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CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 


IiI0T TR0N8 Ñ HUŨNA 


KHẨU THEN CHÔT 


CỦA TIỀN TRÌIH DôI F1ÚIˆ 


ẢI cách hành chính là một chủ trương 

được đề ra trong văn kiện Đại hội lần 

thứ VII của Đảng. Trong những năm 
1992, 1993, 1994, Chính phủ đã tô chức 
nghiên cứu, xây dựng chương trình và chỉ 
đạo một số việc về cải cách hành chính như 
đây mạnh đào tạo, bôi dưỡng cân bộ quản 
lý hành chính, chấn chính tô chức bộ máy 
quản lý, xây dựng quy chế công chức, tiên 
hành sửa đôi một số thủ tục hành chính v.v.. 


Năm 1995, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp 
hành trung ương Đảng (khóa VID có Nghị 
quyết vê tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 
Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
nam, trọng tâm là cải cách một bước nên 
hành chính nhà nước. Chính phủ đã có 
chương trinh thực hiện nghị quyết đó. 
Chương trinh này tập trung vào 3 việc lớn: 


' ~ Cải cách thể chế hành chính. 


- Điều chỉnh tổ chức và các mối quan 
hệ trong bộ máy hành chính. 


- Xây dựng đội ngũ công chức. 


Đến nay, qua 9 tháng thực hiện cải cách 
một bước nên hành chính nhà nước, chúng 
ta có thể nêu ra một số nhận xét chung sau 
đây : 


1 - Thực tiễn cho thấy cải cách hành 
chính đã trở thành một trong những khâu 
then chốt của tiến trình đối mới và phát triển 
đất nước. Đông thời thực tiễn cũng chỉ rõ 
cải cách hành chính là một công cuộc khó 
khăn, phức tạp và rộng lớn, găn liên với 
việc kiện toàn nhà nước pháp quyên xã hội 


NGUYÊN KHÁNH ° 


chủ nghĩa nói KhiúHễ: lại đụng chạm nhiều 
đến những lợi ích cục bộ, lợi ích cá nhân 
ngay trong bộ máy nhà nước. 


Chính vì vậy, Đảng. và Nhà nước ta đã 
chủ trương tiền hành cải cách hành chính 
một cách khẩn trương nhưng vững chắc, có 
trọng điểm ; trước mắt, năm 1995 và năm 
1996, tập trung làm một số công việc bức 
xúc để chấn chỉnh một bước tổ chức và hoạt 
động hành chính, lập lại trật tự kỷ cương 
nhà nước, chuẩn bị cho những bước tiếp theo 
vào những năm sau. 


9 tháng thực hiện là thời gian còn rất 
ngắn, và một số kết quả đã thu được, tuy 
còn khiêm tốn, song là bước đầu quan trọng, 
và điều quan trọng nhất là chủ trương cải 
cách hành chính đã được nhân dân đồng 
tình, ủng hộ và tham gia có hiệu quả vào 
những công việc cụ thê để lập lại trật tự kỷ 
cương nhà nước. 


2 - Thực tiễn cũng cho thấy mối quan 
hệ chặt chế, quyện chặt với nhau, thúc đẩy 
lẫn nhau giữa cải cách kinh tẾ và cải cách 
hành chính. Mối quan hệ này cần được nhận 
thức rõ và thể hiện rõ trong hành động của 
các cấp, các ngành qua từng phân, từng việc 
của cải cách kinh tê cũng như của cải cách 
hành chính. Các chủ trương, biện pháp cải 
cách kinh tế phải tạo thuận lợi và thúc đấy 
cải cách hành chính, thiết lập và giữ vững 


* Trích Báo cáo đọc tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 


IX, ngày 12-10-1995 
* Uy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ 


trật tự ky cương trong các hoạt động kinh 
_tẾ, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về 
kinh tê, cũng như các chủ trương, biện pháp 
cải cách hành chính phải có tác dụng thúc 
đấy cải cách kinh tế, hoàn thiện cơ chế kinh 
tê. 


3 - Chính phủ đã đề ra nhiều chủ trương, 
kế hoạch chỉ đạo cụ thể, có khả năng thực 
thị, nhưng việc thực hiện còn chậm. Các bộ 
và các tinh, thanh phố trực thuộc trung ương 
cũng có kế hoạch triên khai, thành lập Ban 
chi đạo, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã 
trực tiếp chỉ đạo công tác này, nhưng kết 
quả thực hiện không đêu, một số nơi đạt kết 
quả thấp là do chỉ đạo chưa sâu, kém chủ 
động, kiểm tra thanh tra không chặt chế, 
không kiên quyết xử lý các vi phạm. 


Kinh nghiệm thực tế là : để thực hiện 
có kết quả các chủ trương về cải cách hành 
chính, Thủ tướng Chính phủ và các bộ 
trưởng, các chủ tịch Ủy ban nhân dân phải 
thực hiện rất ráo riết các biện pháp đôn đốc, 
kiểm tra, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh 
các lệch lạc, xử lý nghiêm minh các hành 
vi phạm pháp, vị phạm kỷ luật hành chính, 
trước hêt là trong các cơ quan quản lý nhà 
nước. 


4 - Cài cách hanh chính là công việc 
liên quan đến chính sách, cơ chế, pháp luật, 
tổ chức, cán bộ,... nên các chủ trương phải 
thật rõ, các biện pháp và kế hoạch phải thật 
cụ thể, chi đạo phải tập trung, kiên quyết, 
liên tục, đồng thời phải thông tin thông báo, 
phô biến công khai, rộng rái đê nhân dân 
biết, hưởng ứng, và tích cực tham gia thực 
hiện và giảm sát các cơ quan nhà nước tron 
việc thực hiện, thi mới mang lại kết quả tốt 
và bên vững. 


Các công việc về cải cách hành chính 
phải được sự lãnh đạo của các cấp uy đảng, 
sự JỦnE hộ và tham gia tích cực của Mặt trận 
Tô quốc, các đoàn thể nhân dân, thực sự tạo 
được sức mạnh tông hợp của Đảng, Nhà 
nước và nhân đân, cùng hợp lực đê giải quyết 
những công việc bức bách, khó khăn. 


* 
**% 


Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung 
ương Đảng đã xác định mục tiêu của cải 
cách hành chính là nhằm xây dựng một nên 
hành chính trong sạch, có đủ năng lực, sử 
dụng đúng quyên lực và từng bước hiện đại 
hóa đề quản lý có hiệu lực và hiệu quả công 
việc của nhà nước, thúc đây xã hội phát triển 
lành mạnh, đúng hướng, phục vụ đắc lực 
đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống và 
làm việc theo pháp luật trong xã hội. 


Cải cách hành chính phải phục vụ nhiệm 
vụ phát triển và đổi mới toàn diện đất nước 
mà trọng tâm là phục vụ đắc lực cải cách 
kinh tê, tăng cường năng lực quản lý vĩ mô 
của nhà nước đối với nền kinh tế thị trường 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển 
đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 

Phương hướng và nguyên tắc chung chỉ 
đạo việc chấn chỉnh tổ chức bộ máy và quy 
chế hoạt động của hệ thống hành chính là: 


- Chính phủ và cơ quan hành chính các 
cấp tập trung chủ yếu vào quản lý kinh tế 
vĩ mô, chăm lo các vấn đề văn hóa, xã hội, 
bảo vệ môi trườn B› duy trì hiệu lực của pháp 
luật, củng cố quôc phòng, an ninh, thi hành 
chính sách đối ngoại ; không can thiệp trực 
tiếp vào việc điêu hành sản xuất kinh doanh; 
tiên tới xóa bỏ chế độ chủ quản đối với các 
doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo cơ 
chế kinh doanh. 


- Vận dụng nguyên tắc tập trung dần 
chủ, kết HhỢp quản lý theo ngành và theo 
lãnh thổ sát hợp với chức năng chi đạo, điều 
hành của hệ thống hành chính và với đặc 
điêm của từng ngành, từng lĩnh vực. Xác 
định rõ thâm quyên và trách nhiệm của các 
cấp hành chính, trước hết là về lập quy và 
vê ngân sách. 


- Xác định rõ quyên hạn, trách nhiệm 
tập thê và cá nhân ; bảo đảm sự lãnh đạo 
tập thê về những vấn đề quan trọng, đồng 
thời đề cao trách nhiệm cá nhân của thủ 
trưởng cơ quan trong công tác điều hành. 


Theo các phương hướng và nguyên tắc 
chung đó, chương trình cải cách hành chính 
của Chính phủ trong những tháng cuôi năm 


1995 và năm 1996 tiếp. tục hướng vào việc 
tăng cường hơn nữa môi quan hệ mật thiết 
giữa chính quyên các cấp với nhân dân, xác 
định rõ hơn chức trách, thấm quyền của các 
cấp hành chính và mối quản 'hệ giữa các cơ 
quan quản lý nhà-nước Ở trung ương và các 
địa phương, điều chỉnh một bước tô chức 
bộ máy hành chính, xây dựng và từng bước 
thực hiện chế độ công vụ và quy chê công 
chức, đây mạnh việc đào tạo và đào tạo lại 
đội ngũ công chức nhà nước. 


1 - Chính phủ tiếp tục chỉ đạo việc 
nghiên cứu để sửa đổi thủ Tục hành chính 
trong các lĩnh vực tác động trực tiếp tới đời 
sông và sản xuất kinh doanh của nhân dân; 
trước mắt sẽ ban hanh một số thủ tục mới 
về xuất, nhập khẩu ; thành lập doanh nghiệp 
và đăng ký kinh doanh, về công chứng, hộ 
khẩu, hộ tịch, thi hành án, đăng =. xe máy, 
về hoạt động văn hóa và dịch vụ,. 


Chính phủ sẽ quy “định cụ thể thấm 
quyên ban hành các thủ tục hành chính trên 
nguyên tắc bảo đảm sự thống nhất về thủ 
tục hành chính nhà nước ở các ngành, các 
cấp, tập trung thấm quyền này vào Chính 
phủ và một sô bộ, lập lại trật tự trong việc 
ban hành thủ tục hành chính. 


Về thê chế hành chính, Chính phủ sẽ 
chỉ đạo nghiên cứu để trình Quốc hội, Ủy 
ban thường vụ Quốc hội ban hành một số 
luật, pháp lệnh hoặc Chính phủ ban hanh 
các văn bản pháp quy tạo cơ sở pháp lý cho 
việc hình thành đồng bộ các yếu tổ thị 
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và 
cho việc tiến hành cải cách hành chính, như 
chế độ quản lý tài chính và tài sản công, 
quy chế vê tô chức và hoạt động của cơ 
quan hành chính, phân định thấm quyền 
hành chính, các chê độ công vụ, công chức 
và công sở, chế độ tài phân hành chính, V.V., 


Để cho thể chế hành chính có khả năng 
thực hiện, phải tăng cường công tác lập quy 
của Chính phủ, tiệp tục đổi mới quy trinh, 
nâng cao chất lượng các công VIỆC ‹ của Chính 
phủ về nghiên cứu và ban hành các văn bản 


pháp quy. 


Chính phủ sẽ dành Tin thời gian hơn 
nữa để thảo luận các dự án luật, pháp lệnh 
và thông qua các văn bản của Chính phủ, 
đề cao hơn nữa trách nhiệm của các thành 
viên chính phủ và các cơ quan của Chính 
phủ trong việc xây dựng các dự án luật, pháp 
lệnh, các nghị định của Chính phủ. 


Chính phủ sẽ rà soát lại chương trình 
lập quy, , tập trung có trọng điểm vào một 
số vân đề cấp bách về kinh tẾ, văn hóa, trật 
tự an toàn xã hội, không đề ra quá nhiều 
công việc. Kiên quyết khắc phục tình trạng 
văn bản pháp quy ban hành không kịp thời, 
không cụ thể, không rành mạch, thậm chí 
chồng chéo, gây khó khăn cho việc tô chức 
thực hiện. 


Trong quá trình soạn thảo các văn bản, 
pháp quy, Chính phủ và các bộ sẽ phối hợp 
chặt chế với các hội đồng và Ủy ban của 
Quốc hội, với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể nhân dân, tranh thủ ý kiến của các nhà 
khoa học, các chuyên gia, các cần bộ quản 
lý. 

2 - Trong bộ máy hành chính hiện nay 
vẫn diễn ra khá phố biến tình trạng làm việc 
và điều hành một cách tủy tiện, trái pháp 
luật. Chưa thê nói được rằng Nhà nước ta 
đã tạo ra được một môi trường pháp luật 
thật tốt đê mỗi người dân, môi tô chức an 
tâm làm ăn dưới sự bảo hộ của pháp luật và 
bộ máy. hành chính. Cùng với những hiện 
tượng tùy tiện, trái pháp luật là tỉnh trạng 
buông lỏng sự kiểm soát của nhà nước đôi 
với các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, 
đối với việc thi hành pháp luật của nhà nước. 
Vì vậy, cần phải khân trương chắn chỉnh tô 
chức và hoạt động của bộ máy hành chính, 
lập lại trật tự trong chính bản thân bộ máy 
hành chính, giải quyết những vẫn đề cơ bản 
vê tô chức và quản lý của cơ quan hành 
chính. 


Trước hết,xác định rõ hơn chức năng và 
trách nhiệm quản lý của cơ quan hành chính 
Ở các cấp trong nên kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phân, vận hành cơ chế thị trường, theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý 
của nhà nước làm cho nhận thức về chức 
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năng và trách nhiệm quản lý nhà nước được 
quán triệt trong toàn bộ hệ thống cơ quan 
hành chính. 


Vai trò và trách nhiệm quản lý kinh tế 
vĩ mô của cơ quan hành chính nhà nước tập 
trung vào việc khuyên khích, tạo các điều 
kiện thuận lợi cho các thành phân kinh tê 
phái triển trong một hành lang pháp luật 
thông. nhất, đồng bộ và ổn định ; điều hành 
và kiểm soát chặt ché kinh tễ VI mô bằng 
lực lượng kinh tê nhà nước bao gồm hệ thống 
tiền tệ, tài chính, ngân hàng, lực lượng dự 
trư quốc BlA, lực lượng doanh nghiệp nhà 
nước và các chương trinh, kế hoạch phát 
triển kinh tế ; kiểm tra và kiêm soát kinh tê 
vị mô thuộc các thanh phân bằng lực lượng 
thuế, kiểm toán, hệ thống kế toán thống 
nhất, hệ thống thanh tra nhà nước kết hợp 
với các cơ quan tài phán của hệ thống tư 


pháp. 


Cơ quan quản lý hành chính nhà nước 
phải thực hiện chức năng công ích, chăm lo 
các công việc về phát triển xã hội, các phúc 
lợi chung về giáo dục, y tế, văn hóa cho 
quảng đại quân chúng, chăm sóc người có 
công, hỗ trợ người nghèo và những người 
có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng hạ tầng 
cơ sở kinh tế và xã hội. 


Làm được như trên, thi bộ mây hành 
chính sẽ dần dần thoát khỏi các hoạt động 
sự vụ không cần thiết, xóa dần được chức 
năng "chủ quản" của cơ quan hành chính 
nhà nước đôi với doanh nghiệp, các bộ và 
ủy ban nhân dân các cấp tập trung được năng 
lực, công sức vào nhiệm vụ quản lý nhà 
nước. 


Một trong những biện pháp ‹ để tạo điều 
kiện xóa bỏ chức năng "chủ quản” của các 
cơ qưan hành chính là sắp xếp lại các doanh 
nghiệp nhà nước, xây dựng một số tổng công 
ty nhà nước cô vị trí quan trọng và quy mô 
tương đối lớn, có khả. năng hoạt động tự chủ 
và có hiệu quả. Việc này phải , được tiên hành 
phù hợp với nhu câu phát triển của bản thân 
các doanh nghiệp, găn liên với việc đổi mới 
các thể chế quản lý doanh nghiệp phù hợp 
với tính chất của từng loại doanh nghiệp. 


6 


Quốc hội và Chính phủ sẽ quy. định rõ 
hơn môi quan hệ giữa Chính phủ và các bộ 
với chính quyên địa phương, chủ yếu là câp 
tính, thành phố t trực thuộc trung ương, bô 
sung, sửa đôi chế độ phân cấp quản lý nhà 
nước trên các lĩnh vực ngân sách, quy hoạch 
phát triển kinh tế văn hóa, quyên lập quy, 
quyền cấp đất là những vấn đề bức thiết 
hiện nay. 


Các pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn 
cụ thể của hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân các cập, vê thấm quyên giám sát, 
hướng dẫn kiểm tra của Ủy ban thường vụ 
Quốc hội và Chính phủ đối với hội đông 
nhân dân dự kiến ban hành. trong quý IV 
năm 1995 sẽ tạo điều kiện tăng cường các 
cơ quan hành chính, giải đáp được nhiều 
vấn đề về mối quan hệ giữa trung ương và 
địa phương. 


Trên cơ sở xác định rõ chức năng, trách 
nhiệm và phương thức quản lý nhà nước, sẽ 
tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh cơ cấu tô 
chức bộ mây các cơ quan hành chính ở trung 
ương và các địa phương theo hướng giảm 
dần số lượng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
trực thuộc Chính phủ, quy định cụ thể tô 
chức bộ máy ở trung ương và các cấp với 
quy chế hoạt động thích hợp với từng ngành, 
từng lĩnh vực. 


Trong việc điều chỉnh tổ chức bộ mây, 
phải xây dựng các phương án cụ thể của 
từng. ngành, điêu chỉnh chức năng, nhiệm 
vụ của các bộ cho phù hợp với tình hình và 
yêu cầu mới, nhất là sau khi bộ không còn 
làm chức năng "chủ quản" các doanh nghiệp 
nữa ; loại bó những loại việc trùng lắp giữa 
các bộ, làm rõ phạm vi trách nhiệm và thầm 
quyên của từng bộ trong những loại việc 
liên quan đến nhiều ngành. Trong từng bộ 
cũng soát lại chức năng, nhiệm vụ của các 
cục, vụ, ban, phòng, bỏ đi những khâu thừa, 
chông chéo, định rõ thấm quyền, trách 
nhiệm của từng tô chức, từng đơn vị, từ đó 
mà bớt giây tỜ, bớt phiền hà, công việc 
nhanh hơn và có hiệu quả hơn. 


3 - Cuối năm 1995, Chính phủ sẽ trinh 
Ủy ban thường vụ Quốc hội các dự thảo 


pháp lệnh về chế độ công vụ và quy chế 
công chức. 


Chế độ công vụ bao gồm những vấn đề 
về trách nhiệm và kỷ luật đối với công chức, 
về đạo đức của người công chức trong khi 
thi hành nhiệm vụ, quy định cụ thể những 
loại việc mà người công chức nhà nước 
không được làm để bảo đảm sự trong sạch, 
uy tín và hiệu quả quản lý của cơ quan nhà 
nước. Cần có một quy chế công vụ chung 
cho tất cả các cơ quan hành chính nhà nước; 
và quy chế công vụ riêng của từng bộ, từng 
ngành. 


Quy chế › Công chức quy định cụ thể các 
công việc về tuyên dụng, sử dụng, đào tạo, 
bồi dưỡng công chức, chế độ lương, bảo 
hiểm xã hội, khen thưởng, kỷ luật và phân 
cấp trách nhiệm quản lý công chức. Năm 
1996, Chính phủ sẽ ban hành và chì đạo 
thực hiện từng bước quy chế tuyển dụng 
công chức mới qua thi tuyên và đề bạt cán 
bộ quản lý qua kiểm tra, sát hạch bằng 
những hình thức thích hợp. 


4 - Năm 1996, Chỉnh phủ sẽ tiến hành 
khẩn trương việc bôi dưỡng, đào tạo và đào 
tạo lại đội ngũ cán bộ, viên chức nhà nước 
theo các tiêu chuẩn chức danh, tổ chức tập 
huấn cho cán bộ, viên chức ở tất cả các 
ngành, các cấp về chế độ công vụ và quy 
chế công chức. 


Thủ tướng Chính phủ đã duyệt kế hoạch 
mở lớp đào tạo và bồi dưỡng cán bộ hành 
chính nhà nước của Học viện hanh chính 
quốc Bla. Năm 1996, sẽ mở trên 90 lớp cho 
8 700 cán bộ, bao gồm các cán bộ lãnh đạo 
ủy ban nhân dân các tỉnh, thành và huyện, 
quận, chuyên viên hành chính ở các cơ quan 
trung ương, cán bộ phụ trách văn phòng các 
bộ và các ủy ban nhân dân. Hiện nay, đang 
chuẩn bị mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng thấm 
phán hành chính cho các tòa án hành chính. 
Các trưởng chính trị và trường hành chính 
các tỉnh, thanh phố cũng tăng cường quy 
mô đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý của 
các địa phương. 


Trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, viên chức nhà nước, sẽ rất chú trọng 


bồi dưỡng, đào tạo lại các công chức chuyên 
ngành về quản lý kinh tế, trước hết là các 
cán bộ quản lý kinh tế vĩ mô hoạt động trong 
các cơ quan và tô chức của Chính phủ, của 
ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đi đôi 
với bôi dưỡng, đào tạo các cán bộ trực tiếp 
quản lý kinh doanh, quản lý doanh nghiệp. 


Thời gian thực hiện chương trình của 
Chính phủ về cải cách một bước nền hành 
chính theo Nghị quyết Trung ương 8 mới 
được trên 9 tháng. Song thực tiễn đã làm rõ 
thêm tính bức xúc và phức tạp của cải cách 
hành chính. Có những vấn đề có thể giải 
quyết ngay trước mắt, có những vấn đề còn 
phải tiếp tục nghiên cứu cả về lý luận và 
thực tiễn, bởi vì cải cách hành chính có quan 
hệ mật thiết đến cải cách kinh tế, đến các 
vấn đề về tư tưởng và về tổ chức, đến việc 
tăng cường tô chức và hoạt động của Nhà 
nước ta nói chung. 


Chính phủ sẽ chỉ đạo khẩn trương để 
giải quyết kịp thời những vấn đề trước mắt 
như đã trình bày ở trên và tiếp tục chỉ đạo 
nghiên cứu những vấn đề cơ bản để trình 
Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo 
luận và quyết định trong năm 1996 và những 
năm sau. 


Kết quả bước đầu đá đạt được cho phép 
chúng ta tin tưởng răng : có sự quan tâm 
lãnh đạo của Đảng, có những quyết định 
kịp thời và sự giảm sát chặt chẽ của Quốc 
hội, có sự phối hợp và hỗ trợ của Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, có sự 
cố gắng vươn lên của tất cả cần bộ, công 
chức trong hệ thống hành chính nhà nước, 
đặc biệt là có sự hưởng ứng ủng hộ và giám - 
sát của nhân dân, công cuộc cải cách nền 
hành chính nhà nước ta trong thời gian tới 
sẽ được tiền hành khẩn trương, liên tục và 
có kết quả, bộ máy quản lý hành chính trong 
cả nước sẽ được chân chỉnh, tăng cường và 
hoạt động. có chất lượng, có hiệu lực, đáp 
ứng yêu cầu đổi mới và phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội của nước ta C] 


TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH 
CẢI CÁCH HÀNH1 CHÍNH, 


UÁ trình đổi mới toàn điện ở nước ta 
Q... những năm qua đã đem lại nhiều 

chuyển biên sâu sắc, quan trọng. Nó 
đặt ra yêu cầu phải đây mạnh đổi mới tổ 
chức hoạt động của các cơ quan hành chính, 
từ Chính phủ, các bộ đến cơ quan chính 
quyền địa phương các cấp. Nếu không, sẽ 
gây cản trở cho quá trình đổi mới, nhất là 
cho sự phát triển kinh tế - xã hội. 


Cùng với cải cách kinh tế, chúng ta đã 
tiến hành một bước cải cách hành chính, tô 
chức lại các cơ quan hành chính trung ương, 
các tĩnh, hợp lý hóa chế độ làm việc của 
Chính phủ và Thủ tướng, đặt chức danh và 
tiêu chuẩn viên chức nhà nước... Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương tâm (khóa VI) của 
Đảng đã đề ra những chủ trương và giải pháp 
cơ bản đê tiền hành cải cách hành chính một 
cách cơ bản và mạnh mẽ. Các cơ quan hành 
chính đã cố gắng triên khai thực hiện Nghị 
quyết của Trung ương. Nhưng thực tê cho 
thây những cô gáng đó chưa đáp ứng được 
yêu câu. Cải cách hành chính vân đang là 
một trong những công việc đột phá nhằm 
phục vụ tốt đời sông kinh tế xã hội và đời 
sông bình thường của công dân. 


Mọi người đều biết, cải cách kinh tế và 
cải cách hành chính có mối quan hệ khăng 
khít. Kinh tế có phát triển được hay không, 
phải do bộ máy nhà nước tạo điều kiện, khởi 
xướng, khuyến khích, tạo hành lang an toan 
cho nó vận hành ; bộ máy hành chính được 
thiết lập là để phục vụ cho các nhu cầu phát 
triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Cải cách 
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tạo nguôn lực phát triển đất nước 


NGUYÊN VĂN THẢO °- 


kinh tế đã được tiến hành một bước mà chậm 
cải cách hành chính thì có thê gây nên những 
lực cản đối với tiến trình kinh tế - xã hội. 


Đối với bộ máy hành chính Ở nước ta 
hiện nay, bên cạnh mặt ưu điểm và tiến bộ, 
phải thưa nhận là còn không ¡t nhược điểm 
và yếu kém, trong đó có những yếu kém 
đang có chiêu hướng phát triên. Đó là tình 
trạng thiếu trong sạch và tham nhũng ; bộ 
máy công kênh, nặng nề, quá nhiều bộ phận 
cắt ngang, cất đọc, chồng chéo, giãm đạp, 
phân tán, cửa quyên, rầt khó phối hợp. Tình 
trạng đó làm cho bộ máy hành chính hoạt 


động kém hiệu lực. 


Chính sự yếu kém đó đã góp giải lam 
chậm tiến trinh đổi mới ở nước ta, làm cho 
công dân giảm niềm tin vào nhà nước. Yêu 
cầu về đôi mới kinh tế, phát huy dân chủ, 
xây dựng và hoàn thiện một nhà nước của 
dân, đo dân, vì dân, đang đòi hỏi cấp bách 
phải cải cách hành chính ở nước ta. 


Đội ngũ cán bộ viên chức hành chính 
đuối tâm so với yều cầu cũng đang đòi hỏi 
phải có sự đào tạo, bồi dưỡng đặc cách cho 
họ, đó cũng là một nội dung hết sức quan 
trọng của cải cách hanh chính. ằ 


Như thể, việc tiễn hành cải cách hành 
chính ở nước ta là do đòi hỏi khách quan 
của tỉnh hinh ; cải cách hành chính khôn 
tách rời với đổi mới toàn bộ hệ thống, đôi 
mới mối quan hệ giữa các cơ quan lập pháp, 
hành pháp và tư pháp. đổi mới mối quan hệ 


* Viện nghiên cứu khoa hự pháp lý. Bọ tư pháp | 


giữa các cơ quan chính quyên với các đoàn 
thể nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Có nghĩa là, phải đặt cải cách hành chính 
trong sự đôi mới chung của toàn bộ hệ thống 
chính trị. 


Trong tình hình hiện nay, cài cách hành 
chính cân tập trung vào các mục tiêu sau 
đây : 


Thứ nhất, giải quyết tốt hơn mối quan 
hệ giữa nhà nước với nhân dân. Cơ quan 
hành chính phải đặt mục tiêu của mình là 
phục vụ lợi ích chính đáng của dân, không 
gây phiên hà, khó khăn cho dân khi dân có 
yêu câu đề nghị cần đến sự giúp đỡ của 
mình. Đối với mọi yêu cầu và đề nghị (như 
xin phép kinh doanh, đầu tư, đi lại trong 
nước, ra nước ngoài, xây cất nhà cửa, xin 
giấy khai sinh, khai tử, giá thú, chứng thực 
các giấy tờ, xin cấp đất, v.v.), cần giải quyết 
nhanh gọn, không gây phiên phức, theo 
đúng pháp luật của Nhà nước. 


Mối quan hệ giữa nhà nước với nhân 
dân còn thể hiện ở một cơ chế kiểm soát có 
hiệu quả của nhân dân đối với các cơ quan 
hành chính. Nhà nước pháp quyên đòi hỏi 
các cơ quan hành chính phải hoạt động trên 
cơ sở pháp luật và chỉ được làm những gì 
mà phắp luật quy định. Khi giải quyết công 
việc cho dân, cơ quan hành chính không thê 
và không được tạo cho minh một thấm 
quyên tuyệt đối tùy theo ý muốn chủ quan 
của mình. Đông ý hay không đồng ý, cho 
phép hay không cho phép, chấp nhận hay 
không chấp nhận, chứng thực hay không 
chứng thực,... trước một yêu cầu hay đề nghị 
nào đó - tất cả đều phải trên cơ sở pháp luật. 
Nếu làm khác thì với một cơ chê bảo đảm 
sự khiếu kiện của nhân dân, người dân có 
quyên đưa vấn đề đó ra trước pháp luật. 


Thứ hai, giải quyết tốt hơn mối quan hệ 
trong hệ thống cơ quan hành chính, giữa 
chính phủ, các bộ với chính quyên địa 
phương. 


Hội đồng nhân dân là cơ quan do nhân 
dân địa phương bầu ra, nên cần coi hội đông 
nhân dân là cơ quan có vị trí tự quản lý rất 
cao về những vẫn đề có tính địa phương. 


. tỪ các loại thuế, lệ 


Những vấn đề này rất phong phú, như : mở 
các chợ, các lễ hội, xây dựng các công trình 
phúc lợi chung (giao thông vận tải, công 
viên, trường học, bệnh xá, nhà nuôi dưỡng 
trẻ em mô côi, người tàn tật, người già...). 


Với thâm quyền tự quản lý, hội đồng 
nhân dân phải có một ngân sách riêng thu 
phí do pháp luật quy 
định và tự phân bô ngân sách chi tiêu cho 
các công ích địa phương theo các quy định 
của pháp luật dưới sự kiêm tra của Chính 
phủ và cơ quan hành chính cấp trên, không 
cần sự phê duyệt. 


Với phương pháp tăng cường các quyền 
đích thực đó cho hội đồng nhân dân, cân 
nghiên cứu một cơ chế bảo đảm cho cử tri 
quyên bãi miễn các ủy viên hội đồng nhân 
dân không đủ tư cách, làm cho hội đồng 
nhân dân thực sự là cơ quan đại diện cho 
nhân dân địa phương. 


Bên cạnh thấm quyên tự quản lý trong 
phạm vi các vấn đề có tính địa phương, hội 
đông nhân dân không phải là cơ quan có 
trách nhiệm giải quyêt các vấn đề có tính 
toàn quốc thuộc trách nhiệm của cơ quan 
hành chính trung ương. Vì vậy, không thể 
giao cho hội đồng nhân dân quản lý cả các 
công việc như nông nghiệp, công nghiệp, 
quôc phòng, an ninh, giao thông, bưu điện, 
văn hóa giáo dục v.v.. Giao như vậy là quá 
sức hội đông nhân dân. Không những thế, 
còn tạo nên sự chia cắt, phân tán, dễ gây 
tâm lý cục bộ, địa phương, lam vô hiệu sự 
quản lý tập trung của trung ương về những 
vân đê có tính toàn quôc. Đối với những 
vấn đề này, Chính phủ và các bộ sẽ ủy quyên 
cho chính quyền địa phương giải quyềt tại 
chỗ dưới sự chỉ đạo của Chính phủ. 


Thứ ba, giải quyết tốt hơn mối quan hệ 
giữa cơ quan hành chính chủ quản với các 
doanh nghiệp nhà nước, giữa các bộ với các 
doanh nghiệp trực thuộc, giữa các ủy ban 
nhân dân, các sở với các doanh nghiệp nhà 
nước thuộc địa phương, tạo cho các doanh 
nghiệp nhà nước hoàn toàn chủ động trong 
quản lý kinh doanh đúng pháp luật. Phân 
định rõ chức năng quản lý nhà nước với chức 
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năng quản lý kinh doanh không có nghĩa là 
hạ thâp, buông lỏng vai trò của nhà nước 
đối với kinh tê, mà chính sự phân định đó 
sẽ làm cho cơ quan hành chính tập trung 
sức lực vào chức năng quan lý nhà nước đôi 
với kinh tế thị trường, một chức năng có 
nhiều nội dung rất mới, khác với chức năng 
quản lý nhà nước về kinh tế ở thời kỳ bao 
cấp. 

Ở tầm vĩ mô. các công cụ pháp luật, tài 
chính, tín dụng, thuế v.v. theo một chiến 


lược kinh tê tông thể, phải có tác dụng lớn 


điều tiết nền kinh tế thị trường. Ở tầm trung 
và vi mô, các chủ trương và giải pháp của 
cơ quan hành chính các cấp từ trung ương 
đến cơ sở đối với các thành phần kinh tế và 
công dân phải nhằm kích lệ mọi người đầu 
tư vào xây dựng và phát. triên kinh tế. Các 
thâm quyên như cho phép, ra lệnh. thừa 
nhận, kiêm tra, bắt buộc và cưỡng chế, là 
những nhiệm vụ quản lý nhà nước có ÿ nghĩa 
quyết định đối với sự phát triển hay cân trở 
các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội. 


Đối với các doanh nghiệp nhà nước, cần 
phân làm hé loại : một loại gồm các doanh 
nghiệp công ích, một loại gôm các doanh 
nghiệp hoàn toan thương mại. Các doanh 
nghiệp công ¡ch không hướng vào kinh 
doanh, tìm kiếm lợi nhuận. Các xí nghiệp 
như xí nghiệp quốc phòng, an ninh chủ yêu 
phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị và xã 
hội của nhà nước. Các doanh nghiệp phúc 
lợi chung (chăm lo người già, trẻ em mô 
côi, người tàn tật, các đối tượng chính sách 
mà nhà nước phải quan tâm nhiêu hơn), là 
nhăm mục đích thực hiện công bằng xã hội. 
Mỗi loại doanh nghiệg sẽ có một chế độ 
pháp lý riêng ; nội dung chức năng chủ quản 
của các cơ quan hành chính (bộ, uy ban nhân 
dân, sở) đối với mỗi loại doanh nghiệp cũng 
khác. 

Thứ rư, từng bước xây dựng được đội 
ngũ viên chức ngang tầm với nhiệm vụ, 
thông thạo và có phâm hạnh, tận tâm phục 


vụ nhân dân ; chuẩn bị một bước đê những 
năm sau tiến tới hiện đại hóa nên hành chính 
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quôc gia, nâng nó lên ngung hùng với nên 
hành chính các nước trên thê giới. 


Điều quan trọng là đào tạo có hệ thống 
một đội ngũ viên chức tre, có kiến thức cao, 
trinh độ chính trị vững, đông thời bôi dưỡng 
đặc cách cho các viên chức đang làm việc 
đê đội ngũ viên chức đủ năng lực. giải quyết 
mọi công việc. 


Một chế độ tiền lương thoa đáng cùng 
với chế độ công vụ nghiêm. đề cao tỉnh thần 
trách nhiệm và kỷ luật. sẽ tạo kha năng khắc 
phục từng bước các biêu hiện tiêu cực phô 
biến hiện nay. 


Một chế độ công vụ bảo đảm được tính 
khách quan và vô tư của viên chức hanh 
chính khi giải quyết công việc theo yêu cầu 
của công dân, một chế nhý công vụ ngăn chặn 
được sự thao túng cua các quan hệ tỉnh cảm 
trong quá trình giải quyêt công việc - đó là 
mục tiêu của cải cách hành chính. 


Một chế độ công vụ có khả năng ngăn 
ngừa các hành vị của viên chức hành chính 
móc nối tiêu cực với hoạt động kinh doanh 
là chế độ hôi tị cáo tỉ trong nền hành chính, 
một chế độ đã được thực Ti trong lĩnh vực 
XÉt xử của tòa án. Chế độ đó tạo cho công 
dân có quyền đề nghị thay đôi một thâm 
phán xét xử một vụ án cũng như tạo cho 
thâm phán có quyền từ chối. không xét xử 
một vụ án cụ thể, thay vào đó là một thẩm 
phản khác. 


Còn rất nhiều công việc quan trọng mà 
công cuộc cải cách hành chính phải thực 
hiện, như : hiện đại hóa công sở hanh chính: 
ứng dụng tin học vào các hoạt động hành 
chính ; thực hiện một kế hoạch chức năng 
trong các cơ quan hành chính đê phát hiện 
những công việc trùng lắp g "1a các cơ quan, 
những công việc chưa có cơ quan nào làm, 
và những bộ phận thừa trong nên hành 
chính. 


Xây dựng chế độ tài chính công đề phân 
biệt với chế độ quản lý tài chính toàn xã 
hội và chế độ quản lý công sản, đặc biệt la 
đất đai, cũng là nội dung quan trọng của cải 
cách hành chính ở nước ta ~l 


Mấy uấn đề uê. 


W 


ÁCH mạng Tháng Tâm năm 1945 đã 

đánh đô chính quyền thực dân, phong 

kiến, thành lập chính quyền nhân dân. 
Ngay sau đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã khân 
trương xây dựng và phát huy vai trò của bộ 
máy nhà nước mới để bảo vệ thành quả cách 
mạng, tiến hành kháng chiến và kiến quốc. 


Chỉ trong một thời gian ngắn, hệ thống 
chính quyền từ trung ương đến cơ sở đã được 
xây dựng trên cả nước. Sau 6 tháng, Chính 
phủ trung ương và chính quyền địa phương 
các cấp đã chuyển từ lâm thời sang chính thức 
thông qua cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân. Hơn một năm sau ngày tuyên bố 
độc lập, nước Việt nam mới đã có bản Hiến 
pháp dân chủ đầu tiên (11-1946). Đặt trong 
hoàn canh lịch sử cực kỳ khó khăn như “ngàn 
cân treo sợi tóc” lúc đó, chúng ta mới thấy hết 
sự nỗ lực của Đảng và nhân dân ta trong việc 
xây dựng chính quyền, và vai trò quan trọng 
của chính quyền cách mạng. 


Cùng với những biện pháp nhằm xây dựng 
chính quyền cách mạng, Hỗ Chí Minh đã sớm 
nêu ra những quan niệm về một nhà nước của 
dân. do dân và vì dân. Trong phiên họp đầu 
tiên của Chính phủ lâm thời. ngày 3-9-1945, 
Hồ Chí Minh đã đề ra "những nhiệm vụ cấp 
bách của nhà nước Việt nam dân chủ cộng 
hòa”. Tháng 10-1945, Hồ Chí Minh gửi thư 
cho ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và 
làng nêu rõ : "Chúng ta phải hiểu răng, các 
cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến 
các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là 
để gánh việc chung cho dân, chứ không phải 
để đè đầu dân như trong Hội ky dưới quyên 
thống trị của Pháp, Nhật" . Người còn nhắn 


NGUYÊN TRỌNG PHÚC “ 


mạnh : Việc øgì lợi cho dân ta phải hết sức làm. 
Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Hồ 
Chí Minh đã chỉ ra "những lầm lỗi" trong bộ 
máy chính quyền như : trái phép, cậy thế, hủ 
hóa. tư túng chia rẻ, kiều ngạo. Người cho 
rằng : "Chúng ta không sợ sai làm, nhưng đã 
nhận biết sai lầm, thì phải ra sức sửa chữa"). “ 
Trong "Thư gửi các đông chí Bắc bộ" đề ngày 
I-3-1947, Hồ Chí Minh nhắc nhở phải kiên 
quyết tây sạch những khuyết điêm : Địa 
phương chủ nghĩa. Óc bè phái. Óc quân phiệt, 
quan liêu. Óc hẹp hòi. Ham chuộng hình thức. 
Làm việc lối bàn giấy. Vô kỷ luật, kỷ luật 
không nghiêm. Ích kỷ, hủ hóa. 

Như vậy, chỉ trong vòng 16 tháng, Hồ Chí 
Minh với tư cách người đứng đầu nhà nước, 
đã hai lần nhắc nhở bằng văn bản những lầm 
lỗi và khuyết điểm trong bộ máy chính quyên. 
Điều đó cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
Đẳng ta ngay từ đầu đã rất quan tâm và coi 
trọng việc xây dựng một bộ máy nhà nước 
thật sự vững mạnh, sáng SUỐT, trong sạch, thật 
sự của dân, do dân và vì dân. 


Nhà nước ta do Đảng cộng sản Việt nam 
lãnh đạo là một cơ cấu chính quyền do nhân 
dân lao động xây dựng và quan lý. Chính 
quyền từ cấp trung ương đến cơ SỞ đều do dân 
cử ra. Nhân dân nắm chính quyên và thông 
qua bộ máy chính quyền để thực hiện quyền 
lực của mình và phục vụ lợi ích của chính 
minh. 


* PTS khoa học lịch sử. Trưởng khoa lịch sử Đảng. Học 


viện chính trị quốc gia Hồ Chỉ Minh 

(1) Hồ Chí Minh : Toản tập. Nxb Sự thật. Hà nội. 198. 
t 4. tr 36 

(2) Sđd. t 4. tr 37 


ÑÌ 


Chính quyền cách mạng phải gắn bó với 


nhân dân, dựa vào SỨC mạnh của nhân dân, tô 


chức thực thi quyền làm chủ của nhân dân. 
Quyền làm chủ của dân phải được thể chế hóa 
bằng hiến pháp và hệ thống pháp luật ; bằng 
quy chế, quy tắc và các chính sách kinh tê, xã 
hội. 


Nhà nước xa hội chủ nghĩa của iifft ta 
hiện nay là tổ chức tập trung quyên lực của 
nhân dân, đạt diện cho ý chí, nguyện vọng va 
lợi ích của nhân dân. Nhà nước thực hiện đúng 
đắn và đầy đủ chức năng của mình cũng có 
nghĩa là thực hiện quyền lực của nhân dân. 
Từ Đại hội VI của Đảng đến nay, Đảng ta 
luôn luôn nhấn mạnh việc đôi mới một cách 
căn bản tổ chức và hoạt động của các cơ quan 
dân cử, làm cho Quốc hội và Hội đông nhân 
dân các cấp thật sự là cơ quan quyền lực của 
nhân dân, hoạt động có hiệu qua dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng. 


Sức mạnh của Nhà nước ta phụ thuộc một 
cách quyết định vào việc tăng cường pháp chế 
xã hội chủ nghĩa. Sức mạnh và nội dung cơ 
bản của pháp chế xã hội chủ nghĩa chính là 
quyền làm chủ của nhân dân, quyên lực thuộc 
về nhân dân. Vì vậy, tăng cường pháp chê xã 
hội chủ nghĩa, làm cho mọi hoạt động của các 
cơ quan nhà nước đi vào quy chế, luật pháp 


cũng chính là tôn trọng quyền làm chủ và lợi 


ích của nhân dân. 

Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và 
yêu câu mở rộng dân chủ hiện nay càng đòi 
hỏi phải khẩn trương xây dựng và đổi mới hệ 
thống pháp luật ; bô sung, sửa đổi những văn 
bản pháp quy hiện hành ; đồng thời ban hành 
một sô luật mới, bảo đảm việc thực hiện các 
quyên và nghĩa vụ của công dân phù hợp với 
điều kiện kinh tế, xã hội nước ta hiện nay. Đó 
là nhiệm vụ rất nặng nề của các cơ quan dân 
cử, tức là các cơ quan lập pháp. Mấy năm Tiay, 
Quốc hội đã tập trung công sức, trí tuệ để xây 
dựng các bộ luật. Luật pháp của Nhà nước ta 
ngày càng thê hiện được ý chí, nguyện vọng 
của nhân dân và nhân dân đã tích cực tham 
gia vào quá trình xây dựng pháp luật. 


Nói đến vai trò, chức năng quản lý của 
nhà nước là nói đên hệ thông quản lý hành 
chính. Bộ máy quản lý hành chính ở trung 
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ương là Chính phủ và ở địa phương là ủy ban 
nhân dân các cấp. Đây là những cơ quan có 
vai trò đặc biệt trong quản lý đất nước, quan 
lý xa hội. Hệ thống quản lý hành chính là cơ 
quan hành pháp trực tiếp thực hiện những 
quyết định của cơ quan dân cử thông qua hoạt 
động quản lý, điều hành của mình để thực 
hiện quyên lực của nhân dân. Hiệu lực và kết 
quả quản lý, điều hành của hệ thống quản lý 
hành chính không chỉ biểu thị sức mạnh của 
nhà nước mà còn biểu hiện cụ thể nhất mức 
độ dân chủ, bản chất cách mạng và tính chất 
nhân dân của nhà nước mới. Quản lý xã hội 
là một khoa học. Việc xây dựng và hoàn thiện 
bộ máy hành chính trong xã hội càng là một 
công việc hết sức nghiêm túc và khoa học. 
Muốn đôi mới, hoàn thiện bộ máy nhà nước, 
ngoài tinh thần hăng hái đấu tranh cho chủ 
nghĩa xã hội còn phải có đây đủ kiến thức. 
Đảng ta cũng phải qua một thời gian dài lanh 
đạo chính quyền mới xác định rõ được chức 
năng, quyền hạn của hệ thống quản lý hanh 
chính các cấp. Thí dụ, trong lĩnh vực kinh tế, 
phải phân biệt rõ chức năng quản Lý nhà nước 
về kinh tê với quản lý của các tổ chức sản 
xuất, kinh doanh. Nhà nước thực hiện chức 
năng quản lý kinh tế bằng pháp luật và hệ 
thống các chính sách, quy chế, điều tiết các 
quan hệ kinh tế chứ không làm thay, không 
giải quyết những công việc thuộc quyền tự 
chủ của các đơn vị kinh tế. 


Dưới chế độ ta, nhân dân thực hiện quyên 
làm chủ của mình không chi ở việc xây dựng 
bộ máy nhà nước, mà còn tham gia quan lý 
nha nước. “Trong công tác quan lý của các cơ 
quan nha nước, dù là quan lý hành chính hay 
quản lý sản xuất, kinh doanh, quản lý trật tự, 
trị an, đều cần có sự tham gia của quần chúng. 
Việc phát huy vai trò của nhân dân lao động 
tham gia quản lý kinh tẻ, quản lý xã hội cần 
được các cơ quan lãnh đạo và quản lý đặt ra 
và thực hiện đúng ngay từ khi chuẩn bị và 
quyết định chủ trương, chính sách"””. Phải 
bằng công tác tô chức công phu, tỉ mí, linh 
hoạt và thích hợp mới có thê lôi cuốn nhân 
dân vào mọi mặt hoạt động quản lý nhà nước, 


(3) Văn kiện Đại hột đạt biet toàn quốc lăn thứ VỊ, Nxk 


Sự thật, Hà nội, 1987. tr I11 


quản lý xã hội và đời sống. Chính Lê-nin đã 
lưu ý răng, chúng ta không phải là những người 
không tưởng, do đó không thể quan niệm một 
anh nâu bếp hay một chị lao công cũng có thể 
tham gia quản lý nhà nước được. Bởi vậy, phải 
nâng cao dân trí, nâng cao trình độ hiểu biết 
của người dân, trước hết là hiểu biết về pháp 
luật, về chính sách, về chính nội dung hoạt 
động quản lý của nhà nước, để họ có khả năng 
tham gia quản lý nhà nước. 

Với tư cách người tô chức công cuộc xây 
dựng xã hội mới, nhà nước cần lôi cuốn nhân 
dân vào sự nghiệp xây dựng và quản lý nhà 
nước, quản lý xã hội. Vì lẽ đó, chính quyền 
các câp phải điều hành công việc theo chức 
năng của quản lý nhà nước, đồng thời phải 
làm tốt công tác vận động quân chúng, tạo 
điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng, củng 
cố chính quyền. : 


Là chính quyền của dân, do dân và vì dân, 
đương nhiên, chính quyền của ta phải phục vụ 
nhân dân. Đây là điêu mà Lê-nin và Bác Hô 
thường nhắc nhở. Phục vụ nhân dân không 
phải là khẩu hiệu chung chung hay những lời 
sáo rỗng mang tính chất mị dân mà phải được 
xây dựng thành chế độ trách nhiệm rõ ràng, 
cụ thể trên từng lĩnh vực. Các cơ quan nhà 
nước, đặc biệt là những ngành, những đơn vị 
có quan hệ trực tiếp với dân, cân quy. định các 
tiêu chuẩn cụ thể về trách nhiệm và thái độ 
phục vụ nhân dân của cán bộ, nhân viên chính 
quyên, công bố để nhân dân biết và kiểm tra 
việc thực hiện. Hội nghị lần thứ 8 BCH TƯ 
Đăng (khóa VH). nhân mạnh : trọng tầm hiện 
nay là cải cách nền hành chính quốc gia, làm 
sao tổ chức tốt bộ máy và quy chế hoạt động 
của hệ thống hành chính và xây dựng đội ngũ 
cân bộ, c công chức hành chính, để nhà nước 
làm tốt vai trò quản lý trong sự nghiệp đổi 
mới đất nước. 


Chính quyên được xây dựng để phục vụ 
nhân dân, đề "gánh việc chung cho dân”. 
Những người không có ý thức phục vụ nhân 
đân, chỉ muôn "thống trị" dân, hoặc mắc 
khuyết điểm mà không sửa chữa thì không thể 
để trong bộ máy chính quyên. 


Trong tác phẩm Nhà nước và cách mạng, 
Lê-nin đã từng yêu cầu phải thực hành chế độ 


tuyên cử toàn diện, chế độ bãi miễn bất cứ lúc 
nào, đối với hết thầy mọi viên chức không trừ 
một aI. Chế độ tuyển CỬ Ở nước ta mây năm 
nay đã đổi mới và đi dần vào thực chất hơn, 
nhưng chế độ bãi miễn, quyền bãi miễn của 
nhân dân đối với những đại biểu của mình thì 
vẫn chưa được thực hiện. Việc này cần được 
xây dựng thành chế độ, quy chế rõ ràng mới 
có thê thực hiện nghiêm túc việc bãi miễn 
những đại biểu nhân dân và thi hành ky luật. 
đối với những cán bộ chính quyền có khuyết 
điểm nặng, không được nhân dân tín nhiệm. 
Chế độ này không chỉ biểu hiện mối quan hệ 
giữa chính quyên với nhân dân mà còn phản 
ánh bản chất của chính quyền nhân dân do 
Đảng cộng sản lãnh đạo. 


Trong hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước 
có các cơ quan bảo vệ pháp luật, đảm bảo cho 
pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh trong 
toàn xã hội. Pháp luật là kết tinh ý chí, nguyện 
vọng của nhân dân và đường lối của Đảng. 
Bảo vệ pháp luật và buộc mọi người tuân thủ 
pháp luật cũng là bảo vệ lợi ích của nhân dân 
và đường lối của Đảng. Một xã hội càng dân 
chủ càng đòi hỏi giữ nghiêm ký cương, pháp 
luật. Khi mọi công dân tự giác tuân thủ ky 
luật, pháp luật, cũng là lúc họ thấy được giá 
trị đích thực của tự do. Dân chủ phải đi đôi 
với chuyên chính, bởi chuyên chính đúng đắn 
la biện pháp cân thiết để bảo vệ dân chủ, bảo 
vệ quyền làm chủ của nhân dân. 


Là chính quyền của nhân dân, cho nên 
từng người dân chẳng những có trách nhiệm 
tham gia xây dựng chính quyên, thực hiện tốt 
nhất nghĩa vụ của mình mà còn phải biết kiểm 
tra, giảm sát hoạt động của các cấp chính 
quyên, của các cơ quan nhà nước và của từng 
cán bộ, nhân viên nhà nước. Với ý thức làm 
chủ và tinh thân trách nhiệm, mỗi người dân 
không chỉ đóng góp xây dựng pháp luật, chính 
sách của nhà nước mà còn phát hiện những gì 
không đúng, không hợp lý để nhà nước sửa 
đổi, phát hiện những sai phạm của Cơ quan và 
cán bộ, xử lý kịp thời, không để cho những 
sai phạm và tiêu cực đó kéo dài. Một khi nhân 
dân có ý thức chính trị, coi công việc của nhà 
nước là của mình, thì họ có đủ khả năng và 
biện pháp để giám sát hoạt động của nhà nước, 

(Xem tiếp trang 37) 
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TÊU rõ Đảng cộng sản Việt nam là người 
lãnh đạo, tô 'chức mọi thăng lợi của nhân 
dân ta, các thể lực thủ địch không ngừng 
công kích, vu khống, bôi nhọ, hòng làm mất 
uy tín cua Đảng và chia rẻ Đang với nhân dân. 


Sau sự kiện Liên xô và khối các nước xã 
hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã, những kẻ chống 
cộng bên ngoài nhôi hợp với một sô người bãt 
mãn trong nước lớn tiếng đòi Đảng ta phải từ 
„ quyền lãnh đạo. phải ` 'tự nguyện lột xác” 

"sám hối những sai lầm", phải chấp nhận 

dân chủ - đa nguyên, để cho các tô chức chính 
trị đối lập được tham gia lãnh đạo đất nước. 
Giọng lưỡi của họ lúc thì cay độc tức tưởi, lúc 
thi ngon ngọt thiết. tha, lúc lại lên mặt “quần 
sư chiến lược”, ngồi trong một góc phố tính 
từng đường đi nước bước cho cuộc “cách mạng 
nhung lụa", sắp đặt chỗ đứng cho Đảng ta 
trong cái "thực thê chính trị pháp định” do họ 
vẽ ra, cái "thực thê” mà thực chất là tư bản 
chủ nghĩa, được dựng lên bởi sự phù phép của 
đông đô la và các phương tiện tuyên truyền 
của phương Tây được mệnh danh là “dân chủ" 
: Có người còn cảnh báo Đăng ta răng : "nếu 
cứ khăng khăng nếp củ, không chịu đổi mới 
triệt đê về chính trị, Đảng cộng sản Việt nam 
chắc chắn sẽ sụp đô và bị lịch sử nguyên rủa 
muôn đời !" Rồi họ i In tài liệu, phát tần trong 
Nam ngoài Bắc, truyền bá những quan điểm 
sai trái đó, và thậm chí kêu gọi lật đô. Lý lẽ 
mà họ đòi Đăng ta phải trừ Bi, quyền lãnh đạo 
là gì ? Họ thường xoáy vào bư điêm : 


I - Theo họ, chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã 
lỗi thời ; chủ nghĩa xã hội hiện thực đã sụp 
đô ; Việt nam phải tìm con đường khác, không 
thê tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội đề lao 
vào vét xe đô của Liên xô và Đông Âu, cho 
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nên từ nay không cân sự lãnh đạo của Đăng 
cộng sản Việt nam ! 


2 - Phát triển kinh tế nhiều thành phần, 
theo cơ chế thị trường là con đường cứu nguy, 
phù hợp quy luật vận động cua thể giới : nhưng 
nên kinh tê nhiều thành. phần tất sẽ dẫn tới 
thể chế chính trị đa nguyên tương ứng. Trong 
điều kiện đó. dù muốn Đang cũng không thể 
giữ được địa vị lanh đạo độc tôn. Và lại, Đang 
có nhiều kinh nghiệm đấu tranh vũ tran, 
nhưng Đảng đầu có kinh nghiệm và tài nghệ 
ø trong lãnh đạo kinh tế ! 


3 - Đất nước muốn nhanh chóng phát triển. 
thoát ra khỏi thân phận chư hầu hèn mọn, trở 
nên một nước cương thịnh thì THỤU 'hòa hợp. 
hoa giải, đông thuận dân tộc” ; nhưng Đảng 
cộng sản Việt nam theo đuôi một ý thức hệ 
biệt lập. lỗi thời, nếu giữ mãi quyền "độc tôn 
lãnh đạo”, Đảng sẽ không quy tụ được công 
đồng dân tộc, chi gây thêm” nghi ky. thủ hăn. 
hiểm khích, chia rẽ" (!), v.v.. 


Trong phạm vi một bài báo ngắn, tôi muốn 
trao đôi về một vài lý le trên đây. 


| - Về chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
và sự lựa chọn con đường đi lên 
chu nghĩa xã hội ở nước ta 

Mấy người bài bác chủ nghĩa Mác cho 
răng, chủ nghĩa này là thứ lý thuyết tư biện. 
không thê thực hiện được trong thực tẾ. nẻn 
Lê-nin đã phai vận dụng khác đi, mà về thực 
chất là đã xét lại Mác ! Phải công nhận là mấy 
người này táo bạo thật, táo bạo trong việc nói 
liêu, bất chấp thực tế lịch sử và SỰ thật khách 
quan. Họ cô tỉnh quên đi răng chính là từ 
nghiên cứu thực tế, khoa học, sự hình thành 
và phát triển của chủ nghĩa tư bản mà Mác đã 


Nghiên cứu - rao đôi 


phát hiện rất chính xác những quy luật vận 
động của chủ nghĩa tư bản, và chỉ ra sự thay 
thế tất yêu chủ nghĩa tư bản bằng chủ nghĩa 
xã hội. Dĩ nhiên chủ nghĩa Mác, như Mác từng 
nói, không phải là thứ kinh thánh đóng kín, 
trải lại cân được phát triển, bô sung, theo sự 
vận động phát triên của hiện thực. Nhưng phát 
triên, bô sung, là làm cho nó phong phú thêm 
chứ không phải số toẹt những nguyên lý cơ 
bản của nó. Đối với chủ nghĩa xã hội, đúng 
là Mác mới đưa ra những nét phác thảo, còn 
Lêẻ-nin thì mới thể nghiệm những bước đi ban 
đầu trong. một đất nước kinh tế kém phát triên, 
lại vừa trải qua nội chiến. Nhưng cái thực thê 
xã hội chủ nghĩa mà Liên xô và một SỐ nước 
Đông Âu trước đây đã xây dựng được quyết 
không phái là một hình N phản chiếu 
những sai lâm của chủ nga Mác. Trát lại, 
nó là một thực thể xã hội sinh động. có sức 
sông mạnh mẽ trong hơn nửa thể kỷ qua, bắt 
nguôn từ những lý tưởng nhân văn cao cả mà 
Mác nêu ra. Sự sụp đồ của nó có nguyên nhân 
sâu xa từ chỗ nhận thức không đúng và vận 
dụng máy móc chủ nghĩa Mác trong việc xây 
dựng mô hinh phát triển kinh tế ; có nguyên 
nhân trực tiếp là sự tiến công của chủ nghĩa 
để quốc và sự hưu khuynh, phản bội của một 
số người lãnh đạo chóp bu... Song, điều đó 
không có nghĩa là chủ nghĩa Mác - Lê-nin SỤp 
đô, những nguyễn. lý cơ bản của nó là sai lầm. 
Trái lại, chính vì không nắm vững những 
nguyên lý cơ bản của chủ ¡ nghĩa Mác - Lê-nin, 
buông lỏng rôi từ bỏ sự lãnh đạo của Đảng, 
lùi bước trong cuộc đấu tranh tư tưởng, mật 
canh øgiác với kẻ thủ bên ngoài, không chuyên 
chính với các thế lực thù địch và phá hoại ở 
bền trong, nền mới tan tành cơ nghiệp. 


Mấy người chống chủ nghĩa xã hội lúc thì 
chia cắt chủ nghĩa xã hội thành hai thứ chủ 
nghĩa xã hội lý thuyết và chủ nghĩa xã hội 
hiện thực, đề nhận xét rằng hai thứ đó "mỗi 
đằng một nẻo", chẳng ăn nhập gì nhau, nên 
không khoa học ; lúc thì lại cho cả hai thứ đó 
vào cùng một rọ đê kết luận : chủ nghĩa xã 
hội hiện thực đá không thực hiện được thì chủ 
nghĩa xã hội lý thuyết (tức chủ nghĩa Mác - 
Lê- nin) chi là "suy tưởng”, "giả tưởng”, không 
có giá trị đích thực. Họ hàm hỗ phê phán 


phương pháp luận của chủ nghĩa Mác là siêu 
hinh. không có kha năng tranh luận, trong khi 
tư duy của họ lại lộn xộn, phiến diện cất xén. 
tự mâu thuần trong các nhận định và lập luận. 


Chúng ta quan niệm chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin, EhÙ nghĩa xã hột là một chỉnh thê khoa 
học. Nó đã và sẽ được phát triên, bô sung cho 
phủ hợp với đặc điểm của từng quốc g gia, dân 
tộc và thời đại, nhưng những nguyên tắc lớn, 
những đường hướng lớn mà nó phác định và 
dự báo cho bước đi tới của xã hội loài người 
thì không thay đổi. Không chỉ chúng ta, nhiều 
học giả phương Tây có thái độ khách quan, 
khoa học, sau sự kiện Liên xô và Đông Âu 
SỤp đồ, vẫn khẳng định chủ nghĩa Mác không 
chết, nó vẫn sống với loài người, và thậm chí 
thế kỷ 21 vẫn sẽ là thế kỷ của chủ nghĩa Mác. 
Có nhà tương lai học cỡ lớn của phương Tây 
dự báo thế kỷ 21 là thế ky cực thịnh của nên 
văn minh tin học. Ông diễn giải. với nền văn 
minh này, chủ nghĩa tư bản sẽ đem lại cho thế 
giới sự ngập chìm trong của cải vật chất ! Và, 
va.. - Nhưng càng diễn giải, ông càng cho người 
đọc cái cảm nhận khách quan rằng : lực lượng 
sản xuất can phái triển Vượt bậc nÌh thế. của 
cải vật chất càng nuôn ngộn lên nhà thé, thì 
quả thật sức ôm chứa của chủ nghĩa tt bản 
càng trở nên chật hẹp. Loài người không thê 
co minh trong cái rọ chật hẹp và ích kỷ của 
chủ nghĩa tư bản, mà phải vươn ra đê bằng 
nhiều cách khác nhau đi tới chỗ có được một 
chế độ xã hội nhân đạo và tốt đẹp hơn. Đó 
chính là chủ nghĩa xã hội khoa học mà Mác 
từng phác thảo. 


Đăng ta, nhân dân ta, từ trong những ngày 
còn sống tăm tối trong vòng nô lệ, chưa có 
chính quyền, đã cảm nhận được cái tất yếu 
mà nhân loại sẽ phải đi qua, đã chọn con đường 
đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội. Ngày nay, cách mạng giải phóng 'dân 
tộc đa hoàn thành. Trong chặng đầu đi lên chủ 
nghĩa xã hội, chúng ta BấP. không ï ¡t khó khăn, 
thậm chí mắc một số sai làm duy ý chí muốn 
đốt cháy giai đoạn, áp dụng rập khuôn mô 
hình kinh tế cứng nhắc của nước ngoài. Nhưng 
chúng ta đa kịp thời phát hiện, sửa chữa và đã 
có được những kinh nghiệm mới rất quan 
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trọng, rất có ý nghĩa. Không lẽ gì, trước sự 
đòi hỏi phi lý của một sô ít người nào đó mà 
chúng ta lại từ bổ con đường đới lên chủ nghĩa 
xã hội và từ bỏ luôn vai trò lãnh đạo của Đẳng. 


2 - Nền kinh tế nhiều thành phần 
và sự lãnh đạo của Đảng. 


Mấy người không tán thành sự lãnh đạo 
của Đảng cho răng, đã nói đến kinh tế hàn 
hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chê 
thị trường, thì phải nói tới đa nguyên, đa đẳng; 
phải thay đối chính trị theo hướng tư bản chủ 
nghĩa cho phù hợp với kinh tê. Tôi nghĩ, không 
nhất thiết như vậy. Kinh tế thị trường (kinh tê 
hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ 
chế thị trường) là sản phẩm loài người sáng 
tạo ra trong quá trình sản xuất và trao đổi của 
cải vật chât. Nó ra đời từ trước chủ nghĩa tư 
bản. Chủ nghĩa tư bản đã tạo miếng đất tốt 

cho nó phát triển đến cao độ cả hai mặt tích 
cực và tiêu cực. Sai lầm của mô hình kinh tế 
ở một số nước xã hội chủ nghĩa trước đây là 
loại bỏ những yếu tố tích cực của kinh tê thị 
trường ; nhưng giờ đây chúng ta lại có thể sai 


lầm nếu tiếp nhận nguyên xi cả những tiêu ˆ 


cực của nó. Đảng ta chủ trương sử dụng mặt 
tích cực của kinh tỆ thị trưởng làm yêu tô thúc 
đấy kinh tế phát triển với nhịp độ nhanh, nhưng 
hướng nó đi vào quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội 
để hạn chế đến mức thấp nhất mặt tiêu cực. 
Chúng ta chủ trương xây dựng nền kinh tế 
nhiêu thành phân, vận động theo cơ chế thị 
trường, nhưng phải theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, có sự quản lý của Nhà nước và do 
Đảng cộng sản lãnh đạo. Mục đích là phát 
huy hết. mọi năng lực sản xuất tiềm tàng trong 
nước để làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng và văn minh, chứ không phải phát 
triển theo kiểu hầm bà làng, mạnh ai nây được, 
vô tổ chức, vô chính phủ, Đề giữ cho xã hội 
phát triển trong trật tự, ôn định, theo hướng 
xã hội chủ nghĩa, Đảng cần phải thông qua sự 
quản lý của nhà nước mà tăng cường vai trò 
lãnh đạo của minh. 


Có người nói kinh tế đa nguyên, chính trị 
độc đẳng là chiếc ghế quẻ, ,không thể vững 
mạnh cả chính trị và kinh tế. Họ quên rằng, 
ở nước ta, nửa đầu thế kỷ 20 đã có lúc nhiêu 
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đàng phái đua nhau hoạt động. Nào đảng lập 
hiến, nào đảng nông dân, rồi Phục việt đẳng, 
Quốc dân đảng cùng tôn tại một thời với Đảng 
cộng sản. Nhưng hoặc do đường lối, phương 
pháp: sai làm, hoặc do không chịu nôi đòn tra 
tân của thực dân Pháp, các đảng đó đã lần lượt 
tan rã. Chỉ có Đảng cộng sản Việt nam với 
đường lối và phương pháp đúng, chấp nhận 
mọi hy sinh và vượt qua tù gông, ươm súng 
của kẻ thù, đã lãnh đạo nhân dân cả nước đứng 
lên giành được chính quyền. Đến khi có chính 
quyên trong cả nước rôi, vì sự nghiệp đại đoàn 
kết dân tộc, Đảng ta vẫn nhường một số ghế 
cho đại biểu Quốc dân đảng trong chính phủ 
liên hiệp những ngày đầu dựng nước. Nhưng 
thử hỏi bọn họ đã làm được gì ngoài âm mưu 
phá rối, lật đố, và khi không thực hiện được 
thì vơ vét đến đồng bạc cuối cùng của công 
quỳ đề chạy ra nước ngoài theo bọn quan 
thầy ? Đến thời kháng chiên chống Mỹ,ở miên 
Nam, ngoài Đảng cộng sản bị bọn đề quốc và 
ngụy quyên. truy bức, đấy ra ngoài vòng pháp 
luật, vẫn còn bao nhiêu: đảng phái. Nhưng 
trong cái xã hội đa đẳng â Ấ, các đẳng phái có 
đại diện được cho nền kinh tế đa thành phần 
của miên Nam lúc đó hay. không 2 Có xây 
dựng được một: xã hội miền Nam dân chủ 
không ? Hay bấy giờ, thực chất chỉ có một 
đẳng thống trị đại diện cho các thế lực tư sản 
mại bản, làm tay sai cho bọn xâm lược, bóp 
nghẹt bầu không khí dân chủ trong nước ? 


Mấy người chống đối còn nói : "Dâu 
không chấp nhận đa nguyên, cứ ôm giữ quyên 
lanh đạo, thì Đảng cộng sản Việt nam cũn 
không có năng lực lãnh đạo kinh tế để đưa đât 
nước thoát khỏi đói nghèo" ! Họ cố làm ngơ 
trước những thành tựu bước đầu nhưng rât 
quan trọng của công cuộc đôi mới, đang đưa 
đất nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tê - xã 
hội. Với sự khiêm tôn và câu thị, Đảng ( ta chưa 
bao giờ nhận mình lắm tài năng và nhiêu kinh 
nghiệm trong lĩnh vực kinh tê, nhưng những 
quyêt định cực ky sáng suốt của Đảng trong 
giai đoạn chuyển đổi cơ chế, trong bôi cảnh 
đột ngột mât nguôn viện trợ và thị trường quen 
thuộc ở Đông Âu và Liên xõ cũ, đã giữ cho 
nên kinh tê nước ta không rối loạn, không sụp 
đô, mà tạo được đà cho bước phát triển mới. 


Nghiên sứu - Trao đổi 


———— 


Chiến lược ổn định và phát triển kinh tê - xã 
hội đến năm 2000 do Đảng ta khởi thảo và 
thông qua tại Đại hội VII năm 1991, tới nay 
mới qua bốn năm thực hiện, đã đạt và vượt 
hầu hết các chỉ tiêu chủ yêu. Nhịp độ tăng 
bình quân hằng năm của tông sản phẩm quốc 
nội (GDP) dự kiến trong kế hoạch 5 năm 
(1991-1995) là 5,5 - 6%, nay đã vượt, đạt 
8,2%. Mức tăng bình quân hàng năm hiện nay 
của sản xuât công nghiệp là 13,3%, và của 
sản xuất nông nghiệp là 4,5% (so với 5,9% 
và 3,6% trong những năm 1986 - 1990). Cơ 
cầu kinh tê cũng có sự chuyển dịch theo hướng 
tiến bộ : tỷ trọng công nghiệp và xây dựng 
trong GDP từ 22,6% (năm 1990) đã tăng lên 
30,3% (năm 1994) ; tỷ trọng dịch vụ từ 38,6% 
đã tăng lên 42,5%. Kim ngạch xuất khẩu bình 
quân hăng năm tăng 20%. Đầu tư từ trong nước 
và nước ngoài, tăng liên tục. Bắt đầu có tích 
lũy từ nội bộ nền kinh tế. Lạm phát ‹ được kiêm 
chế : từ 67,Ì % năm 199] giảm xuống 14,4% 
năm 1994. Đời sống các tầng lớp dân cư được 
cải thiện rõ rệt. 


Nhiều nhà kinh tế và chính khách tên tuổi 
nước ngoài vào thăm, tìm hiểu thực tế đối mới 
Ở nước ta, đã không ` thể phủ nhận sự khởi SẮC 
và những tiến bộ bất ngờ. Họ dự báo sự cất 
cánh của một con rồng mới trong khu vực. Họ 
thừa nhận Chính phủ Việt nam điều hành vĩ 
mô nên kinh tế có hiệu quả ; thừa nhận Đảng 
ta - người kiến trúc sư và trực tiếp lãnh đạo 
công cuộc đổi mới - là một đẳng rât dũng cảm 
và rất thông minh. Ấy thế mà mấy người xấu 
bụng trong nước phù-họa với luận điệu chống 
cộng ở bên ngoài cứ la lối rằng công cuộc đổi 
mới của ta là nửa vời ! Họ miêu tả xã hội ta 


"là một xã hội khập khẽnh : chính trị tráo trở, - 


kinh tế chụp giật, đạo đức băng hoại, văn hóa 
_suy đôi, cuộc sông không còn kỷ cương, một 
cảnh chợ chiều vừa độc tài vừa vô chính 
phủ... "(2!) 


Thái độ yêu nên tốt, ghét nên xấu của họ 
đã làm họ mật đi tính trung thực, khách quan. 
Sự xuyên tạc và phủ nhận sạch trơn của họ 
không lừa bịp nôi những người dân bình 
thường biết yêu sự thật, nói chỉ đến chuyện 
vẽ đường cho Đảng ta từ bỏ vai trò lãnh đạo, 


để cho họ đưa đất nước đi vào cái "thể chế 
chính trị pháp định" tư bản chủ nghĩa. 


3- Đảng lãnh đạo và vấn đề 
đoàn kết dân tộc 


Những người bài bác sự lãnh đạo của 
Đảng cho rằng lúc này Đảng. ta lấy chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm 
nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành 
động thì vừa cô lỗ vừa không quy tụ, đoàn kết 
được dân tộc. Sự thật hoàn toàn ngược lại. 
Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh đã tập hợp, đoàn kết nhân dân ta, giúp 
nhân dân ta làm nên những kỳ tích trong hơn 
nửa thế kỷ qua và trong công cuộc đổi mới 
hôm nay. Là con đẻ của phong trào yêu nước 
và phong trào công nhân, Đảng ta không có 
mục đích nào khác ngoài việc phục vụ lợi ích 
của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và 
toàn dân tộc. Khối đại đoàn kết mà Đảng ta 
xây dựng, lấy công, nông liên minh và tâng 
lớp trí thức yêu nước làm nên tảng, lấy nhà 
nước pháp quyền của dân do dân và vì dân 
làm trụ cột, đoàn kết rộng rãi với các tầng lớp 
nhân dân khác. Tin theo Đảng, nhân dân ta 
trước đây đã tập hợp trong các mặt trận Việt 
minh, Liên Việt, Mặt trận dân tộc giải phóng 
miền Nam..., và ngày nay trong Mặt trận Tô 
quốc Việt nam, do Đảng lãnh đạo. Đây là 
những tô chức chính trị - xã hội rộng lớn, thu 
hút 80 - 90% số dân trong nước, có sức mạnh 
hùng hậu để bảo vệ Tổ quốc và xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội. 


Không phủ nhận. nôi sự thật hiển nhiên 
này, những người chống đối lại đòi : "không 
được lấy cơ sở giai câp làm nền ' tầng”, "khôn 
được lây số đông làm nòng cốt đê đoàn kết 
với sô ít”. Theo họ, phải đoàn kết theo "kiểu 
bàn tròn” ; “binh đẳng", "đồng thuận” với cả 
mấy người hiện đang chống đối, hoặc đang 
nhúng tay vào những hoạt động phá hoại, thì 
mới gọi là thực tâm đoàn kết ! Đó là kiểu đoàn 
kết theo quan điểm của họ, phục vụ ý đồ riêng 
tư của họ. Còn chúng ta, theo tôi nghĩ, không 
thể thực hiện kiểu đoàn kết hấu lốn như họ vẽ 


- đường. Chúng ta lấy đại nghĩa dân tộc làm 


trọng, như đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười từng 
nói. Chúng ta chấp nhận cả những người khác 
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chính kiến, những người trước đây đứng phía 
bên kia nhưng giờ đây củng chung một mục 
tiêu phần đấu cho sự nghiệp dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh ; chúng ta 
sẵn sàng mời những người có đủ đức tài tham 
gia quản lý đất nước. Sự chấp nhận rộng rãi 
trong một Mặt trận đoàn kết chính đại quang 
minh như vậy chắng những tạo ra sự thống 
nhất ý chí, niêm tin của tuyệt đại đa sô nhân 
dân trong nước mà ngày càng thu hút nhiều 
kiều bào ta ở nước ngoài hướng về Tô quốc, 
đem trí tuệ, tài năng và của cải trở về xây 
dựng quê hương. Những kẻ cam tâm làm tay 
sai cho bọn chông cộng ở nước ngoài tìm đủ 
cách hăm dọa, vu không, giết hại không ít 
Việt kiều yêu nước. Ở Ca-li-phoóc-ni-a hay 
Oa-sinh-tơn, ở Ác-linh-tơn hay Phe- -phắc, bọn 
chúng đều rình rập theo dõi đồng bào. Ai muốn 
yên thân thì phải tự nhận mình là người chống 

cộng. Bằng không, chúng sẽ bắn chết ngay tại 
nhà, như đã bắn chết ô ông Lê Triết ở Phe- -phắc 
năm 1990. Ấy vậy mà có người cứ cho rằng 
Đảng ta phải từ bỏ quyền lãnh đạo thì mới 
đoàn kết được với họ, ngược lại sẽ gây nghi 
ky, hiểm khích, thù hắn. Họ vờ như không 
hay biết øÌ về nhưng tội ác tày trời mà bọn 
chống cộng đã gây nên ở miền Nam nước ta 
trong những năm Mỹ tiến hành cuộc chiến 
tranh xâm lược. Bấy gIỞ, ở miền Nam chúng 
lẻ máy chém đi chặt đầu những người yêu nước 
suôt ngày đêm. Những đoàn xe mật vụ của 
Ngô Định Nhu, Ngô Định Cẩn, Trần. Kim 
Tuyến... hoạt động khắp nơi. Chúng muốn bắt 
ai thì bắt, thủ tiêu ai thi thủ tiêu. Riêng ở miền 
Trung con số bị thủ tiêu đã lên tới 30 vạn. 
Người dân chịu bao nỗi thống khổ, oan ức 
chẳng. biết kêu ai. Hàng triệu người còn phải 
chết vì bom đạn và thuốc độc màu da cam của 
Mỹ. 


Ngày nay, sống lưu vong trên đất quan 
thây, mây kẻ chống cộng vân chứng nào tật 
äy không hòa hợp được với mây mươi vạn 
người là đồng bào minh đang định cư bên đó, 
nói chì đến chuyện khi về nước nắm được 
quyền hành trong tay mà chúng chịu đông 
thuận, hòa hợp với mấy chục triệu đồng bảo 
đa theo Đảng lam cách mạng. Không thể có 
chuyện cả cộng đông dân tộc Việt nam sẽ hòa 
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hợp khi những kẻ phản dân bán nước nắm được 
chính quyền. Lịch sử cách mạng nước ta và 
kinh nghiệm thực tế ở nhiều nước cho thấy, 
chỉ có Đảng cộng sản mới thực sự đại biểu 
cho lợi ích của đông đảo nhân dân lao động 
và dân tộc. Chi có Đảng cộng sản Việt nam 
theo tư tưởng Bác Hồ, mới có khả năng chấp 
nhận một sự đoàn kết, hòa hợp rộng rãi, chân 
thành với tất cả những ai vì sự nghiệp chung; 
mới có thể thực hiện cuộc đại xá chưa từng 
có trong lịch sử đối với những kẻ từng phạm 
tội ác với đồng bào mình 20 năm trước ; mới 
có thể vì đại nghĩa dân tộc sẵn sàng xóa bỏ 
thù hận, quên đi chuyện cũ đê hướng tới tương 
lai. Khi chính quyên rơi vào tay các thế lực 
cực hữu, chống cộng, thì ngược lại chỉ có sự 
trả thù, sự xua đuổi, săn lùng và bắn giết. Lý 
sự của mấy người chống đối cho rằng Đảng 
ta phải từ bỏ quyền lãnh đạo đất nước mới xóa 
được hiềm khích, chia rẽ, thù hằn, là thứ lý 
sự xảo trá, lật ngược sự thật khách quan, chỉ 
lừa mị được những ai nhẹ dạ. 


* 
* * 


Đất nước ta đang đứng trước những thời 
cơ lớn đê phát triển, đồng thời cũng đang phải 
đối mặt với những nguy cơ lớn. Một số thế 
lực bên ngoài đang ra sức thực hiện "diễn biến 
hòa bình", hòng đánh quy Việt nam bằng đồng 
đô la, điều mà bằng súng đạn 20 năm trước 
Mỹ đã không thực hiện được. Thông qua các 
hoạt động kinh tế, đầu tư, du lịch, ngoại 
giao, ... người ta đang cố tìm cách buộc Việt 
nam phải chuyển hóa về chính trị, xóa bỏ sự 
lãnh đạo của Đảng cộng sản, đi theo con đường 
tư bản chủ nghĩa. 


Những người a dua đòi Đang ta phải từ 
bỏ vai trò lãnh đạo, có nghĩ đến một tai họa 
khủng khiếp đối với nhân dân và đất nước ta 
khi chiến lược của thế lực thù địch được triển 
khai kết quả hay không 2 Tôi ngh, ngày nay 
đối với đất nước ta, hơn lúc nào hết càng cân 
phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ~¬ 


. + 
Nghiên cứu - Yrae đêi 


(2 sự xuuên tạc 0à bôi nhọ 
CÁCH MẠNG THÁNG AI 


NHẬT TÂN 


GAY sau khi Cách mạng Tháng Mười 

Nga thành công đã có không ít kẻ bôi 

nhọ, xuyên tạc hoặc phủ nhận ý nghĩa vĩ 
đại của nó. Ngày nay, nhân việc Liên xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đổ VỠ, 
những cái loa tuyên truyền cho sự vĩnh hằng 
của chủ nghĩa tư bản lại được thể lớn tiếng 
xuyên tạc và bôi nhọ Cách mạng Tháng Mười. 
Những luận điệu xuyên tạc và bôi nhọ này 
vân cũ rích như trước đây. Chỉ có khác là 
những luận điệu đó được tuyên truyền với thái 
độ trăng trợn hơn, ngạo mạn hơn. Nào là Cách 
mạng Tháng Mười là một cuộc cách mạng 
"ngược đời", một thứ "xét lại chủ nghĩa Mác” 
(!) Cách mạng Tháng Mười Nga chẳng qua 
chi là "một cuộc phiêu lưu” mà những TIEƯỜI 
tiến hành nó không có gì trong tay ngoài một 
mớ tư tưởng (!) Nào là Cách mạng Tháng 
Mười Nga chỉ là một thứ "đẻ non", chưa có 
những tiên đề vật chất chín muôi. Cách mạng 
Tháng Mười Nga đã chết (? !) V. v và v.v.. 


Phải chăng Cách mạng 
Tháng Mười Nga là 'ngược đời", 
là "xét lại" chủ nghĩa Mác ? 


Những người cho Cách mạng Tháng Mười 
là: TBƯỢC đời ˆ lập luận như sau : Cách mạng 
vô sản của Mác chỉ là việc đặt cái dầu chấm 
trên thân của chữ I (hiểu là kinh tế tư bản chủ 
nghĩa), để chuyên sang một hình thái kinh tế- 
xã hội mới thông qua một giai đoạn quá độ 
tạm thời gọi là "cài biến cách mạng", chủ yêu 
là trấn áp phản cách mạng. Còn Cách mạng 
Tháng Mười Nga thì lại đặt cái dấu chấm vô 
_ trước, rồi sau đó mới tạo ra cái thân chữ 

I (kinh tế) và coi cả thời kỷ xây dựng này là 
giai đoạn quá độ. Chính với điều đó, Cách 
mạng Tháng Mười Nga đã biến chủ nghĩa 
Mác- Lê-nin thành một thứ ý thức hệ đê dựa 
vào nó và nhân danh nó mà giải quyết những 
vấn đề đặc biệt của mình, không liên quan øi 


đến Mác. Lập luận trên rõ ràng 
là không hiểu gì về Cách mạng 
Tháng Mười . Đâu phải Cách 
mạng Tháng Mười nhân danh 
chủ nghĩa Mác để giải quyết 
những vấn đề riêng của nước 
Nga. 
Cái mà ai đó gọi là 
"ngược đời" thi chính lại là 
điều đóng góp lớncủa Cáchmạng Tháng Mười 
cho nhân loại. Điều này đã được Lê-nin chứng 
minh khi người phê phán cuôn hôi ký của 
N. Xu-kha- -nôp. Quan điểm của Người là 
không thê cứ chờ đề có một trình độ phát, triển 
đầy đủ về lực lượng sản xuất rồi mới bắt tay 
vào xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vấn đề là phải 
"bắt đầu trước hết từ việc giành lầy những 
điều kiện tiên quyết cho trình độ nhất định đó 
bằng con đường cách mạng đê về sau, nhờ 
có một chính quyền công nông, nhờ có chế 
độ xô viết mà tiên lên đuôi kịp những dân tộc 
khác" Ÿ), Thực tế đã chứng minh quan điểm 
trên của Lê- -nin là đúng. Nhờ có chính quyền 
xô viết do Cách mạng Tháng Mười tạo ra, 
những người cộng sản và nhân dân lao động 
Nga đa có thể đưa nước xã hội chủ nghĩa đầu 
tiên trên thế giới từ một nước phát triên trung 
binh nhanh chóng trở thành một trong hai siêu 
cường hùng mạnh nhất thế giới. 


Còn những người cho Cách mạng Tháng 
Mười là sự "xét lại" Mác thì lập luận: Khi 
nghiên cứu sâu sắc chủ nghĩa tư bản và phong 
trao công nhân Ở thế ky XIX, Mác đã đưa ra 
một kết luận khoa học nổi tiếng là “cách mạng 
xã hội chủ nghĩa chỉ có thể giành được thắng 
lợi khi nó đông loạt nô ra ở các nước tư bản 
phát triển" , nhưng Lê-nin lại không tuân theo 
điều đó mà tiến hành cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở một trong những nước kém phát triên 
của chủ nghĩa tư bản. 


Thực tế lịch sử đã cho thầy, đến thời 
Lê-nin nếu thực hiện nguyên xi tư tưởng nói 
trên của Mác thì sẽ là máy móc và không tránh 
khỏi thất bại. Bởi vì lúc đó, do quy luật phát 
triển không đều của chủ nghĩa tư bản, tình thể 
cách mạng xuất hiện ở những nước kém phát 


triển chứ không phải ở những nước phát triên 


(1) V.I. Lê-nin : Toản tận, Nxb Tiến bộ. Mát-xcơ-va, 
1978. t 45, tr 432-433 
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cao trong hệ thống tư bản chủ nghĩa. Tình thế 
Ấy, cho phép cách mạng xã hội chủ nghĩa có 
thể nổ ra và thành công ở nước tư bản chủ 
nghĩa nào là khâu yếu nhất trong hệ thống đó. 
Là nhà mác-xít chân chính, Lê-nin đa không 
bỏ lỡ thời cơ, lanh đạo phong trào cách mạng 
vô sản Nga đột phá vào khâu yếu nhất của SỢI 
dây chuyền tư bản chủ nghĩa, làm nên thắng 
lợi Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, mở 
ra một thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm 
vị toàn thê giới. 

Chúng ta mãi mãi đánh giá cao Lê-nin về 
lòng trung. thành của ông đối với học thuyết 
của Mác và sự vận dụng sáng tạo, tài tình học 
thuyết đó vào hoàn cảnh cụ thể của nước Nga. 
Ngay từ Luận CƯƠNG Tháng Tự, Lề-nin đa phê 
phán thái độ sùng bái theo kiểu chủ nghĩa bái 
vật đối với lý luận, một thái độ dẫn người ta 
tới chỗ giáo điều, sùng bái một cách nô lệ đối 
với một quan niệm nào đó không còn phù hợp 
với thực tiên. Lê-nin luôn luôn nghiền ngâm, 
rút ra những bài học từ thực tế, và căn cứ vào 
đó mà đưa ra những ý tưởng mới phản ảnh 
được tất cả những mặt phức tạp của nó để có 
thể cải tạo nó. Không thường xuyên thông qua 
thực tế đê KỊP thời đôi mới những ý tưởng cho 
phù hợp với hoàn cảnh mới đòi hỏi, thì chủ 
nghĩa Mác đâu còn là chủ nghĩa Mác như ngày 
nay, mà từ lâu đã trở thành một thứ quyết định 
luận vô vị kiêu tôn giáo ; còn các nhà chính 
trị mác-xít thì từ lâu đã trở thành các nhà biên 
niên. Chủ nghĩa Mác chân chính không phải 
là một hệ thông khép kín bao gồm những chân 
lý tuyệt đối, mà là một hệ thống mở, một cơ 
thê mãi mãi trẻ trung và không ngừng phát 
triển. Nguồn gốc của sự phát triên của chủ 
nghĩa Mác là phép biện chứng duy vật. Việc 
điều chỉnh luận điểm của Mắc ˆ về sự thắng 
lợi của cách mạng vô sản” cho phù hợp VỚI 
điều kiện lịch sử cụ thể là một đóng góp to 
lớn của Lê-nin. Đó cũng chính là hành động 
bảo vệ học thuyết Mác một cách thiết thực 
nhất chứ không phải là xét lại Mác như một 
số người xuyên tạc. 


Cách mạng Tháng Mười Nga còn là một 
mẫu mực về vận dụng học thuyết của Mác về 
sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng. 
Phủ nhận Cách mạng Tháng Mười Nga có 
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nghĩa là phủ nhận con đường cách mạng bạo 
lực, một trong những con đường không thê 
thiếu để đập tan chế độ bóc lột, xây dựng chế 
độ mới. Quan điểm nói trên gân giông VỚI 
quan điểm truyện thống của những người xã 
hội - dân chủ về sự chuyền biến dân dần của 
chủ nghĩa tư bản thành chủ nghĩa xã hội. một 
quan điểm chưa bao g1Ờ được thực tiên xác 
nhận. Hơn nữa, khi nhắn mạnh sự cần thiết 
phải sử dụng bạo lực cách mạng của quân 
chúng, Lê-nin cũng như những người mác-xít 
chân chính không hè phủ nhận, trong những 
điều kiện nhất định, có thê tiến hành cách 
mạng bằng con đường hòa binh. Lê-nin từng 
nói đến Việc tạo ra những tiên đề cần thiết cho 
sự phát triển hòa bình của cách mạng. Tất 
nhiên, quá độ hòa bình lên chủ nghĩa xã hội 
là một quá trình hết sức lâu dài và đây: khó 
khăn. Chủ nghĩa tư bản với lực lượng quốc tế 
của nó không bao giờ đề dàng từ bỏ vị trí mà 
không chống lại. Trước bạo lực phản cách 
mạng, quân 'chúng lao động làm thế nào để 
giành thắng lợi nêu không sử dụng bạo lực 
cách mạng 2 
Phải chăng Cách mạng 
Tháng Mười Nga là "để non" 2? 

Với chúng ta, Cách mạng Thắng Mười 
Nga. mái mãi là câu trả lời lịch sử của loài 
người tiến bộ đối với CHỘC tổng khung hoảng 
của chư ngiĩa tư bản nỗ ra hôi đầu thế kỹ. 
Nó chứng tỏ chủ nghĩa tư bản đã bị loài người 
lẻn án và sớm muộn sẽ phải nhường chỗ "cho 
một chế độ xã hội mới, tốt đẹp hơn, là chư 
nghĩa xã hội. Thật vậy, chỉ vì muốn giành 
phần hơn trong việc phân chia lại toàn bộ lanh 
thô thế giới đã bị chủ nghĩa để quốc thống trị, 
các nước để quốc đã gây ra cuộc chiến tranh 
thế giới thứ nhất (1214 - 1918), đấy nhân dân 
các nước khắp các châu lục vào cuộc chém 
giết chưa từng thấy. Để chặn đứng cuộc tàn 
sát khủng khiếp ây, chỉ có cách là biến cuộc 
chiến tranh để quôc diễn ra ở các nước có điều 
kiện chín muôi thành nội chiến cách mạng. Ở 
Nga lúc đó, theo Lê-nin, đã có đủ điều kiện 
khách quan và chủ quan đê tiến hành thắng 
lợi cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Những 
điều kiện đó là : I) Chính quyên trong tay 
Nga hoàng và bọn Kê-ren-xki đã thối nát và 
sa đọa tới cực độ. 2) Công nhân, nông dân và 
thợ thủ công đã bị bóc lột tới cùng cực, không 
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thể chịu thêm được nữa. 3) Giai cấp công nhân 
Ở Nga đã trưởng thành, và xét theo tiêu chuẩn 
quốc tế, nó là giai cấp vô sản đã phát triên, 
chứ không phải chỉ là "giai cấp vô sản chân 
trần" như có kẻ nói bừa. Hơn nữa, nó rất quyết 
tâm và đủ năng lực lãnh đạo nhân dân Nga 
làm cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, Cách 
mạng Tháng Mười Nga đã nô ra và thắng lợi 
trong điều kiện như vậy, chứ đâu phải là "đẻ 
non” như có ai đó nói. 


Phải chăng Cách mạng 
Tháng Mười đã chết ? 


Dựa vào sự đô vỡ của Liên xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu để cho răng 
Cách mạng Tháng Mười Nga đã chết, những 
thành quả của nó trên nửa thế kỷ đã tan biến, 
chẳng con máy may ý nghĩa tích cực nào, 
v.v. và v.v. chỉ là sự quy chụp võ đoán, hoàn 
toàn sai lầm về phương pháp luận triết học và 
lô gích học. Bởi vì, thắng lợi của cuộc Cách 
mạng Tháng Mười Nga và sự đồ vỡ của Liên 
xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đâu 
năm trong cùng một phạm trù. 


Chúng ta hiểu rằng, sự đổ vỡ của chủ 
nghĩa xã hội hiện thực ở Liên xô và Đông Âu 
cùng VỚI Sự chứng lại sau đó của phong trào 
cộng sản thế giới, đã ảnh hưởng rất lớn đến 
sự nghiệp cách mạng của giai câp công nhân 
và của các dân tộc đang đấu tranh cho hòa 
bình và tiến bộ xã hội. Sự thất bại này thực 
tẾ đã làm cho khó khăn của chúng ta tăng lên 
gấp bội, làm cho bước tiền của chủ nghĩa xã 
hội trên thế giới bị chậm lại. Song điều đó 
tuyệt nhiên không phủ nhận ý nghĩa lịch sử 
vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga. Cách 
mạng Tháng. Mười Nga vân là đầu tâu của lịch 
sử, vân là cái mốc băng vàng chói lọi đánh 
dấu sự ra đời của một thời đại mới, thời đại 
quá độ tư chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội trên phạm. vi toàn thế giới. Bởi lẽ. con 
đường đi lên của cách mạng các nước có bao 
giờ thăng tắp, trơn tru ? Lịch sử đã chứng minh: 
từ chế độ nô lệ, phong kiến đến chế độ tư bản, 
con đường đi lén của nhân loại thật quanh co 
khúc khuyu, khi nhanh, khi chậm, thậm chí 
có lúc tạm dừng, đi ,xuông, nhưng nhìn chung 
vấn là đi lên. Sự đồ vỡ của chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở Liên xô và Đông Âu cùng với sự chứng 
lại sau đó của phong trào cộng sản thế giới 
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chỉ: là một trong những bước tạm dừng, đi 
xuống, của cả quá trình không ngừng đi lên 
của xa hội loài người. Hiện tượng này là kết 
quả tổng hợp của nhiều nguyên nhân. Tuy 
nhiên, có một nguyên nhân tương đối rõ, được 
dư luận nhất trí cao là : trong quá trình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác, bên cạnh những thành 
tựu vĩ đại có ý nghĩa quốc tế về nhiêu mặt, 
còn có những Sai lầm chủ quan chậm được 
phát hiện và sửa đối. Đến khi nhận ra sai lầm 
và đi vào sửa đối thì lại nóng vội, không có 
bước đi thích hợp, lại thiếu tỉnh táo để chủ 
nghĩa đế quốc và các thế lực phản động ø quốc 
tê lợi dụng, thực hiện được âm mưu "diễn biến 
hòa bình” cực kỳ thâm độc. Kết quả là ngay 
trong đảng cầm quyền, những kẻ ngâm ngâm 
hoặc công khai thù địch với chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin đã có cơ hội tập hợp lực lượng, từng 
bước chiếm lĩnh những vị trí chủ chốt trong 
bộ máy đẳng và nhà nước gây rối và làm tê 
liệt bộ máy đẳng và nhà nước đến mức ngay 
nhưng lực lượng tích cực, trung thành với chế 
độ xã hội chủ nghĩa cũng đành bó tay, không 
biết phản ứng như thế nào khi người ta công 
khai thỏa hiệp với kẻ thù, phát động một chiến 
dịch tông lực rộng "khắp phú định sạch trơn 
những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện 
thực. Khi niềm tin của nhân dân đối với chủ 
nghĩa xã hội đa bị phá vỡ, sự việc phải xây ra 
đã xảy ra : chế độ xã hội chủ nghĩa ở những 
nước này sụp đồ nhanh đến mức ngay những 
nhà chiên lược của chủ nghĩa để quốc cũng 
phải bàng hoàng... 


Sự đổ vỡ một mảng lớn của chủ nghĩa xã 
hội hiện thực là một tôn thất hết sức nặng nề 
đối với phong trào cách mạng trên toàn thế 
giới, nhưng nó hoàn toàn không có nghĩa là 
những thành quả và ảnh hưởng của Cách mạng 
Tháng Mười từ nay không con gì. Thực tê sự 
nghiệp của Cách mạng Tháng Mười vẫn đang 
sông trong lòng nhân dân ngay tại các nước 
mà chế độ xã hội chủ nghĩa đã bị đô vỡ. Bằng 
chứng là ở đây những người cộng sản và lực 
lượng cánh tả ngày càng lấy lại được niềm tin 
trong quần chúng. Tại các nước xã hội chủ 
nghĩa còn lại, sự nghiệp của Cách mạng Tháng 
Mười vân đang sông và phát triển trong sự 
nghiệp cải cách, đôi mới nhằm khăng định 


củ 
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những giá trị đích thực của Cách mạng Tháng 
Mười và con đẻ của nó là chủ nghĩa xã hội 
hiện thực sông động. 


* 
* *% 


Cách mạng Tháng Mười Nga thành công 
đã chọc thủng một trong những dinh lủy kiên 
cố của chủ nghĩa tư bản, bác bỏ câu chuyện 
hoang đường cho răng trật tự xa hội của chủ 
nghĩa tư bản là tôn tại vĩnh viễn. Hơn nửa thế 
kỹ qua, theo con đường của Cách mạng Tháng 
Mười Nøơa, hàng loạt nước đã đứng lên làm 
cách mạng xã hội chủ nghĩa thành công, tạo 
thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới nằm 
trên ca ba châu lục Âu, Á, My VỚI SỐ dân bằng 
1⁄3 số dân thế giới. Nó đã gÓP phản cô vũ lớn 
lao các dân tộc thuộc địa và các nước phụ 
thuộc đứng lên lật đồ ách thống trị của chủ 
nghĩa đề quốc, bước vào con đường phát triển 
độc lập, và một bộ phận tiên tiền trong họ 
ngày càng thừa nhận xu hướng xã hội chủ 
nghĩa là xu hướng của thời đại. 

Cùng với những thành tựu không thể phủ 
nhận được của hệ thống xã hội chủ nghĩa và 
phong trào giải phóng dân tộc, thắng lợi của 
Cách mạng Tháng Mười đã và đang ảnh hưởng 
quyết định đến những điều kiện đâu tranh của 
giai cấp công nhân ở các nước tư bản vì lợi 
ích trước mặt và những mục tiêu lâu dài của 
minh ; giúp họ đạt được những thắng lợi quan 
trọng trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, dân 
chủ và tiên bộ xã hội. Chính những thắng lợi 
đó đã và đang buộc chủ nghĩa tư bản một mặt 
phải không ngừng tự thay đối, điều chỉnh 
phương thức bóc lột và biện pháp đối xử với 
giải câp công nhân và các dân tộc phụ thuộc 
hòng xoa dịu những mâu thuần trong xã hội; 
mặt khác, phải không ngừng cố gắng tận dụng 
những thanh tựu khoa học và công nghệ tiên 
tiền trên thế giới nhằm g1ữ vững những ưu thế 
trong lĩnh vực sản xuất vật chất, không đề chủ 
nghĩa xa hội vượt minh trong linh vực nay. 
Có thể nói, chủ nghĩa tư bản có được bức tranh 
như hôm nay cũng là nhờ có phần đóng gøÓp 
trực tiếp và gián tiếp rất quan trọng của Cách 
mạng Tháng Mười Nga. Cách mạng Tháng 
Mười Nga đã và mãi mãi vấn là động lực của 
sự tiến bộ xã hội ‹] 
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‹CỦA LÊ-NIN 


NGUYÊN QUANG DƯ" 


ỌC thuyết về đẳng cách mạng kiểu mới 
H:: giai cấp công nhân do Lê-nin đề 

ra là một trong những di san vỡ giá, đã 
trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam 
cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động các nước, nhằm xóa 
bỏ thế giới cũ đầy Áp bức, bất công. xây 
dựng thế giới mới vì Họng phúc và phâm 
Ø1â con người. 


Vận dụng và phát. triển sảng tạo những 
tư tưởng của Lê-nin về xây dựng một đảng 
kiêu mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sâng 
lập và rèn luyện Đảng ta thành một đảng 
cách mạng chân chính, bộ tham mưu sáng 
suốt và kiên cường của giai cấp công nhân 
và dân tộc Việt nam. 65 năm qua, Đăng đã 
lãnh đạo nhân dân ta tiến hành thắng lợi 
cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống 
nhất đất nước và đưa cả nước đi lên chủ 
nghĩa xã hội. 


Công cuộc đôi mới Ở nước ta hiện nay 
đang đặt ra hàng loạt vẫn đề mới mẻ, khó 
khăn và phức tạp, đòi hỏi Đảng phải đôi 
mới nhận thức và phải được bồ sung bằng 
những kiến thức của thời đại. Song, những 
nguyên tắc cơ bản về một đảng kiểu mới, 
chân chính, cách mạng mà Lê-nin đã đặt 
nền móng vẫn là cơ sở trong quá trình đôi 


* PTS triết học, Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - l.ê-nin 
và tư tưởng Hô Chí Miinh 


mới và chỉnh đốn đảng, làm cho Đảng ta 
vươn lên có đủ trí tuệ, bản lĩnh và năng lực 
đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong giai đoạn 
cách mạng mới. 


Hệ thống tư tưởng của Lê-nin về xây 
dựng một đảng kiểu mới rất phong phú, song 
nổi bật nhất là những vấn đề cơ bản sau đây 
mà theo tôi vào thời điểm hiện nay chúng 
ta rất cần nhắc lại : 

1 - Đảng kiểu mới phải là một đẳng thật 
sự cách mạng, thật sự cộng san. 

Phát triên sáng tạo tư tưởng của Mác và 
Áng- ghen, Lê-nin đã xây dựng nên học 
thuyết về đảng cách mạng của gia cấp công 
nhân, và xây dựng trong thực tế một đẳng 
mác xít của giai câp công nhân Nga, với sứ 
mệnh lịch sử là lực lượng lãnh đạo thực hiện 
bước quá độ cách mạng từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội. Người sớm nhìn thấy 
ở đảng vô sản cái đòn bây có khả năng làm 
"đảo lộn nước Nga", cải tạo cả chế độ xã 
hội. Để thực hiện được sứ mệnh lịch sử cao 
cả đó, theo Người cần phải có một đảng 
kiêu mới của giai cấp công nhân, thật sự 
cách mạng, thật sự cộng sản, thay thế cho 
những đảng kiểu cũ. 


Lê-nin đã cho rằng cơ sở đầu tiên làm 
nên bản chất của đảng kiêu mới, bảo đảm 
cho nó mang tính cách mạng, tính cộng sản 
là Ở tính chât vô sản nghiêm túc và tính độc 
lập về giai cấp. Đảng cộng sản là hình thức 
cao nhất của tô chức giai cấp, CÓ VaI trÒ 
lãnh đạo, chỉ đường đối với các tổ chức khác 
của giai cấp vô sản và của nhân dân lao 
động. 


Cần giữ cho tô chức đảng thật sự mang 
tính cách mạng, thực sự mang tính cộng sẵn. 
Không có gì nguy hiểm hơn đối với một 
đảng cộng sản là sự không ôn định về tư 
tưởng, rệu rã về tổ chức, và để những phân 
tử cơ hội chủ nghĩa chui vào đảng. Kinh 
nghiệm của phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế hơn 70 năm qua chứng tỏ, 
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những thất bại, đồ vỡ, những sai lầm và 
khuyết điểm của các đẳng công nhân thường 
là hệ quả của tình trạng rệu rã từ trong đang, 

tỉnh trạng xa rời lập trường giải câp công 
nhân, thiếu tính kiên quyết và không có kỷ' 
luật, thậm chí tôn tại ở trong đảng những 
con người thù địch với giai cầp công nhân. 


Trong tác phẩm Những người "bạn dân" 
là thê nào và họ đâu tranh chỗng những 
người dân chủ xã hội ra sao”, Lê-nin đã đề 
ra nhiệm vụ cơ bản và cấp bách cho phong 
trào cách mạng Nga lúc bấy g1ở là phải xây 
dựng một đâng mác XÍt của giai câp công 
nhân - lực lượng tiên tiến cách mạng của xã 
hội. 


Trong suốt cuộc đời hoạt động cách 
mạng, cũng như trong nhiều tác phẩm, 
Lê-nin thường xuyên trở lại vấn đề này. Đặc 
biệt, trong điều kiện của nước Nga lúc bấy 
giờ, vẫn đề giữ vững bản chất giai cấp công 
nhân của đẳng trở thành một nhiệm vụ cập 
bách. Đảng cộng sản Nga trở thành đẳng 
lãnh đạo chính quyền, khi trong đẳng chưa 
thanh toán hết mọi trào lưu cơ hội chủ n ghĩa. 
Hơn nữa, kẻ thù của giai cấp vô sản bằng 


_mọi thủ đoạn ráo riết tìm cách chống lại. 


cách mạng, hòng làm suy yếu đẳng cộng 
sản. Vì vậy, Lê-nin đã kiên trì phân đấu để 
xây dựng và bảo vệ Đảng ; đồng thời đề ra 
những quy định và điều kiện cần thiết để 
có thể dựng một "bức chắn" vững chắc ngăn, 
ngừa những người không đủ tư cách tràn. 
vào đang. 


Lê-nin luôn luôn coi trọng "chất lượng 
gấp 10 - 100 lần số lượng", mà trước hết là 
giữ vững tính chất công Hiện của đảng, loại 
trừ thường xuyên và có hệ thống những 
người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi 
đàng, làm cho đang thực sự trong sạch, vững 
mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tô chức. 


2 - Đảng phải có lý luận tiên phong 
hướng đân thì mới có khả năng làm tròn 
vat frô chiên sĩ tiên phong. 
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Trước khi thành lập ở Nga một đảng 
cách mạng của giải câp công nhân, Lê-nin 
đã chuẩn bị cho nó những tiên đề cần thiết 
về tư tưởng, lý luận. Dựa vào học thuyết 
của Mác và Ăng-ghen, dựa vào kinh nghiệm 
của phong trào công nhân quốc tế và thực 
tiễn phong trào công nhân Nga, Lê- -nin đã 
phê phán chủ nghĩa xã hội - dân túy tiểu tư 
sản, đấu tranh không khoan nhượng chống 
lại các trào lưu tư tưởng cải lương và các 
trào lưu cơ hội chủ nghĩa khác. 


Lê-nin cho rằng, không có đấu tranh về 
tư tưởng và lý luận thì không thể bảo đâm 
sự kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào 
giải phóng, không thể có một đường lối độc 
lập cho giai cấp vô sản. Chính vì vậy, đảng 
phải lấy lý luận tiên phong làm gốc, hướng 
dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò 
chiến sĩ tiên phong. 

Cơ sở cho sự hình thành lý luận của một 
đảng cách mạng của giai cấp công nhân bắt 
nguôn từ yêu câu của cuộc đấu tranh giai 
câp, từ sứ mạng lịch sử của giai cấp vô sản. 


Lê-nin đặc biệt chỉ ra ý ngha vị đại của 
lý luận cách mạng đối với đẳng của giai cấp 
công nhân. Người nhấn mạnh : "Không thể 
có một đảng xã hội chủ nghĩa vững mạnh, 
nếu không có lý luận cách mạng đê đoàn 
kết tất cả những người xã hội chủ nghĩa lại, 
để họ. rút ra từ trong lý luận đó tất cả những 
tín điều của họ và đem á áp dụng lý luận đó 
vào những phương pháp đấu tranh và 
phương sách hành động của họ” S 


Chúng ta đều biết, ý thức giác ngộ xã 
hội chủ nghĩa của người công nhân, người 
vô sản không hình thành một cách tự phát 
mà đo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 
giáo dục lý luận. Nhưng dừng lại ở đấy vẫn 
chưa đủ. Giáo dục tư tưởng, giác ngộ xã hội 
chủ nghĩa không chỉ ở chỗ vũ trang cho họ 
những hiểu biết về cách mạng, về chủ nghĩa 
cộng sản mà còn làm cho họ có thể ' 'vận 
dụng những nguyên tắc của chủ nghĩa cộng 
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sản trong thực tế" (2). Xuất phát từ yêu cầu 
đó, Lê-nin càng đặc biệt coi trọng công tác 
lý luận, công tác tư tưởng. 


Lê-nin cho răng, không có hệ tư tưởng 
chung chung, mà bất cứ một hệ tư tưởng 
nào cũng mang tính giải cấp. Chính vì vậy, 
việc hạ thấp vai trò của đảng, coi nhẹ công 
tác lý luận, tư tưởng, xa rời hệ tư tưởng xã 
hội chủ nghĩa đều có nghĩa là tăng cường 
hệ tư tưởng tư sản. Trách nhiệm của đảng, 
chính là phải kết hợp phong trào công nhân 
với chủ nghĩa xã hội, đấu tranh không khoan 
nhượng chống hệ tư tưởng tư sản, giáo dục 
ý thức giác ngộ chính trị cho giai câp công 
nhân. 


Mặt khác, tính tư tưởng, tính lý luận của 
đảng cộng sản còn được thể hiện ở tinh thần 
đấu tranh kiên quyết với những hiện tượng 
tiêu cực, tàn dư của quá khứ trong ý thức 
con người. Theo Lê-nin, đó cũng là cuộc 
đấu tranh giai cấp, đấu tranh để củng cố vị 
trí của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản. Người chỉ rõ, trong thời kỳ quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, đầu 
tranh giai cấp phải là bảo vệ lợi ích của giai 
cấp công nhân, của nhân dân lao động chống 
lại những bộ phận, tầng lớp công nhân cứ 
khư khư giữ mãi những thói quen của chủ 
nghĩa tư bản, của xã hội cũ. 


Để thực hiện được mục tiêu, lý tưởng 
của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản 
trong cuộc đấu tranh về lý luận, tư tưởng, 
sự thống nhất về tư tưởng của đảng là hết 
sức quan trọng. Trên thực tế, mọi trào lưu 
cơ hội chủ nghĩa, cùng các thế lực chống 
cộng, chống chủ nghĩa xã hội thường xuyên 
tấn công quyết liệt, chía mũi nhọn vào đảng 
công sản, nhằm tước bỏ nội dung cách mạng 
của chủ nghĩa Mác, thủ tiêu sự lãnh đạo của 
đảng cộng sản. Chúng thường sử dụng 


(1) V.I. Lê-nin : Toản tập. Nxb Tiến bộ. Mắt-xcơ-va, 
1978. t 4, tr 232 
(2) V.1. Lê-nin : Sđ¿, t 39, tr 406 
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những phương tiện, công cụ khác nhau, 
nhằm trước hết là đánh vào nên tảng tư tưởng 
của đảng, gây rối, chia rẽ, tạo ra sự phân 
hóa từ trong đảng. 


Tình trạng tan rã của Đảng cộng sản 
Liên xô và các đảng cộng sản ở các nước 
Đông Âu do nhiều nguyên nhân. Song, có 
một nguyên nhân là các đẳng đó buông lỏng 
công tác lý luận, tư tưởng, xa rời lập trường 
giai cấp công nhân, đê cho một số phần tử 
cơ hội phá hoại từ trong nội bộ đảng. 

3 - Đảng kiểu mới của giai cấp công 
nhân phải là tổ chức hết sức chặt chẽ. 

Lê-nin cho rằng, trong quá trình đấu 
tranh cách mạng, sự thống nhất về tư tưởng 
của Đảng là điều hết sức quan trọng, nhưng 
đảng cần phải có sự thống nhất về tô chức. 


Những nguyên tắc về tô chức của Đảng 
cộng sản đã được Mác, Áng-ghen đưa ra 
trong Đông minh những người cộng sản. 
Lê-nin đã đấu tranh đê bảo vệ và phát triển 
những nguyên tắc cơ bản đó. Người khẳng 
định : không thể lẫn lộn đảng, với tư cách 
là bộ phận tiên tiến của giai cấp với toàn 
bộ giai cầp. Là hình thức cao nhất của tổ 
chức giai câp, trước hết, đẳng phải là hiện 
thân của sự thống nhất chặt chẽ về tổ chức. 


Lê-nin đã nhiều lần nhắn mạnh, fổ chức 
nhân sức mạnh của đẳng lên nhiều lần. Một 
đảng chỉ có được củng cố bằng sự thống 
nhất của tô chức mới có thể bảo đảm sự 
thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động. 
“Tính tự giác của đội tiên phong còn biêu 
hiện ở chỗ là nó biết tự tổ chức. Mà sau khi 
đã được tổ chức, nó có một ý chí thông nhất, 
và ý chí thống nhất ấy của một nghìn, một 
trăm nghìn, một triệu người tiên tiến sẽ rrở 
thành ý chí của giai cầp" 

Đối với một đảng cộng sản, không có 
øÌ nguy hiểm hơn là tỉnh trạng pha trộn 
những người có tổ chức với những phần tử 
vô tổ chức, những người phục tùng sự lãnh 


đạo với những phần tử không phục tùng sự 
lãnh đạo, những người tiên tiến với những 
kẻ lạc hậu. Lê-nin cho rằng, sự lẫn lộn đó 
là tai hại và nguy hiêm đối với đẳng. 

Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo trong việc 
xây dựng tổ chức và hoạt động của đảng là 
nguyên tắc tập trung dân chủ. Đây là thuộc 
tính vốn có của đảng, được quy định bởi địa 
vị của giai cấp công nhân trong xã hội. 
Lê-nin nhắn mạnh : không thê tưởng tượng 
được một đảng cách mạng chân chính lại 
không có tập trung và không có cả dân chủ. 
Không có tập trung thi đảng có nguy cơ trở 
thành một tổ chức biệt phái xa lạ, thiếu sự 
thống nhất ý chí và hành động. Không có 
dân chủ, đẳng sẽ có nguy cơ thoái hóa thành 
một tô chức quan liêu. 


Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, các đảng 
cách mạng của giai cấp công nhân một khi 
đã xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ, mối 
đẳng viên và mỗi tô chức của đảng chỉ hoạt 
động theo ý mình, không quan tâm đến các 
nghị quyết đã được tập thể nghiên cứu và 
quyết định, coi thường đa số thì không thể 
nói tới sự thông nhất hành động trong đảng. 


Kẻ thù của giai cấp vô sản, bọn cơ hội 
chủ nghĩa đủ mọi màu sắc thường vu cáo 
đảng cộng sản thực hiện tập trung dân chủ 
là độc đoán, chuyên quyên. Chúng khuyến 
khích và ra sức tuyên truyền cho đa nguyên 
chính trị, đa đảng đối lập. Chúng cho rằng 
đẳng nào cũng phải có nhiều đối trọng cạnh 
tranh mới là dân chủ. Chúng đòi đảng phải 
mở rộng cửa, thực hiện dân chủ không có 
giới hạn v.v.. Thực chất, kẻ thù của giai cấp 
vô sản muốn biến đảng thành “câu lạc bộ 
cãi vã" đê chia rẽ, phá hoại từ bên trong nội 
bộ đảng, làm cho đảng mất hết khả năng 
thống nhất ý chí, hành động và ì dẫn đến tự 
tan rã về tô chức. 


(3) Sđad, t 24. tr 47 - 48 
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LÀ 
Nghiên cu - VYrao đèi 


Đảm bảo được sự thống nhất trong 
những vấn đề cốt yếu, những nguyên tắc 
căn bản về tổ chức, sẽ làm cho đẳng vững 
vàng hơn, kiên định hơn trước mọi biến động 
của lịch sử, cũng như trước sự phá hoại của 
kẻ thù. 

4 - Đảng kiểu mới của giai cấp công 
nhân là hiện thân của môi liên hệ, gắn bó 
máu thịt với nhân dân. 

Nếu cho rằng, đẳng cộng sản chỉ với 
sức mạnh của riêng mình cũng có thê xây 
dựng được xã hội mới là phạm sai lầm 
nghiêm trọng. Lê-nin nói, những người cộng 
sản chỉ như giọt nước trong biên cả nhân 
dân và họ chỉ thắng lợi khi biết dân. đắt quần 
chúng công nông, kh toàn thể quần chúng 
nhân dân lao động thực sự tin tưởng ở sự 
lãnh đạo của đáng. 


Lê-nin luôn luôn đòi hỏi đẳng cộng sản 
không những phải đại biểu trung thanh lợi 
ích của giai cấp công nhân, mà còn đại biểu 
trung thành lợi ích của nhân dân lao độn 
và của cả dân tộc. Theo Người, cắt đứt mối 
liên hệ với nhân dân là một trong những tai 
hại lớn nhất đối với đẳng, có khả năng bóp 
chết sự nghiệp cách mạng của giai câp vô 
sản. Chính vì vậy, trong khi giải quyết mọi 
nhiệm vụ, đảng kiểu mới của glai câp VÔ 
sản phải luôn luôn dựa vào quần chúng, sống 
trong lòng quần chúng, biết rõ tâm trạng và 
giành được lòng tin tuyệt đối của họ. Mặt 
khác, năng lực sáng tạo to lớn của quần 
chúng nhân dân chi được phát huy và hướng 
thật sự vào tiến trình phát triên của xã hội 
khi được đáng lãnh đạo. 


Đảng thường xuyên có mối liên hệ, gắn 
bó mâu thịt với nhân dân được Lê-nin xem 
là vấn đề có tính nguyên tắc, vấn đề chiến 
lược của bất cứ một đẳng công nhân cách 
mạng nào. Theo Người, quân chúng nhân 
dân bao giờ cũng là nguôn sức mạnh vô tận, 
sáng tạo, quyêt định bước quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, quyết 
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định sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản. "Chủ nghĩa xã hội 
sinh động, sáng tạo là sự nghiệp của bản 
thân quân chúng nhân dân” 


Lê-nin chỉ rõ, đảng: cộng sản phải trở 
thành người lãnh đạo, cô vũ và tô chức cho 
sự sáng tạo Ấy. Tùy theo những điều kiện, 
hoàn cảnh lịch sử cụ thể mà có những hình 
thức liên hệ giữa đảng với quần chúng khác 
nhau. Trong điều kiện nào thì kết quả của 
Sự cải tạo, sỰ sáng tạo cũng tùy thuộc ở 
hứng thú và thái độ tự giác đối với sự cải 
tạo, sự sáng tạo. Việc thuyết phục để có 
thêm hàng triệu và hàng chục triệu người 
tin tưởng vào công việc ích lợi này là rất 
cần thiết. 


Hơn 70 năm qua, nhờ vào sức mạnh cô 
vũ, tổ chức, động viên to lớn, những tư tưởng 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã đoàn kết 
được hàng chục, hàng trăm triệu người lao 
động, cô vũ họ đứng lên đấu tranh thoát 
khỏi chế độ áp bức, bất . công, xây dựng xã 
hội mới. Không ít đẳng công nhân đã giành . 
và giữ được chính quyên. Tuy nhiên, cũng 
có một số đàng sau khi giành được chính 
quyên đã biến dạng, không còn giữ vững sự 
lãnh đạo, xa lánh nhân dân, đứng trên nhân 
dân, đi ngược lại lợi ích của nhân dân lao 
động. 


Trong cuộc đấu tranh hiện nay, các nhà 
tư tưởng tư sản, bọn phản động vẫn chưa từ 
bỏ ý định dùng mọi thủ đoạn mua chuộc, 
tranh giành, lôi kéo quân chúng, tách quân 
chúng ra khỏi ảnh hưởng của đẳng, nhằm 
cô lập đẳng. 


Những người cộng sản coi sứ mệnh của 
mình là phục vụ nhân dân. Một đảng chỉ 
thật sự là đẳng cách mạng, chân chính, thật 
sự vững mạnh, tự biết nâng minh lên, xứng 
đâng là đội tiên phong của giai cấp khi có 
sự găn bó, liên hệ mâu thịt với quân chúng 
nhân dân Q1 


ˆ (4) Sđd, t35, tr 64 
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ÔNG cuộc đổi mới ở nước ta do Đảng 

cộng sản Việt nam khởi xướng, diễn ra 

theo hướng mở rộng và phát huy dân 
chủ xã hội chủ nghĩa trong mọi mặt đời sống 
xã hội ; tăng Cưởng quyên lực của nhân dân 
trong thực tế ; phát huy tính tích cực về 
chính trị, trách nhiệm công dân, tiềm năng 
trí tuệ và khả năng sáng tạo của mọi người; 
bảo vệ có hiệu quả các quyền và lợi ích 
chính đáng của con người ; thực hiện công 


VÀI TRÒ PHÁP LUẬT TRONG VIỆC 


TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


QUYỀN LỰC CỦA NHÂN DÂN 


VÕ KHÁNH VINH ° 


bằng xã hội... Điều đó đòi hỏi phải nhận 
thức đúng và sử dụng có hiệu quả chức năng, 
giá trị và vai trò của pháp luật trong đời 
sống xã hội, đặc biệt trong việc thể hiện và 
thực hiện quyên lực của nhân dân. 

Để giành được quyên lực thực sự, nhân 
dân lao động dưới sự lãnh đạo của giai cấp 
công nhân mà hạt nhân lãnh đạo của nó là 
đảng cộng sản, phải tiến hành cuộc đấu tranh 
cách mạng gian khổ, lâu dài và đầy hy sinh. 
Quyền lực thuộc về họ là một hiện thực lịch 
sử, một giá trị cao cả nhất của chủ nghĩa 
xã hội. Bởi vậy, điều 2 Hiến pháp năm 1992 
của nước ta đã long trọng ghi nhận : "Nhà 
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 
là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì 
nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc 
về nhân dân mà nên tảng là liên minh giai 
cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng 
lớp trí thức". Vấn đề đặt ra là, khi quyên 
lực đã thuộc về nhân dân thì phải làm thế 
nào để thể hiện, tổ chức và thực hiện quyền 
lực đó trong thực tế có hiệu quả nhất, đạt 


được những mục tiêu, lý tưởng của chủ nghĩa 
xã hội. 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, nhân dân 
lao động thể hiện, tổ chức và thực hiện 
quyền lực của mình thông qua các thiết chế 
khác nhau (nhà nước, các tô chức xã hội, 
các hiệp hội nghề nghiệp) và các chế định 
chính trị xã hội đa dạng (dân chủ, pháp luật, 
pháp chế, dư luận xã hội...). Pháp luật, pháp 
chế xã hội chủ nghĩa, gắn rất chặt với chế 
độ chính trị của xã hội, với 
chế độ dân chủ, với cơ chế 
quyên lực của nhân dân ; là 
phương thức, hình thức thể 
hiện và tô chức thực hiện 
quyên lực đó trong thực tế. 

Trong mối quan hệ với 
quyền lực nhân dân, pháp 
luật thê hiện tập trung ở 
những điểm sau : 


Thứ nhất, pháp luật là một trong những 
cơ sở chủ yếu của việc tổ chức và hoạt động 
của quyền lực nhân dân, của những bộ phận 
cấu thành cơ chế thực hiện quyền lực nhân 
dân. Nó là cơ sở pháp lý vững chắc, cơ bản 
để ghi nhận quyên lực thuộc về nhân dân, 
ghi nhận các chức năng, nhiệm vụ, nội dung 
và mục tiêu hoạt động của toàn bộ cơ chế 
thực hiện quyền lực nhân dân, điều chỉnh 
phạm vi hoạt động của các bộ phận trong 
cơ chế thực hiện quyên lực đó. Pháp luật là 
một trong những "mắt xích", "chất keo" liên 
kết tất cả những bộ phận, thiết chế và chế 
định khác nhau trong cơ chế quyền lực nhằm 
thực hiện một cách có hiệu quả quyền lực 
của nhân dân trong thực tế. Điều đó được 
thể hiện tập trung và khái quát nhất ở các 
chương I, VỊ, VỊI, VỊIH, IX và X Hiến pháp 
năm 1992 và được cụ thể hóa ở các Luật tổ 
chức Quốc hội. 

* PTS luật học, Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật. 
Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia 
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Thứ hai, pháp luật là một yếu tố, một 
thuộc tính không thể thiếu được của dân chủ 
xã hội chủ nghĩa ; và khi dân chủ xã hội 
chủ nghĩa được hiểu như một hình thức nhà 
nước trong đó tất cả quyên lực thuộc về nhân 
dân, thị pháp luật xã hội chủ nghĩa là một 
yếu. tố, một đặc trưng, một thuộc tính của 
quyên lực nhân dân. Vị hoạt động tô chức 
thực hiện quyền lực nhân dân dưới chế độ 
xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải có dân chủ, 
nên phải tăng cường. triển khai và mở rộng 
dân chủ trong mọi mặt đời sống xã hội, phải 
mở rộng các quyền, tự do và nghĩa vụ của 
công dân cũng như các bảo đam cho việc 
thực hiện chúng có hiệu quả trong thực tế. 
Việc tăng cường, triển khai và mở rộng dân 
chủ phải được tiến hành trên cơ sở pháp 
luật; các hình thức dân chú, nội dung các 
quyên, tự đo và nghĩa vụ của công dân cũng 
như các bao đam cho việc thực hiện chúng, 
phải được ghi nhận, thể hiện dưới hình thức 
pháp lý. Thiếu hình thức pháp lý thì không 
thê có việc ghi nhận một cách chính thức 
- nhà nước về các quyền, tự do và nghĩa 

, thiếu việc thường xuyên đưa pháp luật 
vào đời sống xã hội thì cũng không thê có 
việc thực hiện và bảo vệ các quyền và tự 
do đó của công dân. Như vậy, pháp luật có 
ý nghĩa đặc biệt tO lớn đối với sự phát triên, 
mở rộng, củng cố và phát huy nên dân chủ 
xã hội chủ nghĩa, tính tích cực về chính trị, 
tính sáng tạo và quyên làm chủ của nhân 
dân. Ngược lại, việc triển khai và mở rộng 
dân chủ trong mọi mặt đời sống xã hội lại 
củng cố cơ sở pháp luật và trật tự pháp luật, 
làm phong phú thêm các quyên, tự do của 
công dân và các bao đàm thực hiện chúng. 
Trong một đất nước, trạng thái và mức độ 
phát triển dân chủ có ảnh hưởng rất lớn đến 
trạng thái và mức độ phát triển của pháp 
luật, là điều kiện bảo đảm cho trạng thái và 
mức độ dân chủ hóa mọi mặt đời sống xã 
hội. Do vậy, dân chủ và pháp luật không 
thể tồn tại thiếu nhau. Dân chủ về chính trị 
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và pháp luật chân chính thể hiện bản chất 
sâu xa của chê độ xã hội chủ nghĩa là tât cả 
quyên lực thuộc vê nhân dân. 


Thứ ba, pháp luật là công cụ, phương 
thức thể hiện và thực hiện quyền lực nhân 
dân một cách rõ nét nhất, vì nó là phương 
tiện và cơ sở để ghi nhận, tổ chức, thực hiện, 
kiểm tra, giảm sát việc thực hiện quyên lực 
của nhân dân và bảo vệ quyền lực đó. Nói 
cách khác, pháp luật là cơ sở và hình thức 
của việc tô chức và hoạt động của cơ chế 
quyên lực nhân dân mà về cơ bản là cơ chế 
quyên lực nhà nước. 


Việc ghi nhận quyên lực nhân dân và 
quyền lực nhà nước, ghi nhận mối quan hệ 
của quyên lực nhà nước với các quyền lực 
khác, ghi nhận các mục đích, nhiệm vụ và 
nội dung của quyên lực nhà nước đều phải 
dựa vào hình thức pháp lý. Nhân dân sử dụng 
quyền. lực nhà nước thông qua Quốc hội và 
Hội đông nhân dân là những cơ quan đại 
diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân 
dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm 
trước nhân dân. Quyền lực, quan hệ quyền 
lực, việc phân công, phân nhiệm trong VIỆC 
thực hiện quyên lực không thê không gắn 
với những phạm trù pháp lý nhất định. Xuất 
phát từ lợi ích của mình, mỗi giai cấp cầm 
quyên đều đưa ra đòi hỏi ghi nhận vê mặt 
pháp lý đối với quyền lực của mình thông 
qua việc nhà nước ban hành các đạo luật 
ghi nhận quyền lực đó. 


Pháp luật là cơ sở để nhân dân dựa vào 
đó và dưới hình thức đó, tô chức quyền lực 
nhà nước bằng cách hình thành các thiết chế 
và thông qua đó, sử dụng quyền lực của 
mình. Pháp luật đóng vai trò rât quan trọng 
trong việc tô chức cơ chế quyền lực nhà 
nước và phân định quyền lực, chức năng 
giữa các bộ phận cấu thành của cơ chế đó. 
Việc tô chức cũng như quy định các chức 
năng, nhiệm vụ của hệ thông các cơ quan 
quyên lực nhà nước từ Quốc hội đến Hội 
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đồng nhân dân các cấp ; việc tô chức cũng 
như quy định chức năng, nhiệm vụ của hệ 
thống các cơ quan chấp hành, điều hành từ 
Chính phủ đến Ủy ban nhân dân các cấp ; 
việc tổ chức cũng như quy định chức năng, 
nhiệm vụ của hệ thống các cơ quan Tòa án, 
Viện kiểm sát từ trung ương đến địa phương, 
tất cả đều phải dựa vào hình thức pháp luật, 
trên cơ SỞ pháp luật. Mặt khác, việc phân 
quyên và môi quan hệ giữa các hệ thống 
các cơ quan nói trên trong việc thê hiện 
quyền lực nhân dân, cũng được hình thành 
trên cơ sở của chế độ pháp luật. 


Việc thực hiện quyền lực nhà nước ở 
trong nước và trên trường quốc tế, tức là 
hoạt động thực hiện quyên lực của cơ chế 
quyên lực nói trên và các bộ phận của nó 
trong một chỉnh thể vì những mục đích chính 
trị xã hội nhất định, bao ø1ở cũng được tiến 
hành trên một chế độ pháp luật nhất định. 
Quyền lực nhà nước được thực hiện bằng 
những thiết chế khác nhau (các cơ quan nhà 
nước), dưới những hình thức dân chủ khác 
nhau (dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp), 
bằng các phương thức khác nhau (tư tưởng, 
tổ chức...). Những hinh thức hoạt động thực 
hiện quyên lực của các thiết chế nói trên và 
những phương thức mà chúng sử dụng đê 
thực hiện chức năng quyền lực của minh, 
hoặc những hình thức nhân dân tham gia 
vào hoạt động của các thiết chế nói trên 
nhăm thực hiện quyên lực của mình, đều 
phải dựa vào một chế độ pháp luật nhất định. 


Để việc thực hiện quyền lực nhân dân 
không chệch khỏi những mục đích, lý tưởng 
chính trị xã hội đã được xác định ; để việc 
thực hiện quyền lực nhân dân có hiệu quả, 
đáp ứng ý chí, nguyện. vọng và lợi ích của 
nhân dân, điều cân thiết là có cơ chế kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện quyền lực trong 
thực tế. Những hình thức và biện pháp kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện quyền lực của 
toàn bộ cơ chế quyền lực, của từng bộ phận 


trong cơ chê đó và ngay cả việc nhân dân 


trực tiếp tham gia thực hiện quyên kiểm tra, 
giám sát của mình đối với cơ chế thực hiện 
quyền lực, đều phải được pháp luật quy định. 

Quyền lực nhân dân sau khi được thiết 
lập và trong quá trinh thực hiện nó, cần được 
bảo vệ. Có nhiều biện pháp (tô chức, tư 
tưởng, giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế...) 
để củng cố và bảo vệ quyền lực của nhân 
dân. Trong các biện pháp đó, pháp luật đóng 
Vai trÒ quan trọng, vi mọi hoạt động nhằm 
củng cô và bảo vệ quyền lực nhân dân, 
chống những hành vi xâm phạm ở những 
mức độ khác nhau, đều được tiến hành trên 
cơ sở pháp luật và tuân theo pháp luật. 


Với tính cách là một phương thức thê 
hiện và thực hiện quyên lực của nhân dân, 
pháp luật có nhiệm vụ tạo ra một môi trường 
luật làm cơ sở cho việc thể hiện, tổ chức, 
thực hiện, kiểm tra, giảm sát và bảo vệ 
quyền lực của nhân dân một cách có hiệu 
quả nhất. Xét ở khía cạnh này, trong điều 
kiện đổi mới vừa qua và hiện nay, pháp. luật 
của nước ta đang được đôi mới, sửa đôi đề 
ngày càng đáp ứng nhu cầu tăng Cường 
quyên lực của nhân dân. Việc đôi mới, hoàn 
thiện hệ thống pháp luật theo hướng tăng 
cường quyên lực của nhân dân ở nước ta đã, 
đang và cần được tiến hành theo các hướng 
cơ bản sau : 


1 - Tiếp tục bô sung, từng bước hoàn 
thiện Hiến pháp - đạo luật cơ bản của nhà 
nước - làm cơ sở cho việc đổi mới, hoàn 
thiện một loạt các ngành luật và hệ thống 
pháp luật nói chung ; 


2 - Bồ sung những luật về tổ chức và 
hoạt động của những bộ phận thuộc cơ chế 
quyền lực nhà nước, cụ thê là của các cơ 
quan thực hiện quyền lực của nhân dân 
(Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp) ; 
của các cơ quan chấp hành, điều hành 
(Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp) ; của 
các cơ quan tư pháp (Töa án, Viện kiểm 
sát). Các văn bản pháp luật theo hướng này 
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tạo ra cơ sở pháp lý cho việc thực hiện quyền 
lực của nhân dân ; phân biệt rõ về mặt pháp 
lý chức năng, nhiệm vụ, phạm vị, giới hạn 
hoạt động của các cơ quan, bộ phận câu 
thành cơ chế thực hiện quyên lực nhân dân. 


- Có thêm những luật về tổ chức và 
hoạt động của các thiết chê và chế định dân 
chả về chính trị (Luật về giám sát Hiến pháp, 
Luật về Hiệp hội, Luật về trưng cầu ý dân) 
và các luật quy định các quyền và tự do của 
công dân. Loại pháp luật này có nhiệm vụ 
tạo ra những cơ sở pháp luật cho việc hình 
thành và hoạt động của những thiết chế, chế 
định dân chủ mới về chính trị ; 
lôi cuốn tất cả các tầng lớp dân cư khác 
nhau tham gia quản lý xã hội, quản lý nhà 
. nước, giám sát, kiêm tra hoạt động của các 
thiết chế khác nhau trong hệ thống chính trị 
nhằm thực hiện đầy đủ quyền lực nhân dân. 
Điều này có ý nghĩa to lớn trong việc mở 
rộng và phát huy tính tích cực của các hiệp 
hội, của các tô chức xã hội và các tầng lớp 
dân cư khác nhau trong đời sống chính trị 
của xã hội, trong việc thực hiện quyền lực 
nhân dân. 


4 - Hoàn thiện những luật về bảo vệ các 
quyên, tự do và lợi ích chính đáng của công 
dân. Tổ chức và hoạt động của cơ chế thực 
hiện quyền lực nhân dân phải hướng đến 
con người, vi con người, bảo vệ con người, 
bảo vệ các quyên, tự do, nhân phẩm và danh 
dự của họ. Do vậy, loại pháp luật này có 
nhiệm vụ tạo ra những bảo đảm pháp luật 
cho công dân bảo vệ có hiệu quả nhất các 
quyền, tự do và lợi ích của mình khỏi sự 
xâm hại của những hành vi vi phạm pháp 
luật và đấu tranh với các hiện tượng tham 
những, với tỉnh hình tội phạm và các hành 
vỉ độc quyền và chuyên quyền. Ở đây bao 
gôm cả những pháp luật vậ¡ chất và pháp 
luật tô tụng liên quan đến việc bảo vệ các 
quyên, tự do và lợi ích của con người 
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là cơ sở để 


Một Uäi øuu nghi 
Vẻ DHMẠT GI14O 
Ở VIỆT D4M 
h1€n. 4V 


NGUYÊN TÀI THƯ - HỖ TBỌNG HOÀI 


HẠT giáo là tôn giáo lớn nhất ở nước 
P. hiện nay. Trong khi tín đồ Thiên chúa 

giáo có 5 triệu, Cao đài có 2,5 triệu, 
Hòa hảo có 1,5 triệu, Tin lành có 0,5 triệu 
thì Phật giáo có đến 10 triệu tín đồ f), Nếu 
cộng thêm cả những người tu tại gia mà 
không kê khai là phật tử, những người đi 
hành hương và đến chùa chiền lễ bái không 
đều thì con số người theo đạo Phật còn lớn - 
hơn nhiều. 


So với các tôn giáo khác trên lãnh thổ 
nước ta thi Phật giáo có lịch sử lâu đời hơn 
cả. Nó được truyền vào ta từ đầu Công 
nguyên, đến thế kỷ II đã có một vị trí đáng 
kê trong tín ngưỡng và sinh hoạt tinh thần 
ở thủ phủ Luy lâu (Thuận thành, Hà bắc 
ngày nay). ˆ 


Để được như ngày nay, Phật giáo Việt 
nam đã trải qua nhiều lần đổi mới cả về nội 
dung và hinh thức sinh hoạt. Không nói các 
thời xa xưa, chỉ nói từ đầu thế kỷ tới nay, 
trong nội bộ Phật giáo đã có sự cải cách và 
đổi mới không ngừng, như phong trào chấn 
hưng Phật giáo (ở các thập ky 20 và 30), 
phong trao bảo vệ "Phật pháp" (ở những 
năm 60 và đầu những năm 70)... Sự đổi mới 


(1) Theo báo cáo của Ban dân vận trung ương, Ban tôn 
giáo Chinh phủ 


Nghiên sứu - Yree đổi 


đó còn tiếp tục cho đến ngày nay và thể 
hiện rõ nét trong các quan niệm, chủ trương 
về tôn giáo và hoạt động tôn giáo. 


Sau ngày đất nước thống nhất, nói 
chung giới Phật giáo đều thực hiện nghiêm 
chỉnh các chính sách về tôn giáo của Đảng 
và Chính phủ, các chủ trương của giáo hội 
Phật giáo Việt nam. Tuy vậy, cũng còn một 
số ít người có quan niệm khác về tự do hoạt 
động tôn giáo, về nhân quyên..., do đó đã 
gây những rắc rối nhất định trong xã hội, 
khiến cho không ít người phải băn khoăn, 
lo lắng. 


Tình hình trên đặt ra những vấn đề 
thuộc lĩnh vực nhận thức có tính cấp bách. 
Chắng hạn, Phật giáo liệu có giúp ích gì 
cho xã hội hiện đại ? Nếu có giúp ích thì 
thể hiện ở đâu ? Phật giáo có mặt hạn chế, 
vậy hạn chế đó biêu hiện thế nào ? Để Phật 
giáo phát triển bình thường, phải khắc phục 
những tôn tại gì ? Những vấn đề trên đang 
đòi hỏi một quá trình khảo sát, phân tích, 
đánh giá và giải quyết. Trong bài này, 
chúng tôi chỉ xin nêu một vài suy nghĩ bước 
đâu. 


Tôn tại hàng nghìn năm ở nước ta, Phật 
giáo đã qua nhiều bước thăng trầm, len lỏi 
khắp chốn từ nông thôn đến thành thị, trở 
thành một bộ phận không thể tách rời của 
sinh hoạt tinh thần trong truyền thống dân 
tộc. Chính truyền thống này tạo nên chất 
keo gắn bó Phật giáo với con người Việt 
nam hiện đại. 


Điều quan trọng hơn, ngoài chức năng 
tôn giáo, Phật giáo còn là một rriết thuyết, 
một triết thuyết khá sâu sắc. Chính vì vậy 
ở Ấn độ ngày nay tuy Phật giáo chỉ còn là 


một tôn giáo nhỏ, nhưng những người Ấn 
có kiến thức đều tự hào về lý luận của nó. 
Ngay những nhà tư tưởng lớn của thế giới 
ngày nay, khi nói đến những triết thuyết sâu 
sắc của Ấn độ, đều không quên đề cập đến 
Phật giáo. Việt nam trong lịch sử đã dùng 
lý luận của Phật giáo để quan sát thế giới 
và con người, để hiểu được sự biến thiên 
của trời đất. Con người Việt nam ngày nay, 
dù đã có thế giới quan khoa học là chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn 
đường, vẫn có thể từ trong lý luận của Phật 
giáo, tìm ra những điều có ích cho tư duy 
và hành động của mình. Và chính nhờ được 
trang bị thế giới quan khoa học đó, chúng 
ta phát hiện được những hạt ngọc của Phật 
giáo mà trước đây nhiều bậc tiền bối chưa 
thấy được. 


Có thể nói, lý luận của Phật giáo gồm 
một hệ thống (hé giới quan và nhân sinh 
quan có kết câu khá chặt chẽ ; mỗi bộ phận 
có chức năng riêng nhưng lại là tiền đề và 
hệ quả của nhau. Vì vậy, chỉ được xem là 
đầy đủ nếu xét cả thế giới quan và nhân 
sinh quan của nó. 


Thế giới quan Phật giáo bao gồm 
các lý thuyết về nhân duyên, nhân quả, 
vê vô thường, vô ngã, về nghiệp báo luân 
hôi, v.v.. Mỗi thuyết đều chứa đựng một nội 
dung nhìn nhận về thế giới. 


Thuyết "nhân duyên" cho rằng, nhân 
duyên hòa hợp tạo nên tất cả. Trong đó, 
nhân là cái sinh ra quả, duyên là điều kiện 
để nhân trở thành quả ; hạt là nhân làm nên 
cây, nhưng để hạt trở thành cây thì phải có 
những điều kiện như : độ ẩm, nhiệt độ, ánh 
sáng, công chăm sóc nhất định. Và để phát 
triên thuyết "nhân duyên", Phật giáo nêu lên 
thuyết "nhân quả" với nội dung : nhân nào 
quả nấy, trồng dưa thì được dưa, trồng đậu 
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thì được đậu, và "nhân quả báo ứng”, "nhân 
quả ba đời" (ram thê nhân quả), nói lên việc 
làm nào cũng có kết quả tương ứng, thiện 
giả thiện báo, ác giả ác báo. Thuyết "nhân 
duyên, "nhân quả”, "nhân quả báo ứng” nói 
trên của nhà Phật cho thấy sợi dây liên hệ 
tất yếu giữa nhân và quả, giữa quá khứ và 
hiện tại, giữa hiện tại và tương lai. Mối liên 
hệ này không phải chỉ là sự tưởng tượng, 
mà còn là sự thực được quan sát, khái quát 
và nâng lên từ thế giới xung quanh con 
người. 


tt tt 


Thuyết "vô thường" của nhà Phật nêu 
lên rằng, không có cái gì là thường, hằng, 
là còn mãi ; trãi lại, một sự vật và hiện tượng 
đều vận động không ngừng, biến đối không 
ngừng ; cái nào cũng đang trong tỉnh trạng 
chuyển sang cái khác với mình. Chính vì 
vậy mà Phật giáo nói : "sât-na * vô thường”, 
"niệm niệm vô thường", "chúng sinh vô 
thường", "chú pháp vô thường", v.v.. Và để 
nói rõ khát niệm "vô thường", Phật giáo còn 
đưa ra khái niệm "vô ngã”, tức là "không 
có cái ta, cái thực thể nào hết", bởi vì cái 
đó là do những cái khác tạo thành và tự nó 
cũng đang chuyển thành cái khác với nó. 
Thuyết "vô thường”, ', "vô ngã" cho thấy mối 
liên hệ và chuyển hóa biện chứng giữa các 
sự vật và hiện tượng. 


Thuyết "nghiệp báo luân hôi" của Phật 
giáo cho thấy số phận của con người là do 
con người quyết định ; số phận đó không 
phải chỉ có một kiểu, một loại, mà có thể 
là kiểu này hay kiểu khác, loại này hay loại 
khác, tùy theo ý nghĩ, lời nói và việc làm 
của mình, tùy theo tác động của ý nghiệp, 
khâu nghiệp và thân nghiệp mà tạo nên. 


Các lý thuyết vừa nêu trên ít nhiều 
mang tính chât thân bí, hư vô và bịa đặt. 
Nhưng về cơ bản là đứng với sự diễn biên 
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của thế giới. Bởi vì, chúng được khái quát 
lên từ thế giới hiện thực, vì chúng là cái 
phản ánh của thế giới hiện thực. Chúng có 
ý nghĩa tích cực nhất định, vì nhắc nhở con 
người phải chú ý và thận trọng trong việc 
hình thành ý nghĩ, lời nói và hành động của 
mình, chú ý làm điều thiện. Chúng có thể 
trở thành công cụ để con người chủ động 
nhận thức thế giới, khỏi bỡ ngỡ trước sự 
thay đôi của ngoại cảnh, và từ đó có thể 
nâng cao phong cách sống, thái độ sống của 
minh. 


Nhân sinh quan Phật giáo là một hệ 
thống gồm các quan điểm về con người, đời 
người, thể hiện trong 4 nguyên lý thân điệu 
cơ bản, gọi là "tứ diệu đế" : khổ đé, tập đé, 
điệt đề, đạo đề. 


Bốn nguyên lý trên cho thấy đời người 
là khổ và khổ đó là do có các quá trình diễn 
ra trong bản thân con người (sinh, lão, bệnh, 
tử), do ham sống (đục vọng), do không sáng 
suốt (vô minh) đến nỗi phải rơi vào vòng 
luân hôi. Và điều kiện để thoát khổ là đi 
vào cõi hư vô tịch diệt (niết bàn), nghĩa là 
đi vào chỗ không phải làm người hoặc làm 
các sinh vật khác nữa. Cái hạn chế lớn của 
Phật giáo ở đây là không hề nói tới cái khổ 
do bị áp bức, bóc lột, do thiếu thốn về mặt 
vật chất và tinh thần ; và do đó không chủ 
trương đấu tranh mà chỉ sống từ bi, cam 
chịu. Khổ này mang tính chất bỉ quan, yêm 
thê, đậm nét phi nhân. Đến nỗi một số người 
tu hành hiện nay cũng phải nói khác đi : 
"Con người ta có khổ nhưng cũng có 
sướng", và họ cầu mong cho con người đến 
được chỗ an lạc, chứ không phải đến chỗ 
không còn cái øi. 

Tuy nhiên, nỗi khổ được miêu tả đó là 
hình ảnh của cái khổ hiện thực, bản thân nó 


* Có nghĩa là "khoảnh khắc ngắn" - N.T.T. 
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đòi hỏi một trách nhiệm về đạo làm người. 
Đó là : không được làm ngơ trước cái khổ 
của người khác ; trái lại, phải dốc tâm, dốc 
sức cứu khổ, cứu nạn cho người ta. Đó cũng 
là yêu câu đỗi với mình ; mình có làm thiện 
(thực hiện ng# giới, lục độ) thì mới mong 
thoát được khổ. Ý nghĩa khách quan và cao 
cả của nhà Phật là ở chỗ đó. 


Thế nhưng, phân lớn những người đi 
chùa ngày nay không biết đến thế giới quan 
và nhân sinh quan sâu xa đó của Phật giáo. 
Họ không biết sử dụng những yếu tố hợp 
lý của đạo Phật để làm lợi cho mình, cho 
người, cho nhà, cho nước. Không những thế, 
họ phụng sự Phật chỉ để cầu may, giải hạn, 
có phần mang tính vụ lợi nhất thời. Trong 
nhiều chùa có hiện rượng : bên cạnh bàn 
thờ Phật còn có việc xin thẻ, lấy số tử vi, 
đồng bóng, v.v.. Thậm chí có người đi chùa 
là để mong Phật che chở cho hành vi sai 
trái của mình ; trước bàn thờ Phật họ khấn 
vái mong Phật làm cho công an, thuế vụ 
"có mắt như mù, có tai như điếc, có đầu như 
không", để việc làm phi pháp của họ được 
trót lọt, đề họ được "rúng quả" trong cơ 
chế thị trường còn chưa đi vào trật tự. 
Những việc làm đó rõ ràng chỉ là phi báng 
Phật ; là hạ một tôn giáo có lý trí xuống 
hàng tín ngưỡng tầm thường và dung tục. 


Phát huy những yếu tổ tích cực của Phật 
giáo trong xã hội ngày nay, trước hết là 
trách nhiệm của giới tăng ni, phật tử. Nhưng 
do hoàn cảnh, do thói quen tín ngưỡng của 
họ mà có thể họ không thấy được đầy đủ 
những yếu tổ hợp lý, không phân biệt được 
cái có giá trị và cái đã lỗi thời trong đạo 
minh. Chỉ có người đứng Ở ngoài cuộc và 
trên tuyến đầu của cuộc sống xã hội mới có 
thể có cái nhìn khách quan và toàn diện đối 
với đạo Phật, mới có thể từ đó lựa chọn, cải 


tạo và phát huy những yếu tố còn giá trị đối 
với ngày nay. 


Ở nước ta, chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hỗ Chí Minh là nền tảng tư tưởng 
của Đảng và kim chỉ nam cho hành động 
cách mạng, là học thuyết lãnh đạo đời sống 
tinh thần xã hội. Đây lä định hướng cơ bản, 
là vẫn đề có tính nguyên tắc đã được Đảng 
ta nhiều lần khẳng định. Tuy nhiên, Đảng 
ta cũng chỉ rõ răng, đứng vững trên nền tảng 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí 
Minh, chúng ta cân nghiên cứu gạn lọc, tiếp 
thụ mặt tích cực của các trào lưu tư tưởng 
khác đê ngày càng làm phong phú thêm hệ 
tư tưởng của Đảng. Vả chăng, chính Mắc, 
Áng-ghen, Lê-nin, Hồ Chí Minh đã từng 
làm như vậy đối với học thuyết của mình. 

Với tính chất là một tôn giáo, Phật giáo 
sẽ còn tồn tại lâu dài với dân tộc. Nhiều vấn 
đề lý luận và thực tiễn còn phải có thời gian 
tiếp tục nhận thức và giải quyết, như vấn 
đề "nhập thế" của Phật giáo (tức mối quan 
hệ giữa tôn giáo và chính trị) ; quan niệm 
về đạo đức tôn giáo và đạo đức xã hội ; vấn 
đề niềm tin tôn giáo và niềm tin khoa học; 
mối quan hệ giữa tín ngưỡng nói chung và 
những sinh hoạt văn hóa của nhân dân... 
Từng vấn đề, có dịp chúng tôi sẽ tiếp-tục 
bàn sâu thêm. Nhưng một điều có thể thấy 
trước là, chỉ có đạo nào biết phát huy 
những giá trị chân chính trong lý thuyết 
của mình thì mới giữ được lòng tin của 
con người Việt nam hiện tại và tương lai; 
ngược lại, nếu nó chỉ thiên về việc đáp 
ứng những tâm lý thiển cận, tầm thường, 
thi không bao lâu nữa nó sẽ bị thời đại 
vượt qua. Trinh độ khoa học và công nghệ 
ngày nay là phép thử hiệu nghiệm nhất để 
sàng lọc, giá trị của tất cả các trào`lưu tư 
tưởng, các tín ngưỡng truyền thống, trong 
đó có Phật giáo Q 
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LIA một thể kỷ tôn tại, nghệ thuật điện 
ảnh cùng với vô tuyến truyền hình đã 
trở thành một bộ môn nghệ thuật với 
hệ thông âm thanh và hình anh có sức mạnh 
chuyền tải tư tưởng, tình cảm. thông tín toàn 
diện và có hiệu quả nhất trong xã hội loài 
người. Nhiều nhà xã hội học qua các thông 
kê trên nhiều khu vực khác nhau của thế 
giới. đầ phát hiện ra răng : con người ngày 


ngành nghệ thuật này đòi hỏi một yêu cầu 
thiết thân là giữ gìn bản sắc văn hóa dân 
tộc. Đây là vẫn đề có tính sống còn của các 
ngành nghệ thuật. nhưng riêng đối với điện 
ảnh thì lại trở thành vẫn đề bức xúc phải 
giải quyết trên nhiều bình diện khác nhau: 
từ sáng tác kịch bản, đạo diễn, cho đến diễn 
viên ; từ ảnh sáng, hội họa, âm nhạc cho 
đến tiếng động... 


ve tiếp ¬- Nhìn ra thế 
thông tin và bồ giới, chúng ta thấy 
sung các kiên thức Điệu £' ĐI, ;.xC "Eo ÊX€' Ý#ì — nhiều hiện tượng 
¬ xe khoa học, Ciới / JDTỦ tý )/ 22 j AI, L/ đáng quan tâm, 
chỉnh Ưị.. cua ng ' lì : 

mình thông qua Hiê 5⁄2 lệ l) Z Ẩn mm. .a 
ngôn ngữ “ngh á Ầ ú D5 A6 điện ảnh Hô-ly-úi 
nhìn” nhiều hơn là F ) + của Mỹ, đã có một 
thông qua ngôn tới kiiệN tới vài hãng sản xuất 


ngư "văn tự”. 

Hiện nay, với 
hệ thống máy 
vi-đẻ-õ tran ngập 
các gia định, VỚI 
hệ thống máy thu 
hình qua dây cáp. 
qua ăng ten pa-ra-bôn, với hệ thống chiếu 
bóng liên hoàn với hàng chục buông chiếu 
khác nhau, với hàng trăm kênh truyền qua 
vệ tỉnh xuống trái đất, hàng triệu, hàng triệu 
người ở khắp các nước trên thế giới có thê 
thường xuyên tiếp cận với những kiệt tác 
của điện ảnh thế giới. Chăng thế mà ngày 

nay, chỉ sau khi ra đời một vài năm, điện 
ảnh các nước đã có đây đủ khả năng trao 
đôi, buôn bắn mang tính toàn câu. Người ta 
đã tính, điện anh Mỹ chỉ thông qua hệ thống 
phim nhựa và băng hình xuất khẩu, đã thu 
được một khoản tiên không lô, đứng vào 
hàng thứ hai trong giá trị xuất khẩu toàn 
quốc (vượt trên cả lợi nhuận thu được của 
nganh xe hơi). 

Với ưu thế riêng của mình, kỹ thuật nghe 
nhìn có nhiều kha năng nhất vượt ra khỏi 
ranh giới các quốc gia đê giao thoa, hợp tác, 
thâm nhập lần nhau. Và cũng chính vì thế. 


4 


ĐI? 2) tt 


phim lớn bị Nhật 
P: r6: ẨnHIWf bản mua đứt. 
n2 TƯ N& Trong khi đó. ở 


chính nước Nhật, 
nên điện ảnh dân 
tộc vẫn không 
tránh khói bị phim 
ảnh Mỹ chèn ép. Ở châu Âu. để bảo vệ khả 
năng phát triên độc lập trong nghệ thuật 
nghe nhin trước sự bành trướng và lũng đoạn 
của phim ảnh Mỹ, người ta đã đầu tranh đòi 
đặt thị trường điện ảnh và vô tuyến truyền 
hình ra ngoài hiệp định chung về thương 
mại do tô chức GATT quy định... Mặt khác, 
chính châu Âu (nhất là Pháp) đã mở rộng 
việc cộng tác làm phim với hầu khắp các 
nước trên thế giới nhằm phát huy ảnh hưởng 
của mình. Tại châu AÁ - Thái bình dương, 
ba nền điện ảnh nồi tiếng Trung hoa, tuy 
vẫn cạnh tranh nhau kịch liệt về đề tài và 
về khối lượng phim sản xuất, nhưng cũng 
đã có nhiều hoạt động liên kết để làm những 
bộ phim "siêu đẳng" có khả năng thu hút 
thế giới. Trong thế giới A-rập. những người 
làm điện ảnh đang đấu sức cùng nhau tạo 


` TRẤN ĐẮC “ 


* Đạo diễn điện ảnh 
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ra những bộ phim "rực lửa chiến đấu" nhằm 
thu hút hàng trăm triệu khán giả lâu nay vẫn 
bị điện ảnh ngoại lai mê hoặc. Ở châu Mỹ 
la tính, các nên điện ảnh mạnh như 
Ác-hen-ti-na, Bra-xin, Mê-hi-cô, Cu-ba... 
đang cộng tác với nhau ngày càng chặt chế 
để phát triền yếu tố "hiện thực huyền ảo" 
vốn là nên tảng của văn học Mỹ la tinh từ 
ba thập kỷ nay. Châu Phi là lục địa nghèo 
cực nhất, cơ sở điện ảnh chưa có bao nhiêu, 
nhưng cũng đã biết tranh thủ tiên tài trợ và 
ky thuật nước ngoài đê giữ vững ý đô sản 
xuất điện ảnh độc lập. Mặc dù hăng năm 
chỉ sản xuất chừng vài ba bộ phim truyện 
dài, nhưng không ít phim châu Phi đã đoạt 
giải thưởng ở các liên hoan phim quốc tế 
Can, Vơ-ni-dơ, Béc-lin. Sau bộ phim của 
Ma-li được tuyên lựa vào thi chính thức ở 
Can năm nay, đạo diễn - tác giả Xu-lây- -man 
Xít-xê đã tuyên bố rằng : theo quan điểm 
chung của toàn Hiệp hội các nhà điện ảnh 
châu Phi mỗi tác phâm điện ảnh châu Phi 
dù được sản xuất từ nguồn tài trợ nào thi 
vẫn phải đặt vấn đề của toàn lục địa, chứ 
không chỉ chú ý đến những vấn đề riêng 
của đất nước hoặc bộ tộc mình... 


Vậy là, trong điện ảnh thế giới ngày nay, 
người ta đã thống nhất quan niệm : fính toàn 
câu của điện ảnh chỉ có thể phát huy rộng 
khắp, khi những đặc điêm của từng nên điện 
ảnh quốc gia hay khu vực được khai thác 
và phát huy triệt để. Và điều quan trọng 
hơn trong thế giới hiện đại là, phải từ những 
đặc điểm riêng biệt của từng quôc gia mà 
vươn tới tầm khái quát chung của toàn nhân 
loại. Nói rõ ràng hơn : phải biết kết hợp 
khăng khít giữa tính dân tộc và tính hiện 
đại trong từng tác phẩm điện ảnh. Những 
phim sản xuất độc lập của từng quộc gia 
hoặc những phim hợp tác giữa các quôc gia, 
đều phải vận dụng nhuần nhuyễn nguyên 
tắc đó mới mong thành công. 


Ở Việt nam, từ thập kỷ sáu mươi đến 
nay, nhiều nhà điện ảnh thế giới cho răng 
đây là xứ sở có nhiều ưu thế hợp tác làm 


phim với nước ngoài. Bởi thứ nhất, Việt nam 
có lịch sử đấu tranh gianh độc lập và tự do 
rất oanh liệt, đã từng nêu gương cho nhiều 
dân tộc thuộc địa và phụ thuộc đứng lên 
giành quyền làm chủ vận mệnh của mình. 
Thứ hai, đây là quê hương từng bị chia cất 
lâu dài nhưng cộng đồng người Việt nam 
bằng sức mạnh tông hợp đã thống nhất quốc 
gia, xóa bỏ hận thù, hòa hợp cố kết, cùng 
nhau xây dựng Tô quốc. Trong một thế giới 
liên tục xảy ra các cuộc đụng độ, đô máu 
vì sắc tộc, vì tôn giáo, vì những tranh chấp 
nhỏ nhặt, thì Việt nam là nơi được nhân loại 
quan tâm, coi như một mẫu hình của sự đoàn 
kết vì hòa bình và sự tiến bộ xã hội. 

Nhìn lại quá trình tiến triển của điện 
ảnh Việt nam, nhiều nhà điện anh quốc tế 
đã công nhận chúng ta có một sỐ tác phãm 
tốt, đậm đà bản sắc dân tộc, thê hiện được 
tính hiện đại như Chim vành khuyên, Hai 
người lính, Mẹ vắng nhà... Phim Cánh đồng 
hoang được cả Nhật bản, châu Âu và châu 
Mỹ coi là rất độc đáo Việt nam, không 
những bởi bối cảnh 0n người, mà còn có 
tầm khái quát cao về tương quan lực lượng 
giữa xâm lược và chống xâm lược bằng hình 
tượng điện ảnh chân thực, đây sức thuyết 
phục. Những phim như vậy: không ít, và từng 
đoạt giải thưởng cao ở các liên hoan phim 
quốc tế. Nhưng đó mới chỉ là những bộ phim 
gọn, nhẹ, chưa đủ quy mô để thê hiện khái 
quát tầm chân thực lịch sử của cuộc kháng 
chiến VI đại kéo dài trên ba chục năm đo 
mấy thế hệ của dân tộc Việt nam tiến hành. 
Có lẽ loài người tiến bộ vẫn chờ mong ở 
điện ảnh Việt nam trong thời kỳ đổi mới 
hiện nay có những tác phâm tầm cỡ về cuộc 
chiến anh hùng ấy. 


Thế nhưng, dường nhứ chúng ta đang 
lãng phí Và CÓ nguy cơ để tuột khỏi tay một 
vôn quý tiềm tàng mà không phai nên điện 
ảnh nào cũng dê dàng có được. Ở mảng này, 
dễ nhận thấy chính điện ảnh Việt nam lại 
đang sa lây vào con đường mòn, sơ lược, 
một chiều ở cả nội dung và hình thức thê 
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hiện. Ở mảng đề tài phản ánh những vấn đề 
xã hội, do tác động của thị trường phim ảnh 
và băng hình xấu ngoại lai, phim ảnh Việt 
nam đã dần dần xa rời những định hướng 
đúng đắn, sa đà vào những chuyện tình éo 
le, mùi mẫn, với những môi quan hệ nửa 
phong kiến, nửa tư sản, trong những bồi 
cảnh ăn chơi, sa đọa, làm sông dậy cả một 
thời xa lạ, mà chúng ta đã đấu tranh đề xóa 
bỏ. Chính vì vậy, nhiều nhà điện ảnh quốc 
tế sang Việt nam nghiên cứu gân đây, đã 
chê phim Việt nam có phần sa sút hơn trước. 
Họ báo động với chúng ta răng, có những 
nên điện ảnh càng sản xuất nhiều phim thi 
càng lún sâu vào vũng bùn "mất bản sắc 
dân tộc". 

Phim tài liệu nghệ thuật của Việt nam 
vốn có đóng góp lớn với điện ảnh tài liệu 
quốc tế trong suốt thời kỳ kháng chiến 
chống ngoại xâm, nhưng đên thời "kinh tế 
thị trường" thì gần như "chết" hắn ! Thật 
đáng suy nghĩ khi phim tài liệu đang phát 
triên vượt bậc cùng với đà bùng nô thông 
tin trên toàn hành tình thì ở Việt nam đang 


mất dần những đề tài quý báu của chính - 


mình, thậm chí còn mất cả quyên đứng ra 
chủ động làm phim hợp tác. 


Việt nam còn là đất nước có bề dày lịch 
Sử, có nhiều phong cảnh đẹp, đa dạng, có 
nhiều truyền thuyết và chuyện cô tích chưa 
được khai thác đưa vào điện ảnh. Không ít 
nhà làm phim nước ngoài muốn cộng tác 
với ta trong lĩnh vực này, nhưng chưa thê 
thực hiện nổi. Bởi chúng ta chưa có cơ sở 
khoa học đề xác định rõ mẫu trang phục và 
kiến trúc phô biến của từng triều đại, ở từng 
vùng đất đàng trong, đàng ngoài... Những 
bộ phim. 'dã sử" mà điện anh Việt nam sản 
xuất mẫy năm gân đây, với những nhân vật 
vua chúa có thật, nhưng bị thể hiện sai lạc, 
đã làm mất lòng tin của khán giả Việt nam, 
và khiến cho nhiều nhà điện ảnh nước ngoài 
chán ngán, không muốn cộng tác. 


* 
* *% 
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Trong hoàn cảnh còn thiếu thốn nhiều 
mặt thì con đường ngắn nhất để điện ảnh 
Việt nam có thê hội nhập được với điện ảnh 
thế giới, theo tôi, là chủ động chuẩn bị từng 
bước điêu kiện, tiền đề để sẵn sàng hợp tác 
với bạn bè sáng tạo ra những bộ phim có 
chất lượng nghệ thuật cao với nội dung mang 
tầm dân tộc và thời đại. Trên con đường đó, 
điện ảnh Việt nam sẽ phát huy hết thế mạnh 
của mình, đông thời học tập trực tiếp kinh 
nghiệm của những nền điện ảnh lớn trên thế 
giới, tháo gỡ dân khó khăn để tiến lên. 


Muốn vậy, việc cân làm rrước tiên là 
phải "xóc lại" đội ngũ : củng cố, xây dựng, 
đào tạo lại và đào tạo mới một lực lượng 
cần bộ có tầm tư tưởng đủ sức nhận thức 
được những vấn đề lớn của dân tộc và thời 
đại, một lực lượng giỏi tay nghề, thông thạo 
chuyên môn, nhạy cảm và nhanh chóng tiếp 
cận với kỹ thuật hiện đại. Một điều có thê 
thấy ngay là, điện ảnh thế giới từ mấy chục 
năm trước đã áp dụng kỹ thuật "thu thanh 
đồng thời", đến nay đã vươn lên dùng "âm 
thanh lập thể ” (stereo), thì chúng ta hiện nay 


- vẫn đang kẽo kẹt ở trạng thái sử dụng 'âm 


thanh đơn” (mono). Điều đó đã khiến ta băn 
khoăn, nhưng điều đáng nói hơn là, cả bốn 
thế hệ diễn viền điện ảnh của ta đều chưa 
được huấn luyện để thu thanh theo phương 
pháp hiện đại, nên càng ngày càng phát triên 
tật xâu như không thuộc lời, nhịu giọng, 
phát âm tùy tiện, thiếu tình cảm.. 


Thứ hai, câc chuyên gia của ngành cần 
tập trung sức rà soát lại toàn bộ CƠ SỞ Vật 
chất kỹ thuật, có kế hoạch nâng cấp, nhập 
thiết bị mới để thay thế cơ sở vừa chắp vá 
vừa cũ nát từ bốn chục năm nay. Tiếp theo 
là xây dựng một cơ chế vận hành hiện đại 
đi liền với một cơ cầu tô chức hợp lý đề 
từng bộ phận, rồi tiến tới toàn bộ có thê 
nhịp bước cùng với trình độ chung của điện 
ảnh thế giới. 


Thứ ba, về mặt luật pháp, chúng ta phải 
nhanh chóng xây dựng cơ sở pháp lý cho 


Nghiên cứu - Yraee đổi 


mọi hoạt động hợp tác, dịch vụ với bên ngoài 
trên lĩnh vực này. Những quy định, quy chế 
không chỉ giúp cho việc g1ữ vững chủ quyền, 
độc lập của ta, mà: điều quan trọng là tạo 
được hiệu quả cao nhất cả về mặt nội dung, 


quy mô hợp tác, lợi nhuận thu được, giữ 


vững bản quyền... tránh những hiện tượng 


tiêu cực không đáng có đã từng xây ra, vừa 


làm "mất" cán bộ của ta, vừa làm giảm uy 
tín của điện ảnh Việt nam trước con mắt của 
bạn bè thế giới. Nhà nước chẳng thu lại được 
bao nhiêu. 

Thứ tư, thiết lập một mạng lưới vừa phát 
hành vừa kinh doanh buôn bán phim với 
nước ngoài. Trong hợp tác sản xuất và buôn 
bán phim, phía nào bán được phim sẽ được 
ưu tiên hưởng hơn phía đối tác tới 20% số 
lãi. Vi vậy ở các nên điện ảnh có kinh 
nghiệm, người ta thường tổ chức các đầu 


mối dạm bán phim ngay từ khi mới có kịch 
bản. Điều đó giúp cho các nhà làm phim tự 
tin hơn, có khả năng hạch toán được đầu ra, 
đầu vào, lỗ lãi, và nâng được tốc độ làm 
phim. Do thiếu một mạng lưới phát hành 
phim ra nước ngoài, ta bỏ lỡ không ít cơ hội 
làm phim hợp tác và dịch vụ, để tuột khỏi 
tay một nguôn thu rất lớn. 


Quả thật, giải quyết hàng loạt vấn đề 
trên không dễ, phải có thời gian và quyết 
tâm lớn. Song đã đến lúc nhà nước và cả 
ngành điện ảnh cân phối hợp với nhiều cơ 
quan hữu quan làm rõ quan điểm và nhận 
thức, lập một chương trình hành động thiết 
thực, khẩn trương, để chuẩn bị đủ tiên đề, 
bước đệm cho quá trinh hợp tác, hội nhập 
nền điện ảnh của ta với điện ảnh thế giới, 
phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới của 
đất nước C] 


Mây vân đô... 
(Tiếp theo trang l3) 


và sẽ hạn chế được khuyết điểm, tiêu cực trong 
bộ máy nhà nước. 

Sự tồn tại và vững mạnh của chính quyền 
nhân dân là nhờ ở bản chất ưu việt nêu trên. 
Đó là điều cần được khẳng định cả về phương 
diện lý luận cũng như phương diện chính trị- 
thực tiền. : 

Hiểu rõ bản chất, xây dựng và củng cố 
một chính quyền thực sự của dân, do dân và 
vì dân, trên thực tế là một công việc rất khó 
khăn. Nó đòi hỏi phải có nhận thức, quan điềm 
đúng đắn, có sự đổi mới, hoàn thiện cơ cấu tô 
chức, phương thức hoạt động, cơ chế quản lý, 
cải cách nên hành chính nhà nước và cả sự 
lựa chọn con người đúng với bản chất của 
chính quyền nhân dân, tây trừ có hiệu quả 
những bệnh tật, làm cho chính quyên ngày 
càng trong sạch và sáng suốt. Quá trinh xây 
dựng và củng cô một chính quyên như thế đòi 
hỏi mỗi tổ chức chính quyền, mỗi cơ quan nhà 


nước, mỗi cán bộ, viên chức, mỗi người dân 
cần phải hiểu đầy đủ bản chất của chính quyền 
để hành động phù hợp với chức trách, nhiệm 
vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của mình. 


Hội nghị lần thứ 8 BCH TƯ Đảng (khóa 
VII) đã nhận định : "Ra đời từ Cách mạng 
Tháng Tâm năm 1945, ngay buổi đầu, Nhà 
nước ta đá thể hiện bản chất tốt đẹp của một 
nhà nước gắn bó chặt chẽ và phục vụ lợi ích 
của dân tộc, của nhân dân, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng tiên phong của giai cấp công nhân. 
Từ đó đên nay, Nhà nước ta không ngừng lớn 
mạnh, làm tròn nhiệm vụ của mình, xứng đáng 
là công cụ đắc lực của nhân dân trong quá 
trình đấu tranh bảo vệ độc lập vnh tộc, xây 
dựng cuộc sống mới, xã hội mới " #, Tiếp tục 
giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp đó của 
Nhà nước ta là đòi hỏi khách quan của việc 
xây dựng, hoàn thiện bộ mây nhà nước. Đây 
khôn chỉ là vấn đề lý luận mà đang là một 
vấn đề thực tiễn bức bách hiện nay c1 


(4) Văn kiện Hội nghị lần thứ 8 BCH TƯ khóa VII. Hà 


nội, 1995, tr 20-2] 
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WÔWG ItGHIỆP, HÔMG THÔN SAU HAI tÃ 
THỰC HIỆH GHI QUYẾT TRUI(6 UWG 5 (KHÓA UII) 


nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương 

Đảng (khóa VII), nông nghiệp và nông 

thôn nước ta đã có những chuyển biến 
tích cực và khá ôn định, song khó khăn và 
mâu thuẫn mới nảy sinh cũng không ít. 


Gũu hai năm thực hiện Nghị quyết Hội 


NGUYÊN SINH CÚC "° 


1- Những bước phát triển mới 


Nót mới thứ nhất. là sản xuất nông nghiệp, 
nhất là lương thực, tiếp tục phát triên với nhịp 
độ ôn định Ở cả hai miền Nam - Bắc, trong điều 
kiện thời tiết không thuận lợi (sâu rầy năm 1993, 
lũ lụt lớn năm 1994, hạn hán ở Tây nguyên năm 
1995). 


Biểu 1 : Kết quả sản xuất và xuất khẩu lương thực 3 năm 1993-1995 


Đơn vị 
tính 


1. Tông sản lượng lương thực quy thóc 
Trong đó thóc 
2. Lương thực binh quân nhân khâu/năm 
) Gạo xuất khâu 
Gia trị 


triệu tần 


LLÀ¿J 


kg/người 
triệu tan 
triệu USD 


Nét mới thứ hai trong sản xuất lương thực 
nước ta sau nghị quyết Trung ương 5 là chất 
lượng lương thực tăng lên, nhất là gạo. Nhiều 
tỉnh ở vùng đồng bằng sông Cửu long, đông 
bằng sông Hồng đã khôi phục và mở rộng các 
giông lúa gạo đặc: sản như tám thơm, nàng 
hương, tâm xoan, nếp. cái hoa vàng, gạo dự, và 
nhập ngoại một số giống lúa có hạt gạo dài, ft 
bạc bụng, phù hợp với yêu cầu lúa gạo của thị 
trưởng trong và ngoài nước. Do vậy, giá gạo 
xuất khẩu của Việt nam từ 170 USD/tấn (năm 
I989) đã tăng lên trên 200 USD/tấn từ năm 1993 
đến nay. Tỷ. lệ gạo 35% tấm trước năm 1993 
được thay dần bằng loại 5% và 15% tắm sau 
năm 1993. Thị trường gạo Việt nam đã được mở 
rộng ở nhiều nước trên thế giới, kế cả các nước 
Nhật, Mỹ, Pháp, vốn yêu câu chất lượng cao. 
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Nét mới thứ ba là đã hình thành tương đối 
rõ nét các vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập 
trung với quy mô lớn, thâm canh chiều sâu. Đó 
là vùng lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu long, cà 
phê ở Tây nguyên, cao su và điều ở Đông Nam 
bộ, chè ở Trung du miền núi Bắc bộ, bò sữa ở 
ngoại thành Hà nội, TP Hồ Chí Minh, rau xanh 
Đà lạt và đồng bằng sông Hồng, vải thiêu ở Hải _ 
hưng, Hà bắc, cây ăn quả miệt vườn Nam bộ, 
tôm cá vùng ven biển (Kiên giang, Minh hải, 
Binh thuận, Khánh hòa, Quảng ninh). 


Nét mới thứ tư là cơ cầu kinh tế nông thôn 
bước đâu được chuyên dịch trong xu thê chuyên 
dịch cơ cầu chung cả nước. Tỷ trọng nông nghiệp 


* PTS khoa học kinh tế. Vụ trưởng Vụ nông lâm, Tổng 


cục thông kê 


Thực tiền - Hinh nghiệm 


giảm dân, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng 
lên. Đồng thời, trong nông nghiệp, quan hệ giữa 
ngành trồng trọt và chăn nuôi phát triên theo 
hướng giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng 
chăn nuôi. Từ tỷ trọng của ngành trồng trọt và 
chăn nuôi năm 1990 là 75% và 25%, đến năm 
1994 là 73,3% và 26,7%. Trong ngành trồng 
trọt, tỷ trọng nhóm cây công nghiệp và rau đậu 
tăng dần, góp phần xóa dần tình trạng độc canh 
cây lương thực ở nhiều vùng, đa dạng hóa cây 
trồng, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích. 

Nét mới thứ năm là bộ mặt nông thôn đổi 
mới. Đến nay 60% số xã trong cả nước đã có 
điện, (riêng vùng đồng bằng sông Hồng có 98% 
số xã có điện), 86% số xã có đường ô tô. 91% 
có trạm xá, 98% có trường học cấp I, 55% có 
chợ, 49% có trạm biến thế điện... Trong nông 
thôn 52% số hộ có điện dùng trong sản xuất và 
sinh hoạt, 64% số hộ có nước sạch, 58% có nhà 
ở kiên cố và bán kiên cố, trong đó 12% có nhà 
xây, nhà ngói. Số nhà mái bằng, nhà tầng ở các 
vùng nông thôn đã tăng lên, thay thế dần nhà 
tranh, vách đất trước kia. Nông thôn đã có nhiều 
hộ giàu, cá biệt có hộ tỷ phú. Vậy là ngay cả 
nghề nông, nếu tận dụng được nguồn lao động, 
biết cách đầu tư vốn và sử dụng có hiệu quả các 
nguồn đó vào sản xuất nông nghiệp và ngành 
nghề, vẫn có thể làm giàu được. Tỷ lệ số hộ 


nghèo ở nông thôn giảm xuống, mức độ nghèo 
nàn cũng không còn như trước. 


Như vậy, sau hai năm thực hiện nghị quyết 
Trung ương 5, nông nghiệp và nông thôn nước 
ta đã có nhiều chuyên biến tích cực và cơ bản. 
Những kết quả đó khẳng định, mục tiêu của Nghị 
quyết Trung ương 5 đề ra là đúng đắn, có khả 
năng thực hiện. Nông thôn và nông nghiệp hiện 
nay đang bước sang trang mới, với những yêu 
cầu mới, cao hơn và thực tế hơn. 


2 - Những mâu thuẫn mới : 


Sau Nghị quyết Trung ương 5, không phải 
mọi vấn đề đều được giải quyêt ; ngược lại đã 
có những vấn đề phức tạp làm phát sinh mâu 
thuẫn mới bên cạnh những tiến bộ và thành tựu. 


Trước hét : Quá trình tích tụ ruộng đất theo 
hướng chuyên môn hóa bị chậm lại, trong đó 
có phần do chính sách "hạn điền" và "thuế sử 
dụng đất" đã và đang hạn chế các hộ nông dân 
giàu có mở mang đất mới, hoặc nhận chuyền 
nhượng ruộng đất từ các hộ có ngành nghề phi 
nông nghiệp (ở miền Nam). Ở nông thôn miên 
Bắc và miền Trung, tình trạng manh mún, chia 
nhỏ quỹ đất, đang làm hạn chế quá trình thủy 
lợi hóa và cơ giới hóa nông nghiệp. Quy đât 
nông nghiệp ít, nhưng lãng phí vẫn còn nhiều, 
hiệu quả sử dụng chưa cao. 


39 


Thư tiễn - Hinh nghiệm 


Thứ hai : Khoảng cách về thu nhập giữa bộ 
phận nông dân nghèo với nông dân giàu ngày 
càng tăng. Thu nhập bình quân nhân khẩu giữa 
nhóm hộ giàu với nhóm hộ nghèo hiện nay 
khoảng từ lÌ đến 13 lần, (năm 1990 là 7 lần). 
Ở nhiều vùng núi cao, vùng đồng bào dân tộc 
ít người sản xuất độc canh, tự câp, tự túc còn 
phô biến, cơ cấu kinh tế lạc hậu. Tuy phân cực 
thu nhập chưa dẫn đến phân hóa giai cấp, nhưng 
sự khác biệt đang tăng lên là một xu hướng cân 
quan tâm. 


Thứ ba : Cơ sở hạ tầng nông thôn tuy có 
được tăng thêm so với trước, nhưng nói chung 
còn thấp, chưa đáp ứng được yêu câu theo hướng 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Đặc biệt, giao 
thông, thông tin liên lạc Ở nông thôn còn tháp 
kém cả về số lượng và chất lượng, còn nhiều 
bất cập đối với yêu cầu công nghiệp hóa nông 
nghiệp. 


Thứ tư : Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển 
dịch chậm, lao động nông nghiệp vẫn dư thừa, 
việc làm thiếu, thu nhập của nông dân thấp. Vì 
vậy, xu hướng di chuyên lao động từ nông thôn 
ra thành thị ngày càng phát triển. Trong khi đó, 
Nhà nước chưa có giải pháp hữu hiệu để khắc 
phục, nhất là chưa có đâu tư cho công nghiệp 
và dịch vụ nông thôn đúng mức, nên khu vực 
phi nông nghiệp vẫn phát triển tự phát, không 
ôn định và nói chung rất chậm. 


Cuỗi cùng : Đã xuất hiện xu hướng tụt hậu 
của nông nghiệp và kinh tế nông thôn SO với 
công nghiệp và dịch vụ. Xu hướng này thể hiện 
trước hết ở tốc độ tăng trưởng GDP của mỗi 
ngành và khu vực trong thời kỳ 1991-1994. 

Biểu 2 : Tóc độ phát triển GDP theo 

3 khu vực tính theo giá thực tế (%) 


L—— Tm]m[ mm. 


Tông số 


Nông nghiệp 
Công nghiệp 
Dịch vụ 


Khoảng cách quá xa trong tốc độ tăng 
trưởng giữa nông nghiệp với công nghiệp ở nước 
ta đá VƯỚI ra ngoài tính phổ biến và quy luật 
phát triển kinh tế của các nước trong cả 3 khối 
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nước thu nhập thấp, thu nhập trung bình và thu 
nhập cao của thê giới. 


Biểu 3 : Tóc độ tăng trưởng GDP 
bình quân thời kỳ 1960-1978 ở 
3 khôi nước trên thê giới (%) 


Nông Công 
nghiệp nghiệp 


Khỏi nước 


- Các nước có thu nhập thấp 32 4.1 
- Các nước có thu nhập trung bình 3.2 6.4 
- Các nước cö thu nhập cao L.Í 45 


Hệ số chênh lệch giữa tốc độ phát triên của 
công nghiệp so với nông nghiệp Ở các nước có 
thu nhập thấp và của thê giới là 2 lần, trong khi 
đó của nước ta là 4 lần năm 1991 ; 3,45 lần năm 
1993 và 3,58 lần năm 1994. Phải chăng nông 
nghiệp Việt nam đang tụt hậu so với công 
nghiệp, trước hết về tốc độ tăng trưởng hàng 
năm 2 Và sự tụt hậu này cũng được thể hiện khi 
so sánh với các nước có cùng ‹ điều kiện. Nguyên 
nhân có nhiều, song trước hết là do chiến lược 
đầu tư trong nước và thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài hiện nay ở nước ta có xu hướng thiên về 
các dự án phát triển công nghiệp và du lịch, 
dịch vụ, chưa chiếu cố đến yêu câu và điều kiện 
của khu vực kinh tẾ nông thôn và ngành nông 
nghiệp. Tỷ trọng vốn đầu tư cho nông nghiệp 
trong toàn bộ vôn đầu tư cho nên kinh tê quốc 
dân giảm từ 15% năm 1990 xuống 11% năm 
I224, cho lâm nghiệp chỉ có 2%, cho thủy sản 
chỉ có 0,8%. Vốn đầu tư nước ngoài vào nông 
nghiệp đến 1994 mới đạt 137 dự án với sô vốn 
là 541 triệu USD, chiếm 4,6% tông số vốn đầu 
tư nước ngoài ở Việt nam. Số dự án và số vốn 
ít, số thực tế hoạt động còn ít hơn, trong khi 
tiềm năng và môi trường thu hút vốn đầu tư còn 
rất lớn. Nhà nước chưa có chính sách khuyến 
khích các nhà đầu tư vào nông thôn và nông 
nghiệp, nên kết quả đạt được còn xa tiềm năng. 
Tình trạng thiếu vốn, ky thuật lạc hậu, năng suất 
thấp trong nông thôn và nông nghiệp hiện vẫn 
còn lớn. 

Những khó khăn và mâu thuẫn trên đây đã 
và đang hạn chế tốc độ tăng trưởng và chuyển 


. dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Vì vậy, đã đến 


lúc cần có chính sách và giải pháp để khắc phục 
nó, đưa nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát 
triển toàn diện và vững chắc hơn 


Thưực tiễn - Minh nghiệm 


I - Các hình thức kinh tế hợp tác 

trong nông nghiệp, nông thôn 

N ghiên cứu, khảo sát các hình thức kinh 
tế hợp tác ở một số xã thuộc huyện Hải hậu 
tỉnh Nam hà, tôi có một số nhận xét như 
sau ; 

Một là, có nhiều loại hình hợp tác trên 
địa bàn xã. Qua khảo sát 4 xã Hải thịnh, 
Hải xuân, Hải trung và Trực thái ở huyện 
Hải hậu, tôi thầy ở đó đã hình thành các 
loại hình hợp tác xã dịch vụ : một hoặc nhiều 
khâu (giống. thủy nông, bảo vệ thực vật...). 


Các hình thức kinh tế 
hợp tác trong nông nghiệp, 


nông thôn và vai irò 
quản I của 
chính quuôn cấp xã 


NGUYÊN VŨ BÌNH 


Tổ chức dịch vụ này cũng có hai loại : một 
loại do ban quản trị hợp tác xã cũ trực tiếp 
quản lý điều hành (dựa vào vốn cũ của hợp 
tác xã nông nghiệp trước đây ; thu phí dịch 
vụ theo đầu sào, một phần dùng để trả công 
cho bộ máy quản lý, một phân thị chia cho 
những hộ trực tiếp làm trong cắc tổ, đội dịch 
vụ này) ; một loại khác do một sô hộ xã 
viên đứng ra nhận thầu của hợp tác xã nông 
nghiệp, góp vốn, tự tổ chức dịch vụ theo 
yêu câu của hộ xã viên và kinh doanh theo 
yêu cầu của thị trường. Ngoài các hợp tác 
xã dịch vụ giúp các nông hộ trong các khâu 
liên quan đến nghề nông, còn có các hợp 
tác xã khác thuộc đủ mọi cuợm nghề: mộc, 
nê, gạch ngói, dệt, cơ khí ; cá ; tín dụng ; 
mua bán... Các hợp tác xã kh .do một số 
hoặc nhiều hộ nông dân tự nguyện góp vốn 
sản xuất, kinh doanh. 


Hai la, đã xuất hiện hình thức hợp tác 
cô › phân trên địa bàn xã. Đây là bước phát 
triên mới của kinh tế hộ ở nông thôn. Hợp 
tác xã cô phân là một tô chức kinh tê tập 
thể do xã viên tự nguyện góp vốn để sản 
xuất kinh doanh một. hoặc nhiêu mặt hàng. 
Quy mô và trinh độ của sự hợp tác tủy thuộc 
vào sự phát triên của kinh tê hộ và yêu cầu 
của ngành nghề kinh doanh. Nét nôi bật của 
hinh thức hợp tác này là các thành viên góp 
vốn kinh doanh với mục tiêu sinh lời, vì vậy 
họ không nhất thiết phải là người trực tiệp 
lao động như trong các hinh thức hợp tác 
khác. Ở đây, hoạt động kinh 
doanh được đặt dưới sự chỉ đạo 
của một ban quản lý do đại hội 
xã viên bâu ra, theo cơ chê tự 
chủ, tự vận động theo cơ chê 
thị trường. Mặt khác, việc phân 
phối không phải bằng hiện vật 
và theo lao động, mà băng tiên 
(phần lợi nhuận thu được) và 
theo tỷ lệ vốn gÓPp của từng 
thanh viên. Tuy xuât hiện chưa 
lâu, song hinh thức hợp tác cô 
phân rât đa dạng, phong phú 
cả về nội dung lân hình thức. 
Qua các hình thức hợp tác của 
nông dân về tín dụng (hợp tác 
Xã tín dụng Xã Trực thái) đến các hình thức 
hợp tác của nông dân về sản xuất gạch (tổ 
hợp tác sản xuât gạch xã Hải trung), về ươm 
cá giống, đánh cá (tổ hợp tác ươm cá giỐng, 
hợp tác xã đánh cá xã Hải xuân) v.v., có 
thê thấy ưu thế của hình thức hợp tác mới. 


Hinh thức hợp tác cô phần về cơ bản 
được hình thành từ nhu cầu hợp tác của các 
hộ nông dân trong sản xuât kinh doanh. 
Nhưng ở nhiều địa phương, ngoài sự ra đời 
tự nhiên, nó còn được hình thành qua việc 
hợp tác xã nông nghiệp đấu thầu một phần 
tài sản của mình. Trong hình thức tô chức 
hợp tác này, tham gia góp vốn không chỉ 
có các hộ nông dân mà có cả hợp tác xã 
nông nghiệp. Sự đan xen về sở hữu đương 
nhiên ảnh hưởng tới nội dung hoạt động của 
các tô chức hợp tác xã loại này. Phần lợi 
nhuận thu được ở đây chia theo tỷ lệ vốn 
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Thục tiên - Hinh nghiệm 


SÓP. Sở đĩ xuất hiện loại hình hợp tác xã 
này là do có hợp tác xã nông nghiệp vẫn 
còn vốn tập thê trước đây để lại và vân muốn 
tiếp tục năm một số khâu đê chi phối (nhờ 
có tỷ lệ vốn _8ÓP cao hơn) tạo thế chủ động 
cho sản xuất. Có thể nói, các hợp tác xã 
dạng này gần như hinh thức liên doanh giữa 
kinh tê tập thê và hộ gia đình, nhưng xét 
đưới góc độ sở hữu và xu hướng vận. HÀ 
chúng là hình thức hợp tác xã cô phần. 


Sự vận động của các hình thức kinh tế 
hợp tác trong cơ chế thị trường ngày càng 
cho thấy những hạn chế của hình thức hợp 
tác dịch vụ một hoặc nhiều khâu so với hình 
thức hợp tác cổ phân. Hình thức hợp tác cổ 
phân thực chất là hình thức kinh tê tập thể 
do xã viên tự nguyện góp vốn. Tính ưu việt 
của nó là huy động được nguôn vốn rộng 
rãi trong hộ nông đân, người bỏ vốn luôn 
quan tâm gắn bó với hợp tác xã, cơ chế quản 
lý linh hoạt, gắn trách nhiệm của các thành 
viên với kết quả các hoạt động kinh doanh 
của hợp tác xa. Trong điều kiện một xã có 
nhiều loại hình hợp tác xã, ban quản lý hợp 
tác xã nông nghiệp hiện nay không đú tư 
cách pháp nhân và khả năng quản lý tập 
trung thống nhất hoạt động của các đơn vị 
nay. Vị vậy, việc quản lý tập trung thông 
nhật hoạt động cua các loại hình hợp. tác xã 
kiểu mới phải do chính quyền xã đảm 
nhiệm. 

HH - Vai trò quản lý của 
chính quyên câp xã 

]- Những đòi hỏi tắt yêu đôi với nhiệm 

vụ quản lý kinh tê của chính quyên 4 xđ. 


Trước hết, nhiệm vụ quản lý kinh tế của 
chính quyền xã xuất phát từ yêu cầu về sự 
thống nhất quản lý kinh tẾ tử trung ương 
đến địa phương, được cụ thể hóa trên địa 
ban xã. Các chu trương phát triên kinh tế ở 
cấp vĩ mô và cấp tỉnh, câp huyện có được 
thực hiện nghiêm chính và có hiệu quả hay 
không, là tuy vào sự lãnh đạo. chỉ đạo của 
chính quyền cấp xã. Trước đây. các kế hoạch 
phát triên kinh tẾ - xa hội trên địa bạn xã 
là do từ trên đưa xuống, ủy ban xã chi thực 
hiện một cách thụ động. Ngày nay, kế hoạch 
của huyện đối với xã chỉ mang tính hướng 
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dân, gợi ý những hướng đi và giải pháp lớn. 
Căn cứ vào kế hoạch của huyện, xã sẽ chủ 
động vạch kế hoạch và các mục tiêu, đề ra 
giải pháp và hướng dân hợp tác xã và hộ xã 
viên thực hiện. Nếu trước đây theo cơ chế 
cũ. mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trên 
địa ban xả đều do hợp tác xa nông nghiệp 
tô chức và quan lý, thi ngày nay theo cơ chê 
mới, mọi hoạt động kinh tê trên địa bàn xã 
đều do uy ban nhân dân xã quản lý, giám 
sát (theo pháp luật). Trong cơ chế mới, 
nhiệm vụ của ủy ban nhân dân xã hết sức 
nặng nề : phải quản lý foàn điện các mặt 
kinh tê, xa hội và an nĩnh trên địa bàn xã. 


Yêu cầu quản lý kinh tẾ của chính quyền 
xã con xuất phát từ thực tiễn phát triên kinh 
tẾ hàng hóa trong nông nghiệp và nông thôn. 
Kinh tê thị trường, bên cạnh mặt tích cực, 
còn có mặt tiêu cực. Thực tế phát triên kinh 
tế - xã hội ở nông thôn nước ta trong thời 
gian qua cho thây, hiện tượng chạy theo 
đồng tiên, chạy theo lợi nhuận dẫn tới làm 
ăn bất chính, lừa đảo như bê hụi, làm hàng 
gia, trốn lậu thuế, vi phạm hợp đồng, V.V. 
đã xuất hiện. Đề hạn chế và khắc phục 
những hiện tượng tiều cực Ấy, không thể 
không có vai trò quan lý của nhà nước, mà 
ở cấp xã là chính quyền xã. 


Một yêu cầu nưa tuy không mang tính 
phô biến, là xuất phát từ những công việc 
thực tẾ phải giải quyệt khi hợp tác xã muốn 
chuyển từ hình thức cứ sang hình thức mới. 
Đó là chính quyên xã phải trực tiếp giám 
sát, quản lý chặt chẽ nguồn vốn, tài sản tập 
thê của các hợp tác xa cũ ; phải cùng VỚI 
các bạn quản lý hợp tác xã cũ giải quyết 
các khoản nợ tôn đọng, có kế hoạch sử dụng 
có hiệu quả tài sản và vốn của hợp tác xã 
cũ trước khi chuyển sang hợp tác xã mới. 


2- Chức năng quản lý kinh tê của chính 
quyên xã. 


Sự phát triền của kinh tẾ hộ đã dẫn tới 
sự ra đời của ngày càng nhiều tô hợp. tác và 
hợp tác xã mới trong nông nghiệp và nông 
thôn. Hoạt động của các tô chức kinh tế này 
đặt ra yêu cảu xác định chức năng quản lý 
kinh tê của chính quyên xã. Xác định đúng 


và thực hiện đúng chức năng quan lý kinh 
tế của chính quyên cấp xã, sẽ tạo cơ sở thuận 
lợi cho sự hình thành các hợp tác xã kiểu 
mới. Một SỐ chức năng quản lý kinh tế của 
chính quyên xã là : 


Thứ nhất : Xác lập các nguyên tắc cho 
các hoạt động kinh tê ở xã, trên cơ sở khảo 
sát tiềm năng, nhu cầu của các hộ, tô hợp 
tác và hợp tác xã kinh doanh trên địa bàn. 
Điều này bao gồm từ việc xây dựng các thủ 
tục về đăng ký kinh doanh, đề ra các biện 
pháp để kiêm tra những hoạt động và hợp 
đồng kinh tế, đến việc xác định những nganh 
nghề được phép hay không được phép Kinh 
doanh ở xã ; nó còn bao gồm cả việc thiết 
lập quy chế bảo về môi trưởng, quy chế xử 
phạt những vi phạm của các tô chức kinh 
tế. Tóm lại, đê cho các hoạt động kinh tế 
diễn ra có trật tự va hiệu quả trên địa bàn, 
chính quyền xã cân xác lập những nguyên 
tắc, tạo môi trường thuận lợi cho các đơn 
vị kinh doanh hoạt động. 


Thứ hai : Giảm sát, kiểm tra và là trọng 
tài cho các hoạt động kinh tế ở xã. Với chức 
năng này, chính quyên xã đảm nhận việc 
xét, duyệt các đề á án kinh doanh và cấp giấy 
phép cho các tô hỢp tác và hợp tác xã hoạt 
động. Trên cơ sở vôn kinh doanh mà xác 
định nguồn thu của các đơn vị kinh tế, từ 
đó căn cứ vào biểu thuế chung của nhà nước 
mà xác định tỷ lệ thu thuế. Tuy nhiên việc 
thu thuế nông nghiệp cần căn cứ vào từng 
thời điểm cụ thê đê trong những trường hợp 
xay ra thiền tai, sâu bệnh, mất mùa.., có kế 
hoạch miễn giam thuế thích đáng nhằm 
khuyến khích các hộ nông dân và các tô 
chức hợp tác hãng hái sản xuất. Hoạt động 
kiểm tra, giam, sát của chính quyên Xã Sẽ 
giúp cho các tô hợp tác và hợp tác xa kinh 
doanh theo đúng đề ân đăng ký, thực hiện 
đúng các hợp đông đã ký kết giữa các bên. 
Khi xây ra vị phạm những hợp đồng kinh 
tế, chính quyền xã sẽ là trọng tài cho việc 
phân xử, đồng thời xử lý hành chính đối với 
những hành vị phạm pháp. 


Thứ ba : Là đầu mỗi tiếp nhận sự hướng 
dẫn và hỗ trợ của nhà nước đối với nông 
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dân trong xã. Đặc trưng của sản xuất nông 
nghiệp là phụ thuộc vào tự nhiên, mang tính 
thơi vụ, quy trình sản xuất thường diên ra 
trên diện rộng. Để bảo đam sự thống nhất 
trong các khâu của sản xuất nông nghiệp, 
cân có sự hướng dân thống nhất trong phạm 
vị một vùng (gồm mây xã) hoặc một Lhuyên 
về kỹ thuật và thời vụ (như hướng dân về 
thời điêm _BICO cấy, về phun thuốc. trừ sâu, 
về sản xuất giống lúa mỚI V.V.). Đê làm việc 
này, rõ ràng không thê thiếu được vai trò 
quan lý, điều hành, hướng dân của chính 
quyền cấp xa. Mặt khác, đê các chính sách 
hỗ trợ của nhà nước đối với nông dân (như 
chính sách cho hộ nông dân nghèo vay vôn 
sản xuất, trợ giá Vật tư và sản phâm cho 
nông dân, giảm thuế nông nghiệp V.V.) tỚI 
được cơ sở, rõ ràng cũng cân có sự chỉ đạo 
của chính quyên Xã. Trong hệ thống chính 
quyền, chính quyền xã là đơn vị cơ sở sát 
dân, mọi chủ trương chính sách của Đảng 
và Chính phủ về nông nghiệp và nông thôn 
có được thực hiện tốt hay không là tùy thuộc 
vào trình độ tô chức quản lý của chính quyên 
xã. 

3- Tổ chức bộ máy của chính quyền xã. 


Với chức năng quản lý kinh tẾ đa được 
xác định, chính quyên xã phải tô chức bộ 
mây như thế nao đê phát huy được vai trò 
quản lý kinh tế của mình 2 Đây là một vấn 
đề mới và đầy khó khăn. Bởi vì, phủ hợp 
với xu thế chung về cải cách bộ mây hành 
chính hiện nay, bộ máy quản lý cần gọn nhẹ 
nhưng lại phải bao đảm hoạt động có hiệu 
quả trong hoàn cảnh phức Lạp và sôi động 
của kinh tế thị trường. Để xác định bộ mây 
quan lý, trước hết cân căn cứ vao nhiệm vụ 
cụ thê của chính quyền xã về quản lý kinh 
tế. Một số nhiệm vụ cụ thể là : 


+ Xét, duyệt các dự án đăng ký kinh 
doanh và cập giây phép hoạt động cho các 
hộ, tô hợp tác và hợp tác xã kinh doanh trên 
địa bàn. 


+ Hướng dẫn sản xuất nông nghiệp bằng 
những thông tin về thời vụ, khoa học kỹ 
thuật và thị trường. 
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+ Thu thuế và kiểm tra việc đóng thuế 
của các hộ và đơn vị kinh doanh. 


+ Tổ chức cho các hộ, tô hợp tác và hợp 
tác xã trên địa ban xã học tập kinh nghiệm 
các điển hình tiên tiến và mô hình kinh 
doanh. 


Đề thực hiện. tốt những nhiệm vụ trên, 
chính quyên xã cần có một bộ phận chuyên 
trach. Bộ phận này nên chăng do một phó 
chủ tịch phụ trách với ít nhât hai người giúp 
việc (một về nông nghiệp và một về linh 
VỰC khác). Kinh phí cho việc thực hiện chức 
năng quản lý kinh tế lúc đầu có thê dựa vào 
nguôn thu tử các hoạt động dịch vụ cho hợp 
tác xã và hộ nông dân. Vê sau, nó là một 
phần trong nguôn thu từ các hoạt động kinh 
tê ở địa phương sau khi đã trích nộp thuế 
cho nhà nước. Các khoản xã được trích lại, 
do huyện và tĩnh quy định. , Đây chính là 
động lực thúc đây chính quyên cấp xã quan 
tâm nuôi dưỡng nguồn thu. 


Sự phát triên của các hình thức kinh tế 
hợp tác có nguồn gốc sâu xa là trình độ phát 
triên kinh tê hộ. Theo tôi, đính cao vê sự 
phát triên hợp tác xã trong thời gian tới là 
hình thức hợp tác xã cô phân. Tuy nhiên, 
trong những năm trước mắt còn có sự đan 
xen giữa các hinh thức hợp tác trong nông 
nghiệp và nông thôn. Điều đó thê hiện sự 
đa dạng, phong phú về trình độ phát triển 
kinh tê hộ ở các địa phương. Vì vậy, không 
nên nóng vội, xóa bỏ ngay hình thức hợp 
tác xã dịch vụ một khâu hay nhiều khâu... 
như hiện nay. Cần thấy sự phát triển của 
các hình thức kinh tê hợp tác cô phân phụ 
thuộc vào quả trinh chuyển biến của kinh 
tế hộ từ tự cấp, tự túc sang sản xuất hàng 
hóa. 


Tóm lại, nhiệm vụ của chính quyên cấp 
xã về quản lý kinh tế là tạo điều kiện và 
môi trưởng thuận lợi cho hộ xã viên phát 
triển sản xuất kinh doanh ; giúp hợp tác Xã 
kiều cũ giải quyết các tồn đọng, và chuyên 
sang các hợp tác xã kiêu mới ; gâp rút nâng 
cao năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sơ băng 
đào tạo và đao tạo lại <1 
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Nơi tập họp công nhân, 
lao động kửtu vực 

kinh tế 

IIớ0ài qtuiốc (l0anh 


ĐÔ MINH NGHĨA vẻ VŨ LÂN 


mới của Đảng về phát triên kinh tế hàng 

hóa nhiều thành phần có sự quản lý của 
nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
tất yếu sẻ nảy sinh nhiều vấn đề mới và bức 
XÚC đối với việc xây dựng, hoạt động của các 
tổ chức xã hội. Do sớm năm bắt được xu hướng 
phát triển của thực tiễn, từ năm 1988, Bộ chính 
trị Trung ương Đảng (khóa VỊ) đã có Nghị 
quyêt sô l6 về đổi mới chính sạch và cơ chế 
quản lý đối với các cơ sở sản xuẤt, kinh doanh 
thuộc các thanh phần kinh tế ngoài quốc doanh 
(NQD). Nghị quyết đã chỉ ra những định 
hướng quan trọng cho sự phát triên kinh tế 
NQD và khẳng định một trong những nhiệm 
vụ quan trọng là xây dựng các tô chức xã hội 
ở các đơn vị kinh tê này sao cho phù hợp với 
sự phát triển của sản xuất, kinh doanh. 


Vậy đã gần 8 năm kể từ khi có Nghị quyết 
nêu trên của Bộ chính trị, tình hình xây dựng 
các tô chức xã hội trong các cơ sở sản xuât 
NQD ra sao và nó đang “đặt ra những vấn đề 
øl cân giải quyết ? 


Theo thống kê chưa đầy đủ, đến tháng 5- 
I995, nước ta có trên 20 000 cơ sở kinh tế 
NQD, thu hút khoảng 2.4 triệu lao động, hoạt 
động trên nhiêu lĩnh vực ; trong đó có khoảng 
I3 722 doanh nghiệp tư nhân (DNTN), Š 120 
công ty trach nhiệm hưu hạn (TNHH), 133 
công ty cô phân (CTCP) và có khoảng I 386 
doanh nghiệp, công ty nước ngoài đã được câp 
giây phép đâu tư. Tuy khu vực kinh tế NQD 
It có những doanh nghiệp lớn, nhưng năm 1994 
cùng đã tạo ra khoảng IŨI 541 tì đông g1 trị 
gia tăng, chiêm khoảng 59,6% tổng sản phầm 
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trong. nước. Mấy năm qua các hợp tác xã tiểu, 
thủ công nghiệp có xu hướng giảm, đang tìm 
những hình thức tổ chức mới, thích hợp hơn, 
nhưng đến năm 1994 vẫn còn 6 000 hợp tác 
xã trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông 
vận tải, dịch vụ v.v.. Số lao động trong khu 
vực kinh tế NQD cũng ngày càng tăng : 1,5 
triệu (năm 1990) ; 2,] triệu (năm 1993) ; 2,4 
triệu (giữa năm 1995). Ngoài ra, còn có 
khoảng Ï triệu lao động làm việc trong các hộ 
kinh doanh nhỏ, ngành nghề không ôn định. 
Khu vực kinh tế NQD đã thu hút khoảng 22% 
số lao động từ khu vực doanh nghiệp, cơ quan 
nhà nước. Khoảng 65% (trong sô 80 000 lao 
động) trong các doanh nghiệp liên doanh với 
nước ngoài cũng từ khu vực nhà nước chuyển 
sang. Nói chung, trong những năm trước mắt, 
khu vực kinh tế NQD vần tiếp tục tăng nhanh 
và thu hút nhiều lao động. 

Vấn đề đặt ra hiện nay là việc tập hợp. 
thu hút công nhân, lao động trong khu vực 
này như thế nào, trong tô chức nào, để tuyên 
truyền, giáo dục, rèn luyện họ phần đấu vì 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, văn minh. Thực tiễn mấy năm qua cho 
thấy, tố chức công đoàn, nghiệp đoàn là tổ 
chức phù hợp nhất. Thời gian đâu, tâm lý và 
nguyện vọng của người lao động nói chung là 
muôn có công ăn việc làm, có thu nhập ổn 
định, bảo đảm cuộc sống cho bản thân, gia 
đình. Họ thường ít, hoặc không quan tâm đến 
việc lập các tô chức xã hội và tham gia các 
tô chức này. Về phía chủ doanh nghiệp hầu 
hết cũng không muốn có các tô chức xã hội 
trong doanh nghiệp của mình. Có những chủ 
doanh nghiệp khi đặt vấn đề thành lập tô chức 
công đoàn trong doanh nghiệp thi lờ đi hoặc 
khất lần, thậm chí còn ngăn cản. Một số chủ 
doanh nghiệp còn nói : nêu làm cán bộ quản 
lý thì không được tham gia tổ chức .công đoàn. 
Vì thế, cần bộ nào làm công tác công đoàn bị 
thiệt thòi nhiều mặt : thu nhập thấp hơn và dễ 
bị sa thải hoặc bị cắt hợp đông lao động. 


Trong khi đó tổ chức công đoàn các ngành, 
các câp một mặt chưa quan tâm thích váng 
đến phong trào, mặt khác cũng chưa tìm ra 
được phương thức, nội dung hoạt động phủ 
hợp. Người lao động chưa nhận thức rõ và 
chưa thây có nhu câu tham gia tổ chức công 
đoàn. Luật pháp của Nhà nước ta chưa có, 
hoặc chưa đây đủ, cho nên không có sự ràng 
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buộc về điều kiện giữa chủ doanh nghiệp và 
luật pháp nhà nước. Tóm lại, vào những năm 
[989 - 1991, việc thành lập các tô chức công 
đoàn, nghiệp đoàn trong khu vực kinh tế NQD 
có nhiêu khó khăn, chậm trễ. 


Nhưng trong quá trình sản xuẤt, kinh 
doanh, những bât đông, mâu thuần về lợi ích 
(trước hết là lợi ¡ch kinh tế) giữa chủ và thợ 
dần dần nảy sinh. Ở nhiều doanh nghiệp liên 
doanh với nước ngoài, người lao động chi nhận 
được mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu 
do Nhà nước ta quy định. Công nhân phải làm 
việc từ 10 đến 12 giờ/ngày mà không được trả 
thêm tiền. Cường độ làm việc ở nhiều doanh 
nghiệp rất cao, người lao động căng thắng, 
mệt mỏi. Bảo hiểm lao động, bao hiểm xa hội 
của họ không được quan tâm đầy đủ. Tình 
trạng khá phô biến là hợp đồng lao động, thỏa 
ước lao động giữa chủ và thợ không được ký 
kết ; hoặc có thì cũng . thiếu chặt chế và bấp 
bênh, thiệt thòi thuộc về người thợ. Nhiều chủ 
doanh nghiệp chỉ ký hợp đồng ngắn hạn đề 
dể dàng sa thải công nhân. Các quyền lợi, 
chính sách, chế độ và luật pháp của Nhà nước 
ta thường không được thực hiện thường xuyên, 
đầy đủ. Tuy Nhà nước ta đã ban hành Bộ luật 
lao động, nhưng ở không ít doanh nghiệp cả 
chủ và thợ đều không biết, hoặc cố tình không 
biết cho nên không thực hiện đầy đủ. Do nhiều 
nguyên nhân, một số chủ doanh nghiệp có 
những hành động đánh đập. xúc phạm người 
lao động, dẫn đến hiện tượng âu đả, căng thăng 
kéo dài, và những cuộc đỉnh công tập thê đã 
xảy ra. Từ đầu năm 1995 đến nay đã có hàng 
chục vụ đỉnh công của người lao động, nhât 
là ở các công ty liên doanh với nước ngoài. 


Từ thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cần thiết 
phải có tô chức công đoàn trong các doanh 
nghiệp NQD để tập hợp người lao động. Tổng 
liên đoàn lao động Việt nam cũng như tô chức 
công đoàn các câp ngày càng thây rõ yêu cầu 
cân thiết đó ; các nghị quyết của Đẳng về vấn 
đề. này từng bước được triển khai. Tên gọi 
Tống công đoàn đã được đổi thành Tổng liên 
đoàn lao động Việt nam cho phù hợp với tình 
hình và nhiệm vụ mới. Sau Đại hội VII Công 
đoàn Việt nam, Tông liên đoàn lao động đã 
chỉ đạo liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố 
có những biện pháp thích hợp đẩy mạnh việc 
vận động công nhân lao động, xây dựng các 
tô chức công đoàn trong các doanh nghiệp 
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NQD. Người lao động ngày càng nhận thức 
rÕ tổ chức công đoàn là người thay mặt tập 
thể đứng ra bảo vệ lợi ích chính đáng của người 
lao động ; bàn bạc, thỏa thuận, đầu tranh với 

các chủ doanh nghiệp, nhằm giải quyết những 
mâu thuần ; ,„ ØIÚD ngươi lao động tìm hiểu 
đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và 
Nhà nước ta, la nơi tập hỢp. liên kết, giúp đỡ 
người lao động trong sản XuẤt, trong cuộc 
sống. Nhiều chủ doanh nghiệp dần dần cũng 
thầy được vai trò và tác dụng của tô chức công 
đoàn trong doanh nghiệp như giúp cho sản 
xuất, kinh doanh phát triên và tránh được 


những mâu thuẫn, bất đồng không đáng có 
giữa chủ và thợ. 

Công tác tuyền truyền, vận động, tập hợp 
công nhàn lao động khu vực kinh tế NQD thời 
gian qua đa được găn với những phong trào 
xã hội khác như : giải quyêt việc làm đề tăng 
thu nhập. xóa đói giảm nghèo, giúp nhau làm 
kinh tê, hoạt động từ thiện, xây dựng nhà tình 
nghĩa, quy tình thương v.v.. do đó đã thu hút 
được đông đao công nhân lao động tham gia. 

Theo thống kê chưa đầy đủ, số lượng tổ 
chức công đoàn, nghiệp đoàn, hội lao động 
mây năm qua như sau : 


I989-1991 


- Số tô chức công đoàn cơ sở 
Trong đó: ` 
+ HTX. DÀNTN. công ty TNHH. công ty cô phân 


+ Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài 
+ Số tô chức nghiệp đoàn 
- Số lượng đoàn viên công đoàn 
- Số lượng hội viên lao động 
: Tông số đoàn viên. họi viên 
- Tỷ lệ đoàn viên. hội viên so với tông số công nhân 
lao đọng khu vực NQD 


6 tháng đầu năm 1995 đa phát triển thêm 
496 công đoàn cơ sở, bao gồm 36 034 đoàn 
viên và hội viên, trong đó có 60 đơn vị ở các 
doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài và 
93 nghiệp đoàn. Tĩnh đến hết tháng 6- 1995, 
số công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, hội nghề, 
hội ho: động trong khu vực kinh tế NQD là 
2 432 đơn vị, với 209 788 người tham gia. Nói 
chung, các tô chức công đoan đang dần dần 
hoạt động có nên nếp và đạt hiệu quả thiết 
thực. 


Qua thực tiễn mấy năm thực hiện việc 
tuyên truyền, tập hợp Công nhân, lao động khu 
vực kinh tế NQD. có thê rút ra một số nà 
xét như sau : 

Một là, việc tập hợp công nhân, lao động 
vào các tô chức công đoàn, nghiệp đoàn, hội 
lao động ... la nhu câu câp thiết khách quan, 
là công tác quan trọng trong quá trình phát 
triển kinh tế nhiều thành phân, và là một bộ 
phận trong công tác vận động quần chúng của 
Đang. 
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Hai là, hình thức tập hợp công nhân, lao 
động vào tô chức công đoàn thường phù hợp 
với loại hình doanh nghiệp : có trình độ cao 
về tỔ chức, quản lý ; , người lao động có tay 
nghề vững, làm việc trong một quy trinh công 
nghệ nghiềm ngặt ; môi quan hệ giữa chủ và 
thợ rõ ràng... Chẳng hạn như các DNTN, công 
ty INHH, công ty cÔ phân, doanh nghiệp liên 
doanh với nước ngoài. Nhiệm vụ của các tổ 
chức công đoàn trong các loại hình này thường 
là : giáo dục, vận động, kiểm tra, giám sát 
người lao động và chủ doanh nghiệp thực hiện 
đúng pháp luật và các quy định của Nhà nước 
ta ; giúp đỡ, thay mặt người lao động kỹ kết 
thỏa ước, hợp đông lao động ; thương lượng, 
giải quyết những mâu thuẫn, bất đồng giưa 
chủ và thợ trong quá trình sản xuất, kinh 
doanh; đấu tranh, bảo vệ lợi ích chính đáng, 
hợp pháp cua người lao động. 

Ba la, hợp tác xã là một tô chức kinh tế 
được hình thành với nguyên tắc tự nguyện, 
cùng góp vốn, BÓP Sức để sản xuất, kinh doanh 
trên cơ sở tự quản và bình đắng. Do vậy, tô 


chức công đoàn ở đây thay mặt người lạo động 
tham gia với các cơ quan quản lý về chính 
sách cho vay vốn, chính sách thuế, tạo điều 
kiện thuận lợi để hợp tác xã liên doanh, liên 
kết, mở rộng sản xuât, kinh doanh. Công đoàn 
cũng tham gia quản lý các mặt phúc lợi, xây 
dựng chế độ tiền công, chế độ bảo hiểm v.v.. 


Bồn La, đối với những người lao động 
trong. các tô hợp sản xuất, hộ sản xuất tiêu, 
thủ công nghiệp, hộ dịch vụ, những ngươi lao 
động tự do hoặc những người vừa là chủ vừa 
là thợ... thi hinh thức tÔ chức nghiệp đoàn là 
phù hợp. nhất. Nghiệp đoàn mang đậm tỉnh 
chất nghề nghiệp, đông nghiệp và tính quần 
chúng rộng rãi. Nghiệp đoàn chủ yếu đi vào 
những hoạt động tương thân. tương ái, giúp 
đỡ nhau tạo và tìm việc làm, liên kết sản xuât, 
giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, khó khăn. Các 
nghiệp đoàn cũng tham gia tuyên truyền, phô 
biến pháp luật, cùng chính quyền địa phương 
giải quyết lợi ích chính đáng của người lao 
động có liên quan đến luật ph. Ip ; đăng ký và 
phát triên ngành, nghề ; , gói phần vào việc 
phát triên kinh tế, ôn định trật tự an toàn xã 
hội ở địa phương. 


Năm là, hội lao động là tố chức quân 
chúng rộng rãi của người lao động thuộc các 
L2 sản xuất tiêu, thủ công nghiệp, dịch 

. trên địa ban phường, xả do công đoan 
bên quận, huyện trực tiềp tô chức và chỉ đạo. 
Mục đích cua hội lao động là tập hợp, giáo 
dục người lao động về đường lối, chính sách 
có liên quan trực tip, hướng dân cách làm ăn, 
chăm lo đời sống, tìm công ăn việc làm, hoạt 
động tương thân, tương ai v.v.. Nội dung hoạt 
động của hội gần giông như tô chức công đoan 
trong các hợp tác xa. 


Nhìn chung, các hình thức tổ chức, đối 
tượng tham giả và nội dung hoạt động của các 
loại hinh nói trên không phân biệt quá rạch 
ròi mà có những điểm đan xen, trùng hợp. 
Hơn nưa các loại hinh trên cũng đang trong 
quá trình hình thành và phát triên, chưa thật 
ôn định. Nhưng dù sao những kết quả bước 
đầu trong quả t trinh tập hợp công nhân, lao 
động vào các tô chức xã hội là đáng khích lệ, 
đem lại nhiều. lợi ích thiết thực. Nhiều địa 
phương như Hà nội, TP. Hồ Chí Minh, An 
giang, Bà rịa - Vũng tau, Sông bẻ, Đông nài.. 
có tốc độ phát triên công đoàn, nghiệp đoàn, 


Yhưức tiền - Hinh nghiệm 


hội nghề nghiệp khá nhanh. số lượng người 
tham gia ngày càng đông. Nhiều nơi có những 
hình thức hoạt động sáng tạo, phong phú, cuốn 
hút được đồng đảo người lao động. 6 tháng 
đầu năm 1995 số lượng đoàn viên tăng 25% 
so với cùng thời kỳ năm 1994. 


Tuy nhiên, ty lệ công nhân, lao động Ở 
khu vực kinh tế NQD tham gia tô chức công 
đoan, nghiệp đoàn, hội nghề nghiệp còn thấp 
SO VỚI tông số người lao động. Nội dung, hình 


thức hoạt động còn lúng túng, hạn chế. Tô 


chức công đoàn các câp cân có những hình 
thức tuyên truyền, vận động, hoạt động thuyết 
phục, đạt hiệu quả. cao hơn. Thông qua các 
hoạt động xã hội, tổ chức công đoàn cân giúp 
đỡ người lao động một cách thường xuyên, 
thiết thực hơn, góp phần giải quyết khó khăn, 
vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh và đời 
sông ; tạo điều kiện thuận lợi cho người lao 
động hiểu về công đoàn, đến với công đoan. 
Từ đó làm cho họ dần dần nhận thấy tô chức 
công đoàn thật sự là tô chức của mình - tổ 
chức do người lao động, vì người lao động. 


Muốn vậy, tổ chức công đoàn phải có một 
đội ngũ cân bộ bảo đảm phẩm chất có trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ, năm được pháp 
luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước, am hiểu lĩnh vực kinh tế có liên quan 
và có năng lực vận động, quy tụ được quân 
chúng lao động. 


Tạp hợp công ii lao động đồng thời 
cũng la công tác vận động quân chúng, xây 
dựng giai cập công nhân của Đang ta. Trong 
công tác của mình, các tô chức công đoàn cân 
tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy 
đang. Các cấp ủy đảng cần quan tâm hơn nửa 
và có phương thức lãnh đạo thích hợp với tô 
chức công đoàn trong tỉnh hình mới. Một vấn 
đề có ý nghĩa rất quan trọng và bức xúc đang 
đặt ra là Đang cân có chủ trương, hướng dân 
cụ thể việc xây dựng các tô chức đảng trong 
các doanh nghiệp NQD. Có như vậy, công tác 
vận động, tập hợp quân chúng nói chung và 
đối với các tô chức xa hội trong khu vực kinh 
tế NQD nói riêng mới đạt kết quả, góp phần 
thiết thực trong việc thực hiện đường lối đôi 
mới do Đảng đè ra 


47 


lạ >>... 


HIỆU QUẢ SỬĐỤNG VỐN ĐẦU TƯ 
TRỰC TIẾP CỦA NƯỚC NGOÀI 


NGUYÊN KHẮC HIỀN° vỏ LÊ THANH BÌNH"* 


| 


Riêng trong năm 1994, nước ta đã có 
362 dự án vê vôn đầu tư trực tiếp của nước 
ngoài được cấp giấy phép ; tông sô vốn đăng 
ký là 4 074 triệu USD (kể cả vốn của các 
dự án mới và vốn bô sung của các dự án 
cũ, không kê vốn của các dự án đã bị rút 
giấy phép), trong đó vốn đầu tư đã được 
thực hiện là 1,5 tỉ USD. 


Từ năm 1988 đến năm 1994, tông số 
vốn nước ngoài đầu tư trực tiếp vào ta là 
I0 774 triệu USD, trong đó vốn đầu tư đã 
được thực hiện la 3 585 triệu USD. Vốn 
nước ngoài đầu tư trực tiếp vào ta tăng khá 
nhanh : những năm 1988-1992 bình quân 
mỗi năm tăng 5 ,6% (riêng năm 1992, bằng 
70% của 4 năm trước cộng lại) ; năm 1993 
tăng 40% so với năm 1992 ; năm 1994 tăng 
khoảng 26% so với năm 1993. Năm 1995, 
8 tháng đầu năm đã cấp giấy phép cho các 
dự án đầu tư trực tiêp của nước ngoài với 
tông số vốn đăng ký là 4,9 tỉ USD (hơn cả 
năm 1994). Quy mô các dự án tăng dần qua 
các năm ; có nhiều dự án lớn hàng trăm triệu 
đông. Về cơ cấu lãnh thổ, các dự án đầu tư 
cũng ngày càng cân đối hơn. Những năm 
1988-1991, các dự án chỉ tập trung vào các 
tỉnh phía Nam, đặc biệt ở TP Hồ Chí Minh, 
Vũng tàu, Đồng nai... Từ năm 1992, các 
dự án đã mở ra các tỉnh phía Bắc và các 
tính miền Trung. Về cơ câu nganh, các dự 
án đầu tư cũng có sự thay đổi đáng kế. Từ 
chỗ tập trung vào các ngành dầu khí, công 
nghiệp nhẹ, du lịch và khách sạn, các dự án 
nay đã mở sang các ngành công nghiệp 
nặng, nông, lâm nghiệp, và bắt đầu đi vào 
ngành xây dựng kêt câu hạ tầng, như nhà 
máy điện, đường bộ, các khu chế xuất. Tính 
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đến cuối năm 1994, vốn đầu tư vào các 
ngành sản xuất vật chất chiếm 70%, trong 
đó các dự án công nghiệp chiếm 54%. 


Thực tế trên cho thấy, việc thu hút vốn 
đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào ta như 
vậy là đáng khích lệ. "Tuy nhiên so với yêu 
câu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa hiện nay, thị còn chưa đủ. Cần thu 


- hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào 


ta nhanh hơn nữa và với khối lượng lớn hơn 
nữa. 


Vì sao vốn đầu tư trực tiếp của nước 
ngoài vào ta chưa được như mong muốn ? 
Có nguyên nhân về cơ sở hạ tầng (đường 
giao thông, điện nước...), về luật pháp, 
chính sách (mới ban hành và điều chính luật 
đầu tư nước ngoài và hơn 100 văn bản dưới 
luật). Nhưng nguyên nhân lớn nhất là thủ 
tục hành chính còn quá rườm rà, các hiện 
tượng tiêu cực diễn ra khá phổ biến, thời 
gian chờ đợi quá lâu. 


Ngoài những nguyên nhân trên, còn có 
nguyên nhân do ta hiệu biết luật pháp quốc 
tê chưa đầy đủ, hoặc do ta lập các dự án 
chào mời đâu tư còn chậm chạp hoặc ít hấp 
dẫn. Ta chưa thu hút được nhiều vốn đầu tư 
của Việt kiều sống Ở nước ngoài trong lúc 
số lượng họ không nhỏ, nhiều người nắm 
được công nghệ hiện đại và muốn làm ăn 
VỚI ta. 


Việc thực hiện các dự án đầu tư ở nước 
ta cũng còn chậm, hiệu quả thâp. Từ năm 
I988 đến năm 1994 mới có 10 dự án “hoàn 
thành giấy phép. đầu tư với tông số vốn 
90 triệu USD. Số dự án đang thực hiện là 


* Chuyên viên cao cấp kinh tế 
** Chuyên viên kinh tế, Bộ tài chính 


Điều ta 


1 400 với tổng số vốn 3 485 triệu USD (bằng 
khoảng 30% số vốn đăng ký). Có tới 180 
dự án với tông số vốn 795 triệu USD bị rút 
giây phép đầu tư, do các đối tác nước ngoài 
không có khả năng tài chính đề thực hiện 
dự án. Thực tế cho thấy, có các đối tác xin 
giây phép đầu tư vào Việt nam chi nhằm 
mục đích có được giấy phép để bán lại cho 
các đối tác nước ngoài khác kiếm lời ; khi 
thấy không bán được thi bỏ luôn. Cũng có 
đối tác khi lập dự án đầu tư đã không nghiên 
cứu kỹ các biến động của thị trường và giá 
cả, nên khi các biến động đó diễn ra làm 
đảo lộn những tính toán ban đầu, họ buộc 
phải bỏ dự án nếu không sẽ bị lỗ lớn. 


Các xi nghiệp có vốn đầu tư của nước 
ngoài tới nay mới tạo được 6,5 vạn chỗ cho 
sô làm việc trực tiếp và hơn 10 vạn chỗ cho 
số làm công việc xây dựng và dịch vụ. Do 
tiến độ thực hiện dự án chậm, nên xuất khẩu 
của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
(trừ dầu thô) năm 1993 chỉ đạt 1ó9 triệu 
USD, năm 1994 khoảng 300 triệu USD. 


Điều đáng chú ý là ta mới chỉ chú trọng 
đến VIỆC gọi vốn, mà chưa coi trọng việc 
nước ngoài chuyên giao cho ta thiết bị, công 
nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiên, chưa 
COI trọng việc đào tạO cán bộ, công nhân để 
sản phẩm của ta có thê thâm nhập thị trường 
thế giới. “Hiện nay, công nghiệp thế giới đã 
phát triên qua nhiều giai đoạn, còn công 
nghiệp nước ta chỉ mới đang Ở giai đoạn sơ 
khai. Kết quả điều tra Ở ta cho thấy, trên 
hầu hết các lĩnh vực sản xuất công nghệ đều 
lạc hậu, chấp vá, không đồng bộ, năng suất 
và hiệu quả thấp. Sản phẩm hàng hóa của 
ta làm sao thâm nhập được thị trường thế 
giới nếu như chưa cạnh tranh nôi với hàng 
ngoại ngay ở thị trường trong nước ? Vì vậy, 
đôi mới công nghệ là vấn đề sống còn đối 
với nền kinh tế nước ta trong thời gian tỚi. 
Tắt nhiên, ta không hy vọng các đối tác nước 
ngoài trao cho ta cái tôt nhất để cạnh tranh 
với họ. Nhưng ta phải cố gắng đê có được 
thiết bị, công nghệ tiên tiên, đê tạo ra được 
những, sản phẩm có chất lượng tốt, hiệu quả 
cao, có sức cạnh tranh lớn. 


- Về công tác quản lý của ta đối với các 
xí nghiệp liên doanh với nước ngoài, cũng 
còn lỏng lẻo và có nhiều sơ hở. dân đến mật 
mát ở nhiều khâu. Trước hết là mất ở khâu 
khai sản lượng. Chẳng hạn Ở công ty dầu 
khí, do cán bộ của ta ít hiểu biết về kỹ thuật, 
không thông thạo về nghiệp vụ, nên họ khai 
rút sản lượng ở máy đo ; từ 70% xuông còn 
50%. Như vậy ta sẽ bị thiệt kép : lợi nhuận 
được chia (theo ti lệ góp vôn) giảm, thuế 
giảm. Trong khâu thu thuê, nhiêu địa 
phương chưa khai thác hết các loại thuế phải 
thu và các nguôn thu từ các xí nghiệp có 
vốn đầu tư của nước ngoài. Còn đề thất thu, 
đặc biệt là các khoản thuế sau : 


1- Thuế nhập khẩu. Theo quy định của 
luật đầu tư nước ngoài, các xi nghiệp c có vốn 
đầu tư nước ngoài chỉ được miên thuế nhập 
khẩu đối với số máy móc thiết bị, vật tư, 
phương tiện vận tải nào nhập. để gÓp vốn 
hoặc đê xây dựng xí nghiệp, còn đôi với số 
nhượng bán tại thị trường Việt nam thì 
không được miễn. Trong thực tế, nhiều xí 
nghiệp đã nhượng bán sô đó tại thị trường 
Việt nam mà không kê khai, việc kiểm tra 
của cơ quan thuế lại chưa tốt, nên đã để thất 
thu hàng trăm ti đồng tiền thuế nhập khâu 
hằng năm. 


2- Thuê lợi tức. Thuế này cũng thất thu 
khả lớn. Nhiều xí nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài (đặc biệt là các xí nghiệp 100% vốn 
nước ngoài) đã lợi dụng việc chuyển giả 
giữa công ty mẹ ở nước ngoài với công ty 
con ở Việt nam để trốn thuế lợi tức phải 
nộp. Cụ thê là họ tim cách nâng giá đâu 
vào (các mây móc, thiết bị, vật tư nhập khẩu) 
và hạ giả đầu ra (sản phẩm Xuât khâu) hoặc 
nâng giá chuyển g1ao công nghệ và Anh quan 
lý giữa công ty mẹ cho công ty con . 


Ngoài những khoản thuế vừa nói, còn 
nhiều khoản thu khác đán ỹ lé phải thu nhưng 
chưa thu được vì chưa có chính sách, hoặc 
đã có chính sách nhưng chưa quy định cụ 
thê. 


Một điều đáng chú ý nữa là rất nhiều 
cán bộ Việt nam tham gia hội đồng quản 
frị và ban giám đốc các xí nghiệp liên doanh 
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hiện nay đều yếu về kỹ thuật, nghiệp vụ 
quan lý và luật lệ. Ngay cả những quyên 
hạn và trách nhiệm của họ đã được nhà nước 
ta quy định trong luật đầu tư nước ngoài, 
họ cũng chưa năm vững. do đó không bảo 
VỆ được quyên lợi của nhà nước ta trong 
liên doanh. Đó là chưa kê một. SỐ không ít 
can bộ quản lý của ta đã bị đối tác đầu tư 
nước ngoài mua chuộc băng "phong bao", 

uaà biểu", nen đa làm ngơ hoặc không dâm 
đầu tranh chống những hành động lam thiệt 
hại cho nhà nước ta và vị phạm quyên lợi 
của công nhân ta. Tô chức công đoàn cũng 
mới có ở một số ít xí nghiệp liên doanh. 
phương thức hoạt động còn lúng túng. Đặc 
biệt, công đoàn vân chưa chen chân được 
vào các công ty trách nhiệm hữu hạn và các 
đơn vị có 100% vốn nước ngoài. Theo số 
liệu của Tông liên đoàn lao động Việt nam, 
ba tháng đầu năm 1995. trên cả nước đã xảy 
ra II cuộc đình công. có những cuộc đỉnh 
công quy mô khá lớn, thu hút nhiều người 
lao động. có nơi lên đến 250 người. 


Những tôn tại kê trên đã làm giảm sút 
đáng kể hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trực 
tiếp của nước ngoài trong thời gian qua. 


H 


Từ thực tế chúng tôi cho rằng, việc cai 
thiện môi trường đầu tư, tăng sự hấp dẫn 
đối với vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, 
cần có các giải pháp chủ yếu : 


1) Khân trưởng thực hiện quy chế hình 
thanh, thâm định và thục hiện dụựt án đâu trí 
trị(C tiếp của nước ngoài. Đặc biệt, cần chú 
ý những điềm sau đây : 


+ Nguyên tắc "một cửa”. Trên một hoặc 
một sô loại công việc, có một cơ quan làm 
đầu mối giao dịch và giảl quyết Công Việc, 
không bất nhà đầu tư phải chạy vòng quanh 
hết cơ quan nhà nước này đến cơ quan nhà 
nước khác. Nẻn thiết kế lại quy chế làm việc 
tử trung ương đến địa phương. xác định cụ 
thê quan hệ giữa cơ quan đầu mối với cấp 
trên và các ngành liên quan, phủ hợp với 
điều kiện của cấp trung ương và từng địa 
phương. 
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+ Khi nhận được kiến nghị, cơ quan cần 
tra lợi cho đương sự frong thời gian quy 
định. Quả thời gian quy định mà không trả 
lời thi coi như đồng ý với kiến nghị và chịu 
trách nhiệm vê kiên nghị đó. 


+ Phía đối tác Việt nam chuẩn bị kỹ dự 
án đâu tư. trước khi tiếp VúC VỚI bÊH HHỚC 
TẤN 111 để rút ngắn thơi gian đàm phán, nâng 
cao chất lượng hô sơ dự í an. 


+ Thời gian thâm định và cấp giấy phép 
đầu tư cho dự án ;hóm A nên từ 60 đến 65 
ngày, nhóm B là 45 ngày (không kê thơi 
øian chủ „. tư sửa đôi, bô sung hô sơ dự 
án), thay vị 3 thắng như đã định. Việc xét 
cho thuê đất tiến hành đồng thời với việc 
thâm định dự an đê trong vòng 30 ngày sau 
khi có giấy phép đầu tư, hoàn thanh hợp 
đồng cho thuê đât và cấp giấy phép chứng 
nhận quyền sử dụng đât. Thời gian thâm 
định thiết kê xây dựng và cấp g giấy phép xây 
dựng nên rút ngăn còn 20 ngày và 10 ngày. 


-) Tiép FLC ỉ: sau HỤÌHCH CN Các thông 
lệ đâu fI( quốc tẾ và kinh nghiệm của các 
HHỚC. nhất là các nước đang ra sức thu hút 
đầu tư nước ngoài, đê điều chính hoặc bô 
sung luật đầu tư nước ngoài và các quy định 
dưới luật của ta cho phù hợp hơn. Trước hết, 
sửa ngay những văn bản chung chung, 
không cụ thê và những quy định cái nọ "đá" 
cải kia, nhằm có một hệ thống chính sách 
và pháp luật hoàn chính, thông nhất từ trung 
ương đến các ngành, các địa phương. 


Tiếp tục Xem xét cải tiền hệ thống thuế, 
giá thuê đất, giá sử dụng tài nguyên. Đối 
với các dự án đâu tư vào kết cầu hạ tầng, 
vào các vùng xa xôi hẻo lánh, nên chăng 
không thu tiên thuê đất, không đánh thuế 
doanh thu và thuế lợi tức trong một thời 
glan có thê tới 10 năm. Nghiên. cứu chính 
sách đê khuyến khích Việt kiều ở nước ngoài 
hùn vốn ngoại tệ xây dựng các xí nghiệp 
liên doanh ở Việt nam. 

3) Tiếp tục cải thiện các cơ sở hạ tầng 
phục VW CÍO V®IỆC đầu ti( trự(C tiếp CH( HƯỚC 


H01 (đồng bộ hóa các kết cấu hạ tầng : 
giao thông vận tải, điệá. nước, thông tin bưu 
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điện... ). Đây mạnh xây dựng các khu chế 
xuất, các đặc khu kinh tế ở các vị trí thích 
hợp. 

4) Phát triển các dịch vụ cho việc đâu 
tt trực tiếp của nước ngoài, như các trung 
tâm giới thiệu việc làm. giới thiệu công nhân 
có tay nghề, cán bộ kỹ thuật, các trung tâm 
cung ứng vật tư, các trung tầm điều hoa 
ngoại hôi... Đông thời, coi trọng việc nâng 
cao chất lượng các mạng lưới phục vụ các 
_. đầu tư nước ngoài (vê ăn, ở, đi lại, giải 

..) đê họ yên tâm làm ăn lâu dài với Việt 
nam. 


5) Đầy mạnh chồng tham những trong 
số cán bộ, nhân viên trực tiếp hoặc gián tiếp 
liền quan. đến VIỆC XÉI duyệt, thâm định, thực 
hiện dự án đầu. tư vốn trực tiếp Của nước 
ngoài : . trong số cần bộ trực tiệp tham gia 
quan lý XÍ nghiệp liên doanh với nước ngoài. 
Làm tốt điêu này, chắc chắn các nhà đầu tư 
nước ngoài yên tâm, không lo việc bị giảm 
lợi nhuận hoặc mât vốn. 


Cùng với việc cai thiện môi trường đầu 
tư, việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 
đầu tư trực tiếp của nước ngoài đòi hỏi 
phải : 


1) Tích cực thu hút vốn đầu tư trực tiếp 
của nước ngoài vào các lĩnh vực và các 
ngành cân thiết Cho VIỆC CÔN "nghiệp hỏa, 
hiện đại hóa đất nước theo kế hoạch và quy 
hoạch của nhà nước. Thực hiện chuyển dịch 
cơ cầu trong nông nghiệp, bảo đam số lượng 
và chất lượng nguyên liệu cho các nhà máy 
hoạt động. Coi trọng một số ngành „1 nhọn 
như điện tử, dầu khí. một sô ngành mà ta 
có thế mạnh về ÍdOo động (như dệt, may, 
giay), có vị trí địa lý và giao lưu thuận lợi 
(như sửa chữa, bao trì tàu biên và máy bay), 
hoặc cø nhiều. tai nguyên giá trị lớn (như 
bô xit, đông. SẤT : thủy sản). Cần hướng đầu 
tư của nước ngoài vào việc sản xuât hàng 
xuất khẩu. Các xí nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài phải có luận chứng có căn cứ chắc 
chắn về Xuât khẩu và thu ngoại tệ, có bảng 
cân đối ngoại tệ rõ rang, và phải thực hiện 

nghiêm túc những điều đã quy định ; nếu 
tự ý tăng ty lệ sản phâm tiêu thụ trong nước 


lên quá mức quy định thi sẽ bị xử lý bằng 
các biện pháp thích hợp. Cần khuyến khích 
thích đáng các đối tác nước ngoài dùng lãi 
được chia để tái đầu tư mỡ rộng sản xuất. 
Về phía ta. cũng cân tích cực nâng dần tỷ 
lệ tham gia vốn đầu tư trong liên doanh, 
bằng SỐ lãi được chia, băng vốn ngân sách 
và bằng việc góp cô phân. 

2) Đặc biệt coi trọng những vấn đề về 
chuyên g1aO công nghệ, kinh nghiệm quan 
lý, sử dụng và đào tạo nhân lực. thâm nhập 
thị trường bên ngoài. Cần quan niệm công 
ñghệ một cách toàn diện : ngoài thiết bị, 
còn có quản lý, thông tin và con người, là 
ba yếu tố thuộc ni mềm của công nghệ 
mà ta có khả năng phát huy cao độ. Việc 
thu hút và sử dụng vốn trực tiếp của nước 
ngoài phải đưa lại cho ta kỹ thuật hiện đại. 
phương pháp. quản lý tiên tiến và một đội 
ngũ kỹ sư. cán bộ kỹ thuật và công nhân 
lành nghề. Các dự án đầu tư trực tiếp của 
nước ngoài cần được thâm định chính xác 
và nghiêm túc về mặt công nghệ. Thanh lập 
các cơ quan đầu môi để có thể kịp thời tập 
hợp, phân tích, tông hợp theo quy định các 
thông tin về thiết bị, công nghệ thế giới. Bộ 
khoa học- công nghệ và môi trường cần phối 
HhỢp chặt chế với Ủy ban nhà nước về hợp 
tác đầu tư để thâm định các dự án đầu tư 
của nước ngoài về mặt công nghệ, có sự 
phân công, phân cấp rành. mạch và có 
thưởng, phạt nghiệm minh. Trong khi thâm 
định các dự án, vân đề bảo vệ môi trường 
cũng cần được xem xét kỹ. 

3) Tăng cường công tác qutdn lý nhà 
HHỚC đối với việc thực hiện các dự án đã 
được cấp giấy phép và đối với các cơ sở có 
vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài đã đi 
vào hoạt động. 

Trước hết, cần rà soát lại đội ngũ cán 
bộ của ta trong các nghiệp liên doanh được 
bố trí vào các chức vụ như tổng giám đắc, 
phó tổng giám đốc, chủ tịch, ủy viên hội 
đồng quản trị hoặc ban kiêm tra, để kịp thời 
thay thế hoặc đưa đi đào tạo lại. Đôi với 
những cán bộ dự kiến bố trí vào các liên 


(Xem tiếp trang 56) 


Tri thức và quyền lực 


Ä có một thời, ở khá 
1)... nơi đã hình thành 

một tác phong lãnh đạo, 
quản lý : lầy quyền lực thay 
cho tri thức. Có không ít cán 
bộ lãnh đạo, quan lý, được 
mọi người gọi là "SẾP” (theo 
cách gọi của thời -Tâ y}. AI 
cũng Sợ "sếp", bởi vì "sếp" 
muôn thưởng ai, cất nhắc ai, 
kẻ ấy được lợi ; muốn phạt ai, 
trù đập aI, kẻ ấy chỉ biết kêu 
trời. Có ' sếp" chỉ làm việc 
bằng cái đầu của mình trong 
những toan tính cá nhân, lo 
bảo vệ cái "ghế" của mình, 
còn trong lãnh ú đạo, quản lý 
thi dựa vào cái đầu của người 
khác. Ưu điểm thì giành vê 
phần mình, khuyết điểm thì 
đô lỗi cho người. khác. Vị thế, 
những ông "sếp" ấy ít có khả 
năng tiếp thụ thông tin, ky 
thuật mới, ít có khả năng sáng 
tạo, thay cũ, đôi mới. Đề lấp 
liềm, che giấu cái yếu kém về 
tri thức của mình, họ thường 
dùng quyên lực để ra mệnh 
lệnh, áp đặt cho bên dưới. Hề 
nghe ý kiến trái ngược với ý 
của minh là vội đập bàn, quát 
tháo, quy chụp cho cái tội 
chống lệnh câp trên. Ai làm 
trái ý minh là quy chụp cho 
tội thiểu ý thức tô chức và đòi 
cách chức, dọa đuôi khỏi cơ 
quan, cho chuyển công tác 
khác hoặc nghỉ hưu. Theo họ, 
lý của người có chức bao giờ 
cũng đúng. Xung quanh SẾp” 
bao kẻ thư lại đều cùng một 
mẫu người chỉ biết dùng 
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quyền lực, xem thường tri 
thức. 

Đến nay, trong công cuộc 
đôi mới đât nước, rất nhiêu 
yêu cầu mới đặt ra. Không, ít 

sếp” mới vỡ lẻ ra rằng, quyền 
lực không thể thay thê cho tri 
thức được. Nhiều "sếp” lúng 
ta lúng túng như gà mắc tóc 
trong quản lý, điều hành, 
không đáp ứng được yêu cầu, 
nhiệm vụ. Vì vậy, đã có "sếp" 
bị đào thải. Nhưng cũng có 
nhiều "sếp" do biết tự học tập, 
rèn luyện, thực sự coi trọng 
tri thức, nên vẫn tự khẳng định 
được minh, tìm được các giải 
pháp để đưa đơn vị mình vượt 
qua khó khăn, vững bước đi 
lên. 

Bên cạnh những "sếp" 
thực sự cầu thị, nghiêm túc 

"tầm sư học đạo" ; QUYÊt tầm 
theo học tại các trường đại 
học, các trung tâm khoa học, 
với mong muôn nâng cao kiến 
thức để phục vụ ngày càng tốt 
hơn, có hiệu quả thiết thực 
hơn, thì vẫn còn không ït 

"sếp” không chịu học. Các 

"sếp” này vin vào đủ cớ, đưa 
ra đủ thứ lý do thoái thác việc 
học, mà thực ra là ngại học, 
lười học. Có những "sếp" đi 
học chỉ là đối phó, cô kiếm 
cho được tấm bằng để làm 
tấm bình phong, che đỡ cho 
cái quyền uy ọp ẹp của mình. 

Với hình thức "đào tạo từ 
xa tại các "trung tâm đại học 
tại chức", "đại học mở" câp 
tốc, ngắn hạn mà “hiện nay 
đang mọc lên như nắm, tới tận 


các tỉnh, huyện, thì chỉ cần 
một “cua” L2 tháng, I8 tháng 
thối là các "sếp" đã có trong 
tay tấm bằng đại học rồi. Nếu 
cần, không chỉ một bằng, mà 
hai, ba bằng đại học, thậm chí 
cả băng phó tiến sĩ nữa "sếp" 
cũng có. 


Vấn đề không phải là ở 
những tấm bằng mà là khả 
năng thực tế, là thực tài. Có 
nhiều "sếp" tóc đã điểm 
sương, nhưng thực sự vì trách 
nhiệm với công việc mà quyết 
tâm đi học. Họ là động lực và 
tấm gương đối với mọi người. 
Nhưng đẳng phê phần là trong 
thực tế có nhiều " sếp _COI VIỆC 
đi học như là "mốt" thời 
thượng vậy. Suốt cả một khóa 
học, "sếp" chỉ có mặt hôm 
khai giảng, những lần trả bài 
thi (mà đã có các "quân sư" 
làm sẵn cho), và hôm bế 
giảng. nhận bằng. Người ta CÓ 
thể thông cảm phần nào cho 
"sếp", do bận bao nhiêu việc 
CỦa cơ quan. Thể nhưng về 
kiến thức và vai trò lãnh đạo 
của "sếp" liên quan đến số 
phận hàng trăm, hàng ngàn, 
thậm chí hàng triệu con 
người, liên quan đến sự phát 
triên hoặc trì trỆ của cuộc 
sống và xã hội, mà với cách 
học, kiểu học như vậy thật 
chẳng đáng lo lắm sao ? Thiết 
nghĩ đối với những "sếp" học 
hành kiểu ấy thì đơn vị chủ 
quản mở lớp học và cấp phát 
bằng, đến các cấp, các ngành 
có liên quan trong việc bổ 
nhiệm cán bộ chủ chốt vào 
các công việc lãnh đạo, quản 
lý cần có sự quan tâm và xem 
xết một cách nghiêm túc 
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dùng hiện nay để chỉ mối quan hệ giữa 

các nước phát triên với các nước thuộc 
"thế giới thứ ba", một bộ phận độc đáo và 
đông dân của thế giới. Nếu như việc bảo đảm 
hòa bình và tiến bộ, bảo đảm sự sống còn của 
nền văn minh là đòi hỏi và nhiệm vụ mang 
tính toàn câu, thì việc cùng nhau tìm kiểm 
những con đường và những phương pháp giải 
quyết những vấn đề đặt ra của các dân tộc Ẫ, 
Phi, Mỹ la tỉnh là cấp bách. 


Ở các nước này, bên cạnh vấn đề ốn định 
chính trị, hòa bình, thì phát triển là vấn đề gay 
gắt hơn bất kể nơi nào khác. Tình trạng đói 
khát, bệnh tật, mù chữ, nghèo khổ đang. diễn 
ra trầm trọng. Hàng tỉ người, thực tê là một 
phân ba số người trên hành tính, đang bị thiếu 
đói. Thiệt thòi nhất là trẻ em. 40 triệu em lâm 
vào cảnh đói khát, không có cơm ăn ; trên I00 
triệu em không có nhà ở, phải sống bằng các 

"nghề" như móc túi, hành khất, mại dâm ; trên 
120 triệu em từ 6 đến I † tuổi không được cắp 
sách tới trường. Ai cũng biết rằng, nguyên 
nhân chính của tình cảnh bị thảm đó là do chủ 
nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, 
là do sự cách biệt sâu sắc giữa. các nước phát 
triển và các nước đang phát triên. 


Q5 hệ Bắc - Nam là thuật ngữ thường 


NHỮNG ĐIỀU DỄ. NHÌN THẦY 


Hiện nay ở các nước thuộc "thể giới thứ 
ba”, tai họa đáng sợ nhất chính là món nợ 
khổng lô. Tính đến năm 1993, số nợ đã lên 
tới 1300. tỉ đô la. Do nợ quá lớn, chương trình 
phát triển xã hội càng co hẹp do phải dành 
tiền để trả nợ. Nạn đói, bệnh tật, thất nghiệp 
là hiện tượng thường xuyên. 


Hầu hết các nước đang phát triển đều ở 
tình trạng chưa trả xong nợ đã phải vay thêm 


VŨ HIÊN 


để có tiền trả lãi hoặc thanh toán phần nào nợ 
cũ. Đối với các nước nghèo khô nhất hành 
tinh, nợ nước ngoài thực tế đã trở thành một 
thứ nô dịch. Nợ ngày càng chông chất vì lãi 
mẹ đẻ lãi con. Tính đến đầu những năm 90, 
nợ của các nước "thế giới thứ ba" tông cộng 
chiếm khoảng 40% tông sản phẩm và gân 
150% kim ngạch xuất khẩu của các nước đó. 
Đề có tiền thanh toán nợ. chính phủ các nước 
này buộc phải từ bỏ một loạt ngành công 
nghiệp cần thiết trong nước, tăng thẻm sản 
lượng hàng xuất khẩu, thực hiện chính sách 
"thắt lưng buộc bụng" hơn nữa. 

Thế nhưng, do không đủ ưu thế về chất 
lượng và giá cả hàng hóa, các nước đang phát 
triển xâm nhập thị trường quốc tế hết sức khó 
khăn. Rốt cuộc. hầu hết các nước này dủ cố 
cũng chỉ có thêm chút ít hàng xuất khẩu là 
các loại nguyên liệu thô, các loại nông, lâm, 
hải sản chưa qua chế biến. Các mặt hàng này 
hiện chiếm tới 90% tông số hàng xuất khẩu 
của các nước châu Phi, 65% tông số hàng xuất 
khẩu của các nước Mỹ la tỉnh. Một khó khăn 
nữa trong xuất khẩu là khi các nước giàu đồng 
loạt đòi nợ, thi các nước nghèo phải cạnh tranh 
nhau để xuất khâu những loại hàng cùng dạng 
nên càng làm tụt giá xuông. Trong Hiến kiện 
giá hàng xuất khẩu tính theo đô la thì điều đó 
cũng có nghĩa : mức lãi suất ứhực rễ mà họ 
phải trả cho các khoản nợ sẽ cao hơn mức lãi 
suất danh nghĩa ghi trên các hợp đồng Vay nỢ. 
Người ta đã tính, do phải hạ giá hàng xuất 
khẩu, những năm 80, các nước nghèo đã phải 
trả nợ với lãi suất thực tế là 17%, trong khi 
đó các quốc gia công nghiệp chỉ phải trả 4%. 
Mọi cô găng trả nợ đều không theo kịp VỚI Sự 
sụt giá hàng xuất khẩu. Vậy là càng trả nợ thì 
con nợ càng nợ thêm. Điêu đó làm cho tài 
nguyên của các nước nghèo ngày càng cạn 
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kiệt ; họ dù cô găng đến mây cũng không sao 
vươn lẻèn được. 


Hiện nay. những công ty xuyên quốc gia, 


của chủ nghĩa tư bản có khả năng gây sức ép 

rất mạnh và rất trắng trợn đối với các nước đi 
vay. Đầu những năm 90. 20 công ty xuyên 
quốc g gia về bảo hiểm, buôn bắn. công nghiệp 
và tài chính đã kiểm soát 19% tổng sản phẩm 
thể giới. Với cách khống chế giá hàng xuât 
khâu đối với các nước khốn khó như đa nều 
ở trên, các công ty này hoàn toàn chì phối và 
bóp nghẹt những nước nghẻo đi vay. 

Do sự phụ thuộc tăng thêm của "thế giới 
thứ ba" vào các nước giàu, trên thế giớt đã 
hình thành một trật tự hết sức bất bình đẳng 
và đầy mâu thuần. Cùng với sự chi phối. vùng 
ngoại vi về kinh tế, các nước phát triển chì 
phối luôn vùng này về tri thức, truyền thông 
và văn hóa. Trong thập kỷ 80, 97% công trinh 
nghiên cứu khoa học trên thế giới là do các 
nước công nghiệp hàng đầu thực hiện ; 71% 
chương trình vô tuyên truyền hình thu nhận 
tại 122 nước thuộc "thế giới thứ ba" là do Mỹ 
và Nhật bản soạn thao ; 65 lượng thông tin 
phô biến trên thế giới là xuất phát từ Mỹ. 
Trong bối cảnh như vậy, nên kinh tế và văn 
hóa của các nước thuộc "thế giới thứ ba" khó 
mà tránh khỏi bị mất đi bản sắc. 

Các cuộc tranh luận xung quanh việc giải 
quyết nợ nân của các.nước nghèo thường bị 
các chuyền gia siêu hạng của phương Tây tung 
hỏa mù. Theo họ. nếu các nước "thế giới thứ 
ba” không trả hết nợ thị các ngân hàng phương 
Tây sẻ sụp đô hết. Phương Tây sẽ chịu nhiều 
đau khô chỉ vì đã "tốt bụng" cho vay mà không 
đòi lại được ! Có đúng như vậy không ? Người 
ta đá tính : từ năm 1980 đến năm 1982. các 
nước đang phát triền vay của các nước công 
nghiệp là 49 tr đô la ; nhưng từ năm 1983 đến 
năm 1989, các nước công nghiệp đã thu vẻ tới 
242 tr đô la ! 

Tính bị thảm đặc biệt của quan hệ kinh 
tế Bắc - Nam còn là hậu quả trực tiếp của các 
chính sách gây căng thắng mà các cường quốc 
tư bản chủ nghĩa, trước hết là Mỹ, thi hành 
trên phạm vi toàn cầu. Việc sử dụng bạo lực 
đê trừng phạt, răn đe, chủ nghĩa can thiệp độc 
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đoán vẫn đang được thực thi. Các đòn trừng 
phạt như cảm vận. bao vây tín dụng và kỳ 
thuật, phân biệt đối xử trong quan hệ kinh tẻ. 
khoa học - kỹ thuật... đã và đang ngăn can 
quá trinh hợp tác quốc. tế, và ngày càng đẩy 
các nước nghèo vào thế bất lợi. 


Tuy nhiên, với xu thế của thế giới hiện 
nay là sự quốc tẾ hóa mọi mặt đơi sông. đặc 
biệt là về kinh tế, với tác động ngày càng lớn 
của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ 
hiện đại thúc đây nhanh sự hợp tác và phần 
công quốc tế, các nước trên thê giới tuy đầy 
mâu thuẫn nhưng vẫn thống nhất trong sự tùy 
thuộc nhau. Sự tùy thuộc nhau này. đặc biệt 
là tùy thuộc về kinh tế, đã trở thành một yếu 
tố quyết định các quan hệ kinh tế thế giới. 
trong đó có quan hệ Bắc - Nam. 


ĐÔI VỚI CÁC NƯỚC TƯ BẢN 
PHÁT TRIÊN 


Thế giới ' sau Liên xô và Đông Âu sụp 
đổ", sự phát triển như vũ bão của cách mạng 
khoa học, ky thuật đưa tới nhiều lợi thế cho 
các nước tư bản phát triên. Trước hét. họ đỡ 
được gánh nặng đáng kê trong việc phải đương 
đầu với chế độ xã hội chủ nghĩa Ở Liên XỔ và 
Đông Âu trước đây. Hai là. nhờ chiếm ưu thế 
trong lĩnh vực cách mạng khoa học và công 
nghệ, họ có rất nhiều thế mạnh trong quan hệ 
với các nước "thế giới thứ ba”. Với sức mạnh 
áp đảo về kinh tế, quân sự và truyền thông, 
họ thường sử dụng chính sách "cái gậy và củ 
cà rôt”, vừa đe dọa vừa mua chuộc để buộc 
các nước kém phát triên phải tuân theo ý muốn 
của họ. - Tuy vậy, trong bối cảnh trật tự hai cực 
trên thế giới đã bị phá vỡ, tính thống nhất và 
hướng tâm của thế giới tư bản đã bị lung lay, 
xu hướng ly tâm, phân cực trong hệ thông tư 
bản thế giới khá rõ, mỗi trung tâm và mỗi 
nước tư bản phát triên đều cần đến "thế giới 
thứ ba” vốn là khu vực ngoại vi và điểm tựa 
cho sức mạnh của minh, thi các nước đang 
phát triên rõ ràng có thê lợi dụng bối cảnh đó 
đê có bước đi phù hợp. 

Hơn nửa, trong quan hệ với "thế giới thứ 
ba”, khi. những xiêng xích về chính trị buộc 
lên cô các nước kém phát triên đã bị phá vỡ 
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như hiện nay, thì những xiềng xích về kinh tế 
cũng không thê như trước. Việc cho vay nỢ 
để cột chặt các nước này vào guông máy của 
các nước giàu, đang bị lên án mạnh mẽ. Các 
thủ thuật làm giàu bất chính đang bị phanh 
phu. Các nước thể giới thứ ba trong hoàn cảnh 
vừa bị lệ thuộc, vừa bị bóc lột theo kiêu "văn 
minh” hơn trước. đã tìm mọi cách thoát khỏi 
sự lệ thuộc ẤY. Họ đang dựa vao nhau trong 
cộng đồng các nước không liên kết, tìm ra 
tiềng nói chung để giải quyết các món nợ, bắt 
đầu "có phường. có bạn" trong cuộc đầu tranh 

ày. Vị vậy. các nước chủ nợ không còn có 
thê gây sức ép đối với các nước đi vay như 
trước, họ cũng phải chịu sức ép trở lại, phải 
tính đến cách giải quyết những phân lãi phi 
lý nếu cộng đông các nước vay nợ biết đoàn 
kết đấu tranh, không cam chịu để bị bóc lột 
như trước. 


ĐÔI VỚI CÁC NƯỚC THUỘC 
"THỂ GIỚI THƯ BA" 

Điều kiện và xu thế mới của thể giới làm 
cho các nước thuộc "thế giới thứ ba" đứng 
trước nhiều thách thức và nguy cơ mới. Nỗi 
bật nhất là nguy cơ rụt hậu. Trong lúc nên 
kinh tẾ của các nước này còn nhiều chập chững 
và yếu kém thì các nước công nghiệp phát 
triển từ lâu đã có bước đi vững chắc với ưu 
thế áp đảo về nhiều mặt. Thêm vào đó, do 
điểm xuất phát thấp, trong khi phát triển theo 
kế hoạch và định hướng lâu dài, các nước thuộc 
"thế giới thứ ba” còn liên tục phải g giải quyết 
các vấn đề xã hội cấp bách như xóa đói, giảm 
ngheo, thanh toán dịch bệnh ... Trong hoàn 
cảnh như vậy, nếu không có bước đi hợp lý, 
các nước phương Nam khó tránh khỏi bị tụt 
hậu xa hơn trong cuộc chạy đua kinh tế diễn 
ra trên quy mô toàn thế giới như hiện nay. 


Một thách thức nữa là, sau khi chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên 
xô sụp đô, các nước tư bản phát triển đã và 
đang hướng mạnh việc đầu tư và chuyển g giao 
công nghệ vào các nước này là nơi có nhiều 
điều kiện thuận lợi (về thị trường, về tài 
nguyễn . ..) để thu lợi lớn. Và lại, ngay bản 
thân các nước tư bản phát triển và các tô chức 


kinh tế của họ cung đang bị khủng hoảng, gặp 
nhiều khó khăn chông chất, nên không thê đèo 
bòng cho người khác. Kha năng viện trợ hoặc 
giúp đỡ ô ạt các nước khác như kiểu "Kế hoạch 
Mác-san" ở châu Âu sau chiến tranh thế giới 
thứ hai không thể diễn ra. 

__ Bên cạnh những thách thức và khó khăn, 
"thế giới thứ ba" cũng có thời cơ và thuận lợi. 
Nhưng thuận lợi mới của các nước đang phát 
triên trong cuộc chạy đua kinh tế hiện nay thê 
hiện ở mây khía cạnh sau : 

=— Một là. khi các nước phương Nam đã tự 

khẳng định được ở mức tương đối. thì sự ấp 
đặt của phương Bắc đối với quá trình phát 
triển của phương Nam sẽ bị hạn chế. Theo 
nhận định của một số nhà khoa học. nếu như 
trước đây, Đông - Nam Á là cái toa xe của 
Mỹ, nên kinh tế phải chịu ảnh hưởng tới 8Š%, 
thi trong I0 năm gần đây, Mỹ. Tày Âu, Nhật 
Bản đã mất dân vai trò đầu tàu. 


Hai là, trong khi ảnh hướng của các nước 
phương Bắc đối với phương Nam có phần 
giảm đi như vậy, thì vai trò của phương Nam 
đối với phương Bắc lại có phần tăng lên. Vị 
sao như vậy : : Trong những năm gân đây, nên 
kinh tế các nước tư bản phát triển đã phát triển 
chậm lại. Cuộc đấu tranh giành thị trường ảnh 
hưởng giữa các trung tâm tư bản chủ nghĩa 
thế giới diễn ra quyết liệt. Xu thế liên kết trong 
phạm vi từng khu vực tăng lên, làm cho phạm 
vi khống chế của các tập đoàn tư bàn lớn đối 
với thị trường thế giới tư bản chủ nghĩa có 
phân giam đi. Trong khi đó, thị trường và khu 
vực kinh tế ở Đông Âu và Liên xô (cũ) thoạt 
nhìn tưởng như "miếng thịt béo bở", nhưng 
thực ra không phải. Do tình hình kinh tẾ - xã 
hội các nước này chưa thật ôn định, không ai 
dại gì mạo hiểm bỏ vốn lớn vào đây. Trong 
bối cảnh như Vậy, cùng với việc tiếp tục cạnh 
tranh nhau đề xâm nhập sâu thị trường nội địa 
các nước tư bản chủ nghĩa cũng như thị trường 
các nước Đông Âu và Liên xô (cũ). Các nước 
phương Bắc đương nhiên có nhu cầu hướng 
tới phương Nam. Theo tính toán của Ngân 
hàng thế giới, năm 1993 nhập khẩu của các 
nước đang phát triển đã tăng gấp đôi so với 
các nước phát triển, như vậy thị trường ở đây 


h) 


Thế giới : Văn đề, sự hiện 


đã mở rộng với nhịp độ nhanh nhất. Chẳng 
thế mà tháng IlÏ - 1993, chính phu Mỹ đã đưa 
ra chiến lược "xuất khẩu toàn quôc_ đặt trọng 
điểm vào các nước đang phát triển. Theo chiến 
lược này, trong 20 năm tới, 3/4 mức tăng buôn 
bán quốc tế của Mỹ là dựa vào thị trường các 
nước đang phát triển. 10 quốc gia mà Bộ 
thương mại Mỹ chọn là đối tượng xuất khẩu 
trọng điểm đều là các nước phương Nam. Trên 
thực tẾ, từ năm 1988 đến năm 1292, Mỹ đã 
tăng gấp đôi lượng hàng xuất khẩu Sang châu 
Á, góp phần quan trọng vào việc giảm nhẹ 
gánh nặng suy thoái của Mỹ. 

Ba là, các nước công nghiệp mới cũng 
như Trung quốc và Việt nam đã nêu những 
kinh nghiệm và bài học mới sống động cho 
các nước phương Nam về giải quyết thanh 
công nhiệm vụ phát triển kinh tế. Đó là sự ôn 
định về chính trị, có chiến lược phát triên hợp 
lý trên cơ sở tim và phát huy lợi thế so sánh 
của minh ; la hội nhập, mở cửa với bên ngoài, 
thông thoáng ở bên trong, nhưng phải giữ vững 


Hiệu quả... 


(Tiếp theo trang 3Ì) 

doanh mới, cần có sự chuẩn bị, lựa chọn chu 
đảo, nghiêm ngặt, đúng tiêu chuẩn đức, tài, 
có phâm chất, có kiến thức về nghề nghiệp, 
về kỹ thuật, thông thạo luật pháp quốc tế. 
“Tránh tỉnh trạng cơ quan, xí nghiệp, ngành 
nào có đất, có cơ sở cũ, là đương nhiên có 
quyên cử cán bộ của mình, dù cán bộ đó 
không có kỹ thuật và nghiệp vụ, vào cấp 
lãnh đạo xi nghiệp liên doanh, như đã xây 
ra ở một số địa phương. 


Cân bộ Việt nam làm phó tông giảm 
đốc thứ nhất của liên doanh cân năm vững 
quy định của Luật đầu tư nước ngoài. Tổng 
giảm đốc phải trao đôi với phó tông giảm 
đốc thứ nhất trước khi quyết định những vần 
đề quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt 
động của xí nghiệp liên doanh như : bộ mây 
tô chức cân bộ, tiên lương, tiền thưởng ; bồ 
nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ chủ chốt 
của các bộ phận trong xí nghiệp ; báo cáo 
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độc lập vê chính trị và kinh tế, không để bị 
hoa tan. 

Tất cả những điều vừa trình bày trên cho 
thấy tính phức tạp của quan hệ Bắc - Nam và 
những yếu tố thay đổi trong mối quan hệ ấy. 
Trong những năm cuối của thập kỷ 90 này, 
nên kinh tế các nước phương Tây sẽ vẫn giữ 
mức phát triển thấp. trong khi đó, nhiều nước 
ở châu Á tiếp tục dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng. 
Mâu thuẫn Bắc - Nam tiếp tục diễn ra trong 
những điều kiện mới, theo phương hướng, cách 
thức phát triển của các nước phương Nam. 
Việc giải quyết các tôn đọng, nhất là giải quyết 
vấn ¿è nợ, đòi hỏi phải có cách nhìn toàn cầu. 
CÓ sự phối hợp toàn câu trên cơ sở hai bên 
cùng chấp thuận được. Vấn đề là các nước 
phương Nam phải tìm mọi cách vươn lên, bứt 
ra khỏi sự phụ thuộc tuyệt đối vào "thế giới" 
phương Bắc về kinh tế. Trật tự thế giới về kinh 
tế phải được sắp xếp lại trên cơ sở bình đẳng, 
mọi dân tộc lớn nhỏ đều được tôn trọng “1 


quyết toán từng thời kỳ, từng năm của xí 
nghiệp „ ký kết các hợp đồng kinh tế. Khi 
có ý kiến khác nhau giữa tông giám đốc vả 
phó tông giám đốc thứ nhất về các vấn đề 
nêu trên, phó tổng giám đốc thứ nhất được 
quyền bảo lưu ý kiến và được đưa ra Hội 
đồng quản trị xem xét tại một phiên họp gần 
nhất hoặc kiến nghị với chủ tịch Hội đồng 
quản trị triệu tập phiên họp bất thường để 
giải quyết. Điều cân chú ý là theo Luật đầu 
tư nước ngoài, tông giám đốc hoặc phó tông 
giám đốc thứ nhất phải là người của bên 
Việt nam và là công dân Việt nam, cư trú 
tại Việt nam. Nếu cán bộ của ta sử dụng đầy 
đủ quyền của mình như nêu trên và có bản 
lĩnh, có kiến thức cần thiết, thì hoàn toàn 
có thê nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu 
tư nước ngoài, ngăn chặn những hành động 
SaI trải của bên đối tác nước ngoài, bảo vệ 
những quyên lợi chính đáng, hợp pháp của 
nhà nước ta cũng như của cán bộ và người 
lao động Việt nam trong liên doanh 


(ÔW TỊ" LÀ Mô HÌ\H TÔ CHỨC KIVH B01WI 
(Ú THẺ ẤP ĐỊ\ Ö TRUAW 0LẾt 


ÁC giả Vương Trước trong bài báo nhan đề 

"Bàn về việc "Trung quốc hóa" mô hình công 

ty hiện đại phương Tây", đăng tại nguyệt san 
Tân hoa văn trích (Trung quốc) số 3-1995 đã 
nêu lên những ưu điểm của mô hình công ty vả 
cho rằng tuy đó là tổ chức kinh tế tư nhân, nhưng 
chế độ xã hội chủ nghĩa Trung quốc có thể vận 
dụng được, chỉ cân, khi vận dụng phải chú ý 
đặc điểm Trung quốc. : 


Bài báo cho biết : dưới chủ nghĩa tư bản 
phương Tây, ` công ty" có hai đặc điểm chính là 
"tư nhân" và "hiện đại". Bài báo nêu hai vẫn đề: 
1) Trung quốc là một nước xã hội chủ nghĩa, 
_ trơng đó, chế độ công hữu là chủ thể của nên 
_ kinh tế, vậy làm thế nào để vận dụng hình thức 
công ty của phương Tây, thực hiện sự thống 
nhất giữa chế độ công hữu và chế độ công Vy. 
2) Tại Trung quốc, những doanh nghiệp quôc 
hữu nào có thể chuyển sang hình thức công ty? 


Trước hết, tác:giả cho rằng cơ chế hoạt 
động chủ yếu của công ty tư bản phương Tây 
là việc vận dụng tư cách "pháp nhân". Sự xuất 
hiện "tư cách pháp nhân" đã làm nảy sinh một 
cuộc cách mạng trong cơ chế quản lý kinh doanh 
xí nghiệp tư bản chủ nghĩa. Từ đó, hình thành 
sự phân công giữa một bên là quyền SỞ hữu tài 
sản (chủ sở hữu cổ phân) và quyên sở hữu pháp 
nhân (người quản lý kinh doanh). Đó cũng lả 
hình thức quản lý mà các công ty dưới chủ nghĩa 
xã hội có thể áp dụng, nhằm kết hợp chế độ 
công hữu vả chế độ công ty. Hước thứ nhất, 
thực hiện hợp đồng " Ủy quyên", *đại diện”, tức 
là chủ sở hữu cổ phần "ủy quyên" cho chủ tịch 
Hội đồng quản trị. Đó là sự xác định quan hệ 
giữa một bên là quyên sở hữu tài sản của chủ 
sở hữu tài sản và một bên là quyền sở hữu tài 
sản của pháp nhân. (Điều nảy cũng có nghĩa, 
hai bên đều có quyên sở hữu tài sản, nhưng 
tính chất của quyên sở hữu đó có sự khác nhau 
một cách căn bản - chú thích của người dịch). 
Bước thứ hai là Hội đồng quản trị giao quyên 
(nguyên văn : giao thâu) cho tổng giám độc ; 
tổng giám đốc (người kinh doanh xí nghiệp) tiếp 


_ nhận quyên sở hữu tài sản của tư cách pháp 


nhân do đại diện pháp nhân xí nghiệp (Hội đồng 
quản trị) giao cho. Như vậy, tổng giám đốc là 
người kinh doanh xi nghiệp. Tổng giám đốc tiếp 
nhận quyên sở hữu tài sản của pháp nhân do 
Hội đồng quản trị giao cho, để đảm r.hận trách 
nhiệm gia tăng giá trị tài sản công hữu. Tất cả 
những quan hệ " Ủy quyên", "đại diện", "giao" và 
"nhận" đều được thể hiện bằng hợp đông. Trong 
hợp đồng ghi rõ những yêu câu, những điều 
kiện của bên giao quyên, và trách nhiệm, quyên 
hạn của bên tiếp nhận. Trong đó, chỉ tiêu " gia 
tăng giá trị tài sản công hữu" lả quan trọng nhất. 
Hợp đồng "giao quyên và nhận quyên" là căn 
cứ mang tính chất pháp luật để khen thưởng, 
hoặc xử phạt. 


" Cơ chế phân công quyền lực nói trên thực 
tế là hình thức chuyển giao quyên lực và giám 
sát việc thực thi quyên lực. Một mặt, các chủ 
sở hữu tải sản có quyên căn CỨ vào những quy 
định trong hợp đồng để kiểm soát chức trách 
của Hội đông quản trị. Mặt khác, Hội đồng quản 
trị có quyên căn cứ vảo hợp đồng để kiểm soát 
tổng giám đốc. Như vậy, người kinh doanh vừa 
có quyên lực tập trung, vừa chịu trách nhiệm 
tập trung, tránh được tình trạng quá nhiêu chủ 
trong một đơn vị. 


Bằng cơ chế hợp đồng nói trên, trong một 
xí nghiệp cũng có thể có nhiều thành phân kinh 
tế khác nhau, có nhiều chủ cổ phân khác nhau. 
Một công ty do xí nghiệp quốc hữu có tư cách 
pháp nhân điều hành, hoặc một công ty trách 
nhiệm hữu hạn-do nhà nước nắm cổ phần khống 
chế, đều có thể kêu gọi các nhả doanh nghiệp 
trong vả ngoài nƯỚC tham gia cổ phân. Đây là 
sự "liên hợp" về quyền SỞ hữu chứ không phải 
là sự "hỗn hợp" quyên sở hữu ; không phải là 
"kinh tế hỗn hợp". Hỗn hợp quyên sở hữu có 
nghĩa là xóa bỏ ranh giới vê quyên sở hữu tài 
sản. Điều nảy chưa hề có trong bất cứ chế độ 
xã hội nào. Trường hợp một công ty trách nhiệm 
hữu hạn do nhà nước nắm cổ phân không ché, 
có sự tham gia cổ phần của nhiều chủ sở hữu 
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khác, tình hình đó không thể thay đối tính chất 
và vai trò chủ đạo của sở hữu nhà nước trong 
xí nghiệp. Ngược lại, sự có mặt của nhiều chủ 
sở hữu, cảng làm tăng thêm vai trỏ kiểm soát 
của chủ sở hữu nhà nước. Thực tế là mọi bên 
đều kiểm soát lẫn nhau, nhưng nhà nước phải 
giữ vai trò chủ đạo. 

Hiện nây, các doanh nghiệp quốc hữu ở 
Trung quốc phân lớn đều lỗ hoặc lãi rất ít. Loại 
doanh nghiệp này rất khó chuyển ngay san 
công ty trách nhiệm hưu hạn hoặc công ty cô 
phân, bởi lẽ chưa đạt được ngay cả điêu kiện 
tối thiểu để thực hiện sự chuyển đối, đó là lãi 
suất/vốn của XI nghiệp quốc hữu phải cao hơn 
lãi suất tiền gửi ở ngân hàng. 


Trong những thập kỷ vừa. qua Trung quốc 
đã làm rất nhiều việc để chuyển biến tình trạng 
thua lỗ của xí nghiệp quốc hữu, nhưng đều vô 
hiệu. Trung quốc bắt đầu cải cách thành thị 
(công nghiệp) tử năm 1984, nhưng năm 1991 
mới có chủ trương giao quyên chủ động cho xí 
nghiệp. Xí nghiệp có quyên gọi vốn từ mọi nguồn 
và kinh doanh phải có hiệu quả. Cơ chế đó được 
gọi tắt là "gọi vốn - hiệu quả". 


Cơ chế "gọi vốn - hiệu quả" nghĩa là : xí 
nghiệp quốc hữu được coi là pháp nhân có trách 
nhiệm dân sự trong việc quản lý kinh doanh và 
trong phạm vỉ tải sản mà nhà nước giao cho 
mình. Nếu xí nghiệp thu lợi nhuận VƯỢT | mức quy 
định, sẽ được giữ lại toàn bộ, dùng để tích lũy 
nội bộ, nâng cấp kỹ thuật, tái đầu tư mở rộng 
sản xuất. Giám đốc có thể giao khoán (giao 
trách nhiệm, quyền hạn, lợi Ich) cho các công 
ty con, các phân xưởng và từng cá nhân. 


Như vậy, đối với các doanh nghiệp quốc 
hữu hoạt động binh thường, thi thực hiện hợp 
đồng "bảo đảm gia tăng giá trị xí nghiệp” (hình 
thức hợp đồng thứ nhất). Còn đối với các xí 
nghiệp quốc hữu lỗ vốn, hoặc lãi ít, thì thực hiện 
chế độ hợp đồng "gọi vốn - hiệu quả" (hình: thức 
hợp đồng thứ hai, thấp hơn), nhằm chuyển từ 
lỗ sang đủ ăn và tự nuôi sống được, tạo điều 
kiện để chuyển sang hình thức "võ béo", "tăng 
giá trị xí nghiệp". Ngoài hình thức hợp đồng nói 
trên, còn có hình thức thuê giám đốc. 

Theo tác giả, ở Trung quốc có ba loại xí 
nghiệp quốc hữu sau đây không thích hợp với 
hình thức công ty : 
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- Những xí nghiệp quốc hữu loại nhỏ. Đó 
là những đơn vị kinh tế loại nhỏ, cấp huyện, 
chuyên về tiểu thủ công nghiệp, hoặc thương 
nghiệp. Trong đó, có một số đơn vị trước kia 
của tư nhân, qua cải tạo công thương nghiệp, 
được chuyển thành quốc hữu, nhưng lẽ ra không 
nên và không cần thiết chuyển sang quốc hữu. 
Một số đơn vị khác, là những xí nghiệp quốc 
hữu địa phương loại nhỏ xuất hiện trong thời kỳ 
"đại nhảy vọt". Hai loại xí nghiệp nhỏ nói trên, 
cân phải chuyển sang hình thức kinh tế hợp tác 
cổ phân, bằng cách đánh giá tài sản xí nghiệp, 
cho công nhân viên chức trong xí nghiệp mua 
cổ phân, trả tiên ngay hoặc trả nhiều lần. Cũng 
có thể thực hiện đấu thầu hoặc cho thuê tron 
nội bộ công nhân viên chức, nhưng vẫn giữ chê 
độ quốc hữu đôi với những tư liệu sản xuất cơ 
bản ; khi có điều kiện đầy đủ, sẽ chuyển những 
xí nghiệp đó thành xí nghiệp hợp tác cổ phần. 


- Xí nghiệp quốc hữu sản xuất những sản 
phẩm đặc biệt : vũ khí, đạn dược, in tiền, kim 
loại quý hiếm, vật tư chiến lược quan trọng, thiết 
bị tinh xảo cơ mật, xí nghiệp quốc hữu chuyên 
doanh độc quyên. Những xí nghiệp này có thể 
vẫn là công ty quốc hữu 100%, không thể là 
công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ 
phân. 


- Những xí nghiệp quốc hữu có hiệu quả 
kinh tế lớn. 


Ngoài ba loại xí nghiệp nói trên, đại bộ phận 
xí nghiệp quốc hữu còn lại có thể chuyển thành 
công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc công ty cổ 
phản. „Những tổng công ty chuyên ngành cũng 
CÓ thể, thực hiện cố phân trong đó, nhà nước 
nắm cổ ổ phần khống chế. Nhưng những công ty 
cổ ) phần đó dù do nhà nước nắm cổ phân không 
chê, cũng không thể nắm độc quyển toàn 
ngành. Mác đã từng coi các công ty tư bản độc 
quyên là những tập đoàn gây tội ác trong xã 
hội tư bản. Dưới chủ nghĩa xã hội, cẳn tránh 
hiện tượng một công ty hoặc một tập đoàn công 
ty lũng đoạn một ngành, và không cho phép bất 
cứ ai "khép kín” một ngành. 

Bài báo kết luận : dù hợp đồng có mang 
tính pháp luật: đến đâu, và công ty có sinh lợi 
đến đâu, thì yếu tố hàng đầu vẫn là con người. 
Ai giám đốc, ai chủ tịch ? Phải chọn đúng người. 
Tuyệt đối không để cho nhữn phần tử sâu mọt 
chui vào hệ thông tài sản quốc hữu Q 


L.T. lược dịch 
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TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC. TỔNG SẢN PHẨM QUỐC GIA 


__e TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (tếng Anh là Gross Domestic Product, viết tắt là GDP) là 
tổng giá trị tăng thêm của các đơn vị thường trú ở tât cả các ngành hoạt động kinh tê và thuê nhập khâu 
hàng hóa và dịch vụ trong một thời gian nhật định, thường là một năm. 

Đây là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ kết quả cuôi cùng của các hoạt động sản xuất ; phản ánh 
quan hệ tương hỗ giữa sản xuất, phân phôi và sử dụng cuồi cùng của sản phâm hàng hóa và dịch vụ trong 
toàn bộ nền kịnh tế ; phản ánh vị trí và quan hệ của tât cả các ngành, các thành phân kinh tê, các khu vực 
kinh tế, các cấp quản lý và các yêu tô qua giá trị tăng thêm của từng thành phân, từng yêu tô cầu thành chỉ 
tiêu tông sản phâm trong nước. 

Kết quả các hoạt động sản xuất gôm có : một là, toàn bộ của cải vật chất (tư liệu sản xuất và tư liệu 
tiêu dùng) ; hai là, giá trị những hoạt động dịch vụ phục vụ cho quá trình sản xuât ; ba là, giá trị những 
hoạt động dịch vụ phục vụ cho nhu câu tiêu dùng cá nhân và xã hội. 

Tổng sản phẩm trong nước thê hiện qua các yêu tô : một là, thư nhập của những người sẵn xuất (đối 
với những người làm công thì đây là thu nhập về lao động, đôi với những người cá thê thu nhập này gôm 
cả tiền công lao động và lãi) ; hai là, thu nhập chung của đơn vị sản xuất ; ba là, thu nhập chung của xã 
hội. | 

Các phương pháp cơ bản để tính tổng sản phẩm trong nước : 


a) Phương pháp sản xuẤt : 


Tổng sản phẩm tá trị Thuế nhập khẩu 
trong nước + hàng hóa và dịch vụ 


b) Phương pháp phân phối : 


Tổng sản phẩm sónkEirbhistb Khấu hao tài sản 
trong nước : có định 


Thuế gián thu, thuế hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu (phần thu 
nhập chung cua xã hội) 
Phản còn lại của đơn vị (lãi hay lỗ thực hiện trong năm ; lãi trả tiền 
vay ngân hàng , thăng dư khác như khoản nộp phạt, lộ phí ; chênh 
lộch giá phải nộp và được ngân sách cấp bù...) 


c) Phương pháp sử dụng cuỗi cùng : 


an 
sản phẩm | “| cho cá nhân 
trong nước và xã hội 


Cần lựu ý : phương pháp này không tính cho từng ngành, từng thành phần kinh tế mà tính cho toàn 


nên kinh tê. 

Trong ba phương pháp nói trên, thì phương pháp sản xuật được coi là phương pháp cơ bản nhất. Mỗi 
phương pháp theo cách tính có thê sẽ chênh lệch nhau ít nhiêu. Nêu sai sô nhỏ (trong phạm vị cho phép) 
thì cần được phân bố đề cân bằng giữa nguồn và sử dụng. Trường hợp sai sô lớn thì nhật thiệt phải tính 
toán lại, xem xét tính chính xác của thông tin. 
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Yìm hiểu hhái niệm 


® TỔNG SẢN PHẨM QUỐC GIA (tiếng Anh là Gross National Product, viết tất là ằGNP) phản ánh 
toàn bộ kết quả các hoạt động kinh tế của một quốc gia trên lãnh thô và ngoài lãnh thô quôc gia trong một 
thời gian nhât định, thường là một năm. 


Kết quả hoạt động kinh tế trong lãnh thổ là GDP, còn kết quả hoạt động kinh tế ngoài lãnh thổ là 
thuần thu nhập do nhân tố từ nước ngoài trong năm. 


Thuận thu nhập do = Tổng thu do nhân tô Tổng chi cho nhân tô 


nhân tó tỪ nước ngoài sản xuất tỪ nước ngoài sản xuất tỪ nước ngoài 


Công thức tính GNP như sau - 


Tổng thu do nhân tố Tổng chỉ cho nhân tô 
GNP = GDP + quốc gia tham gia vào nước ngoài tham gia 
quá trình sản xuất vào quá trình sản xuất 


ở nước ngoài của quốc gia 


hay là : = Thuân thu nhập do nhân tô từ nước ngoài 
*; củ Ỹ —=lx:‹ &. r - E5 “ " x- lâu 


THÀNH PHÔ HỖ CHÍ MINH TRIỂN KHAI THỤC HIỆN 
"CẢI CÁCH MỘT BƯỚC NÊN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC" 


Để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương tám (khóa VII) về cải cách một bước nền hành chính nhà nước, Thành Ủy 
TP Hỗ Chí Minh đã thảo luận và xây dựng Chương trình hành động. Bản Chương trình hành động đã đánh giá một cách 
nghiêm Lúc, thăng thắn thực trạng tô chức và hoạt động của bộ máy hành chính thành phố. Trong những năm qua. hoạt 
động của bộ máy hành chính thành phố có những bước chuyên biến tích cực. đạt được kết quả trong nhiều lĩnh vực, như: 
thiết lập trật tự, kỷ cương trên địa bàn, tháo gỡ những vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, cải cách một số khâu then 
chốt trong thủ tục hành chính. sắp xếp lại bộ máy hành chính, đội ngũ cán bộ. viên chức hành chính ; tăng cường chế 
độ trách nhiệm... Tuy nhiên, những kết quả đạt được còn rất thấp so với đòi hỏi của cuộc sống và sự nghiệp đổi mới 
kinh tế, xã hội của thành phố. Tô chức và hoạt động của bộ máy hành chính thành phố còn có những tôn tại như : 


- Bệnh quan liêu còn nghiêm trọng, nạn cửa quyền, tệ tham nhũng chưa được đầy lùi. Mối quan hệ giữa các cơ 
quan nhà nước với nhau và giữa cơ quan nhà nước với nhân dân chưa tôt. 


- Cơ cầu tổ chức bộ máy hành chính còn công kènh, trùng lắp, hiệu suất làm việc thấp, chất lượng công việc kém. 
- Một bộ phận quan trọng cán bộ viên chức nhà nước không đủ năng lực. kém phẩm chất, thiếu trách nhiệm. 
Nguyên nhân dẫn đến tình hình trên có nhiều, nhưng yếu tố chủ quan bao trùm là do chậm tiến hành cải cách bộ 


máy hành chính và không kiên trì thực hiện đến nơi đến chôn việc giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cân bộ và viên 
chức hành chính. 


Từ những đánh giá và phân tích cụ thể trên, Thành ủy đã đưa ra một số nội dung cần tiến hành đổi mới cấp bách, 
đồng bộ trong hai năm 1995 - 1996 như sau : 


Thứ nhất : Chẵn chinh tô chức bộ máy và quy chế hoạt động của hệ thống hanh chính nhà nước ở thành phố. Để 
thực hiện nội. dung này cân tiến hành các công việc : 


- Sắp xếp lại bộ máy hành chính nhà nước ở cả ba cấp, gắn liền với việc chấn chỉnh công sở. Xác định rõ chế độ 
trách nhiệm, chức năng cụ thể của các sở, ban ngành. của thành phố và quận, huyện, phường, xã ; chế độ trách nhiệm 
của tập thể, thủ trưởng và nhân viên. Xây dựng quy chế hoạt động của từng cơ quan. Đưa dần các sở, ban ngành, phòng... 
về trụ sở UBND thành phố và quận. huyện đề thực hiện hành chính “một của ”. 


- Tô chức lại và giảm đầu mối các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế. Thực hiện tách quản lý sản xuất kinh doanh 
ra khỏi chức năng quản lý hành chính nhà nước. 


- Quy định rõ quy trình và thầm quyền, phạm vi ban hành các quy định hành chính đối với môi cấp chính quyên. 


- Xác định rõ chức năng kế hoạch, quy hoạch phát triển, đôi mới công tác này cho vo hợp với cơ chế ni trường. 
Củng cố, tăng cường các công cụ kiểm soát của nhà nước : kế toán, kiểm toán, thanh tra . 


- Tô chức lại hệ thống trường. viện, trung tâm đào tạo để làm tốt chức năng : nghiên cứu thông tin, l6: tạo. Nâng 
cấp Trường hành chính thành phố thành Trường cao đẳng hành chính đề đào tạo công chức hành chính nhà nước. 


60 


Yin hoạt động ty luận - thưực tiễn 


Thứ hai : Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của quá trình cải tiến thủ tục hành chính. 

- Rà soát lại tất cả các khâu trong thủ tục hành chính hiện nay. Những quy định nào của trung ương. chưa phù hợp 
với thực tế địa phương thì kiến nghị sửa đối. hoặc bổ sung. Những quy định nào của thành phố không còn phù hợp và 
trái với quy định của trung ương thì sửa đổi, hoặc hủy bỏ. Mục tiêu đề ra là : nâng cao chât lượng công vụ. cung cấp 
công vụ thuận lợi cho nhân dân, xóa bỏ nguồn gôc tạO ra cửa quyền và tham nhũng. 


- Đặc biệt chú ý cải cách thủ tục cấp các loại giấy phép kinh doanh, xây dựng. chứng nhận quyền sở hữu nhà, sử 
dụng đất ... Quy định trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, viên chức. quy định thời gian giải quyết công việc. tổ chức 
kiểm tra thường xuyên. Thống nhất các loại lệ phí theo quy định của nhà nước. Có chế độ đãi ngộ thích đáng cho khối 
cơ quan bảo vệ pháp luật, cho viên chức thực thi công vụ này. 


- Thực thi công khai thủ tục hành chính. Bảo đảm quyền giám sát, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tổ chức tốt 
công tác tiếp dân. 


- Từng bước điện toán hóa các hoạt động hành chính nhà nước ở các cấp. các ngành. Trước mắt thực hiện ở Văn 
phòng UBND, Sở nhà đất, địa chính, Văn phòng kiến trúc sư trưởng, Ủy ban kế hoạch. Lập Trung tâm thông tin lưu trừ 
văn bản. 


- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, đoàn đại 
biểu Quốc hội trong công tác kiêm tra, giám sắt hoạt động của bộ máy nhà nước. 


- Tập trung chỉ đạo việc thành lập Tòa ấn hành chính. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật trong nhân dân. 

Thứ ba : Khẩn trương triển khai bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ viên chức hành chính thành phố. 

- Rà soát, đánh giá, phân loại đội ngũ viên chức hành chính để đào tạo. đào tạo lại, bồi dưỡng. giải quyết theo 
chính sách theo từng đôi tượng. 

- Chấn chỉnh thái độ, phong cách làm việc. tiếp xúc với nhân dân của viên chức. 

- Thực hiện chế độ thi cử để tuyển dụng hoặc nâng ngạch bậc lương. 

- Nghiên cứu chính sách đối với cán bộ cơ sở : phường. xã. khu phố, tổ dân phố, ấp, tổ nhân dân. 

Thành ủy giao cho các cấp ủy Đẳng chịu trách nhiệm lãnh đạo thực hiện. Thành lập các Ban cải cách hành chính 
nhà nước ở các cập. các đơn vị do đồng chí phó bí thư câp ủy, chủ tịch UBND hay thủ trưởng cơ quan làm trưởng ban. 


Các đông chí trưởng ban, ngành của Đảng làm phó. hoặc ủy viên... Quy định từng thời gian cụ thể hoàn thành từng loại 
công việc từ nay đèn hết năm 1996. 


Thực hiện chương trình hành động của Thành ủy ngày I0 tháng 4 năm 1995, UBND TP Hỗ Chí Minh đã thành , 
lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố để giúp ủy ban trong công tác nghiên cứu. xây dựng đề án và chỉ đạo 
thực hiện công tác cải cách hành chính ở thành phố. Ban chi đạo do đồng chí chủ tịch UBND thành phố làm trưởng ban. 
Các đông chí trưởng ban tõ chức Thành ủy, ủy viên chuyên trách UBND, trưởng ban tô chức chính quyền làm phó ban. 
Các ủy viên gôm các đồng chí chủ tịch UBND một sô quận và giám đốc sở. ban ngành... Ngày 6-6-1995 UBND thành 
phố củng đã quyết định thành lập 3 tiểu ban giúp việc cho Ban chỉ đạo trên ba lĩnh vực : cải cách thể chế thủ tục hanh 
chính, kiện toàn, sắp xếp lại tô chức bộ mây nhà nước ở thành phố. và quản lý, bôi dưỡng đào tạo cán bộ. Các tiểu ban 
này, ngoài các đông chí chuyên viên ở các sở. ban. ngành am hiểu các [nh vực trên còn có các nhà khoa học. các luật 
gia, các nhà quản lý có trinh độ tham gia với tư cách cộng tác viên. Các tiểu ban xây dựng chương trình hành động theo 
từng tháng, từng quý. dựa trên chương trình tông thể của Ban chỉ đạo. 


Trên cơ sở kế hoạch của Chính phủ (số I405/CP ngày 20-3-1995) và Chương. trình hành động của Thành ủy 
(06/CT-TU ngày 20-3-1995), UBND thành phố đã xây dựng Chương trình thực hiện cải cách một bước nền hành chính 
nhà nước ở thành phô trong 2 năm 1995 - ]996 (văn bản số 1733/UB-NCVX ngày 30-6-1995) và chương trình cải cách 
hành chính trong quý 3-!995 (văn bản số 1685/UB-NCVX ngày 24-6-1995). Cho đến nay tất cả các quận, huyện và 
sở. ngành đều đã thành lập ban chi đạo cái cách hành chính Ở câp mình và có chương trình hoạt động cụ thể để triển 
khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của thành phố. 


Chương trình thực hiện cải cách một bước nên hành chính nhà nước ở thành phố 2 năm 1995 - 996 của UBND 
thanh phố đã bám sát và cụ thê hóa kế hoạch của Chính phủ và chương trình hành động của Thành UY, thể hiện rõ nét 
tính chất quản lý điều hành công việc. Chương trình đã quy định cụ thê : đơn vị nào thực hiện công VIệC Bì. vấn đề gì. 
thời gian hoàn thành. phối hợp với ai, báo cáo thính thị ý kiến aI, SƠ kết rút kinh nghiệm từng đợt như thế nào... Sự quản 
lý điều hành công việc bài bản, sắt sao. cụ thể, sát với thực tế báo hiệu một kết quả khả quan. Theo nhận định. TP Hồ 
Chí Minh là một trong những tỉnh. thành triển khai công tác cải cách hành chính có bài bản và vào loại sớm nhất. Thành 
ủy đã chú trọng chỉ đạo tập trung vào các khâu giải quyết các ách tắc trong Việc cấp phép kinh doanh. công chứng. tách 
quản lý hành chính nhà nước ra khối quản lý sản xuất kinh doanh, vân đề cô phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thuế, 
tăng cường quản lý hành chính nhà nước đối với các thành phần kinh tế, tăng cường các công tác kiểm toán, kế toán, 
thanh tra tài chính... Mục tiêu chung là giải phóng sức sản xuất, phát triển sản xuất, chống gây phiền hà, cửa quyền, 
tham nhũng và mọi biểu hiện khác làm mất lòng tin của nhân dân... 


Theo đồng chí Diệp Văn Sơn 
Chuyên viên Ban tổ chức cán bộ Chính phủ, 
cơ quan thường trực tại TP Hồ Chí Minh. 


VIETNAM 


ái 


ĐỊA CHỈ : 2-4-6 Đồng Khởi, 
QI-TP Hồ Chí Minh 
Điện thoại : 291333 - 291924 
Fax : 84-8-290146, 
GIÁM ĐỘC. 
LÊ VĂN PHÁT 


Tổng công ty Sản xuất - Kinh doanh - Dịch vụ Xuắt nhập khẩu Thủy sản và Thương mại tổng 
hợp, bao gôm các loại hình doanh nghiệp quốc doanh, cổ phần, các công ty liên doanh ở trong 
nước và ở nước ngoài : 
q Cớc Xí nghiệp chế biễn đông lạnh, hàng khô. đồ hộp vò tươi sống 
bỏng kỹ thuột tiên tiến 
q Các đơn vị chế tạo thiết bị lạnh, vộn tỏi biến, kho lạnh, sẻn xuốt bao 
bì vỏ xây dựng 
Q Các dịch vụ tòi chính tín dụng, kiềm †ra chốt lượng sản phẩm, thông 
tin vỏ quảng cóo, du lịch... ` 
Q Nhộn ủy thớc xuốt, nhộp khôu hòng hóa và vột tư thiết bị cho mọi 
| thònh phồn kinh tê 
SEAPRODEX VIỆT NAM ĐÃ CÓ QUAN HỆ LIÊN DOANH - LIÊN KẾT TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NHIỀU 
NĂM NAY, CÓ UY TÍN TRONG BUÔN BÁN VÀ HỢP TÁC ĐẦU, TỰ VỚI €Œrôwjer NƯỚC NGOÀI 


| 
I 
| 
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- CÔNG TY XI MĂNG HÀ TIÊN II 


- Là doanh nghiệp nhà nước tách từ Nhà máy Liên Hợp Xi Măng Hà Tiên từ ngày 01/01/1993. 
e« Trụ sở : Thị trần Kiên Lương - Huyện Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang 
s Điện thoại : 01.77.53004 - 53090 s Fax : 84-77-53005 
® Dây chuyền công nghệ hiện đại, thiết bị do Hãng POLYSIUS (Cộng Hòa Pháp) cung cấp. Nhiên liệu nung clinker là dầu MFO. 


* Năng lực sản xuất hiện nay : 1.150.000 tán clinker và 500.000 tắn xi măng PC30 mỗi năm. 6ữ% sản lượng clinker cung cấp Công 
ty xi măng Hà Tiên I để sản xuất xi măng tại Thủ Đức. 


® Ngoài clinker thường để sản xuất xi măng PC30, công ty còn sản xuất theo đơn đặt hàng các loại clinker đặc chủng để sản xuất 
xi măng ít tỏa nhiệt, xi măng bền sulfat, xây dựng các công trình thủy điện, công trình ven biển. 


* Sản phẩm xi măng PC30 của Công ty là Xi Măng Hà Tiên đã có từ hơn 30 năm nay, hiện bán rộng rãi ở Thành phố Hệ Chí Minh 
và các tỉnh đổng bảng sông Cửu Long. 


* Sản phẩm "XI MĂNG PORTLAND HÀ TIÊN II" luôn luôn bảo đảm chát lượng theo TCVN 2682-92. Trọng lượng bao bình quân> „ 
50kg/bao theo quy định đo lường của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng. ˆ 

® Vỏ bao P.P đảm bảo an toàn trong quá trình bốc xếp, vận chuyển, bảo quản. 

* Huy chương vàng hội chợ quốc tế công nghiệp Việt nam năm 1993 tại Giảng Võ, Hà Nội.. 

* Huy chương vàng "Chất lượng cao và ổn định" Bộ Xây Dựng năm 1993. 

® Sản phẩm XI MĂNG PC30 của Công ty luôn luôn được kiểm tra chặt chẽ trước khi xuất xưởng. 


COìG TY GIÀY BÀI BĂNG 
BÃI BĂNG PAPER COMPANY 


® Công ty giấy Bäi Bằng thuộc Bộ Công nghiệp 
nhẹ lò công trình hợp tác hữu nghị Việt Nam - 
Thụy Điền có thiết bị hiện đọi, dôy chuyên 
sản xuất khép kín, công suốt thiết kế 55.000 
tắn giấy/năm. 


©® Sản phẩm của Công ty bao gồm : giấy in, 
giấy viết, giấy Telex, giấy potaobpy ; giỗy 
tập kẻ ngơng, vở học sinh vò giấy máóy vi 
tính. Định lượng tử 50 GAM/M2 - 120 GAM/M2 


”  — ® Độ trắng 74-830 GE. Giấy được sỏn xuốt thành 
TRẦN N NGỌC QUẾ cuộn hoặc RAM tử khô Ao - A4. 


Bí thư kiêm Tổng giám đốc ® Sỏn phổm của Công ty có bón trên thị trưởng 
Địa chỉ : trong vò ngoòi nước 
- Thị trấn Phong châu - 
huyện Phong châu - Vĩnh phú 
- Điện thoại : 01-21-46733/42154/42028 
- Telex : 411498 SCANMABBVT 
- Fax : 84 - 21 ấng II 


a.Năm 1995 kế hoạch sản xuất 38.000 tấn, 6 tháng đầu năm đã sản 
xuất được 21,670 tán, nhờ cải tiến công nghệ và tổ chức quản lú mà 
riêng quí lI⁄95 đạt sản lượng cao chưa từng có 13.033 tấn. Trước tình 
hình đó Bộ Cô ông nghiệp nhẹ giao thêm: kế hoạch là 43. 000 tấn, côn 
tụ đang phần đấu: đạt 50.000 tấn. (Đự kiến từ 1997 trở đi sản xuất 
70.000 tấn/năm ; sau năm 2000 sản xuất.trêh 10(0@1tấn/năm. 


36 - 38 NGÔ ĐỨC KÊ - Q.1, TP. HỖ CHÍ MINH. 
ĐT : 299377 
258 PHAN ĐÌNH PHÙNG - HÀ NỘI 


su và tươi nguyên chất được tiệt trùng băng thiết bị hiện đại, bảo đảm theo tiêu chuẩn 
quốc † 


Có bổ sung thêm nước cốt trái cây, đường, ca cao, sẽ phù hợp với mọi khẩu vị 


Sữa tươi đựng trong hộp giấy Tetrapak, bảo quản được 6 tháng ở nhiệt độ bình thường, 
rất thuận tiện trong sử dụng 


Với tác dụng giải độc hiệu quả, sứa tươi rất cần thiết cho công nhân làm việc ở môi 
trường độc hại 


Sản phẩm sứa VINAMILK giúp các bạn phát triển thể chất và trí tuệ 


` 


cất =>. 
_ 
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187 NGUYÊN CHÍ THANH, QUẬN 5 TP. HỔ CHÍ MINH - DT : 559595 - 8 HAI BÀ TRƯNG, QUẬN 1, TP. HỔ CHÍ MINH. Dĩ: 29409: 
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F 0ÔN6 TY QUAN LÝ VÀ KINH D0ANH NHÀ 
IKHANH HÒIN 


Thành lập theo quyết định số 1473 QĐ/UB - ngày 23/12/1992 của UBND Tỉnh Khánh Hòa 


CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG 


% Quản lý cho thuê, xây dựng phát triển quỹ nhà ở. Thực hiện các dịch vụ cho thuê nhà đối với người nước 
Kinh doanh: se Xây dựng nhà mới kinh doanh ngoài tại Khánh Hòa. 
e Mua bán nhà có sẵn. % Liên doanh, liên kết với các đơn vị và cá nhân trong vần 


đề xây dựng và kinh doanh nhà cửa. 


c & Giám đốc Công ty 
x.ẳĂ  x*NV (:‹:.-. KTS CAO KIM QUÝ 
Địa chỉ : “S““ 
® 2A Ngô Quyền KV 2: ' san 
Nha Trang - Khánh Hòa : “—=—==ro: 
ĐT : (01.58) 21004 _ CS. 2E —NGNG | 
23730 - 22774 - 22644 y>⁄ 1L l7 tÃ am | 
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CÔNG TY XÂY DỰNG NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 


lZ LÍ ARILS HÒ PA 
'ÀA 1N. VÀ ¡4N R “z4 


+. Địa chỉ: 03 Nguyễn Thiện Thuật - Nha Trang - Khánh Hòa 
+ ĐT : (01.58) 22143-22777 


CHỨC NÁNG 


| 
+. Xây dựng các công trình dân dụng - công nghiệp 
>.. Xây dựng công trình công cộng 

> Thiết kế cải tạo nâng cấp các công trình dân dụng 


CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THỊ CÔNG 
+ Chung cư Hoàng Hoa Thám (Ảnh bên) 
+» Khu nhà ở Phước Thái, khu nhà ở Đặng Tát 
+. Nhà làm việc truyền tải điện Khánh Hòa 


>- Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thiện Thuật, Hùng 
Vương, Nguyễn Thị Minh Khai,... 


Tạp Chí CGrrter Sam 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐÀNG CỘNG SÀN VỆT NAM 


BỘ BIÊN TẬP : 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hà nội - Dây nói : 252061 - 252062 
Cơ quan thường trú tại miền Nam : 79 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, 
Thành phó Hồ Chí Minh - Dây nói : 225768 
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COJEP2KAHHE 


JIE KYAHF HAO - HauHoHaJbHas COIHADHOCTb Hã HOBOM 2Taie. TẢ XbIY TXAHb - 50 ner 
CO3AHH71 H Da3BHTH1 TOCYADCTB€HHOR ñHCI€ekunn. - TẠO XblY ®YHI` - OðHopnetiine 8B yDABTE€HHH H 
pacnpeneeHHw rocynapcrpeHHoro 6ð6nxera  HLYEH JIblOHE HAO - 2kcnopr paðowen 
CHJIHM€DOIIDHSTH€ 17151 D€IICHHS IDOỐJI€MH Ố€3DAaỐðOTHUH B HaCTOsitel oỐcTaHopke. ®AM ®XYK XO - 
3H3H€HHoCTb MaTepHa1bHoñ nHa1ekTñkH ®.2Hrenbca. XOHE 3OAH XOH - Han! nyTb - BepHHR nyTb 
COBD€M€HHOCTH. - HFYEH BAH TA - O npapogoM rOCcyapCTbB€ H n1opannaMe. IAO qOHb KAHT n 
HFYEH ®YK JIO - O6 nnesx Xo Lln MHHa ö pepe ở pennrnu. HAH HFOK TXEM - BteTHaMCKA3 
KY/bTYpa ïñ€pen ]HUOM pHHOdHORB 2KOHOMHKH. HAO MAHb HbBbIOHI" - Ilpouecc oðnopn€HHs H 
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65 NĂM MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT (18-11-1930 - 18-11-1995) 
ĐẠI ĐOÀN KÉT TOÀN DÂN 
TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 


LÊ QUANG ĐẠO °* 


RONG suốt cuộc đời hoạt động cách 
í km của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
luôn nêu cao tư tưởng đại đoàn kết toàn 
dân vì đại nghĩa dân tộc. Người kết hợp 
nhuần nhuyễn luận điểm Mác - Lê-nin "cách 
mạng là sự nghiệp của quần chúng. với tư 
tưởng truyền thống của tổ tiên "lấy dân làm 
gốc", "chở thuyền và lật thuyền đều là 
dân"... Trong thư gửi các bạn cùng hoạt động 
Ở Pháp năm 1923, Người ViẾt : muốn thực 
hiện lý tưởng giải phóng đồng bào, giành 
độc lập cho Tổ quôc, phải "đi vào quân 
chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, 
huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự 


do độc lập"), Bởi thế, cùng với việc thành 
lập Đảng, Người rất chú trọng việc lập Mặt 
trận đoàn kết thống nhất dân tộc. Năm 1930, 
Đảng cộng sản Việt nam ra đời tháng hai, 
thì tháng mười một, Hội phản đề đồng mình, 
tổ chức đầu tiên của Mặt trận dân tộc thống 
nhất ở nước ta, cũng được thành lập. 


Sáu mươi lắm năm qua, quán triệt tư 
tưởng đại đoàn kêt của Chủ tịch Hồ Chí 


* Chủ tịch Đoàn chủ tịch UBTU Mặt trận Tổ quốc Việt 


nam 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn rập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà nội, 1995, t I, tr 192 


Minh, chính sách mặt trận của Đảng ta rất 
linh hoạt, tổ chức mặt trận cũng không 
ngừng được củng cố và mở rộng đê thu hút 
mọi người Việt nam yêu nước phấn đấu cho 
một nước Việt nam hòa binh, thống nhất, 
độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận 
đã cắm những mốc son trên con đường hoạt 
động vẻ vang của mình. Tiếp sau Hội phản 
đế đồng minh và Mặt trận dân chủ, đã ra 
đời Mặt trận Việt minh do Bác Hồ đích thân 
đề xuất tại Hội nghị Trung ương lần thứ tám 
(tháng 5-1941), và Bác tự soạn thảo Tuyên 
ngôn, Chương trình, Điều lệ của Mặt trận 
Việt minh. Đúng như đồng chí Võ Nguyên 
Giáp đã viết : "Việt minh là một sáng tạo, 
một biểu hiện tập trung của thiên tài Hồ Chí 
Minh... 


Việt minh chứa đựng tư tưởng chính yếu 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Đại đoàn kết 
dân tộc... Đại đoàn kết dân tộc không phải 
là sách lược, mà là chiến lược lâu dài, trước 
sau như một Khử người cộng sản yêu nước 
Hồ Chí Minh"), Nhờ có chủ trương sáng 
suốt của Đảng và của Bác : thành lập Việt 
minh, tẬp trung lực lượng giải quyết vẫn đề 
số một của cách mạng lúc đó là giải phóng 
dân tộc, nên đã động viên được đông đảo 
các tầng lớp nhân dân, triệu người như một, 
nhất tề vùng lên tông khởi nghĩa giành lấy 
chủ quyên, độc lập dân tộc trên cả nước. 


Cách mạng Tháng Tám 1945 thành 
công, nước Việt nam dân chủ cộng hòa thành 
lập. Trước yêu cầu mới của tình hình đất 
nước và trước nguyện vọng của những người 
vì nhiều lý do khác nhau trước đó chưa có 
quan hệ hoặc chưa tham gia Việt minh, trong 
đó có những nhân sĩ, trí thức, quan lại cũ, 
nhà tu hành, nhà điền chủ, công thương 
gia..., Hội liên hiệp quốc dân Việt nam (gọi 
tắt là Liên Việt) được thành lập đê mở rộng 
Mặt trận đoàn kết toàn dân. Với mặt trận 
hết sức rộng rãi ấy, ta đã giành được thắng 
lợi to lớn trong kháng chiến và kiến quốc, 
mà đỉnh cao là chiến thắng Điện biên phủ... 
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Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
thành công, miên Bắc hoàn toàn giải phóng. 
Lại một lần nữa, Mặt trận được củng cô và 
mở rộng, Mặt trận Tổ quôc Việt nam ra đời 
với một cương lĩnh mà Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã nhận xét là : thiết thực, rộng rãi và 
vững chắc, nhằm thực hiện hai nhiệm vụ 
chiến lược là xây dựng và bảo vệ miền Bắc, 
giải phóng miền Nam và thống nhất nước 
nhà. 


Đến năm 1960, từ thắng lợi của phong 
trào Đông khởi, Mặt trận dân tộc giải ¡ phóng 
miền Nam được thành lập nhằm đoàn kết 
chặt chế và rộng rãi các tầng lớp nhân dân 
miền Nam từ nông thôn đến thành thị, từ 
rừng núi đến đồng bằng, tạo nên sức mạnh 
tinh thần và vật chất hết sức to Jớn, thúc đầy 
cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào miền 
Nam trên tất cả các mặt trận chính trị, quân 
sự, ngoại giao. Tiếng tăm của Mặt trận giải 
phóng vang dội trong nước và trên thế giới. 
Cũng trong cao trào đó, năm 1968, miền 
Nam có thêm một mặt trận yêu nước, sát 
cánh với Mặt trận giải phóng, là Liên mình 
các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình, 
bao gồm các nhân sĩ, trí thức, các nhà hoạt 
động tôn giáo, các nhà kinh doanh trong 
vùng đô thị. Từ đó, cách mạng miền Nam 
ngày càng phát trên mạnh mẽ. Tháng 
6-1969, hai tô chức mặt trận ở miền Nam 
đã cùng nhau lập ra Chính phủ cách mạng 
lâm thời, người đại diện chân chính và hợp 
pháp của nhân dân miền Nam. Chính phủ 
cách mạng lâm thời không những đẩy mạnh 
hoạt động trên chiến trường miên Nam mà 
còn đây mạnh hoạt động ngoại giao, ngày 
càng tranh thủ được sự đông tình, ủng hộ 
mạnh mẽ của nhân dân thế giới, kể cả nhân 
dân Mỹ. Trên cơ sở những thắng lợi chính 
trị, quân sự to lớn của nhân dân trong nước, 
đoàn đại biểu Chính phủ cách mạng lâm 
thời đã cùng đoàn đại biểu Việt nam dân 
chủ cộng hòa kiên trì đấu tranh trên bàn 

(3) Võ Nguyên Giáp : Chiến đầu trong vòng vây. 


Nxb Quân đội nhân dân - Nxb Thanh niên, Hà nội, !995, 
tr 16 - 17 


đàm phán ở Pa-ri, buộc phía Mỹ từ xuống 
thang chiến tranh đi đến ký kết hiệp định 
đình chiến ở miền Nam, thừa nhận chủ 
quyên độc lập, thống nhất và toan vẹn lãnh 
thổ của nhân dân Việt nam, rút hết quân Mỹ 
về nước. Với cuộc Tổng tiến công và nối 
dậy mùa xuân 1975, cuộc kháng chiến 
chống Mỹ của nhân dân ta toan thắng, nên 
độc lập và thống nhất của Tổ quốc được 
khôi phục. Năm 1977, ba tổ chức mặt trận 
ở hai miền (Mặt trận Tổ quốc, Mặt trận Giải 
Phóng và Liên minh) đa hợp nhất, thành 
Mặt trận Tổ quốc Việt nam. 


Kế thừa và phát huy những thanh tựu 
vẻ vang của các tổ chức mặt trận tiền thân, 
Mặt trận Tổ quốc Việt nam tiếp tục củng 
cố và mở rộng hơn nữa để thực hiện đầy đủ 
vai trò chính yếu trong sự nghiệp đại đoàn 
kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa, chăm lo lợi ích của nhân 
dân, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân 
với Đảng và Nhà nước. 

Ngày nay, sau gần 10 năm tiến hành 
công cuộc đôi mới toàn diện do Đảng khởi 
xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã ra khỏi 
khủng hoảng kinh tế - xã hội. Kinh tế đã 
khắc phục được tinh trạng suy thoái, liên 
tiếp đạt nhịp độ tăng trưởng tương đối cao; 
đời sống bộ phận lớn nhân dân được cải thiện 
rõ rệt ; trong nước, giữ vững được ôn định 
chính trị, tăng cường đại đoàn kết toàn dân; 
ngoài nước, ta phá vỡ được thế bao vây cô 
lập, mở rộng quan hệ nhiều mặt với các nước 
trong khu vực và trên toàn thế giới. Nhân 
dần ngày càng tin tưởng hơn vào chế độ xã 
hội và tiền đồ phát triển của đất nước.. 


Nhờ có sự lãnh đạo vững vàng của Đảng, 
có khối đại đoàn kết toàn dân trong Mặt 
trận, Việt nam chẳng những đã đứng vững 
trong cơn bão tố của thời cuộc khi Liên xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan 
rã, mà còn hiên ngang tiền bước, đạt được 
những thành tựu to lớn và rất quan trọng mà 
bạn bè thế giới đều hoan nghênh và mến 
phục. 


Đại đoàn kết dân tộc đã là một nhân tố 
quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. 
Công cuộc đổi mới với những thành tựu 
quan trọng những năm qua cũng chứng minh 
chân lý đó. Chính vi thế, trong glai đoạn 
hiện nay, chúng ta càng cần củng cố và mở 
rộng hơn bao giở hết Mặt trận dân tộc thống 
nhất, đê đoàn kết được tất cả những ai thành 
tâm đóng gÓp vào sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc, làm cho dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng và văn minh. 


Cách đây đúng hai năm, ngày 
17-11-1993, Bộ chính trị Trung ương Đẳng 
đã ra Nghị quyết số 07 - NQ/TW Về đại 
đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận 
dân tộc thông nhất. Nghị quyết nêu rõ : Phải 
đoàn kết đồng bào Việt nam ở trong nước 
và ngoài nước, phát huy sức mạnh của cộng 
đồng dân tộc, thực hiện đại đoàn kết toàn 
dân ở tầm cao mới và chiều sâu mới, tạo ra 
động lực mạnh mẽ trong sự phát triền của 
lịch sử dân tộc. Đại đoàn kết phải lấy mục 
tiêu chung làm điểm tương đồng, đồng thời 
chấp nhận những điểm khác nhau không trái 
với lợi ích chung của dân tộc ; cùng nhau 
xóa bỏ định kiến, mặc cảm, hận thù, hướng 
về tương lai ; xây dựng tinh thân đoàn kết, 
cởi mở, tin cậy lẫn nhau, tất cả vì độc lập 
của Tô quốc, tự do và hạnh phúc của nhân 
dân. Tư tưởng đại đoàn kết phải được thể 
hiện trong mọi chủ trương, chính sách và 
pháp luật của nhà nước, trên mọi lĩnh vực 
chính trị, kinh tẾ, văn hóa, xã hội, an ninh, 
quốc phòng, đối ngoại, nhằm đáp ứng lợi 
ích và ¡nguyện vọng chính đáng của các giai 
cấp và tâng lớp xã hội, không ngừng nâng 
cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân 
dân. Xây dựng chính quyền nhân dân trong 
sạch, vững mạnh, có hiệu lực cao, thật sự 
là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Mở 
rộng khối đại đoàn kết dân tộc bằng các 
hình thức tập hợp đa dạng ; hướng hoạt động 
Mặt trận tới địa bàn dân cư, xã, phường và 
hộ gia đình... 


Thực hiện Nghị quyết 07 của Bộ chính 
trị không chỉ là trách nhiệm của Mặt trận ; 
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tất cả các ngành, các cấp đều có nhiệm vụ 
quán triệt và thi hành. Tuy nhiên, thực tế 
cho thấy, đến nay vẫn còn một số ngành, 
một sô địa phương chưa tô chức cho cán bộ, 
đảng viên quán triệt sâu sắc Nghị quyết 07 
trong nhận thức và hanh động. Vai trò và 
nhiệm vụ của Mặt trận Tô quốc nêu trong 
Điều 3 Hiến pháp năm 1992 vân chưa được 
cụ thể hóa mạnh mẽ về mặt pháp luật. 
Phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiêm tra" nêu ra từ Đại hội VỊ của Đảng, 
đến nay vẫn chưa được thể chế hóa thành 
văn bản pháp quy. Nhiều nơi, tệ quan liêu, 
sách nhiều, phiên hà, hách dịch, thiếu dân 
chủ với dân còn nặng nề. Nhiều Cơ quan và 
viên chức nhà nước nặng về các biện pháp 
hành chính, nghiệp vụ, coi nhẹ công tác vận 
động, thiếu tinh thần trách nhiệm phục vụ 
nhân- dân, tôn trọng nhân dân. 


Nhân dịp kỹ niệm lần thứ 65 Ngày thành 
lập Mặt trận dân tộc thống nhất và cũng vào 
dịp các cấp bộ đẳng đang tích CựC chuẩn bị 
cho Dại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VIII 
của Đảng sắp tới, chúng tôi kiến nghị các 
cấp, các ngành, các địa phương cộng tác chặt 
chế hơn nữa với, cơ quan dân vận và mặt 
trận các cấp, đầy mạnh việc nghiên cứu quần 
triệt chính sách và công tác mặt trận của 
Đảng trong giai đoạn mới, thực hiện chủ 
trương của Trung ương Đảng : mọi cán bộ, 
-_ đảng viên đều phải làm công tác dân vận, 
tăng cường và. đổi mới phương thức lãnh 
đạo của các cấp Ủy đối với Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã 
hội. 


Đất nước ta đang phát triên trong hòa 
bình và ốn định. Nhưng ông cha ta đã từng 
tông kết : "muốn cho non nước bên vững 
nghìn thu thì phải gắng sức ngay trong lúc 
thái binh" { thái bình tu trí lực, vạn cô thử 
8tang san ` - Trần Quang Khải); phải "khoan 
thư sức dân để làm kế sâu rÊ bên gốc, đó là 
thượng sách giữ nước” (Trần Hưng Đạo). 


Tô quốc ta đang đứng trước thời cơ mới, 
vận hội mới, đồng thời cũng phải vượt qua 
những nguy cơ mới, thách thức mới. Những 
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người làm công tác dân vận và mặt trận của 
Đảng nhận thức sâu sắc rằng sự nghiệp công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước đang 
đặt ra những nhiệm vụ nặng nê và mới mẻ. 
Cơ cấu giai cấp trong xã hội ta đang biến 
đổi theo sự chuyển dịch cơ câu kinh tế. 
Chúng ta không thể thỏa mãn trước những 
thành tựu đã giành được. Để tận dụng thời 
cơ, đầy lùi các nguy cơ, hơn lúc nào hết, 
chúng ta phải đoàn kết toàn dân, phát huy 


'sức mạnh của cả dân tộc. Khẩn trương xây 


dựng, hoàn chỉnh và thực hiện tốt các chính 
sách cụ thể đối với các giai cấp và tầng lớp 
xã hội, trước hết là đối với công nhân, nông 
dân, trí thức, đối với các thành phần kinh 
tế, các dân tộc, tôn giáo và đối với người 
Việt nam định cư ở nước ngoài... Có thế, 
mới phát huy được hiệu quả công tác dân 
vận và mặt trận, mới làm cho chính sách 
đại đoàn kết dân tộc của Đảng có nội dung 
thiết thực và vững chắc. Công tác mặt trận 
phải hướng mạnh về cơ sở, ra sức phát triển 
công cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây 
dựng cuộc sống mới ở khu dân cư xã, 
phường. 


Sinh thời, Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã chỉ 
rõ : Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng 
ta. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý 
báu của Đảng và của dân ta. Đảng ta có 
chính sách mặt trận dân tộc đúng đắn cho 
nên đã phát huy được truyền thống đoàn kết 
và yêu nước rất vẻ vang của dân tộc ta. Chính 
sách mặt trận là một chính sách rất quan 
trọng. Công tác mặt trận là một công tác rất 
quan trọng trong toan hộ công tác cách 
mạng. Cán bộ và đảng viên ta cân nắm vững 
và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội 
Đảng và nghị quyết của Bộ chính trị về đại 
đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận 
dân tộc thống nhất. 


Học tập và thực hành tư tưởng đại đoàn 
kết toàn dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
chúng ta nhất định đưa sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc Việt nam xã hội chủ 
nghĩa đến thắng lợi K1 


0Á) NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH 
CỬA NGÀNH THANH TRA NHÀ NƯỚC 


ỬA thế kỷ qua, cùng với thắng lợi và 
sự lớn mạnh của đất nước, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, ngành thanh tra nhà nước 
đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc Việt nam xã hội 
chủ nghĩa. Tô chức thanh tra được xây dựng 
từng bước vững mạnh trở thành một bộ phận 
quan trọng của quản lý nhà nước, bảo đảm 
các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước đi vào cuộc sông. Bài 
học lịch sử của cách mạng nước ta là : có 
đường lối đúng còn phải tô chức thực hiện 
tốt đường lối đó, và thông qua hoạt động 
thực tiên, tổng kết và làm phong phú, phát 
triển đường lôi, chính sách cho phù hợp với 
từng giai đoạn cách mạng. 


Đường lối của Đảng được thể chế hóa 
bằng pháp luật. Pháp luật chính là ý chí và 
nguyện vọng của nhân dân lao động. Nhà 
nước thông qua các cơ quan chức năng, các 

"công cụ" của mình để quản lý, điều hành 
thực hiện mục tiêu cách mạng do Đảng đề 
ra. 


Theo yêu cầu của từng giai đoạn cách 
mạng, ngành thanh tra nhà nước đã cố gắng 
hoàn thành những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà 
nước và nhân dân giao phó. Trong cách 
mạng giải phóng dân tộc, hoạt động thanh 
tra đã góp phân không nhỏ. vào việc huy 
động nhân tài, vật lực cho chiến đấu và chiến 
thắng. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, đặc biệt là 10 năm thực hiện công 
cuộc đổi mới gần đây, ngành thanh tra đã 
có bước tiễn mới trong xây dựng thể chế, tổ 
chức cân bộ và phương thức hoạt động, góp 
phần đáng kể đưa đất nước thoát ra khỏi 


ƑA HỮU THANH ° 


khủng hoảng kinh tế - xã hội, từng bước ốn 
định và đi vào thời kỳ phát triển mới. 


Công tác thanh tra bảo đảm cho chính 
sách, pháp luật được thực hiện nghiêm 
chỉnh, phát hiện giúp đỡ các nhân tố tích 
cực, nhân rộng các điền hình tiên tiến. Thực 
hiện phương châm lấy "xây" làm trọng, lẫy 
"ngăn chặn và phòng ngừa" làm chính, đồng 
thời ngành không xem nhẹ việc phát hiện 
và xử lý những hành vi trái pháp luật, lãng 
phí, tham nhũng, tiêu cực. Qua kết quả thanh 
tra, có thể đánh giá được những điểm mạnh, 
yếu của tổ chức cũng, như năng lực, phẩm 
chất và trình độ của cán bộ, mà trước hết là 
tô chức cơ sở đẳng và đảng viên ở các đơn 
vị, địa phương và ngành như thế nào. Vì 
thế, công tác thanh tra luôn gắn liền và góp 
phần vào nhiệm vụ xây dựng đảng trong 
sạch, vững I mạnh, và cuộc vận động đổi mới 
và chỉnh đốn đẳng trên tất cả các mặt chính 
trị, tư tưởng, tô chức, phương thức hoạt động 
và cán bộ. Từ đó tăng cường mối quan hệ 
vốn có giữa công tác tô chức, kiểm tra của 
các cấp bộ đảng và tô chức thanh tra nhà 
nước các cấp từ trung ương đến cơ sở. 


Khi ban hành Sắc lệnh số 64/SL (ngày 
23-11-1945) thanh lập Ban thanh tra đặc 
biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao nhiệm 
vụ cho ngành thanh tra : giảm sắt tất cả 
các công việc và các nhân viên của các ủy 
ban nhân dân và các cơ quan của Chính phủ " 
,› "xem xét việc thi hành chính sách, chủ 
trương của Chính phủ". Người chỉ rõ : "Nếu 
như Trung ương Đảng, Chính phủ có nghị 
quyết, chỉ thị đưa vê các ngành, các địa 


phương ; kết quả thế nào không có thanh 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thanh tra nhà nước 
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tra khó mà biết được địa phương làm tốt, 
làm vừa, làm xấu, có làm hay không làm ; 
trên không biết, địa phương nhiều khi tự 
mình cũng không biết, trên không thấu. dưới, 
dưới không thấu trên, thanh tra là để theo 
dõi xem các kế hoạch, chỉ thị, chính sách 
đó các địa phương chấp hành thế 
nào' nếU . Việc thanh tra chống các hành vi tiêu 
cực trong các nhân viên nhà nước cũng được 
nêu thành một nhiệm vụ quan trọng và 
thường xuyên : "thanh tra các ủy viên ủy 
ban kháng chiến hành chính và viên chức 
về phương diện liêm khiết" '“'. Bác còn nói 
"thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của 
dưới" 3), , thanh tra phải làm cho dân hiểu, 
dân tin, phải dựa vào dân và làm cho dân 
tham gia thực sự vào công tác thanh tra, giám 
sát. Điều quan trọng là qua thanh tra phải 
giúp cho từng đơn vị, từng người thấy được 
mặt tốt để phát huy, nhận ra sai lầm thiếu 
sót để sửa chữa, giúp cho nơi được thanh tra 
tim ra nguyên nhân của sai phạm, khuyết 
điểm để có các biện pháp chân chỉnh, khắc 
phục, không đề đái diễn. Điều này, chính 
Lê-nin khi nói về nhiệm vụ của Ban thanh 
tra công nông cũng đã đề cập : "Ban thanh 
tra công nông không chỉ có nhiệm vụ, thậm 
chí cũng không phải nhiệm vụ chủ yếu, "tóm 
bắt" và "vạch mặt"... sửa chữa một cách 
chính bài? và kịp thời, đó là nhiệm vụ 
chính... 


Trong quá trinh hoạt động, xây dựng và 
trưởng thành, ngành thanh tra nhà nước luôn 
luôn thấm nhuần những tư tưởng, quan điểm 
nêu trên và đã cô găng thực hiện tốt nhiệm 
vụ của mình góp phân không nhỏ vào sự 
n ghiệp cách mạng của dân tộc. Một vinh dự 
đối với toàn thể cán bộ nhân viên ngành 
thanh tra nhà nước là đã được Đảng và Nhà 
nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí 
Minh, một phần thưởng cao quý, ghi nhận 
những công lao và sự đóng góp của ngành 
trên chặng đường hoạt động liên tục suôt 
nửa thế kỷ qua. 


Từ thực tiễn 50 năm hoạt, động của 
ngành thanh tra nhà nước, có thể rút ra một 
sô vấn đề cơ bản sau đây : 
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- Sự ra đời, tổ chức và hoạt động thanh 

tra là một yêu cầu khách quan. Thanh tra là 
'một công cụ” quan trọng, để g1ử vững và 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò 
quản lý, điêu hành của Nhà nước. Bước sang 
thời kỳ mới, với những thời cơ và thách thức - 
to lớn, ngành thanh tra có nhiệm vụ quan 
trọng, nặng nê, nhưng cũng rất vinh dự, góp 
phần thực hiện các mục tiêu kinh tẾ - xã 
hội, đôi mới chỉnh đốn Đảng và xây dựng 
Nhà nước pháp quyền Việt nam vững mạnh. 


- Hoạt động thanh tra phải thường xuyên 
bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời 
kỳ cách mạng, đề đề ra nhiệm vụ phù hợp 
và tô chức chỉ đạo điều hành thực hiện có 
hiệu quả. Các nhệm vụ đó phải luôn kết 
hợp giữa hoạt động của Thanh tra nhà nước 
với các hình thức kiểm tra, giảm sát của quần 
chúng, thông qua hình thức tô chức thanh 
tra nhân dân hoạt động khắp. nơi và có sự 
phối hợp không thể tách rời với các cơ quan 


_ bảo vệ pháp luật. 


- Thanh tra phải thực sự là "tai mắt của 
trên, là bạn của dưới" đề giúp cơ quan lãnh 
đạo và quản lý kiểm tra xem các nơi chấp 
hành chính sách, pháp luật như thế nào và 
xem bản thân chính sách, pháp luật đã ban 
hành có gì cần sửa đối hoặc bô sung. Trong 
thanh tra phải kết hợp tốt giữa xây và 
chống", lấy " xây” là chính. Ngay cả khi xử 
lý nghiêm các vi phạm cũng phải nhằm mục 
đích xây dựng, giáo dục và phòng ngửa, đề 
từ đó làm cho mặt tốt ngày càng phố biến, 
mặt xấu được hạn chế và đấy lùi. 


- Chăm lo xây dựng tô chức thanh tra 
trong sạch, vững mạnh, giữ gìn sự đoàn kết, 
nâng cao trình độ về mọi mặt và thường 
xuyên trau dôi đạo đức của người cán bộ 
thanh tra. Bởi vì, như Bác Hồ nói : "Cán bộ 


(1) Huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị 


thanh tra ngày 19-4-1957 


(2) Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh số 138B-SL 
ngày 18-12-1949 : Đặt ban thanh tra Chính phủ 

(3) Huấn thị của Chủ tịch Hồ “Chí Minh tại Hội nghị 
thanh tra ngày 19-4-]957 


(4) V.I.Lê-nin : Toàn rập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1978, t 44, tr 157 


thanh tra như cái gương cho người ta soi 
mặt, gương mờ thi không soi được”. 


- Tổ chức thanh tra theo ngành và cấp, 
vì một mặt thanh tra là "công cụ” của thủ 
trưởng ngành và cấp đó ; nhưng mặt khác 
lại là một tô chức thuộc hệ thông tổ chức 
thanh tra nhà nước. Vì vậy, trong chỉ đạo 
và điều hành, phải kết hợp giữa tập trung 
dân chủ và tập trung thông nhất theo ngành 
thì mới tạo ra sức mạnh tông hợp giữa tô 
chức thanh tra nhà nước, với thanh tra thủ 
trưởng cấp và ngành, và thanh tra nhân dân 
ở cơ sở. Chống tư tưởng cục bộ, khép kín, 
che giấu sai lầm, khuyết điểm. Sức mạnh 
và hiệu quả của thanh tra chính là nhờ giải 
quyết tốt các mối quan hệ này. 


Trước yêu câu của thời kỳ mới, hoạt 
động thanh tra phải bám sát và góp phân 
vào việc thực hiện nhiệm vụ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, thúc đây thực 
hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội phát triên 
theo đúng định hướng xã hội chú nghĩa ; 
phát huy các mặt tích cực, phòng ngừa và 
từng bước đây lùi các mặt tiêu cực ; - đấu 
tranh có hiệu quả chống tệ quan liêu, cửa 
quyền, sách nhiễu, tham những, láng phí và 
các biểu hiện tiêu cực khác, củng cô niềm 
tin trong Đảng vả nhân dân, thực hiện thành 
công sự nghiệp đôi mới của đất nước. 


Tích cực thực hiện Nghị quyết 8 của 
Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng nhà 
nước vững mạnh, trọng tâm là cải cách nên 
hanh chính nhà nước. Thanh tra nhà nước 
phải đổi mới toàn diện về thê chế, tổ chức, 
phương thức hoạt động, lam cho công tác 
thanh tra cũng như việc giải quyết khiếu nại, 
tố cáo của nhân dân có hiệu lực, hiệu quả 
hơn. Trọng tâm hiện nay của thanh tra nhà 
nước là thanh tra kinh tê-xã hội và việc xét, 
giải quyết các khiếu kiện của công dân, góp 
phần đánh giá một bước kết quả cuộc vận 
động đổi mới, chỉnh đốn Đang và góp phân 
tích cực vào việc chuẩn bị tốt đại hội đảng 
bộ ở các cấp. Một nhiệm vụ quan trọng đặt 
ra đối với công tác thanh tra, kiểm tra lúc 
này là phải xem xét, kết luận việc thực hiện 
pháp luật, thực hành tiết kiệm, chống tham 


những và buôn lậu... Muốn làm được nhiệm 
vụ này, cơ quan thanh tra phải làm tham 
mưu trong việc ban hành các thê chế, quy 
định cụ thể, rõ ràng đê n.Ãi cấp, mỗi người 
thực hiện, và đề câp trên dựa '“ào đó kiềm 
tra, thanh tra. Cần coi trọng việc :t hợp 
công tác thanh tra với việc tự phê bình sà 
phê bình, tự kiểm tra ; tự kê khai về thu 
nhập và tài sản. Tăng cường sự kiểm tra, 
thanh tra của cấp trên đối với cấp dưới, bao 
gồm cả cơ quan chức năng. 


Tô chức và hoạt động thanh tra phải 
được nghiên cứu đôi mới cùng với cải cách 
bộ máy nhà nước nói chung. Xác định rõ vị 
trí của tô chức thanh tra trong cơ cấu bộ 
máy nhà nước, để từ đó phân định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn một cách hợp lý. Khác 
phục tình trạng chồng chéo về chức năng, 
nhiệm vụ trong một số nội dung và phạm 
vị hoạt động giữa các cơ quan kiểm tra, thanh 
tra, điều tra và kiểm sát. Có như thế mới 
nâng cao được hiệu quả hoạt động của từng 
cơ quan, giảm bớt được phiền hà cho tô chức 
và công NI 

Cần đổi mới căn bản mô hình tổ chức, 
chức năng, nhiệm vụ của cơ quan điều tra, 
kiểm sát, thanh tra sao cho vừa phù hợp với 
công cuộc cải cách hanh chính hiện nay, 
vừa quản triệt được đầy đủ tư tưởng của Bác 
Hồ trong Sắc lệnh thành lập Ban thanh tra 
đặc biệt ; đồng thời tiếp thu và vận dụng 
được những kinh nghiệm tốt của thế gIỚi Và 
khu vực. 


Thực chất một số mặt công tác của các 
cơ quan này là nhiệm vụ điều tra, kiểm sát, 
thanh tra không thể tách rời, nên nhiều nước 
đã tô chức lại. Đối với nước ta, đối tượng 
kiểm tra, thanh tra và giám sát của Nhà nước 
và Đảng gần như trùng hợp. Cho nên, cần 
thiết phải có sự liên hợp về tô chức g1ữa sự 
kiểm tra của cấp ủy đảng với công tác thanh 
tra của Nhà nước. Kinh nghiệm cho thấy, 
có sự liên hợp giữa Ủy ban kỷ luật của các 
cấp ủy đang với Cơ quan giám sát của chính 
quyền các cấp tử trung ương xuống CƠ SỞ 
thì thanh tra sẽ đạt kết quả tốt hơn. 


Cần đổi mới tổ chức thanh tra theo 
hướng toàn ngành. Bởi vì, nếu ở các bộ, 
ngành trung ương và các địa phương đều có 
đại diện của thanh tra nhà nước để thực hiện 


nhiệm vụ giám sát, thanh tra các mặt hoạt. 


động thì chắc chắn sẽ bảo đảm thực hiện 
nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà 
nước. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, cần 
thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cân 
bộ thanh tra. Mỗi cán bộ thanh tra phải có 
bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ nghiệp 
vụ tốt, có lối sống trong sáng, lành mạnh, 
liêm khiết và công minh. Cán bộ thanh tra 
cần ra sức học tập đê nắm vững đường lối, 
chính sách của Đảng và à pháp luật của Nhà 
nước ; thưởng xuyên nắm bắt, tiếp cận với 
tình hinh thực tế sôi động trên mọi lĩnh vực 
của đời sống xã hội, đê có thể giải quyết 
nghiêm túc, linh hoạt, có lý, có tinh các việc 
đặt ra. Đông thời cần tạo cho người cán bộ 
thanh tra có quyền lực, năng lực và nghị lực; 
có quy chế, chế ước quản lý lẫn nhau để 
chống các biểu hiện tiểu cực xâm nhập khi 
thi hành công vụ. 


Công tác thanh tra phải dựa vào quần 
chúng, cùng với Mặt trận Tổ quốc, công 
đoàn để củng cố tổ chức thanh tra nhân dân, 
thanh tra của cơ sở. Tổ chức thanh tra các 
cấp phải hết sức chủ động, tham mưu cho 


Đổi múi... 


(Tiếp theo trang 14) 


_Phương án hợp lý nhất đề xây dựng hệ 
thống ngân sách nhà nước là phương 2 an ba 
CâP : trung ơn 8; tình, thành phố frực thuộc 
trung ương ; và cơ sở (bao gồm thành phố 
thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và xã). Các chính 
sách phân cấp ngân sách thực hiện theo 
hướng : Quốc hội quyết định ngân sách trung 
ương và thông qua ngân sách nhà nước ; hội 
động nhân dân các cắp quyết định ngân sách 
của cấp minh và thông qua ngân sách cấp 
dưới. Cấp quyết định ngân sách cũng là cấp 
có quyền điều chỉnh, bô sung dự toán ngân 
sách. Để thực hiện thống nhất ngân sách, 
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cấp ủy đàng và chính quyền các cấp trong 
việc kiêm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý 
các vụ việc tiêu cực, tham những ; xem xét, 
giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải 
quyêt và xử lý các "điểm nóng" ở địa 
phương. Ngược lại, cấp ủy đẳng và chính 
quyền các cấp cần xác định công tác thanh 
tra là nhiệm cụ của chính minh, đặt đúng vị 
trí về tổ chức và cán bộ, tạo các điều kiện 
cần thiết để tô chức thanh tra hoàn thành 
nhiệm vụ. 


Nhìn lại 50 năm qua, ngành thanh tra 
nhà nước đã trưởng thành và góp. phần xứng 
đáng vào sự nghiệp cách mạng của đất nước 
(xây dựng đang và hệ thống chính trị). Tuy 
nhiên, ngành thanh tra cũng còn không ít 
thiếu sót, hạn chế, như hiệu lực và hiệu quả 
chưa cao. Điều này có nguyên nhân khách 
quan nhưng có cả nguyên nhân chủ quan. 
Trong thời gian tới, toàn ngành thanh tra 
không ngừng phần đấu vươn lên, sống, học 
tập và làm việc tôt hơn, xứng đâng với niêm 
tin : “Thanh tra là tai mắt của Đảng và Chính 
phủ", góp phân thực hiện thắng lợi công 
cuộc đôi mới đất nước, cuộc vận động chỉnh 
đốn Đảng và kiện toàn bộ máy nhà nước 
hiện nay C] 


chính phủ cần ban hành hệ thống chế độ 
định mức chỉ thông nhất trong toàn quốc ; 
thực hiện chế độ kế toán, thống kê thống 
nhất, chế độ báo cáo và kiểm tra ngân sách 
một cách nghiêm ngặt. Trong giai đoạn 
1996 - 2000, chính phủ có thê phân định 
nhiệm vụ chi và nguồn thu cho từng cấp 
ngân sách ôn định từ 3 đến 5 năm. Ngoài 
ra, trong điều kiện nguôn vốn đầu tư của 
địa phương có hạn, có thê đê hội đồng nhân 
dân xem xét quyết định vay bằng phát hành 
trái phiếu trong nước. Các khoản vay từ dân 
phải nhằm thực hiện một số công trỉnh nhất 
định được phép của Chính phủ, và phải dùng 
nguồn ngân sách địa phương đề trả nợ 
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HỞI gian qua, hoạt động của ngân sách 
THã nước đã có những chuyển biến TỔ 

TỆt : nguôn thu được cài thiện ; nhu cầu 
chi được bố trí và sắp xếp tương đối hợp lý; 
bước đầu nên kinh tê đã khởi sắc, kiểm chế 
được lạm phát và tăng trưởng, kinh tế cao. 
Tuy nhiên, về mặt quản lý và điều hành ngân 
sách nhà nước, bên cạnh những mặt ưu điêm, 
vẫn tồn tại nhiều nhược điểm, thể hiện ở 
việc lập dự toán và phân bố ngân sách nhà 
nước, ở việc hoạch định chính sách và cơ 
chế quản lý thu, chi, và cơ chế phân cấp 
quản lý ngân sách nhà nước. 


Về cơ chế quản lý thu ngân sách nhà 
nước : Do sự phát triển đa dạng của các 
hoạt động kinh doanh trên thị trường, hệ 
thống thuế tuy đã được cải cách nhưng vẫn 
chưa bao quát được hết các nguồn thu, diện 
thu. Tình trạng thất thu, quản lý lòng léo và 
sơ hở các nguôn thu diễn ra khá phô biến. 
Các khoản thu từ khu vực kinh tế quốc doanh 
chưa tương xứng với tiềm năng. Việc quản 
lý tài chính trong khu vực này chưa đáp ứng 
được yêu câu phản ảnh tỉnh trạng thu chỉ 
của đơn VỊ, CƠ SỞ. Trong khu vực kinh tế 
ngoài quôc doanh, ty lệ thất thu còn khá 
lớn. Hầu hết các hộ kinh doanh đều tìm mọi 
cách đề trốn thuế. Cơ quan thuế không năm 
chắc được kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh của các hộ gia đình. Quản lý phí còn 
chưa thông nhất ở các cấp, ngành, địa 
phương và cơ sở. Các khoản thu ngân sách 
nhà nước chưa tập trung, mà phần lớn còn 
phân tán. Tình trạng lập quỹ ngoài ngân sách 
nhà nước diễn ra ở hầu hết các cơ quan, đơn 
vị. Thêm vào đó, sự bất cập trong mỗi sắc 
thuế, biểu. thuế càng làm cho công tác quản 
lý thu thuế thêm khó khăn. Sự phối HP giữa 
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cơ quan thuế vụ với chính quyền địa phương 

cũng như với các đoàn thể còn chưa đông 
bộ, dẫn đến tình trạng trốn lậu thuế còn lớn, 
công tác xử lý vi phạm pháp luật thuế chưa 
nghiêm. 

Về chính sách và cơ chế quản lý chỉ 
ngân sách nhà nước : Trong thời gian qua, 
chính sách chi ngân sách nhà nước đã chú 
ý tới môi quan hệ giữa tích lũy và tiêu dùng. 
Ngân sách nhà nước đã tập. trung cho đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các chương trình 
mục tiêu quốc gia và chú ý tới nhu câu phát 
triền của các vùng sâu, vùng xa. Đông thời, 
ngân sách nhà nước cũng bảo đảm các khoản 
chi cần thiết (giáo dục, đào tạo, y tẾ, xã hội) 
cũng như các khoản chi cho dự trữ, trả nợ. 
Nghĩa là, ngân sách nhà nước đã có xu hướng 
giải quyết hợp lý đối với các nhu cầu vừa 
có tính chất chiến lược, vừa có tính chất 
thường xuyên. Tuy nhiên, thực trạng chi và 
quản lý chỉ ngân sách nhà nước vẫn còn 
nhiều hạn chế. Tỉnh trạng chi tiêu sai mục 
đích, sai đối tượng còn phô biến. Trong quản 
lý chi cũng chưa có một hệ thông tiêu chuẩn 
và định mức đông bộ, chưa có các quy định 
xử lý các trường hợp phát sinh ngoài dự kiến. 
Do đó, chi ngân sách nhà nước luôn ở tình 
trạng bị động và lúng túng, thiếu căn cứ 
thâm định, và các quyêt định xử lý còn mang 
tính chủ quan. Điều đó đã gây thất thoát 
ngân sách và làm giảm vai trò điều tiết vĩ 
mô của nhà nước. Về cấp ngân sách nhà 
nước, còn rườm rà, khó quản ly (nhiều kênh 
cấp kinh phí cho cùng một đối tượng, một 
mục đích, gây khó khăn cho công tác quản 
lý và xác định hiệu quả sử dụng). Việc cấp 
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vốn cho xây dựng cơ bản vẫn là vấn đề nóng 
bỏng. Cơ chế cấp và kiếm soát chỉ ngân sách 
nhà nước con bộc lộ nhiều nhược điểm, dẫn 
đến thất thoát lớn trong xây dựng cơ bản. 
Ngoài ra, VIỆC kiêm soát chị sau khi cấp còn 
bị bỏ rơi, chưa thanh tra, kiểm tra hoặc quyết 
toán trở lại ; quá trình hạch toán, kế toán 
các khoản chi không được thực hiện nghiêm 
túc. 

Về cơ chê phân cấp quản lý ngân sách 
nhà nước : Thời gian qua, cơ chế phân cấp 
quản lý ngân sách nhà nước đã phần nào 
đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế. Bước 
đầu các địa phương đã phát huy được tính 
chủ động sáng tạo của mình khai thắc nguôn 
thu, chủ động bố trí hợp lý các khoan chi, 
ØÓP phần thực hiện các chức năng, nhiệm 
vụ của chính quyền địa phương các câp. Tuy 
nhiên, việc phần cập quản lý ngân sách nhà 
nước đã bậc lộ nhiêu nhược điểm, vẫn còn 
tình trạng co kéo, tranh chấp giữa trung ương 
và địa phương. Thậm chí, đã làm trái với 
nguyên tắc thống nhất của ngân sách nhà 
nước, vừa cặt khúc lại vừa chế dọc ngân 

sách, từ đó hình thành kinh tế trung ương, 
kinh tế địa phương, kinh tế ngành, lĩnh vực 
độc lập. Điêu này là trái với quy luật phát 
triên nên kinh tế của một quốc gia thống 
nhất đang trong quá trình công nghiệp hóa 
và mở cửa. 


Sở dĩ có tỉnh trạng trên là do hệ thốn 
hành chính ; phần câp ngân sách không thê 
năm ngoài phân cập quản lý hành chính. Hệ 
thông hành chính ở nước ta còn quả nhiều 
tầng nắc quản lý và phê duyệt, dân đến phức 
tạp, quan liêu ; nhiệm vụ, quyền hạn của 
các cơ quan nhà nước lại không rõ rang, còn 
chồng chéo, kém hiệu quả. Việc phân định 
nguôn thu và nhiệm vụ chỉ cho địa phương 
thường không ôn định, nên chính quyền địa 
phương còn bị động, lúng túng. 


* 
* *% 


l - Việc quản lý và điều hành ngân sách 
nhà nước chỉ có thể đạt kết quả tốt khi xác 
định được sự khác nhau giữa cơ chế mới và 


cơ chế cũ. Trong cơ chế mới, ngân sách nhà 
nước có những đặc điểm sau : 
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Thứ nhất, ngân sách nhà nước không 
còn là công cụ can thiệp trực tiếp của nhà 
nước vào mọi hoạt động kinh tê và đời sống 
xã hội. Tuy nhiên, ngân sách nhà nước vân 
là một công cụ điều chỉnh vĩ mô hết sức 
quan trọng đối với toàn bộ nền kinh tế, xã 
hội. Điêu đó cũng có nghĩa : ngân sách nhà 
nước đã chuyển từ bao cáp sang phục vụ 
cho sản Xuất. 


Thứ hai, hoạt động của ngân sách nhà 
nước găn liền với hoạt động của nên kinh 
tế và xã hội, thê hiện ở chỗ : các khoản thu 
không có định mà luôn biến động, phụ thuộc 
vào nhịp độ phát triên và hiệu quả của nền 
kinh tế ; kinh tế tăng trưởng thi sẽ tăng được 
nguôn thu. Tuy nhiên, đề kích thích sự tích 
tụ và đầu trí của các nhà sản xuất, nguôn 
thu ngân sách nhà nước không thê vượt quá 
giới hạn nhất định. Các khoản chi từ ngân 
sách nhà nước phải vừa bảo đảm nguồn tài 
chính cân thiết đê duy trì bộ máy nhà nước, 
Vừa gÓp phần thực hiện công băng xa hội, 
hạn chế nhưng khuyết tật của cơ chế thị 
trường, ôn định giá cả và chống lạm phát. 


Thứ ba, ngần sách nhà nước trong cơ 
chế nào cũng đẻu mang tính thống nhất hưu 
cơ. Trong cơ chế mới, tính thống nhất này 
vân phải được tăng cường. Nếu cắt khúc hay 
chẻ dọc ngân sách nhà nước, sẽ ảnh hưởng 
tới sự thông nhất của nên kinh tế và thị 
trưởng, tỚI VaI trò điêu chính vĩ mô của nhà 
nước. Trong nên kinh tẾ thị trưởng, ngân 
sách nhà nước có đặc điểm là hoạt động găn 
chặt với sở hữu nhà nước. Ở đây, ngân sách 
nhà nước bảo tôn và phát triên các tài sản 
thuộc sở hữu nhà nước khi các tài sản đó 
được đem sử dụng ; thu và chi ngân sách 
nhà nước đều nhằm tái tạo và phát triên có 
hiệu quá các tài sản của nhà nước. 


2 - Việc giải phóng sức sản xuất, tăng 
trưởng kinh tẻ, khai thác và tận dụng hêt 
mọi tiểm năng, từng bước hội nhập nên kinh 
tế thế giới, đòi hỏi phải đôi mới công tác 
quản lý và điều hành ngân sách nhà nước 


theo các mục tiêu sau : 


Một la, hoạt động của ngân sách nhà 
nước cần hướng vào thực hiện nhiệm vụ ổn 


định môi trường kinh tế vĩ mô, kiểm soát 
lạm phát, ôn định giá trị đồng tiền. Yêu cầu 
này có liên quan đến chính sách thu. chỉ và 
cân đối thu chi ngân sách nhà nước. Cụ thê 
là, trong trường hợp nên kinh tế có lạm phát 
thi phải thực hiện chính sách thắt chặt ngân 
sách bằng cách hạn chế tiêu dùng (hạn chế 
cầu), tăng thu, giam chỉ. Ngược lại, khi nền 
kinh tê có xu hướng tăng trưởng chậm hoặc 
trì trệ, thi phải thực hiện chính sách nới lồng 
ngân sách bằng cách giảm tỷ suất thu, mở 
rộng chi (kích thích câu), tức là có thê cho 
phép bội chi ngân sách ở mức hợp lý. Điều 
cân lưu ý là chính sách ngân sách phải phối 
hợp chặt chẽ với chính sách tiên tệ, tín dụng 
và cùng hướng tới một mục tiều. 


Ngoài ra, việc kiêm soát lạm phát băng 
công, cụ ngân sách còn có quan hệ chặt chế 
tới vân đề tạo ra các quỹ dự trữ từ ngân sách 
nhà nước để cần đối tiên - hàng trong nên 
kinh tế. Trong nền kinh tế thị trường, phân 
lớn các mặt hàng là do thị trường điêu tiệt. 
Thị trường tuy rât năng, động, nhưng cũng 
có những khuyết tật mà tự nó không giải 
quyêt được. Do đó, nhà nước cân có một 
khoản dự trữ bằng tiền và hiện vật (gôm 
ngoại tỆ, vàng, một số loại vật tư chiến lược) 
đê ôn định giá trị đồng tiền, kiểm soát lạm 
phát và thực hiện chính sách ty giá phù hợp 
với từng thời kỹ. 

Hai la, hoạt động của ngân sách nhà 
nước cần bảo đảm các cân đôi lớn của nên 
kinh tế, như cân đối giữa tích lũy và tiêu 
dùng, giữa tích tụ và tập trung, giữa đầu tư 
cho kinh tê và đầu tư cho con người. Tất cả 
những cân đối trên là hết sức quan trọng. 
Trong chính sách thu ngân sách, việc tạo 
nguôn thu phải tính đến yêu câu tích tụ vốn 
cho tái đầu tư của các doanh nghiệp, đồng 
thời lại phải bao quát hết nguồn thu, tức là 
phải tận thu, nhưng không lạm thu. Chính 
sách chỉ ngân sách cần chú ý đến yêu cầu 
tiết kiệm, đúng mục đích, đúng thứ tự ưu 
tiên, vừa bảo đảm được các nhu cầu chỉ 
thường xuyên, lại vưa có tích lũy ngày càng 
cao cho đâu tư phát triên. Trong quan hệ 
thu chi, việc cân đối ngân sách cân được 
thực hiện theo nguyên tắc : giảm dần tỷ lệ 


bội chi, và chỉ dùng các biện pháp vay írung 
hạn hoặc đài hạn để bù đắp bội ch. 


Ba la, về phân cấp quản lý ngân sách, 
yêu cầu đặt ra là vừa duy trì sự thống. nhất 
của ngân sách nhà nước (thống nhất về chế 
độ, chính sách, định mức, tiêu chuẩn), vừa 
phân định rõ rang, rành mạch chức năng, 
nhiệm vụ của chính quyên các cấp trong 
quản lý và điều hành ngân sách nhà nước. 
Muốn vậy, phải có một cơ chế phân cấp mới 
trong quan lý ngân sách nhà nước, xóa bỏ 
tình trạng lông ghép, không ôn định và 
chồng chéo, cũng như tình trạng ngân sách 
cấp trên cân đối thay cho ngân sách câp dưới 
như hiện nay. Vì tât cả nh tỉnh trạng vừa 
nói, đều dẫn đến chỗ : về hinh thức, ngân 
sách nhà nước có vẻ rất tập trung, nhưng 
trên thực tế lại rất phân tán. Trong khi đó, 
chính quyền địa phương các câp không có 
điêu kiện để thực hiện nhiệm vụ của minh 
một cách ôn định, rõ ràng và chủ động. 

3 - Để đổi mới công tác quản lý và điều 
hành ngân sách nhà nước, cân chú ý các 
giải pháp - 

a) Đối mới cơ chế quản lý thu ngân sách 
nha nước - 


Ở nước ta, tình trạng thất thu ngân sách 
nha nước còn lớn trên nhiều lĩnh vực (khu 
VỰC quốc doanh và ngoài quốc doanh, thuế 
xuất nhập khẩu, thuế nhà đất.. .). Trong giai 
đoạn tới, cần đôi mới cơ chế thu ngân sách 
nhà nước nhằm nâng được tỷ trọng thu từ 
GDP lên khoảng 25%, trong đó thu từ thuế 
và phí phải đạt 24% GDP. Muốn vậy, phải 
nhanh chóng cài cách hệ thống thuế theo 
hướng đơn giản thuế suất, mở rộng và bao 
quát hết các nguồn thu, diện thu, ap dụng 
thuế trị giá gia tăng (TVA) thay cho thuê 
doanh thu, mở rộng mặt hàng thu thuế tiêu 
thụ đặc biệt, giảm thuế đánh vào lợi nhuận 
doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp tự tích lũy đầu tư phát triên kinh 
doanh, tăng cường chống thất thu ngân sách, 
nhất là đối với khu vực ngoài quốc doanh. 


Đề hệ thống thuế nước ta ngang tầm VỚI 
các nước kinh tê phát triển, cần sắp xếp lại 
các sắc thuế cho phù hợp với tính chất từng 
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loại. Mỗi sắc thuế chỉ hướng vào một mục 
tiêu nhất định. Thuế xuất, nhập khẩu phải 
có tác dụng bảo hộ hàng sản xuât trong nước, 
khuyến khích hàng xuât khẩu để thu ngoại 
tệ, đồng thời hạn chế việc , nhập khẩu các 
mặt hàng trong nước có thể sản xuất được. 
Cùng với việc quản lý thu thuế theo luật 
định, cần tạo ra một cơ chế hữu hiệu để tập 
trung các nguồn thu khác vào ngân sách nhà 
nước, như thu từ bán tài sản công, góp vôn 
liên doanh qua chính sách giá... Ngoài ra, 
công tác quản lý thu ngần sách nhà nước 
phải bảo đảm sử dụng có hiệu quả các nguồn 
vôn viện trợ, các khoản đóng góp của dân 
cư và các khoản thu vãng lai khác. 


b) Đổi mới chính sách và cơ chê quản 
lý chỉ ngân sách nha nước : 


Triệt đê thực hiện nguyên tắc thu thường 
xuyên trong nước phải bảo đảm đủ cho chì 
tiều dùng thưởng xuyên và dành một phân 
đáng kế (khoảng 20%) cho đầu tư phát triên. 
Trong cơ câu chi ngân sách nhà nước, phải 
ưu tiên cho chì đầu tư cơ sở hạ tầng, các 
công trinh kinh tế then chốt, các chương 
trình, dự án quốc gia Và chiến lược con 
người. Để. bảo đảm điều kiện cho nên kinh 
tê phát triển ồn định và vững chắc, phần đấu 
tăng mức chi đầu tư đạt bình quân hằng năm 
khoảng 8 -.9% GDP (khoảng 1/3 đầu tư của 
toàn xã hội) ; trong đó, phân. tiết kiệm của 
ngân sách phải bảo đảm từ 4 đến 4, 32o GDP, 
phần còn lại sẽ chủ yếu sử dụng vốn vay 
trong nước và ngoài nước (ODA) đê chi đầu 
tư phát triên. 


Trong điều kiện nguôn thu còn hạn chế, 
nhu cầu chi đề õn định tinh hinh chính trị - 
xã hội và tăng trưởng kinh tế, thực hiện công 
băng xã hội ngày một cao, thì thâm hụt ngân 
sách nhà nước là điều khó tránh khỏi. Đề 
chủ động kiểm soát được bội chi ngân sách 
nhà nước, cân khống chế tỷ trọng bội chỉ ở 
mức dưới 5% GDP và phát triên dân các 
quỹ dự trữ tai chính. Giảm dần và tiến tới 
chấm dứt việc vay tạm thời ngân sách nhà 
nước cho chi ngân sách. Vay trong nước và 
vay nước ngoai, hoặc giảm những khoản chỉ 
chưa cân thiết (mua sắm, sửa chữa, chi hội 


nghị...). 
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c) Đối mới cơ chê phân cắp quản lý ngân 
sách nha nước : 


Từ thực trạng phân cấp quản lý ngân 
sách nhà nước thời gian qua và yêu câu mới 
đặt ra, nhà nước cân giải quyết hài hòa mối 
quan hệ giữa trung ương và địa phương theo 
nguyên tắc rõ ràng, ốn định, công bằng và 
hợp lý, trên cơ sở bảo đảm ngân sách nhà 
nước là thống nhất. Đồng thời, tạo điều kiện 
cho chính quyền địa phương phát huy quyên 
chủ động sáng tạo trong khuôn khô pháp 
luật. Đây là vẫn đề rất phức tạp, còn nhiều 
ý kiến khác nhau. Song theo tôi, trước yêu 
cầu của công cuộc cải cách hành chính, cần 
có những biện pháp đồng bộ để thực hiện 
hữu hiệu cơ chế này. 


Hệ thống hành chính của nước ta hiện 
nay khá phức tạp, vừa đan xen, chông chéo, 
lại vừa nhiều tầng nắc trung gian gây cán 
trở lớn cho việc phân cấp quản lý ngân sách 
nha nước. Đương nhiên, cân phân biệt rõ 
đơn vị hành chính cơ sở và đơn vị hành chính 
trung gian, đơn vị hành chính đô thị và đơn 
vị hành chính nông thôn. Cần xác định rõ 
nhiệm vụ, quyên hạn của chính quyền các 
cấp đối với việc thu và: chỉ ngân sách nhà 
nước. Bảo đảm nguyên tắc ngân sách trung - 
ương giữ vai trò chủ đạo, nó được giao các 
nguôn thu quan trọng nhất đê đảm nhận các 
nhiệm vụ chi chủ yếu nhất. Ngân sách địa 
phương cũng có những nguồn thu và nhiệm 
vụ chi riêng, phù hợp với chức năng và 
nhiệm vụ của chính quyền địa phương. Việc 
ngân sách trung ương trợ cấp cho ngân sách 
địa phương đề bảo đảm tính công bằng là 
hoàn toàn cần thiết, nhưng phải lấy địa 
phương có khó khăn nhất làm chuẩn, và dựa 
trên các tiêu thức hỗ trợ như : dân số, thu 
nhập bình quân đâu người, vị trí địa lý... 
Xóa bỏ hình thức hỗ trợ theo số chênh 
lệch thu chi, chấm dứt tình trạng ngân 
sách trung ương cân đối thay cho ngân 
sách địa phương. : 

(Xem tiếp trang T10) 
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Trong thời đại ngày nay, dưới tắc 

động của tiến bộ khoa học kỹ thuật, 

lực lượng sản xuất đã phát triển và 
đạt tới trình độ cao chưa từng có trong lịch 
sử, vượt ra ngoài phạm vi mỗi quốc gia. Sản 
xuất lớn chỉ có thể đạt được hiệu quả cao 
khi quan hệ hợp tác và phân công lao động 
được thông thoáng trong phạm vi một nước 
và mở rộng giữa các quốc gia. Điều đó tất 
yếu dẫn đến sự mở rộng và phát triển hợp 
tác về lao động và phân công lao động quốc 
tế, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường 
và quốc tế hóa đời sống kinh tế - xã hội. 


Thực tế cho thấy, di cư lao động giữa 
các nước đã trở thành hiện tượng phổ biến 
trong đời sống kinh tế - xã hội quốc tế và 
việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 
đã trở thành một lĩnh vực hoạt động kinh tế 
quan trọng của nhiều quốc gia. Từ lâu, nhiều 
nước đã coi xuất khẩu lao động là một hướng 
quan trọng nhằm giải quyết việc làm, giảm 
bớt những căng thắng vê lao động dôi thừa 
Ở trong nước, tăng thu nhập cho người lao 
động và tăng nguôn thu ngoại tệ cho nhà 
nước. Nhiều nước coi đó là quốc sách, là 
nhiệm vụ chiến lược lâu dài trong đường lối 
phát triển kinh tế - xã hội của mình. 


Ở nước ta, việc xuất khẩu lao động cũng 
được coi là một giải pháp quan trọng đê giải 
quyết việc làm cho người lao động. Đến nay, 
việc tổ chức xuất khẩu lao động có thời hạn 
đã thu được những kết quả đáng kể cả về 
mặt kinh tế và xã hội. 


NGUYÊN LƯƠNG TRÀO “° 


Về hiệu quả kinh tê : Số tiền gửi về nước 
của lao động ở các nước xã hội chủ nghĩa 
(cũ) là 263 062 triệu đông (thời giá 1990), 
tức 482,1 triệu rúp phi mậu dịch. Riêng số 
lao động ở I-rắc, cuối năm 1989 đã nộp ngân 
sách nhà nước 4,l triệu rúp và 9 triệu USD. 
Số hàng hóa gửi về từ các nước xã hội chủ 
ngha Đông Âu (cũ) trong 10 năm 
(1981-1990) ước trị giá 700 tỉ đồng Việt nam 
và từ các nước khác là trên 7 triệu USD. 


Về hiệu quả xã hội : Trước hết, đã tạo 
được việc làm tạm thời mà không 0hải đầu 
tư hàng ngàn tỉ đồng cho 3% số người đến 
tuổi lao động hằng năm (khoảng 27 vạn 
người), trong đó gần 60% là lao động chưa 
có nghề và gần 4 vạn lao động là lực lượng 
vũ trang đã hết hạn phục vụ trong quân ngũ. 
Mặt khác, cũng giúp cho hàng chục ngàn 
người có thêm việc làm ở trong nước như 
dịch vụ tuyển chọn, đưa đón, 81aO nhận hàng 
hóa . Nhiều lao động gửi tiên, thiết bị máy 
móc về giúp gia đình phát triển sản xuất. 
Một số khi về nước, nhờ có vốn đã mở mang 
sản xuất, kinh doanh,... thu hút nhiều lao 
động. Thứ hai, với bản thân người lao động, 
do đã có tHời gian ở nước ngoài nên họ có 
thêm trinh độ ngoại ngữ, quen tác phong 
sản xuất công nghiệp, hiểu biết kỹ thuật tiên 
tiến... Hiệu quả xã hội còn thể hiện ở vai 
trò của lao động Việt nam tại các nước đến 
lao động, là tạo quan hệ hữu nghị và hiểu 
biết lẫn nhau giữa nước ta với nước bạn. 
Ngoài ra, lao động Việt nam ở nước ngoài 


* PTS kinh tế, Thứ trưởng Bộ lao động thương binh xã hội 
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cũng góp phần thúc đấy sán xuất trong nước. 


nâng cao dân trí, nâng cao kỹ thuật... do 
hiệu biết và mang kỹ thuật mới về nước. 


Rõ ràng, mở rộng và nâng cao hiệu quả 
việc đưa lao động Việt nam đi làm việc ở 
nước ngoài chẳng những là một yêu câu 
khách quan xuất phát từ thực tiễn đời sống 
kinh tế xã hội đất nước, là mắt khâu quan 
trọng trong chương trình quốc gia về việc 
làm cho người lao động, mà còn phù hợp 
với xu hướng quốc tế về phân công lao động. 


Việc hợp tác lao động với các nước 

xã hội chủ nghĩa (cũ) vừa qua, ít 

nhiều mang tính tương trợ, giúp đỡ 
lẫn nhau giữa các nước trong khối "SEV". 
Hiện nay, việc đưa lao động đi làm việc ở 
nước ngoài đã chuyển sang một giải đoạn 
mới, do đó cần nhận rõ những đặc điểm chủ 
yếu của hoạt động đưa lao động Việt nam 
đi làm việc ở nước ngoài trong điều kiện 
mới. 


Một là, trong điều kiện kinh tế thị trường 
với chính sách kinh tế mở cửa, xuất khẩu 
lao động thực sự là một hoạt động kinh tế, 
chịu sự tác động, điều tiết của các quy luật 
kinh tế thị trường và được thực hiện dựa trên 
quan hệ cung - cầu sức lao động. Ở tâm vi 
mô, "bên cung” phải tính toán sao cho lao 
động của mình có thể bù đắp mọi chỉ phí 
và có lãi ; hơn thế nữa phải tìm chọn các 
phương án để có lãi cao hơn. Còn "bên cầu", 
thì phải xem xét, tính toán kỹ lưỡng để đưa 
lực lượng lao động nào, với số lượng, chất 
lượng và ngành nghề phù hợp với hoạt động 
kinh doanh của minh. Ở tâm Vĩ mô, xuất 
phát từ lợi ích kinh tế và nhu cầu của các 
doanh nghiệp mà các quốc gia "bên cung" 
có chủ trương cho xuất khẩu lao động. Để 
đi đến các quyết định này, cả hai bên đều 
phải xem xét đến những khía cạnh về an 
ninh, an toàn xã hội và bảo vệ xã hội đối 
với người lao động. Nhưng xét cho cùng, 
khi những vần đề này được bảo đảm, thì lợi 
ích kinh tế là cái quyết định nhất đối với 
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VIỆC XUẤT, nhập khẩu lao động. Nhận rõ đặc 
điểm này sẽ giúp ta có định hướng quan 
trọng là : xuất khẩu lao động phải được tô 
chức thực hiện bởi các cơ sở kinh tế tự chủ 
về tài chính, dựa trên các hợp đồng cung 
ứng lao động giữa các tô chức kinh tế của 
các quốc gia. Những năm trước đây, chúng 
ta thực hiện đưa lao động đi làm việc ở nước 
ngoài chủ yếu dựa theo các hiệp định liên 
chính phủ. Các cơ quan quản lý nhà nước 
phải làm tất cả thay cho các cơ sở kinh tế, 
từ đàm phán ký kết, đến phân bố chỉ tiêu 
tuyên lao động, khám sức khoe, kiểm tra hồ 
sơ, làm thủ tục xuất cảnh và biên chế lực 
lượng lao động được tuyển thành các đơn 
vị đưa đi, đến khâu thu tài chính. Nhưng 
thực tế, hiệu quả đạt được rất thấp, lại phải 
trực tiếp đứng ra giải quyết mọi hậu quả của 
quả trinh này. Ngày nay, trong cơ chế thị 
trường, phần lớn các quốc gia có quan hệ 
xuất nhập khẩu lao động không đòi hỏi phải 
ký kết một hiệp định nào. Trong một số 
trường hợp khi cân thiết, hai nhà nước chỉ 
ký với nhau hiệp định nguyên tắc để cho 
phép các tô chức kinh tế của hai bên cung 
ứng lao động cho nhau, thông qua các hợp 
đồng. Các hợp đồng này là cơ sở pháp lý 
đề hai bên thực hiện trách nhiệm và quyên 
lợi kinh tế của mình. Và nó chỉ có thể có 
hiệu lực, được thực hiện trôi chảy khi nội 
dung của hợp đồng vừa đáp ứng mong muốn 
về lợi ích của môi bên, không trãi với những 
quy định trong hệ thống pháp luật của hai 
quốc gia. 


Hai là, địa bàn và cơ cấu lao động đi 
làm việc ở nước ngoài phải đa dạng. Xuất 
phát từ thực tế, và với chính sách "Việt nam 
muốn là bạn với tất cả các nước", địa bàn 
xuất khâu lao động của ta trong giai đoạn 
hiện nay cũng như trong tương lai không thê 
chỉ đóng khung ở một vài thị trường cũ. Có 
thể nói, về lâu dài và trên quy mô khác nhau, 
việc xuất khâu lao động không bị giới hạn 
bởi không gian. Ở đâu có nhu cầu sử dụng 
lao động nước ngoài, lại có sức hút về kinh 


tế và bảo vệ được người lao động, thì ở đó 
lập tức sẽ có dòng di chuyển lao động đến 
bởi các hợp đồng cung ứng lao động. Địa 
bàn xuất khẩu lao động cũng không cô định. 
Nó thường xuyên vận động và phụ thuộc 
vào tình hình phát triên kinh tế của các nước 
sử dụng lao động và quan hệ cung cầu lao 
động ở đó. Thực tế chỉ rõ, có những nước 
trước đây chuyên xuất khẩu lao động, thì 
nay lại có nhu cầu lớn về nhập khẩu lao 
động. Mặt khác, do nhu cầu sử dụng lao 
động nước ngoài Ở nhiều quốc gia rất đa 
dạng về chúng loại, cơ cầu nghề nghiệp và 
trình độ, nên ở nhiều nước đã và đang diễn 
ra đông thời hai quá trình ngược chiêu nhau: 
xuất khẩu lao động loại này, nhập khẩu lao 
động loại kia. Tuy nhiên, trong từng thời kỳ 
nhất định, vẫn xuất hiện những khu vực có 
nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài lớn, 
tập trung, những loại ngành nghề thu hút 
nhiều lao động, tùy thuộc vào tỉnh hình phát 
triển kinh tế và quan hệ cung cầu cụ thể. 
Đây chính là điêu cần lưu ý để định hướng 
cho việc chọn địa bàn chính cần khai thác, 
dự báo ngành nghề chủ yếu, chuẩn bị lực 
lượng lao động để đáp ứng cho yêu cầu thị 
trường. 


Xuất phát từ đó phải đa dạng hóa địa 
bàn, cơ cấu lao động và hình thức xuất khẩu 
nhằm xóa bỏ tình trạng quá lệ thuộc vào thị 
trưởng một khu vực nào đó (như trước đây). 
Nếu không chuẩn bị tốt, khi có biến động 
lớn sẽ làm cho việc xuất khẩu lao động bị 
phá vỡ, đình trệ nghiêm trọng. Mở rộng địa 
bàn, giải quyết được việc làm cho nhiều lao 
động, sẽ là điều kiện để khẳng định vị trí 
của lao động Việt nam ở nhiều thị trường 
khác nhau. Đồng thời, chúng ta có điều kiện 
so sánh, lựa chọn thị trường cần tập trung 
ưu tiên. Tuy nhiên, cần gi vững nguyên tắc: 


Đưa lao động Việt nam đến làm việc ở tất. 


cả các thị trường có nhu câu lao động, mà 
ở đó bảo đảm những điều kiện về an ninh, 
an toàn, môi trường khí hậu... đối với người 
lao động Việt nam. 


Ba ia, cạnh tranh giữa các tổ chức kinh 
tế, giữa các quốc gia trong xuất khẩu. lao 
động. Môi trường vận động của kinh tế thị 
trường là cạnh tranh. Bởi vậy, hoạt động 
xuất khẩu lao động trong cơ chế thị trường 
tất yếu diễn ra trong sự cạnh tranh giữa các 
tố chức kinh tế và giữa các quốc gia xuất 
khẩu lao động. 


Doanh nghiệp nào, quốc gia nào chuẩn 
bị được đội ngũ lao động để cung ứng cho 
nước ngoài phù hợp với yêu cầu của nơi đến 
làm việc càng tốt, thì càng có ưu thế Jrong 
chiếm lĩnh thị trường. Cùng yếu tố về giá 
trị sử dụng" như nhau, cái quyết định thắng 
thê trong cạnh tranh là giá trị hàng hóa cá 
biệt - mà ở đây là giá nhân công. Doanh 
nghiệp nào cung Ứng lao động mà giá nhân 
công thấp hơn sẽ có ưu thế hơn trong cạnh 
tranh. Rút ngắn thời gian tuyển và làm thủ 
tục xuất cảnh cho lao động, cùng với tính 
chính xác, độ tin cậy trong thực hiện hợp 
đồng cũng là yếu tô không kém phân quan 
trọng tạo nên sự hấp dẫn với bạn hàng và 
sức mạnh trong cạnh tranh. 


Để mở rộng và nâng cao hiệu quả 

việc xuất khẩu lao động của nước 

ta trong điều kiện hiện nay, theo 
tôi, cần chú ý một số biện pháp cơ bản sau 
đây : 

Ì. Tăng cường công tác dự báo thị 
trưởng lao động ngoài nước có khả năng 
thu hút lao động Việt nam. Việc dự báo thị 
trường, nắm vững thị trường lao động ngoài 
nước, để từ đó có biện pháp cụ thể nhằm 
thực hiện đa dạng hóa chúng loại, đa dạng 
hóa hình thức xuất khẩu lao động... là yêu 
tố quyết định thành công đối với VIỆC mở 
rộng và nâng cao hiệu quả của xuất khẩu 
lao động. 


Từ kết quả thu thập và nghiên cứu tài 
liệu của các tô chức lao động quốc tế (ILO), 
tài liệu của các cơ quan nhà nước, các nhà 
kinh tế của các nước xuất khẩu và nhập khẩu 
lao động ; từ kết quả nghiên cứu, khảo sát, 
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đàm phán, qua các cuộc hội thảo quốc gia 
và quốc tế, phải đưa ra được dự báo về những 
thị trường lao động ngoài nước trong khoảng 
10 năm tới mà Việt nam cần và có thể khai 
thác. Trong đó lưu ý thị trường lao động 
Đồng Á và Đông-Nam Á (Nhật bản, Đài 
loan, Hàn quốc, Xin-ga-po, Ma-lai-Xxi-a, 
Bru- _nây) ; thị trường Trung Đông (A Tập - 
Xê út, các tiểu vương quốc A rập thống nhất, 
Cô-oet). 


2. Hoàn thiện hệ thông tổ chức quản lý 
lì. Vực xuất khẩu lao động, bao gôm các 
dc: ìh nghiệp xuất khẩu lao động và các cơ 
quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Đây 
là giải pháp tích cực nhằm mở rộng và nâng 
cao hiệu quả của xuất khẩu lao động. Nó 
đòi hỏi phải tách hệ thống hoạt động kinh 
doanh xuất khẩu lao động, với hệ thống quản 
lý nhà nước về lĩnh vực này. Tăng cường 
hiệu lực bộ máy. quản lý nhà nước, đồng 
thời mở rộng quyên chủ động, tự chịu trách 
nhiệm của các doanh nghiệp ; xây dựng hệ 
thông các doanh nghiệp xuất khẩu lao động 
đu mạnh để có sức cạnh tranh trên thị trường 
lao động quốc tế. 


3. Hoàn thiện chính sách tải chính, hệ 
thống luật pháp và chính sách tạo môi 
trường, hành lang cho hoạt động xuất khẩu 
lao động. Đây là một đòi hỏi khách quan, 
trong đó hoàn thiện chính sách tái chính là 
một khâu trọng yếu. Chính sách tài chính 


phải là đòn bẩy thúc đấy mở rộng và nâng 


cao hiệu quả việc xuât khẩu lao động ; đồng 
thời giải quyết hài hỏa lợi ích giữa người 
lao động với tô chức xuât khâu lao động và 


nhà nước. Muôn vậy, phải lưu ý : năm chắc . 


giá nhân công trên thị trường thế giới, xác 
định mức thu nhập tối thiểu cho người lao 
động và bảo đam bù đắp chi phí và có lãi 
hợp lý, gianh lợi thể về giá nhân công cho 
các tô chức kinh tế hoạt động xuất khâu lao 
đồng : thiết lập những ràng buộc kinh tế 
nhằm tăng cường trách nhiệm của mọi thành 
nhân tham gia ký hợp đồng ; tổ chức tốt 
việc thu, nộp ngân sách, kinh phí bảo hiếm 
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và chuyển thu nhập về gia đình người lao 
động. 


4. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương 
trình có mục tiêu về chuẩn bị lực lượng lao 
động Việt nam đáp ứng yêu câu thị trường 
lao động quốc tê. Chất lượng cao, toàn diện 
của đội ngũ lao động thích ứng với yêu cầu 
của thị trường lao động quốc tế là một trong 
những yếu tố quyết định thắng thế trong - 
cạnh tranh. Nguồn lao động của chúng ta 
dôi đào, nhưng để có đội ngũ lao động có 
chất lượng cao, toàn diện với các khía cạnh 
trên, có sức cạnh tranh, đáp ứng: kịp thời 
nhu cầu đa dạng của thị trường quốc tế, cần 
phải xây dựng và tô chức thực hiện một 
chương trinh mục tiêu về chuẩn bị lao động 
cho xuất khâu. 


5. Tổ chức quan hệ phôi hợp liên ngành, 
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 
trong quá trình tuyển chọn làm thủ tục xuất 
cảnh lao động. Cần có quy định của nhà 
nước, thông tư liên bộ, liên ngành về trách 
nhiệm và thời hạn xử lý từng loại công việc 
của mình. Các . quy định phải được xây dựng 
trên nguyên tắc vừa đảm bảo yêu cầu quản 
lý, vừa tạo điều kiện thuận tiện nhất, với 
thời gian ngắn nhất cho doanh nghiệp và 
người lao động. 


6. Sử dụng và phát huy tốt khả năng của 
số lao động trở về sau khi hết, hạn hợp đông 
ở nước ngoài. Số lao động ở nước ngoài sau 
khi hết hạn hợp đồng trở về nước có vốn, 
có kỹ thuật... Do đó, chúng ta cần có biện 
pháp khuyến khích tối đa khả năng của họ 
vào phát triên kinh tế - xã hội đất nước. 
Những biện pháp cụ thể là : tư vấn về việc 
làm, giới thiệu chỗ làm mới, đào tạo tập 
huấn về thành lập và quản lý doanh nghiệp 
nhỏ, đào tạo lại đê họ tự tìm việc làm mới. 
Những biện pháp đó không những giải quyết 
kịp thời việc làm cho họ mà còn giúp cho 
những người khác cũng có việc làm, góp 
phần giảm sức ép về việc làm và lao động 
ở trong nước hiện nay Q 


. 


NHÂN KỶ NIỆM 175 NĂM NGÀY SINH VÀ 100 NĂM NGÀY MẤT CỦA PH. ĂNG-GHEN 


SÁM@ NGỜI TH TƯỞNG 
BIỆN CHƯNG DUMV UẬT CỦA PH. ÄNG-GHEM 


ÓI về giá trị và ý nghĩa to lớn của lý 
Nha Mác, V.I. Lê-nin viết:: "đi theo 

cơn đường mà lý luận của Mắc vạch ra 
thi chúng ta ngày càng đi đến gần chân lý 
khách quan...; nếu đi /heo bắt cứ con đường 
nào khác, chúng ta chỉ có thể đi đến sự lẫn 
lộn và dối trá"), Và để đi trên con đường 
Ấy, như V. L, Lê-nin chỉ dẫn : "phải chú trọng 


đến cuộc sống sinh động, đến những sự thật -? 


chính xác của. hiện thực, chữ không nên tiếp 
tục bám lấy cái lý luận ngày hôm qua, lý 
Huận này cũng như mọi lý luận, bất quá chỉ 
VỊ. h ra được nét „căn bản, nét chùng, chì 
tiễn gân tới, chỗ nắm đượé tính chất phức 
tạp của cuộc sống mà thôi" ?), 


Đó là phép biện chứng duy vật. 
Và chính điều mà V.I. Lê-nin trăn trở 
và ra SỨC tìm tòi ấy hoàn toàn phủ hợp với 


- sự biện chứng trong tư tưởng và hành động 


của Ph. Ăng- ghen. Ăng-ghen nhắn mạnh : 


"toàn bộ quan điểm của Mác không phải là 


một học thuyết, mà là một phương pháp, nó 
không đưa ra những giáo điều định sẵn, mà 
là những điểm xuất phát cho việc nghiên 


cứu thêm và phương pháp cho việc nghiên. 


cứu này” 6). ; nghĩa la, nếu không ý thức rõ 
một điều sơ lược ấy, cũng "không bao giở 
hiểu đầy đủ phép biện chứng" f) và tệ hơn 
nữa, nếu "khinh miệt phép biện chứng thi 
không thể không bị trừng phạt... sa vào chỗ 
đị đoan ngu xuấn nhất" 6), 


PHAM PHÙ HỖ °* 


Vào thời C. Mác và Ph. Áng-ghen, chỉ 
một số ít bạn chiến đấu của hai ông nắm 
vững được nghệ thuật của phép biện chứng. 
Trong số đông những người mắc xít, số 
người diễn giải nhiều hơn những người có 
khả năng làm công tác lý luận. Điều này 
dẫn tới một tình trạng là, nhiều người cứ 
đem cái nhãn hiệu "duy vật" dán lên và gân 


cho mọi sự vật, hiện tượng khác nhau, rồi 
- coi như thế là vấn đề đã được giải quyết. 


Ph. Áng-ghen đã từng viết : "Phương 
pháp duy vật sẽ trở thành cái đối lập với nó 
nếu như nó không được xem như một kim 
chỉ nam trong công tác nghiên cứu lịch sử, 
mà lại được coi là một khuôn mẫu đúc sẵn 
theo đó người ta đếo gọt những sự kiện lịch 
sử tùy theo ý muốn" 6), Ph. Ăng-ghen nhấn 
mạnh: thêm : Sự hiểu biết của chúng ta về 
lịch sử trước hết là kim chỉ nam cho nghiên 
cứu, chứ không phải đòn bây để kết cấu theo 
kiêu của phái Hê-ghen ”?, 


* Khoa CNXHKH, Học viện CTQG Hồ Chí Minh 


(1) V.I. Lê-nin : Toàn rập. Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va. 
1980, t 18. tr 168: 


(2) V.I. Lê-nin : SđZ, t 31. tr 162-163 


(3) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Tuyển rập, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1984. t 6, tr 808 


(4) V.1. Lê-nin : Sđd. t 45, tr 396 


(5) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Toản rập, Nxb Chính trị 
quốc gia - Sự thật. Hà nội, 1994, t 20, tr 508 


(6) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Tuyển rập. Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1984, t6, tr 712 


(7) Xem C. Mặc - Ph. Ăng-phen : Toàn tập. t37, tr 371 
(bản tiếng Nga) 


19 


Ph. Ăng-ghen đã đặt cho mình nhiệm 
vụ cố gắng trình bày một cách hệ thống phép 
biện chứng và lý luận của phương pháp. 
Người luôn quan tâm và đặt ở vị trí hàng 
đầu vấn đề khởi nguyên của tư tưởng, lôgic 
phát triên của tư duy lý luận - tức lôgic biện 
chứng. Ph. Ăng-ghen viết : "Chúng ta đã 
nhân mạnh và đã phải nhẫn mạnh, thoạt tiên 
vào việc rúr ra những quan niệm chính trị, 
pháp lý và những quan niệm tư tưởng khác 
và những hành động do những quan niệm 
đó chế định, từ những sự kiện kinh tế làm 
cơ sở cho chúng" t8), Theo Ph. Áng-ghen, 
phương pháp luận chủ yếu của C. Mác là 
phân tích cụ thể những tình huống cụ thê. 
Song không ít người vẫn lầm tưởng răng, 
những tư tưởng ấy là dùng được trong mọi 
trường hợp của cuộc sống, và thế là họ tự 
khuôn mình vào việc liệt kê những sự kiện, 
viện dẫn những ví dụ, gán cho lý luận một 
lược đồ cứng nhắc nào đó làm mất đi khả 
năng sáng tạo, và do đó, mất sự tác động 
có hiệu quả đến thực tiễn và tiến trình lịch 
sử. Những người đó, rốt cuộc - như 
Ph. Ăng-ghen chỉ trích - không thể hiểu được 
lý luận sinh động của hành động..., ngoài 
việc đó là một tập giáo điều mà phải học 
thuộc lòng và nhắc lại thành lời giống như 
những công thức thần chú hoặc kinh cầu 
nguyện vậy f?), sẽ từ hư không thông qua 
hư không đến với hư không mà thôi (10), 


Ph. Áng-ghen có lần nêu lên rằng, ông 
đã quyết định nghiên cứu những vấn đề 
của phương pháp biện chứng. Và trên thực 
tế, Ph. Ăng-ghen đã dốc sức mình suốt 
mười năm vào công việc này. Trong cuốn 
Biện chứng của tự nhiên (1873 - 1886), 
Ph. Ăng-ghen đã vạch rõ bản chất của thế 
giới, chứng minh rõ biện chứng là cái tôn 
tại khách quan của thế giới và đã vạch trần 
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các luận điệu xuyên tạc cho rằng phép biện 
chứng là một cái gì chủ quan được bịa ra và 
gán cho giới tự nhiên. Tư duy của con người 
chỉ đúng đắn khi nào nó phản ánh đúng hiện 
thực và lúc đó có sự thống nhất giữa cái 
khách quan và cái chủ quan, giữa phép biện 
chứng khách quan với phép biện chứng chủ 
quan, tức là tiến tới phép biện chứng như là 
lôgic học và nhận thức luận. 


Rõ ràng, theo Ph. Ăng-ghen, bắt nguồn 
từ hiện thực khách quan, phép biện chứng 
vừa là lý luận về sự phát triển của thế giới 
lại vừa là phương pháp tư duy chính xác ; 
là chìa khóa để con người kiến giải tính chất 
phức tạp, nhiều hình, nhiều vẻ của sự phát 
triển thế giới, và trang bị cho mình sự hiểu 
biết về những quy luật chung nhất của tự 
nhiên, xã hội và tư duy. Sự coi thường phép 
biện chứng nhất định sẽ bị trừng phạt... Và 
như vậy, sự khinh thường có tính chất kinh 
nghiệm chủ nghĩa đối với phép biện chứng 
bị trừng phạt bằng cách là một số trong 
những người theo chủ nghĩa kinh nghiệm 
tỉnh táo nhất trở thành nạn nhân của thuyết 
thông lĩnh đương đại - một sự mê tín hoang 
đã nhất 1), 


Hơn một trăm năm đã trôi qua, kể 
từ khi cuốn Biện chúng của tự nhiên của 
Ph. Ăng-ghen xuất bản, kết luận này vẫn có 
ý nghĩa đối với chúng ta. _ 


* 
* * 


C. Mác, Ph. Ăng-ghen, và sau này 
V.I. Lê-nin không ngừng đấu tranh chống 
lý luận suông kinh viện. Bởi lẽ thông qua 


(8) Xem Sđ4, t 39, tr 82 


(9) Xem Šđ4, t 38, tr 82 
(10) Xem 5§4đd, t 39, tr 207 
(11) Xem §đd, t 20, tr 382 


mọi màu sắc và thiên kiến cá nhân, phép 
biện chứng đã bị biến dạng thành siêu hình, 
bị tước mất nguyên tắc tối cao của nó là tính 
phê phán, bị làm băng giá trong chủ nghĩa 
giáo điều và các hình thức không tưởng. Nói 
một cách hình ảnh, như có ý kiến nhận xét, 
trên bước đường trau dôi kiến thức về phép 
biện chứng, về phương pháp luận của nó, 
trên bước đường thảo luận tự do về những 
vấn đề thế giới quan và phương pháp luận, 
đã và đang tôn tại một đầm lầy yên tĩnh theo 
tinh thần giáo điều mới mà những tư tưởng 
sáng tạo cũng đã và đang tiếp tục bị chìm 
nghỉm trong đó. 


Giờ đây, hơn bao giờ hết, tỉnh thần đấu 
tranh của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác- 
Lê-nin vẫn còn nguyên giá trị, vẫn tràn đây 
tính cấp bách và mang ý nghĩa lớn lao. 


Phù hợp với tinh thần phép biện chứng 
của Ph. Ăng-ghen, cần tiếp tục khẳng định 
sự thông nhất giữa chủ nghĩa duy vật biện 
chứng và duy vật lịch sử và đưa vẫn đề con 
người vào chính hạt nhân của nó. Vì những 
đặc trưng của hiện thực khách quan quan 
trọng không phải tự bản thân nó, mà do mối 
quan hệ của chúng với sự vận động xã hội, 
sự phát triển ý thức và hoạt động của con 
người. Đồng thời, phải phát triên nhận thức 
với quan niệm cho rằng, thực tiễn là một 
phạm trù nên tảng, là cội nguồn và cơ sở 
của quá trình nhận thức. Chi có như vậy mới 
có thể phác họa được một bức tranh đầy đủ 
về sự thống nhất giữa tôn tại và ý thức, về 
tương quan giữa cái lôgíc và cái lịch sử, tức 
là xác lập được sự thống nhất của các quy 
luật thực tế khách quan, các quy luật tư duy 
và nhận thức. Ph. Ăng-ghen viết trong Biện 
chứng của tự nhiên : "Tư duy chủ quan và 
thế giới khách quan tuân theo những quy 
luật ấy thôi và... 


vì vậy chúng không thể 


mâu thuẫn với nhau trong kết quả của chúng, 
mà phải điều hòa với nhau. Thực tế đó là 
một tiền đề vô ý thức và vô điều kiện trong 
tư duy lý luận của chúng ta" t!?), 

Khi xây dựng học thuyết đấu tranh giai 
cấp của giai cấp vô sản, các nhà sáng lập 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin thấy rõ sứ mệnh của 
giai cấp vô sản : giải phóng xã hội khỏi 
những mâu thuẫn, mọi ách áp bức bóc lột 
và các quan hệ phản nhân đạo, thúc đây sự 
tiến bộ toàn diện của loài người. Đối với 
các ông, quan điểm giai cấp không phải là | 
mục đích tự thân, không phải là một "nguyên 
tắc thiêng liêng" nào đó, mà là phương pháp 
có cơ sở khoa học đê vươn tới những lý tưởng 
nhân đạo. Cuộc đấu tranh của giai cấp công 
nhân cải tạo xã hội theo chủ nghĩa xã hội 
là nhằm nhân đạo hóa những điều kiện tổn 
tại của tất cả mọi người sống trên hành tinh. 
Chừng nào những vấn đề đó chưa được nhận 
thức một cách rõ ràng để có hành động phù 
hợp thì sự khẳng định về "vai trò tiên phong 
của giai cấp vô sản" vẫn chỉ đơn giản là một 
cống vật của lòng kính trọng đối với ký ức 
về các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

Mặt khác, phải tiếp tục nhận thức. đầy 
đủ và rõ ràng răng, phép biện chứng trước 
hết và sau cùng, chính là phương pháp, là 
sự-chỉ đạo về mặt lý luận đỗi với hành động. 
Nói cách khác, đó là chìa khóa để phân tích 
có phê phán những quan niệm cũ rích, những 
định đề đã thành lối mòn, là việc phủ định 
những kết luận không còn phủ hợp với thực 
tiền, là phương pháp biết tự thay đổi theo 
sự phát triên của lịch sử. Ph. Ăng-ghen viết: 


Tư duy lý luận của mọi thời đại, có nghĩa 


là của cả t2, đại chúng ta, đó là sản phẩm 
lịch sử mà ở những thời đại khác nhau có 
hình thức khác nhau và đông thời có nội 


(12) Xem SŠđ4, t 20. tr 58] 


+ 
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dung rất khác nhau. Do vậy, khoa học về tư 
duy cũng như mọi khoa học khác, là khoa 
học có tính chất lịch sử, khoa học về sự phát 
triển l:ch sử của tư duy con người" f3), "hơn 
nữa !ý luận của các quy luật tư duy tuyệt 
nhiẻn không phải là "chân lý vĩnh hăng" nào 
đó đã được xác lập một lần mà mãi mãi như 
tư duy phi-li-xtanh vẫn gắn điều đó với từ 
lôgíc "+, : 
Rõ ràng, phép biện chứng đã mở ra chân 
trời rộng lớn trong việc đưa thực tiễn làm 
đối tượng, làm cơ sở của nhận thức, của tư 
đuy, làm phong phú và khơi dậy những xừng 
lực đang tiềm tàng trong truyền thống nhân 
đạo của nhân loại, mở ra những khả năng 
mới trong các quan hệ g1ữa người với người. 
Hơn nữa, phép biện chứng cũng mở rộng 
tầm nhìn cách mạng của tiến trình lịch sử 
về những vấn đề giai cấp, dân tộc, toàn câu. 
Để nhận thức một cách khoa học tất thây 
những vấn đề đa dạng và phức tạp đó và để 
làm sáng tỏ triển vọng mới của thế giới, 
điều quan trọng là phải phát huy đầy đủ 
những tiềm năng sáng tạo vốn có trong phép 
biện chứng duy vật của Ph. Ăng-ghen. 


Ngày nay, chủ nghĩa xã hội lâm vào - 


khủng hoảng. Song điều đó không có nghĩa 
là sức sống xã hội chủ nghĩa đã bị tàn lụi. 
Nếu theo C. Mác, "các cuộc khủng hoảng 
chu kỳ” của chủ nghĩa tư ban tạo thành bộ 
phận tôn tại "tự nhiên" của nó dẫn tới sự 


điệt vong tất yếu, thì với V.I. Lê-nin, "cuộc . 


khủng hoảng cách mạng" là hiện thân của 
một chất lượng mới, còn sự ra đời của nó 
có thể diễn ra trong "những sự đau đớn”. 


Đồng thời, tuân theo phép biện chứng, xem . 


sự khủng hoảng này như là hiện tượng vốn 
có của những giai đoạn có tính chất bước 
ngoặt trong sự phát triển, như là "điểm nút" 
trong việc giải quyết các mâu thuẫn. Khi 


8, 


xuất hiện các điều kiện khách quan, để 
chuyển từ trình độ thấp lên trình độ cao hơn 
thì khủng hoảng chính là dấu hiệu của sức 


sông của sự phát triên. 


Việc tìm tòi những giải pháp, những 
cách thức gắn với sự phát triên lý luận của 
chúng ta về chủ nghĩa xã hội còn phải tiếp 
tục dựa trên những nguôn dự trữ về lý luận 


_ và. phương pháp luận chưa được khai thác 


của chính học thuyết mác xít. Có thể nói, 
lời cảnh báo của Ph. Ăng-ghen đối với 
những người coi "xã hội xã hội chủ nghĩa" 
không phải là một cái gì đang tiếp tục thay 
đổi và tiến bộ mà là một cái gì bất biến cố 
định một cách vĩnh viễn tŠ), có ý nghĩa rất 
quan trọng. Trên thực tế, ở nhiều nước theo 
con đường xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã 
hội được nhận thức không phải như là một 
"trạng thái”, mà là một “quá trình”, do vậy 
mới chủ trương cải cách, đổi mới. 


Hiện nay, chủ nghĩa xã hội đang tiếp 
tục đi lên trên con đường của mình. Nó 


_ không chỉ đơn thuần như một giải pháp đối 


lập với chủ nghĩa tư bản mà còn có nghĩa 
là phép biện chứng của sự thay thế cái cũ 
bằng cái mới theo đúng qui luật phát triển 
khách quan. Cái lỗi thời không chỉ là cái do 
chế độ bóc lột sinh ra, nó còn có thể là cái 
sinh ra trong quá trình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội nhưng không đáp ứng được những 


_ yêu cầu của thời đại. Phải phát hiện ra tất: 


cả những điều đó và giải quyết chúng. 
- Đó chính là biện chứng của sự phát triển. 
Đó cũng chính là biện chứng của lịch 


sử“ : ¬ _ : 


- 


(13) (14) Xem Sđd, t 20, tr 366-367 


(15) Xem Sđ4, t 31, tr 370 


ĐƯỜNG TA ĐI, ĐƯỜNG THỜI ĐẠI 


KHỐNG DOÄN HỢI °* 


ÔI quốc gia, dân tộc muốn phát triển 
nhanh chóng và giảm bớt những đau 
khô đều phải tự chọn lấy một hướn 

đi phù hợp. Căn cứ khách quan duy nhất đê 
xác định hướng đi cho phủ hợp với quy luật 
phát triển của lịch sử là phải biết mình đang 
sông trong thời đại nào và những đặc điểm 
cơ bản của thời đại ấy ra sao. Nếu lịch sử 
đã bước vào thời đại tư bản chủ nghĩa, tức 
thời đại của giai cấp tư sản, mà lại lựa chọn 
đường đi cho mình là xã hội phong kiến thì 
sự lựa chọn đó là trái mùa. Còn khi thời đại 
lịch sử vẫn đang là thời đại tư bản chủ nghĩa 
mà lại lựa chọn mô hình chủ nghĩa xã hội 
thì sự lựa chọn đó sẽ là không tưởng. Chi 
khi nào lịch sử đã đưa ra những tín hiệu của 
sự kết thúc thời đại tư bản chủ nghĩa, tức là 


đã có những tín hiệu của một thời đại mới ˆ 


là thời đại xã hội chủ nghĩa, thời đại sớm 
muộn sẽ thay thế thời đại tư bản chủ nghĩa, 
thi việc lựa chọn con đứờng chủ nghĩa xã 
hội mới là tât yêu khách quan. 


Vậy thời đại chúng ta đang sống. là thời 
đại gì ? Đê xác định đúng thời đại, cân phải 
xuất phát từ đời sống vật chất, tức từ phương 
thức sản xuất thông trị và cùng với nó là cơ 
cấu xã hội do nó quy định. Nói cách khác, 
cơ sở khoa học để phân định thời đại là hình 
thái kinh tê - xã hội. Với cơ sở này, những 
phương thức sản xuất châu Á, cổ đại, phong 
- kiến và tư sản hiện đại được coi là những 
thời đại ngày càng tiến lên trong lịch sử các 
hinh thái kinh tê xã hội. Động lực thúc đây 
sự chuyển biến từ thời đại này sang thời đại 
khác là mâu thuẫn giữa sức sẵn xuât và quan 
hệ sản xuất. 


Phân tích phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa, tức thời đại tư bản chủ nghĩa, Mác 
đã chỉ ra mâu thuẫn cơ bản của xã hội này 


là mâu thuần giữa tính chất xã hội của quả 
trình sản xuất với hình thức chiếm hưu tư 
nhân tư bản chủ nghĩa. Thời còn sống, Mác 
đã chỉ ra những hiện tượng về sự tự phủ định 
của chủ nghĩa tư bản, về sự ra đời của một - 
thời đại mới. Đó là những công ty cô phân, 
những xí nghiệp hợp tác của công nhân, 
những cuộc đấu tranh giành chính quyền của 
g1ai câp vô sản. 

Đến thời Lê-nin, những tín hiệu về sự 
ra đời của thời đại mới, xã hội chủ nghĩa, 
thay thế thời đại cũ, tư bản chủ nghĩa, ngày 
càng trở nên rõ nét. Đó là trinh độ xã hội 
hóa lao động ngày càng cao, biểu hiện ở sự 
phát triển của đại công nghiệp, Ở quy mô 
và thế lực ngày càng lớn của tư bản tài chính. 
Đó cũng là những cơ sở vật chất cần thiết 
cho sự ra đời của chủ nghĩa xã hội. Trước 
sự thức tỉnh của châu A và bước đầu của 
cuộc đấu tranh giành chính quyền của giai 
cấp. vô sản tiên tiên ở châu Au, trước cuộc 
chiến tranh thế giới thứ nhất do các nước 
để quốc gầy ra..., Lê-nin đã đi tới kết luận: 
loài người đã bước vào một thời đại mới 
trong lịch sử thế giới. Đó là thời đại của t ¡1i 
cấp công nhân và nhân dân lao động. thời 
đại của chủ nghĩa xã hội thay thê thời đại 
của giai cấp t sản. 


Nói mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản là 
nói mâu thuần của chủ nghĩa tư bản thê giới, 
với tư cách là một chỉnh thể, bao gồm cả 
các trung tâm phát triên và vùng ngoại vi 
lạc hậu của nó. Vì vậy, thời đại mới bao trủm 
phạm vi foản thê giới. Có nghĩa là đối VỚI 
mọi quốc gia, lớn hay nhỏ, phát triên hay 
kém phát triển, tất cả đều có khả năng khách 


* Chuyên viên cấp cao, Viện nghiên cứu chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hô Chí Minh. 
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quan để vượt qua thời đại tư bản chủ nghĩa 
và bước vào thời đại xã hội chủ nghĩa. 

Theo nhận định đó, Lê-nin đã lãnh đạo 
cuộc đột phá vào tương lai và đã giành được 
thắng lợi đầu tiên bằng cuộc Cách mạng 
Tháng Mười năm 1917. Tiếp đó là sự ra đời 
của cả một hệ thống xã hội chủ nghĩa thế 
giới với những thành tựu kinh tế, chính trị 
lớn lao, làm biến đôi lực lượng so sánh có 
lợi cho phong trào độc lập dân tộc, hòa bình 
và chủ nghĩa xã hội. 

Thực tiễn phát triển của cách mạng nước 
ta từ khi có đảng cộng sản lãnh đạo đã xác 
nhận, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội là con đường đấu tranh phù hợp với 
quy luật phát triên của thời đại, nhờ đó mà 
có thê đứng vững và phát triển trước mọi 
gian lao thử thách. Thắng lợi trong cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp và đế 
quôc Mỹ, cũng như những. thanh tựu trong 
đôi mới, chính là kết quả của đường lối độc 
lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 
Nghĩa là, chỉ có đi lên chủ nghĩa xã hội mới 
giành và giữ được độc lập, tự do cho dân 
tộc, hạnh phúc cho nhân dân. Tính quy luật 
ây của cách mạng nước ta chính là bắt nguồn 
từ tính quy luật phát triển của lịch sử, 


Sự tan rã một mảng lớn hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới, đặc biệt là Liên xô, đã 
làm cho không ít người băn khoăn, lúng 
túng. Phải chăng sự tan rã ấy là do xác định 
thời đại mới không đúng hoặc quả sớm 2 
Phải chăng những người cộng sản là những 

"nhà mơ mộng. như Héc-bớt Ô-oan từng 
nhận xét Lê-nin là "nhà mơ mộng trong điện 
Crem-li" ? 


Sự tan vỡ của hệ thông xã hội chủ nghĩa 
là điều có thật. Và cũng có thể còn mật khá 
nhiêu thời gian và công sức để phục hôi nó, 
song thời đại mới như chúng ta đã xác định, 
không vì thế mà bị đảo ngược. 


Chúng ta khẳng, định như thế bởi vì việc 
xác định thời đại này hay thời đại khác là 
dựa trên những điều kiện vật chất khách 
quan, trên cơ sở phân tích trinh độ phát triền 
của mâu thuần giữa SỨC sản xuất và quan 
hệ sản xuất. Không thể đi trước nếu như cái 


24 


nguồn gốc tạo ra sự vận động của thời đại- 
tức mâu thuần nói trên - chưa chín muôi, 

cũng như không thể đảo ngược thời đại đã 
xác định nếu như cái nguôn gôc đó đã chín 
muôi. Thời đại cũng như lịch sử, là do con 
người làm ra. Nhưng con người làm ra nó 
không phải trong những điều kiện do mình 
tự chọn, mà trong những điều kiện đã có sẵn, 

do quá khứ đề lại. 


Hệ thống thế giới xã hội chủ nghĩa tan 
vỡ một mảng lớn, nhưng những tiền đề vật 
chất cho việc xác định thời đại xã hội chủ 
nghĩa không những không mất đi mà ngày 
càng phát triển ; những nhân tố, những tín 
hiệu của thời đại đó ngày càng nhiều ; mâu 
thuần giữa trình độ xã hội hóa lao động ngày 
càng cao với sự chiếm hữu tư nhân tư bản 
chủ nghĩa ngày càng gay gất. Nhưng chủ 
nghĩa tư bản đương đại vẫn còn tiêm năng 
phát triển kinh tế, đó là vì có sự điều. chính 
trong quan hệ tư bản chủ nghĩa, mà điều này 
thực chất là nhằm làm dịu tính chất gay gắt 
của sự xung đột giữa trinh độ xã hội hóa lao 
động với hình thức chiếm hữu tư bản chủ 
nghĩa. Những biện pháp điều chinh trong 
quan hệ sở hữu, quản lý và phân phối, trong 
chính sách xã hội của chủ nghĩa tư bản 
đương đại, đang diễn ra một cách tự phát 
theo những đòi hỏi khách quan của một nên 
sản xuât xã hội hóa cao phải thuộc quyên 
sở hữu của toàn xã hội và do toàn xã hội 
quản lý. Và đó chính lại là giới hạn không 
thể vượt qua của chủ nghĩa tư bản. Trong 
lòng chủ nghĩa tư bản chi có sự tự phú định 
từng mẫu. Giai cấp tư sản không muốn và 
không thể tự phủ định mình. Việc phủ định 
toàn bộ chủ nghĩa tư bản thì phải do lực 
lượng khác, tức giai cấp vô sản. 


-.Tóm lại, những nhân tố vật chất biểu 
tượng của thời đại mới - thời đại xã hội chủ 
nghĩa - cứ tự lớn lên như một tất yếu khách 
quan, không gì có thể ngăn cản nôi. Cũng 
vì thể, sự sụp đồ của chủ nghĩa xã hội hiện 
thực với tính cách là một hệ thống thế giỚI 
đã tồn tại hơn một nửa thê kỷ, không bắt 
nguôn từ nguyên nhân xác định sai lầm nội 
dung của thời đại, mà là từ HHHNG/S sai lầm 


Nghiên eứu - Yrae đôi 


chủ quan. Việc phát hiện và khắc phục có 
hiệu quả những sai lầm ấy ở một số nước, 
đang và sẽ khôi phục lại chân dung đích thực 
của chủ nghĩa xã hội. 

Để nhận thức rõ hơn về mối quan hệ 
ø1ữa SỰ SỤP đổ một máng lớn của hệ thống 
xã hội chủ nghĩa thế giới với thời đại mới 
đã xác định, cần có quan niệm đầy đủ và 
đúng đắn về quá trình phát triển lịch sử - tự 
nhiên của môi thời đại. Thời đại nào cũng 
vậy, đều có sự mở đầu và kết thúc, đều trải 
qua một quá trinh phát sinh, phát triền, 
trưởng thành và đi xuông. Cho nên, mở đâu 
thời đại mới, cải mới phải tổn tại song song 
với cái cũ và phủ định dần cái cũ. Đó là thời 
kỳ được gọi là sự quá độ từ cái cũ sang cái 
mỚI. Tiếp đó là thời kỹ thống trị hoan toàn 
của cái mới, và sau đó là thời kỹ cái mới 
lại trở thành cái cũ và lại bị thay thế bởi cái 
mới khác. Một thời đại mới khác lại ra đời... 


Quá trình phát triên của mỗi thời đại 
không phải là con đường thắng tắp, chỉ có 
chiến thắng mà không hề chiến bại. Lịch sử 
xác lập thời đại tư bản chủ nghĩa đã chứng 
minh cho kết luận này. 


Theo Mác : "Mặc dù ngay trong thế kỷ 
XIV và XV những mầm mông đầu tiên của 
nên sản xuất tư bản chủ nghĩa đã có rải rác 
ở một số thành phố lẻ tẻ vùng Địa trung hải, 
nhưng thời đại tư bản chủ nghĩa chỉ bắt đầu 
từ thê kỷ XVI mà thôi” Ú), Nhưng đó mới 
chỉ là cái mốc thời gian mở đầu cho thời đại 
tư bản chủ nghĩa. Mãi cho đến cuối thế kỷ 
XYVII (1688), giai cấp tư sản Anh mới giành 
được bá quyền chính trị, và đến cuối thế kỷ 
XXYVIII (1789), cách mạng tư sản Pháp mới 
g:anh được thắng lợi. Tuy nhiên, thời đại tư 
bản chủ nghĩa kê từ khi giai cấp tư sản giành 
được quyên bính cho đến khi nó xác lập được 
sự thông trị hoàn toàn ở các nước, không 
phải là thời kỳ lịch sử chỉ có "sữa và mật 
ong". Thời kỳ quá độ từ thời đại của chúa 
phong kiến sang thời đại của giai cấp tư sản, 
như chúng ta đã biết, là thời kỳ của những 
thăng trầm "đây máu và lửa", của những 
thành công và thất bại, của những trận công 
kích và phản kích dữ dội. 


Vị sao lại như thế ? _Ảng- ghen, trong 
"Lời tựa viết cho lần xuất bản thứ ba" tác 
phẩm Ngày l8 tháng Sương mà... của Mác, 
đã giải thích đó là do "quy luật vĩ đại của 
sự vận động lịch sử” mà chính Mác là người 
đầu tiên đã khám phá ra : tất cả mọi cuộc 
đấu tranh trong lịch sử thực ra chỉ là biểu 
hiện ít nhiều rõ rệt của cuộc đấu tranh giai 
cấp trong xã hội. Ảng- ghen còn nói : "Quy 
luật đó, đối với lịch sử cũng quan trọng như 
quy luật chuyển hóa năng lượng đôi với 
khoa học tự nhiên..." 2), 


Từ thực tiễn lịch sử, thời đại của giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động, tỨC 
thời đại xã hội chủ nghĩa, cũng phải trải qua 
một thời kỳ quá độ với những nâc thang tiên 
hóa kể từ khi giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động giành được quyên bính cho đến 
khi họ xác lập được sự thông trị hoàn toàn 
ở các nước. Đó là một quá trình lịch sử lâu 
đài, khó tránh khỏi những bước quanh co, 
khúc khuỷu, có thuận lợi, có khó khăn, có 
tiến, có thoái... 

Sự sụp đô một máng lớn của hệ thống 
xã hội chủ nghĩa thế giới không hề bác bỏ 
quá trình đi tới thắng lợi hoàn toàn của thời 
đại mới xã hội chủ nghĩa. Nó chỉ là biêu hiện 
cụ thể của thời điểm đang trải qua của thời 
đại đó. Đồ là thời điểm mà như Áng-ghen 
từng nói : "... sự phát triển tư bản chủ nghĩa 
của tư sản đã tỏ ra mạnh hơn sự phản kháng 
của cách mạng"t?. Đặc điểm nổi bật của thời 
điểm này là cuộc đấu tranh giai cấp và dân 
tộc của nhân dân các nước vì hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, diễn 
ra đặc biệt gay go, phức tập. Vì vậy, để kết 
luận, cũng xin mượn lời của Ảng- ghen : ' 
để có một cuộc nối dậy mới chống lại nên 
sản xuất tư bản chủ nghĩa thì cần có một sự ˆ 
thúc đây mới, mạnh mẽ hơn... "(4) T 


(1) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Tuyển rập, Nxb Sự thật, 
Hà nội. 1982, t 3, tr 525 

(2) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1981. t 2. tr 384 

(3), (4) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : 
thật. Hà nội, 1982, t 6, tr 67I 


Tuyển tận, Nxb Sự 
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Bồ tấn để 


XI NƯỚC PHÍP QUYẾN 
VÀ CHẾ ĐÔ ĐA DÁNG 


NGUYÊN VĂN TÀI ° 


IỆN nay vẫn có ý kiến cho rằng : chì 

có nhà nước pháp quyền tư sản và chế 

độ đa đảng mới bảo đảm dân chủ. Từ 
đó họ tim mọi cách bôi nhọ, công kích chế 
độ ta, cho răng nước ta áp dụng chế độ một 
đàng lãnh đạo là không dân chủ. Thực chất 
vấn đề là thế nào chúng ta cần xem xét. 


I - Về nhà nước pháp quyền tư sản 
và chế độ dân chủ tư sản 

Tư tưởng về nhà nước pháp quyên có 
mầm mông từ thời cô đại, song nó chỉ thật 
sự phát triên khi giai cấp tư sản tiến hành 
cuộc cách mạng chống chế độ chuyên chế 
cùng tình trạng phi pháp luật của nhà nước 
phong kiến. Nội dung chính của tư tưởng 
này là thiết lập cơ quan đại diện bằng bầu 
cử, có quyền ban hành luật và bộ máy nhà 
nước phải tự hạn chế trong khuôn khô pháp 
luật. Từ đó, đưa đến việc xuất hiện _nghị 
viện và ban hanh hiến pháp, cùng sự tôn tại 
của học thuyết phân quyên. Nội dung chính 
của học thuyết này là đòi phân chia quyên 
lực nha nước thành lập pháp, hành pháp và 
tự pháp độc lập, kiểm chế nhau nhằm ngăn 
chặn sự hà lạm quyên lực. Việc xuất "hiện 
cơ quan lập pháp bằng bầu cử dẫn đến sự 
ra đơi lý thuyết dân chủ đa nguyên mà ý 
tưởng về nhà nước là một thê chê dân chủ, 
cân băng lợi ích bởi các nhóm đại diện tham 
gia công việc nhà nước và tìm cách thỏa 
hiệp với nhau thông qua một hệ thống biện 
pháp chính trị - pháp lý. Như vậy, tư tưởng 
dân chủ tư sản được "hội tụ" trong mô hình 
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nhà nước tư sản, thể hiện yêu. cầu 
cách mạng tư sản chống chế độ 
phong kiến đông thời nói lên tính 
chất phức tạp của xã hội và hệ thống 
chính trị tư sản. 


Thời đại cách mạng tư sản đem 
đến việc chuyển ø1ao chính quyên 
nhà nước bằng phương pháp bầu cử 
thay cho nguyên tắc thế tập, làm 
xuât hiện các đang phái chính trị 
với chức năng tập trung ý chí giai 
cấp, đấu. tranh vi mục tiêu trỡ thành đảng 
cầm quyền, lãnh đạo nhà nước và thỏa mãn 
lợi ích giai cấp mình. Bầu cử mà thực chất 
là lựa chọn một đảng cầm quyền trở thành 
một cuộc đấu tranh gay. gặt giữa các đảng 
phải. Luật pháp tư sản cùng cơ chế dân chủ 
và những điều kiện kinh tế - xã hội trên thực 
tế đã gạt nhân dân lao động ra khỏi đời sống 
chính trị. Việc giới thiệu ứng cử viên vào 
cơ quan quyên lực nhà nước trở thành đặc 


- quyên của các chính đảng tư sản. Các chính 


đăng tư sản trở thành nơi "đào tạo” các thế 
hệ quan chức nhà nước. Hiến pháp tư sản 
tuyên bố nguyên tắc bầu cử phô thông và 
bỏ phiếu bình đẳng, nhưng trên thực tê đã 
đặt ra hàng loạt quy định ưu tiên cho giai 
cấp có của ; đồng thời hạn chế nhân dân lao 
động tham gia cơ quan quyền lực nhà nước- 
chế độ dân chủ tư sản vì thế trở nên hình 
thức. "Mác đã nắm được rất tài tình fực 
chất ấy của chế độ dân chủ tư bản chủ 
nghĩa... răng người ta cho phép những người 
bị Áp bức, cứ mây năm một lần, lại được 
quyêt định xem trong số đại biểu của giai 
câp áp bức, người nào sẽ thay mặt họ và sẽ 
chà đạp lên họ ở nghị viện" (Ù), 


Các mô hình nhà nước tư sản hiện đại 
rất phức tạp và đầy mâu thuẫn. Hoạt động 
của các chính đảng đã làm cho bộ máy nhà 
nước tư sản không tuân thủ chế định pháp 


* Khoa triết học, Học viện chính trị quân sự cao cấp 


(1) V.I. La-nin 
I976,t 33, tr IÓ§ 


: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va. 


luật, đưa đến sự biến dạng của chính thể. 
Thậm chí, trong xã hội tư bản các đáng phái 
chưi bới, công kích lẫn nhau bằng nhiêu thủ 
đoạn xấu Xa, Bây hỗn loạn xã hội, làm tôn 
hại đời sống của nhân dân lao động. Nghị 
viện được coi là một chế định dân chủ nhất 
trong bộ máy nhà nước tư sản trở nên hình 
thức. Hiện nay ở nhiều nước tư bản đang 
diễn ra Sự khủng hoảng chế độ đại nghị, mà 
biểu hiện là vai trò lập pháp của nghị viện 
bị giảm sút, nghị sĩ bị bỏ rơi quyên lập pháp, 
phạm vi ban hành luật của nghị viện bị thu 
hẹp và chỉ hợp lý hóa những dự án luật và 
chính sách do chính phủ đưa ra. Hoạt động 
của các nghị sĩ là sự đấu tranh công khai 
giữa các đáng phái. Các đại biêu do cử tri 
bầu, có nhiều đặc quyền đặc lợi, song không 
còn đại biểu cho cư tri nữa. Đảng câm quyền 
(đảng chiếm đa số trong nghị viện) đứng ra 
thanh lập chính phủ, thao túng toàn bộ tổ 
chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. 
Chính phủ là cơ quan trung tâm của quyên 
lực chính trị, lấn át cả nghị viện, ép nghị 
viện thông qua những quyêt định của chính 
phủ. Ở chính thê đại nghị, chính phủ tước 
mât quyền hạn đích thực của nguyên thủ 
quốc gia. Hoàng để, tổng thống có quyên 
bô nhiệm người đứng đâu bộ máy hanh 
pháp. nhưng không thê bồ nhiệm ai khác 

ngoài thủ lĩnh của đảng cầm quyên ! ! Thông 
qua bộ máy hành pháp mà đảng cầm quyền 
thống trị toàn bộ xã hội. Thực chất lập pháp 
và hanh pháp đều năm trong tay đảng câm 
quyên. Sự phân quyền không còn dúng ý 
nghĩa nữa. "Chính quyên nhà nước ngày nay 
chi là một ủy ban điều khiến công việc 
chung của toàn thể giai cấp tư sân" t?), Ở 
các nước cố chế độ lưỡng đảng hoàn hảo, 
thực chất hai đảng này đều là đảng của giai 
cấp tư sản, thay nhau nắm chính quyền. Ì Đó 
là hai cánh tay của cùng một giai câp thống 
trị, bóc lột, hòng ngăn chặn không để các 
đại biêu nhân dân tham gia cơ quan quyên 
lực nhà nước. Ở đấy, dân chủ ch là giả hiệu, 
lừa bịp quần chúng. Chính thể tông thống 
áp dụng "triệt đê" nguyên tắc phân quyên. 
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Tổng thống là nguyên thủ quốc gia, nhưng 
do đứng đầu bộ máy hành pháp nên có quyên 
lực như một vị quần Vương. Tông thống can 
thiệp sâu vào lập pháp, có quyền công bố 
luật, hoặc phủ quyết luật, có quyền bồ nhiệm 
thâm phán và luôn luôn có ý thức lợi dụng 
tòa án đề biến nghị viện thanh hình thức. 
Như vậy, thực chât nhà nước pháp quyền tư 
sản là một nhà nước đảng trị, mang bản 
chất giai cấp tư sản sâu sắc. Trong nhà. nước 
tư san, pháp luật thê hiện ý chí và nhằm bảo 
vệ lợi ích của giai cấp tư sản thống trị, bóc 
lột. \4 tưởng phân quyên chỉ là hình thức. 
về nguyên tắc, quyên lực chính trị của giai 
cấp tư sản là thống nhất. Chế độ dân chủ tư 
sản đã gạt nhân dân lao động ra khỏi đời 
sống chính trị. Dân chủ tư sản chỉ là một 
thứ dân chủ bị cắt xén, chật hẹp, giả dối, 
lửa bịp. Vị vậy nhà nước pháp quyên tư sản 
và chê độ đa đảng không thể gọi là dân chủ 
triệt đê và hoàn thiện. 


II - Vấn đề xây dựng nhà nước 
pháp quyền và nên dân chủ 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta 

| - Theo quan điểm chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chi Minh, việc xáy 
dựng nhà nước pháp quyền trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một tất yên 
khách quan. Đó là! "điều không thể tránh 
được, về mặt kinh tế và chính trị, ở trong 
một xã hội thoát thai ft rong lòn L8 chủ nghĩa 
tư bản mà ra" , Tính tất yêu của nhà nước 
pháp quyền trước hết đo vai trò quản lý nên 
kinh tê của nhà nước. "Pháp quyên ây vận 
còn tôn tại với tư cách là yêu tô điều tiết 
(quyết định) việc phân phối sản phẩm và 
phân phối lao động giữa những thành viên 
trong xã hội"). Sự tôn tại khách quan một 
nên kinh tế nhiêu thành phân đòi hỏi "vẫn 
còn có nhà nước để vừa bảo vệ chế độ công 
hữu về. tư liệu sản xuất, vừa bảo vệ binh 
đẳng về lao động và bình đẳng trong việc 


(2) Sđd, t 33, tr 239 
(3) Sđad. t 33. tr 122 
(4) Sđd, t 33, tr ]16-l1 17 
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phân chia các sản phẩm” , Sự tồn tại nhà 
nước pháp quyên còn do yêu cầu quản lý 
xã hội, điều chính một hệ thống các quan 
hệ xã hội phong phú và phức tạp trong thời 
kỳ quá độ. "Nếu không rơi vào không tưởng 
thi không thể nghĩ rằng sau khi lật đổ chủ 
nghĩa tư ban, người ta sẽ tức khắc có thể 
làm việc cho xã hội mà không cân phải có 
tiêu chuân pháp quyền nào cả"), Song nhà 
nước pháp quyên trong chủ nghĩa xã hội 
khác hắn về bản chất giai cấp so với nhà 
nước pháp quyên tư sản. "Trong một thời 
gian nhất định, dưới chế độ cộng sản. không 
những vẫn còn pháp quyền tư sản, mà vân 
còn ca nhà nước kiểu tư sản nhưng không 
có giai cấp tư sản !"Œ), Lê-nin coi tư tưởng 
đó chính là "cái nội dung phi thường sâu 
sắc của chủ nghĩa Mác") "Và tuyệt nhiên 
không phải Mác đã tùy tiện luôn một mẫu 
pháp quyên "tư sản" vào chủ nghĩa cộng 
sản đâu”©”, Vậy là hình thức của nhà nước 
pháp quyền tư sản vẫn tôn tại, còn nội dung, 
tính chất của nó phải được thay đối bằng 
nội dung, tính chất nhà nước pháp quyên 
vô san. Việc xây dựng nhà nước pháp quyẻn 
là tìm lấy tỉnh hoa. trí tuệ nhân loại. ấp dụng 
vào tình hình cụ thê của đất nước. Khách 
quan mà nói. mặc dù là dân chủ hình thức, 
nhưng bộ máy nhà nước tư sản đã tạo ra 
được một cơ chế phản biện, gây sức ép bao 
đảm ít nhiều tính đúng đắn của việc hoạch 
định chính sách, pháp luật, Chế định công 
dân. chế định kinh tê trong luật pháp tư sản 
khá phát triên. Hệ thống tòa án khá phong 
phú, tách khoi bộ máy hành pháp với ý 
tưởng ngăn chặn sự hà lạm quyên lực... đó 
là thành qua đáng trân trọng. Trong các nước 
tư bản phát triên, bộ máy nhà nước là một 
hệ thống khá năng động, dung nạp được 
những tiến bộ của khoa học và công nghệ 
quan lý, tạo được một cơ chế thúc đẩy 1 
nhiều nền kinh tế phát triển. Song bất luận 
điều kiện nào thị nha nước pháp quyền trí 
sản vấn là công € chuyên chính tr san, vận 
động và phát triển trong giới hạn của chế 
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độ tư hữu, không thê la phương tiện chữa 
trị mọi căn bệnh xã hội tư bán. 


Công cuộc đôi mới theo định hướng xa 
hội chủ nghĩa c ở nước ta, trước hết, cần bảo 
đảm sự điêu tiết có hiệu quả quá trình phát 
triên nền kinh tế nhiều thành phần, vận động 
theo cơ chế thị trường, thực hiện mục tiêu 
dân giàu. nước mạnh, xã hội công băng, văn 
minh, điều đó đòi hỏi nhà nước phải là một 
nhà nước pháp quyên thật sự của dân, do 
dân, vi dân. 


Nhà nước pháp quyền ở nước ta được 
xây dựng trên cơ sở vận dụng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh vào 
việc xây dựng bộ máy nhà nước kiêu mới. 
Hồ Chí Minh đã từng đầu tranh đòi nhà nước 
thực dân, phong kiến phải ban hành hiến 
pháp, cai trị băng pháp. luật, trầm điều phải 
có thần linh pháp quyền.. Trong buôi đầu 
xây dựng nhà nước kiêu mới, Người đã trực 
tiếp tô chức, chỉ đạo việc soạn thảo bản Hiến 
pháp đầu tiên của nước ta và xây dựng một 
pháp luật dân chủ nhằm bảo vệ lợi ích và 
quyên tự do, dàn chủ cho nhân dân. Người 
tiếp thu những yếu tố tiễn bộ của tư tưởng 
nhân quyên tư sản và nâng lên giải. quyết 
mối quan hệ giữa. quyền dân tộc, quyên con 
ngươi và quyên cá nhân. Người nhân mạnh, 
nhân dân là chủ nước nhà, có trách nhiệm 
hoan thanh nghĩa vụ công dân. xây dựng 
nhà nước ; đồng thời nhà nước phai quan 
tâm đến lợi ích thiết thân của nhân dân và 
chịu trách nhiệm trước nhân dần. Đặc biệt, 
Người chú trọng xây dựng một nền pháp 
luật kết hợp chặt chẽ với đạo đức, mang bản 
chất nhân đạo, nhân ái, vì con người. Người 
chú trọng xây dựng một bộ mây nha nước 
thống nhất về quyền lực và có sự phân công 
rõ ràng giữa các cơ quan lập pháp, hanh 
pháp và tư pháp. cũng như một đội ngũ công 
chức được tiêu chuân hóa có đủ phâm chât 
và năng lực, thành thạo nghiệp vụ quản lý 


(5). (6ö). Sđd, t 33. tr II6-117 
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hành chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhà 
nước, phục vụ nhân dân. 


Nhà nước pháp quyền Việt nam là nhà 
nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa, mang 
bản chất giai câp công nhân, là nhà nước 
thật sự của dân, do dân, vị dân. Đó là nhà 
nước pháp quyên mà mọi chủ thê (kế cả bộ 
máy nhà nước) đều tuân thủ pháp luật ; một 
pháp luật có tính pháp lý cao, trên cơ sở dân 
chủ, nhân đạo. công băng, vì lợi ¡ch nhân 
dân lao động, thê hiện đây đủ những giá trị 
cao cả của con người và xã hội. Nhà nước 
pháp quyên Việt nam có sự kết hợp hữu cơ 
giữa nha nước và pháp luật, có tô chức văn 
minh, hiệu quả, có cơ chế ngăn ngửa mọi 
sự lạm quyên, lam cho nguyên tắc quyền 
lực chính trị thuộc về nhân dân trở thành 
hiện thực sinh động. Đó la nhà nước pháp 
quyên có hiệu lực và hiệu quả, là công cụ 
chính trị mạnh mẻ của sự nghiệp đôi mới 
đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 


2 - Xáy dựng nhd Hước pháp quyên xã 
hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo của một đảng. 
Thực tế cho thấy, dù ở đầu đó có "đa đẳng" 
thì thực chất cũng chỉ có một đảng cầm 
quyên. Nội dung dân chủ phải được thể hiện 
ở chỗ phục vụ nhần dân lao động, đáp ứng 
nhu câu, nguyện vọng và mang lại quyên 
lợi cho họ, khi đảng đó cầm quyền. Ở nước 
ta chỉ có Đảng cộng sản Việt nam có điều 
kiện và khả năng lãnh đạo chính quyên, lãnh 
đạo xã hội, bởi vì ngoài lợi ích của nhân 
dân lao động ra, Đảng ta không có mục đích 
nào khác. Sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện 
quyết định bản chất giai cấp công nhân của 
nhà nước và phâp luật. bảo đảm quyên lực 
nhà nước thống nhất và thuộc về nhân dân. 
Sự lãnh đạo của Đang bảo đảm định hướng 
xã hội chủ nghĩa cho quả trình xây dựng 
nhà nước. Đường lối của Đảng thể hiện mục 
tiêu chính trị và lợi ích căn bản của toàn xã 
hội, là cơ sở quan trọng nhất để định hướng 
chính trị cho pháp luật. Pháp luật nhà nước 
ta thê chế hóa mục tiêu. quan điểm chính 
trị của Đảng và ý chí, nguyện vọng của nhân 
dân lao động, qua đó hiện thực hóa đường 


lối của Đảng trong xã hội. Nhà nước ta tạo 
cơ sở pháp lý và điều kiện đê tô chức đảng 
hoạt động trong bộ máy nhà nước và trong 
xã hội. Đây là mối quan hệ biện chứng sinh 
động trong quá trình vận động và phát triên 
không ngừng. 


Nhân tố quyết định việc hiện thực hóa 
bản chất giai cấp công nhân của nhà nước 
dân chủ là đội ngũ đang viên trong bộ máy 
nhà nước có tính đang CaO, CÓ Sự giác ngộ 
lập trường, quan điểm giai cấp công nhân. 
giác ngộ mục tiêu, con đường xã hội chủ 
nghĩa, có ý thức phục tùng kỷ luật đảnø. 
phục tùng nguyên tắc tập trung dân chủ, đặt 
lợi ích của Đang và nhân dân lên trên lợi 
ích cá nhân. chấp hành pháp luật nhà nước 
và phâm chất đạo đức cách mạng của người 
cán bộ. 


Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn đại 
biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp 
công nhân, nhần dân lao động và cả dân 
tộc. Các đang viên của đáng chịu mọi hy 
sinh gian khô, vào tù ra tội chỉ với một mục 
đích là giành lấy độc lập cho dân tộc. tự do, 
hạnh phúc cho nhân dân. Những hy sinh 
mất mát của đảng do thực dân đề quốc và 
tay sai gây ra là vô cùng to lớn. Khi giành 
được chính quyền. đại đa số cần bộ của đang 
vẫn một mực thủy chung với mục đích cao 
đẹp đó. Sự trong sáng, liêm khiết, gương 
mâu, hy sinh của cán bộ đảng, nhà nước ta 
một mặt đem lại cuộc sông âm no, hạnh 
phúc cho nhân dân, mặt khác, tạo được niêm 
tin trong nhân dân lao động (tuy còn có mỘI 
số cán bộ đảng viên không giữ được phâm 
giá đó). Do vậy, mọi biểu hiện quan liêu, 
hách dịch, tham nhũng, đều xa lạ với đạo 
đức cộng sản và là kẻ thù nguy hiểm trong 
giai đoạn hiện nay đối với đang và nhân dân 
ta. Tính chất dân chủ của chế độ ta là sự 
thống nhất giữa Đăng và Nhà nước, là sự 
tôn tại, phát triên của Đang và Nhà nước 
chỉ có một mục tiêu là phục vụ nhân dân, 
đầu tranh đem lại lợi ích và hạnh phúc cho 
nhân dân lao động ~1 
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UAN điểm về tín ngưỡng, tôn giáo là một 

bộ phận quan trọng trong tư tưởng Hồ 

Chí Minh. Năm vững học thuyêt Mặc - 
Lê-nin, Hồ Chí Minh đa giải quyêt một cách 
khoa học mỗi quan hệ giữa chủ nghĩa duy vật 
vô thần với chủ nghĩa duy tâm tôn giáo. Ở Hỗ 
Chí Minh vừa có đấu tranh phê phán mặt tiều 
cực, hạn chê, vừa có 
tiếp thu, kẻ thừa 
mặt tích cực của tôn 
giáo. Người là một 
mẫu mực trong việc 
Ø1ä1 QUyỀt mỗi quan 
hệ giữa vân đề tôn 
Øi4O VỚI cuộc đâu 
tranh bao vệ độc lập 
dân tộc, xây dựng 
đât nước theo con 
đường xã hội chu 
nghĩa. Tim hiều, 
nghiên cứu tư tưởng 
của Người về vấn 
đề tôn giáo, tín ngưỡng có một ý nghĩa to lớn 
đôi với công cuộc đôi mới toàn diện ở nước 
ta, nhất là đôi VỚI công tác tôn giáo trong giai 
đoạn hiện nay. Tư tương Hồ Chí Minh về tín 
ngưỡng tôn giáo thê hiện rất rõ ở những luận 
điểm cơ bản sau đây : 


l- Tĩn ngưỡng, tôn giáo có những điềm 
tưởng đồng, ph hợp với mục tiêu lý tiđởng xã 
hội chủ ngÌna. 


Hồ Chí Minh cho răng, trong các tôn giáo 
như Phật giáo, Cơ đôc giáo có những điểm 
chung, gặp gỡ với mục tiêu lý tưởng cộng sản 
chủ nghĩa. Đó là tính hướng thiện, tính nhân 
bản vì con người, những người sáng lập ra các 
tôn giáo lớn như Giê-su, Thích Ca đều mơ ước 
xây dựng một xã hội tự do, binh đăng, bác ái, 
hòa bình không có chiến tranh, không có đau 
khó, bãt công. Họ đêu mưu câu hạnh phúc cho 
con người, cho xã hội. Tôn chi, mục đích của 
đạo Phật là "xây dựng cuộc đời thuân Tử: chí 
thiện, bình đăng, yên vui va no âm” ` ˆ. Đức 
Phạt Thích Ca la người “đại từ đại bị, cứu khô 
cứu nạn. Muốn cứu chúng sinh ra khỏi khô 
nạn. 0jgười phải hy sinh tranh đấu, diệt lũ ác 
ma „ Còn đức chúa Giề-su cũng đã hy sinh 
vì muốn "cứu loài người khỏi ách nô lệ, và 
Dni loài ng rới về hạnh phúc, binh đẳng, bác 

. tự đo" `” Chính chúa Giê-su là người đa 
Sản "một tắm gương hy sinh triệt đề vì những 
người bị áp bức, vi những dân tộc bị đe nén, 
vị hòa bình, vị công lý” . Hỗ Chí Minh đã 
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chỉ ra rằng những ước muốn của chúa Giê-su 
và Phật Thích Ca cũng chính là mục đích mà 
chủ nghĩa xã hội cân phải đạt đến. 

Tôn giáo không chỉ có những mặt tiêu cực, 
hạn chế mà nó cũng có mặt tích cực cần phát 
huy trọng công cuộc xây dựng xã hội mới. 

Hồ Chí Minh đề cao tinh thân hy sinh cao 
cả, tấm lòng vị tha, 
bác ái vị con người 
của Đức Thiên 

chúa, Đức Phật, đề 
kêu gọi giáo dân, 
phật tử phân đâu noi 
theo, tích cực tham 
gia đâu tranh giải 
phóng dân tộc khỏi 
ách nô lệ. Người 
nói : “Chúa Cơ độc 
sinh ra làm gương 
mọi giông phúc đức 

như : hy sinh vì 
nước, vị dân, làm 
gương lao động, công hặng đ N đất, tin thờ 
Chúa bằng tình thân” "Chúng ta khang 
chiến cứu nước. thi đua tăng gia sản xuất và 
tiết kiệm, cải cách ruộng đầt lam cho người 
cày có ruộng, tín ngưỡng tự do. Như thể là 
nhưng việc Chính phủ và nhân dân ta làm, đều 
hợp với tinh thần Phúc âm" '®) Cho nên, đồng 
bào công giáo “làm trọn chính sách của Chính 
phú c nạ la làm trọn tính thần của Chúa Cơ 
đốc" ) Như vậy, theo Hỗ Chí Minh, làm tròn 
trach nhiệm công dân với Tô quốc cũng chính 
là làm tròn bôn phận với Chúa ; mục đích, lý 
tương mà tôn giáo của Giê-su, Thích Ca đưa 
ra phủ hợp với con đường cách mạng mà nhân 
dân ta đang đi vị độc lập, tự do cho. Tô quốc, 
hạnh phúc. cho nhân dân. Đó la một trong 
những mặt tích cực của tôn giáo. 

Tuy nhiên, trong tín ngưỡng tôn giáo, có 
những mặt hạn chế, tiêu cực dễ bị các thế lực 
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thực dân, phong kiến lợi dụng để chia rẽ khối 
đoàn kết dân tỘc, đoan kết lượng giáo. Bởi vậy, 
Người thưởng nhắc nhở quân chúng có đạo 
phải luôn cảnh giác "chớ mắc mưu những kẻ 
tuyên truyền lừa bịp”, lợi dụng tôn giáo, lầy 
danh nghĩa Chúa đê lôi kéo, kích động quần 
chúng chống lại sự nghiệp cách mạng : chính 
nghĩa của dân tỘc ta. 

2- Tôn trọng quyên tự do tín ngưỡng tôn 
giáo của nhân dân. 

Tự do tín ngưỡng tôn giáo là quyền của 
con người cũng như các quyên khác. Bởi vậy, 
tự do tín ngưỡng tôn giáo là cái thiêng liềng 
của mỗi người không ai được xâm phạm hay 
làm tổn hại đến điều. đó. Mỗi người có quyền 
tin hoặc không tin, theo hoặc không theo một 
tôn giáo nào. Song , không vi thế mà bài xích, 
đối đầu nhau, gây mất đoàn kết, làm cho kẻ 
thù để lợi dụng, chia rẻ. Năm 1947, trong thư 
gửi cho Lê Hữu Từ, Hồ Chí Minh đã nói "chủ 
nghĩa duy linh và chủ nghĩa duy vật là ngược 
nhau, rõ ràng là như thế, nhưng không vì vậy 
mà bài xích, nghi ky, đôi đầu nhau, cân phải 
tôn trọng tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận. ` 
Người khẳng định : "đoan kết toàn thể đồng 
bào để lo cho nền độc lập của Tô quốc chứ 
không gạ phải gây chia rẻ hay chống lại tôn 
giáo"Ù . tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn 
giáo là tư tưởng nhất quán của Hồ Chí Minh. 
Người luôn coi trọng tự do tín ngưỡng, coi đó 
là nguyên tắc cơ bản nhằm Øia1 quyết vấn đề 
tôn giáo và xây dựng khối đại đoàn kết dân 
tộc, phụng sự Tổ quốc. Hồ Chí Minh chỉ rõ 

"đồng bào các tôn giáo có quyền tự do tín 
ngưỡng, tự do thở cúng”, tự do hoạt động tôn 
giáo trong khuôn khô hiên pháp, pháp luật của 
nhà nước. Các hoạt động tôn giáo không được 
cần trở đến sản xuất, không làm trái chính sách 
hoặc làm hại đến quyên lợi của quốc 81a, dân 
tộc. Người nhắc nhớ cán bộ, đảng viên và quân 
chúng phải ' 'chấp hanh đúng. chính sách tôn 
trọng tự ø tín ngưỡng đối với tất cả các tôn 
giáo” "không nên xúc đÙ NG đền tín 
ngưỡng phong tục của dân"t 
chống mọi âm mưu lợi dụng tõn giáo của địch 
cũng như nhưng việc làm xúc phạm tỚi quyền 
tự do tín ngưỡng tôn giáo của quản chúng nhân 
dân. 

Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của 
nhân dân là vẫn đề quan trọng nhưng phải đặt 
trong khuôn khô hiến pháp, pháp luật của nhà 
nước. Đó là nguyên tắc cơ bản, quán xuyên 


kiên quyết. 


toàn bộ trong tư tưởng của Hỗ Chí Minh về 
tín ngưỡng tôn giáo. 

3 - Xây dựng khói đoàn kết lưƠng - giáo. 

: Hỗ Chí Minh thường xuyên nhân mạnh 
vần đề quan trọng nhất là phải xây dựng được 
khối đoàn kết lương - giáo. đoàn kết tât cả các 
tôn giáo, đoan kêt giữa những người theo đạo 
cũng như những. người không theo đạo. 

Đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương - giáo 
là sức mạnh chiến thắng kẻ thù và để đập tan 
âm mưu lợi dụng tôn giáo của địch. Muôn xây 
dựng khối đoàn kết lương giáo, trước hết phải 
xóa bố mọi hận thù, mặc cảm, đồ ky, thực sự 
tin tưởng lần nhau, tôn trọng tự do tín ngưỡng 
tôn giáo của nhau. Đồng bào lương hay giáo, 
tôn giáo này hay tôn giáo kia cũng đều là "con 
Lạc, cháu Hồng", phải thương yêu nhau như 
anh em một nhà, kiên quyết đâu tranh đánh 
đuổi thực dân, đề quôc, gianh độc lập, tự do 
cho Tổ quốc. Nước có tự do, độc lập, dân mới 
được hương hạnh phúc, tôn giáo mới được tự 
do phát triển, đồng bao mới được tự do tín 

ngưỡng. * 

* % 

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và 
Bác Hồ, chúng ta đã xây dựng được khôi đại 
đoàn kết toàn dân, tạo thành sức mạnh tông 
hợp đưa cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ đến 
thăng lợi hoàn toàn. Thực tế có nhưng lúc, 
những nơi một sô phần tử, tô chức phản. động 
đa lợi dụng tôn giáo, lây danh nghĩa Chúa đê 
lừa bịp kích động, chia rẻ lương-giáo, phá hoại 
sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Song 
với nghệ thuật lãnh đạo tài tình, khôn khéo 
của Đảng và Bác Hồ, khối đại đoàn kết toàn 
dân, đoan kết lương giáo vẫn được củng cô 
vững chắc. 

Trong giai đoạn hiện nay, việc vận dụng 
tư tưởng của Chủ tịch Hỗ Chí Minh vào công 
tác tuyên truyền, vận động quân chúng, xây 
dựng khối đại đoàn kêt toàn dân nhăm thực 
hiện công cuộc đôi mới toàn diện đất nước, 
có ý nghĩa cực kỳ quan trọng . Hồ Chí Minh 
chi rõ : muôn làm tôt công tác vận động quân 
chúng, trước hết phải ' nghiên cứu cho hiệu rõ 


phong tục mọi nơi, trước là để gây cảm tình 


(8) Trần Tam Tỉnh : Thiên chúa và Hoàng đẻ. Uy bán 
đoàn kết công giáo Việt nam thành phó Hỗ Chí Minh xuất 
bản. 1988, tr 6S 


(9) Vẻ tôn giáo. Nxb khoa học xã hội. Hà nội 1994, t1, 
tr 80 


(10) Hồ Chí Minh : Sđ/. t9, tr 103 
(I1), Sđđ,t5.tr7Ñ 
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, à SA để dần dần giải thích cho dân bớt mê 

Đối VỚI các vùng công giáo, điều đó 
càng cần thiết. Nhưng trong thực tế đa có 
không ít cần bộ chưa năm vững vân đề nay, 
do đó trong quá trình thực hiện còn mặc sal 
làm, xúc phạm đến tình cảm và niềm tin tôn 
giáo của giáo dân. Người yêu câu các cấp ủy 
đang, chính quyền ở những nơi có quân chúng 
giáo dân phải thực sự quan tâm đẻn phần đới 
và phân đạo cua họ. Mặt khác, muôn vận động 
quản chúng giáo dân thì trước hết phai vận 
động được "bộ phận chức sắc như øtăm mục, 
linh. mục, cha cô tham gia vào các "hoạt động 
xã hội, đoàn thể. Muốn vậy, phải có chính sách 
vận động cụ thẻ đối với từng đôi tượng, xóa 
bỏ mặc cam, định kiên do lịch sử đề lại. Làm 
được điều đó trước hẻt là các tô chức đang, 
chính quyên và đoàn thê vùng giáo phai không 
ngừng nâng cao trình độ, năng lực tô chức lanh 
đạo, tuyền truyền vận động quản chúng giáo 
dân băng các hành động thực tiên đề giáo dục, 
thuyết phục, chình phục họ. 

Quyết định thanh công của công cuộc đôi 
mới là do sức mạnh của ý ' chí. trí tuệ và tiềm 
lực cua toàn dân. Trong công cuộc đôi mới, 
mở cửa hiện này, bên cạnh những mặt tích cực, 
cùng đã và đang này sinh nhiều vân đẻ phức 
tạp, 'Các thế lực để quốc thủ địch vận âm mưu 
chống lại nước ta băng nhiều thủ đoạn, trong 
đó có âm mưu "diễn biến hòa binh” ngày cảng 
tinh vĩ và tham độc. Lợi dụng tôn giáo là một 
trong những mục tiêu và ý đồ thâm độc của 
chúng. Chúng lôi kéo các phân tư cực đoan 
trong tôn giáo hoạt động chồng đôi, sây nên 
tình hình chính trị phức tạp. Chúng bịa đặt, 
vu cao Việt nam đàn áp tôn giáo, tuyên truyền 
xuyên tạc đương lôi chính sách tôn giáo của 
Đăng và Nhà nước tà. Chúng đọi xóa bọ Ban 
trị sự Phật giáo và Ủy bạn đoàn KẾt công giáo 
Việt nam. Chúng đã chỉ đạo, lôi kéo một số 
phân tử chống đòi cực đoan trong Thiên chúa 
giáo, tìm mọi cách tranh thu quân chúng, tô 
chức hội đoan, tập hợp lực lượng có tính tập 
dượt gây uy thẻ ung hộ bọn phan động trong 
các tôn giáo đoi tôn giao độc lập với Nhà 
nước... : 

Bơi vậy, lam tôt công tác tôn giáo nói 
chung, công tác vận động quân chúng giáo dân 
nói rieng đang là một nhiệm vụ cực kỷ quan 
trọng, nhằm góp phần đập tan âm mưu của kẻ 
thủ, bảo vệ vững chắc độc lập, tự do của Tô 
quốc 4 


(12) Sdd.t Š. tr 78 


0úp thôm ú kiểu 
Uuô cô tgltệp léo 
tô, thâu uuun 
giai ngu liệt tru 


ẤN đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên 
kinh tế quốc dân nói chung và công 
nghiệp hóa nông thôn nói riêng đang được 
đề cập trên nhiều khía cạnh khác nhau. Thực 
tế cho thấy các quan điểm, chính sách tiến 
hanh công nghiệp hóa nông thôn ở nước ta 
trong giai đoạn hiện nay được thực thi như thế 
nào, chính là ở những giải pháp cụ thể. 
Nông thôn nước ta chiếm tới 80% dân số 
và khoang 90% diện tích tự nhiên của cả nước. 
Nét nổi bật của kinh tế - xã hội nông thôn hiện 
nay là phương thức sản xuất còn mang nặng 
tính tiêu nông, tự cấp tự túc, trinh độ sản ti 
hang hóa còn quá thấp, đặc biệt ở vùng cao 
Vũ vùng sâu, vùng xa. Ngay ở vùng nông thôn 
đồng | bằng sông Hồng, số hộ sản xuất hàng 
hóa chị chiếm khoảng I0-20%, còn số hộ 
sản xuất tự túc tự cấp chiếm tới 30- 40%. Ở 
đông bằng sông Cứu long, chẳng hạn như ở 
tỉnh An giang, số hộ sản xuất hang hóa cũng 
ch chiếm có 10%, trong khi số hộ sản xuất 
tự cấp tự túc chiếm tới 50%. Ở các tỉnh miền 
núi như Sơn la, Lai châu, Lào cai, Yên bái và 
Hà giang. số hộ sản xuất hàng hóa chỉ chiếm 
I-3% ; đại bộ phận là sản xuất tự cấp tự túc. 


* PTS kinh tế. Trung tâm khoñ học xã hội và nhân văn 
quốc ga 

**' Theo quy ước của Chương trình điều tra nông thôn 
và nông nghiệp (Quyết định 508/TTg của Thủ tướng Chính 
phủ ngày 19-11-1993). thì hộ được coi là sản xuất hàng 
hóa khi có tỷ trọng sản phẩm củng loại đem bán trên thị 
trường từ 60% trở lên. 


Đất đai sản xuất nông nghiệp ngày càng 
¡t, lại phân bô không đều. Mật độ dân sô đông 
nên bình quân ruộng đất trên đầu người quá 
thấp. Ở đồng bằng Bắc bộ và duyên hải, bình 
quân chỉ trên dưới l sào/một nhân khẩu. Ở 
miên núi, bình quân có cao hơn, nhưng chủ 
yếu là đất dốc và đôi núi trọc. lại đang bị khai 
phá và sử dụng không hợp lý. Rừng và biển 
(ở ven bờ) bị khai thác quá mức làm cho tài 
nguyên cạn kiệt nhanh, môi trường sinh thái 
bị hủy hoại ghẻ gớm. 

Công nghiệp nhỏ ở nông thôn đã xuất hiện 
rất sớm với một số làng nghề truyền thống 
khá lâu đời, song sự phát triên qua các thời 
ky quá chậm chạp và có thời kỹ bị mài một. 
Cho đến nay, về cơ bản, công nghiệp nhỏ và 
dịch vụ nông thôn vân chỉ được xem như một 
ngành nghề phụ đê giải quyết lao động dư 
thừa và thời gian nông nhàn, tỷ trọng còn quá 
nhỏ bé. Trừ một số làng nghề, còn đại bộ phận 
nông thôn chỉ có khoảng vài chục phần trăm 
số lao động chuyên hoặc chủ yếu làm công 
nghiệp nhỏ và dịch *ụ. Các làng nghề truyền 
thống đã có sự đôi mới và phát triên ít nhiều 
trong thời ky chuyển sang kinh tế thị trường, 
song tốc độ còn chậm, trình độ công nghệ, tay 
nghề và năng suất lao động quá thấp. Các hoạt 
động thương mại, dịch vụ đang thầm nhập vào 
các thôn. bản nhưng vẫn rời rạc, tự phát. 

Dân số tăng nhanh, lao động dư thừa ngày 
càng nhiều là một đặc điểm rất đáng quan tâm. 
Mặc dầu đã có nhiều chương trình, biện pháp 
nhăm giảm tốc độ gia tăng dân số, nhưng tỷ 
lệ tăng dân số tự nhiên ở nông thôn vẫn rât 
cao (thường từ 2 đến 3%/năm), kéo theo nó 
là nạn dư thừa lao động hằng năm quá lớn. Ở 
nhiều thành phố lớn đã tự phát hình thành một 
số chợ lao động của những người ở các vùng 
nông thôn lân cận kéo về tìm việc làm. 

Cơ sở hạ tầng yếu kém vừa phản ánh trình 
độ thấp về kinh tế-xã hội của nông thôn ; vừa 
là nguyên nhân cơ bản làm cho công nghiệp, 
dịch vụ và đặc biệt là kinh tế hàng hóa, thương 
mại ở nông thôn kém phát triển, nhất là ở vùng 
cao và vùng sâu. Hệ thống đường giao thông 
đến các bản, làng nông thôn đều quá hẹp và 
thường là đường đất hoặc đường rải cấp phối. 


Nghiên cứu - Yrae đêi 


Số xã có đường nhựa đến thôn, làng rất hiếm. 
Nhiều xã (khoảng 330 xã) ở vùng núi cao và 
vùng sâu chưa có đường ô tô. Ở vùng đồng 
băng cũng mới chỉ có khoảng 50-60% SỐ Xã 
được điện khí hóa. Còn ở miền núi thì đại bộ 
phận các xa, bản nông thôn chưa có điện. Rất 
nhiều vùng thiếu hệ thống cung cấp nước sạch 
cho sinh hoạt và nước tưới cho cây trông : đặc 
biệt là ở miền núi và vùng đồng bằng sông 
Cứu long. Hệ thống thông tin liên lạc nói 
chung còn yếu kém. Chỉ rất ít các xã øần các 
trung tâm đô thị lớn mới có hệ thống điện 
thoại xuống tới thôn, xã. 


Đời sống của nông dân nhìn chung được 
cải thiện nhưng mức sống còn thấp, số hộ được 
đảnh piá là khá gia (thu nhập 10-20 triệu 
đồng/năm) chỉ chiếm bình quản khoảng I0%. 
Mặc dầu từ khi chuyên sang kinh tế thị trường 
đã có nhiều đối thay tiến bộ, nhưng vẫn còn 
có tới 40-50% số hộ sản xuất chưa ÑU ăn. Ngay 
tại các tỉnh đồng băng sông Hồng. con số đó 
còn ở mức trên dưới 40%. Ở An giang một 
tỉnh thuộc vựa lúa của đồng bằng sống Cửu 
long nhưng cũng chỉ mới có 50Z số hộ đủ ăn. 
Ở miền núi số hộ sản xuất chưa đủ ăn chiếm: 
tới 60 -80%. Đời sống văn hóa. tỉnh thần còn 
thâp. Trình độ dân trí ở nông thôn tuy đã có 
nhiều tiền bộ so với trước, song ở nhiều nơi 
con quá lạc hậu. Số người mù chữ và tái mù 
chữ chiếm tới vài chục phản trăm, ở miễn núi 
cao chiêm trên 50%. Số có trình độ phô thông 
trung học và chuyên nghiệp trở lên ở nông 
thôn đông bằng chị khoang vài trục phân trăm 
và ở nông thôn miễn núi chỉ có vài phân trăm. 


Thực trạng kinh tế-xã hội ở nông thôn như 
vậy, đòi hỏi phái có giải pháp tích cực đê phát 
triên và thay đôi bộ mặt nông thôn. Đông thời 
nó cũng đặt ra những yêu cầu khách quan bắt 
buộc phái có phương pháp hoạch định chính 
sách công nghiệp hóa và lựa chọn các bước 
đi một cách thích hợp. 

Theo chúng tôi. đê thực hiện công nghiệp 
hóa và phát triên kinh tế nông thôn ở nước ta 
trong một, hai thập ky tới, cân quán triệt một 
SỐ quan điểm sau : 

Một la. sự nghiệp công nghiệp hóa nông 
thôn phải có sự tham gia trực tiếp của chính 
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những người lao động, những người dân sông 
ở nông thôn. Nhà nước tiến hành đầu tư có 
trọng điềm nhằm tạo ra những điều kiện cơ 
bản, cần thiết nhất, áp dụng những chính sách 
khuyến khích toàn dân thực hiện từng bước 
quá trình công nghiệp hóa. Như vậy, quá trình 
công nghiệp hóa nông thôn cần phải huy động 
và khuyến khích phát triên mọi thành phân và 
lực lượng kinh tẻ, đảm báo tính đa dạng của 
quá trình đó, nhưng chủ yêu lại là các nguồn 
lực tại chõ, tủy theo đặc điểm, lợi thế của từng 
địa phương. 

Hai là, ngày nay, khi mà thế giới đang 
chuyên mạnh sang phát triển các ngành dịch 
vụ, khu vực kinh tế thứ ba ngày càng chiếm 
ty trọng lớn, thị sự nghiệp công nghiệp hóa 
nông thôn nước ta phải đồng thời mở rộng 
phát triên cả công nghiệp và dịch vụ. Khuyến 
khích và thúc đẩy các mỗi liên kết kinh tế chặt 
chẻ giữa kinh doanh nõng nghiệp, công nghiệp 
và thương mại, dịch vụ ngay trong một tô chức, 
một đơn vị kinh tế, sẽ đem lại hiệu quả hơn 
và thích hợp với xu hướng đa dạng hóa phương 
thức kinh doanh trong thời đại mới. 

Ba là, công nghiệp hóa không thê tách rời 
quả trình đô thị hóa. Lịch sử nhân loại cho 
thấy, quá trình đô thị hóa thường diễn ra mạnh 
mẽ hơn và đông thời là quan hệ nhân - quả 
cua quá trinh công nghiệp hóa. Bởi vậy, quá 
trình công nghiệp hóa nông thôn cần được gắn 
bó với việc thúc đây và quy hoạch định hướng 
phát triển đô thị hóa ở nước ta. Việc quy hoạch 
xây dựng mạng lưới đô thị để hình thành các 
cực thu hút và xúc tác cho sự phát triên kinh 
tế nông thôn là đòi hỏi khách quan trong quá 
trinh công nghiệp hóa. Hệ thống đô thị nước 
ta cân hình thành theo những cấp độ khác 
nhau, trong đó trọng tâm là đây mạnh phát 
triển mạng lưới đô thị nhỏ văn mình, hiện đại 
Ở các vùng, bảo đảm sự phân bố đồng. đều lao 
động và dân cư, tránh tập trung dân về những 
đô thị lớn, như ở một sô nước láng giêng tiền 
hành công nghiệp hóa trước đây đã vập phai. 


Bồn la, con đường công nghiệp hóa nông 
thôn cân được tiến hành với sự kết hợp tôi ưu 
các loại trình độ công nghệ tiên tiến và truyền 
thông, ưu tiên công nghệ tương đối tiên tiền. 
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Song, về quy mô sản xuất kinh doanh, cần 
tuân thụ nguyên tắc đi từ nhỏ lên lớn đê phù 
hợp với tiềm lực về vốn và năng lực quan lý 
kinh doanh. Phát triển mạnh các loại doanh 
nghiệp vừa và nhỏ trong nông thôn, tạo ra 
những mối liên kết kinh tế khăng khít giữa 
chúng với các doanh nghiệp lớn ở các thành 
thị lân cận và thậm chí cả trên phạm vị quốc 
tế. Đông thời tạo điều kiện đề chúng có khả 
năng phát triên thành những doanh nghiệp lớn 
trong tương lai. 

Năm là, lịch sử hình thành và phát triển 
nông thôn Việt nam đã chi rõ, lang xã là một 
cộng đồng kinh tế-xã hội ôn định về nhiều 
mặt. Trong mấy chục năm qua đã có nhiều 
biến đôi, nhưng thiết chế chính trị - xã hội 
nông thôn với cơ sở nên tảng lang xã (thôn, 
ấp, bản) vân không hề đôi thay. Thiết chế làng 
Xã ây trong quá trinh chuyển sang kinh tế thị 
trưởng càng được tái hiện và bộc lộ rõ ràng 
hơn. Lang Việt nam là một cộng đồng địa lý- 
chính trị - kinh tÊ - văn hóa mà trong thực tế 
phát triển hiện nay của đất nước vẫn cần phải 
kế thừa và phái triển sắng tạo từ những truyền 
thông đã có. Vì vậy, tiên hành công n ghiệp 
hóa nông thôn ở nước ta cần phải bắt đầu và 
thực hiện ngay trong các thôn, bản, làng xã. 
Công nghiệp hóa và đô thị hóa theo kiểu “rời 
ruộng không rời làng", phát triển mạnh mẽ 
hệ thống "xí nghiệp hương trấn" là một quan 
điểm thích hợp cần được nghiên cứu, áp dụng. 


Để thúc đây nhanh chóng và thu được kết 
quả cao, nhà nước cần có những chính sách, 
giải pháp hố trợ tích cực cho nông dân, nông 
nghiệp và nông thôn. 

- Chính sách tạo thị trường, trước hết là 
thị trường đâu ra. Khó khăn lớn nhất đối với 
nông dân, nông nghiệp, và nông thôn trong 
VIỆC chuyển sang sản xuât hàng hóa và chuyển 
dịch cơ câu kinh tế hiện nay, la thị trường đầu 
ra. Nhưng muốn thúc đây quá trình công 
nghiệp hóa nông thôn thì bước khởi đâu là 
phải áp dụng các giải pháp thúc đây chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế nông thôn sang sản xuất 
hang hóa. Nhà nước có những giải pháp tích 
cực tạo thị trường đầu ra vững chắc cho các 
sản phẩm có ưu thế của kinh tế nông nghiệp. 
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Thị trường này không chỉ đóng khung trong 
nước, hay trong từng địa phương, mà chủ yêu 
là thị trường quốc tê. Chính vì vậy, chỉ có nhà 
nước mới có đủ khả năng tạo lập được thông 
qua những chính sách mở trong quan hệ kinh 
tế đối ngoại, thông qua hệ thống các công ty, 
tập đoàn mạnh của nhà nước... Mặt khác, cần 
khuyến khích và tạo. điều kiện để thúc đây các 
mối giao lưu kinh tế, hợp tác, liên kết kinh tế 
chặt chẽ giữa công nghiệp và thương mại dịch 
vụ lớn ở thành thị với nông nghiệp và công 
nghiệp, thương mại dịch vụ nhỏ ở nông thôn. 

¬ Nhà nước nghiên cứu xác định quy hoạch 
phát triển mạng lưới đô thị lớn, nhỏ trong 
phạm vi toàn quốc, cho từng vùng và từng 
tỉnh, huyện. Đồng thời từng bước đâu tư xây 
dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, phân phối, cấp 
quyên sử dụng đất đai, hướng dẫn nhân dân 
xây dựng nhà ở, văn phòng, xưởng sản xuất, 
cửa hàng, cửa hiệu theo quy hoạch thống nhất. 


- Để có thể phát triển mạng lưới đô thị và 
mở rộng giao lưu, liên kết kinh tế, phát triển 
hợp tác, giữa nông thôn và thành thị, cũng như 
tiên hành tôt công nghiệp hóa nông thôn, thì 
việc đâu tư phát triển hệ thông cơ sở hạ tầng, 
trước tiên là điện khí hóa hệ thông giao thông 
vận tải và thông tin hiên lạc cho khu vực kinh 
tế nông thôn, là vô cùng bức xúc. Huy động 
vốn đầu tư nên theo phương châm "nhà nước 
và nhân dân cùng làm”. Song, đại bộ phận hệ 
thống đường sá chính, hệ thông đường dây và 
trạm chính nối liền các trung tâm đô thị lớn 
về các đô thị nhỏ và các bản làng, chỉ có nhà 
nước mới có đủ khả năng về vốn để đầu tư 
xây dựng. 

- Nhà nước có chính sách tích cực nâng 
cao trình độ dân trí, đào tạo, phát triển nguồn 
nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa nông 
thôn, tạo điều kiện tiếp thu có hiệu quả những 
công nghệ tiên tiến. Nhà nước đầu tư mạnh 
mẽ hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục và phát 
triển văn hóa ở nông thôn, đặc biệt là đôi với 
vùng xa, vùng sâu và vùng cao nơi dân trĩ còn 
rất thấp. 

- Thực hiện tốt quá trình chu yên giao công 
nghệ cho khu vực Kinh tễ nông thôn. Cùng với 
việc đầu tư để nâng cao kiến thức, trình độ 


tay nghề, tri thức kinh doanh, Nhà nước cần 
giúp đỡ để chuyển giao công nghệ từng bước 
cho khu vực kinh tế nông thôn. Thiết lập hệ 
thống các trung tâm tư vấn giúp đỡ chuyển 
giao công nghệ về nông thôn và hướng dẫn 
tiếp thu công nghệ nước ngoài, giúp lựa chọn 
những công nghệ thích hợp trong từng thời 
kỳ. 

- Áp dụng những chính sách ưu đãi về 
thuế và tín dụng đối với việc phát triển doanh 
nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực công 
nghiệp và thương mại, dịch vụ. Miễn giảm 
thuế đối với các sản phẩm hàng hóa từ khu 
vực công nghiệp nông thôn, khuyến khích đầu 
tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, áp - 
dụng công nghệ có sức thu hút nhiều lao động 
tại chỗ. Ưu tiên miễn giảm thuế đối với các 
sản phẩm công nghiệp nhỏ được sản xuất ở 
khu vực nông thôn, đặc biệt là các sản phẩm 
mới có áp dụng công nghệ tiên tiến. Nhà nước 
đầu tư thành lập các trung tâm hỗ trợ tài chính, 
tín dụng với lãi suất ưu đãi phục vụ phát triển 
nông thôn nói chung, công nghiệp hóa nông 
thôn, nông nghiệp nói riêng. Đồng thời cho 
phép và khuyến khích các hình thức tín dụng, 
các tô chức tín dụng tự thành lập để hỗ trợ 
phát triển doanh nghiệp và áp dụng công nghệ 
mới, chuyển đổi nghề nghiệp và cơ câu kinh 
tế ngay trong các bản, làng. Mặt khác, cần 
thành lập hệ thống các tổ chức bảo hiểm tín 
dụng phục vụ nông thôn. 


- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống luật pháp, 
tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật và công tác quản lý nhà nước, phục 
vụ sự nghiệp công nghiệp hóa nông thôn. Tăng 
cường công tác quản lý, kiêm tra, kiểm soát 
việc thực hiện các chính sách và luật pháp của 
chính quyền các cấp, cũng như của nhân dân 
và các nhà doanh nghiệp. Đổi mới công tác 
hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành 
chính, tổ chức đăng ký kinh doanh, cấp giấy 
phép hành nghề, thành lập doanh nghiệp, xây 
dựng công xưởng, cửa hàng, cửa hiệu, các tô 
hợp tác QC 
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ruộng không rời quề” - một trong 

những kinh nghiệm lớn, một thành 
công quan trọng trong chính sách kinh tế xã 
hội ở nông thôn Trung quốc thời kỳ hiện đại 
hóa. Với hơn 800 triệu nông dân trong tông 
số 1,2 ti dân, những khó khăn mà xã hội Trung 
quốc gặp phải trong việc giải quyết số nhân 
khẩu lao động ở nông thôn, lớn hơn bất kỳ 
một quốc gia nào khác. 


†{ Ị Y nông bất ly hương" nghĩa là "rời 


9uy neh VỀ "Ïy nông bắt ly hương" 
của nước bạn và của nước ta 


TBẤN TRỌNG 


Đây không phải là khó khăn riêng của 
Trung quồc trong xây dựng và phát triên kinh 
tê, mà cũng là khó khăn chung của hầu hết 
các nước đang phát triển. Bởi vì ở các nước 
này cũng vậy, số nhân khẩu lao động trong 
nông nghiệp dôi dư ra ngày càng nhiều, có 
nước lên đến hàng triệu, thậm chí hàng chục 
triệu. Tình hình đó dẫn đến tình trạng số lao 
động nông thôn đổ về đô thị đề kiêm sống 
ngày cang đông. Cách đầy mấy năm, báo chí 
Trung quôc đã dự tính răng nếu không có 
cách giải quyết thi tử nay đến n năm 2000, Trung 
quốc có thê phải xây dựng thêm 70 thành phô, 
môi thành phố từ một triệu dân trở lên, nhưng 
dù thế cũng chưa chắc đã giải quyết được vân 
đề về cơ bản. 

Trung quốc đã trải qua một quá trình tìm 
kiếm, thử nghiệm nhiêu phương sách. Đã từng 
có những chủ trương di dân đi thực hiện những 
cuộc ' đại khai hoang” với các khẩu hiệu : "chí 
lớn để ở cao nguyên", “xây dựng quê hương 
thứ hai”, v.v. nhưng vẫn không giải quyÊt được 
vấn đề. Bởi vì, theo một sô chuyên gia kinh 
tế, đó vẫn là quan điểm "!y hương bắt ly nông" 
(rời quê mà không TỜI nông nghiệp). 

Đối lập với quan điểm đó, quan điểm "ly 
nông bắt ly hương" được áp dụng trong chiến 
lược hiện đại hóa nên kinh tế, cho răng phải 
tận dụng và khai thác nguôn lao động đôi dư 
đó đề phát triển kinh tê tại chỗ. Quan điểm 


36 


này xuất phát tư chỗ nhận thức lại kinh tế 
nông thôn. Nếu như trước đây người ta cho 
răng kinh tế nông thôn hầu như là kinh tế "đơn 
nghiệp" (chỉ có một nghề là nông nghiệp) thì 
bây giờ, theo quan điểm kinh tê thị trường, nó 
được coi như là kinh tế "đa nghiệp”, 'đa 
doanh", đa phương, đa dạng. Cần tận dụng 
nguôn sức lao động hang triệu người Ở nông 
thôn đê không chỉ làm nông nghiệp, da Cön 
phát triển kinh tế hộ gia đình, mở mang hang 
chục ngành nghệ, nầng cao 
đời sông cư dân ở đây, cũng 
tức là nâng cao sức mua, cải 
thiện một ' cách đáng kể thị 
trường tiêu thụ nội địa. Nhờ 
lam như vậy, những năm 
qua ở nông thôn “Trung 
quốc, ngoài sản xuất nông 
nghiệp, đã xuất hiện hàng 
chục vạn doanh nghiệp vừa và nhỏ, các xí 
nghiệp và tô hợp hương trần sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ phi nông nghiệp. 

Theo báo chí Trung quốc, ở nhiều tỉnh 
như Hồ bắc, Quảng đông, Thiểm tây, Tứ 
xuyên v.v. hàng loạt xí nghiệp, doanh nghiệp 
hương trần phát triên khá mạnh và đã thu được 
nhiều kết quả đáng khích lệ. Theo kết quả 
quan sát Và điều tra của một số báo chí nước 
ngoài, ở nhiều tỉnh của Trung quốc đã thu hút 
được 40 - 60% lực lượng lao động dôi dư trong 
nông nghiệp, sản lượng hang hóa phô thông 
Ở nhiều vùng tăng gầp trên 2 lần, có nơi giá 
trị tông sản phẩm nội địa nhờ đó đã tăng 
28-32%. Do mức sống người lao động tăng 
(có nơi gấp 2,5 lần, có nơi gấp 3 lần), thị trường 
nông thôn rộng lớn được mở rộng. các ngành 
sản xuất công nghiệp ở các đô thị 'lớn có thêm 
điều kiện hiện đại hóa nhanh hơn. Ở nhiều địa 
phương, đặc biệt các vùng có nhiều nganh 
nghề truyền thống, các doanh nghiệp hương 
trần còn sản xuất nhiều loại hàng có chất lượng 
cao, tham gia đáng kể vào tông khối lượng 
hàng xuất khẩu. 

- Ngày nay, Ở phần lớn các nước đang phát 
triên đều gặp một mâu thuần khó tránh là số 
dân tiếp tục tăng (dù đã ra sức hạn chế) mà 
diện tích canh tác thi ngày càng giảm. Người 
ta đã tính rằng nếu số dân tăng 0,5%/năm, thì 
điện tích canh tác tính theo đầu người cứ 5 
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năm lại giảm từ 3,5% đến 5%. Ngày nay, kinh 
tế nông "nghiệp muốn tôn tại và phát triên, 
nhất thiết phải hiện đại hóa. Do vậy, dịch vụ 
cho sản xuât nông nghiệp không còn la một 
công việc có tính "chải bô trợ nữa. mà là một 
lĩnh vực rộng lớn đòi hoi nhiều quy trình kỹ 
thuật và công nghệ cao, một hoạt động có tính 
đọc lập. thu hút một lực lượng lao động đồng 
đảo, thích hợp cho việc tận dụng lao động trẻ 
đõi dư trong nông nghiệp. 

"Giải quyết việc làm cho lực lượng lao 
động dôi dư” va "phát triên doanh nghiệp vừa 
và nhỏ" là hai vấn đề lớn nhưng không phải 
mới, và nước nao cũng phải tính tới. Đã có 
những nước phát triền nhiều doanh nghiệp vừa 
và nhỏ, thu hút được nhiều lao động nông 
nghiệp dôi dư rời bỏ nông thôn, ra thành thị 
kiếm sống ngày một đông. Nhưng cái mới, 
cái đáng nói ở Trung quốc là hai vấn đề đó 
đã được giải qYẾt [rong điều kiện "bất ly 
hương". Dĩ nhiên, để thực hiện "ly nông bât 
ly hương”, sẽ phải giải quyết không ít vẫn đề 
khó khăn, phức tạp. 


+ 
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Ở nước ta, cùng với quá trình thực "hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, những vấn đè 
nêu trên thực tế cũng đã đặt ra. Qua tham khảo 
kinh nghiệm giải quyết của Trung quốc, chúng 
ta có thể rút ra những điều gì bô ích cho việc 
không ngừng đây mạnh sản xuất nông nghiệp 
và phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn nước 
ta 2 

Một là, nên coi trọng hơn nữa việc phát 
triển mạnh các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở 
nông thôn. Có thể nói, kinh tế. nông thôn ở 
nước ta cho đến nay về cơ bản vẫn trong trạng 
thái tự cung, tự câp. Sự chuyển dịch cơ câu 
kinh tế theo hướng phát triên sản xuất hàng 
hóa, do nhiều nguyên nhân, diễn ra hết sức 
chậm chạp. Trong lúc đó, số lao động dôi dư 
trong nông nghiệp ngày càng nhiều. Theo SỐ 
liệu điều tra, Nam hà và Hà tây hiện có khoảng 
60 000 đến 70 000 lao động dôi dư ; Thái bình 
và Thanh hóa - 80 000 đến 90 000 ; Quảng 
ninh - 45 000. Ở Hà nội, TP Hồ Chí Minh và 
một số thành phố khác đã và đang xuất hiện 
các "chợ lao động” với hàng vạn người từ các 
vùng nông thôn tới tìm việc làm. Chủ trương 


đưa lao động nông thôn đi xây dựng các khu 
kinh tế mới nhăm phân bố lại lao động và cư 
dân giữa các vùng ở nước ta cho hợp lý là cần 
thiết, nhưng hình như cho tới nay vẫn là kiểu 
"ly hương bất ly nông”, do đó kết qua chưa 
nhiều. Dù ở đâu đi nữa, nếu vẫn chỉ là làm 
nông nghiệp, không mở rộng ngành nghề, 
không phát triển kinh tế hộ gia đình. đẩy mạnh 
sản xuất hàng hóa, mở mang dịch vụ dưới hình 
thức các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thi không 
bao giờ có thê thu hút được hết lao động nông 
nghiệp dư thừa. Và như vậy, chắc chắn cũng 
khó cải thiện đáng kể đời sống của người lao 
động ở nông thôn. tăng sức mưa và phát triên 
tốt hơn thị trưởng nội địa. 

Hai là, cần tin cứu lại vẫn đề vốn đầu 
trí. Để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp và kinh tẻ nông thôn, cần có 
rất nhiêu vốn, kể cả vốn của nhà nước lần vốn 
huy động trong dân. Cho tới nay, vốn đầu tư 
cho nông nghiệp phần lớn là dỗn cho thủy lợi 
và lúa nước. Đó là chưa kế một thời gian dài 
(từ năm 1960 đến | 990), vốn đầu tư cho nông 
nghiệp thường lại dồn vào các loại mục tiêu 
hiệu quả thấp (như xây nhà kho, sân phơi. mua 
sắm nông cụ, Xây chuông trại chăn nuôi tập 
thê...). còn phần vốn. dành cho VIỆC mở mang 
ngành nghề, phát triển sản xuất tiểu, thủ công 
nghiệp, chế biến nông sản, dịch vụ... hầu như 
không đáng kê. 

Để chuyển. nhanh kinh tế nông thôn thành 
kinh tẾ sản xuất hàng hóa mạnh và đa dạng, 
vốn đầu tư ở nông thôn phải nhằm bảo đàm 
Cả hái PHỊC TIỀN : : đẩy mạnh sản xuất nõng 
nghiệp và phát triển các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ phi nông nghiệp và địch vụ (trước đây ta 
quen gọi là "nghề phụ", chỉ tận dụng lúc nông 
nhàn, nên ngân sách không đầu tư). Kinh 
nghiệm Trung quốc cũng như kinh nghiệm 
nhiều nước khác cho thấy, kinh tế nông thôn 
càng đi vào sản xuất hàng hóa thì khối lượng 
và phạm vi dịch vụ càng lớn, có thê thu hút 
đến 40 - 45% lực lượng lao động nông thôn. 
Dĩ nhiên nói như vậy không có nghĩa là chia 
đều nguồn vốn đầu tư. 

Ba là, đưa nhanh, đưa nhiều trí thức khoa 
học quan lý, khoa học kỹ thuật và công nghệ 


(Xem tiếp trang 40) 
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RAI qua nhiều thê kỷ, văn hóa Việt nam 
It phát triển trong sự giao lưu với văn hóa 

khu vực, trước hết là với văn hóa Trung 
hoa. Từ vài thế kỷ trở lại đây, nó đã bắt đầu tiếp 
xúc và giao lưu ngày càng rộng rại với văn hóa 
phương Tây. Nhưng dù phát triền đến đâù, từ 
trong bản chât, văn hóa Việt nam vân la một 
nên văn hóa góc nóng "1g ÌhH€). 

Những hiện tượng tưởng như đa dạng và 
phong phú vô hạn mà xưa nay ta vân gặp 
trong khắp các lĩnh vực của vặn hóa Việt 
nam, thực chất chỉ là những biểu hiện khác 
nhau của một sô lượng rât hữu hạn các 
đặc trưng của loại hình văn hóa nông 
nghiệp này, Những đặc trưng đó là : 

I - Khăp các lĩnh vực, dù là trong tư 
tương triệt lý hay trong tô chức xã hội, 
tôn giáo, tin ngưỡng, phong tục, Ø1ao tIẾp, 
nghệ thuật... ta đeu thầy dầu ân đậm nét 
của chất nông nghiệp lúa nước - một nghề 
trông trọt mang tính thời vụ cao ở một 
vùng mà địa hình sông nước là chủ đạo. 

2 - Chính cuộc sông nông nghiệp luôn phụ 
thuộc vào nhiều yêu tô khác nhau đa khiên con 
người phai chú trọng tới các môi quan hệ giữa 
chúng, dẫn đến một lối tư duy mang nặng tính 
phương Đông : ăn ở rât mực hài hoa - hài hòa 
trong bản thân mình và giữa mình với môi trường 
tự nhiên xung quanh ; một lôi sông quân bình 
hoa nha không muôn làm mất lòng ai ; một lối 
ứng xư linh hoạt có khả năng thích nghỉ cao độ 
với mọi tình huồng, mọi biện đôi (có người gỌI 
đó là sự hài hòa theo triết lý âm dương). 

3 - Nhưng sự hài hoa, quân bình này không 
phải là tuyệt đối. Do bản chất nông nghiệp nền 
đây la sự hai hòa thiền về phân tĩnh. Trong tô 
chức xa hội, xụ thế ưa ôn định nồi trội hơn xu 
thế ưa phát triển ; trong giao tiếp và quan hệ xã 
hội thì coi trọng tình cảm hơn lý trí, ưa sự tế 
nhị kin đáo hơn sự ranh mạch thô bạo ; trong 
đối ngoại (Ứng xử với môi trường xã hội) thi 
hiệu hòa. 

4 - Cuộc sống nông nghiệp phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố khác nhau con khiến con người 
phải luôn cô gắng bao quát chung, dẫn đến lôi 
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tư duy tông hợp luôn liền hệ cái này với cai 
khác ; lôi sông cộng đông găn bó mọi người 
chặt chế với nhau thành một khôi, môi khôi như 
vậy lại có tính tự trị cao. 

Cho đên nay, phải chăng văn hóa Việt nam 
đã trai qua ba lấn chuyên mình cơ bản nhât. Từ 
cơ chê nông nghiệp làng xã thuân túy bản địa, 
nó đã dung hợp với văn hóa khu vực mà Trung 
hoa với chê độ đăng cáp phong kiên hà khắc là 


h đóA V(ÊÝ hAm ñt mãi 
(á( (ywữn4 
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TĐÂN NGỌC THÊM ° 


chủ đạo, tạo nên một cơ chế nông nghiệp phong 
kiến dựa trên cơ SỞ làng xa. Từ cái nên nông 
nghiệp phong kiến Ấy, văn hóa Việt nam đã 
giao lu va hội nhập vào dong văn hóa phương 
Tây (bước đầu phát triên đồ thị, giao thông, hình 
thành khoa học) và tiếp nhận cơ chế của van 
hóa theo mô hình xa hội chủ nghĩa (phát triên 
khoa học, công nghiệp.. .). Truyền thống văn hóa 
nông nghiệp “cộng đông lo cho mỗi người” cộng 
với tính chât tôt đẹp của chủ nghĩa xã hội “nhà 
nước chăm lo mọi mặt đời sông cho dân” kéo 
dài, đã trở thành một nhược điêm mà ta quen 
gọi là cơ chế quan liêu bao cập. 

Trong giải đoạn hiện nay, sự nghiệp đôi mới 
trên đât nước ta đang chuyên mạnh theo hướng 
đây tới công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Văn 
hóa cô truyền Việt nam phải đối mặt với nèn 
kinh tế thị trưởng - một cuộc đối mặt tất yếu, 
song như ta đã biết, văn hóa cô truyền với kinh 
tê thị trường có sự khác biệt rất lớn. Những khác 
biệt quan trọng nhất xin tạm nêu một sô nét dưới 
đầy : 


Bảng |: 2 sánh văn hóa cô truyền với kinh tế thị trường 


_ TIUCH _ ¡ _ VÄNHÓACÔTRUYỆN _ 
TỔNG ¬ Chủ nhàn _——_ Xihội nông nghiệp - 
“QUANL .... Khong gian Nông thôn 

: ` Đạctưng | Tính cộng đóng làangxa 
`. TÚ + Lôitứduy _ '- 

“DUY¡ Cáhưdy  |___ 


ốc In _ Đôm, — 


__ Tổng hợp. trọng quan hệ —  — ¡ — _—_ Phản tích trọng yếu tố _ 
Linh hoạt, đê thay đi! 


Ì _ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 
—__ Äa họi cóng thưởng nghiệp _ 


——-—--.—-— 


Tính độc lập cánhân —- 


1 Kiên định quyếtđoán — 


*# PGS. TS khoa học ngữ văn, khoa Đông phương học. Trường đại học tông hợp TP Hồ Chí Minh. 
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c TEÊUCH “VÃNHÓACÔTRUYỀN Í — KINHTẾTHỊ TRƯỜNG 

'  — lốốn | __  Theolnhnghà | - ˆ Theo luật pháp " 
L, ` Chuẩn đánh ` _ Theođạo đúc — 1. Như hảng hóa — — —- 
(ĐÔNG = _— Cách hành động Dựa đảm vào sự quen biết ; guân bình (cào bảng) .__ Quy thành giá ca, lợi nhuận, cạnh tranh 

' m. Cách thức quản. lý ¡__ _— Theo "lệ làng va phép nước — - II — Theo quy luật kinh tế _ 
| thớt viên | Khinh r rẻ, Tạn chế thương nghiệp. Khuyến khích phát triên thương nghệp - 


Trong cuộc đấi mặt với kinh tễ thị trưởng. để rồi dung hợp với nó, văn hóa cổ truyền không 
tránh khỏi có cái hay và cái dở, có cái được, và cái mật, có cái xuât hiện và cái tiêu vong, có cái 
thoát khỏi và cái nhiễm phải. Những nét phác thảo chính của bức tranh này có thê thấy qua bảng 2. 


Bảng 2 : Văn hóa cổ truyền với kinh tế thị lá 0n cái hay và cái dở 


Tép ma TC Quá cóc ch -== PS nôn qua Qua gj ¡cái dd dai go 2=. *% 
” " CÁI HAY. ` ".=:r.x _ CÁ DỞ ¬ " 
`. | ¬ Cái được (thêm). ——— Cái thoát| khỏi. "¬— Cái mất (giảm) ti _ Cái nhim phải - 
-__—— ]_ Đoti. công nghiệp phát tr triển M1. _° — Môi trưởng tự nhiên ` Nạn ô nhiễm môi trường _- 
| 
i Đời sống vật chất cao, | Cải nghèo nàn. thiếu thôn h Lôi Ông tình nghĩa , Tế sóng thực dụng ' 


` __ tiện nghi đảy đủ 
_ Vai trÒ cả ạ nhân nang cao Thúi dựa đâm, bệnh bao thú ' Tĩnh tập hệ s định gia : Lối sóng cá nhân chủ nghĩa 
-ỀỀ53)0Ê6 2012006 Bộ Thợ 0 na PEn TH HƯm Tem —— — TH th | 
| Ù 
4 | Sự liên kết quốc tế rộng rãi. cú địa phương, chủ nghĩa ' Tính độc lập (tự trị) giảm ‹ Vẫn hóa đồi tr) ủu nhập 
“mm... Tinh thần tự do phê phán. | _ Thói gia trưởng - —_ Nền nép, chữ ' dế —_¡ Lối sống "cả đối bằng đầu" 


Nhiều cái hay cái dớ, cái được cái mật trong 
cuộc đôi mặt với kinh tế thị trường biều hiện 
ngay trước mặt ta. Chưa bao giờ đô thị và công 
thương nghiệp lại phát triền với tôc độ nhanh 
chóng như những năm gân đây. Các thanh phố 
đôi thay từng ngày. Nhưng cùng VỚI nó, tiếng 
ôn và bụi băm các loại đang ngày càng trở thành 
nỗi khô của người dân đô thị. Chất thải công 
nghiệp từ thành phố đang tràn ra tấn công vùng 
nông thôn, khiến nhiều nghề trồng trọt và chăn 
nuôi thủy sản (cá, tôm) ở các huyện ngoại thành 
đang có nguy cơ bị phá sản. Ở các huyện ngoại 
thành TP. Hồ Chí Minh như Bình chánh, Nhà 
bẻ, thậm chí cả nước tiêu dùng cũng phải mua 
từ thành phô chớ ra với giá 800-1000 đ/một đôi 
thùng (báo Tuôi trẻ 1-4- 95). 

Cũng trong những năm gần đây, đời sống 
vật chât được nâng cao với những tiện nghi hiện 
đại nhất, mức sông của người dân được cải thiện 
trông thấy. Nhưng cùng với nó, lối sống thực 
dụng, chạy theo đồng tiên cũng có nguy cơ phát 
triền. Nhịp sông đô thị ngày càng căng thăng 
đang khiên quan hệ gia đình trở nên lỏng leo ; 
cha con, vợ chông ít quan tâm đến nhau hơn. 
Trên báo chí đã xuât hiện tin tức về những vụ 
con cái kiện cáo cha mẹ, tranh châp của cải với 
cha mẹ, đưa cha mẹ vao nhà dưỡng lao v.v., là 
những việc mà trước đây chi nghe thây ở phương 
Tâ ị 

= Vậy trong việc dung nạp cơ chê kinh tê thị 
trường như là một phương tiện đề công nghiệp 


hóa và hiện đại hóa đất nước, từ phía văn hóa 
cô truyền có những thuận lợi và khó khăn gì 7 

Có thê thây thuận lợi cơ bản là con người 
Việt nam vôn có đặc tính linh hoạt (do lôi tư 
duy tông hợp, trọng quan hè), điều nay rât thích 
hợp cho sự thâm nhập của kinh tế thị trường vốn 
có đặc điểm là năng động, nhanh nhạy. Mặt khác 
chúng ta lại đang tiền hành công cuộc đôi mới 
trong một không gian thuận lợi (sự hợp tác rộng 
rãi của các nước trong khu vực và trên thế giới), 
thời gian và thời cơ hiệêm có (thế gIới đang hướng 
về châu. Á»- Thái bình dương như một khu vực 
phát triển năng động nhât) và chủ thê thuận lợi 
(nhân dân phân khởi, tin tưởng ; Đảng và Chính 
phủ có đường lối đúng và quyềt tâm cao). Đó 
thực la thiên thời, địa lợi, nhân hòa... 

,_ Nhưng do giưa văn hóa cô truyền và kinh 
tê thị trường, cái giông nhau thì ít mà cái khác 
nhau thi nhiều, cho nên quá trình dung nạp đã 
nảy sinh không ít khó khăn : 

„_ Khó khăn thứ nhất là bệnh tùy tiện, dễ thay 
đôi ý kiến, mặt trái của lối ứng xử linh hoạt, 
Điều này hoàn toàn không thích hợp với cơ chế 
thị trường - một cơ chê đòi hỏi sự ứng xử dứt 
khoát, quyết đoán, sòng phẳng. 

Khó khăn thứ hai (liên quan mật thiết với 
khó khăn thứ nhất). là bệnh thiêu tôn trọng pháp 
luật, mặt trái của lối sống theo tình cảm và của 
lối ứng xử linh hoạt. Dân thi quen sông theo 
tình cam mà chưa quen sông theo pháp luật, 
người thực thi pháp luật thi quen ứng xử linh 
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hoạt nên thực thi pháp luật thiếu nghiêm khắc 
và thiệu công bằng. Điều này hoàn toàn không 
thê đề kéo dài nều ta muôn đi vao công nghiệp 
hóa và hiện đại hóa. 

Khó khăn thứ ba là bệnh "tham bát bỏ 
mâm”, ích ký trong kinh doanh, mặt trái của 
tính cộng đồng và tính tự trị. Nạn hàng giả, hàng 
rởm triền miên làm khách hàng trong nước 
không yên tâm, mâãt uy tín với bạn hàng quốc 
tế, trở thành gánh nặng cho bộ máy quan lý thị 
trường. Tệ nói thách, nâng giá một cách tủy 
tiện. Hiển nhiên, đã kinh doanh thị phải tìm cách 
thu lời. nhưng trong khi ở phương Tây, thương 
nhân kiếm lời băng cách cô găng chiếm lòng 
tin của khách hàng đông thời tính toan đê móc 
túi nhau (quy luật cạnh tranh, cá lớn nuốt cá bé 
- sản phầm của việc coI trọng vai trò cá nhân) 
thi truyền thống thương nghiệp Việt nam là 
thương nhân liên kết với nhau (tỉnh cộng đông ) 
đề móc túi khách hàng. 

Do truyền thống đó và còn do cơ chế bao 
cấp gần đây mà giá cả hàng hóa ở Việt nam 
nhiêu khi không được xác định theo giá trị của 

vật phâm, không theo quy luật cung - câu. Nhiều 
loại dịch vụ tùy tiện tìng giá liên tục, nhỏ thì 
như việc giữ xe đạp (gia thu thực tế thường vượt 
xa giá biều quy định), mà lớn thì như việc Cục 
hàng không dân dụng Việt nam tự tiện tăng giá 
vé máy bay liên tục trong hai năm 1994-1995 


(tông cộng cả hai lần tăng gần 50%) khiến cho 
dư luận xôn xao và chính phu phải có lệnh đình 
chỉ. 

Trên đây là ba khó khăn chủ yếu. Ngoài ra 
còn những khó khăn nho khác như bệnh "phép 
vưa thua lệ làng” (sản phầm của truyền thông 
làng xã tự trị) dân đền tỉnh trạng thiêu thông 
suốt từ trên xuông dưới (tử trung ương xuông 
địa phương, từ thủ trưởng xuông nhân viên) và 
thiêu đông bộ giữa các bộ phận trên dưới (các 
địa phương, các ngành, các nhân viên) với nhau. 
Bệnh cửa quyển, tan dư của cơ chế quan liêu 
bao câp và sản phâm của lối quần lý "nhẹ lương 
nặng bông" truyền thống. dân đến hậu quả là ở 
nhưng loại dịch vụ mà nhà nước độc quyên cho 
đến nay vẫn được thực hiện với một thái đô bạn 
ơn. do vậy rât khó thu được cảm tình của người 
sử dụng. 

Tất cả những điều vừa phân tích cho thấy 
răng chúng ta đang vập phải không ít khó khăn, 
nhưng thuận lợi vấn là cơ bản. Một khi đã hội 
đủ những điều kiện cân thiết (thiên thời, địa lợi. 
nhân hòa), một nên văn hóa có thê tự điều chỉnh 
đê vươn lên, khắc phục dân những khó khăn và 
thích ứng với tình hình mới. Việt nam có thê tự 
điều chỉnh đê phát triển trong tích hợp và dung 
hợp văn hóa phương Đông với phương Tây, văn 


hóa dân tộc với văn minh thê giới. Pˆ 77x. 


Suy H1... 


(Tiếp theo trang 37) 


phổ thông... về nông thôn là vẫn đề cắp bách. 
Cần thấy răng hiện nay ở phần lớn các vùng 
nông thôn nước ta đang “đói” các loại thông 
tin về kỹ thuật, công nghệ, thị trường, về hoạt 
động và tô chức các loại hình doanh nghiệp. 
Chúng ta hiện có rất nhiều báo chí, nhưng 
phản lớn tập trung ở các thành phó, đô thị. Số 
lọt về nông thôn đều kỹ còn rất ít và nội dung 
chưa đáp ứng được nhiều cho việc phát triên 
doanh nghiệp ở nông thôn. Vấn đề then chốt 
đê phát triên nhiều doanh nghiệp là phải tạo 
ra được nhiều chủ doanh nghiệp giỏi. Nếu họ 
chỉ năng động, tháo vát và hăng hải thôi thì 
không đủ. Làm kinh tế ở nông thôn mà "đói" 
thông tin, "đói" kiến thức khoa học, nhiều khi 
còn tai hại hơn “đói vốn”. 

Bồn là, khẩn trit2ng tắng Cường một bước 
năng lực chỉ đạo, quan lý và điều hành kinh 
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tê nông thôn cho cáp lười én. Trừ các huyện Ở Ở 
ven đó, ven thị, còn các huyện khác, có thể 

¡, phần lớn chỉ quen và có kinh nghiệm về 
Bác lý và chỉ đạo điều hành sản xuất nông 
nghiệp. Còn về tô chức chỉ đạo, điều hành cả 
một mạng lưới doanh nghiệp lớn, nhỏ với 
nhiều ngành, nghề, họ chưa quen. Đề các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể ra đời, tồn 
tại và phát triển được ở các xa, huyện không 
những phải có sự hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, mà 
còn phải có sự giúp đỡ về nhiều mặt khác như 
về phương hướng liên doanh liên kết, về tạo 
thị trường, mặt hàng, về đầu vào, đầu ra v.v.. 
Kinh nghiệm Trung quốc cho hay, nếu huyện 
không có được những khả năng như trên, để 
các loại hinh doanh nghiệp bung ra một cách 
tự phát, thì rất khó hy vọng đạt kết quả tốt. 

Chuẩn bị cho kinh tế nông thôn đến năm 
2000 như thế nào, thực tế các địa phương 
không phải không gặp nhiều lúng túng. Tham 
khao kinh ñuhiÊm nước ngoài để suy nghĩ, tìm 
tòi lúc này là điều cần thiết ~ 


Thưc tien - Ñnh ngñ!em 


HÀNG KHÔNG DÂN DỰNG VIỆT, NAM 
ĐÔI MỚI VÀ Hội NHẬP VỚI THÊ GIỚI 


ANG không đán dụng (HKDD) là một 
ngành kinh tế kỹ thuật mũi nhọn của 
đất nước, là chiếc cầu nối quốc Ø1a VỚI 
thế giới bên ngoài, tạo ra sự giao lưu kinh 
tế, chính trị, văn hóa xã hội, chuyển giao 
công nghệ... Những năm qua, củng với sự 
phát triên của nên kinh tế Việt nam, ngành 
HKDD đã có những bước chuyển hết sức 
căn bản. Cho tới đầu những năm 90, HKDD 
vân là nganh ki. tế hoạt động theo cơ chế 
kế hoạch hóa tạp trung và bao câp, số máy ` 
bay đã ít lại củ (chủ yếu do Liên xô chế 
tạo), sân bay tì hậu hêt được xây dựng từ 
thơi Pháp (Ø micn Bắc) và trước năm 1975 
(ỡ miền N›m), các trang, thiết bị quản lý 
bay thì nghèo man, Öchăp vá. Năm 1992 
ngành sắp xếp lại tô chức, xây dựng theo 
mô hình mới, pu hợp VỚI CƠ chế của nên 
kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà 
nước... Đến nay. ngành đã thực sự tham gia 
thị trường HKDD thế GIỚI, quan hệ quốc tê 
cúa ngành không ngừng mở rộng với đội 
máy bay ngày cảng nhiều và hiện đại, với 
cơ sở hạ tâng sân bay và quản lý bay không 
ngừng được nâng cập và hiện đại hóa. Cũng 
nhờ vậy, hiệu quá sản xuât của ngành không 
ngừng được nâng cao, mức đóng góp cho 
ngân sách nhà nước ngày càng nhiêu, mức 
tăng trưởng mấy năm qua đạt từ 20 đến 30%. 
Năm 1994, tông thu toàn ngành đạt trên 
3 300 tỉ đồng, nộp ngân sách gần 650 tỉ 
đông. Cơ chế quản lý nhà nước về HKDD 
không ngừng được hoan thiện. Các doanh 
nghiệp hàng không dần dân thích nghi với 
cơ chê thị trường và sản xuất kinh doanh có 
lái. Cơ sở hạ tâng sân bay và quản lý bay 
được nhà nước tập trung đâu tư nâng câp và 
phát triên. 


ĐÀO MẠNH NHƯƠNG ° 


Tuy nhiên, những kết quả đó mới chỉ là 
bước đâu. Vấn đề đặt ra là phải tận dụng 
những cơ hội mới để hiện đại hóa ngành, 
tạo bước phát triển nhảy vọt, đáp ứng nhu 
cầu phát triên kinh tê - xã hội của đất nước, 


đông thời, rút ngắn khoảng cách sœ với các. 


nước đê có thê hội nhập với hàng không 
khu vực và thế gIỚI. 

Để làm được. điều đó, theo tôi, cần giải 
quyêt một sô vân đê cơ bán sau đây : 

1. Máng cao hiệu lực công tác quản lý 
nha nước đôi với ngành HKDD. 

Nội dung quản lý nhà nước đối với 
ngành HKDD đã được quy định trong luật 
HKDD Việt nam, được Quốc hội thông qua 
tháng 12-199] và trong Luật sửa đôi, bô 
sung một số điều luật HKDD Việt nam được 
Quốc hội thông qua tháng 4-1993. Đề nâng 
cao hiệu lực của công tác quản lý nhà nước 
đối với nganh HKDD, cần sớm hoàn thiện 
và bô sung hệ thống văn bản dưới luật đê 
cụ thể hóa nội dung Luật HKDD, tạo cơ sở 
pháp lý ‹ để điều chỉnh hoạt động HKDD trên 
tât cá các lĩnh vực : vận tải hàng không, an 
toàn và an ninh hàng không, hoạt động tại 
các cảng hàng không, sân bay, hoạt động 
chỉ huy và điêu hành bay. Đó là các :văn 
bản pháp quy:do Chính phủ ban hành (nghị 
định) và các văn bản do các cơ quan nhà 
nước ban hành (thông tứ, thông tư liên bộ...). 
Hiệngnay ta mới có 2 nghị định của Chính 
phủ *à một số quy định tạm thời của Cục 
HKDD. (trước là Tổng cục HKDD). Nhà 
nước cần nghiên cứu. đê nước ta tham gia 
một số công ước quốc tế về HKDD, tích 
cực tham gia hoạt động của Tổ chức HKDD 


* Cục hàng không dân dụng Việt nam ˆ. 


4l 


Yhưc tiền - Hinh nghiệm 


quốc tễ (International Civil— Aviation 
Organizauon - ICAO) và lấy các tiêu chuẩn 
của [CAO làm cơ sở ban hành các tiêu chuẩn 
áp dụng phù hợp với điều kiện Việt nam. 
Thực tê cho thây, ngày càng có: nhiều 
chuyến bay nước ngoài bay đi và đến Việt 


nam trên wửng THẦN, báo bay (Flight 


Information Region - FIR). Trên lánh thô 
Việt nam, bên cạnh các pháp nhân Việt nam 
còn có các tô chức và pháp nhân nước ngoài 
hoạt động trong lĩnh vực HKDD dưới các 
h¡nh thức : đại diện của các hãng hàng không 
nước ngoài, tham gia liên doanh, làm việc 
theo hợp đông kinh tế... Do đó, Cục HKDD 
cần thường xuyên cùng các cơ quan chức 
năng khác kiểm tra, giảm sát các hoạt động 
về HKDD đề hướng các hoạt động này theo 
quy định của pháp luật Việt nam và phủ 
hợp với thông lệ quôc tề. 

2. Từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức 
quản lý ngành HKDD. 


Ngành HKDD đã trải qua nhiều lần thay 
đôi mô hình tổ chức quản lý, đề phủ hợp 
với cơ chế quản lý chung của đất nước và 
đáp ứng đòi hỏi của ngành. Mỗi lần thay 
đôi đêu có sự xáo trộn, từ chức năng nhiệm 
vụ đến bộ mây quản lý điều hanh, nhân sự 
và phân bố tài sản cũng như mối quan hệ 
giữa các đơn vị. Đề bảo đảm môi trường ôn 
định cho hoạt động của ngành HKDD, vận 
đề đặt ra là phải thiết kế được mô hình tốt, 
có khả năng phù hợp lâu dài. Muốn vậy, 
cần xem xét thận trọng, nghiên cứu một cách 
khoa học, khách quan, đề ra các bước triền 
khai thực hiện một cách hợp lý, tránh gây 
xáo trộn lớn, anh hướng đền hoạt động của 
các đơn vị, nhất là sự an toàn hàng không, 
và làm. thất thoát vốn nhà nước. Quy trinh 
thiết kế một mô hình, tổ chức quan lý nhà 
nước và HKDD tôi thấy nên như sau : 


Trước hết, cần xuất phát từ các mục tiêu 
của ngành HKDD nói chung, có tính đến 
mục tiêu của các đơn vị đề từ đó xây dựng 
cơ cáu tổ chức. Cơ cấu tô chức phải đảm 
bảo được môi quan hệ hợp lý giưa các câp 
quản lý và các đơn vị chức năng, có như 
vậy mục tiêu chung của ngành mới đạt được 
hiệu quả cao nhât. Khi thiết kê cơ câu tô 
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chức, cần lưu ý đến hai khía cạnh quan 
trọng : phân công lao động chuyên môn (cà 
theo trực tuyên và hoành tuyên) và phạm vi 
kiểm soát (sô lượng các đơn VỊ trực thuộc 
vào một đầu mối quản lý). Trên cơ sở cơ 
cầu tô chức, sẽ xác định chức năng và nhiệm 
wự của các đơn vị và gắn với nó, là xác định 
quy trình công nghệ thích hợp. Khâu then 
chốt tiếp theo của quy trinh thiết kế mô hinh 
tô chức là nhân sự. Ở khâu này cần chú ý 
ba khía cạnh cơ bản : hành vị của từng con 
người riêng rẽ ; hanh vi của một con người 
trong một đơn vị, hành vị của người lanh 
đạo và ảnh hưởng của nó đến mọi người và 
toan đơn vị. Thực tế cho thấy, hiểu rõ và 
quản lý tốt yếu tố nhân lực là điều kiện quan 
trọng bảo đảm thành công của một mô hình 
quản lý. Cuối cùng, khi thiết kế mô hinh tô 
chức quản lý nganh HKDD cần xét đến một 
nội dung cũng rât quan trọng, là môi trường 
bên ngoài. Đó là những yêu tô như hệ thống 
luật pháp, các cơ quan quản lý nhà nước, 
các thể chế tài chính, thị trường hành khách 
và hàng hóa, các loại hình vận tải khắc, các 
hãng hàng không nước ngoài, các nguồn 
cung ứng nhân lực... 


Do đó, trong quá trinh hoàn thiện mô 
hinh tô chức quản lý ngành HKDD, cân làm 
tốt các công việc sau : 


- Tổ chức lại các doanh Nướng hang 
không, trong đó có các doanh nghiệp vận 
tài hàng không, theo hướng xây dựng tập 
đoan hàng không (0ông công ry) mạnh ; 


- Sắp xếp và tô chức lại các cảng hàng 
không (sân bay) theo hướng xây dựng cảng 
vụ hang không ; 

- Kiện toàn các đơn vị cung ứng dịch 
vụ không lưu và các dịch vụ quản lý bay 
đông bộ ; 


- Hoàn thiện mối quan hệ giữa các đơR.. 


vị trên với nhau va với cơ quan quản lý nhà 
nước chuyên ngành HKDD và các cơ quan 
quản lý nhà nước chuyên ngành khác. 

3. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát và điều 
tiêt ngành HKDD. 


Mục tiêu quan trọng của quản lý nhà 
nước về HKDD là tạo môi trường thuận lợi 


cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung 
ứng các dịch vụ đồng bộ trong ngành 
HKDD, lấy lĩnh vực vận tải hàng không làm 
_ trọng tâm. Trong điều kiện cạnh tranh quốc 
tÊ gay gắt như hiện nay, cân có chính sách 
bảo hộ các doanh nghiệp vận tải hàng không 
trong nước có đủ khả năng khai thác bình 
đẳng và cùng có lợi với các hang hàng không 
nước ngoài. Đó là chính sách kiểm soát 
quyền khai thác về tần suất bay và sỐ lượng 
phế cung ứng, kiêm soát giá cước vận 
chuyển và kiêm soát các hoạt động bán về 
trên lãnh thổ Việt nam, dựa trên cơ sở bình 
đẳng về cơ hội khai thác. Kinh nghiệm thành 
công của một SỐ nưỚC trong khu vực như 
Thải lan, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, In-đô- 
nê-xi-a... cho thấy nhà nước phải kiểm soát 
và điều tiết tốt thị trường vận chuyên hàng 
không, thông qua điều tiết cung và câu, giá 
cước và khối lượng vận chuyên, đề một mặt 
bảo đảm lợi ích của khách hàng và mặt khác, 
đẩy mạnh sự phát triển của các doanh nghiệp 
vận tải hàng không trong điều kiện cạnh 
tranh lành mạnh về chất lượng và tiếp thị ; 
hạn chế sự cạnh tranh vê giá cước vận 
chuyển. 


Đối với thị trường năng động như thị 
trường vận tải hàng không hiện nay, cần có 
cơ chê kiêm ¡ SOát giá hợp lý nhằm giải quyết 
tốt mâu thuần giữa sự thay đổi linh hoạt về 
mặt bằng Biả cước theo sự thay đối của thị 
trường VỚI SỰ kiểm soát của nhà nước đối 
với giả cước, nhăm nâng cao hiệu quả kinh 
tế của các doanh nghiệp vận tải hàng không. 
Nha nước kiêm soát giả cước nên căn cứ 
vào quan hệ cung cầu trên thị trường vận 
tái hàng không và xem xét đến các yếu tố 
khác có liên quan như : chi phí sản xuất, 
giá cước các loại hình vận tải khác... Vì giá 
cước là công cụ điều tiệt cung câu trên thị 
trường vận tải hàng không trong nước, nên 
cần có mức giá cước phù hợp với từng đường 
bay và khu vực. Mặt khác, để tăng. tính chủ 
động, và nâng cao hiệu quả! kinh tê của ngành 
vận tải hàng không, nên có cơ chế cho phép 
hãng hàng không. tự điều chỉnh giá cước 
trong khuôn khổ quy định của pháp luật. 
Các cơ quan nhà nước chỉ nên kiêm tra, 
thanh tra và xử lý các trường hợp tăng giá 
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về trai với pháp luật. Trên các tuyến đường 
bay có hai hãng hang không trở lên cùng 
khai thác, cân hạn chế cạnh tranh về giá, 
nhưng khuyến khích các biện pháp cạnh 
tranh khác, như nâng cao chất lượng phục 
vụ, mở thêm các dịch vụ mặt đất. 


4. Cân có chiến lược, kế hoạch tạo vốn 
vả nguôn nhân lực để đổi mới công nghệ. 
thu hút vốn đâu tứ, thực hiện hiện đại hóa 
ngành HKDD. 


Để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triên 
ngành HKDD, trong những năm tới cân một 
khối lượng vốn rất lớn, ước tính khoảng 2 2,5 
ti USD cho giai đoạn 1996 - 2000 và 3,5 ti 
USD cho giai đoạn 2001 - 2005. Mặc dù 
nguôn vôn do ngân sách nhà nước cấp (chủ 


_yêu cho các công trình hạ tầng cơ sở hàng 


không) sẽ tiếp tục tăng về trị SỐ tuyệt đôi, 
nhưng tỷ trọng trong tông số vốn đầu tư sẻ 
ngày càng giảm. Trong khi đó, vốn tự bô 
sung của các doanh nghiệp hàng không từ 
quỹ phát triển sản xuất sẽ tăng không đáng 
kể, và nhịp độ tăng trưởng sẽ giảm dân trong 
những năm trước mắt khi bắt đâu áp dụng 
công nghệ mới. Theo dự tính, các nguôn 
vôn từ ngân sách nhà nước chỉ có khả năng 
đáp ứng không quá 50% tổng số vốn đầu 
tư phát triên cơ sở hạ tầng sân bay và quản 
lý bay. Vốn tự bô sung của các doanh 
nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vận tai 
hàng không, chị đáp ứng khoảng 15% nhu 
cầu phát triên của các doanh nghiệp này. 
Số còn lại sẽ phải sử dụng đến các biện 
pháp như : vay vôn của nước ngoài (qua các 
tô chức tín dụng xuất khâu ; qua viện trợ 
ODA, qua các khoản cho vay với lãi suất 
ưu đãi của các chính phủ, các tô chức phì 
chính phủ và các ngân hàng...), huy động 
các nguôn vôn trong nước (phát hành trái 
phiêu công ty...), liên doanh với các doanh 
nghiệp trong nước và nước ngoài. 

Đổi mới công nghệ là nội dung quan 
trọng của công nghiệp hóa và hiện đại hóa 
nên kinh tế. Đối với ngành HKDD, đổi mới 
công nghệ hàng không là yêu cầu cấp bách, 
trọng tâm hiện nay của ngành. Chỉ có đôi 
mới công nghệ hàng không. mới đáp ứng đòi 
hỏi ngày càng tăng của nên kinh tê quốc 
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dân đối với ngành HKDD, mới rút ngắn 
'được khoảng cách của nước ta so với các 
nước trong khu vực và trên thế giới, bảo 
đảm cho nước ta nhanh chóng trở thành nơi 
trung chuyên hàng không trong khu vực, 
các doanh nghiệp vận tải "hàng không Việt 
nam có thể nâng cao khả năng cạnh tranh 
trên thị trường hàng không quôc tế và trong 
nước. Trong điều kiện hiện nay, khi CUỘC 
cách mạng khoa học và công nghệ phát triển 
rất nhanh - và được ứng dụng rộng rải trong 
nganh HKDD, thi việc đôi mới công nghệ 
hàng không càng có ý nghĩa câp bách. 
HKDD là một ngành bao gôm nhiêu nội 
dung hoạt động khác nhau, tập trung vào 
ba lĩnh vực chính là : sân bay, quan lý, điều 
hanh bay và ván tải hàng không. Một trong 
những nét đặc thù của ngành HKDD là đòi 
hỏi một sự phối hợp chặt chẽ và chính xác 
các loại hình hoạt động khác nhau để bảo 
đam an toàn cho các chuyền bay. Mặt khác, 
cùng với độ dài của các chuyến bay không 
ngừng tăng là yêu cầu giảm bớt thời gian 
bay, điêu đó đòi hỏi phải thay đối các mây 
bay để có thể bay xa hơn, nhanh hơn, và có 
hiệu quả kinh tê cao hơn. Cũng vì vậy, việc 
đổi mới công nghệ hàng. không phải được 
tiến hành đông bộ giữa các lĩnh vực Và các 
loại hình hoạt động. Trước mắt, cần tập 
trung vào các lĩnh vực : phát triên các đội 
máy bay ; sửa chữa, bảo dưỡng máy bay ; 
đôi mới hệ thống kỹ thuật quản lý bay ; tin 
học hóa hoạt động của ngành HKDD. 


Một trong những phương hướng cơ bản 
để đối mới công nghệ hàng không trong vài 
thập kỹ tới là riệp thu công nghệ tiên tiền 
của thê gIỚI thông qua đâu tư của nước 
ngoài. Ở một số lĩnh vực cần được ưu tiên, 
mục tiêu liên doanh của ta với nước ngoài 
là nhằm riếp nhận Công nghệ mới, chữ không 
phải là thu hút vốn. Cân đặc biệt lưu ý đặc 
thù của ngành khi thu hút đầu tư của nước 
ngoài. HKDD là ngành liên quan chặt chẻ 
đên an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyên 
quốc gia. Đối. với quôc phòng, nó đóng vai 
trò dự bị chiên lược quan trọng. Nó tham 
g1a công tác tìm kiếm và cứu nạn trên lãnh 
thô Việt nam và vùng thông báo bay (FIR) 
do Việt nam quản lý, điêu hành. bày đó, khi 
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xem xét các dự án đầu tư nước ngoài vào 
nganh HKDD, cùng với các mục tiêu thụ 
hút vôn và tiếp nhận công nghệ, cần phải 
bảo đảm quyền kiểm soát là thuộc nước t. 
Điều này cũng phù hợp với thông lệ quốc 
tế : chỉ những hãng hàng không mà các pháp 
nhân trong nước chiếm đa sô vốn, mới có 
quyền đại diện cho nước đó trong bay quốc 
tế theo hiệp định chính phủ về trao đối quyền 
khai thác vận chuyển hàng không. 


Một trong những mục tiêu trọng tâm của 
ngành HKDD nước ta trong thời gian frước 
mắt và lâu đài là đào tạo mới và đào tạo lại 
đội ngũ cán bộ quản lý, cân bộ chuyên môn, 
người lái máy bay và đội ngũ nhân viên kỹ 
thuật nhằm đáp ứng đòi hỏi của tiến bộ khoa 
học và công nghệ, tin học và khoa học quản 
lý. Kế hoạch đào tạo và đào tạo lại đội ngũ 
của ngành cần được triển khai cụ thể cho 
từng loại đối tượng : cán bộ quan lý, cán bộ 


chuyền môn, người lái máy bay, tiếp viên" 


hàng không và nhân viên kỹ thuật - 
vụ. Kết hợp giữa đào tạo ở nước ngoài với 
đào tạo ở trong nước theo hướng chuyển 
dân sang đào tạo ở trong nước, trên cơ: SỞ 
bảo đảm chất lượng đào tạo. Phần đấu để 
đạt được mục tiêu : mỗi cán bộ, mỗi nhân 
viên ngành HKDD đều sử dụng thanh thạo 
ít nhất một ngoại ngữ (chủ yêu là tiếng Anh). 
Bên cạnh đó là cái tiền, nâng cao chât lượng 
công tác phục vụ, tiếp thị, dịch vụ nhà øa, 
sân bay..., bảo đảm lề lối kinh doanh, phục 
vụ văn mini: lịch sự, có hiệu quả, đáp ứng 
yêu cầu của khách hàng. 


Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường 
và đất nước ngày càng mở rộng cửa với các 
nước trên thế giới, HKDD Việt nam- đứng 
trước những thách thức cùng những vận hội 
và triên vọng to lớn. Để ngành nhanh chóng 
đổi mới và hội nhập với thế giới, cùng với 
sự nỗ lực vươn lên của bản thân ngành theo 
hướng hiện đại hóa, nhà nước cần có chính 
sách ưu tiên trong việc phát triên ngành kinh 
tế - kỹ thuật hiện đại, còn non trẻ, nhưng 
đây tiêm năng này Q 


nghiệp _ 
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Ừ tháng 6-1991, sau khi có Chi thị 
202/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng 
(nay là Chính phủ) hệ thống Ngân hàng 
nông nghiệp Việt nam đã chính thức chuyên 
hướng mạnh mẽ sang cho vay vốn trực tiệp 
tới hộ sản xuất Ở nông thôn. Cùng VỚI Xu 
hướng chung của sự gia tăng số hộ sản xuất 
ở nông thôn, số vốn ngân hàng đã cho vay 


(ffníñh Tryg tẩm 
đtỗj đi 
2 niên mới 


NGUYÊN ĐẮC HƯNG “° 


Ởở vùng miền núi cũng không ngừng tăng 
lên. Đối VỚI Các tinh miền núi và trung du 
phía Bắc, nếu như dư nợ vốn cho nông dân 
vay của Ngân hàng nông nghiệp thời điểm 
31-12-1990 là 19/7 tỉ đông, thì đến 
31-12-1991 tăng lên 45/7 tỉ đông, 
31-12-1992 là 241,2 tỉ đồng, 30-6-1993 là 
428,3 tỉ đồng và 30-6-1994 là hơn 600 ti 
đông. Đối với vùng Tây nguyên, dư nợ ở 
các thời điểm tương tự cũng lần lượt là 1,6 
tỉ đồng, 6,2 tỉ đồng, 53 tỉ đồng, 112,6 tI 
đông và gần 200 tỉ đồng. Về hiệu quả vốn 
cho vay tới hộ sản xuất đã tạo VIỆC làm thu 
hút hàng triệu nông dân phát triển sản xuất 
hàng hóa, nâng cao thu nhập cho nông đần 
và góp phần đây lùi tệ nạn cho vay nặng lãi 
ở miên núi. Mặc dù điều kiện sản xuất còn 
khó khăn, nhưng đã có nhiều hộ gia đình 
vay hàng chục triệu đồng, thậm chỉ có hộ 
vay hàng trăm triệu đông, chăn nuôi hàng 
trăm con dê, hàng chục con trâu, bò; mở 
rộng điện tích cam, chè, cà phê và các loại 
cây ăn quả khác... tạo nên sự chuyên biến 
rõ rệt của kinh tế miền núi. Tuy nhiên, VIỆC 
thực hiện chính sách tín dụng đối VỚI khu 
VỰC miên núi hơn ba năm qua có một số vấn 
đề mới nảy sinh như sau : 


Một Ìa, về thực hiện chính sách lãi suất 
ưu đãi. Các quyệt định của Thống đốc Ngân 
hàng nhà nước Yề chỉ đạo lãi suất tín dụng 
trong từng thời kỳ. đều quy định, lãi suât 
cho vay đối với vùng núi cao và hải đảo 
được giảm 15% so với lãi suất bình thường. 
Thực hiện chủ trương đó, Ngân hàng nông 
nghiệp Việt nam có tiến hành giảm lãi suât 

cho người vay ở vùng núi cao 
và hải đảo. Nhưng trong thực 
ân tế, rất khó xác định phạm vì 
nào la thuộc vùng núi cao, đối 
tượng hộ nào cần được giảm 
lãi suất. Vì vậy, số hộ được 
hưởng chính sách đó rất thấp. 
Chẳng hạn như ở tỉnh miên 
núi Tuyên quang, tỷ lệ số hộ 
nông dân vay vôn được giảm 
1526 lãi suât trong tông số hộ 
được vay vốn như sau: Năm 
1991 : 28%, 1992 : 31%, 1993 : 29% và 
năm 1994 : 27% (các số liệu điều tra Ở một 
SỐ huyện biên giới thuộc các tinh Lạng sơn, 
Cao băng... cũng phản ảnh tương tự như 
vậy). Hơn thế nữa, việc giam lãi suất lại 
không được thực hiện ngay khi làm khế ước 
giữa ngân hàng (người cho vay) với người 
vay vồn, mà các ngân hàng nông nghiệp cơ 
sở chỉ thực hiện trừ lùi I5? lãi suât khi 
Người vay trả nợ xong trong lần cuối cùng. 
Do đó, trên thực tê người vay có được giảm 
lãi suất hay “không rât khó xác định. Nhất 
là đối với đông bảo miền núi cao, trinh độ 
dân trí và việc nắm bắt các chính sách của 
Nhà nước có nhiêu hạn chế. Đây là kẽ hở 
có thể gây ra những tiều Cực trong việc thực 
hiện chính sách ở từng cơ sở, từng địa 
phương. 


Cũng trong việc thực hiện chính sách 
lãi suât, người nông dân min núi phải vay 


vốn với lãi suât khá cao,. gần như tương 


đương với đối tượng kinh doanh ở đô thị. 
Ví dụ : Theo quyêt định 184/QĐÐ-NHI của 
Thống đốc Ngân hàng nhà nước, từ 
1-10-1993 đến nay, lãi suất cho vay ngắn 
hạn không quá 2,1%/tháng. Nhưng- trong 


* PTS kinh tế, Ngân hàng nhà nước trung ương 
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thực tế, người nông dân miền núi hầu như 
không được vay theo lãi suất đó, mà phải 
vay với lãi suât từ 2,3 - 2,7% ; cá biệt có 
nơi phải vay tới 2,8 - 3%. Tim hiểu nguyên 
nhân của tình hinh, chúng tôi được biết, do 
khó khăn: về nguôn vốn và để cạnh tranh 
với lãi suất tín pniễu Kho bạc nhà nước, các 
ngân hàng nông ng ghiệp cơ sở phải huy động 
vôn bằng kỳ phiếu với lãi suât cao, do đó 
phải cho vay với lãi suất thỏa thuận (như 
đã nói ở trên). Thậm chí, ở nhiều tinh miền 
núi, mặc dù phải nâng lãi suất lên tương 
đương với lãi suât tín phiếu Kho bạc nhà 
nước, nhưng vẫn thiếu vốn, nên phải xin 
vốn điều hòa của Ngân hàng nông nghiệp 
trung ương với lãi suât 2%/tháng, và buộc 
họ phải cho vay với lãi suât 2,6%/tháng. 
Hai là, cơ chế khoán tài chính đã làm 


hạn chê việc mở rộng cho vay của Ngân 


hàng nông nghiệp ở vùng miện núi. Hiện 
nay, hệ thông Ngân hàng nông nghiệp hoạt 
động theo cơ chế tự chủ về tài chính, phải 
bảo toàn được vốn và kinh doanh có lãi. 
Hoạt động của Ngân hàng nông nghiệp Ở 
vùng miền núi cũng thực hiện hạch toán 
kinh doanh để bảo toàn vốn. Cho nên việc 
trả lương cho cân bộ ngân hàng được thực 
hiện theo cơ chế khoán tài chính là lẫy tông 
thu nhập, trừ đi tông chi (không kê lương) 
nhân với hệ số 0,8 bằng tông quỹ lương hăng 
tháng. Cơ chế khoán tài chính như vậy được 
thực hiện "cào băng" trong toàn hệ thống 
Ngân hàng nông nghiệp Việt nam. Ở thanh 
phó, thị xã, các tình đông. bằng có số dư nợ 
cao, điều kiện thuận lợi cũng như ở các tính 
miền núi có số dư nợ thấp, hoạt động trong 
điều kiện hết sức khó khăn đều á Ạp dụng cách 
tra lương như nhau, khiến cho cán bộ, nhân 
viên ngân hàng ở các tỉnh miền núi vốn đã 
khó khăn, lại khó khăn hơn vi mức thu nhập 
thập. Mặc du vậy, cho đến nay Ngân hàng 
nông nghiệp Việt nam vấn chưa có chính 
sách riêng gì đê điều tiết lại thu nhập giữa 
các đơn vị trong toàn hệ thống. 


Ba là, về chính sách thuế kinh doanh 
ngân hàng. Luật sửa đổi, bô sung một số 
điều của Luật thuế đoanh thu đã căn cứ vào 
điều kiện kinh doanh của từng Ngân hàng 
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thương mại. Cụ thê là đối với Ngân hàng 
ngoại thương, mức thuế suất là 30% ; tín 
dụng Ngân hàng công thương, công ty tài 
chính và các hoạt động tín dụng khác là 
15% ; tín dụng Ngân hàng nông nghiệp và 
hợp tác xã tín dụng nông nghiệp là 2%. 
Trong hệ thống Ngân hàng nông nghiệt 
Việt nam, đôi với thuê doanh thu thì các ch 
nhánh Ngân hàng nông nghiệp tính, thành 
phố. trực tiếp nộp tại địa phương, với mức 
thuế suất như nhau. Còn thuế lợi tức thì tập 
trung vào một đầu mối là Ngân hàng nông 
nghiệp trung ương đề nộp cho Tổng Cục 
thuế. Trong vẫn đề này, lại có sự ' 'cào băng" 
trong việc thực hiện chính sách thuế doanh 
thu giữa các chỉ nhánh Ngân hàng nông 
nghiệp có điều kiện kinh doanh khác nhau. 
Theo thông tư số 20/T C- CTT, ngày 
12-3-1994 của Bộ tài chính hỮớng dân việc 
thực hiện chính sách thuế doanh thu là giảm 
từ 25 - 50% mức thuế doanh thu đối với các 
doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn miễn 
núi. Nhưng trong thực tế, quy định này chưa 
được thực hiện đối với các chỉ nhánh Ngân 


hàng nông nghiệp. Chính vì vậy mà nhiều | 


chi nhánh ngân hàng nông nghiệp Ở miền 


núi hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó -: 


khăn. 


Để. tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho nông 
dân miên núi tự chủ vươn lên phát triển kinh 
tế, Ngân hàng nhà nước trung ương không 
chỉ quy định giảm 15% mức lãi suât cho 
vùng núi cao và hải đảo, mà giảm lãi suất 
tái câp vốn đối với Ngân hàng nông nghiệp 
ở mức thấp hơn so với các ngân hàng thương 
mại khác. Việc thực hiện một sô chính sách 
ưu đãi của Ngân hàng: nhà nước trung ương 
đối với Ngân hàng nông nghiệp Việt nam 
là xuất phát (ừ những khó khăn nội tại, đặc 
thù của Ngân hàng nông nghiệp Việt nam, 
nhằm tạo điêủ kiện cho Ngân hàng nông 
nghiệp Việt nam mở rộng tín dụng đối với 
vùng miền núi. 

Trong thời gian tới, hoạt động tin dụng 
ở miên núi chắc chắn vẫn chỉ có Ngân hàng 
nông nghiệp. Bởnvi, số lượng Ngân hàng 
thương mại cô phần nông thôn và Quỹ tin 

(Xem tiếp trang 57) 
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Kết quả và. 
kinh nghiệm đối mới, 
chính đồn đẳng 
Ở Yên bải 
NGUYÊN ĐỨC HÀ 


ÊN bái là một tỉnh miền núi có gần 70 
vạn dân, gôm 30 dân tộc anh em, trong 
đó gần 50% là đông bào các dân tộc 
thiểu số. Tỉnh có 7 huyện, 2 thị xã với 179 
xã, phường và thị trân. 70 xã trong tỉnh năm 
ở vùng cao, trải rộng trên 7 huyện chiếm 
67,4% diện tích của tỉnh. Toàn tỉnh có 21538 
đảng viên, trong đó 30,1% là các dân tộc 
.thiêu SỐ. Trinh độ dân trí giữa các vùng 
không đồng đều, và nói chung còn thấp, còn 
nhiêu tập tục cũ lạc hậu. Đời sống vật chất, 
tinh thân của nhân dân còn không ít khó 
khăn v.Vv.. | 


Khi thực hiện Nghị quyết 3 của Trung 
ương về đổi mới và chỉnh đốn Đảng, Yên 
bái mới được tách ra tử tính Hoàng liên sơn, 
có nhiều vân đề về tô chức, cán bộ phải giải 
quyết. 

Từ những đặc điểm trên, Tỉnh ủy Yên 
bái đặc biệt coi trọng việc tổ chức học tập, 
quán triệt nghị quyết của Trung ương cho 
cán bộ, đảng viên và nhân đần. Tỉnh ủy đã 
xây dựng kê hoạch với những nội dung và 
bước đi cụ thể, thích hợp ; bảo đảm vừa khẩn 
trương, vừa thận trọng ; tăng cường sự chỉ 
đạo, kiêm tra của câp trên đì đôi với phát 
huy tính chủ động, sáng tạo của các tô chức 
cơ sở đảng. - 

Trên cơ sở quán. triệt yêu cầu, nội dung 
nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy đã xác 
định nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế 
là trung tâm, công tác xây dựng đảng là then 


chốt, đồng thời kết hợp chặt chẽ công tác 
xây dựng đảng với việc thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị của địa phương v.v.. Do đó đã 
làm cho Nghị quyết 3 thực sự đi vào cuộc 
sống, tạo được sự chuyển biến tích cực ở 
địa phương. Tổng kết 3 năm thực hiện Nghị 
quyêt 3 của Trung ương ở tinh Yên bái có 
thê nêu lên một sô kêt quả và kinh nghiệm 
cụ thể sau đây : 

1- Nâng cao chất lượng của tổ chức cơ 
sở đảng : 

Việc xây dựng, củng cố để nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tô chức 
cơ sở đảng được Tĩnh ủy Yên bái xác định 
lạ khâu đột phá đề tiên hành đổi mới vả 
chỉnh đỗn đảng. Lậy đổi mới là chính, đồng 
thời chú trọng củng cố, chỉnh đốn những 
đơn vị yếu kém và đấy mạnh phong trào 
xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở trong sạch, 
vững mạnh. 


Từ định hướng đó, các cấp ủy đảng đã 
tiến hành sắp xếp lại các tổ chức cơ sở đảng 


theo địa bàn dân cư, lập các chị bộ theo thôn, 


bản (ở xã) và tổ dân phố (ở phường, thị trân), 
đồng thời bố trí bí thư chi bộ làm trưởng 
thôn. Sắp xếp lại các tô chức cơ sở đảng 
trong doanh nghiệp nhà mước, giải thể và 
sáp nhập 73 cơ sở, lập mới 38 cơ sở. Chị 
đạo chặt chẽ việc xây dựng quy chê hoạt 
động, chức năng, nhiệm vụ theo quy định 
của Ban bí thư v.v.. Việc tô chức ch¡ bộ theo 
thôn, bản và bố trí bí thư làm trưởng thôn 
vừa phủ hợp với trinh độ, năng lực, tâm lý 
của cán bộ cơ sở, vừa báo đảm các thôn bản 
đều có đảng viên và tổ chức đảng lãnh đạo. 


Đến nay, 96,8% số thôn, bản đã có chỉ 
bộ đang, hoặc đảng viên (còn 39 thôn chưa 
có đảng viên) ; 74,8% số bí thư chỉ bộ lam 
trưởng. thôn, bản (những bản chưa đủ đảng 
viên đề thành lập chi bộ thi đảng viên làm 
trương bản) ; 90% số tổ chức cơ sở đẳng đã 
xây dựng được quy chế hoạt động ; năng 
lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tô chức cơ 
sở đảng được nâng lên một bước. Nhiều chi 
bộ, đảng bộ cơ sở từ yêu kém đã vươn lên 
khá và trong sạch, vững mạnh. Ví dụ như 
chỉ bộ xã Chế cu nha (huyện Mù căng chải) 
đã khắc phục được tình trạng mất đoàn kết 
nội bộ, lãnh đạo nhân dân phá bỏ cây thuốc 
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phiện, kết nạp thêm 6 đẳng viên người dân 
tộc. Hoặc chi bộ xã Phình hồ (huyện Trạm 
tâu) đã lãnh đạo nhân dân định canh, định 
cư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế,phá bỏ 
cây thuốc phiện để trồng lúa, chè, cây 
ăn quả, thực hiện giao đất, giao rừng đạt kêt 
quả tốt v.v.. 

Năm 1994, số tổ chức cơ sở đảng đạt 
tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh chiếm 
58,8%, tăng 26,7 %, số cơ sở yếu kém còn 
1,9%, giảm 11,3% so với trước khi thực hiện 
Nghị quyềt 3 của Trung ương. Một số đẳng 
bộ huyện như Trấn yên, Văn yên và đảng 
bộ quân sự tỉnh không còn tô chức ‹ CƠ SỞ 
đẳng yêu kém. 

2- Nâng cao chất lượng đẳng viên : 

Các _CẤp ủy và tô chức đảng vừa chú 
trọng bôi dưỡng, nâng cao năng lực, kiến 
thức cho đảng viên, vừa. chỉnh đốn, sàng 
lọc và đẩy mạnh phát triển đảng viên mới. 
Ba năm thực hiện Nghị quyêt 3 của Trung 
ương, toàn tỉnh đã đào tạo, bôi dưỡng trên 
10 000 đảng viên về văn hóa, khoa học kỹ 
thuật và lý luận chính trị phố thông ; kiểm 
tra 27 627 lượt đảng viên về chấp hành Điều 
lệ đảng và xử lý, ký luật 653 đảng viên có 
vị phạm. Tỉnh ủy đã cụ thê hóa nhiệm vụ 
đẳng viên cho các loại hình cơ sở đảng : 
nông thôn, cơ quan, doanh nghiệp và lực 
lượng vũ trang v.v.. Toàn tỉnh phát triên 
được Ì 935 đảng viên mới, xóa được 54 thôn, 
bản chưa có đẳng viên và hạ tuổi bình quân 
của đảng viên trong toàn đảng bộ từ 49 tuôi 
(năm 1992) xuông 47,5 tuổi (1994). Điển 
hình là đẳng bộ xã Tân nguyên (huyện Yên 
binh) ba năm đã phát triển được 38 đảng 
viên, phần lớn là người dân tộc thiểu số và 
gần 80% là đoàn viên thanh niên. 

Trong quá trinh tiến hành đổi mới và 
chính đôn đảng, nhiều đẳng viên đã cai 
nghiện thuốc phiện, gương mâu phá bỏ cây 
thuốc phiên đề trông lúa, chè, ngô và cây 
ăn quả. Kết quả phân loại chất lượng đảng 
viên năm 1994, so với năm 1993 cho thấy: 
đáng viên loại 1 đạt 78,8% (tăng 10 s2 20) : 
loại 2 có 19,69% (giảm 9%) ; loại 3 còn 
1,46% (giảm 0,64%) và loại 4 chỉ chiếm 
0,12% (giảm 0,68%). 

\ 
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3 - Tạo sự chuyển biến về công tác cán 
bộ : 

Tỉnh ỦY đã chỉ đạo chặt chẽ việc khảo 
sát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến 
cơ sở đề kiện toàn, bô trí, sắp xếp cho phù 
hợp. Kết quả khảo sát thực tê cho thấy : Số 
cán bộ ốn định và phát triển Ở cơ sở là 65%; 
Ở huyện, thị là 78% và Ở cấp tỉnh là 64%. 
Số cân phải thay thế ở cơ sở là 35% ; ở huyện 
thị là 22% và ở tỉnh là 36%. Qua đại hội 
đảng bộ, năm 1993 các cơ sở đã đổi mới 
33% cấp Ủy viên, "thay đôi 23,6% bí thư và 
24, 1% chủ tịch xã ; hạ tuôi bình quân của 
cập ủy cơ sở từ 47 xuống còn 45 tuôi. Qua 
bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp năm 
1994, sô mới tham gia ở tình là 54,2%, ở 
huyện là 55% và ở xã là 45,4%. Trình độ 
văn hóa, lý luận chính trị, chuyên môn 
nghiệp vụ đều tăng hơn so với khóa trước. 
Ba năm qua, Tỉnh Ủy Yên bái đã đề bạt 281 
cán bộ thuộc diện tỉnh ỦY, quản. lý, trong đó 
có 123 đồng chí ở cấp tỉnh và 158 ở cấp 
huyện. Đã đào tạo, bôi dưỡng cho 2 372 
đồng. chí vê lý luận chính trị, 3 852 đồng 
chí về quản lý nhà nước và 2 985 đồng chí 
về chuyên môn nghiệp vụ. 147 bí thư chỉ 
bộ, đảng bộ và 163 chủ tịch Ủy ban nhân 
dân xã đã được bồi dưỡng về lề lối làm việc 
và mối quan hệ công tác giữa đẳng với chính 
quyên. Thực hiện chế độ phụ cầp cho bí thư 
kiêm trưởng thôn, bản 30 000 đồng/tháng 


"hoặc 120 - 150 kg thóc/1 vụ đã góp phần 


động viên cán bộ yên tâm công tác. 


4- Từng bước đôi mới phương thức lãnh 
đạo của cập ủy : 


Tỉnh Ủy chú trọng chỉ đạo ‹ các cấp ủy 
trong tỉnh xây dựng quy chế hoạt động, xác 
định rõ chức năng nhiệm vụ theo cặc quy 
định của Ban bí thư. Các cấp ủy đều xây 
dựng chương trình công tác hàng năm và 
thực hiện tôt chương: trình đã đề ra. Trong 
chỉ đạo thực hiện đã xác định nhiệm vụ trọng 
tâm trong từng thời gian và phân công cầp 
Ủy viên theo đõi, phụ trách từng mặt công 
tác ; chú trọng việc sơ kết, tông kết, rút kinh 
nghiệm V.V.. 

Tỉnh Ủy và các cấp ủy đảng duy trì tốt 
chế độ phản ánh, báo cáo của chính qu ên 
và các đoàn thê nhân dân theo định kỳ, đồng 


thời phát huy vai trò điều hành, quản lý của 
CƠ quan nhà nước, sự phối, hợp hoạt động 
của các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực 
hiện các nghị quyÊt của Đảng. Do đó, môi 
quan hệ công tác giữa đảng với chính quyền 
ở các câp được thực hiện có hiệu quả hơn. 

5S - Lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội: 

Tịnh ủy đặc biệt chú trọng lãnh đạo việc 
chuyên dịch cơ cấu kinh tê nông - lầm 
nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ; đôi 
mới nội dung hoạt động của các hợp tác xã, 
tạo điêu kiện thuận lợi cho các thành phân 
kinh tế phát triên ; tăng mạnh cây che đặc 
sản và xây dựng thêm cơ sở chế biến che 
xuất khâu v.v.. Ba nấm qua, năng suất lúa 
của tỉnh đều tăng, năm sau cao hơn năm 
trước. Năm 1994 đạt năng suất 72,9 tạ/ha, 
nâng tông sản lượng lương thực đạt gần 17 
vạn tân. Diện tích trông chè tăng từ 6750ha 
(1993) lên 6 820 ha (1994). Từ chỗ cả tỉnh 
trước đây mới có 3 nhà máy chè của trung 
ương, nay có tới I 1 cơ sở chê biến chè. Diện 
tích trông quế từ 2 100 ha năm 1992, đến 
năm 1994 đã tăng lên gần ¡0 000 ha. Tỉnh 
cũng đã giao đất, giao rừng cho 3 914 hộ, 
với diện tích 104 132 ha. Nhờ những chủ 
trương đúng đắn và việc làm cụ thê trên, 
nên tốc độ tăng trưởng. kinh tế của tỉnh đạt 
6,8%/năm ; đời sông của nhân dân các dân 
tộc trong tỉnh từng bước được ôn định và 
cải thiện. 


Sự nghiệp văn hóa, xã hội có chuyển 
biến mới : Tỉnh đã xây dựng được 9 trạm 
thu, phát sóng truyền hinh phục vụ đồng 
bào. 73% số trẻ em trong độ tuôi đi học được 
đến lớp. Các trường nội trú trong tĩnh đã 
nuôi dạy I 300 học sinh là con, em đồng 
bào dân tộc thiểu số ; 200 trạm y tế đã được 
nâng cấp và trang bị mới đê phục vụ việc 
khám, chữa bệnh cho nhân dân. Các bệnh 
xã hội như : sôt rết giảm 20% ; bướu cô 
giảm 6%, tỷ lệ tăng dân sô giảm 0, 05%/năm. 
Toàn tỉnh đã phá bỏ 1 500 ha cây thuốc 
phiện để chuyển sang trông các loại cây 
khác ; tệ nạn nghiện hút đã giảm đi đáng 
kề v.V.. 

Từ những kết quả đạt được Tỉnh ủy Yên 
bái đã rút ra một số kinh nghiệm trong tổ 
chức, chi đạo thực hiện như sau : 


Ø 


Thuc tiền - Hinh nghiệm 


Một la : Để Nghị quyết của Đảng đi vào 
Cuộc sống và trở thành hiện thực phải tô 
chức tôt việc học tập, nghiền cứu, quân triệt 
nghị quyết cho cán bộ, đẳng viên và nhân 
dân. Từ đó, tạo sự thống nhất về tư jưởng 
và hành động, nâng cao nhận thức cho đảng 
viên và quân chúng để mỗi người xác định 
rõ trách nhiệm của mình trong quá trình đôi 
mới, chỉnh đốn đang. 

Hai la : Trên cơ sở nội dung nghị quyết 
của trung ương, Tĩnh ủy và các câp ủy đản 
phải vận dụng và có biện pháp cụ thể đê 
thực hiện cho phu hợp với tỉnh hinh, đặc 
điểm, điều kiện của địa phương ; phù hợp 
với tâm lý, trinh độ của cán bộ, đảng viên 
ở cơ sở, nhất là đối với những vùng sâu, 
vùng xa, vùng đông bào dân tộc thiểu số. 


Ba la : Trong chỉ đạo thực hiện phải 
thận trọng, có bước đi cụ thể, thích hợp; 
đồng thời biết chọn khâu đột phá đê làm cơ 
sở cho việc thực hiện những nội dung tiếp 
theo. Thường xuyên sơ kết, rút kinh nghiệm 
đề kịp thời khắc phục những sai sót và nhân 
rộng những mô hinh tôt, những điển hình 
tiền tiên. 


Bốn là : Từ Tỉnh ỦY đến các cấp, các 
ngành phải hướng VỀ CƠ SỞ và tập trung gIúp 
đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở vươn 
lên. Chăm lo đến lợi ích vật chất, tỉnh thần 
của cán bộ, đảng viên và nhân dân ; , đồng 
thời phát động được sức mạnh của quân 
chúng nhân dân tham gia xây dựng đẳng. 


Năm là : Phải chăm lo đào tạo, bôi 
dưỡng đội ngũ cân bộ và đề cao trách nhiệm 
của các cấp ủy đẳng, nhất là ban thường vụ 
và cân bộ chủ chốt ở các cấp. Việc bô trí, 
sắp xếp cán bộ chủ chốt ở cơ sở phải chú ý 
chọn những người thực sự có năng lực, được 
quân chúng tín nhiệm. 

sáu la : Để. tiến hành đối mới và chính 
đốn đảng đạt kết quả cao phải kết hợp chặt 
chẽ công tác xây dựng đảng với việc lãnh 
đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của 
địa phương ; chú trọng xây dựng tô chức 
đảng, thường xuyên chăm lo xây dựng chính 
quyên và các đoàn thể quần chúng trong hệ 
thông chính trị ở cơ sở vững mạnha 
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Ả trên lý luận và thực tiễn, giáo dục và 

đào tạo có vai trò quan trọng như thế nào 

đối với công cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước thì vấn đề giáo viên cũng có 
vai trò tương đương như vậy đối với sự phát 
triên của bản thân sự nghiệp ø giáo dục. Đảng 
ta nhin nhận con người là nhân tố trung tâm, 
là mục tiêu và động lực phát triển xã hội, và 
vì vậy, cùng với khoa học và công nghệ, giáo 
dục xà đào tạo được coi là "quôc sách hàng 
đầu", là đối tượng cần được ưu tiên phát triên 
trước tiên. Nhưng để giáo dục và đào tạo phát 
triên, điều quan trọng là lực lượng giáo viên - 
nhân tố cốt lõi nhất phải được xếp đúng vào 
vị trí xứng đáng của nó. 


Tục ngữ có câu : "Không thầy đố mày 
làm nên". "Đề bảo đảm chất lượng của giáo 
dục và đào tạo, phải giải quyết. tôt vân đề thây 
giáo, kế thừa và phát huy truyền thống tôn sư 
trọng đạo của dân tộc ta". Lời nhắc nhở đó 
của đồng chí Tông bí thư Đỗ Mười trong Hội 
nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương 
Đăng (khóa VII) cũng chính là sự khẳng định 
vai trò và vị trí quan trọng của người thầy giáo 
đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 


| - Thực trạng còn nhiều bất cập 


Theo thống kê của Vụ giáo viên (Bộ giáo 
dục đào tạo), trong toàn nganh giáo dục đào 
tạo hiện có khoảng 607 nghìn giáo viên Ở tất 
cả các cấp học (từ mâm non đến đại học). 
Trong đó, giáo viên mâm non là : 14 900 ; 
tiều học : 265 370 ; trung học cơ SỞ (cấp 2): 
I28 320 ; trung học phô thông (cấp 3) : 
34 300 ; trung học chuyên nghiệp 10 510 ; 
dạy nghề : 6 300 ; đại học và cao đẳng : 20300. 
Trong những năm qua, đây là lực lượng chủ 
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công thực hiện công cuộc cải cách và phát 
triển giáo dục đào tạo. Khắc phục rất nhiều 
khó khăn, trong đó có những khó khăn gay 
gắt về kinh tế và đời sống, đội ngũ giáo viên 
Ở tất cả các ngành học đa có những đóng góp 
xứng đáng vào công cuộc : "nâng cao dân trí, 
đào tạo nhân lực và bôi dưỡng nhân tài". Đất 
nước đã có một đội ngũ lao động có học vấn, 
được đào tạo cơ bản, là vốn quý cho công cuộc 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Không ít giáo 
viên có tâm huyết, yêu nghề, thể hiện tỉnh 
thần trách nhiệm rât cao trước sự nghiệp đào 
tạo thế hệ tương lai, xứng đáng VỚI các danh 
hiệu "nhà giáo nhân dân”, "nhà giáo ưu tú" 

mà Nhà nước và nhân dân phong tặng. 


Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay và 
nhin về tương lai, trước yêu câu rất cao mà xã 
hội đặt ra thi đội ngũ giáo viên của ta, xét từ 
góc độ nào cũng còn những điều bất cập. 


Trước hết, điều dễ thấy hiện nay là tỉnh 
trạng vừa thừa, vừa thiêu giáo viên ở các bậc 
học, các môn học, các vùng lãnh thổ. Ở các 
bậc trung học phổ. thông và trung học cơ sở, 
ở các đô thị và các vùng có đời sống kinh 
tế-xã hội phát triên ; ở các môn học cơ bản... 
thi thừa giáo viên. Nhưng ở bậc tiểu học, ở 
các vùng cao, vùng sâu, biên giới, hải đảo, ở 
các môn học mới phát triển như : ngoại ngữ, 
tin học, công nghệ... thị lại thiếu giáo viên 
nghiêm trọng. Năm học 1992-1993, cả nước 
thiếu 40 000 giáo. viên. Sang năm học 
1993-1994 con số này là 60 000, chủ yếu là 
giáo viên tiêu học. Có tỉnh thiếu đến 2 000 
g1áo viên. 


Song điều đáng nói nhất là tình trang chất 
lượng đội ngũ giáo viên so với chuẩn thang 


cân đào tạo. Một con số thống kê có thể làm 
chúng ta sửng SỐT : khoảng 60% giáo viên chưa 
đạt trình độ chuẩn tối thiêu theo quy định 
(chuẩn tối thiểu của giáo viên mâm non, tiều 
học là trung học sư phạm ; giáo viên trung 
học cơ sở (cấp 2) là cao đẳng sư phạm ; giáo 
viên trung học phố thông (cấp 3) là đại học 
sư phạm ; giáo viên trung học chuyên nghiệp, 
dạy nghề và cao đẳng là đại học ; còn giáo 
viên đại học là cao học, thạc SỈ). Càng xuông 
các bậc học dưới, tình trạng này cảng nghiêm 
trọng. Cụ thê ở bậc mầm non có tới 92%, tiêu 
học 52% và dạy nghề là 67% giáo viên chưa 
đạt tiêu chuẩn trình độ. Bậc phô thông trung 
học có 85% đạt tiêu chuẩn, nhưng ngay trong 
số này, ty lệ giáo viên đáp ứng được những 
yêu câu của bậc trung học mới (trung học 
chuyên ban) chỉ là thiêu số. 


Với một mặt băng trình độ như vậy nên 
chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên 
còn thấp. Số giáo viên yếu kém về chuyên 
môn nghiệp vụ còn nhiều. Tỷ lệ giáo viên giỏi 
quá ít ỏi (khoảng 5%). 

Ở bậc đại học, xuất hiện nguy cơ hãng 
hụt đội ngủ chuyên gia đầu ngành, BIÁO viên 
giỏi. Một sô trường như Đại học quốc gia, Đại 
học bách khoa... có những khoa hàng chục 
năm không được bố sung giáo viên trẻ và có 
trinh độ. Trong lúc đó sô giáo viên giỏi, các 
giáo sư, tiên sĩ, những chuyên gia đầu ngành 
phân đông đã xâp xI tuôi về hưu. Thống kê ở 
36 trường đại học và cao đẳng thị 88% giáo 
sư, 63, /6% phó giáo sư, 30,24% tiến sĩ, 35,6% 
phó tiến sĩ ở vào độ tuổi trên 50, trong đó có 
một số trường và một SỐ ngành học có truyền 
thống trước đây nay đang có nguy. CƠ tuyệt 
tự” đội ngũ chuyên gia đầu ngành vào đầu thế 
kỷ tới. Tình trạng này đặc biệt gay gắt ở các 
ngành khoa học cơ bản, khoa học xã hội - 
nhân văn. Đây là vấn đề đang có tác hại trực 
tiếp và nghiêm trọng đến chât lượng đào tạo 
sinh viên ở nước ta hiện nay cũng như sau 
này. 

Đời sỗng của giáo viên, tựa như "món nợ 
muôn thuở", đến nay vẫn thực sự là vấn đề 
nóng bóng, thời sự đối với ngành giáo dục. 
Làn sóng giáo viên bỏ nghề ð ạt ở TP Hỗ Chí 
Minh và các tỉnh phía Nam trước đây nay có 
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tạm lắng xuống, nhưng chưa phải đã chấm 
dứt. Tình trạng đạy thêm tràn lan và mang tính 
cưỡng bức đối với học sinh đang làm giảm sút 
nghiêm trọng uy tín của người thầy và khoét 
sầu thêm sự phần cực, bât công ngay trong 
nội bộ ngành giáo dục. 

Với chế độ lương mới, giáo viên ` được” 
xếp lương hàng "ưu tiên" thứ 6, lại bị cắt những 
khoản ưu đải được hưởng từ trước như phụ 
cấp thâm niên : 5-25%, phụ cấp giảng dạy 
53-10%... Giáo viên dạy ở những vùng cao, 
vùng sâu chịu thiếu thốn trăm bề, nhưng khoản 
phụ cấp khó khăn cho họ không đáng là bao. 


-Bởi vậy, tình trạng thiếu giáo viền Ở vùng cao, 


vùng sâu, và hiện tượng "chảy chất xám" 
(những giáo viên giỏi bỏ sang các ngành khác 
có thu nhập cao hơn) vần đang là những thách 
thức nghiềm trọng. 


Cùng với đà xuống cấp một cách đáng lo 
ngại về đạo đức và lối sông (nhất:là trong giới 
trẻ) từ khi đất nước chuyển sang cơ chế thị 
trường, truyền thống "tôn sư trọng đạo” của 
dân tộc cũng đang bị xói mòn. Mối quan hệ 
thay - trò cao đẹp và thiêng liêng xưa nay ông 
cha ta từng tôn trọng và giữ gìn đang có nguy 
cơ bị phai nhạt, thậm chí bị phá vỡ. 


Hệ thống các trường sư phạm trong toàn 
quốc gồm : 9 trường đại học, 37 trường cao 
đẳng và 56 trường trung học nhin chung là 
yếu kém. Cơ sở vật chất, trang. thiết bị lạc hậu, 
ái ngũ cán bộ giảng. dạy bất cập về nhiều 

, phương pháp và cơ cấu chương, trinh 
“oi nhắc, chưa theo KỊP những đôi mới của 
ngành. "Những chiếc máy cái” này đáng lẽ 
phải được tập trung đầu tư trước tiên thị lại 
thường là những trường nghèo và thiếu thốn 
nhất trong hệ thông các trường chuyên nghiệp. 
Do diện tuyển sinh ở đầu vào hẹp, số thí sinh 
dự thị các trường sư phạm đã ít, số thí sinh 
giỏi lại càng ít hơn. Do đó, chất lượng đào tạo 
ở đây thường thấp, ¡t sinh viên giỏi. Công tác 
tuyên sinh, nhất là ở các trường trung học và 
Cao. đẳng sư phạm địa phương còn phát sinh 
nhiều tiêu cực, dân đến tình trạng số học sinh 
yếu kém lọt vào các trường sư phạm càng 
đồng. Một người có trách nhiệm của ngành 
giáo dục đã phải thốt lên : "Hiện nay, bi kịch 
lớn nhất của giáo dục là người giỏi không chịu ` 
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làm thầy giáo”, điều đó là có Cơ sở thực tế đòi 
hoi ngành giáo dục và các cấp từ trung ương 
đến địa phương phải quan tâm giải quyết. 


2- Những nhiệm vụ nặng nỀ. 


Đất nước ta sẽ bước vao thế kỷ 2l với tư 
thế như thế nào, điều đó phụ thuộc rất lớn vào 
sự nghiệp giáo dục và đào tạo mà trước hết là 
chất lượng của đội ngũ giáo viên - những người 
đang hằng ngày, hằng giờ biến các mục tiêu 
giáo dục thành hiện thực. 


Ý thức rõ tầm quan trọng và tính cấp bách 
của vấn đề giáo viên, Bộ giáo dục đào tạo đã 
nghiên cứu, soạn thảo và trình lên Chính phủ 
Chương trình quốc gia xây dựng đội ngũ giáo 
viên và các trường sư phạm (1995-2010). Đây 
là một chương trình được soạn thảo công phu, 
tỷ mỹ, với mục tiêu tông quát là : tạo một 
bước chuyên căn bản trong công tác đào tạo, 
bồi dưỡng, sử dụng giáo viên nhằm thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban 
chấp hành Trung ương Đang (khóa VH) về sự 
nghiệp giáo dục và đao tạo. Xây dựng một 
đội ngủ giáo viên đủ về số lượng và loại hình, 
có đủ phâm chất và năng lực, có trình độ 
chuyền môn, nghiệp vụ được nâng cao, đáp 
ứng được yêu câu đôi mới mục tiêu, nội dung, 
phương pháp giáo dục ở các bậc học, cấp học, 
đáp ứng được yều cầu nâng cao chất lượng 
giáo dục; xây dựng một hệ thống chính sách, 
chế độ và cơ chế sử dụng giáo viên hợp lý, 
cải thiện một bước rõ rệt đời sông và điều kiện 
làm việc cho giáo viên, tạo động lực cho họ 
tập trung sức lực và tâm trí vào việc giáo dục 
thế hệ trẻ. 


Những mục tiêu nều trên là hoàn toàn phù 
hợp với những mục tiêu đối mới giáo dục nói 
chung, nhưng với hiện trạng trước mắt thì để 
thực hiện được quả là không dễ. 


Có thê nêu một vài con số ; dự kiến đến 
năm 2010, đội ngu giáo viên phô thông, mâm 
non của cả nước là 1,16 triệu người. Nếu so 
với năm học 1993-1994, tăng 2,04 lần, trong 
đó nhà trẻ tăng 1.93 lân ; mẫu giáo : 2,07 lần; 
tiêu học : 1,49 lần ; trung học cơ sở : 2.47 lần, 
trung học chuyền ban : 3,59 lần. Mức tăng 
nay là đê đáp ứng việc tăng số lượng học sinh 
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ở các cấp trung học và giảm các chỉ tiêu học 
sinh trong môi lớp, và ty lệ học sinh trên. mỗi 
giáo viên ở cấp tiểu học. Đó là chưa kê sức 
ép của mục tiêu xóa 3 ca và tiến tới học cả 
ngày Ở tiều học. 


Trước mắt, vấn đẻ cấp bách đặt ra cho 
ngành giáo dục là chấm dứt tình trạng thiếu 
giáo viên kinh niên như đã nêu. Tình trạng 
này đa được báo động từ nhiều năm trước 
nhưng việc khắc phục vân chưa mang lại kết 
qua bao nhiêu. Số lượng giáo viên bị thiếu 
qua vài năm học gần đầy vẫn năm sau cao hơn 
năm trước. Điều này chứng tỏ tính phức tạp 
của vấn đề, nhưng đồng thời cung bộc lộ sự 
chậm trẻ, lúng túng của ngành giáo dục và 
các cấp các ngành có liên quan. Rõ ràng, chưa 
có đủ số giáo viên tối thiêu cho nhu câu hiện 
tại thi khó mà nói tới việc tăng nhanh số lượng 
giáo viên cho những năm đầu thế kỷ tới. Và 
điều đó có thể làm. cho mọi cố gắng nhăm 
thực hiện các mục tiêu giáo dục đã được đề 
ra khó mang lại kết quả. Bởi mục tiêu nào thì 
cũng cần có người thực hiện. 


Vấn đề chất lượng g1áo viên cũng đòi hỏi 
cấp bách không kém vân đề số lượng. Hai 
nhiệm vụ chuẩn hóa và nâng chuẩn đều được 
đặt song song, nhưng trực tiếp hơn vấn là 
nhiệm vụ chuẩn hóa đội ngũ giáo viên. Do 
đó, phải bám chắc vào đội ngũ giáo viên hiện 
có, bôi dưỡng đào tạo và đào tạo lại theo định 
kỳ một cách có chất lượng. ong song với 
nhiệm vụ đó là yếu câu đôi mới hệ thống các 
trường sư phạm, mở rộng, tăng cường quy mô, 
đôi mới nội dung, cơ cầu chương trình, mở 
rộng chuyên môn đào tạo. Chẳng hạn, giáo 
viên mâm non kiêm nuôi dạy tre, giáo viên 
trung học dạy 2-3 môn, dạy được cả hai cấp: 
cơ sở và chuyên ban... Phấn đấu đến sau năm 
2000 nâng dân chuẩn đào tạo của giáo viên 
lên một bước : mầm non : trung học sư phạm; 
tiêu học : cao đăng ; trung học : đại học sư 
phạm, và sau năm 2010, giáo viên phô thông 
các cấp đều có trình độ đại học sư phạm hoặc 
cao hơn. 


Chương trình này đòi hỏi nguôn kinh phí 
không nhỏ. Dự kiến trước mắt tỪ nay đến năm 
2000, cân 1500 tỉ đông, trung bình mỗi năm 
250 tỉ. 


Điều Pa 
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3 - Trách nhiệm thuộc về aL 2 


Giáo dục đảo tạo không chỉ là " "quốc sách 
hàng đầu" trong chiến lược phát. triển đất nước 
mà nó còn là mối quan tâm của mọi người, 
mọi nhà và của toàn xa hội. Nó không chỉ 
chiếm phần quan trọng trong cơ cấu ngân sách 
quốc gia, trong các chương trình nghị sự hoạch 
định đường lôi, chinh sách của đất nước mà 
còn là một nhu cầu thiết yếu của tất cả mọi 
thành viên trong xã hội. Vị vậy, để có một 
đội ngu giáo viền đáp Ứng với yều cầu, trách 
nhiệm không chỉ của một người, một ngành 
mà nó phải trở thành nôi lo chung của tât cả 
mọi người. 

Trước hết, cần khẳng định trách nhiệm 
của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng 
đội ngũ giáo viên, bởi đây là đội ngũ công 
chức đông đảo, mang tính đặc thủ cân được 
quan tâm trước hết trong quá trình cải cách 
hành chính. Cụ thế là : "Thực hiện chính sách 
khuyến khích vật chất và tinh thần đối với 
giáo viên, khuyến khích người giỏi làm nghề 
dạy học. Có chính sách ưu đãi đặc biệt về tiên 
lương và phụ cấp đôi với giáo viên dạy đ những 
nơi khó khăn thuộc vùng cao, vùng sâu, hãi 
đảo và mội số vùng miễn núi. Nhà nước có 
chính sách thu hút học sinh giỏi vào học các 
trường sư phạm ; tăng mức đầu tư và tăng 
cường, chỉ đạo để tạo ra những Tàn biến 
về chất ở các trường sư phạm" 

Hơn hai năm đa trôi qua, iiiffs điều nêu 
trên vẫn chưa được thực hiện bao nhiêu. Chính 
sách lương mới đối với giáo viên vẫn bất hợp 
lý, chưa thê hiện được tính ưu đãi đặc biệt của 
nhà nước, chưa tạo được động lực cho họ toàn 
tâm toàn ý vào công việc. 

Theo Ủy ban văn hóa - giáo dục của Quốc 
hội (vừa trinh bày tại kỳ họp thứ 8, tháng 
I0-1995), thống kê thu nhập của 20 ngành cho 


thấy, giáo dục đứng thứ 15 (!) (chỉ trên ngành. 


nông nghiệp chút ít) và như vậy, đời sông của 
giáo viên hiện nay là ở dưới mức trung bình 
của xã hội. Do đó, đá đến lúc Nhà nước cần 
ban hành một hệ thống chính sách hoàn chính 
đối với giáo viên, thay thế chính sách được 
ban hành từ năm 1958 ma thời gian vừa qua 
chỉ được sửa đối chấp vá. Chính sách mới phải 
thể hiện được những quan điểm cơ bản của 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa VI) về sự nghiệp giáo 
dục và đào tạo. 


Đối với bán thân ngành giáo dục, đó là 
trách nhiệm về chất lượng chuyên môn, về 
phẩm chất, tư cách của người thầy. Ngành phải 
đồng thời chú trọng cả công tác đào tạo, bôi 
dưỡng, sử dụng giáo viên, tăng cường hiệu lực 
của quan lý nhà nước, thiết lập trật tự, kỷ 
cương, chấm dứt những hiện tượng tiều cực 
đang làm giảm sút chât lượng vả uy tín của 
người thầy như tình trạng “dạy thêm” cưỡng 
bức, những tiều cực trong tuyển sinh ở các 
trưởng sư phạm địa phương... .„ đồng thời tích 
cực tham mưu cho Đăng và Nhà nước Về CƠ 
chế, chính sách đối với giáo viên, đấu tranh 
bảo vệ quyền lợi chính đáng của giáo viên v.v.. 


Ở đây cũng. cần nhấn mạnh trách nhiệm 
của bản thân môi giáo viên. Nghề dạy học có 
những yêu cầu rất khắt khe, đòi hỏi mỗi giáo 
viên không ngừng rèn luyện về mọi mặt. Bởi 
vậy, trong khi đòi hỏi sự đãi ngộ, sự kính trọng 
từ phía xã hội thì mỗi giáo viên cũng cần có 
sự đòi hỏi trước hết ở bản thân mình trách 
nhiệm và lương tâm nghề nghiệp. 


Trong điều kiện hiện nay, một lực lượng 
góp phần không nhõ vào sự nghiệp giáo dục 
là các bậc cha mẹ học sinh. Vai trò của gia 
đình góp phần trực tiếp vào việc giáo dục con 
em kính trọng thầy CÔ giao, tạo thành dư luận 
xa hội lên án mạnh mẽ những hiện tượng vô 
lễ, xúc phạm đến thây, cô giáo ; khuyến khích 
con em mình thi vào ngành sư phạm ; đóng 
góp nguôn lực để chăm lo cho đội ngũ giáo 
viên, bớt phần gánh nặng cho nhà nước. 


Chỉ đến khi có được một sự đồng tầm, 
hiệp lực của Đăng và Nhà nước, của bản 
thân ngành giáo dục và mỗi giáo viên, của 
các cấp, các ngành và toàn xã hội cùng làm 
hết trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp 
giáo dục nói chung và việc xây dựng đội 
ngũ giáo viên nói riêng, thì chúng ta mới có 
thể hy vọng có được một đội ngũ "thây ra 
thầy" và như thể mới có "trường ra trường” 
và “trỏ ra trò” được S1 


(1) Văn kiện Hột ngìi lần thứ :w Ban chấp hành Trung 
wơng Đúng (khóa VI), tr 6S 


S3 


laoae 


HƯƠNG ngôn ta có câu : 
"Tấc đất tắc vàng". Câu đó 


có nghĩa là đất quý như 
vàng, đất có giả trị như vàng ị 
Việc khai thác và bảo vệ đất 
đai xưa nay là sự sống còn của 
mỗi quốc gia, dân tộc. Còn đối 
VỚI từng hộ gia đình, từng con 
người thi đất luôn luôn có giá, 
thậm chí đất là vàng ròng ! Ở 
miên núi phía Bắc, nhờ có 
chính sách về đất đai, trao 
quyền sử dụng đất lâu dải cho 
hộ nông dân mà nhiều hộ áp 
dụng mẻ hinh kinh tế nông lâm 
kết hợp, thu nhập tử 70 đên 80 
triệu đồng/năm. Ở Tây nguyên, 
có nhiêu hộ nông dân người 
dân tộc Ê đê, Ba na, Mơ nông... 
làm kinh tế giỏi, trồng cây công 
nghiệp như cà phê, tiêu, điều, 
bông... thu nhập 100 triệu 
đồng/năm. Ở Minh hải, có 
nhiều hộ nông dân nuôi tôm 
xuất khẩu có thụ nhập 200 
triệu đồng/năm. Ở vùng đồng 
bằng sông Hồng, CÓ, nhiều hộ 
nông dân làm kinh tế gia đình 
VAC thu nhập tử 100-150 triệu 
đồng/năm. Thực tế cho thầy, 
đât đai đối với linh vực sản xuât 
quả lả "tấc đất tắc vàng”. 


Còn ở thành phố, thị xã, 
khu du lịch, thị trần, đất đai 
phục vụ cho linh vực xây dưng 
nhà ở, khách sạn, nhà hàng, 
quây hàng, đem lại nguôn thu 
còn lớn hơn nhiêu. Chăng thế 
ma ở một số phường (xã), quận 
(huyện), thành phô (tinh) đã 
xảy ra tỉnh trạng buôn bán, 
phân chia đất đê mưu lợi cho 
cá nhân và tập thể ; có nơi đã 
trơ thành "điểm nóng" phải giải 
quyết. Có người, có đơn vị đã 
lợi dụng sơ hở trong cơ chế 
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quản lý của nhà nước bán đất 
thu hàng trăm tỉ đông lập quỹ 
'đen". Không ít người được cập 
đất xây nhà 2, 3 tầng Ở ngay 
xung quanh trụ SỞ phường ; 
thậm chí, có ao hỗ bị lâp dân 
để xây nhà mà chính quyền 
phường vẫn làm ngơ. Họ có 
nhiều cách biến tướng để hợp 
pháp hóa giấy tờ man trá. Ở 
những nơi mặt phố, gân đường 
giao thông, chợ, trung tâm 
buôn bán, việc mua bán, 
chuyển nhượng đất lại càng sôi 
động. Nghĩa là người ta kiếm 
lời bằng đủ mọi cách xung 
quanh vấn đề đất đai ; nhiêu 
chuyên tiêu cực xấu xa Xảy ra 
cũng là từ vấn đề đất đai. Trong 
hàng chục nghin đơn kiện 
khiếu tố của cả nước năm 1995 
có tới 80% là việc liên quan đến 
đất đai, nhà ở. 


Không phải ngẫu nhiên 
mà từ khi chuyên sang cơ chế 
thị trường, mọi người lại thích 
nhà ở tâng 1 và loại nhà cấp 
4. Nếu ai được phản đất hoặc 
nhà tảng 1 thi coi như là trúng 
"số độc đắc". Ở không ít nơi, 
khi phân đất chia nhà là cuộc 
"chiến" diễn ra quyết liệt, 
Những thư nặc danh, đơn tố 
cáo, nói xấu nhau để hạ bệ 
nhau mưu cầu lợi ích riêng 
phần nhiều có liên quan đến 
chuyện chia nhà, chia đất. Có 
cơ quan nhà xây xong được 
mấy năm rôi nhưng không 
phân nồi cho cán bộ, nhân viên 
chi vì không chịu nhường nhịn 
nhau. Cán bộ có chức vụ cao 
thi đỏi đủ tiêu chuẩn ; cán bộ 
cấp thấp thì đỏi phân thêm để 
cải thiện.. , al cũng biết mỗi mét 
vuông đất là "chỉ", là " cây". Mỗi 


đợt phân nhà như "bài ca" 
không bao giờ dứt. Mặc dù ban 
phân phối nhà đất cơ quan đã 
tinh toán rất khoa học các biểu 
điểm theo các tiêu chuẩn qUY 
định, cuộc "chiến" vẫn diễn ra, 
và diễn ra căng thăng nhất vẫn 
là chung lui vấn đề căn hộ 
ở tâng 1.. 


Vi sao có sự căng thăng 
như vậy ? Chung quy cũng chỉ 
vì “cây”, vì "chị", vì lợi ích riêng 
tư, vi lợi nhuận Siêu ngạch ' ¡ Rất 
nhiều người cảm thấy buôn VI 
dường như tỉnh anh em đồng 
chí nhường nhịn lẫn nhau bị sứt 
mẻ ghê gớm. Đi vào cơ chế thị 
trường này, trước những cám 
dô của lợi ích vật chất, không 
ít người đã không cỏn giữ được 
phảâm giá và tỉnh cảm trong 
sáng, lành mạnh. 

Ai chả biết đất đai là vô 
cùng quý báu đối với con 
người, đất đai là tài sẵn vô giá 
của quốc gia. Đất đai mang lại 
cho ta biết bao lợi ích và sự 
giảu sang. Nhưng có phải vị 
thê mà bất chấp tất cả, bất 
chấp luật pháp và tỉnh người ? 
Mấy năm nay chúng ta rất 
mừng vì chính sách đổi mới 
của Đảng và Nhà nước, nhiều 
tiêm năng lao động và đất đai 
được khai thác và phát huy. 
Đất đai cảng ngày cảng Có giá 
chứng tỎ chính sách đôi mới đi 
Vào cuộc sống rất có hiệu quả. 
Chúng ta cân tiếp tục khai thác 
và sử dụng một cách có hiệu 
quả nhất mọi tiềm năng của 
đất đai, nhưng tuyệt nhiên 
không vì thế mà làm bằng hoại 
giá trị đạo đức của dân tộc, làm 
xâu đi các mối quan hệ của con 
người với con người. Không vi 
lợi ích kinh tế mả giảnh giật 
nhau băng bất cứ giá nảo, coi 
thường kỷ cương phép nước, 
chả đạp lợi Ích tập thể chỉ biết 
làm giàu, mưu câu danh lợi cho 
cá nhân 3 
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Lú 
^ 


KINH NGHIÊM TIEĐ \ 


' ` 
L1 Ầ Ñ 


II/\ L\ 


CÔNG NGHF CÚA MC 3T © ỗO NUC*C VÀ HUONG? 


VẬN DỤNG Ổ VIÍ 


ƯỚI tác động của cuộc cách mạng khoa 
L)--. công nghệ. hiện đại, của xu thế quốc 

tê hóa - toàn cầu hóa và khu vực hóa, 
việc trao đối công nghệ đang diễn ra hết sức 
sôi động trên quy mô toàn thê giới. 

Đối với các nước, đặc biệt là các nước 
đang tiến hành công nghiệp hóa, việc tiếp nhận 
chuyển giao công nghệ trở thành một xu thế 
tất yếu. Tuy nhiên, làm thế nào để lựa chọn 
được công nghệ thích hợp với điều kiện của 
mỗi nước là vần đề không đơn giản, bởi nó 
liên quan đến toàn bộ tiến trinh công nghiệp 
hóa và hiện đại hóa của mỗi nước. 


Các nước công nghiệp mới (NIC) trong 
quá trình công nghiệp hóa đã tích lũy được 
kinh nghiệm khá phong phú: (cả thành công 
lẫn không thành công) về tiệp nhận chuyên 
g1ao công nghệ từ nước ngoài. Xử lý thỏa đáng 
vấn đề tiếp nhận chuyển g1aO công nghệ, đó 
là một trong những bí quyềt đã giúp các NIC 
"cất cánh" nhanh chóng mấy thập ký qua. 
Chúng ta đang trong quá trình đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nên việc 
tham khảo kinh nghiệm về mặt này của các 
NIC là điều cần thiết và bô ích. 


Đề tiếp nhận được công nghệ phù hợp, 
các NIỊC trước hết chú ý nghiên cứu phân loại, 
xác định tính chất, đặc điêm các kênh chuyển 
giao công nghệ trên thế giới. Trên cơ sở đó, 
họ vạch biện pháp cụ thê nhằm thu hút công 
nghệ trên từng kênh. Nghiên cứu kênh chuyển 
giao công nghệ có quy mô lớn nhất hiện nay 
là kênh chuyển giao công nghệ giaa các nước 
công nghiệp phái triển với nhau, các NIC nhận 
thấy răng, để có thể tham gia vào kênh này, 
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nhất thiết họ phải vươn tới trình độ phát triển 
cao về cơ sở vật chất - kỹ thuật. Tuy nhiên, 
do các nước công nghiệp phát triển đều có các 
công ty xuyên quốc gia nên các NIC có thể 
thông qua các công ty này trên lãnh thổ của 
mình để tiếp cận với công nghệ hiện đại tử 
các nước công nghiệp phát triền. Ngày nay, 
do trình độ phát triển của các NIC đã được 
nâng lên đẳng kể, họ đã có khả năng tham gia 
từng bước vào kênh chuyển g1ao công nghệ 
giữa các nước phát triên với nhau. 


Đối với kênh chuyển giao công nghệ giủa 
các nước phát triển và các nước đang phái 
triển, các NIC đã chủ động tiếp cận trực tiệp 
VỚI Các công nghệ tiền tiền. Trong kênh này, 
không chỉ có công nghệ hiện đại, mà còn có 
cả vôn đầu tư, kiến thức, kỹ năng quán lý, 
cách thâm nhập thị trường.. . Để khai thác tiềm 
năng to lớn của kênh này, các NIC đã tập trung 
tháo gỡ các trở ngại về tài chính (bởi vi nhập 
công nghệ là rất tôn kềm trong khi họ lại thiếu 
vốn và ngoại tệ), về cơ sở hạ tầng và đội ngũ 
khoa học kỹ thuật, về mức độ thích hợp giưa 
công nghệ nhập với điều kiện cụ thể môi nước, 
về sự khác biệt trong truyền thống văn hóa, 
thói quen, tâm lý sinh hoạt và sản xuất cũng - 
như thể chế xã hội. 


Trên kênh chuyển giao. công nghệ giữa 
các nước đang phát triên với nhau, các NIC 
biết lợi dụng ưu thế của mình so với các nước 
kém phát triển trong khu vực. Họ thực sự đã 
trở thanh lực lượng đáng kể trong VIỆC đầu tư 
và chuyên giao công nghệ sang nhiều nước ở 


* Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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Yhé giới : Vân đề, sư hiện 


châu Á. Để g1ữ vững ưu thế của minh, họ 
thường xuyên đôi mới cơ cầu kinh tế, chuyên 
dịch các ngành sản xuất cần nhiều lao động, 
nguyên, nhiên liệu và gây ô nhiễm môi trưởng 
cao sang các nước trinh độ phát triển kém hơn 
minh. Do sự tương. đồng về trình độ xuất phát 
của nền kinh tế, về cơ sở vật chất - kỹ thuật 
và cả về truyền thống lịch sử - văn hóa, nên 
dù quy mô không lớn và chất lượng công ; nghệ 
không cao, kênh chuyển g1ao này văn có 
những thuận lợi nhất định đối với các NIC. 


Kinh nghiệm tiếp nhận chuyển giao công ` 


nghệ của các NIC cho thây, trong giai đoạn 
đầu công nghiệp hóa, hầu hết các nước này 
tập trung phát triển và thu hút công nghệ sử 
dụng nhiều lao động, quy mô vôn trung bình, 
đòi hỏi tay nghề vừa phải, nhằm phục vụ chiến 
tược phát triên các ngành công nghiệp hướng 
vào xuất khẩu và giải quyết việc làm. Ở giải 
đoạn sau, khi mức thu nhập và tích lũy cùng 
với trình độ dân trí đã được nâng lên, họ triển 
khai sang các công nghệ cao hơn. Chính sách 
công nghệ cũng chuyển từ lấy nhập khẩu làm 
chinh để nhanh chóng hình thành các ngành 
công nghiệp mới, sang fập trưng tiếp nhận 
Tận nghệ có hàm lượng khoa học cao nhằm 
đi sâu nghiên cứu cải tiến và Sáng tạo công 
nghệ tiên tiến. Đông thời, họ đây mạnh chuyển 
ø1ao công nghệ sang các nước khác khi có thời 
cơ. 

Các NIC đã sử dụng 3 hình thức tiếp nhận 
chuyên giao công nghệ chủ yêu sau đầy : 

l- Tiếp nhận chuyển g1aO /rọn GÓI. Gắn 
liên với đầu tư trực LIỆP, hình thức này bao 
gồm toán bộ quy trình từ khảo sát thiết kế tới 
trao thiết bị, xây dựng và đưa công trình vào 

sản xuất. 


2- Tiếp nhận chuyển giao bó phận, tức 
chỉ ở một sô khâu trong toàn bộ quy trình trên. 


3 - Thuê chuyên gia hướng dẫn, trao đôi 
thông tin và huấn luyện đào tạo cán bộ, kỹ 
thuật vien 


Ở nước ta, nhăm đáp ứng nhu cầu của sản 
xuất Kinh doanh, nhiều năm qua các cơ SỞ sản 
xuất đã nnập khâu một lượng đãng kế máy 
móc, thiết bị kỹ thuật băng nhiều con đường 
khác nhau. Công nghệ nhập da góp phần quan 
trọng thúc đây kinh tế - xã hội phát triên. Song, 
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«¬* nguyên nhân khách quan và chủ quan (thiếu 
cán bộ chuyên môn giỎi, thiệu vốn và kinh 
nghiệm...), phân lớn máy móc, thiết bị và dây 
chuyền nhập đều thuộc thế hệ cũ. Ở một sô 
ngành, thiết bị nhập có tới gần nửa là thiết bị 
đã hết khấu hao hoặc phân không nhỏ là thiết 
bị cũ được tân trang. Có nơi, do máy móc nhập 
về quá cũ, chỉ khai thác được gần 50% công 
suất ; cá biệt có máy nhập về đẻ đấy không 
sử dụng được. Trong các nganh hợp tác đầu 
tư với nước ngoài, trừ một sô ngành như thông 
tin viễn thông, dàu khí, công nghiệp điện tư, 
sản xuất lắp ráp ô tô, mô tô... nhập được công 
nghệ tiên tiên, còn ở các ngành khác phân lớn 
máy móc thiết bị mới nhập chi thuộc loại trung 
bình của thể giới. Mặt khác, giá các thiết bị 
kỹ thuật nhập thường cao hơn giá thực tế từ 
I5 đến 20%. Các vụ tiêu cực trong tiếp nhận 
công nghệ từ nước ngoài đã làm thâm thủng 
ngân sách quốc gia không lễ 

Kinh nghiệm một số nước như Thái lan, 
In-đô-nẻ-xi-a, Phi- -líp-pin cho thấy, thời kỳ 
đầu công nghiệp hóa rât khó tránh Khỏi những 
thua thiệt về lựa chọn công nghệ nhập. Ở các 
nước này, trong số máy móc, thiết bị nhập 
phục vụ công nghiệp. hóa, có đến gần 20Z là 
thuộc loại cũ, hiệu quả thấp. Nước ta tiến hành 
công nghiệp hóa muộn, nhờ tham khảo kinh 
nghiệm của các NIC, có thê đỡ khó khăn hơn 
trong việc tiếp nhận công nghệ mới và sớm 
khắc phục được khoảng cách giữa ta và họ về 
trinh độ công nghệ. 


Từ kinh nghiệm của các NỊC về tiếp nhận 
chuyên g1ao công nghệ từ nước ngoài, có thể 
nều một sö hướng vận dụng kinh nghiệm đó 
trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa ở nước ta. 


Thứ nhẬt : Việc lựa chọn công nghệ nhập 
cân tính đến nguôn lao động dôi dào của nước 
ta. Tuy nhiên, phải tranh thủ tới mức tối đa 
công nghệ tiên tiên, bởi vì công nghệ Cũ SẺ 
ảnh hưởng trực tiếp để " chất lượng sản phẩm 
và tác động tiêu cực đến đời sông kinh tế - xã 
hội. bàn. nghệ hiện đại kết hợp với lao động 
rẻ, đó là bảo đam cho sán phẩm có khả năng 
cạnh tranh trên thị trường quốc tế hiện nay. 


Thứ hai : Cần xác định mướng chủ đạo 
trong việc thu hút công nghệ từ nước ngoài. 


Yhế giới : Vấn đề, suy Hiện 


Hướng đó, như kinh nghiệm các NIC chỉ rõ, 
là thu hút công nghệ từ các nước công nghiệp 
phát triển. Cần hết sức hạn chế việc nhập công 
nghệ từ các nước mà trình độ phát triên chỉ ở 
mức thấp và trung bình. 

Thứ ba : Do khả năng tiếp nhận thông tin 
về công nghệ mới ở ta còn nhiều hạn chế, nhà 
nước nên sở dụng biện pháp thuê cơ quan giâm 
định quốc tế giúp ta xác định chất lượng công 
nghệ nhập. Đồng thời, nhà nước cần chú ý vấn 
đề giáo dục đào tạo nhằm nâng cao năng lực 
khoa học và công nghệ quốc gia, coi đó như 
một trọng tâm của chiến lược phát triển. Trên 
cơ sở đó, xây dựng cơ sở và đội ngũ khoa học- 
kỹ thuật đủ khả năng tiếp nhận, làm chủ công 
nghệ mới, cải tiến công nghệ nhập cho phủ 
hợp với điều kiện của nước ta, và từng bước 
sáng tạo công nghệ mới. Hạn chế những thiệt 
hại trong tiếp nhận công nghệ, thường xuyên 
đối mới công nghệ, đôi mới cơ cấu nền kinh 
tế theo hướng hiện đại, hiệu quả cao. 


' Thứ tư : Coi trọng kết hợp các hình thức 
tiếp nhận chuyển giao công nghệ ; không quá 
thiên lệch, chỉ chú trọng một hình thức nào 
đó mà bỏ lỡ khai thác những thuận lợi trong 
các hình thức khác. Các NIC đã kết hợp một 
cách có hiệu quả cả ba hình thức : tiệp nhận 
trọn gói, tiếp nhận bộ phận, và tăng cường 
trao đối thông tin, đào tạo cán bộ chuyên môn 
cao. Nhà nước nên áp dụng chính sách ưu đái 
(về vốn, thuế, tiêu thụ sản phẩm...) đối với 
các doanh nghiệp triển khai việc nghiên cứu, 
ứng dụng công nghệ mới, và có chế độ đãi 
ngộ thỏa đáng vê vật chất đối với các sáng 
kiến cải tiến và phát minh công nghệ. 


Bước vào giai đoạn đấy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, nước ta đang đứng trước 
những thử thách to lớn trên lĩnh vực tiếp nhận 
chuyền giao công nghệ. Tuy nhiên, nếu có 
chính sách và biện pháp đúng, chúng ta hoàn 
toàn có thể khai thác mọi nhân tô thuận lợi 
trong nước và quốc tế để giải quyết thành công 
những vấn đề đặt ra trên lĩnh vực này 


Chính sácñ l1 t1?10... 


( Tiếp theo trang 4ó) 


dụng nhân dân tuy có bước phát triển, nhưng 
mới chỉ hoạt động ở vùng đồng bằng. Do 
đó, để mở rộng hoạt động tín dụng ngân 
hàng Ở vùng miên núi, theo tôi cân tập trung 
vào mấy điểm sau đây : 

]- Đối với Ngân hàng nông nghiệp Việt 
nam : cần sửa đôi cơ chế khoán tài chính 
trong toàn hệ thống. Cơ chế , này, cần dựa 
trên điều kiện hoạt động cụ thể của mỗi vùng 
khác nhau. Về hệ sô tính lương cần điều 
chỉnh cao hơn đối với các ngân hàng cơ sở 
Ở vùng miên núi và hãi đảo, hạ thấp hơn đối 
với những nơi có điều kiện hoạt động thuận 
lợi. Lãi suất điều hòa vốn đối với chỉ nhánh 
Ngân hàng nông nghiệp các tỉnh miền núi 
cũng phải được ưu tiên thấp hơn, thực hiện 
chính sách giảm 15% lãi suât theo quy định 
của Ngân hàng nhà nước (phải được ghi: ngay 
vào khế ước vay vốn). Nhìn chung, đối với 
tất cả các vùng miên núi, Ngân hàng nông 
nghiệp trung ương cần có các biện pháp đê 


làm sao cho nông dân được vay theo đúng 
lãi suất khung do Thống đốc Ngân hàng nhà 
nước quy định. \ 

2 - Về chính sách thuế, Tổng Cục thuế 
nên cho âä Ạp dụng chính sách về thuế doanh 
thu đối với các chi nhánh Ngân hàng nông 
nghiệp hoạt động ở vùng miên núi, theo 
đúng thông tư 20/TC-CTT. Về lâu đài, nhà 
nước chỉ nên áp dụng một loại thuế lợi tức 
đối với các hoạt động ngân hàng nói chung, 
không nên thu tới 3-4 loại thuế như hiện 
nay. 

3 - Ngân hàng nhà nước tiếp tục duy trì 
một số chính sách "ưu đãi" như hiện nay đối 
với Ngân hàng nông nghiệp Việt nam là rất 
cần thiết. Tuy nhiên, thực tế phát triên kinh 
tế ở các tỉnh miền núÚI đang đòi hỏi Ngân 
hàng nông nghiệp cần đối mới và tăng cường 
hơn nữa các hoạt động tín dụng ; xúc tiên 
nghiên cứu một số chính sách cụ thể về cho 
vay vôn ở vùng này ; đồng thời mở rộng 
quan hệ đối ngoại, khai thác các nguồn vôn 
tài trợ quốc tê nhằm . Phục vụ cho yêu cầu 
phát triên kinh tế miền núi C1 
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HÂU Á đang tiền bước trên con đường của sự 

phát triên và thịnh vượng. Hiện nay, hầu hét 

các nước châu Â đều đang tiên tới giàu Có vả 
nhiễu nước đứng trong nhóm nước tăng trưởng hảng 
đầu thế giới. Tử đó, một vẫn đề đặt ra là : năng lực 
và thành công của châu Á trong thực tế thế nào? 

Do sự tăng trưởng kinh tê nhanh hơn cả Bắc Mỹ 
và châu Âu, hiện nay các nước châu À đã có tiếng 
nói quan trọng trên trường quốc tê. Các công ty châu 
Ậ đang thu lãi được nhiêu hơn các đồng nghiệp châu 
Âu và một, số hệ thống quản lý, chính trị, xa hội đang 
leo) thay đổi quan trọng. 

Nếu xu hướng này tiếp tục phát triển, sẽ đến 
thời điểm châu Á có chính sách độc lập hơn chứ 
không. phụ thuộc như trước đây và là những nước có 
kha năng đi viện trợ nhiêu hơn là nhận viện trợ. Tuy 
nhiên, vai trò được nâng cao hơn cũng tạo ra những 
thách thức mới, trong đó có vấn đề : do thỏa mãn 
với thành công, tin vào "thế kỷ Thái binh dương” nên 
không thấy hết những khó khăn ở phía trước. Một nhả 
quan sát sau khi dân ra khó khăn mà Nhật bản gặp 
phải sau sự khủng hoảng kinh tế đột ngột cuối thập 
ký 80 đã cảnh cáo : không bao giờ làm chủ được 
tương lai nêu hiện tại chúng ta chỉ thấy thỏa mãn. 
Vấn đè quan trọng là phải tiếp. tục theo hương đa 
dạng hóa các sản phẩm mới và thị trưởng mới vơi 
phương pháp khoa học. Lời cảnh cáo này đả vang 
vọng khắp châu Á. Một quan chức thương mại 
Phi-lip-pin cho rằng : chủ nghĩa thực dụng chứ không 
phải chủ nghĩa vị ký thúc đầy kinh tế khu vực vượt 
qua các điêu “kiện kinh tế khó khăn. 

Thay đổi tốc Óộ. Vấn đề mấu chốt là các hệ 
thống kinh tế châu Á có khả năng xử ly "tốc độ" trước 
những áp lực mới thế nào trong khi rào chắn thươn 
mại cả ở tâm khu VỰC và quôc tế đang bị phá bỏ 
nhanh hơn mong muôn của các nhà lãnh đạo. 

AFTA đang tiền tới thời kỳ giải phóng thương mại 
từ 10 đến 15 năm cùng với mục tiêu lớn hơn của APEC 
là xóa bỏ tất cả hàng rào thương mại đối với các nước 
công nghiệp hóa vào năm 2010 và các nước khác 
vào năm 2020. Thêm vào đó, các lĩnh vực được bảo 
hộ như năng lượng vả truyền thông hiện đang được 
tự do hơn và các quy định ngắn trở đầu tư nước ngoài 
cũng được giảm thiêu. Mặt khác, các biện pháp tạo 
ra cơ hội kinh doanh. mới nảy cùng đặt các nước châu 
Â trước thách thức của sự cạnh tranh thương mại toàn 
câu, khiến cho nhiêu nước phải thay đổi nhiễu phương 
pháp, bao gôm cả việc tham gia các liên minh chiên 
lược mới đề có được công nghệ cân thiết. Rõ ràng, 
triết lý trước đây về lao động rẻ như một lợi thế cạnh 
tranh đang mất đi tính hiện thực. Trường hợp này, 
thậm chí là đúng đói với một nước đang nổi lên như 
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BRAI-ƠN CA-PLƠN 


Thái lan, là nước đã bùng nổ ngành chế tạo vào cuối 
năm 1986 và đã xuất khâu nhiều sản phẩm chế biến 
có công nghệ tương đối cao. 

Một quan chức của Viện nghiên cứu phát triển 
cơ bản Thái lan phát biểu : Vấn đề then chốt của 
Thái lan đói với tương lai là "đối tác". Hiện nay, thách 
thức đối với Thái lan là đã nhận thức được lợi thế về 
giá lao động rẻ đang chuyển tới những vùng như Việt 
nạm, trong khi đó Thái lan vân không đủ khả năng 
vỗ kỹ thuật để xuất khẩu các sản phẩm có công nghệ 
cao. 

Thời điểm quyết định : Có nhiều thách thức khác 
đang đối diện với châu Â. Đó là việc quốc tê hóa các 
quy ước đạo lý để giử vững hoạt động : là việc quyét 
định ngành. kinh doanh nào được coi là then chôt 
trong sô nhiều ngành khởi đầu của thời kỳ cất canh; 
những bảo đảm nảo cho các hệ thống quản lý và 
đảo tạo vì sự phát triển trong tương lai. Song những 
khó khăn này mới chỉ là một phần thách thức đối với 
châu. Â. Hiện nay, nhiêu người đang tin răng nhà nước 
sẽ cải thiện hệ thống giáo dục và hạ tâng cơ sở để 
thúc đây phát triền kinh tế khu vực. Tuy nhiên, trong 
nhiều trường hợp, hại íinh VỰC này vần bị tụt hậu khá 
xa. Hơn nữa, một sô nhà quản lý công ty vân không 
tin tưởng vào khả năng của nhà nước trong việc tô 
chức và thực hiện. Một quan chức cao câp ngành bảo 
hiểm và tài chính Thái lan nói: "chính phủ vân chưa 
có những quyết định phù hợp với yêu câu của sự phát 
triền cầu trúc hạ tầng. Để có vốn và công nghệ cho 
các dự án trong thời kỷ toàn câu hóa là việc làm không 
khó khăn lắm. Vấn đề khó hơn lại là sự phụ thuộc 
vảo văn hóa và lịch sử của mỗi nước mà nhà nước 
theo đó hoạch định chính sách." 

: Hãy thận trọng - Nhiều chuyên gia đang lên tiếng 
về thái độ quá tin n tưởng vào thành công của các nước 
châu Á. Họ sợ rằng, nều tiếp tục đè ra chỉ tiêu là tốc 
độ tăng trưởng đạt 10% vào năm 2025 thì có thể sẽ 
tạo ra một sự tin tưởng rằng lợi nhuận trong quá khử 
số không thay đổi trong tương lai. Viễn cảnh về một 
châu Á sai lâm trong việc xử lý một cách có hiệu quả 
trong điêu kiện mới chăng hạn như môi trường đầu 
tư và mậu dịch tự do số lảm cho thương mại bị tụt 
hậu. Thách thức trực tiếp chính là AFTA và GATT. 
Bởi vì, bằng cách này hay cách khác, tự do thương 
mại cũng làm nảy sinh vẫn đề và khó khăn đến nhanh 
hơn. Một quan chức. làm việc tại Trung tâm nghiên 
cứu và truyền thông ở Ma-ni-la nói : các nhà sản xuất 
nước ngoài phải dừng ngay ý nghĩ "thị trường của tôi 
là Phi-lip-pin hoặc In-đỏ-nê-xi-a". Họ phải bắt đầu nói 

w Nguồn Tạp chí châu Á 


: Thương mại 
(ASIANBUSINESS), số 1-1995 


Ga sáeh báo nước ngoái 


"thị trưởng của tôi là AFTA" và tìm cách thực hiện 
để giành được nó. Hiện tại AFTA là một thị trường 
có 350 triệu người, sẽ tăng tới 420 triệu khi Việt nam 
gia nhập ASEAN và như vậy số dân của AFTA lớn 
hơn Liên minh châu Âu (EU). Mặt khác, xu hướng 
khu vực hóa làm cho nhiều công ty châu Á phải nâng 
tắm cho tới khi đạt tiêu chuẩn quốc tế. Chú tịch Liên 
hiệp ngân hàng hải ngoại (OUB) Xin-ga-po nói : Nêu 
muốn hoạt động trong khu vực, trước hết cơ sở kinh 
tế trong nước phải mạnh, oó nhiều công ty hoạt động 
có hiệu quả trong từng nước, đủ khả năng tham dự 
vào sự tăng trưởng khu vực và đủ sức tham dự vào 
cạnh tranh quốc tô. 

Tập trung lại các nhà điều hành nói thế nào nếu 
công ty của họ có đủ sức cạnh tranh hoặc phải thay 

¡ 2? Một số nhà tư vấn quản lý cảnh báo rằng, các 

công ty chỉ nên lựa chọn một số lĩnh vực để đầu tư, 
làm cho nó có thể tham dự vảo quá trinh cạnh tranh 
toàn cầu, do trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm 
nữa sẽ không còn có các nguồn bảo hộ. Họ sẽ phải 
đi tới quyết định là công ty của họ có đủ khả năng 
và sẽ chỉ chuyên về một số lĩnh vực nào đó. 
— Một vũ khí chủ yếu làm cho các công ty châu 
Á đủ sức trong cuộc cạnh tranh quốc tế là các liên 
minh chiến lược với các hãng nước ngoải. Những liên 
minh này rất đa dạng, từ liên doanh với các hãng Tây 
Âu để tiên vào thị trường mới và có được công nghệ 
mới cho tới cùng liên doanh với nước ngoài đề khai 
thác cơ hội tại một nước thứ ba. 

Câu hỏi đạo lý. Nhiệm vụ của các nhà điều hành 
không chỉ để nắm được phản cứng của cấu trúc kinh 
tế. Đề thành công trên trường quốc tế, châu Á cũng 
phải quan tâm đến quản lý những vần đỏ thuộc "phản 
mm", chẳng hạn như đạo lý, và làm thế nào để giữ 
vững tinh thắn điều hành khi các công ty của họ được 
quản lý chuyên nghiệp hơn. Điêu này không có nghĩa 
là trong khi thiết kế một chính sách đạo lý, các nước 
châu Á cần sao chép lại của châu Âu. 


Đối diện với đạo lý là một khía cạnh của kế 


hoạch lâu dải mả các công ty châu A nên nghiêm - 


túc và kiên nhẫn xử lý hơn là ra các quyết định đạo 
lý đột ngột. Một khía cạnh đáng lưu tâm là không bao 
giờ để mất đi sự nhanh nhạy trong điều hành, một 
lĩnh vực làm cho kinh doanh thành đạt. Vấn để nữa 
là. khen thưởng cho sáng kiên cũng phải đích đáng. 
Nêu khen không tương xứng thi có thê coi là hình 
thức kém hiệư quả. Chúng ta cần phải phát đi một 
thông điệp : sẽ bị phạt nếu không có sáng kiến và 
ngược lại. _ 

Đối diện với khó khăn. Hiện tại có một số khó 
khăn quá lớn mà các công ty châu A không thê tự 
thân khắc phục được. Đó là việc tạo cho hệ thống 
giáo dục có hiệu quả, đủ thỏa mãn "cơn khát" công 
nhân lành nghề của châu A và xây dựng hạ tầng cơ 
sở : đường sá, bên cảng, viên thông vả thiết bị năng 
lượng để đáp ứng yêu cầu thúc đây kinh tế. Những 
lĩnh vực này châu A còn có khiêm khuyêt trong việc 
giữ vững tiên bộ toàn bộ, và nêu không được đôi mới 
nó sẽ đe dọa làm trật bánh toản bộ quá trình tăng 
trưởng. Ngoài ra, bảo vệ mòi trường cũng là một nhân 
tố rất quan trọng. 


Song vấn đề nan giải nhất, thách thức lớn nhất 
đối với châu Á là rất ít các nhà điều hành cao cấp 
tin rắng nhả nước dám chịu trách nhiệm và có khả 
năng giải quyết các khó khăn này. 10 năm trước đây, 
châu Á đã sử dụng những bộ óc lỗi lạc nhất của mình 
trong lính vực hành chính và hiện nay họ đang bị thu 
hút bởi thu nhập cao hơn từ thành phân kinh tê tư 
nhân. 


Vấn đề dễ nhận biết nhất là nhà nước ngày càng 
dính líu nhiều hơn vào việc hoạch định chính sách, 
do vậy không đáp ứng được nhu câu thương mại. 
Theo truyên thông, cộng đồng thương mại châu AÁ 
thường ở ngoài rìa của việc hoạch định chính sách. 
Nhưng, khi tình hình kinh tê có tiên triển, vai trò của 
thương mại đã được hiều đúng hơn thì xu hướng các 
công ty được tham gia trực tiếp nhiều hơn vào các 
vấn đề chính trị châu Á, áp dụng kinh nghiệm quản 
lý đồ dự đoán các khó khăn trong nước. Ví dụ, tháng 
11-1994, Chính phủ Thái lan đã lập Nhóm mơ ước 
(Dream team), gồm ba nhà kinh doanh lớn và việc 
lảm này đã trở nên rất hữu ích đôi với chính phú Thái 
lan. 


Nhân tó Trung quốc. Có "nhóm mơ ước" hay 
không thì tùy, nhưng vấn đỗ là phải khai thác triệt 
để các "bộ óc" làm kinh doanh và làm chính trị lớn 
nhất châu Á để đối phó với một Trung quốc đang trỗi 
dậy. Việc mở cửa của Trung quốc, Ân độ và 
In-đô-nô-xi-a cho đâu tư nước ngoài được Thủ tướng 
Xin-ga-po, Gô-chôc-tông miêu tả như là việc cùng 
một lúc bật ba chiếc máy hút bụi khổng lỗ và đây 
năng lượng. Do thị trường Trung quốc đang thu hút 
một số lượng đầu tư khổng lồ từ bên ngoài, chắc chắn 
các nước châu Á khác sẽ phải chịu một áp lực trong 
khi bảo đảm môi trường đâu tư vân hập dân hàng 
đâu. Đề làm được điều này, họ phải có kha năng đưa 
ra những kỹ năng và dịch vụ hoản hảo. 

Một nhà phân tích cho rằng, thách thức khác nữa 
là các nước châu Á đang chạy đua đê tham gia càng 
nhiêu, càng tốt vào sự tàng trưởng của Trung quốc. 
Do đó có thê nói, động lực đang thúc đây châu À là 
Trung quốc và vung Viên Đông Liên xô trước đây. 


- Ông cũng tin rắng lý thuyết sản xuất dựa trên giá lao 


động rẻ làm cho tật cả các nhà sản xuất trên thê giới 
chuyển nhà máy vào Trung quốc không có ý nghĩa 
như lý thuyết công nghiệp nặng. Chính trong lĩnh vực 
này mới diễn ra cạnh tranh thương mại thực sự giữa 
các nhà đâu tư vào Trung quốc với nhau. 

Bất kỳ một nhà điều hành nào nhìn về phía trước 
sẽ thây răng công ty của họ đôi diện với thách thức 
thương mại tới quy mô mà Trung quốc là một phần 
và các nước châu Â cỏn lại là một phân. Chỉ riêng 
Trung quốc đã là một thách thức to lớn. Thêm vảo 
đó còn có các thách thức từ tự do thương mại, đạo 
lý thương mại, môi trường, các liên mini: chiên lược 
và quản lý của nhà nước. Do đó, nhiệm vụ phía trước 
là vô cùng khó khăn. 

Châu Á sẽ phải thúc đây các nguồn chất xám 
theo hướng chiên lược và đưa ra được các giải pháp 
nêu muôn làm cho những kỳ vọng to lớn của mình 
trở thành hiện thực. 


TRỊNH CƯỜNG (Lược dịch) 
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"nam liếta 1chaái xa xea 


DÂN CHỦ, , DÂN CHỦ NHÂN DÂN, DÂN CHỦ - XÃ HỘI VÀ DÂN CHỦ XÃ HÔI € CHỦ NGHĨA 


° DÂN CHỦ : Xét về mặt lịch sử, khái niệm dân chủ xuất hiện rất sớm, từ thời cổ đại. . Trong ngôn ngữ của người 
- Hy- lạp cô đại đã xuất hiện cụm từ Démnos Kratos, trong đó démos là nhân dân. kratos là quyên lực. Như vậy, theo nghĩa 
khởi thủy của nó. dân chủ có nghĩa là quyền. lực thuộc về nhân dân. Nói cách hi dân chủ là một khái niệm để chỉ một 
chế độ xã hội mà ở đó nhân dân là chủ thê của quyền lực. 


Sự phát triển của xã hội, và cùng với nó, sự phát triển của trị thức con người đã làm xuất hiện những cách tiếp cận 
mới đối với phạm trù dân chủ. Dân chủ có thể được hiểu là một hinh thức tô chức (quyên lực nhà nước của một giai cập 
nhất định : dân chủ củng có. thể được, hiểu là một hình thức quản lý xã hội. là tính chất của môi quan hệ giữa các cộng đông 
người ; dân chủ cũng có thê được hiểu là quyền của công dân được làm chủ xã hội, làm chủ nhà nước và làm chủ bản thân 
minh... 

Dân. chủ là chủ đề vĩnh cửu của khoa học xã hội, là vấn đề găn bó chặt chẻ với quyền sống của con người, là nhu cầu 
không thể thiếu của mọi lĩnh vực hoạt động xã hội. Song dàn chủ không phải la hiện tượng bâm sinh, tự phát. Nó này sinh 
và hình thanh trong môi quan hệ đối lập \ VỚI áp bức, chuyên chế, với mọi hiện tượng độc Lài, độc đoán. chuyên quyền. Dân 
chủ khỏng xuât hiện tức khắc và không tòn tại bất biến, trái lại nó được phát triên trong tiến trình lịch sử nhân loại và trong 
quá trình đấu tranh giải cấp. 

Dân chủ có nhiều hình thức. Có hinh thức ân chủ đại diện (các cơ quan dân cử như quốc hội, nghị viện...) ; có hình 
thức dân cii trực tiếp (trưng cầu ý dân, toàn dân thảo luận và quyết định các vấn đề của đời sông quôc gia...). 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin xem xét vấn đè dân chủ trong môi liên hệ không thể tách rời với những điều kiện vật chất 
của đời sống xã hội và với cơ cầu giai cấp trong xã hội. Trong xã hội có giai cấp, dân chủ là biểu hiện sự chuyên chính của 
piai cập thông trị. Dưới chế độ bóc lột, các thê chế dân chủ phục vụ cho những giai cấp năm tư liệu sản xuất và quyền lực 
chính trị. 

e DÂN CHỦ NHÂN DÂN : Hinh thức chuyên chính được xác lập do kết quả của những cuộc cách mạng dân chủ 
nhân dân vào những năm 40 của thế kỷ XX ở hàng loạt nước châu Âu và châu Á, sau đó chuyển thành những cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, và nó phản ánh nét đặc thủ trong sự phát triển của cách mạng xa hội chủ nghĩa. Nền dân chủ nhân 
dân ở môi nước có những đặc điểm riêng tùy theo điều kiện lịch sử cụ thể, nhưng nét chung của hình thức dân chủ nhân 
dân nằm trong bản chất của chuyên chính vô sản. 


Nguyên tắc chung của dân chủ nhân dân là sự liên minh của giai cấp vô sản với quần chúng lao động do đẳng cộng 
sản lanh đạo. Đặc điểm quan trọng nhất của nèn dân chủ nhân dân là những tổ chức chính trị - xã hội có tính quân chúng 
kiêu mặt trận nhân dân. bao gồm những đảng phái khác nhau và những tô chức xã hội khác nhau. 

Chế độ dân chủ nhân dân bảo đảm cho người lao động được tham gia quản lý nhà nước, bảo đảm chế độ bầu cử và 
bài miễn đối với các đại diện của nhân dân lao động trong các cơ quan chính quyên nhà nước, bảo đảm sự thống nhất giữa 
quyẻn n} pháp và quyên hành pháp, bảo đảm việc xây dựng hệ thống quân lý nhà nước trên cơ sở nguyên tắc tập trung 
dan ch 

Trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội. nên dân chủ nhân dân có nhưng thay đối. nhưng như l.ê-nin đã nhận xét. bản 
chât của nó vần chỉ là một : đó là chuyên chính của giai cấp vô sản. 

e DÂN CHỦ - XÃ HỘI : Trào lưu chính trị trong phong trào công nhân quốc tế, xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX. Nó 
đóng vai trò quan trọng trong VIỆC phô biến tư tưởng xã hội chủ nghĩa vào các tâng lớp quần chúng công nhân đông đảo ; 
trong việc tô chức giai cấp công nhân thành các chính đẳng và các công đoàn. Sau Cách mạng Tháng Mười Nga (năm 1917), 
phong trào dân chu - xã hội là trào lưu cải lương xã hội trong phong trào công nhân. Hệ tư tưởng của phong trào dân chủ- 
xã hội hiện nay chủ yêu theo lập trường "chủ nghĩa xã hội dân chủ,` từ bỏ chủ nghĩa Mắc, phẻ phán nhẹ nhang chủ nghĩa 
tư bản đi kem với luận đề chông cộng gay gãt. Những luận điểm cơ bản của "chủ nghĩa xã hội dân chủ” được phản ảnh 
trong bạn tuyên bố có tính chất cương lĩnh của Đại hội thành lập Quốc tế xã hội chủ nghĩa. Cuối những năm 60 yà đầu 
năm 70, trao lưu dân chủ - xã hội lan rộng Ở nhiều nước châu Âu như : Pháp, Hà lan. Thuy điển... và ngày nay đã lôi cuốn 
được một số nước khác ở châu Á, châu Mỹ La-tinh và Đông Âu: Tuy không thể làm thay đôi một cách căn bản tình cảnh 
giai câp công nhân, các đảng dân chủ - xã hội phản ánh ở mức độ nhất định lợi ích của quần chúng lao động, đã tham gia 
vào cuộc đầu tranh của họ nhăm cải thiện tĩnh hình kinh tế - xã hội và mở rộng các quyên chính trị, đã đạt được những cải 
cách xã hội ở một số nước. Một số đảng dân chủ - xã hội đấu tranh nhằm hạn chế chạy đua vũ trang, chông nguy cơ chiến 
tranh hạt nhân. 

Phê phán hệ tư tưởng và quan điểm hợp tác giai cấp của các đảng dân chủ - xã hội, những người cộng sản đồng thời 
chủ trương thống nhất hành động với các đảng dân chủ - xã hội trong cuộc đấu tranh cho hòa bình. hòa dịu quốc tế và tiến 
bộ xã hội. 

e DẪN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA : Hinh thức tổ chức xã hội và . phương thức quản lý. điều hành xã hội xã hội 
chủ nghĩa. một hinh thức tô chức nhà nước, , thông qua tổ chứé và quản lý để thực hiện quyên lực đối với xã hội. Cơ sở kinh 
tế của nên dân chủ xã hội chủ nghĩa là chế độ sở hữu công cộng vẻ tư liệu sản xuất chủ yếu - nền tảng vững chắc để xác 
lập quan hệ bình đăng Ølữa người vỚi người và nền tự do thật SỰ. 

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nên dân chủ thực sự, đày đủ nhất và triệt để nhất. Theo quan niệm của Mắc, đó là nền 
dân chủ mà quyền lực thực tẻ thuộc về nhân dân : nhân dân tự quản xã hội của mình, xã hội được quản lý bởi nhân dân và 
vi nhân dan... 

Dân chủ xã hội chủ nghĩa không chỉ tuyến bố mà còn bảo đảm thực hiện trong. thực tế những quyền tự do chính trị 


và các quyền kinh tế xã hội của cá nhân : quyền lao động, nghỉ ngơi, học hành, quyền được bảo đảm về vật chất khi già 
yếu và khi không có khả năng lao động. 
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Yìim hiểu khái niệm 


: Lực lượng quyết định tiến trình phát triển nèn dân chủ xã hội chủ nghĩa là đảng cộng sản, người lãnh đạo tất cả mọi 
tô chức nhà nước và tô chức xã hội của nhân dân lao động. 

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một kiểu tổ chức dân chủ cao nhất của xã hội trong lịch sử từ xưa đến nay, đá đi qua một 
chăng đường phức tạp. Nét tiêu biểu của quá trình này là : làm cho quần chúng ngày càng quen với việc trực tiếp tham gia 
quản lý nhà nước, tạo điều kiện để hình thành và phát triển một nhân cách trung thực. sáng tạo. 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, dân chủ đi liền với tập trung. Nếu tách khỏi tập trung thì dân chủ không còn có ý 
nghĩa tích cực lành mạnh của nó mà bị biến dạng thành tự do vô chính phủ. dân chủ cực đoan, mà thực chât là một sự phá 
hoại dân chủ. 

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một trong những động lực mạnh mẽ nhất của tiến bộ xã hội. Nó là đặc trưng bản chất 
của chủ nghĩa xã hội, là sự thể hiện trực tiếp lý tưởng nhân đạo của chủ nghĩa xã hội. Trong cương lĩnh xây dựng đất nước 
(do Đại hội VI thông qua tháng 6- 1991). Đảng ta nhắn mạnh : “Toàn bộ tô chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước 
ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nên dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc 
về nhân dân. Dân chủ găn liền với công bằng xã hội phải được thực hiện trong thực tế cuộc sông trên tất cả các lĩnh vực 
chính trị. kinh tế, văn hóa, xã hội thông qua hoạt động của nhà nước do nhân dân cử ra và bằng các hình thức dân chủ trực 
tiếp. Dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương. phải được thể chế hóa bằng pháp luật và được pháp luật bảo đảm". 
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HỘI THẢO KHOA HỌC - THỰC TIỀN : TƯ TƯỞNG HỖ CHÍ MINH 
VỀ ĐẠI ĐOÀN KÉT DÂN TỘC VÀ MẬT TRẬN DÂN TỘC THÔNG NHẤT 


Nhân kỷ niệm lần thứ 65 ngày thanh lập Mặt trận dân tộc thống nhất (I§-1]-1930 - 18-11- 1295), ngày 3-l 1-1995, 
tại Hà nội UBTƯMTTQ Việt nam đã tô chức hội thảo khoa học-thực tiễn "Tw tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn két dân tộc 
va Mặt trận dân tộc thông nhất”. 

Các đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Đoàn chủ tịch UBTUMTTQ Việt nam, Trần Văn Đăng. ủy viên Trung ương 
Đẳng. Tổng thư ký UBTƯMTTQ Việt nam, GS Đặng Xuân Kỳ, ủy viên Trung ương Đảng. Viện trưởng Viện nghiên cứu 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trì cuộc hội thảo. 

Đến dự hội thảo có các đồng chí Hà Đăng. ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban tư tưởng văn hóa trung ương, Trần 
Hoàn. ủy viên Trung ương Đảng. Bộ trưởng Bộ văn hóa thông tin, các đông chí cán bộ lão thành cách mạng. các nhân sĩ 
trí thức, các cán bộ và thành viên của Mặt trận tô quốc Việt nam, Chủ tịch Mặt trận các tỉnh : Cao bằng. Tây ninh. Nghệ 
an. Hà nội, cùng đông đảo các nhà khoa học. 

Sau báo cáo dẫn đề của đồng chí Trần Văn Đăng : 'Giương cao ngọn CỜ tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết các 
dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất trong. thời kỳ phát triển mới của đất nước", hội thảo đã nghe ý kiến phát biểu và 
tham luận của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, của các đông chí : Nguyễn Cơ Thạch. Hoàng Tùng, Nông Quốc Chấn, các vị 
Nguyễn Xiển, Hòa thượng Kim Cương Tử, Linh mục Vương Đình Ái, bà Nguyễn Phước Đại... 

Tại cuộc hội thảo, 15 ý kiến phát biểu và tham luận (trong tổng số gần 50 báo cáo gửi đến) đã tập trung nều bật tư 
tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội. giải phóng con người. 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, vai trò của Nhà nước và Mặt trận qua các thời ky ; và mỗi 
quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Mặt trận trong hệ thống chính trị. vai trò to lớn của Mặt trận tổ quốc hiện nay. 

Nhiều ý kiến đi sâu phân tích và khẳng định sự đúng đắn, tính nhất quán trong đường lối, trong chủ trương thực hiện 
chiến lược đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta về đoàn kết giữa các giai cấp. tầng lớp. dân tộc. tôn giáo; 
đoàn kết giữa miền ngược với miền xuôi, giữa Trung - Nam - Bắc và đoàn kết quôc tế. Hội thảo cũng khẳng định cuộc đời 
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn là tấm gương và tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc. 

Nhiều ý kiến nều lên những kiến nghị và giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và 
Mặt trận dân tộc thống nhất, như : giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo. tính tiên phong gương mẫu của Đảng ; quan tâm 
hơn nữa đến đồng bào các dân tộc thiểu số ; có chính sách thu hút được đội ngũ trí thức Ở trong nước và nước ngoài ; khơi 
dậy được lòng. yêu nước, tự hào dân tộc trong mỗi người Việt nam.. 

Các ý kiến cũng đã phân tích và khẳng định : Thực tiền lịch sử '65 năm qua cho thấy, nơi nào. lúc nào thực hiện đúng 
đắn tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất thì nơi đó, lúc đó cách 
mạng phát triển thuận lợi và thành công ; ngược lại nơi nào, lúc nào xa rời những tư tưởng quan trọng đó thì nơi ấy, lúc ấy 
cách mạng gặp khó khăn, tôn thất. Và hơn bao giỜ hết. lúc này, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ một nước Việt nam dân giâu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh đang đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục kế thừa, phát triển, vận dụng sáng tạo tư tưởng 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất. 

Cùng với các hoạt động khác trong cả nước, hội thảo khoa học - thực tiễn "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết 
dân tộc ly Mặt trận dân tộc thông nhát" là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm 65 năm Mặt trận dân tộc 
thống nhất O 
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Ngành nghề kinh doanh : 

- Cung ứng lao động cho nước ngoài. 

- Tổ chức và thực hiện các dịch vụ phục vụ nhu câu vật chât và tinh thân của 

người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài. 

Theo quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước sô 596/LĐTBXH-QĐ 
ngay 14 tháng 04 năm 1995 của Bộ Lao Động - Thương bình và Xã Hội. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh dọanh số : 102224 cáp ngày 09 tháng 05 
năm 1995 của Ủy ban kê hoạch TP.Hồ Chí Minh. 


e Điện thoại : 231994. 243780. 243848. Fax 848.231995 
e Địa chỉ : 293 Điện Biên Phủ, Q.3, TP Hồ Chí Minh 


Buổi đón IMÈH@ 

học viên SOVILACO 
ở Cộng hòa 

Triều Tiên 


Được chỉ đạo chặt chẽ của cấp trên. 
SOVILACO đã phối hợp với các ngành chức 
năng và các tỉnh, thành trong việc sắp xếp 
tuyên dụng người lao động Việt Nam ở nước 
ngoài. SOVILACO thường xuyên tổ chức 
các lớp nghiệp vụ, hướng dẫn chu đáo cho 
các thành viên và giữ liên lạc đều đặn với 
các gia đình thành viên cũng như các đại 
diện của SOVILACO ở ngoài nước nhằm 
đảm bảo chất lượng, quyền lợi, an toàn chung 
cho người lao động cũng như uy tín của 
Công ty. Nhờ vậy hàng ngàn người lao động 
Việt Nam đã có cơ hội nâng cao tay nghè, 
thu nhập đảm bảo. Các cơ sở nhỏ và vừa 
của nước ngoài đánh giá cao người thợ Việt 
Nam và trách nhiệm chuẩn bị của 
SOVILACO 


HỌC VIEN SOVi¿.ACO 


JWCŒSf I*ị Fí \ 


:a BC CÔ. .LTD 
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e Điện tÍ lại : 1.7? 004 - 53090 « Eộg): 5 8/0532 k⁄! } ì s 
® Dây chuyền công nghệ hiện đại, thiết bị do Hãng POLYSIUS (Cộng Hòa Pháp) cung cáp. Nhiên liệu nung clinker là dâu MFO. 


* Năng lực sản xuất hiện nay : 1.150.000 tán clinker và 500.000 tán xi măng PC30 mỗi năm. 60% sản lượng clinker cung cắp Công 
ty xi măng Hà Tiên l để sản xuất xí măng tại Thủ Đức. 


® Ngoài clinker thường để sản xuất xi măng PC30, công ty còn sản xuất theo đơn đặt hàng các loại clinker đặc chủng để sản xuát 
xi măng ít tỏa nhiệt, xi măng bèn sulfat, xây dựng các công trình thủy điện, công trình ven biển. 


* Sản phẩm xi măng PC30 của Công ty là Xi Măng Hà Tiên đã có từ hơn 30 năm nay, hiện bán rộng rãi ở Thành phó Hồ Chí Minh 
và các tỉnh đồng bảng sông Cửu Long. 


. * Sản phẩm "XI MĂNG PORTLAND HÀ TIÊN II" luôn luôn bảo đảm chất lượng theo TCVN 2682-92. Trọng lượng bao bình quân> 
50kg/bao theo quy định đo lường của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chát lượng. 


® Vỏ bao P.P đảm bảo an toàn trong quá trình bốc xếp, vận chuyển, bảo quản. 

# Huy chương vàng hội chợ quốc tế công nghiệp Việt nam năm 1993 tại Giảng Võ, Hà Nội. 

* Huy chương vàng "Chát lượng cao và ổn định" Bộ Xây Dựng năm 1993. 

® Sản phẩm XI MĂNG PC30 của Công ty luôn luôn được kiểm tra chặt chẽ trước khi xuất xưởng. 


VIECO - PS 


CÔN6 TY XUẤT NHẬP KHẨU - DỊPH VỤ DẦU KHÍ TỈNH BẢ RỊA - VŨNG TÀU 
VŨNG TÀU IMP0RT EXP0RT PETR0SERVICES 0MPANY 


Địa chỉ : 36A, Quóc lộ 51A, Phương 11, Thành phó Vũng Tàu 


Điện thoại : (84) (64) 48269-48316 - Fax : (84) (64) 48953 


TĂNG TRƯỞNG KINH DOANHH : 


Năm 1981 
Năm 1988 


Năm 1989 
Năm 1990 


Năm 1991 
Năm 1992 
Năm 1993 


Năm 1994 


Tiêm năng 


Tổng Giám đốc 


: e Thành lập Công ty, chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp: 
: ® Thành lập Xí nghiệp Giao nhận kho vận (VCP) : 


Cảng Thương mại, Kho bãi, bốc dỡ, vận chuyên nội địa. 


: ® Thành lập Xí nghiệp May VIECO (VGF). 
: ® Thành lập Công ty liên doanh may mặc VIECO - HIKOOSEN. 


e Thành lập Trại nuôi tôm VIECO. 


: ® Thành lập Xí nghiệp Bia và Nước giải khát VIECO. 
: ® Hoạt động Dịch vụ dầu khí. 
: ® Thành lập Chi nhánh VIECO - PS tại Hà Nội. 


e Hoạt động nhà hàng và khách sạn. 


: ® Hoạt động Dịch vụ vận tải giao nhận ngoại thương. 


e Thành lập Chi nhánh VIECO - PS tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
e Thành lập Kho ngoại quan Thương cảng Vũng Tàu. 


: e Đại lý bán hàng xuất nhập khẩu. 


e Phát triển cảng. 
e Căn cứ tiếp liệu dầu khí. 
Ông VÕ VĂN KIÊN 


Phó Tổng Giám đốc : Ông NGUYÊN THANH BÌNH 


Ông NGUYÊN PHƯỚC LÊ 


HÂN HẠNH ĐÓN TIẾP - TẬN.TÌNHIPHỤC VỤ 


S/ICCNNGOURS 


C€HƯƠNG TRÌNH DII LỊCH NƯỚC NúGOÏI I995- 


THÂN MỜI QUÝ KHÁCH THAM DỰ CÁC CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐƯỢC TỔ CHỨC THƯỜNG XUYÊN : 


9. HÔNG KÔNG thăm thân nhân 7 ngày : 85( 
2. TRUNG QUỐC du lịch 8 ngày : _.. 10. HỒNG KÔNG du lịch & mua sắm 7 ngày : 13.882 
3. SINGAPORE du lịch 5 ngày : : 11. THÁI LAN du lịch 5 ngày : ( 
4. SINGAPORE du lịch và mua sắm 7 ngày : - 10.670.000 đ' » 12. THÁI LAN du lịch 8 ngày : 


1. TRUNG QUỐC thăm thân nhân 29 ngày : 
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5. ĐÀI LOAN việc riêng 15 ngày : -10780000đ@ — 13. Du lịch liên tuyến HÔNG KÊNG-MACAO  - 

6. ĐÀI LOAN du lịch và mua sắm 8 ngày: 1877⁄4000đ "9y: 14.971.000 đ 

7. NAM TRIỀU TIÊN du lịch 8 ngày | 14. Du lịch liên tuyến 2 nước MALAYSIA. —_ 
Seoul - Kinh Châu - Hải Thôn : 17.160.000 đ SINOAIPORE Ô ngày - 14.300.000 đ 

8. MALAYSIA du lịch 6 ngày Kuala Lumpur - 15. Du lịch liên tuyên 2 nước ĐÀI LOAN - @i 
Casino Genting - Thành phó cổ Melaka:  10.032000đ NG KÔNG 7 ngày : 17.600.000 đ 


ĐũCŒ BIỆT 1 (HƯƠNG TRÌNH MỚI ĐẮT ĐẦU TỪ THNG 7/1995 : 


- Chương trình du lịch INDONESIA và SINGAPORE 8 NGÀY 15.950.000 đ 
Chuyến đầu tiên : 14-21/07 Chuyến ké tiếp : 11 - 18/08 
- Chương trình du lịch THÁI LAN và khảo sát thị trường CANADA 18 NGÀY 54.780.000 đ 


4 ngày du lịch Thái Lan và 14 ngày làm việc kết hợp tham quan du lịch thành phó Toronto 
Chuyến đầu tiên : 07-24/08 Chuyến ké tiếp : 02 - 19/10 

- Chương trình du lịch THÁI LAN và khảo sát thị trường MỸ 16 NGÀY 55.000.000 đ 
4 ngày du lịch Bangkok và 12 ngày làm việc kết hợp tham quan du lịch Los Angeles, San Francisco, 
Las Vegas, và San Diego... Chuyến đâu tiên : 04 - 19/09 Chuyến ké tiếp 06 - 21/11 

- Chương trình dành cho khách hâm mộ SEA Games 18 tại Chiang Mai: Du lịch Thái Lan 8 ngày: 11-1812 12.100.000 đ 
Du lịch Bangkok và xem các trận thi đầu có đội vận động viên Việt Nam tham dự tại Chiang Mai. 


SAIGONTOURIST KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 


4 Giá vé bao gồm mọi thủ tục làm hộ chiếu, đón tiễn, thuế sân bay và chương trình tham quan du lịch trọn gói. 

4 Khách có thể mua thêm bảo hiểm:1,2 PStdrrll He với mức bồi thường tồi đa là:10.000 USD/người và 1.000 USD/hành lý. 
4 Hướng dẫn thủ tục chu đáo tại nhà hay tại nơi yêu câu. Quý khách không phải đi lại nhiều lần. 

4 Khách ở tỉnh xa được hướng dẫn thủ tục cẩn thận và hồ sơ được theo dõi cho đến khi hoàn tát. 

4 Chương trình cho đoàn của các công ty, đơn vị cơ quan có thể linh hoạt theo yêu cầu và giá đặc biệt ưu đãi. 

4 Khách đã đi du lịch với Saigontourist từ lần thứ hai được đặc biệt giảm giá. 

4 Trước khi lên đường khách được thông tin đầy đủ về nước đến du lịch và có quà lưu niệm của Saigontourist. 

4 Hướng dẫn Saigontourist đi với đoàn suốt tuyến phục vụ chu đáo. 


MUÔN BIẾT THÊM CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ : 


1 - TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DU LỊCH SAIGONTOURIST, 49 Lê Thánh Tôn - Q. 1 ĐT : 244819 - 298914 
2 - TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DU LỊCH - VĂN PHÒNG 2, 1 Nguyễn Chí Thanh - Q.5 ĐT : 354539 - 350632 
3 - 171 Nguyễn Công Trứ - Q.1 ĐT : 222066 
4 - 206 Tràn Hưng Đạo B - Q.5 ĐT :567080 
5 - 225A Trần Hưng Đạo B - Q.5 ĐT : 571837 
6 - 329C Minh Phụng - Q.11 ĐT : 552221 
7 - 75 Hoàng Văn Thụ - Q. Phú Nhuận ĐT : 445599 


8 - 84 Cách Mạng Tháng Tám - Q.Tân Bình T ĐT::.424751 
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CC)NG TY GIÀY BÀI BÀÀNNG 
BÃI BẰNG PAPER COMPANY 


® Công ty giẫy Böi Bằng thuộc Bộ Công nghiệp 
nhẹ lở công trình hợp túc hưu nghị Việt Nam - 
Thụy Điền có thiệt bị hiện đợi, dây chuyên 
sản xuôt khép kín, công suôt thiệt kê 55.000 
tõn giây/năm. 


® Sản phốm của Công ty bdo gồm : giấy in, 
giôy việt, giây Telex, giây potaobpy ; giõy 
tập kẻ ngơng, vở học sinh vò giôy móy vi 
tính. Định lượng từ 50 GAM/M2 - 120 GAM/M2 


® Độ trắng 74-830 GE. Giây được sỏn xuốt thònh 
cuộn hoặc RAM từ khô Ao - A4. 


Địa chì : ® Sản phôm của Công ty có bón trên thị trường 
- Thị trân Phong châu - trong vò ngoòi nước 
huyện Phong châu - Vĩnh phú 
- Điện thoại : 01-21-46733/42154/420285 
- Telex : 411498 SCANMABBVT 
- Fax : 84 - 21 46732 
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a.Măm: 1995 kế hoạch sản xuất 38.000 tấn, 6 tháng đâu năm địa sản 
xuất được 31,670 tấn, nhờ cải tiến công nghệ tà tổ chức quản lú mà 
riêng quí II⁄95 đạt sản lượng cao chưa từng có 13.033 tấn. “Trước tình 
hình đó Bộ Công nghiệp nhẹ giao thêm ké hoạch là 43. 000 tấn, công 
tụ đang phấn đâu đạt 50.000 tán. Đự kiến từ 1997 trở đi sản xuất 
70.000 tấn/năm ; sau năm: 2000 sản xutất trên 10 vạn tấn/năm:. 
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RỘ BIÊN TẬP : 1 Nguyễn Thượng Hiên, Hà nội - Dây nói : 252061 - 252062 
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Thành phó Hồ Chí Minh - Dây nói : 225768 
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COJIEP2KAHHE 


OMy 3 endeRn_ * HHOpMAUHOHHO€ COOỐIIieHHe ö 9 °M 


IOHA. T T1 
[lnenyMe LIK KIIB (7 Co3uisa). HO MbIOH - Ilopnbiuaa3 CaMOCIOST€JIBHOCTb H HHHIIHATHBHOCTb, ỐØopeMCs 
3a yCIietiioe pelleHwe 3anad 7 9°9 Cweana [ÏapTHH H BCECTODOHHKO) I0170TODKY K 8 “ ? Cpesny ® [lepeapaz * 
Fapanrus yciexa 8°“ °“ Cwesna Ilaprun - akTHpHa3 nOnrOTopka K HeMy. ®AH HAHT @®Y - OðHoBeHne so 
- BheTrHaMe€ - ]ÏocrH%eHHe, nejekThi H ypOKH. HEYEH XA - Oð ODpH€HTALHX DA3BHTH CTDAHhH B HOBOB CTA1HH. 


JIbÒIY BHK XO - HeKOTODpH€ IDOỐJICMbI B DAâ3DBHTHH H IIGP€CTAHOPK€ 3KOHOMHu€CKORñ CTDYKTYDH, HALI€/ICHHOR 


Hã_ HHIYCTDHAJH34UIMK H MOI€pHH3aunHo ® K 65” TOIODIIHH€ IADTHữHOLEO T€OD€LH4€CKOLO XYDHA-12. 
(1930-1995) * CTannH pa38HTHä XYVDHA1J14 "KOMMYHHCT”. 1995 ` ron: qHrarelH H ypHan ® HÍcc€lopaHiHc - 


QÕMI€H MH€HHäMH * HAHE XYHLE BO - ATPAaDHbIIE OTHOIHICHHS B DhiHOHHOM MỀXâHH3M€ C COLIHAJ11CTM4€CKOR 
OPH€HTaAIH€R R HalleR crpaHe. HEYEH TXbIOHT JIAHE - IlorpeỐHOCTb B CHCI€M€ B31/181008 1/18 DA3BHTHä 
đ@OpMbI CODMECTHOFO HD€HIDHSTHA B ñpDHB7€4€HHH HHD€CTHIHH ® OỐốClcuopaHne * 3OAH KYAHLI TXHEH - 
TYPH3M - HOBBIE BO3MOXHOCTH DA3BHTM9 H IDEICTOSHIH€ IpOỐJIeMbI ®  MHp ; Ipo6/IeMbi, COObLHä * ®AM TXH 
HFOK AM - 23KOIOrHS H pA3PHTH€ CODD€M€HHOFO MHpDA ® HHQODpMAUHA HảaydHO - LIDAKTHd€CKOH 
1©ã1€.IbHoCTrH * BHuxoOñ Iiepnoro ToMa BbeTHAMCKORH 3HUHKJIOII€THH. 
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® Towardy the 6th National Congress oƒ the Party s,Declcgates_ *® Communigue of the 9th Plenum of the 
Executive Central Committee of the Party (7th tenure). ĐÓ MU - Raising hịgh the spirit of independence and 
self-reliance and the ability of creativeness, strIving to perfectly implement the tasks of the 7th SE St and actively 
reparing for the §th Congress ® £¿¡rorial * Actively preparing to ensure a full success of the 8th Party's National 
ongress. PHAN ĐANG PHÙ - The process of renovation in Vietnam : achicvemecnts. mistakcs and lessons drawn therchy. 
NGL YEN HÀ - Ơn the orientation of development of the country 1n the new period. LƯU BÍỊCH HO - Some problems 
of developing and shifting the economic mechanisms In the direction of industrialisation and modern! sation ® (Ôn 
the occdxtow Oƒ 6 St anHiverxar' O/ the Ñeview' on the Party š theorv (1930-7995) * The Communnist Review throuph 
IS periods of development. Thẻ year 1995 : The Review and its readers ® #cscurch - Exchange ð/ l7ewx * ĐANG 
HUƯNG,VÕ - Problem of land relations in the market mechanism under the socialist orlentation im our country. 
NGUYEN THƯỜNG LẠNG - Ït's necessary to have a system of viewpoints on the development of the Joint-venture 
forms in the investment capital attracion ® Sưrveywy * DOÁN QUANG THIỆN - The Tourism industry facing new 
opportunities and challenges ® 7c World - ix Problem and Facfx * PHAM THỊ NGỌC TRAM - Ecological 
environment and the development of the modern world ® 7heoretical - Practical Áctivifies * The Est volume of 
the "Vietnamese Encyclopedia” coming out to readers. 
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le mécanisme de marché suivant l°orientation socialiste au Vietnam. NGUYEN THƯỜNG LLẠNG - lÌ est nécessaire 
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AI 4 Xuàa du monde moderne. ® ÁAc(iv/féy théoriquex - prafiqguex * Parution de l'Encyclopédie dụ Vietnam 
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỀU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII CỦA ĐẢNG 
THƠONG BAO 
HỘI NGHỊ LÀN THỨ CHÍH BCHTƯ ĐĂNG (KHÓA VI) 


H° nghị Ì lần thứ 9 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa VII đã họp từ ngày 6 đến ngay 14-11-1995 tại 
Hà nội đề thảo luận và thông qua các dự thảo báo cáo của Ban chấp hành trung ương chuân bị trình Đại 
hội VIII của Đảng. 


Đồng chí Tông bí thư Đỗ Mười đã đọc bài phát biêu quan trọng khai mạc hội nghị, Đông chí nhân mạnh : 
“Hội nghị Trung ương lần này sẽ thao luận và quyềt định nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn 
quốc lần thứ VIII của Đang, bao gôm ; Báo cáo chính trị, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ kê hoạch kinh lê - 
xã hội Š năm l996 - 2000, Báo cáo về bô sung, sửa đôi Điều lệ Đăng và Điều lệ Đáng sửa đôi. 


Đại hội VIH có nhiệm vụ kiểm điệm việc thực hiện Nehị quyết Đại hội VIÏ cũng như việc thực hiện 
Cương lĩnh, Chiên lược, Điều lệ Đăng ; tông kết mười năm đôi mới ; đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2000 và 2020 ; bô sung và sửa đôi Điều lệ Đảng. Vị vậy, 
Đại hội VIIH có ý nghĩa rất trọng đại. Đây là đại hội đánh dấu bước chuyên quan trọng của đất nước ta sang 
thơi kỳ phát triển mới - thời kỳ đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vị mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công băng, văn mình. 


Qua 6 ngày thảo luận với gần 400 lượt đồng chí phát biêu ý kiến, Hội nghị đã đi đến nhất trí cao về nội 
dung các dự thao văn kiện trình Đại hội VIII. Hội nghị cho rằng qua những năm đôi mới, đất nước ta đã có 
những thay đôi to lớn và sâu sắc. Trong những hoàn cảnh hết sức phức tạp, khó khăn, kiên trì đường lối đôi 
mới và những phương hướng đúng đăn mã Đại hội VI và Đại hội VII đề ra, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân 
dân và lực lượng vũ trang ta đã phán đầu, dũng cam và kiên cường, đạt được những tiến bộ trên nhiêu mặt, 
tạo ra tiên đề thuận lợi cho bước phát triên tiếp theo. 


Đánh gia mười năm đôi mới vừa qua, Hội nghị Trung ương nhận định : 


- Công cuộc đôi mới mười năm qua đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng. Nhiệm 
vụ của Đại hội VỊI đẻ ra được hoàn thành về cơ bản. 


- Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội. nhưng một số mặt còn chưa được củng có vững chắc. 


- Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu cua thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiên đề cho công nghiệp hóa đã 
được hoan thanh về cơ bản ; nước ta chuyên sang một thời ky mới đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 


- Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn. 


Những thành tựu đạt được là kết quả của cả một quá trình tìm tòi. đôi mới, lao động và phân đầu gian 
khô của Đảng ta và nhân dân ta từ nhiều năm nay, cùng với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. 


Hội nghị Trung ương đã rút ra 6 bài học chủ yếu : Một la, giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội trong quá trinh đôi mới ; hai là, xử lý đúng đắn môi quan hệ giữa đôi mới hệ thông chính trị và 
đội mới kinh tê, kết hợp chặt chẽ ngay tử đầu đôi mới kinh tẾ với việc giai quyết các vấn đề Xã hội ; ba Ìa, 
đôi mới kinh tế, coi kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phân, vận hanh 
theo cơ chế thị trưởng, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phải đi đôi với tăng cường vai trò quan lý của Nhà 
nước ; bốn là, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tình thần tự lực tự ¡ CưỜng ' và sức mạnh của toàn 
thê dân tộc ; năm là, tranh thủ sự đông tình ủ ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp chính 
nghĩa của nhân dân ta, thực hiện chính sách đôi ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa : 
sáu Ìq, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chút. 


Yiến tới Đại hội đại biểu toàn quếc lần thứ VIII của Đảng 
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Về phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn tới, Hội nghị nhận định : 


Những thành tựu của công cuộc đôi mới đã và đang tạo ra thế và lực mới đề chúng ta bước vào một thơi 
kỳ phát triên mới. Nhưng bôn nguy cơ mà Hội nghị đại biêu toàn quốc giữa nhiệm kỳ (I-1994) nêu lên cho 
đên nay vân là những thách thức. 


: Hội nghị xác định : xuất phát từ tình hình nói trên và căn cứ vào Cương lnh do Đại hội VỊ nêu lên, cận 
tiếp tục nắm vững Ï hai nhiệm vụ chiên lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc, phân đấu chuyên 
sang thời ký mới đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 


Mục tiêu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là biến đôi nước ta thanh một nước công nghiệp CÓ CƠ sở 
vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ câu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiễn DỘ, phù hợp với trình độ phát triên của 
sức Sản xuât, nguôn lực con người được phát huy, mức sông vật chất và tình thân cao, quốc phòng, an ninh 
vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công băng, văn minh. 


Trong vài chục năm, từ nay đến năm 2020, chúng ta ra sức phần đấu đề biến nước ta về cơ bản trở thành 
một nước công nghiệp. 

Giai đoạn từ nay đến năm 2000 là bước rất quan trọng của thời kỳ phát triển mới. Nhiệm vụ của nhận 
dân ta là tập trung mọi lực lượng tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, thúc đây công cuộc đối mới phát, triền 
một cách toàn diện và đồng bộ, phân đấu đạt và vượt mục tiêu Chiến lược ôn định vá phát triên kinh tệ - xã 
hội đến năm 2000: tăng. trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bên vững đi đôi với giải quyết những vân đề bức 
xúc về xã hội và an ninh, quôc phòng, vượt qua tình trạng nước nghèo và kém phat triên, cải thiện đời sông 
của nhân dân. nâng cao tích lũy nội bộ, tạo tiên đề vững chắc cho bước phát triển cao hơn vào đầu thế kỷ sau. 


Hội nghị đa nêu lèn những định hướng phát triên trên các lĩnh vực chủ yếu là : phát : triển và chuyên dịch 
CƠ cầu kinh tê theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phân ; 
tiếp tục đôi mới cơ chế quan lý kinh tê ; phát triển khoa học và công nghệ, giáo d dục và đào tạo ; xây dựng 
nên văn hóa tiên tiên, đậm đà bản sắc dân tộc ; chính sách giải quyết một số vân đề xã hội ; thực hiện nhiệm 
vụ quôc phòng và an ninh ; chính sách đối ngoại ; thực hiện đại đoàn kết dân tộc, phát huy vai trò làm chủ 
của nhân dân ; tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt nam. 


Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành trung .ương đặc biệt quan tầm đến vấn đề Đăng và công tác xây dựng 
Đảng. Hội nghị cho Tăng toàn bộ thành tựu và thiêu sót của công cuộc đôi mới gắn liên với trách nhiệm lãnh 
đạo và hoạt ‹ , lộng của đảng ta. Sự lãnh đạo và hoạt động của Đảng là một nhân tô quyết định tạo ra „những 
thanh tựu đôi mới. Sự tiến bộ và trưởng thành của Đăng là một thanh tựu quan trọng của công cuộc đôi mới. 
Đông thơi, chính trong quá trình lãnh đạo đôi mới mà Đảng ngày càng trương thành, nhận rõ hơn những mặt 
yêu kém và khuyết điệm của mình đề có biện pháp khác phục. 


Đề Xây dựng Đăng ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ mới, phải chú trọng giữ vững và tăng cường bản chất 
giải cập công nhân của Đăng - người đại biều trung thành lợi ích của giai câp công nhân, nhân dân lao động 
và của cạ dân tộc. Phải nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ và phám chất cách mạng ; củng cô Đảng 


x mặt tô chức, thực hiện tốt nguyên tắc tậ trụng dân chủ ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phâm 


chất và năng lực ; nâng cao sức chiên đầu của tô chức cơ sở đẳng : tiếp tục đôi mới phương thức lãnh đạo cua 
Đảng. Hội nghị cũng dã đề nghị bộ Sung, sửa đối một số vân đê ve Điều lệ Đảng để đưa ra lấy ý kiến các cấp, 
các ngành và trình Đại hội VIII của Đẳng xem xét quyết định. 


Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hanh trung ương Đảng đã ra nghị quyết ủy nhiệm Bộ Chính trị Ban Chấp 
hanh trung ương Đăng căn cứ vào kết quả biêu quyết của Ban chập hành trụng ương về một số vân đề thuộc 
nội dung các dự thao văn kiện trình Đại hội VHI và những ý ỹ kiền phát biều tại Hội nghị Trung ương 9 đề 
chỉnh lý dự thảo các văn kiện, sau đó đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đang viên và các tâng lớp nhân 
dân. 


Hội nghị kêu gọi toan đảng, toan quân, toàn dân hăng hát thị đua hành động cách mạng, lập thanh tích 
chào mừng Đại hội VHI cua Đang bằng cách đóng góp tích cực vào các dự thảo văn kiện va hoàn thành mọi 
nhiệm vụ năm 1295, chuân bị tốt mọi mát đê thực hiện thăng lợi kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội năm 
1996, mở đầu cho nhiệm vụ 5 năm 1996 - 2000 (<1 
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Viến tới Đại hội đại biểu teùòn quốc lầm thư VI ca Đảng 


NÊU EA0 TINH THẦN ĐỘP LẬP TỰ CHỦ VÀ 
NĂNG LỰC SÁNG TẠO, PHẨN ĐẤU H0ÀN THÀNH 
NUẤT SẮC NHIỆM VỤ CÚA ĐẠI HỘI VII VÀ 
TÍCH PỤU CHUÂN BỊ H0 ĐẠI HỘI VIII * 


AU tám ngày làm việc khẩn trương và 
nghiêm túc, với tỉnh thân trách nhiệm cao, 
Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành trung 
ương khóa VII đã hoàn thành nhiệm vụ. Các 
đồng chí dự hội nghị đã nhất trí về cơ bản nội 
dung các dự thảo văn kiện của Trung ương 
trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII 
của Đảng ; đồng thời, phát biểu nhiều ý kiến 
làm phong phú thêm nội dung các văn kiện 
đó. Được sự Ủy nhiệm của Trung ương, Bộ 
chính trị sẽ chỉ đạo việc bổ sung, chính lý các 
văn kiện trên cơ sở kết quả biểu quyết của 
Trung ương để đưa ra thảo luận, đóng góp ý 
kiến trong toàn Đảng thông qua đại hội đảng 
bộ các cấp và lấy ý kiến rộng rãi trong nhân 
dân. 


Đại hội VIII của Đảng có ý nghĩa lịch sử 
đánh dấu bước ngoặt chuyền đất nước ta sang 
thời kỷ đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh. Vị vậy, chuẩn bị tốt cho 
Đại hội VIII là việc rất quan trọng. 


Trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa, phát huy 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta được hun 
đúc từ bốn ngàn năm lịch sử và tiếp thụ tinh 
hoa của nhân loại, chúng ta phải tiếp tục khơi 
dậy tinh thần độc lập, tự chủ, ý chí tự lực, tự 
cường, năng lực sáng tạo và trí tuệ của toàn 
Đảng, toàn dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ của nhiệm kỳ VỊI và tích cực đóng góp 
vào thành công của Đại hội VIII, tạo nên sự 
nhất trí cao về chính trị và tinh thần của toàn 


ĐÔ MƯỜI 
Tổng bí thư BCHTƯ Đảng 


xã hội, ra sức phấn đấu đưa nước ta quá độ 
vHHÿ chắc lên chủ nghĩa xã hội. 


Ừ nay đến Đại hội VIII, thời gian còn rất 

ngắn mà chúng ta lại có rất nhiều VIỆC 

phải làm. Vì vậy, phải tiến hành rất khẩn 
trương. Ngay sau Hội nghị Trung ương, các 
đông chí cân tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội 
đẳng bộ các câp theo đúng chỉ thị hướng dẫn 
của Ban bí thư ; vận dụng tinh thần và nội 
dung Hội nghị Trung ương lần này vào việc 
chuân bị Báo cáo chính trị của các cấp ỦY 
trình ra đại hội đẳng bộ câp mình ; đồng thời, 
tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến 
vào các dự thảo văn kiện của Trung ương trình 
Đại hội VỊIL 

Cùng với cuộc thảo luận trong Đảng, phải 
thông, qua Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và 
các tổ chức xã hội để thu thập ý kiến rộng rãi 
của các tầng lớp nhân dân đóng gÓp vào các 
dự thảo văn kiện, làm cho việc chuẩn bị Đại 
hội VIII không chỉ là việc của Đảng mà còn 
là mối quan tâm thiết thân của mọi người, để 
Đại hội VIIT trở thành ngày hội của toàn Đảng, 
toàn dân. 

Quá trinh chuẩn bị tiến hành đại hội đẳng 
bộ các cấp và Đại hội toàn quốc của Đẳng 
phải gắn liền với hoạt động thực tiễn. Trước 
mắt, phải dấy lên phong trào hành động cách 


mạng của nhân dân đề hoàn thành thắng lợi 


* Nội dung bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 9 
BCH TU Đảng, ngày 14-11-1995. Đầu đề là của Tạp chí 
Cộng sản 
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tiên cới Đại hội đại biểu toàn quốc lầm chứ VI củn Đăng 


mọi nhiệm vụ năm 1995 ; chuẩn bị tốt mọi 
mặt đê thực hiện kẻ hoạch phát triên kinh tế - 
xã hội năm 1996, mở đầu cho nhiệm vụ 5 năm 
[996 - 2000. Trong đó, phải phần đấu tiếp tục 
giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh tê, quan 
tâm thích đáng đến năng suät, chất lượng và 
hiệu qua : tăng cường kiêm kê. kiêm soát, bao 
đảm cho nền kinh tế phát triên theo đúng 
đường lối. chính sách của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước. Đồng thời, phải có chương 
trình, kế hoạch, biện pháp xóa đói, giam 
ngheo, quan tâm đến công băng xã hội. nâng 
cao dân trí, chăm sóc sức khỏe của dân, làm 
tôt việc đền ơn đáp nghĩa và các chính sách 
xa hội khác ; giữ gin và phát huy bản sắc văn 
hóa dân tộc, chống lại có hiệu quả sự xâm 
nhập của văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại, lai 
căng ; chăm lo củng cô quốc phòng, an ninh, 
trật tự, an toàn xã hội. Các ngành, các cấp, 
các đơn vị cần tô chức cho đãng viên và nhân 
dân hăng hái tham gia các hoạt động chào 
mừng Đại hội VỊII của Đẳng. 

Phải tích cực chống tham nhũng, một tệ 
nạn đang gây nhức nhối cho xã hội. Hội nghị 
đại biểu giữa nhiệm kỳ khóa VỊI đã coi tệ 
quan liêu và tham nhũng là một nguy cơ của 
đất nước. Tại Hội nghị Trung ương lần này, 
nhiều đồng chí đã lên tiếng phê phản mạnh 
mẻ tệ nạn đó. Tham nhũng có quan hệ mật 
thiết với buôn lậu. trồn thuê, xa hoa, lãng phí, 
gây thất thoát lớn tiền bạc, của cải của nhân 
dần, làm hư hong một bộ phận đang viên, cán 
bộ. Trong lúc nước còn nghèo, dân còn khó 
khăn, thiêu thốn, thì tham nhũng, lãng phí là 
tột ác, làm giảm lòng tín của nhân dân và giảm 
sức chiến đâu của Đảng. Bác Hồ đã coi tham 
ô, lãng phí như giặc nội xâm. Tôi đề nghị các 
động chí Trung ương phụ trách các ngành, các 
cập đề cao trách nhiệm, quan tâm thích đáng 
và có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn tham 
nhũng, lãng phí, đáp ứng lòng mong đợi của 
nhân dân. Thủ trưởng các cấp, các ngành, các 
cơ quan, đơn vị phải là người gương mẫu 
chống tham nhũng, lãng phí, chịu trách nhiệm 
khi những hiện tượng đó xảy ra ở câp, ngành. 
cơ quan, đơn vị minh. 

Đi đôi với chống tham nhũng, lang phí, 
phải tiền hành rông rãi cuộc vận động tiết kiệm 
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trong toàn xã hội. Các cơ quan đang, nhà nước 
và đoàn thê phải nghiêm chỉnh thực hiện chị 
thị của Ban bí thư và chỉ thị của chính phu 
gần đâ về thực hành tiết kiệm. Trước mắt. 
phải hết sức tránh lăng phí, phỏ trương, hình 
thức ngay trong quá trình tô chức đại hồi đang 
bộ các cấp và Đai hội Đảng toàn quốc. 


Đó là những việc làm thiết thực, hợp lòng 
dân. làm cho Đảng ta và nhân dân ta phần 
khởi. tin tưởng, SÓP phần bảo đam thành công 
của đại hội đang các câp và Đại hội toan quốc 
lần thứ VìII của Đảng. 


lợi năm 1995 và chuẩn bị bước vào năm 

I996, năm tiến hành Đại hội VIII, với 
nhiều thuận lợi và cũng nhiều thử thách. Đê 
hoàn thanh nhiệm vụ vẻ vàng và nặng.nê cua 
minh, toàn Đăng và từng cán bộ, đang viên 
phải chăm lo xây dựng Đảng, tiếp tục nghiên 
cứu quán triệt và thực hiện đúng đường lối. 
chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước, giữ vững nguyên tặc tập trung dân chủ 
trong sinh hoạt đảng, đây mạnh tự phê binh 
va phê binh, phát huy ưu điểm, khắc phục 
khuyết điểm, chống chủ nghĩa cá nhân, chồng 
tham ô, lang phí, quan liêu, lam cho Đảng thật 
sự trong sạch, vững mạnh, tăng cường đoàn 
kết, nhất trí trong Đang, tăng cường môi liên 
hệ mật thiết. gắn bó giữa Đảng với dân, tiếp 
tục phát huy truyền. thống bát khuất, kiên 
Cưỡng, ra sức phần đấu vì độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, vì tự do, hạnh phúc của nhàn 
dân. Đang ta phải động viên toàn dân nắm 
vững thời cơ, đấy lui nguy cơ, vượt qua thư 
thách, giành thắng. lợi to lớn hơn nữa trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quóc, tiến hành 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà. Đó 
la nhiệm vụ trọng đại mà Đảng và nhân dân 
ta nhất định phải làm bằng được. 


Thay mặt Bộ chính trị, tôi chúc các đông 
chí Cố vấn, các đồng chí Trung ương và các 
đồng chí tham dự Hội nghị sức khỏe dỏi dào. 
làm tốt mọi việc bảo đảm cho đại hội đảng 
bộ các cấp thành công tốt đẹp, chuẩn bị tích 
cực tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
VIII của Đang ta ~] 


r đang phấn đấu kết thúc thăng 


Yiến tới Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng 


Xã luôn 


TIPH BÌNh CHUÂN BỊ, BẢO ĐAM PHO 
ĐẠI HỘI VIII ỦA ĐAN8 THÀNH GŨNG TÔT ĐẸP 


ONG không khi khân trưởng đây mạnh sản xuất, công tác của những tháng cuôi năm 1995, kỳ niệm 6Š năm 
ngay thành lập Mặt trận dân tộc thông nhát, một tin vui mới đến với toàn đảng, loà: quân, toàn dân ta : Hội 
nghị lần thứ chín Ban chấp Ì lành trung trơng Đảng (khoa VIÌ) - một hội nghị có tâm vóc lớn lao và ý nghĩa quan 

trọng đặc b:ệt - đá thành công tôi : đẹp. Hội ¡nghị đã thảo luận và quyết định những hội dụng cơ bản, những vận đề 
Irong đại nêu fpong các đụ thao văn kiện của Trung tớng trình Đại hội toàn quốc |ân thứ VHI của Đảng. „ Những trí 
II(0nE, quan điểm €0 bản của Hội nghị là cơ số, định hướng chỉ đạo toàn Đảng chuân bị tôt đại hội các câp, tiên tới 
Đại hội toàn quốc của Đảng, chuân bị đưa đất nước ta tiên vào một thời kỳ phát triên mới. 


Đại hội VỊH có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VÏÏ cũng như việc thực hiện Cương nh, 
Chiên lược, Điệu lệ Đẳng ; tông kết 10 năm đôi mới ; đề ra ( phíøng hướng, giải pháp thực hiện công. nệhiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước đến năm 2000 và 2020 ; bô sung và sửa đôi Điều lệ Đảng ; bầu, ra một ban cháp hành rung 
i(0ng mới. Vì vậy, Đại hội VI có ý nghĩa lịch sử. Đây là đại hội đánh dâu bước chuyên quan Irọng của đát nước ta 
sang thởời kỳ phát triện mới - thời kỳ đây mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giá, nñưỚC 
mạnh, xa hội công bằng, văn mình. 


Tích cực chuân bị, bảo đâm cho Đại hội VIII của Đáng thành công là một nhiệm vụ rất quan Irọng của toàn 
Đảng ta. Như đông chí Tông bí thư Đỗ Muòi đã nói trone buôi bê mạc Hội nghị. từ nay đền Đại hội, có nhiều Việc 
phải làm. Bên cạnh việc lành đạo, tô chúc hoàn thành tôt các nhiệm vụ chính trị thường Xuyên, các cấp HỘ đúng lu 
trách nhiệm tập rung chỉ đạo tiễn hành tốt đại hội đảng bộ các cập theo chỉ thị của Ban bí thư ; quán triệt những 
quan điêm cơ bản, vận dụng tỉnh thân nội dụng định hướng của Hội, nghị Trung tơng lần thứ chín vào Việc nhuật 
bị báo cáo chính trị trình ra đại hội đẳng bộ cấp mình ; đông thời tô chức tôt việc thạo luận, đóng góp Ý kiến vào 

các dự thạo văn kiện trình Đại hội VIII. Thành CÔng của Đại hội VIli phụ thuộc rât nhiêu vdo quá trình chuân bị chu 
đáo và tiễn hạnh có kêt qua đại hội các cập. Trước Hội nghị Trung ương 9, các dự thảo văn kiện của Đại hội VIII 
đã được các cập uy, Mặt trận Tô quốc, nhiêu cơ quan nghiên cứu khoa học, nhiều Chuyên gia va cán bộ lão thành 
đóng góp ý Kiên. Hội nghị Trung Idng lần này đã "nghiêm túc xem xét và tiếp phu các § kiên đóng góp đê hoàn chinh 
các dự thao báo cáo. Đại hội các cấp bên cạnh việc quán triệt những quan điêm, những định hướng cơ bản, phải tiếp 
tỊtC thảo luận, bô sung hoàn chỉnh thêm các dự thảo báo cáo đó, gón phán nâng cao hơn nữa trinh khoa học, tính cách 
mạng của các văn kiện Đại hội VI. 


Cùng với việc thao luận {rong đúng, _chúng la phát huy trí tuệ của toàn đân, lấy ý kiên rộng rãi của các lâng 
lớp nhân đân đón 8 §óp vào các dự thấp văn kiện của Đại hội VIII một cách thiết thực. Thông qua Mặt trận Tả quốc, 
các đoàn thê và các tô chức xã hội đê làm tôt việc này, t0 ra bâu Không khí sinh hoạt chính trị cởi mở, dân chu, 
làm cho việc chuân bị Đại hội VIII không chỉ lì công việc của Đẳng mà còn là sự quan tâm thiết thân của mọi ngướởi, 
làm cho Đại hội VIII thật sự là ngày hội của toàn đảng, toàn dán. 


Quá trình chuẩn bị tiên hành đại hội đảng bộ cúc cấp vả Đại hội toan quốc ( của Đảng gẵn liên với hoạt động 
thuc, tiên, đây lên phong trào hành động cách mạng của nhân dân, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ năm 1995, 
chuẩn bị và thực hiện kê hoạch phái triển kinh tê - xã hội năm 1996, mở đầu cho nhiệm vụ Š năm 1996 - 2000. Các 
ngành, các cập, các đơn vị cân tô chức và động viên cận bọ, đúng viên và nhân dân hăng hái tham gia các hoạt động 
cha2 mừng Dại hội VIII của Đang. Các hoạt động cân thiết thực, có hiệu qua góp phân tăng thêm niêm tin và sự 
phân khỏi của toàn đân. 


Môi kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng đánh dâu một bước Ir(Øng { thành cua Đảng vệ chính trị, lý hiển vú lộ chức 
thuc Hên, vẻ ÿ chỉ chiên đâu vì sự nghiệp Của giai cập và đân tộc, về tỉnh thân đoàn kết thông nhât, 1 thức tô chức 
ky luật trong toàn Đảng, tăng Cường môi quan hệ găn bó giữa Đẳng và nhân dân. Trách nhiệm và yêu câu của Đại 
hội VIH rật nặng nê và trọng đại. Toàn đang, toàn đân, toàn quân ta ra súc thị đua hoán thành thắng lợi các, nhiệm 
á kinh tê - xã hội, phát. huy cao độ tinh thân làm chủ. đóng góp trí tuệ, chuân bị tôt nhất đê Đại hội đại biêu toàn 
quốc lần thứ VIII của Đảng thành câng tốt đẹp C) 


Viến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI ca Đảng 


QƯAÁ TRÌNH ĐỐI AMIƠI Ở VIỆT NAMI: 


T421 TỰU, KHUYỆT DIỆP 


GAY từ cuối những năm 70, khi nước ta 
Nha vào khủng hoảng kinh tế - xã hội, Đảng 

ta, trên CƠ SỞ tổng kết thực tiễn, đặc biệt là 
tông kết những kinh nghiệm sáng tạo của nhân 
dân, đã đề ra một số chủ trương đổi mới, góp 
phần quan trọng làm tăng đáng kể tốc độ phát 
triển kinh tế 5 năm 1981 - 1985. Tuy vậy, trong 
thời gian này, những nhược điểm của cơ chế tập 
trung quan liêu bao cấp chưa được khắc phục 
về cơ bản, đã tiếp tục cản trở sự phát triển của 
lực lượng sản xuất ; những tiến bộ và mức độ 
tăng trưởng kinh tế chưa đủ để khắc phục khó 
khăn ; đất nước vẫn còn bị bao vây, cấm vận 
và phải chì phí lớn về quốc phòng. Thêm vào 
đó, một số sai lầm về xử lý vấn đề giá lương 
tiên làm cho khủng hoảng kinh tế - xã hội tiếp 
tục diễn ra rất gay gắt, lạm phát lên đến hơn 
700% vào năm 1986. 


Dù sao những kết quả đôi mới từng phần 
đã cung cấp cho chúng ta nhiều kinh nghiệm 
quý báu. Chính dựa trên tổng kết thực tiễn, xem 
xét những kinh nghiệm ấy, và nghiên cứu, tham 
khảo kinh nghiệm của các nước trên thế giới, 
mà Đại hội VỊ của Đảng (tháng 12-1986) đã có 
những quyết sách mới rất đúng đắn. Tại đại hội 
này, với tinh thân nhìn thắng vào sự thật, đánh 
giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, Đẳng ta đã 
nghiêm khắc kiểm điểm tình hình, phân tích 
những sai lầm, khuyết điểm, rút ra những kết 
luận cần thiết và đề ra đường lối đổi mới toàn 
diện, mở ra một bước ngoặt trong quá trình đi 
lên. 

Năm năm sau Đại hội VI là một thời gian 
phần đấu gian khô, quyết liệt của toàn Đảng, 
toàn dân ta. Công cuộc đổi mới được triển khai 
mạnh mẽ. Nhưng tình hình diễn biến phức tạp, 
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W4 BẠI I0? 


PHAN ĐĂNG PHÚ 


có lúc khó khăn tưởng chừng khó vượt qua : 3 
năm liên lạm phát ba con số, đời sống của những 
người sống dựa vào tiền lương và trợ cấp xã hội 
giảm sút mạnh ; nhiều xí nghiệp quốc doanh và 
hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp sản xuất cầm 
chừng, thậm chí phải đóng cửa, giải thể ; hàng 
chục vạn công nhân phải rời dây chuyên sản 
xuất ; nhiêu cán bộ văn hóa, giáo dục lương 
không đủ ăn, phải bỏ nghề ; những vụ lừa đảo, 
đổ vỡ tín dụng xây ra liên tiếp. Những diễn biến 
phức tạp của tình hình thế giới cũng đã tác động 
xấu đến nước ta. 


Trong tình hình ấy, Đảng, Nhà nước và nhân 
dân ta một lần nữa đã tỏ rõ bản lĩnh vững vàng 
và phẩm chất cao quý, nỗ lực khắc phục khó 
khăn, kiên trì phẫn đấu, vừa tập trung sức giải 
quyết những vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách, 
giữ vững ổn định chính trị, vừa thực hiện đổi 
mới các lĩnh vực của đời sống xã hội, từng bước 
đưa Nghị quyết Đại hội VI của Đảng đi vào 
cuộc sống, tạo ra chuyển biến tích cực. Năm 
1987, lạm phát còn ở mức 416,7 % ; đầu năm 
1988 còn có nạn đói lớn ở nhiều vùng ; nhưng 
từ năm 1989 trở đi nước ta đã bắt đầu xuất khẩu 
được mỗi năm từ I đến 1,5 triệu tấn gạo ; hàng 
tiêu dùng ngày càng đáp ứng nhu câu của xã 
hội khá hơn ; lạm phát giảm dân. Đời sống của 
nhân dân được cải thiện, dân chủ trong xã hội 
được phát huy, lòng tin của nhân dân từng bước 
được khôi phục. Việc thực hiện "3 chương trình 
kinh tế lớn" đạt được những tiến bộ rõ rệt. Nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động 
theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà 
nước bước đầu hình thành. Các mặt điều chỉnh 
chiến lược quốc phòng, giữ vững an ninh quốc 
gia, tăng cường hoạt động đối ngoại, đây lùi 
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tình trạng bị bao vây, cô lập, công tác xây dựng 
đẳng... đều có những tiến bộ đáng khích lệ. 

Tuy vậy, những kết quả đạt được còn nhiều 
hạn chế và chưa vững chắc, nhiều vấn đề xã hội 
bức xúc nảy sinh. Đại hội VII của Đẳng nhận 
định : Công cuộc đổi mới đã đạt được những 
thanh tựu bước đầu rất quan trọng, nhưng. nước 
ta vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã 
hội. : 
Đại hội VI đã thông qua Cương lĩnh, 
Chiến lược, Báo cáo chính trị và Điều lệ Đảng 
(sửa đổi). Xuất phát từ thực trạng của đất nước, 
bối cảnh quốc tế khi bước vào thập ký 90 và 
căn cứ vào mục tiêu của chặng đường đầu thời 
kỳ quá độ, Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát 
cho nhiệm kỳ khóa VỊI là : vượt qua khó khăn, 
thử thách, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, 
tăng cường ổn định chính trị, đẩy lùi tiêu cực 
và bắt công xã hội, đưa nước ta cơ bản ra khỏi 
tình trạng khủng hoảng. Đại hội đã phát triển 
đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở 
theo tỉnh thần "Việt nam muốn. là bạn với tất 
cả các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu 
vì hòa bình, độc lập và phát triển". 

Sau Đại hội VII không lâu, việc Liên xô và 
Đảng cộng sản Liên xô tan rã đã tác động sâu 
sắc đến nước ta. Rất nhiều cán bộ và nhân dân 
lo lắng, một số người dao động, hoài nghi về 
tiên đô của chủ nghĩa xã hội. Quan hệ kinh tế 
giữa nước ta với các thị trường truyền thống bị 
đảo lộn. Trong khi đó, Mỹ vẫn tiếp tục cấm vận. 
Các thế lực thù địch bên ngoài đã đây mạnh 
những hoạt động "diễn biến hòa bình", gây bạo 
loạn, lật đô. Một số phần tử phản động trong 
nước thừa cơ ngóc đầu dậy, ráo riết hoạt động 
chống phá. Nước ta một lần nữa lại đứng trước 
những thử thách rất gay gắt. 

Trong bối cảnh hết sức phức tạp, Ấy, Đảng 
ta va nhân dân ta đã kiên trì đường lối đôi mới 
và những phương hướng đúng đắn mà Đại hội 
VII đề ra, phần đầu giành được nhiều thắng lợi 
to lớn mới. Nổi bật nhất là : 

I - Chúng ta đã đây nhanh được nhịp độ 
phát triển kinh tế - xã hội, lần đâu tiên hoàn 
thành vượt mức nhiều mục tiêu chủ yêu của kế 
hoạch 5 năm. 


Trong 3 năm 1991 - 1995, nhịp ‹ độ tăng bình 
quân hằng năm về tông sản phẩm quốc nội 
(GDP) đạt 8,2% (kế hoạch đề ra là 5,5 - 6% và 
nhịp độ của 5 năm 1986 - 1290 là 3 „3%). Nhịp 
độ tăng binh quân hằng năm về sản xuất công 
nghiệp là \3,3%, về nông nghiệp là 4,5% (Š 
năm 1986 - 1990 là 5,9% và 3,6%). Cơ cấu kinh 
tế có bước chuyển đổi theo hướng tiến bộ : tỷ 
trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP từ 
22,6% năm 1990 tăng lên 30,3% năm 1995 ; ty 
trọng dịch vụ từ 38,6% tăng lên 42,5% ; kim 
ngạch xuất khẩu tăng bình quân hằng năm 20%. 
Vốn đầu tư cơ bản toàn xã hội năm 1990 chiếm 
I5,8% GDP, đến năm 1995 lên 27,4% GDP, 
trong đó, nguồn đầu tư trong nước chiếm 16,7% 
GDP ; bắt đầu có tích lũy từ nội bộ nền kinh 
tế. Nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản 
lý tiếp nhận từ nước ngoài tăng nhanh. Đến cuối 
năm 1995, số dự án đầu tư của nước ngoài được 
cấp giấy phép đạt tổng số vốn đăng ký khoảng 
18 tỷ USD, trong đó 1/3 số vốn đã được thực 
hiện. Lạm phát giảm từ 67, % năm 1991 xuống 
cỏn 5,2% năm 1993, 14,4% năm 1994 và 12,3% 
trong 10 tháng đầu năm 1995, 

Hoạt động khoa học - công nghệ gắn bó 
hơn với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, thích 
nghi dần với cơ chế thị trường. Ngày càng có 
thêm những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ được 
áp dụng có hiệu quả vào sản xuất, đời sống, 
trong đó có một số công nghệ tiên tiến tiếp thu 
từ nước ngoài. 

Nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phần phát 
triển ; quan hệ sản xuất được điều chỉnh phù - 
hợp hơn VỚI yêu câu phát triển của lực lượng 
sản xuất ; cơ chế thị trường có sự quản lý của 
nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp 
tục được xây dựng. 


2 - Tạo được một sô chuyên biên tôi về mặt 


xã hội. 


Đời sống vật chất của phần lớn nhân dân 
được cải thiện. Số hộ có thu nhập trung bình và 
số hộ giàu tăng lên, tỷ lệ số hộ nghèo giảm 
tương đối nhanh. Mỗi năm có thêm trên l triệu 
lao động có việc làm. Mức tăng hằng năm của 
số người có việc làm bắt đầu ngang bằng và 
vượt chút ít so với số tăng thêm trong năm của 
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lực lượng lao động. Trong 5 năm, khối lượng 
hàng hóa tiêu thụ trên thị trường tăng gấp đôi 
(đã loại trừ yếu tố tăng giá). Mức tiêu dùng hàng 
lâu bền của nhân dân còn tăng nhanh hơn. Thêm 
nhiều nhà ở và đường giao thông được cải tạo 
và xây dựng mới ở cả nông thôn và thành thị. 
Sự nghiệp y tế, nhất là công tác phòng bệnh, 
chăm sóc sức khỏe ban đầu, ngăn chặn bệnh 
dịch, có tiến bộ. Thể dục thể thao có bước phát 
triển, cả về phong trào phố cập và một số hoạt 
động đỉnh cao. 

Trình độ dân trí được nâng lên đáng kể ; 
đời sống văn hóa của nhân dân có cải thiện. 
Hoạt động của các phương tiện thông tin đại 
chúng, sự nghiệp giáo dục, đào tạo, các hoạt 
động văn hóa, nghệ thuật, công tác kế hoạch 
hóa gia đình và nhiều hoạt động xã hội khác 
đều có những mặt phát triển và tiến bộ. 

Tính năng động, sáng tạo của người dân 
được khơi dậy và phát huy. Người lao động chủ 
động, năng động hơn trong việc tìm việc làm, 
tìm cách tăng nguồn thu nhập, tự cải thiện đời 
sống ; hãng hái hơn trong việc tham gia ý kiến 
đóng góp vào các sinh hoạt chung của cộng đồng 
xã hội. Tính ý lại, thụ động, trông chờ nhà nước, 
dựa dẫm tập thể được khắc phục đáng kể. 


Phong trào đền ơn đáp nghĩa đối với người 
có công được toàn dân hưởng ứng ; phong trào 
xóa đói, giảm nghèo và các hoạt động từ thiện 
giúp đỡ người tàn tật, người gặp rủi ro ngày 
càng mở rộng, góp phần giảm bớt khó khăn cho 
không ít gia đình và cá nhân. Có thể nói, đây 
là một nét,đẹp mới trong đời sống của nhân dân 
ta. 

Lòng tin của nhân dân đối với tiền đồ của 
đất nước, đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà 
nước và với chế độ, được nâng lên. 

3- Tiếp tục giữ vững ồn định chính trị, củng 
cô quốc nhòng, an ninh, bảo vệ chế độ, giữ vững 
độc lập chủ quyền và môi trường hòa bình của 
đất nước| Thành quả này là kết quả tổng hợp 
của công! cuộc đổi mới, trong đó quôc phòng, 
an ninh nh vai trò đặc biệt quan trọng. 


Đảng đã xác định rõ hơn phương hướng, 
nhiệm vụ và quan điểm chỉ đạo sự nghiệp bảo 


1Ô 


vệ Tổ quốc trong tình hình mới : tiếp tục thực 
hiện thành công việc điều chỉnh chiến lược quốc 
phòng, an ninh trên nhiều mặt. Mặt trận an ninh 
được tổ chức lại và tăng cường. Chúng ta đã 
đập tan được các vụ bạo loạn lật đồ và hoạt 
động gây rối về chính trị. Các nhu cầu củng cố 
quốc phòng, cải thiện đời sống của lực lượng 
vũ trang được quan tâm đáp ứng tốt hơn. Chất 
lượng và sức mạnh chiến đấu của quân đội được 
nâng lên. Thế trận quốc phòng toàn dân được 
củng cố vững chắc thêm. 

4 - Thực hiện có kết quả nhiều đổi mới quan 
trọng về hệ thông chính trị. 

Trên cơ sở Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng 
đã từng bước bổ sung, cụ thể hóa đường lối đổi 
mới, làm rõ dân con đường xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta ; củng cố Đảng về chính trị, tư 
tưởng, tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo, 
tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong xã 
hội. Chúng ta đã sửa đổi Hiến pháp, sửa đổi và 
ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng, 
trong đó có những luật về tổ chức bộ máy nhà 
nước, Luật dân sự, Luật đất đai, Bộ luật lao 
động, Luật doanh nghiệp nhà nước, Luật đầu tư 
trong nước... ; tiến hành cải cách một bước nền 
hành chính quốc gia, xây dựng và từng bước 
hoàn thiện nhà nước pháp quyền Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt nam. Hoạt động của cơ quan 
nhà nước các cấp có những đôi mới và tiến bộ 
theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường kỷ 
cương và nâng cao hiệu lực. Mặt trận, các đoàn 
thể nhân dân, hội quần chúng và tổ chức xã hội 
từng bước đôi mới nội dung và phương thức 
hoạt động, đạt hiệu quả thiết thực hơn. Quyền 
làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế, 
chính trị, tư tưởng, văn hóa được phát huy. Đông 
bào các dân tộc, các tầng lớp nhân dân ngày 
càng đoàn kết, gắn bó trong sự nghiệp chung : 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh. Đông bào ta ở nước ngoài cũng ngày càng 
hướng vỆ quê hương vì mục tiêu ấy. 

5 - Phát triển mạnh mẽ quan hệ đối ngoại, 
phá thê bị bao vây. cô lập, tham gia tích cực 
vào đời sông của cộng đồng quốc lễ. 
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Triển khai tích cực và năng động đường lối 
đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương 
hóa, nước ta đã khôi phục quan hệ bình thường 
và phát triển sự hợp tác nhiều mặt với Trung 
quốc và các nước láng giêng, các nước trong 
khu vực ; trở thành thành viên đầy đủ của tổ 
chức ASEAN ; tăng cường quan hệ hữu nghị 
truyền thống với nhiều nước, từng bước đổi mới 
quan hệ với các nước thuộc Liên xô trước đây 
và Đông Âu ; khôi phục và tăng cường quan hệ 
với các nước công nghiệp phát triển, các tô chức 
quốc tế và khu vực ; bình thường hóa quan hệ 
Việt - Mỹ ; mở rộng quan hệ với các nước Nam 
Á, châu Phi, châu Mỹ la tinh, Trung Đông. 

Tiếp tục phát triển quan hệ đoàn kết, hữu 
nghị với các đảng cộng sản và công nhân, các 
phong trào độc lập, các tô chức và phong trào 
cách mạng tiến bộ trên thế BIỚI ; thiết lập và 
thúc đấy quan hệ với các đẳng cầm quyên Ở một 
số nước. Hoạt động đối ngoại của các đoàn thể 
nhân dân, tổ chức chính trị, xã hội, quan hệ với 
các tổ chức phi chính phủ được mở rộng. 

Quan hệ đối ngoại phát triển về nhiều mặt 
chính trị, kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, 
nghệ thuật..., trong đó quan hệ kinh tế đối ngoại 
mở rộng tương đối nhanh. Đến nay nước ta đã 
có quan hệ ngoại giao với 156 nước, có quan 
hệ buôn bán với trên 100 nước ; hơn 5Ö nước 
và vùng lãnh thổ có quan hệ đầu tư trực tiếp 
(FDI), nhiều chính phủ và tổ chức quốc tế dành 


cho ta viện trợ không hoàn lại hoặc cho vay để 


phát triển (ODA). 

Thành tựu trên lĩnh vực đối ngoại là một 
nhân tố quan trọng góp phân giử vững hòa bình, 
phá bỏ thể bị bao vây, cắm vận, cải thiện môi 
trường quốc tế, nâng cao vị thế của nước ta trên 
thế giới, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng 
và bảo vệ đất nước. Đó cũng là sự đóng góp 
tích cực của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta 
vào sự nghiệp chung của nhân dân thế giới vì 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ 
xã hội. 

Với những thành tựu trên đây, chúng ta đã 
tạo ra môi trường trong nước và quốc tế ngày 
càng thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. 


Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, công cuộc 
đổi mới của chúng ta còn không ít khuyết điểm 
và những mặt yêu kém. Đáng chú ý là : 

1 - Nước ta còn nghèo, nhưng chưa thực 
hiện tốt cần kiệm trong sẵn xuất, tiễt kiệm trong 
tiêu dùng ; tích lấy từ nội “ nên kinh tễ quá 
thấp. 

Đến nay, nước ta vẫn là một trong vài chục 
nước nghèo nhất trên. thế giới, trình độ phát triên 
sản xuất và năng suất lao động xã hội thấp, cơ 
sở vật chất kỹ thuật của. nền kinh tế còn nhiều 
mặt lạc hậu ; nhu cầu vốn đầu tư phát triển rất 
lớn và cấp bách. Nhưng một bộ phận cán bộ và 
nhân dân tiêu xài lãng phí, tiêu dùng quá mức 
mình làm ra, chưa tiết kiệm để dồn vốn cho đầu 
tư phát triển. Nhà nước thiếu chính sách để huy 
động có hiệu quả nguồn vốn trong dân. Năm 
1995, đầu tư xây đựng cơ bản bằng vốn trong 
nước (kể cả nguồn vốn khấu hao cơ bản) chỉ 
chiếm 16,7% GDP, trong đó phân vốn ngân sách 
chỉ chiếm 4,2% GDP, còn rất thấp so với yêu 
cầu phát triên kinh tế và để tiếp thu có hiệu quả 
nguồn vốn bên ngoài. Sử dụng nguồn lực còn 
phân tán, kém hiệu quả, chưa kiên quyết tập 
trung sức cho các chương trình, dự án kinh tế - 
xã hội cấp bách. 

2 - Trong phát triển nền kinh tế nhiều thành 
phân, việc lãnh đạo xây dựng quan hệ sản xuất 
mới vừa lúng túng, vièa có tình frạng buông lông, 
chưa phát huy tốt nhiều tiềm năng, giải phóng 
mạnh mẽ sức sản xuất. 


Chậm tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, 
chính sách để tạo động lực và điều kiện thuận 
lợi cho doanh nghiệp nhà nước nâng cao hiệu 
quả hoạt động, tícK Riy vốn, tự đầu tư phát triển, 
phát huy vai trò chủ đạo trong nên kinh tế quốc 
dân. Chưa quan tâm tổng kết thực tiễn, kịp thời 
chỉ ra những phương hướng, biện pháp đổi mới 
kinh tế hợp tác xã, để cho hợp tác xã ở một số 
nơi tan rã hoặc chỉ còn là hình thức, cản trở sản 
xuất phát triển ; chưa kịp thời tổng kết, giúp đỡ 


- các hình thức kinh tế hợp tác mới xuất hiện phát 


triển thuận lợi. Chưa giải quyết tốt một số chính 
sách để khuyến khích kinh tế tư nhân yên tâm 
và hãng hái phát huy tiềm năng, góp phân phát 
triển đất nước, đồng thời chưa quản lý tốt thành 
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phân kinh tế này. Chưa tích cực chỉ đạo thí điểm 
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và _phát 
triển kinh tế cổ phần. Việc quản lý kinh tế liên 
doanh hợp tác với nước ngoài có nhiều sơ hở. 
Có nơi, có lúc đã xuất hiện khuynh hướng sai 
lầm muốn tư nhân hóa tràn an doanh nghiệp 
nhà nước, coi nhẹ, thậm chí gần như không quan 
tâm gì đến việc chỉ đạo phát triên kinh tế hợp 
tác xã. 

3 - Cơ chế thị trưởng còn sơ khai, vai trò 
quản lý vĩ mô của nhà nước đôi với nền kinh tế 
còn yếu. 

Hệ thống quản. lý kinh tế còn đang trong 
quá trình chuyển đối ; luật pháp, cơ chế, chính 
sách chưa đồng bộ, nhất quán và tác động. cùng 
chiều để thúc đẩy và hướng dẫn nên kinh tế phát 
triển mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả và đúng 
hướng. 


Cơ chế chính sách quản lý về tài chính, 
ngân hàng, giá cả, về kế hoạch hóa và định 
hướng phát triên nền kinh tế, về quy hoạch xây 
dựng, quản lý sử dụng đất đai, về thủ tục hành 
chính... có tiến bộ, nhưng nhìn chung đổi mới 
chậm. Thương nghiệp nhà nước bỏ trồng một 
số "trận địa" quan trọng, chưa phát huy tốt vai 
trò chủ đạo trong lưu thông hàng hóa, ốn định 
giá cả thị trường, bảo VỆ người sản xuất và người 
tiêu dùng. Quản lý xuất nhập khẩu có nhiều sơ 
hở, tiêu cực, không Í It trường hợp Bây tác động 
xấu đối với sản xuất trong nước. Chế độ phân 
phối thu nhập còn nhiêu bất hợp lý. Bội chi 
ngân sách và nhập siêu còn lớn. Lạm phát chưa 
được kiêm chế vững chắc. Nhìn chung, sự phát 
triển của nền kinh tế còn mang tính tự phát, kém 
hiệu quả. 


Các hoạt động khoa học, kỹ thuật, bảo vệ 
tài nguyên và môi trường sinh thái, cũng như 
sự nghiệp giáo dục, công tác đào tạo cán bộ và 
một sô hoạt động văn hóa nghệ thuật chưa đem 
lại kết quả tương xứng với vị trí và tầm quan 
trọng của các lĩnh vực này. 

4 - Tình hình xã hội còn nhiều mặt tiêu 
cực ; tệ tham những, buôn lậu, lãng phí của 
công chưa được ngăn chặn, thậm chí tiếp tục 
tăng. Tiêu cực trong bộ máy nhà nước, đẳng và 
đoàn thê, nhất là trên các lĩnh vực đầu tư, nhà 
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đất, xây dựng cơ bản, thuế, xuất nhập khẩu... 
và cả trong hoạt động của nhiều cơ quan thi 
hành pháp luật, nghiêm trọng và kéo dài. Sự 
phân hóa giàu nghèo giữa các vùng, giữa thành 
thị và nông thôn và giữa các tầng lớp trong nhân 
dân ngày càng mở rộng. Đời sống một bộ phận 
nhân dân, nhất là ở một số vùng căn cứ cách 
mạng và kháng chiến, một số vùng núi, vùng 
đồng bào dân tộc còn quá khó khăn, chậm được 
cải thiện. Chất lượng phục vụ y tế, chất lượng 
giáo dục, đào tạo ở nhiều nơi còn thấp kém. 
Người nghèo không đủ tiền để chữa bệnh và 
cho con em đi học. Tệ nạn xã hội phát triển. 
Trật tự an toàn xã hội chưa được bảo đảm tốt. 

5 - Hệ thông chính trị có đổi mới nhưng 
còn nhiều nhược điểm. 


Năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng, 
hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước, hiệu 
quả hoạt động của các đoàn thể nhân dân chưa 
nâng lên kịp với đòi hỏi của tình hình. Bộ máy 
đảng, nhà nước, đoàn thể chậm được sắp xếp 
lại, tỉnh giản và nâng cao chất lượng ; còn nhiều 
biểu hiện quan liêu, chưa tôn trọng đầy đủ, thậm 
chí còn vi phạm nghiêm trọng quyên dân chủ 
của nhân dân. Công tác tuyển chọn, bôi dưỡng, 
thay đổi, trẻ hóa cán bộ, chuẩn bị cán bộ kế cận, 
còn lúng túng, chậm trễ. Năng lực và phẩm chất 
của đội ngũ cán bộ chưa tương xứng với yêu 
cầu của nhiệm vụ. Điều đáng lo ngại là trong 
hoàn cảnh mới, một bộ phận cán bộ, đẳng viên 
giảm sút lý tưởng cách mạng, tha hóa về phẩm 
chất, đạo đức ; sức chiến đấu của một số tổ chức 
cơ sở đảng suy yếu. 


Như vậy, xét trên tông thể, chúng ta đã đạt 
nhiều thành tựu quan trọng, tạo tiền đề thuận 
lợi cho bước phát triển tiếp theo. Có cơ sở để 
nhận định rằng : Đến nay, tuy còn một số mặt 
chưa được củng cô vững chắc, nước ta đã ra 
khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, đã hoàn thanh 
về cơ bản những nhiệm vụ của chặng đường đầu 
của thời kỳ quá độ, có điều kiện bước San mTỘt 
thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước; con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ 
hơn. 
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Nhìn lại chặng đường đổi mới thời gian qua, 
toàn đảng, toàn dân ta có quyền tự hào về những 
thành tựu đã đạt được, và điều quan trọng là rút 
ra được những bài học kinh nghiệm để đi tiếp 
những chặng đường sắp tới. Những bài học đó 
là : 

1 - Trong quá trình đổi mới, phải luôn luôn 
giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội. 

Thực tiễn chứng minh rằng, quyết định đối 
mới toàn diện của Đảng ta tại Đại hội VỊ là 
dũng cảm, đúng đắn và sáng suốt, phù hợp với 
đòi hỏi của cuộc sống và hợp với lòng dân. Điều 
quan trọng là, ngay từ đầu chúng ta đã xác định 
rõ đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu xã 
hội chủ nghĩa mà là quan niệm đúng đắn hơn 
về chủ nghĩa xã hội và thực hiện mục tiêu ấy 
bằng những hình thức, bước đi và biện pháp phù 
hợp. 

Đổi mới phải trên cơ sở bảo vệ, kế thừa và 
phát huy truyền thống quý báu của dân tộc và 
những thành tựu cách mạng đã đạt được. Phê 
phán sai lầm, khuyết điểm phải đi đôi với khẳng 
định những việc làm đúng, không phủ nhận sạch 
trơn quá khứ, không hoang mang, mất phương 
hướng, không từ thái cực này nhảy sang thái cực 
khác. 

Trong quá trình đôi mới phải luôn luôn nắm 
vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc ; kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh ; giữ vững vai trò lãnh 
đạo của Đảng. 

2 - Xử lý đúng đắn môi quan hệ giữa đổi 
mới hệ thông chính trị và đổi mới kinh tế, kết 
hợp chặt chế ngay từ đầu đổi mới kinh tế với 
đổi mới chính trị. Đảng ta bắt đầu công cuộc 
đổi mới từ đổi mới về tư duy chính trị trong 
việc hoạch định đường lối và các chính sách đối 
nội, đối ngoại. Không có sự đối mới đó thì không 
có mọi sự đối mới khác. Đồng thời, Đẳng xác 
định rằng phải tập trung trước hết vào việc đổi 
mới kinh tế, khắc phục khủng hoảng kinh tế - 
xã hội, tạo tiền đề cần thiết về vật chất và tâm 


lý để giữ vững ôn định chính trị, tạo dựng niễm 
tin của nhân dân, tạo thuận lợi để đổi mới các 
mặt khác của đời sống xã hội. 

Trong việc đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt 
động của hệ thống chính trị, chúng ta đã đi 
những bước thận trọng và vững chắc, chú ý giải 
quyết những vấn đề cấp bách nhất và đã chín 
muôi. Thực tế cho thấy đây là cách đi đúng đắn, 
bởi vì tổ chức và cơ chế hoạt động của hệ thống 
chính trị là lĩnh vực đặc biệt phức tạp, nhạy 
cảm, nếu vội vã để xây ra sai lầm thì sẽ phải 
trả giá rất đắt, có khi không cứu vãn được. 

Mục tiêu chủ yếu của đối mới chính trị là 
thực hiện tốt hơn dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát 
huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân. Bài 
học lớn là dân chủ phải đi đôi với kỷ luật, kỷ 
Cương. Khắc phục những hiện tượng vị phạm 
quyên làm chủ của nhân dân, đồng thời phải 
chống khuynh hướng dân chủ cực đoan, quá 
khích. Kiên quyết bác bỏ mọi mưu toan lợi dụng 
"dân chủ", "nhân quyền" để gây rối về chính 
trị, chống phá chế độ, hoặc can thiệp vào nội 
bộ nước ta. Chúng ta dứt khoát không chấp nhận 
đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. 

3 - Đổi mới kinh tế, xây dựng nên kinh tế 
hàng hóa nhiêu thành phân, vận hành theo cơ 
chê thị trường, phải đi đôi với tăng Cing vai 
trò quản lý của Nhà nước. 

Chúng ta học tập và vận dụng các hình thức 
kinh tế và phương pháp quản lý nền kinh tế thị 
trường của các nước tư bản để phục vụ cho mục 
đích xây dựng chủ nghĩa xã hội, không để đất 
nước phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. 
Kinh tế thị trường có mặt tích cực, nhưng cũng 
có mặt tiêu cực, mâu thuẫn với bản chất của 
chủ nghĩa xã hội. Đó là xu thế phân hóa giàu 
nghèo quá mức dẫn tới phân cực xã hội, là tâm 
lý sùng bái đồng tiền, vì đồng tiền mà chà đạp 
lên đạo đức xã hội... Vì vậy, phát triên kinh tế 
thị trường, chúng ta đồng thời đấu tranh để khắc 
phục những khuynh hướng tiêu cực đó, hạn chế 
tối đa cái giá phải trả. 

Để phát triển sức sản xuất, Đảng ta chủ 
trương phát huy khả năng của mọi thành phần 
kinh tế, trong đó có kinh tế tư bản tư nhân, thừa 
nhận trên thực tế còn có bóc lột và sự phân hóa 
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giàu nghèo nhất định trong xã hội, nhưng phải 
luôn quan tâm bảo vệ lợi ích của người lao động, 


hạn chế sự phân hóa giàu nghèo, vừa khuyến - 


khích làm giàu chính đáng, vừa coi trọng xóa 
đói giảm nghèo, từng bước thực hiện công bằng 
xã hội. Nói cách khác, phát triển kinh tế phải 
đi đôi với giải quyết đúng đắn các vấn đề xã 
hội. 

4 - Mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, 
phát huy sức mạnh của toàn thể dân tộc. 

Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, vì 
nhân dân và do nhân dân. Chính những ý kiến, 
nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân là một 
nguồn gốc hình thành nên đường lối đổi mới 
của Đảng. Cũng do nhân dân ta hưởng ứng 
đường lối đổi mới, dũng cảm đổi mới, chịu đựng 
thử thách, vượt qua khó khăn mà công cuộc đổi 
mới đạt được những thành tựu hôm nay. Để đưa 
sự nghiệp đổi mới đi vào chiều sâu, giành những 
thành tựu lớn hơn, chúng ta cần tiếp tục mở rộng 
khối đại đoàn kết toàn dân, kể cả kiều bào ở 
nước ngoài, đoàn kết tất cả những ai muốn đóng 
góp cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh, huy động tối đa sức mạnh 
bên trong của toàn thể dân tộc để vận dụng thời 
cơ phát triển đất nước và vượt qua mọi nguy cơ, 
thử thách. 

5 - Tranh thủ sự đông tình, ủng hộ và giúp 
đỡ của nhân dân thê giới đôi với sự nghiệp chính 
nghĩa của nhân dân ta. 

Công cuộc đôi mới của nước ta phù hợp 
với xu thế phát triển của thời đại, được sự đồng 
tinh, ủng hộ sâu rộng của nhân dân các nước 
trên thế giới. Mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng 
cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước 
vì mục tiêu hòa bình, độc lập và phát triển, sẽ 
tạo được môi trường quốc tế thuận lợi và tranh 
thủ những nhân tố tích cực phục vụ cho công 
cuộc đổi mới, trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ đất nước. Mở rộng quan hệ quốc tế phải đi 
đôi VỚI ø!Ữ vững độc lập tự chủ, giữ vững bản 
sắc và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc; 
có thêm bạn mới nhưng luôn chung thủy với 
đồng chí, bạn bè cũ và trân trọng những quan 
hệ truyền thống. 
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6 - Giữ vững vai trô lãnh đạo của Đảng, 
coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chối. 

Đảng ta là đảng cầm quyền. Những thắng 
lợi và thành tựu, những thất bại và tốn thất của 
cách mạng đều gắn liền với trách nhiệm của 
Đảng. Trong quá trình đôi mới đất nước, Đảng 
đã soát xét lại nghiêm túc những sai lầm và yếu 
kém của mình, đề ra nhiệm vụ đổi mới và chỉnh 
đốn Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo lên 
ngang tầm đòi hỏi trong giai đoạn mới. Các thế 
lực thù địch với chủ nghĩa xã hội luôn tập trung 
sức chống phá nên tảng tư tưởng và tổ chức của 
Đảng. Ở những bước ngoặt của cách mạng, hoạt 
động chống phá ấy càng quyết liệt. Thực tế ở 
nước ta và nhiều nước cho thấy, thủ đoạn họ 
thường dùng là xuyên tạc lịch sử, gieo rắc hoài 
nghi, hạ thấp và phủ nhận thành tựu cách mạng, 
phủ nhận sự hy sinh và công lao của những người 
cộng sản. Họ thôi phông sai lầm, khuyết điểm 
của Đảng, tìm mọi cách vu khống Đảng. Họ lợi 
dụng những kẻ cơ hội, bất mãn, phản bội, hoặc 
thoái hóa về phẩm chất đạo đức, để phá hoại sự 
đoàn kết thống nhất của Đảng từ bên trong, làm 
cho Đảng suy yếu, tan rã. Họ rêu rao vấn đề 
"nhân quyền" và "dân chủ", đòi phi chính trị 
hóa bộ máy nhà nước, trước hết là các lực lượng 
vũ trang, đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đa 
đảng đối lập, tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. 

Nhận rõ yêu cầu mới của cách mạng và 
nguy cơ nói trên, Đảng ta xác định trong giai 
đoạn hiện nay, phát triển kinh tế là trung tâm, 
xây dựng Đảng là then chốt. Coi trọng tổng kết 
công tác xây dựng Đảng. Chú ý củng cố Đảng 
cả về chính trị, tư tưởng, tô chức, cán bộ. Giữ 
vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tô chức 
và sinh hoạt đẳng. Tăng cường giáo dục, bồi 
dưỡng lập trường, quan điểm và tính tiền phong 
gương mẫu của đảng viên. Kiên trì đấu tranh 
khắc phục mọi biểu hiện tiêu cực, thoái hóa 
trong Đảng, chống khuynh hướng phủ định vai 
trò lãnh đạo của Đảng. Rút kinh nghiệm, tìm 
tòi đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trình 
độ và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với hệ 
thống chính trị và toàn xã hội Cì 


Viến tới Đại hội đại biểu đoàn Quốc lấn dứ VII sióa Đảng 


HỰC tế những năm qua cho thấy, đôi 

mới là một sự nghiệp cách mạng đầy 

khó khăn và thử thách. Ở nước ta, khó 
khăn và thư thách càng đặc biệt gay gắt vì 
công cuộc đổi mới được bắt đầu đúng vào 
lúc nước ta đang khủng hoảng nghiềm trọng 
về kinh tế xã hội, tinh hình quôc tê phức 
tạp, quan hệ đối ngoại có nhiêu khó khăn. 
Và chính trong hoàn cảnh khó khăn đó, 
Đăng ta, nhân dân ta đã dũng cảm phấn đấu, 
tiến hành đôi mới có kết quả, hoàn thành 
cơ bản những nhiệm vụ mà Đại hội VII đề 
ra, khắc phục được tỉnh trạng khủng hoảng 
kinh tế xã hội, đưa đất nước chuyên sang 
thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đấy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 


I 


Những năm sắp tỚi, Sự nghiệp cách 
mạng của nước ta chắc chắn sẽ có bước phát 
triên sôi động trong một bối cảnh quốc tê 
diễn biến nhanh chóng có nhiều thuận lợi 
nhưng cũng chứa đựng không ít yếu tố bất 
trắc. 


Sự SỤpP đồ của chế độ xã hội chủ nghĩa 
ở Liên xô và các nước Đông Âu khiến chủ 
nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái trảo, 
nhưng điều đó không làm thay đối tính chất 
của thời đại ; loài người vân ở trong thời kỳ 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội. Các mâu thuẫn cơ bản trên thế giới 
( giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản; 
giữa các nước tư bản đế quôc với nhau ; 
giữa lao động và tư bản ở các nước tư bản 
chủ nghĩa ; giữa các dân tộc và các nước 
đang phát triên với chủ nghĩa đề quốc) vẫn 
tôn tại và phát triển, có mặt sâu sắc hơn, 


NGUYÊN HÀ 


U 


¬ độ và hình thức biểu hiện có nhiều nét 
. Đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai 
z tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức. 


Nguy cơ chiến tranh thế giới bị đây lùi, 
nhưng xung đột vũ trang, chiến tranh cục 
bộ, xung đột về sắc tộc và tôn giáo, việc 
sản xuât và buôn bán vũ khí, chạy đua vũ 
trang, các hoạt động. can thiệp, bạo loạn, lật 
đổ, khủng bố vẫn xảy ra ở nhiều nơi. 


Cách mạng khoa học và công nghệ mà 
nội dung cơ bản là cách mạng về công nghệ 
thông tin, sinh học, năng lượng, vật liệu 

mới. .. IẾp tục phát triên nhanh với trinh độ 
ngày càng. cao, làm thay đối nhanh chóng 
tính chất và trình độ của lực lượng sản xuât, 
thúc đẩy quá trinh chuyển dịch cơ cấu kinh 
tẾ thế giới, quốc tế hóa nền sản xuất và đời 
sống xã hội. 


Các nước đều I(nctu trước những cơ hội 
đề phát triển ; nhưng do ưu thế thuộc về các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triển và các công 
ty xuyên quốc Bia (về vốn, công nghệ, thị 
trường v.v.), các nước chậm phát triển và 
đang phát triển đứng trước những thách thức 
to lớn. Cuộc cạnh tranh kinh tê thương mại - 
khoa học công nghệ diễn ra gay gắt trên 
phạm vi toàn thế giới. 


: Cộng đông. thế gIỚI. đứng trước nhiều 
vấn đề chung có tính chất toàn cầu (bảo vệ 
môi trường, hạn chế sự bùng nổ về dân SỐ, 
phòng ngừa và đẩy lùi những bệnh tật hiểm 
nghèo), không : một quộc gia riêng lẻ nào có 
thê tự giải quyết, mà cân phải có sự hợp tác 
đa phương đê xử lý thông qua các cơ chế 
đa phương, nhất là Liên hợp quốc và các tổ 
chức chuyên môn của Liên hợp quốc, các 
tô chức quốc tế và khu vực. 
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Yiến tới Đại hội đại biêu toàn Quốc lần dhứ VI sa Đăng 


Khu vực châu Á - Thái bình dương, nhất 
là vòng cung Đông Á- Thái binh dương, là 
khu vực đang phát triển năng động nhất thế 
gIỚI vê kinh tê và sẽ tiếp tục phát triên với 
tôc độ cao hơn các khu vực khác. Trong khu 
VỰC này đang diễn ra xu thế tự do hóa thương 
mại và quá trinh liên kết, hợp tác kinh tê 
trên nhiều tầng nắc : đại khu vực, khu vực, 
tiêu khu vực, tam giác, tỨ giác... Tuy vậy, 
khu vực này cũng tiềm ân một số nhân tố 
có thê gây mât ôn định và chịu sự tác động 
mạnh của các nước lớn. 


Từ những đặc điểm nêu trên, trong quan 
hệ quốc tế, đã và đang nổi lên những xu thể 
chủ yêu sau đây : 


- Hòa bình, ốn định và hợp tác đê phát 
triên ngày càng trở thành đòi hỏi bức xúc 
của đông đảo các dân tộc và các quốc gia. 
Các nước dành ưu tiên cho yêu câu phát 
triển kinh tế, coi phát triên kinh tế có ý nghĩa 
quyết định đối với VIỆC tăng cường sức mạnh 
tông hợp của. một quôc øla. 

- Các quốc gia lớn, nhỏ tham gia "gày 
cang tích cực vào quá trình hợp tác và liên 
kết khu vực, quốc tế hóa và toàn cầu hóa 
về kinh tế, thương mại và nhiều lĩnh vực 
hoạt động khác. 


- Các dân tộc nâng cao ý thức độc lập, 
tự lực tự cường, kiên quyết đấu tranh chống 
lại sự áp đặt và can thiệp của nước ngoài, 
vì hòa bình, độc lập và phát tri.n 


- Các nước xã hội chủ nghĩ, các đảng 
cộng sản và công nhân, các lực lượng cách 
mạng, tiến bộ khác trên thế giới kiên trị lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa, phần đìu cho một 
xã hội mới tốt đẹp, mụt cuộc sốr z hòa bình, 
độc lập, tự do, công bằng, â âm no. hạnh phúc, 
chống, lại các mưu toan và hành dộng chống 
phá của chủ nghĩa để quốc và các thế lực 
phan động. 

- Các nước có chế độ chính trị xã hội 
khác nhau vừa hợp tác vừa đâu tranh trong 
cùng tôn tại hòa binh ; hợp tác ngày càng 
tăng lên và sâu thêm nhưng cạnh tranh cũng 
rất gay gắt và quyết liệt. 

Sự vận động của các mâu thuần cơ bản 
và tác động của các xu thế chủ yếu nêu trên 


l6 


làm nảy sinh tính đa phương, đa dạng trong 
quan hệ quốc tế, từ đó nhiều nước điều chính 
chiến lược và thể hiện chính sách đối ngoại 
đa phương hóa và đa dạng hóa. 


Tình hinh thế giới và khu vực tác động 
sâu sắc đến các mặt trong đời sống xã hội 
nước ta, đưa đến cho chúng ta những thuận 
lợi lớn và cả những khó khăn lớn. 


Đối với nước ta, những thành tựu của 
công cuộc đôi mới đã và đang tạo ra thế và 
lực mới, cả ở bên trong và bên ngoài đề 
chúng ta bước vào một thời kỳ phát triên 
mới. Chưa bao giờ nước ta có quan hệ quốc 
tế rộng rãi và nhiều mặt như hiện nay. Ủy 
tín của nước ta được nâng cao trên thê BIỚI. 
Khả năng giữ vững độc lập tự chủ và hội 
nhập với cộng đồng thế giới ngày càng tăng 
thêm. 

Tuy nhiên, bến nguy cơ mà Hội nghị 
đại biêu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng 
(tháng 1-1994) nêu lên cho đến nay vân rât 
lớn. Bốn nguy cơ Ấy có mối liên hệ, tác 
động qua lại lẫn nhau và đều nguy hiểm, 
không thể xem nhẹ nguy cơ nào. 


Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế vẫn 
là thách thức to lớn và gay gắt do điêm xuất 
phát của nước ta quá thấp, lại phải đi lên 
trong môi trường cạnh tranh quyêt liệt. Có 
nhiều thế lực vân tiếp tục mưu toan thực 
hiện "diễn biến hòa bình” › thường Xuyên gây 
áp lực với. ta về những vấn đề "dân chủ", 

"nhân quyên", can thiệp vào nội bộ nước ta. 
Cuộc chạy đua vũ trang, tranh giành ảnh 
hưởng trong khu vực châu Á - Thái binh 
dương và tình hình Biên đông còn diễn biến 
phức tạp. Nguy cơ chệch hướng xã hội chủ 
nghĩa và nguy cơ về tệ quan liêu, tham 
nhũng vẫn đang là những nguy cơ thật sự 
to lớn. Tệ quan liêu, tham những và suy 
thoái về phâm chất, đạo đức của một bộ 
phận cán bộ, đảng viên làm cho bộ máy 
đảng và nhà nước suy yếu, lòng tin của nhân 
dân đối với Đảng, đối với chế độ bị xói 
mỏn, các chủ trương và chính sách của Đảng 
và Nhà nước bị thi hành sai lệch. Đó là mảnh 
đất thuận lợi cho "diễn biến hòa bình". 


Yiến tới Đại hội đại biểu teàn Quốc lần dhầwứ VIIE qủa Đảng 


Thuận lợi và khó khăn, thời cơ và nguy 
cơ đan xen nhau và cùng tác động tới chiều 
hướng phát triên. Chúng ta phải chủ động 
nắm lẫy thời cơ để vươn lên phát triển nhanh 
và vững chắc, tạO ra thế và lực mới ngày 
càng lớn hơn, đồng thời luôn luôn tỉnh táo, 
kiên quyết đấy lùi và khắc phục các nguy 
cơ, kê cả những nguy cơ mới có thể nảy 
sinh, bảo đảm phát triển đất nước đún 
hướng. Cần lưu ý đến những nhân tố có thê 
làm mất thời cơ. Nếu chúng ta sơ hở hoặc 
phạm sai lầm trong VIỆC XỬ lý các vấn đề 
về chủ quyền và an ninh quôc 813, xử lý 
không đúng quan hệ đối ngoại ; nếu quản 
lý kinh tê, xã hội kém, xử lý không KỊP thời 
và đúng đắn các mâu thuẫn trong nội bộ ; 
nếu đội ngũ cán bộ không được đào tạo bồi 
dưỡng, nhanh, không vươn lên ngang tâm ; 
nếu để tệ tham những tran lan không khắc 
phục được, gây ra sự mất ổn định chính trị, 
xã hội, thì đó chính là những nhân tố làm 
mất thời cơ và tăng thêm nguy cơ. 


H 


Xuất phát từ tình hình nói trên và căn 
cứ vào Cương linh do Đại hội VI đề ra, 
chúng ta cân tiếp tục năm vững hai nhiệm 
vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc, phân đầu chuyên sang thời 
kỳ mới đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. 


Mục tiêu của công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa là biến nước ta từ một nước nông nghiệp 
lạc hậu thành một nước công nghiệp CÓ CƠ 
SỞ vật chất kỹ thuật hiện đại ; có cơ câu kinh 
tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp 
với trinh độ phát t triển của sức sản xuất ; có 
mức sống vật chất và tỉnh thần cao ; quốc 
phòng, an ninh vững chắc ; dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công băng, văn minh. 

Trong vài chục năm, từ nay đến khoảng 
năm 2020, chúng ta ra sức phấn đấu để biến 
nước ta về cơ bản trở thành một nước công 
nghiệp. Cụ thể là : 

Về lực lượng sẵn xuất, đến lúc đó nước 
ta sẽ đạt trình độ tương đối hiện đại ; năng 
suất lao động xã hội và hiệu quả sản xuất 


kinh doanh cao hơn nhiêu so với hiện nay. 
Trong cơ cấu kinh tê, tuy nông nghiệp tiệp 
tục phát triển, song công nghiệp và dịch vụ 
sẽ chiếm tỷ trọng rất lớn trong GDP và lao 
động xã hội. 


Khoa học tự nhiên và công nghệ đạt tới 
trình độ trung bình của thế giới. Khoa học 
xã hội và nhân văn có khả năng làm cơ sở 
cho việc xây dựng hình thái ý thức của xã 
hội mới. Sự phát triển của khoa học đủ sức 
cung cấp luận cứ cho việc hoạch định các 
chính sách và quy hoạch phát triển. 


Về quan hệ sản. xuất, chế độ sở hữu, cơ 
chế quản lý và chế độ phân phối gắn kết 
với nhau, phát huy được các nguôn lực, tạo 
ra động lực mạnh mẽ thúc đấy tăng trưởng 
kinh tê, thực hiện công bằng xã hội. 


Kinh tế nhà nước thực hiện tốt vai trò 
chủ đạo và cùng với kinh tế :hợp tác trở thành 
nền tảng trong nên kinh tế. Kinh tế tư bản 
tư nhân, cá thê chiếm tỷ trọng đáng kể. Kinh 
tế tư bản nhà nước dưới các hình thức khác 
nhau tôn tại phổ biến. 


Về đời sống vật chất và văn hóa, nhân 
dân có cuộc sông no đủ, có nhà ở tương đối 
tốt, có điều kiện thuận lợi về đi lại, học 
hành, chữa bệnh, hưởng thụ văn hóa ; quan 
hệ xã hội lành mạnh. 

Làm được những việc nói trên sẽ là một 
bước tiến lớn trong quá trinh quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. 

Trong toàn bộ tiến trình đó, giai đoạn 
từ nay đên năm 2000 có vị trí và ý nghĩa 
cực kỳ quan trọng. Đây là giai đoạn bản lẻ, 
nhân dân ta phải tập trung mọi lực lượng, 
tranh thủ thời cơ, Vượt qua thử thách, thúc 
đây công cuộc đổi mới phát triển một cách 
toàn diện và đồng bộ, phần . đấu đạt và vượt 
mục tiêu của Chiên lược ổn định và phát 
triển kinh tê - xã hội đến năm 2000 : tăng 
trưởng kinh tế nhanh và bên vững đi đôi với 
giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội 
và an ninh, quôc phòng, vượt qua tinh trạng 
nước nghèo và kém phát triển, cải thiện đời 
sống của nhân dân, nâng cao tích lũy nội 
. ĐỘ, tạO tiền đề vững chắc cho bước phát 
triển cao hơn vào đầu thế kỷ sau. 
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Theo tính toán của các nhà hoạch định 
chính sách, đến năm 2000, GDP bình quân 
đầu người tăng gấp đôi năm 1990. Nhịp độ 
tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 
khoảng 9 - 10% ; sản xuât nông-lâm-ngư 
nghiệp khoảng 4,5 - 5% ; công nghiệp : l4- 
15% ; dịch vụ : 12-13% ; xuât khẩu : 25 - 
30%. Tỷ lệ đầu tưGDP khoảng 30%. Năm 
2000, nông nghiệp chiếm khoảng 25%, công 
nghiệp và dịch vụ khoảng 75% GDP. 


Phát huy tốt tiềm lực khoa học, công 
nghệ ; làm chủ và thích nghi hóa các công 
nghệ nhập và tích cự. chuẩn bị cho bước 
phát triên cao hơn ở giai đoạn sau. 


Muốn thế, phải đôi mới căn bản tổ chức, 
quân lý và nâng cao hiệu quả khu vực doanh 
nghiệp nhà nước để phát huy tốt vai trò chủ 
đạo. Đổi mới và phát triên đa dạng các hình 
thức kinh tế hợp tác từ thấp đến cao theo 
hướng xây dựng hinh thức hợp tác xã cô 
phần là chính. Mở rộng các hinh thức liên 
doanh, liên kết trực tiếp, giữa các doanh 
nghiệp nhà nước với nhau, giữa kinh tế nhà 
nước với kinh tế hợp tác, kinh tế tư nhân, 
cá thể và các công ty nước ngoài. 


Tạo việc làm nhiều hơn số lao động tăng 
thêm hàng năm, giảm đáng kế thất nghiệp ; 
xóa đói, tiệp tục giảm nghèo. Cải thiện điêu 
kiện ăn ở, học hành, chữa bệnh, đi lại, nâng 
cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, 
đặc biệt ở các vùng nông thôn, miền núi. 
Tới năm 2000, tỷ lệ tăng dân số không vượt 
quá 1,8%. Thanh toán nạn mù chữ cho người 
trong độ tuổi, phô cập giáo dục tiểu học, 
tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, kể cả dạy 
nghê ngắn. hạn lên 20 - 25%. Ngăn chặn 
tỉnh trạng ô nhiễm môi trường. Đây lùi tiêu 
cực và các tệ nạn xã hội. 

Giữ vững sự ổn định chính trị và định 
hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát 
triên. Tạo chuyển biến căn bản trong đối 
mới và chính đốn Đảng, nâng cao vai trò 
lãnh đạo của Đảng. Tiêp tục xây dựng và 
hoàn thiện Nhà nước, trọng tâm là cải cách 
nền hành chính, nâng cao hiệu lực và hiệu 
quả hoạt động của bộ máy nhà nước ; mở 
rộng dân chủ, thiết lập kỷ cương, trật tự an 
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toàn trong đời sống xã hội. Tăng cường khối 
đại đoàn kết toàn dân. Củng cố quốc phòng, 
giữ vững an ninh. Mở rộng quan hệ đôi 
ngoại, chủ động tham gia các tô chức quốc 
tê và khu vực, củng cô và nâng cao vị thế 
của nước ta trên trường quôc tê. 


Trong quá trình phấn đấu đạt những 
mục tiêu nói trên, chúng ta phải chú ý xử 
lý thật tốt các vấn đề : 


- Phát triển kinh tế nhiều thành phân, 
vận dụng cơ chế thị trường là để xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội, nhât thiệt 
không được đề đất nước đi vào con đường 
tư bản chủ nghĩa. 

- Đương đầu với những âm mưu và thủ 
đoạn "diễn biến hòa bình", chúng ta phải 
giữ vững ôn định chính trị, g1ữ vững chế độ 
và độc lập, chủ quyền của đất nước. 


- Mở cửa, hội nhập vào thị trường khu 
vực và thế giới, tranh thủ vốn bên ngoài, 
nhưng phải giữ được bản sắc văn hóa dân 
tộc, phát huy được nguồn lực bên trong, bảo 
đảm phát triển kinh tế, không bị lệ thuộc 
nước ngoài. 

- Lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, 
đứng trước những nhiệm vụ khó khăn, phức 
tạp, hằng ngày đối mặt với sự tác động của 
những nhân tố tiêu cực, Đảng ta phải giữ 
vững bản chất giai cấp công nhân, nâng cao 
tầm trí tuệ, khắc phục sự thoái hóa, biến 
chất, phát huy phâm chất cao quý của người 
đẳng viên. 


- Muốn thực hiện được những đòi hỏi 
trên chúng ta phải củng cố và mở rộng khối 
đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh 
dần tộc kết hợp với sức mạnh quốc tẾ, sỨC 
mạnh truyền thống kết hợp với sức mạnh 
thời đại. 


Làm được như vậy, chúng ta nhất định 
sẽ giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, 
đối mới mà không đổi màu, hội nhập mà 
không hòa tan, bảo đảm thực hiện thắng lợi 
phương hướng nhiệm vụ cách mạng trong 
thời kỳ mới Q 
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Một số vẫn đề về 


MIÍT TRIẾN VÌ (IUYẾN JJUlt (ÂU KINH TẾ 
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Ự thảo báo cáo của Ban chấp hành trung 

ương Đảng chuẩn bị trình Đại hội lần thứ 

VIII của Đảng đã nêurõ : "nước ta chuyển 
sang một thời kỷ mới đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước". Báo cáo cũng đã 
nêu lên những định hướng phát triển trên các 
lĩnh vực ‹ chủ yêu, trong đó có vân đề phát triển 
và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐDH). 

Từ Hội nghị Trung ương 7 (1994) đến nay, 
xoay quanh vân đè CNH, HĐH đất nước, đã 
có thêm nhiều công trinh nghiên cứu khoa học 
và đã triển khai xây dựng các dự án quy hoạch 
phát triên kinh tế - xã hội. của các ngành, các 
địa phương. Những kết quả nghiên cứu đó, tuy 
chưa đủ đê có thê hình thành một chiến lược 
hoàn chỉnh về CNH, HĐH, song cũng cho 
phép chúng ta hình dung được rõ hơn nhiều 
vấn đề của công ‹ cuộc CNH, HĐH ở nước ta 
đa được đặt ì ra và cân giải quyết. Một tron 
những vân đề cơ bản nhất là định hướng vệ 
sự phát triển và chuyển dịch cơ cẫu kinh tỄ, 
ít nhất là cho thời gian trước mắt đến 
năm 2000. 

Chúng ta khẳng định rằng, CNH, HĐH là 
nhằm đạt mục tiêu "biến đối nước ta thành 
một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ 
thuật hiện đại, cơ cầu kinh tế hợp lý, quan hệ 
sản xuât tiền bộ, phủ hợp với trinh độ phát 
triển của sức sẵn xuât, nguồn lực con người 
được phát huy, mức sống vật chất và tỉnh thần 
cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân ti; 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh” 
Như vậy, về thực chất, CNH cũng là một quá 
trình lâu dài để tạo ra một sự chuyển ‹ đổi căn 
bản, toàn điện các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế, xã hội, từ 
sử dụng sức lao động thủ công là chính sang 
sử dụng một cách phổ biến sức lao động gắn 
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với công nghệ, phương tiện và phương, pháp 
tiên tiên, hiện đại, dựa trên sự phát triên của 
công nghiệp và, tiến bộ khoa học - công nghệ, 
tạo ra năng suất lao động, hiệu quả, và trinh 
độ văn minh kinh tế, xã hội cao và bền vững. 
Rõ ràng, với một nước còn ở giai đoạn kém 
phát triên như nước ta, đây là một quá trình 
cần phải trải qua nhiều thập kỷ. Vả lại trong 
thời đại ngày nay, một khi công nghiệp hóa 
gắn với hiện đại hóa tương ứng với tiên bộ 
khoa học và công nghệ, đông thời làm cho 
nước đi sau rút ngăn khoảng cách với các nước 
đi trước về phất triên kinh tế, thì việc đạt tới 
những chuyển biến sâu sắc nêu trên càng đòi 
hỏi phải có thời gian. 


Để chỉ đạo thực hiện CNH, HH trong 
những điều kiện cụ thể của nước ta, Đảng ta 
đã đề ra một hệ thống các quan điểm cơ bản 
thể hiện ở Nghị quyêt Hội nghị Trung ương 7 
và Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 
VIII. Cần nhấn mạnh rằng những quan điểm 
này là sự kế thừa, đúc kết và phát triên đường 
lối của Đảng về CNH, HĐH đất nước phù hợp 
với giai đoạn mới. 


Trên cơ sở quán triệt các quan điểm cơ 
bản đó, Dự thảo báo cáo chính trị lần này xác 
định nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa trong những năm còn lại của 
thập kỷ 90 là : Rất quan tâm đến công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và kinh tế nông 
thôn ; phát triển toàn diện nông, lâm, ngư 
nghiệp gắn với công nghiệp chê biến nông 
lâm, thủy sản ; phát triền công nghiệp sản xuất 
hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Mở rộng 
thương nghiệp, dụ lịch, dịch vụ ở cả thành thị 
và nông thôn. Đẩy mạnh các hoạt động kinh 


(1) Thông báo Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành trung 
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tế đối ngoại. Cải tạo. mở rộng, nâng cấp, và 
xây dựng mới có trọng điêm kết câu hạ tầng 
kinh tê, trước hết Ở những khâu ách tắc và yếu 
kém nhất đang cản trở sự phát triển. Xây dựng 
có chọn lọc một số cơ sở công nghiệp nặng 
trong những ngành trọng yêu mà nhu cầu đòi 
hỏi bức bách và có điều kiện về vốn, công 
nghệ, thị trường, phát huy, tác dụng nhanh và 
có hiệu quả cao. Phát triên mạnh sự nghiệp 
nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công 
nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thông tin, 
y tế, thê dục thê thao, bảo vệ môi trường. Hình 
thành dần một số nganh mũi nhọn như chế 
biến nông, lâm, thủy sản, khai thác và chế 
biến dầu khí, công nghiệp điện tử và công 
nghệ thông tin, du lịch. 

Những nội dung cơ bản về CNH, HDH 
nêu trên có tâm quan trọng hàng đầu vì nó 
xác định phương hướng cho việc đôi mới cơ 
câu kinh tê, đề cập tới những mỗi quan hệ cơ 
ban trong nền kinh tế : quan hệ giữa nông 
nghiệp và công nghiệp, giữa nông nghiệp, 
công nghiệp hàng tiêu dùng với công nghiệp 
nặng, xây dựng cơ sở hạ tâng ; quan hệ giữa 
khu vực sản xuất và dịch vụ ; quan hệ giữa 
hướng nội và hướng ngoại, hướng về xuất khẩu 
và thay thế nhập khẩu ; quan hệ giữa cơ sở hạ 
tầng vật chất và cơ sở hạ tâng xã hội. Đồng 
thời cũng đã nều bật các mũi nhọn cân hình 
thanh trong nên kinh tế, Giải quyết đúng, đắn 
những vấn đề trên là điều kiện cơ bản để đạt 
được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đây 
tới một bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
trong 53 năm tới. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
ngày càng tiến bộ là một xu thế tất yêu, khách 
quan của các nên kinh tế quốc gia, vừa có 
nhưng nét chung mang tính quy luật, vừa có 
những nét riêng mang tính đặc thù phủ hợp 
VỚI yêu cầu và điều kiện cụ thê của nên kinh 
tế mỗi quốc gia ấy trong từng thời ky lịch sử. 

Từ kinh nghiệm các nước trên thế giới, 
đặc biệt kinf nghiệm các nước công nghiệp 
mới (NIC) cho thấy, chuyển dịch cơ câu kinh 
tế không chỉ là kết quả của sự phát triển trong 
cạnh tranh trên thị trưởng, những. nganh có 
hiệu quả cao sẽ phát triên ngày càng mạnh, 
các ngành kém hiệu quả sẽ bị thu hẹp lại, mà 
việc chủ động thúc đây sự chuyển dịch cơ câu 
kinh tế theo mục tiêu và nhu câu của sự phát 
triên, gắn với dự báo tiến bộ khoa học - công 
nghệ và thị trường là một trong những khâu 
quyềt định tạo ra tăng trưởng. kinh tế. Ở những 
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nước có nền công nghệ tiên tiến thì luôn tạo 
ra công, nghệ mới, còn ở những nước đang 
phát triển thì tiếp nhận chuyển giao công nghệ 
tiên tiến, từ đó hình thành cơ cầu mới trong 
công nghiệp và trong nên kinh tế với các ngành 
nghề mới, các sản phẩm mới, tạo sức cạnh 
tranh cao và tăng trưởng nhanh. 


Các nước đã cộng nghiệp hóa, dù phát 
triển đa dạng cũng t đều trải qua những mô hình 
thay đôi cơ cấu điển hình, đó là các mô hinh : 
thay đôi vị trí giữa nông nghiệp và công nghiệp 
theo hướng công nghiệp ngày càng tăng và 
nông nghiệp giảm, chuyển đối cơ câu giữa ba 
khu vực : nông nghiệp, công nghiệp và dịch 
VỤ ; thay đối cơ câu giữa, các nhóm ngành ứng 
với ba giai đoạn phát triên trong khu vực công 
nghiệp chế tác (manufacturing) gôm ; giai 
đoạn khởi đầu, trọng tâm là phát triển các 
ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực 
phẩm, dệt, da, may, giầy dép, nông cụ...; ; giải 
đoạn hoàn thánh công nghiệp hóa, trọng tâm 
là ,phát triển các ngành lắp ráp, chế tạo cơ khí 
kể cả máy móc nặng, luyện kim, vật liệu xây 
dựng, chất dẻo, BlậY ; giai đoạn hậu công 
nghiệp hóa, phát triên các ngành hàng hóa lâu 
bên cao câp, cơ khí chính xác, điện tử, công 
nghệ thông tin... Cùng với phát triên và hiện 
đại hóa công nghiệp, dịch vụ và kết câu hạ 
tâng, khu vực nông nghiệp và kinh tế nông 
thôn cũng ngày càng được hiện đại hóa, giảm 
bớt và xóa dân sự cách biệt giữa thành thị và 
nông thôn. Các mô hinh chuyển đổi cơ cấu 
trên, nói chung diễn ra theo xu hướng phát 
triên từ thâp đến cao ; tư hướng nội, thay thế 
nhập khẩu sang hướng ngoại, hướng vào xuất 
khậu, từ phát triên không đông đêu sang phát 
triển đồng đều về kinh tế và xã hội giữa các 
vùng. 

CNH, HĐH ở nước ta diễn ra trong bối 
cảnh có những biến đối sâu sắc trên thê giới 
găn với cuộc cách mạng khoa học: và công 
nghệ Ở giai đoạn mới ; với nên kinh tế thế giới 
có xu thế ngày càng quốc tế hóa và toàn cầu 
hóa, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh đan xen phức 
tạp. Trong quá trình này nước ta có những cơ 
hội mới và những tiền đê cân thiết, đó là tình 
hịnh kinh tê - xã hội ồn định về cơ bản ; vân 
đề lương thực được giải quyết tương đối vững 
chắc ; khả năng cung câp nguyên liệu nông 
lâm hải sản cho công nghiệp chế biến ngày 
càng tăng ; cơ SỞ sản xuât năng lượng, nguyên 
liệu, vật liệu, kết cấu hạ tầng kinh tê, xã hội 
đã hình thành một bước và đang được xây dựng 
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khẩn trương ; : nguồn nhân lực là yếu tố quan 
trọng hàng đầu của CNH, HĐH đã được đào 
tạo đáng kể và có tiềm năng phát triên lớn ; 
thị trường trong nước được mở rộng và sinh 
động ; nên kinh tế bắt đầu có tích lũy nội bộ ; 
xuất khẩu tăng nhanh ; quan hệ quôc tế mở 
rộng chưa từng có cho phép tranh thủ ngày 
càng nhiều nguồn lực và sự hợp tác từ bên 
ngoài... Tuy nhiên, A HH, có nhiều khó khăn, 
yêu kém và thách thức lớn phải đương đầu và 
VƯợt qua, mà chủ yêu là điểm xuất phát của 
nên kinh tế còn thấp và sức cạnh tranh còn 
yếu. 

Xuất phát từ thực tiễn nước ta trong bối 
cảnh thế giỚi ngày nay và tiếp thu kinh nghiệm 
nước ngoài một cách chọn lọc, quá trình 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong CNH, HĐH 
ở nước ta được xem xét một cách tổng hòa 
các môi quan hệ giữa các bộ phận cầu thành 
nên kinh tế - xã hội ; nghiên cứu sự biến đối 
và tác động cả về lượng và về chất ở bên trong 
nên kinh tế và với bên ngoài ; chú ý đến hiệu 
quả tổng hợp và toàn diện cả trước mắt và lâu 
dài ; thực hiện theo những bước đi kết hợp 
tuần tự với đi tắt đón đầu ở những chỗ có điều 
kiện, tránh nguy cơ tụt hậu xa hơn với các 
nước, Nội dụng chủ yêu của sự chuyển dịch 
cơ câu trong quả trình CNH, HĐPH là : 


- Cơ câu ngành gắn liền với cơ cầu Công 
nghệ phản ánh mối quan hệ kinh tế và công 
nghệ, có ý nghĩa quan trọng và cơ bản nhật 
đặc trưng cho tính chất của lực lượng sản xuất. 
Quá trình CNH, HĐH ở Việt nam sẽ tạo sự 
chuyển dịch cơ cầu theo hướng phấn đấu trong 
vài thập kỷ, tỷ trọng nông nghiệp trong GDP 
giảm xuÔng còn khoảng trên dưới 10%, công 
nghiệp và dịch vụ đạt tối khoảng 30%. Trong 
công nghiệp, công nghiệp chế tác chiếm tỷ 
trọng lớn (70 - 80%), trong đó những năm 
trước mắt thực hiện việc đôi mới về cơ bản 
công nghệ và tăng sức cạnh tranh của các cơ 
SỞ công nghiệp hiện có. Phát triển mạnh các 
ngành công nghiệp chế biến và chế tạo, nhất 
là chế biến thực phẩm, dệt, đa, may mặc, cơ 
khí, lắp rấp 4 ô tô, xe máy và hàng điện tử. Đây 
mạnh việc tìm kiếm thăm đò và khai thác dầu 
khí, sử dụng hiệu quả nguồn khí. Xây dựng 
một số . công trinh công nghiệp nặng quan 
trọng về điện, xi măng, cán luyện thép, phân 
bón. Sau năm 2000, ngoài việc tiếp tục phát 
triển các ngành công nghiệp . đã có, sẽ tiên tới 
hình thành một số ngành và lĩnh vực mới : 
công nghiệp hóa dầu, hóa lỏng khí đốt ; công 


nghiệp đóng tàu lớn, sản xuất giàn khoan và 
phương tiện trên biên ; công nghiệp sản xuất 
ô tô, xe máy ; công nghiệp điện tử ; công 
nghiệp luyện kim lớn, chủ yêu là luyện thép, 
luyện nhôm và hợp kim nhôm ; công nghiệp 
khai khoáng có quy mô tương đối lớn quặng 
sắt, bốc XÍ{, vàng, đá quý và kim loại quý ; : 
sản xuất lớn và có phần xuất khẩu máy công 
cụ, máy động lực và một số dây chuyên thiết 
bị toàn bộ. Điêm quan trọng trong chuyển đối 
cơ cầu ngành là hướng tới trong vài thập kỷ 
vươn lên đạt trình độ trung bình về công 
nghiệp và công nghệ của các nước trong khu 
vực, có đủ năng lực làm chủ công nghệ hiện 
đại nhập khẩu, sáng tạo một sô công nghệ 
mới, giải quyết được các vần đề do nhu câu 
phát triên kinh tế - xã hội đặt ra. Phấn đấu 
sớm hinh thanh một sô mũi nhọn như khai 
thác và chế biến dầu khí, công nghiệp chế biến 
nông, lâm, thủy sản, công nghiệp điện tử và 
công nghệ thông tin, du lịch, và sau đó có 
những mũi nhọn ở bước phát ' triên cao hơn. 
Tạo ra một nền dân trí và nguôn lực có trình 
độ tương đối cao, làm động lực cơ bản và mạnh 
mề trong phát triển. 

Về cơ cẫu công nghiệp nặng, công. nghiệp 
nhẹ, nông nghiệp. Trong 5Š năm trước mắt, 
chúng ta không những không xem nhẹ mà rất 
coi trọng nông nghiệp và phát triên kinh tế 
nông thôn ; cũng không thiên lệch quá nhiều 
về công nghiệp nặng. 

Trong quy hoạch và kế hoạch 5 năm có 
tính đến việc hình thanh các khu công nghiệp 
tập trung (khoảng gần 20 khu) và các điêm 
công nghiệp rải ra xung quanh các thị xã, thị 
trần và dọc theo một sô trục đường chính. Chi 
trừ một vài khu phát triên công nghiệp nặng 
là chính như khu Tuy hạ, Gò dâu (Đồng na1), 
Dung quất (Quảng ngãi)..., còn phần lớn là 
dành cho các cơ sở cộng nghiệp nhẹ, hàng tiêu 
dùng, hàng xuất khẩu và chế biến như hàng 
dệt, da, may mặc, điện tử dân dụng, mỹ phẩm, 
đô điện tiêu dùng, bao bị, chế biến nông, lâm, 
hải sẵn v.v.. Trong các khu, cụm công nghiệp 
đang xây dựng và chuẩn bị xây dựng, theo 
thiết kế, đên 70 - 80% giá trị gia tăng (GDP) 
là thuộc về công nghiệp nhẹ, công nghiệp t tiều 
dùng. Ở các điểm công nghiệp khác ở các tinh, 
tỷ lệ công nghiệp nhẹ còn cao hơn. 

„ Công nghiệp nông thôn cần được phát 
triện mạnh. . Hướng xây dựng các nhà máy chế 
biến liên kết trực tiêp với việc trồng trọt | hoặc 
khai thác nguyên liệu tại chỗ đã tương ‹ đối rõ. 
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Các làng nghề truyền thống đang được khôi 
phục và phát triên. 

Trong nông nghiệp, chúng ta vần đặc biệt 
coi trọng phát triên sản xuât lương thực, phân 
đấu đạt 30 triệu tấn năm 2000, bảo đảm an 
toàn lương thực quốc gia, đồng thời ra sức 
phát triên cây cộng nghiệp, chăn nuôi, khôi 
phục và phát. triền vôn rừng, chuyên dịch cơ 
câu kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm và 
nâng cao thu nhập cho nông dân. 

Về công nghiệp nặng, thực hiện tỉnh thần 
của Nghị quyềt Trung ương 7 và trong tỉnh 
hình mới, chúng ta cân tranh thủ thời cơ huy 
động vốn trong nước và ngoài nước để xây 
dựng một sô công trinh then chốt có nhu cầu 
cầp bách và có hiệu quả. Theo chủ trương đó, 
đến năm 2000, ta cần có một nhà máy lọc dầu 
5 - 6 triệu tấn/năm, có khả năng sản xuất 
1,8 - 2 triệu tấn thép, l6 - 20 triệu tần xi măng, 
70 vạn tấn urê, Ì triệu. tần phân lân các loại, 
30 tỷ kWh điện, v.v.. Vốn đầu tư cho các ngành 
công nghiệp nặng trong 5 năm tới chiếm 
khoảng 70% tông vôn đầu tư cho các ngành 
công nghiệp vì tính cả điện, dầu khí, nguyên 
vật liệu, là lĩnh vực dùng vốn lớn, song tạo 
điều kiện rất quan trọng, cho sự phát triên của 
toàn nền kinh tế, kể cả nông nghiệp, công 
nghiệp nhẹ. 

Với đặc điểm lao động nông nghiệp nước 
ta chiếm tới T3% lực lượng lao động đang làm 
VIỆC, không thể giải quyết quá trình chuyển 
đối cơ cấu theo hướng tăng nhanh công nghiệp 
và dịch Vụ Ở nước ta bằng cách chuyển phân 
lớn số lao động đôi dư ở nông thôn sang làm 
dịch vụ và công nghiệp ở đô thị. Mặt khác, 
do mức sống chênh lệch giữa thành thị và nông 
thôn, làn sóng. đi dân từ nông thôn vào thành 
thị làm cho các đô thị LỞ thành quả tải. Vì 
vậy, việc chuyển dịch cơ cầu kinh tê phải gắn 
liên VỚI VIỆC điều tiết quá trình phát triên và 
phân bế, dân cư. Công nghiệp hóa nông nghiệp, 
phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông 
thôn gắn liên với đô thị hóa tại chố, là một 
nội dung quan trọng của quá trình chuyển dịch 
cơ cầu kinh tê và phương hướng đi lên chủ 
yếu của kinh tế nông thôn trong quá trình 
CNH, HĐH. Công nghiệp hóa nông nghiệp 
hướng vào VIỆC thực hiện thủy lợi hóa sớm, 
cơ giới hóa từng phân công việc, mở rộng điện 
khí hóa ; phát triền công nghiệp chế biến nông, 
lâm, thủy sản, đồng thời tích cực xây dựng 
kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội ở nông thôn. 
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Khu vực dịch vụ trong nên kinh tế có vị 
trí rất quan trọng, vừa tạo điều kiện cho phát 
triển, vừa đáp Ứng những nhu câu cơ bản và 
ngày càng nâng cao của đời sống Ì kinh tế và 
xã hội. Đặc điêm và xu thế chuyên dịch cơ 
cấu kinh tế theo hướng hiện đại hóa đã khẳng 
định dịch vụ là khu vực có tỷ trọng rất lớn, ở 
nhiều nước nó Vượt trên cả công nghiệp (50- 
60 - 70%). Ở nước ta, thời gian vừa qua, khu 
vực này phát triển khá nhanh, chiếm tỷ trọng 
lớn trong nền kinh tế (từ 38, 6% năm 1990 tăng 
lên 42% GDP năm 1995). Sắp tới, chúng ta 
tiếp tục coi trọng phát triên toàn diện các lĩnh 
vực dịch vụ thương mại, vận tải, viễn thông, 
du lịch, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, công 
nghệ, pháp lý, thông tin, các dịch vụ phục vụ 
cuộc sông nhân dân...; từng bước đưa nước ta 
trở thành một trung tâm du lịch thương mại - 
dịch vụ có tâm cỡ trong khu vực. 


Cùng với quá trình phát triển công nghiệp, 
nông nghiệp, dịch vụ và phát triên đô thị, việc 
xây dựng ưu tiên, có lựa chọn trong từng bước, 
các trọng. điểm của hệ thống kết cấu hạ tầng 
vật chât và xã hội như giao thông vận tải, thông 
tin liên lạc, cầp điện, câp, thoát nước, cơ sở y 
tế, giáo dục, đào tạo, khoa học, văn hóa... cổ 
vai trò làm nên tảng để thực hiện CNH, HDH 
nhanh. Sự yếu kém và lạc hậu của những lĩnh 
vực này thực sự đang tạo ra những. ách tắc cản 
trở sự phát triển cả vê kinh tế và xã hội. Trước 
mắt, cân khắc phục tỉnh trạng xuống cấp, khôi 
phục, nâng câp và mở thêm các tuyên giao 
thông trọng yêu trên các vùng, giải tỏa ách 
tắc ở các thành phố, mở đường đền các vùng 
sâu, vùng xa ; cải tạo, nâng câp một số cảng 
biển, sân bay lớn, xây dựng dân cảng biển 
nước sâu. Tiệp tục hiện đại hóa mạng thông 
tin bưu điện và mở thông liên lạc điện thoại 
đến các xã. -. Cung cầp điện ô ổn định cho thành 
phố, khu công nghiệp và từng bước điện khí 
hóa nông thôn. Cải thiện việc cấp, - thoát nước 
ở đô thị, nước sạch ở nông thôn. Đầu tư nhiều 
hơn cho cơ sở hạ tầng xã hội, nhất là ở nông 
thôn, miền núi. Phấn đấu sau vài thập ky đât 
nước có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, 
tương đối hiện đại, tạo bộ mặt mới của một 
nước công nghiệp. 

- Cơ câu lãnh thổ phản ảnh quan hệ kinh 
tế và xã hội giữa các vùng lãnh thô, thể hiện 
việc sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên 
thiên nhiên gắn với bố trí và sử dụng có hiệu 
quả nguồn lao động. Mục đích chuyển dịch 
cơ cấu lãnh thổ trong quá trình CNH, HDH ở 
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nước ta là hinh thành một cơ cầu lãnh thô hợp 
lý nhằm phát huy những lợi thế và khắc phục 
những hạn chế của từng vùng, từng tỉnh, tăng 
thêm và khai thác hết mức nguôn, nội lực, đón 
những cơ hội tranh thủ tối đa nguồn lực từ bên 

ngoài cho phát triển. Vấn đề quan trọng trong 
quá trình CNH, HĐH là phải. thu hẹp khoảng 
cách về trinh độ phát triên và mức sông dân 
cư giữa các vùng lãnh thổ, giữa thành thị và 
nông thôn, đồng bằng và miền núi... Song quá 
trinh đạt được sự đồng đều đòi hỏi thời gian 
đài, với những mục tiêu và bước đi thích hợp 
cho từng vùng trong từng: thời kỳ. 

Ở nước ta, Nghị quyết Đại hội VII, Hội 
nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ và Hội nghị Trung 
ương 7 đã xác định ba vùng kinh tê trọng điểm 
ở ba miền đất nước. Đây là những .vùng có 
sẵn những ưu thế về vị trí địa lý, kết câu hạ 
tầng có giao thông tương đối thuận tiện, có 
cửa biển và sân bay, có thành phố lớn để bảo 
đảm hậu cần về dịch vụ, nhân lực, kỹ thuật, 
tập trung lớn dân cư và lao động, đặc biệt là 
nguồn nhân lực có chất lượng khá và lao động 
có kỹ thuật, có sẵn công nghiệp, dịch vụ, có 
thị trường. tiêu thụ lớn và là vùng cung ứng 
cho cả nước nhiêu sản phẩm hàng hóa, vùng 
có khả năng phát hụy nhanh nguôn lực tại chỗ 
và thu hút mạnh đầu tư nước ngoài cho phát 
triển kinh tế. Từ lợi thế nêu trên, các vùng 
này, đặc biệt ở các đô thị lớn, sẽ có tăng trưởng 
kinh tê nhanh, chiếm tỷ trọng cao trong GDP, 
trong đóng góp cho ngân sách và xuât khẩu, 
có tác dụng làm hạt nhân thúc đấy và hỗ trợ 
các vùng khác phát triển. 


Đồng thời với phát triển các vùng kinh tế 
trọng điềm, các vùng khác cũng được chú ý 
phát triển, và một số mặt là trọng tâm chỉ đạo 
của Nhà nước. Nhìn chung các vùng này có 
khó khăn về kết cấu hạ tầng, - thiếu lao động 
có văn hóa và kỹ thuật ; nhiều nơi, Ở vùng 
sâu, vùng xa trên miên núi phía Bắc, Tây 
nguyên và một số khu vực ở đồng bằng sông 
Cửu long, còn chậm phát triển, đời sống kinh 
tế, xã hội có phần tách rời với những vùng 
khác. Mục tiêu chuyển dịch cơ cấu trong 
những vùng này là tạo điều kiện hỗ trợ của 
Nhà nước, của các vùng phát triển kinh tế 
trọng điểm và hợp tác với nước ngoài đề phát 
huy nguồn nội lực vươn lên phát triển một 
cách tương đôi nhanh và bên vững cả về kinh 
tế và xã hội. Định hướng thích hợp cho việc 
thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu lãnh 
thô này là : 


Trong tất cả các vùng đều phải COI trọng 
và đẩy mạnh hơn nữa phát triền nông, lâm, 
ngư nghiệp, đồng thời tranh thủ mọi điều kiện 
đê phát triên công nghiệp, dịch vụ ; sử dụng 
hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi 
trường sinh thái. 

Đối với các vùng và các tỉnh giáp với các 
vùng. kinh tế trọng điểm, tăng cường sự liên 
kết và tác động qua lại với vùng trọng điểm, 
tạO ra các cơ SỞ công nghiệp trước hết là gắn 
với phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, CƠ SỞ 
công nghiệp bổ trợ và một SỐ khu công nghiệp 
có tính ” vệ tinh" hoặc " ngoại vi" đề tiệp ¡ nhận 
sự giải tôa công nghiệp từ các thành phố lớn. 


Về phân phối vốn, một phần lớn vốn đầu 
tư của Nhà nước sẽ _BlaO cho các ngành trung 
ương quản lý để xây dựng nhiều công trinh 
năm ở các vùng khác nhau, dù ở vùng trọng 
điểm thì cũng là phục vụ chung cho cả nước. 
Phần còn lại thì g1aO cho địa phương quản lý, 
khoảng 30% cho vùng trọng điểm, 70% cho 
các vùng khác. Đối với số vôn mà Nhà nước 
chi có thể hướng dẫn bằng các chính sách 
khuyến khích và ưu đãi (như vốn đầu tư trực 
tiêp của nước ngoài. và vồn của các thành phân 
kinh tế khác), thì các vùng trọng điểm chiếm 
khoảng 70%, còn 30% là ở các. vùng khác. 
Nguồn vốn này trong thời gian gần đây có xu 
hướng bớt tập trung hơn Ở các vùng trọng 
điểm. Như vậy, Nhà nước tuy không điều 
khiển toàn bộ, song cũng khống ‹ chế được phân 
quan trọng vốn đầu tự, hướng nó trước hết vào 
xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế- 
xa hội và một sô công trình then chốt, bảo 
đâm tạo dần sự hài hòa trong quá trình phát 
triên của các vùng. 


Như vậy là cùng với 3 vùng kinh, tế trọng 
điểm có vai trò động lực ở miền Bắc, miền 
Trụng và miền Nam, còn có một loại trọng 
điểm nữa là vùng kinh tế trung du miền núi, 
nơi sinh sống của đa số đồng bào các dân tộc 
ít người, có nhiều khu căn cứ cách mạng và 
kháng. chiến, nơi còn tập trung nhiều khó khăn 
bức xúc cần giải uyềt. Chúng ta sẽ cố gắng 
giải quyết tốt các vẫn đề của các vùng có nhiều 
khó khăn này, nhất là ở khu vực III của các 
vùng miên núi là khu vực có nhiều khó khăn 
nhất với khoảng 2,4 triệu đồng bào các dân 
tộc. 

- Cơ câu thành phân kinh rễ thể hiện mối 
quan hệ tác động qua lại bổ sung, hỗ trợ lẫn 


(Xem tiếp trang 3ð) 
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Tư- liêu 


0ú các THƠI Kỷ PHÁT TRIÊN 


ỘI nghị thành lập Đáng họp từ ngày 3 

đến ngày 7 tháng 2 năm 1930, dưới sự 

chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã 
quyết định xuất bản một /qp chí lý luận của 
Đảng. 

Từ đó đến nay, qua các giai đoạn cách 
mạng, các tạp chí lý luận của Đảng đã nối tiếp 
nhau ra mắt bạn đọc. Tuy tên gọi có khác nhau, 
như tạp chí Đó, tạp chí Bôn-sơ-víc, tạp chí 
Sinh hoạt nội bộ, tạp chí Học tập, Tạp chí 
Cộng sản (trong đó tên Tạp chí Cộng sản được 
dùng đến năm lần), nhưng các tạp chí đó, về 
nội dung, luôn luôn là tạp chí lý luận và chính 
trị của Đảng. Cùng với quá trình phát triển 
của sự nghiệp cách mạng, Tạp chí lý luận của 
Đảng đã không ngừng trưởng thành và có 
những đóng góp tích cực vào việc vận dụng 
và phát triên chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vào công 
tác giáo dục chính trị - tư tưởng, giáo dục lý 
luận của Đảng. 

Quá trình 6Š năm tôn tại và phát triên của 
Tạp ghí có thể chia thành mấy giai đoạn sau: 


I- Giai đoạn 1930 - 1954 


Đây là giai đoạn nước ta còn dưới ách 
thống trị của thực dân Pháp, cách mạng gặp 
muôn vàn khó khăn, Đảng ta phải hoạt động 
bí mật ; do sự cẩm đoán, khủng bố của địch, 
Tạp chí của Đảng không ra được đều kỳ và 
liên tục. Từ khi Đảng ta thành lập cho đến khi 
kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp, miền Bắc nước ta được hoàn 
toàn giải phóng, Trung ương Đảng ta lần lượt 
xuất bản các Tạp chí SaU : 

Tạp chí Đỏ ra SỐ đầu tiên vào ngày 
5-8-1930 và được xuất bản ở Trung quốc. Tạp 
chí giới thiệu những vấn đề lý luận và kinh 
nghiệm hoạt động cách mạng. Tuy nội dung 
và hình thức còn đơn giản, nhưng nó đã mang 
tính chất của một tạp chí lý luận của Đảng ; 
đã góp phân hướng dẫn nhận thức, công tác 
cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn đầu khi 
Đảng ta mới thành lập. 
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Tạp chí Cộng sản ra số ] ngày J-2-1931, 
ngay sau Hội nghị lần thứ nhất của Trung ương 
Đảng ít lâu. Tạp chí do đông chí Tổng bí thư 
Trần Phú phụ trách. So với tạp chí Đỏ, Tạp 
chí Cộng sản có nội dung phong phú hơn, và 
thể hiện rõ nét là cơ quan lý luận và chính trị 
của Đăng. Tháng 4-1931, trước sự khủng bồ 
dã man của thực dân Pháp, Cơ quan trung ương 
Đảng bị vỡ, đông chí Trần Phú bị bắt, Tạp chí 
Cộng sản phải đình bản (+ 

Tạp chí Bôn-sø-víc luc: xuất bản theo 
quyết định của Ban chỉ huy Ở nước ngoài của 
Đảng trong cuộc họp với đại biểu các đẳng 
bộ trong nước tháng 6-1934. Lúc đầu, tạp chí 
Bôn-sø-víc là "cơ quan lý thuyết của Ban chỉ 
huy ở ngoài của Đảng cộng sản Động dương 
(phân bộ của Quốc tê Cộng sản)" ; đến sau 
Đại hội lần thứ nhất của Đảng tháng. 3-1935 
thì được đổi thành "cơ quan lý thuyết của Đảng 
cộng sản Đông dương". Tạp chí đã giới thiệu 
với bạn đọc các luận điểm của Lê-nin về đảng, 
nông dân, tôn giáo ; các bài đấu tranh tư tưởng 
và kinh nghiệm hoạt động cach mạng cũng 
được chú ý. Nó đã đóng gÓp ` Vai trò quan trọng 
trong việc khôi phục cơ sở và hệ thống tô chức 
đẳng, thống nhất đảng về lý luận, tư tưởng, 
chính trị và tổ chức đê chuẩn bị đón cao trào 
cách mạng mới. 


Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận và 
chính trị của Trung ương Đẳng, được xuất bản 
lại vào cuối tháng 9-1941, do đồng chí Tổng 
bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách. Tạp 
chí đã đặc biệt chú ý các vẫn đề : xây dựng 
Đảng, thay đổi khẩu hiệu cách mạng, tô chức 
mặt trận chống Pháp, Nhật, phát động cao trào 
cứu nước, xây dựng lực lượng vũ trang... Tạp 
chí chỉ tồn tại một thời gian ngắn rồi đình bản. 

Đầu năm 1943, Tạp chí Cộng sản được 
xuất bản lại theo quyết định của Ban thường 


(1) Có tài liệu ghi đến tháng 8-1934 tạp chí Cộng san 
còn tồn tại. Xem : Lịch sử Đảng cộng sản Việt nam (SƠ 
thảo). Nxb Sự thật, Hà nội, 1983, tr 209. 


Mỷ niệm 65 năm Yẹp ehí lý luận sciia Đăng (1936-0995) 


vụ Trung ương Đẳng. Đồng chí Trường Chinh, 
Tổng bí thư của Đảng, làm chủ nhiệm kiêm 
chủ bút. "Tạp chí được ¡in tại Nhà in mang tên 
đồng chí Trần Phú. Tạp chí đã đăng các văn 
kiện và bài quan trọng về tình hình và nhiệm 
vụ cách mạng trong nước và thế giới như : 
Nghị quyêt Hội nghị Ban thưởng vụ Trung 
ƠNG ; Vài ý kiến vê chỉ bộ Đảng (bài. dịch 
của đồng chí Hoàng Văn Thụ) ; Việc giải tán 
Quốc tÊ cộng sản ; - Vẫn đề khởi nghĩa - Kỷ 
niệm Xô việt Nghệ an (của đồng chí Trường 
Chinh)... Tạp chí có tác dụng hướng dẫn quân 
chúng vào những nhiệm vụ chủ yêu lúc đó là 
sửa soạn khởi nghĩa, lật đổ ách thống trị của 
thực dân phong kiến, giải phóng dần tộc. 

. Tháng 8-1947, trong bối cảnh cuộc kháng 
chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp 
giành được những thắng lợi bước đầu, Trung 
ương Đảng quyêt định xuất bản tạp chí Sinh 
hoạt nội bộ nhằm đáp ứng yêu câu của việc 
xây dựng Đảng và tăng cường công tác lãnh 
đạo của Đảng. Tạp chí là "cơ quan trung ương 
huấn luyện công tác và lý luận”, do đồng chí 
Trường Chinh, “Tổng bí thư của Đảng trực tiếp 
phụ trách. Nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng 
như Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Võ 
Nguyên Giáp, Lê Đức Thọ, Trần Đăng Ninh, 
Lê Văn Lương, Nguyễn Chí Thanh... đã viết 
bài trên tạp chí. Nội dung chính của tạp chí 
là các vấn đề lý luận cơ bản, việc tô chức, 
lãnh đạo các hoạt động thực tiễn. Nó có tác 
dụng to lớn trong việc tuyên truyền đường lối 
và các chính sách lớn của Đảng trong thời kỳ 
đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. 

Tháng 7-1950, theo quyết định của Hội 
nghị toàn quốc lần thứ ba của Đảng họp tại 
Việt bắc từ ngày 21-1-1950 đên ngày 
3-2-1950, Tạp chí Cộng sản lại được xuất bản 
thay cho tạp chí Sinh hoạt nội bộ ; và do đồng 
chí Tổng bí thư Trường Chinh làm chủ nhiệm, 
đồng chí Trần Quang Huy làm thư ký tòa soạn. 
Với tiêu đề "cơ quan trung ương huấn luyện 
lý luận và công tác của Đảng", SO VỚI đỉnh 
hoạt nội bộ, Tạp chí Cộng sản đi vào lý luận 
nhiều hơn, các vấn đề đề cập trên tạp chí mang 
tính khái quát cao hơn, và do đó nó góp phần 
nâng cao trinh độ lý luận và công tác của cần 
bộ và đẳng viên trong toàn Đảng. 

Sau đó một năm, tháng 7-1951, tạp chí 
Nghiên cứu, cơ quan lý luận của Trung ương 


Cục miền Nam, cũng được xuất bản. Tạp chí 
do đông chí Hà Huy Giáp làm chủ nhiệm, 
đồng chí Nguyễn Văn Nguyễn làm chủ bút. 
Tạp chí đăng các bài việt, bài nói của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, của đồng chí Tổng bí thư 
Trường Chinh, của các đồng chí ủ Uy viên Trung 
ương cục miền Nam... ; đăng các bài giới 

kinh nghiệm công tác của các đảng anh em. 


2- Giai đoạn 1955-1976 


Kể từ giai đoạn này, tạp chí lý luận của 
Đảng được xuất bản liên tục đều kỳ hàng 
tháng. 


Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp, cách mạng nước ta chuyển sang 
giai đoạn mới. Để "giúp vào việc nghiên cứu 
chính sách và giáo dục tư tưởng, bước đầu xây 
dựng công: tác lý luận của Đảng", Hội nghị 
lần thứ 7 của Trung ương Đảng (khóa ID họp 
vào tháng 3-1955 đã ra nghị quyết xuât bản 
tạp chí Học rập. Sau khi có nghị quyết, một 
ban biên tập đã được thành lập gôm 4 đồng 
chí : Trường Chinh, Tổng biên tập ; ; VÕ 
Nguyên Giáp, ủy viên ; Hà Huy Giáp, ủy viên ; 
Trân Quang Huy, thư ký tòa soạn. Tạp chí ra 
số đầu tiên vào tháng 12-1955. Nó là "cơ quan 
lý luận và chính trị của Đảng”, do Trung ương 
Đảng trực tiếp lãnh đạo. Nhiệm vụ của tạp chí 
Học tập là "lây học thuyết Mác - Lê-nin làm 
cơ sở, kết hợp chặt chế lý luận Mắc - .Lê-nin 
với thực tiên cách mạng nước ta để tuyên 
truyền, giáo dục đường lối, phương châm, 
chính sách của Đảng một cách sâu sắc". Nó 
còn có nhiệm vụ "hướng dẫn cán bộ học tậ 
theo chương trình do Đẳng quy định". Đôi 
tượng phục vụ của Tạp chí là "cán bộ Đảng 
tử trung câp trở lên, những cán bộ ngoài Đảng 
và những người trí thức thích nghiên cứu chính 
trị và có trình độ đọc hiểu được". Phương châm 
biên tập của Tạp chí là "làm cho nội dung Tạp 
chí gắn chặt với chính sách và sinh hoạt chính 
trị, sinh hoạt tư tưởng của Đảng", “dựa trên 
cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin để giải thích 
đường lối, phương châm, chính sách của Đảng, 
kết hợp với thực tế nước ta mà giáo dục lý 
luận”. 


Giữa năm 1957, Ban bí thư chỉ định đồng 
chí Trần Quang Huy làm Tổng biên tập Tạp 
chí. Tại Đại hội III của Đẳng (thang 9-1960), 
đồng chí Trần Quang Huy được bầu làm Ủy 
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viên dự khuyết Trung ương Đảng. Tháng 
2-1961, được phân công chuyên trach công 
tác tuyên giáo. Đông chí Trần Hồng. Chương 
được Bộ chính trị chỉ định làm quyền Tông 
biên tập Tạp chí. Tháng 9-1962, Ban bí thư 
cử đồng chí Vũ Tuân làm Tổng biên tập Tạp 
chí. Tháng 3-]965, đồng chí Vũ Tuân chuyển 
sang công tác khác ; đồng chí Trần Quang 
Huy lại được Bộ chính trị cử làm Tông biên 
tập Tạp chí. Tháng 8-1965, đồng chí Đao Duy 
Tùng được Bộ chính trị cử làm Tổng biên tập 
Tạp chí thay đồng chí Trần Quang Huy trở lại 
chuyền trách công tác tuyên giáo. 


Được sự quan tâm của Trung ương Đảng, 
của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
với chức năng nhiệm vụ được giao, Tạp chí 
Học tập đã ngày một trưởng thành, góp phần 
tích cực trên mặt trận chính trị, tư tưỡng, trong 
công tác đối nội và đối ngoại của Đảng. Vì 
vậy, ngày 25-8-l962, tạp chí đã được Nhà 
nước tặng thưởng Huân chương Lao động 
hạng hai, và năm 1965 được Nhà nước tặng 
thưởng Huân chương lao động hạng nhất. 

Từ đầu năm 1966, tạp chí Học rập bước 
vào thời kỳ mới của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước. Ban bí thư Trung ương Đảng 
ra Chỉ thị SỐ I16/CT-TW (ngày I4-12- 1965) 
về Nâng cao chất lượng của tạp chí Học tập 
để phục vụ sự nghiệp chỗng Mỹ, cứu nước va 
tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật 
của chủ nghĩa vã hội. 


Là cơ quan lý luận và chính trị của Đăng, 
tạp chí Học tập trong thời kỳ này đã tập trung 
tuyên truyền cho đường lỗi chống Mỹ cứu 
nước, đầu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, 
coi trọng nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng 
cố quốc phòng. Tạp chí đã tích cực đầu tranh 
chống những tư tướng sai lầm trong một bộ 
phận cán bộ đáng viên, góp phân nầng cao 
phâm chất cách mạng của mọi người, củng cố 
sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. Tạp chí củng 
đã tích cực tuyên truyền đường. lối đối ngoại 
và quan điểm quốc tế đúng đắn của Đăng, 
Nhà nước ta. bảo vệ sự trong sáng của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và sự đoàn kết quốc tế, 
ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới 
vì hòa bình, độc lặp dân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội. 
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Bên cạnh tạp chí Học tập, tạp chí chung 
của toàn Đăng, ở miền Nam trong những năm 
1962-1975 còn có tạp chí Tiền phong, do 
Trung ương cục miền Nam xuất bản làm tài 
liệu nghiên cứu, học tập cho cán bộ có trinh 
độ tương đương từ quận ủy trở lên. 

Tham gia Ban biên tập tạp chí Tiền phong 
qua các thời kỳ có các đông chí Trần Trọng 
Tân, Trần Văn Quang, Trần Bạch Đăng, Tô 
Văn Lâm, Ha Phú Thuận... Cuối năm 1969, 
Ban biên tập tạp chí Tiên Phong do đồng chí 
Phạm Hùng, Bí thư Trung ương cục đứng đầu. 

Ra đời trong hoàn cảnh hết sức khó khăn 
tại chiến trường miền Nam, dưới tiêu đề Nội 
san của Đảng nhân dân cách mạng Việt nam", 
tạp chí Tiên phong đã lam tôt chức năng 
nhiệm vụ của minh, tích cực góp phần vào 
thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước 
ở miền Nam. Ngày 10-1-1971, tạp chí đã vinh 
dự được Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt nam tặng thưởng Huán 
chương giải phóng hạng nhất. 

Năm 1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước của dân tộc toàn thăng. Tạp chí Tiên 
phong g giải thê vì đã hoàn thành. nhiệm vụ lịch 
sử của minh. 

3- Giai đoạn 1977 - 1986 

Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng 
họp vào tháng 12-1976 đa vạch ra đường lôi 
cách mạng xã hội chủ nghĩa trên phạm vị cả 
nước và quyết định đôi tên Đảng thành Đảng 
cộng sản Việt nam. Ngày 5-I- 1977, Bộ chính 
trị Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa IV) 
đã ra Nghị quyết số 01/NQ-TW đôi tên tạp 
chĩ HöỆn tập thành Tạp chỉ Cộng sản. Đông 
chí Đào Duy Tùng là Tổng biền tập tạp chỉ 
Học tập lúc đó, tiếp tục làm Tổng biên tập 
Tạp chí Cộng san. 


Nhiệm vụ của Tạp chí Cộng sản như Chi 
thị số 32/CT-TW ngày 7-1-1978 của Bộ chính 
trị nều rõ là "đứng vững trên lập trường của 
giai cấp công nhân, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
làm cơ sở kết hợp chặt che lý luận Mác - Lê-nin 
với thực tiễn cách mạng Việt nam để tuyẻn 
truyền đường lối, chính sách và quan điểm 
của Đảng một cách sâu sắc". Tạp chí phải "vận 
dụng lý luận Mác - Lê-nin, phân tích những 
chủ trương, chính sách của Đảng, “nâng cao 
nhận thức của cán bộ và đảng viên về tư tưởng. 
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chính sách và quan điểm của Đảng, phê phán 
những khuyết điểm, sai lầm trong khi thi hành 
các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà 
nước ta". Tạp chí phải “giáo dục tư tưởng xã 
hội chủ nghĩa, chồng tư tưởng tư sản và tàn 
dư tư tưởng phong kiến, phê phán tư tưởng 
tiêu tư sẵn, quét sạch ảnh hưởng của tư tưởng 
thực dân mới". Tạp chí phải ' 'đi hàng đầu trong 
việc bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin, bảo vệ đường lỗi cách mạng và các 
quan điêm của Đảng, đông thời làm nôi bật 
việc Đảng ta vận dụng sáng tạo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin vào điều. kiện cụ thể của Việt 
nam đê lãnh đạo cách mạng Việt nam đi từ 
thắng lợi này đến thắng lợi khác... 


Đại hội toàn quốc lần thứ V của Đảng 
họp vào tháng 4-1982 đã khẳng định những 
thăng lợi to lớn mà nhân dân ta giành được 
trong những năm qua, đồng thời cũng phân 
tích những khuyết điểm, thiêu sót trong công 
tác lãnh đạo của Đảng. Ngày 30-4-1982, Bộ 
chính trị ra quyết định đề bạt đông chí Hồng 
Chương lúc đó là Phó tông biên tập giữ chức 
Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, thay đồng 
chí Đào Duy Tùng được cử làm Trưởng Ban 
tuyền huấn của Trung ương Đẳng. 


Tháng 12-1985, nhân dịp ky niệm lần thứ 
30 ngày xuất bản số đầu tạp chí Học tập - Tạp 
chí Cộng sản (1955-1985), Tạp chí Cộng sản 
đa được Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân 
chương Hồ Chí Minh vì Trong 30 năm qua 
đã có nhiều cổng hiến vào việc giáo dục chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tuyên truyền đường lối, 
chính sách của Đảng cho cán bộ và nhân dân”. 
Trong thư của đồng chí Trường Chinh, Chủ 
tịch Hội đồng Nhà nước, gửi Bộ biên tập Tạp 
chí Cộng sản nhân buổi lễ kỷ niệm và trao 
tặng huân chương cao quý đó, có đoạn viết : 
"Đông đảo cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng 
coi tạp chí là tài liệu tin cậy đề học tập, nghiên 
cứu đường lối, chính sách và quan điêm của 
Đảng và Nhà nước ta. Tạp chí Cộng sản xứng 
đáng là ngọn cờ lý luận của Đảng cộng sản 
Việt nam". 

4- Giai đoạn từ 1986 đến nay 


Đại hội toàn quốc lần thứ VỊ của Đảng 
họp tháng 12-1986, sau khi đánh giá những 
thăng lợi mà Đảng và nhân dân ta đã giành 
được, và thắng thăn phân tích những sai lầm, 


khuyết điểm, trong đó có những sai lầm về- 
chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện, đa 
quyết định phải tiến hành đổi mới toàn điện 
các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị đến tư tưởng. 
văn hóa, xã hội, khắc phục tư duy cũ và cách 
làm ăn cũ, xa rời cuộc sống, kìm hãm sự phát 
triên năng động. Sau Đại hội VI, đồng chí Hà 
Xuân Trường, Ủy viên dự khuyết Trung ương 
Đảng, được cử làm Tông biên tập Tạp chí thay 
đồng chí Hồng Chương nhận công tác khác. 
Ngày 29-3-1988, Ban bí thư Trung ương Đảng 
đã ra chỉ thị về công tác của Tạp chí Cộng 
sản trong công cuộc đối mới. 


Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng 
họp vào tháng 6-1991 đã khẳng định toàn 
Đảng, toàn dân tiếp tục thực hiện đổi mới, đưa 
công cuộc đổi mới đi vào chiêu sâu, nhằm xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất 
nước Việt nam. Tháng 8-1991, đồng chí Hà 
Xuân Trường thôi giữ chức Tổng biên tập ; 
đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Phó tống biên 
tập, được cử làm Tổng biên tập Tạp chí. 


Đâu năm 1992, Bộ chính trị Trung ương 
Đảng ra Nghị quyết 01/NQ-TW "Về công tác 
lý luận trong giai đoạn hiện nay" nhằm nâng 
cao trình độ lý luận của toàn Đăng, thúc đẩy 
công tác lý luận của Đảng lên một bước mới. 
Cùng với các văn kiện của Đại hội VII, Nghị 
quyềt trên của Bộ chính trị có ý nghĩa quyết 
định chỉ đạo nội dung biên tập và soi sáng 
hoạt động của Tạp chí. 

Từ tháng 5-1995, trước yêu cầu của tình 
hình và nhiệm vụ mới, Thường trực Bọ chính 
trị - Ban bí thư quyết định từ tháng 7- 1225 
"Tạp chí Cộng sản cần ra nửa tháng một số" 


Nhận xét về quá trình hoạt động của Tạp 
chí Cộng sản 65 năm qua, đồng chí Tổng bí 
thư Đỗ Mười đã viết trong Lời ra cuốn Tạ 
chí Cộng sản - Những chặng đường phát triên 
do Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản biên soạn 
và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản 
đúng vào địp kỹ niệm 65 năm ngày thành lập 
Đảng ta : "Quá trình hoạt động của Tạp chí 
gắn liền với quá trình đấu tranh và trưởng 
thanh của Đảng. Trong mọi thời kỳ, Tạp chí 
đã cố gắng hoan thanh nhiệm vụ, gÓp phần 
vào thăng lợi chung của cách mạng” !J 
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NĂM 1995 


Bạn đọc với †ạp chí 


được nhiều ý kiến của bạn đọc gân xa gửi đến. 

Nhân dịp tổng kết cuối năm, chuẩn bị chào 
đón năm mới 1996, chúng tôi xin chân thành bảy 
tỏ lời cảm ơn tới độc giả khắp mọi miền của Tổ 
quốc, thuộc nhiều lứa tuổi, ngành nghè... khác 
nhau, cũng như bạn đọc ở nước ngoài, luôn quan 
tâm đến Tạp chí, đã gửi bài hoặc thư nhận xót, 
góp nhiều ý kiến quý báu cho Tạp chí Cộng sản 
trong năm 1995. 

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số ý kiến 
chính mà bạn đọc và các cộng tác viên đã gửi đến 
Bộ biên tập. 


N 1995, Tạp chí Cộng sản tiếp tục nhận 


Đông đảo bạn đọc đêu có nhận xót, trong năm 
qua, nhất là từ khi ra mỗi tháng 2 kỳ, Tạp chí đã 
có nhiêu đổi mới về hình thức, nâng cao chất lượng 
về nội dung bài vở, từng bước đáp ứng yêu câu 
của bạn đọc, phản ánh nhiều mặt của công cuộc 
đổi mới đất nước và luôn giữ vững tôn chỉ, mục 
đích, xứng đáng là cơ quan lý luận và chính trị của 
Trung ương Đảng. 


Đông chí Phạm Văn Việt (Quảng hà, Quảng 
xương, Thanh hóa), một trong nhiêu bạn đọc có 
thư gửi đến đã tâm sự : "Từ trước, đặc biệt tử khi 
Liên xô sụp đồ, Tạp chí Cộng sản đã củng cố thêm 
niềm tin về lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh và đường lối chính sách của Đảng đôi với tôi”. 

Còn đồng chí Đỗ Thanh Mai (ở Thanh hà, Thái 
bình) tâm sự : "Du đời sống có khó khăn nhưng là 
một đảng viên, tôi cũng đặt mua một số Tạp chí 
để có "kim chỉ nam" cho mình suy nghĩ vả hành 
động'. 

Một bạn trẻ ở trường Đại học luật TP Hỗ Chi 
Minh viết : "Tôi chọn Tạp chí Cộng sản để đọc, 
nghiên cứu và tim được nhiều điều bổ ích. Từ lúc 
rời ghế nhà trường phổ thông trung học năm 1990, 
tôi bắt đầu tiếp cận và tìm thấy ở Tạp chí những 
điều hay, ý tốt và chính thức từ cuỗi năm 1991 đến 
giờ tôi đọc hầu hết các số ra hàng tháng của Tạp 
chí, đồng thời lưu giữ đề khi cân đọc lại, mà môi 
lân đọc lại càng thấy sâu sắc, mới mẻ hơn. 


Đặc biệt tử khi tôi vào Đại học luật (1992) thì 
lượng kiên thức mà Tạp chí trang bị cho tôi có ý 
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nghĩa rất lớn. Tôi đọc Tạp chí không chỉ đơn thuần 
để thu lượm kiến thức mà muốn tìm hiểu sâu hơn 
về đường lối, chính sách mới của Đảng và Nhà 
nước ta, về lịch sử và bản chất chân chính của 
Đảng ta - một chính đẳng mà cha mẹ, người thân 
của tôi đã trọn đời công hiến, hy sinh... tôi lại càng 
thấy tự hào về những người cộng sản xung quanh 
mình... Mặc dù đời sống khó khăn, tôi vẫn góp nhặt 
để mua cho mình các số Tạp chí - nguồn kiến thức 
cần thiết, nguồn động viên mạnh mẽ cho tôi". 

Trong năm 1995, Tạp chí đã chuyển tới bạn 
đọc nội dung các nghị quyết của Trung ương Đảng 
và việc triển khai các nghị quyết đó trong nhiều 
lĩnh vực, ở nhiều địa phương. Tạp chí đã có một 
loạt bài về những định hướng để xây dựng và phát 
triển đất nước, về tỉnh hình kinh tế xã hội, về thời 
cuộc hiện nay, về xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền và các đoàn thể quản chúng, về cải cách 
bộ máy hành chính... Những loạt bài nêu trên được 
bạn đọc đánh giá cao. 


Bạn đọc hoan nghênh Tạp chí năm nay có 
nhiều bài phục vụ kịp thời dịp kỷ niệm các ngày 
lễ lớn như bài : "Phát huy truyền thống vẻ vang 
của Đảng, phần đấu mãi mãi xứng đáng với lòng 
tin yêu của nhân dân, đưa đất nước vào thời kỳ 
phát triển mới" của đồng chí Đỗ Mười (số 2), "Sự 
kiện lịch sử và tác dụng lịch sử của nó" (số 2) và 
bài "Tâm vóc và ý nghĩa của cuộc Cách mạng 
Tháng Tám và sự ra đời của nhà nước Việt nam 
mới" của đồng chí Phạm Văn Đồng (số 11), "Nửa 
thế kỷ chiến đấu và xây dựng của Nhà nước Việt 
nam độc lập trong thời đại Hồ Chí Minh" của đồng 
chí Lê Đức Anh (số 11), "Tư tưởng của V.! Lê-nin 
sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta" của đồng 
chí Nguyễn Đức Bình (số 5), "Một sự chỉ đạo chiến 
lược chính xác, sắc bén và linh hoạt" của đồng chí 
Văn Tiến Dũng (số 4), “Cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước - bước phát triển mới của nghệ thuật 
quân sự Việt nam" của đồng chí Hoàng Minh Thảo 
(số 4), TH, Chí Minh với việc vận dụng sáng tạo 
và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin" của đồng 
chí Đặng Xuân Kỳ (số 5), "Nhà nước kiểu mới trong 
tư tưởng Hỗ Chí Minh" của đồng chí Nguyễn Văn 
Thảo (số 5), "Báo chí cách mạng Việt nam - Chặng 
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đường 70 năm" của đồng chí Hoàng Tùng (số 6), 
"Lê-nin với báo chí cách mạng" của đồng chí Tô 
Huy Rứa (số 4)... 

Thay mặt nhóm bạn đọc ở Thừa thiên - Hué, 
đồng chí Nguyễn Đình Thí viết : "...chất lượng các 
số Tạp chí Cộng sản ngày cảng phong phú vả được 
nâng cao rõ rột. Tạp chí đã đăng tải nhiều vấn đề 
rất lớn về lý luận cũng như thực tiễn, với nội dung 
sâu sắc và "hấp dẫn, giúp cho bạn đọc hiểu sâu 
về đường: lối quan điêm của Đảng vả tình hình 
chuyển biến của nước ta và thế giới... Đọc Tạp chí 
Cộng sản càng củng cố niêm tin vào sự lãnh đạo 
của Đảng, vào công cuộc đổi mới của đất nước". 

Nhiều bạn đọc đánh giá những bài đấu tranh 
tư tưởng trên Tạp chí rất kịp thời, sắc sảo, "giúp 
bạn đọc định hướng: trong công tác tư tưởng”, "giải 
quyết được những nỗi lo của quân chúng, cung câp 
cho cán bộ, đảng viên thêm lý luận để thuyết phục 
quản chúng (Nguyễn Quý Nỹ, Kim môn, Hải hưng). 
Đồng chí Nguyễn Chính, cán bộ về hưu ở phường 
Láng thượng, Đồng đa, Hà nội viết : "Trên lĩnh vực 
đấu tranh chống các tư tưởng và quan điểm sai 
trái, Tạp chí Cộng sản đã có một số bài nghiêm 
túc, sâu sắc, rất có giá trị nghiên cứu và do đó có 
hiệu quả". "Đứng trước những hoàn cảnh khó khăn, 
phức tạp, nếu không có tiếng nói của Tạp chí Cộng 
sản phân tích đúng, sai, phải, trái thì dễ có người 
lâm lẫn". “Tạp chí đăng những bài có giá trị, đanh 
thóp, sắc bón, vạch trần mọi quan điểm đi ngược, 
phản lại quyên lợi của Đảng, của dân tộc" (Lê Tê, 
Phủ tiên, Hải hưng)... Đó là những bài : "Vì sao 
Đảng ta kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin ?" của 
đồng chí Nguyễn Phú Trọng (số 11), "Lợi cho ai 
và hại cho ai ?" của đồng chí Lê Xuân Vũ (số 12), 
"Vẻ một số luận điệu Xuyên tạc và bịa đặt" của 
đồng chí Lê Xuân Lựu (số 13), "Sự lựa chọn giá 
trị của người Việt nam" của đồng chí Dương Vũ 
(số 14), "Về những đòi hỏi vô lý đối với sự lãnh 
đạo của Đảng" của đồng chí Bùi Minh Thắng (số 
15)... 

Đồng chí Nguyễn Thúy Hoàn ở Láng hạ, Hà 
nội viết : "Tôi đặc biệt quý bài "Vì sao Đảng ta kiên 
định chủ nghĩa Mác - Lê-nin ?"*, bởi lỗi viết giản 
dị, dễ hiểu, gọn, rõ, mạch lạc, lô gích, khúc chiết. 
Bài viết có tác dụng giáo dục tư tưởng, giải thích 
tốt. Bài tùy bút của Mai Trang "Việt nam trên 
đường chúng ta đi” cũng được bạn đọc ưa thích vi 
"làm giảm" cái " căng thăng của chính luận, nhưng 
không mắt đi "cái" hào hùng của đất nước, tầm vóc 
của dân tộc". Các chuyên mục Nghiên cứu - Trao 
đối, Thực tiễn - Kinh nghiệm năm nay cũng được 
bạn đọc đánh giá có nhiêu bài có giá trị, làm sáng 


tổ nhiều vấn đề bức xúc của thực tiễn, cung cấp 
nhiêu thông tin, nhiều khái niệm mới, lý giải được 
nhiều thắc mắc của bạn đọc. Ví dụ như bài : “Chuẩn 
mực thẩm mỹ trong lối sống xã hội" của đồng chí 
Đỗ Kim Thịnh (số 7), "Góp thêm ý kiến về kinh tế 
thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" của 
đồng chí Trần Hỗ (số 6), "Tương lai dưới con mắt 
nhà tương lai học An-vin Tô-phlơ" của đồng chí 
Trần Xuân Trường (số 7, B), "Vấn đề lập thị trường 
chứng khoán ở nước ta" của các đồng chị Nguyễn 
Khắc Hiền và Nguyễn Xuân Quang (số 8), "Nguy 
cơ tụt hậu về kinh tế : những vẫn đề đang đặt ra 
và kiến nghị" của đồng chí Nguyễn Văn Phương 
(số 8), "Vẫn còn đó cuộc đấu tranh giai cấp" của 
đồng chí Vũ Hiền (số 10)... Các bài "Công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Cần 
thơ" của đồng chí Võ Hoàng Xinh (số 12), "Thành 
phố Hồ Chí Minh với việc xóa đói giảm nghèo" của 
đồng chí Đăng Ngọc (số 7) và loạt bài về địa 
phương được một số bạn đọc viết thư phản ánh 
"đó là những bài học quý đối với các cán bộ, đẳng 
viên và các cấp lãnh đảo ở các tỉnh". Cuộc Hội 
thảo về "Đổi mới hợp tác xã và phát triển các hình 
thức kinh tế hợp tác xã trong nông nghiệp" tổ chức 
Ở Thanh hóa đăng trên Tạp chí được bạn đọc quan 
tâm nghiên cứu. Sau khi đọc Tạp chí, nhóm bạn 
đọc ở Hải hưng đã viết thư yêu cầu tiếp tục tổ chức 
những cuộc hội thảo như vậy và đề nghị Tạp chí 
cộng sản phản ánh cụ thể để bạn đọc biết và học 
tập. 

Bạn đọc cũng viết thư cho biết : Bài "Hỗ Chí 
Minh - nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài 
của cách mạng Việt nam" đã giúp cho bạn đọc nắm 
được những nội dung cơ bản của bộ Hỗ Chí Minh 
Toản tập. Bài "Liên Hợp quốc : chặng đường 50 
năm và trước thêm thế kỷ XXI" của động chí Lê 
Mai (số 14) và bài "Những thông điệp đầu tiên của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Liên hợp quốc" của đồng 
chí Phạm Xanh (số 13) là tư liệu quý cho các giáo 
viên lịch sử" (Nguyễn Hữu Vịnh, giáo viên, Hải 
hưng). 

Bạn đọc rất tâm đắc với bài "Thấy gì qua 2 
cuốn sách gắn đây của Bùi Tín" của đồng chí Lê 
Phan Di (số 7), trong mục Đọc sách. Các bài "Toàn 
câu hóa, khu vực hóa" của đồng chí Vũ Khoan 
(số 2), "Nước Pháp với cuộc bầu cử tổng thống" 
của đồng chí La Côn (số 6), "Ÿ kiến nhỏ về thắng 
lợi lớn của ngoại giao Việt nam" của đồng chí Võ 
Thủ Phương (số 13), "Những vấn đề của thế giới 
hiện nay" của Nguyễn Thị Hoa (số 13), "Việt nam 
gia nhập ASEAN vả tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn 
kết quốc tế" của đồng chí Hà Văn Thằm (số 8) 
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trong mục Thế giới : Vấn đê, sự kiện, và bài "Cần 
sớm thực hiện một nên nông nghiệp sạch" của 
đồng chí Nguyễn Khắc Trung (số 8)... trong mục 
Thư gửi Bộ biên tập, cùng đã được bạn đọc viết 
thư khen ngợi. Mục Sinh hoạt tư tưởng với những 
bài như : "Phố "Trằn Dư" của Vũ Lân (số 7), "Dán 
mác" của Hồ Quang Phương (số 11), "Tân quan 
tân chính sách" của Nguyên Văn Lộc (số 12), 

"Cũng là kiểu đốt đền Ác-tê-mi" của Nguyễn Trung 
Thực (số 13)... được nhiều bạn đọc quan tâm, viết 
thư vê Tạp chí bày tổ sự đồng tỉnh. Có bạn đọc 
còn đến Tòa soạn hoan nghênh và để nghị Tạp 
chí cân duy trì thường xuyên mục Sinh hoạt tư 
tưởng và đầu tranh mạnh mẽ hơn nữa với những 
việc làm sai trái trong xã hội. Đồng chí Phạm Văn 
Việt, một bạn đọc ở huyện Quảng xương, Thanh 
hóa bày tỏ tâm sự : "Là một giáo viên năm nay 
trên 70 tuổi, đang nghỉ hưu tại địa phương, tôi hoàn 
toàn ủng hộ bài "Lạc điệu" của tác giả Tân Minh 
Sinh đăng trên Tạp chí số 6/1995". 

Nhiêu bạn đọc gửi thư về tòa soạn hoan 
nghênh mục Tim hiêu khái niệm và Tin hoạt động 
lý luận, cho đây là chuyên mục bồ ích đối với đông 
đảo bạn đọc, nhất là đối với những người làm công 
tác nghiên cứu, giảng dạy. 

Vẻ hình thức, nhiêu bạn đọc có chung nhận 
xét với đồng chí Nguyễn Hữu Vịnh : "Báo in rõ, 
khổ chữ có to hơn trước nên dễ đọc, kiểu chữ đa 
dạng, phong phú, tạo cảm giác vui mắt. Hình ảnh 
bia 1 đẹp, phù hợp với nội dung..." 

Việc phát hành báo khẩn trương, kịp thời, 
"...chỉ sau 5 ngày, những thông tin của Tạp chí đã 
đến với bạn đọc một cách rộng rãi ở Kim môn (Hải 
hưng). Qua đó chúng tôi nghĩ đến sự làm việc khẩn 
trương của Ban biên tập và nhà in đến mức độ nào" 
(nhóm bạn đọc Kim môn, Hải hưng). 

._ Bên cạnh những ý kiến trên, bạn đọc cũng đã 
thăng thắn chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm 
trong năm 1995 của Tạp chí Cộng sản và nêu lên 
những kiến nghỉ cụ thể. 

Đông chí Bủi Hóa ở Cam ranh, Khánh hòa cho 
biết Tạp chí số 5 đóng thiếu và nhằm một số trang. 
Đồng chí Nguyễn Thúy Hoản (Hà nội) viết : trong 
bài tùy bút của Mai Trang "giá mà người biên tập 
chú ý một chút rút ngắn đi phần bình về giọng hát 
hay của nghệ sĩ Lê Dung và một số chỉ tiết bất 
hợp lý thì bài sẽ hay hơn". Có bạn đọc phê binh 
có bài trong mục Sinh hoạt tư tưởng nêu chung 
chung, bản đến những khái niệm rất rộng lại có 
nhiêu ý sơ hở. Bạn đọc đề nghị : ngoài các bài 
chinh luận, hoặc nghiên cứu, cũng có thể dùng 
hình thức tiêu phẩm. Nhưng tiều phẩm thì không 
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nên ôm đồm nội dung rộng lớn, mà chỉ nên lấy ra 
từ đó một khía cạnh một sự việc, nhằm vào một 
luận điệu, một đối tượng cụ thể để phê phán chế 
giễu, bằng văn phong hóm hỉnh nghe có về nhẹ 
nhàng mà đòn chỉ trích vẫn sâu xa. 

Còn Đỗ Thanh Mai (Thanh hà, Thái bình) bày 
tỏ băn khoăn “thử hỏi các đảng bộ cơ sở (xã) mỗi 
nơi mua được mấy số, nếu có thì ai đọc và đảng 
ủy đã sử dụng Tạp chí này như thế nào để nâng 
cao trình độ lý luận cũng như hiểu biết về đường 
lối chủ trương của Đảng". Đồng chí đề nghị : "Nhân 
dịp 3-2 tới, Tạp chí nên có bảng thống kê về tình 
hình và số lượng của từng xã, huyện đã mua và 
đọc Tạp chí ; đồng thời nêu gương những cơ sở 
tổ chức đọc, sử dụng Tạp chí tốt nhất". Bạn Hoàng 
Đức Tâm (TP Hồ Chí Minh) có một ý kiến nhỏ "tôi 
không phản đối việc quảng cáo trên tạp chí, song 
quảng cáo mặt hàng như bia Sải gòn trên Tạp chí 
lý luận quan trọng này liệu có hợp không ?". Có 
cộng tác viên gửi thư đến cho biết Tạp chí số 9 
đến tay cộng tác viên quá chậm. 

Còn đồng chí Hoảng Tô Khương (Thư: viện 
tỉnh Yên bái) đề nghị "Tạp chí nên mở thêm chuyên 
mục thông tin tư liệu, trong đó thông báo thường 
xuyên cho độc giả về sách mới xuất bản trong và 
ngoài nước cũng như những bài quan trọng trên 
các tạp chí khác. Ngoài ra, Tạp chí nên tóm tắt 
những tài liệu quan trọng nhất trong mỗi SỐ, giúp 
cho việc xử lý và tuyên truyền các bài của Tạp chí 
trong các thư viện, các cơ quan thông tin khoa học 
và đại chúng được thuận lợi hơn". Đồng chí Bủi 
Hóa nêu nguyện vọng và cũng là ý kiến đề xuất : 
"làm sao các bài báo về các ngày kỷ niệm đăng 
sớm hơn đến kịp thời với bạn đọc mới có tác dụng 
tốt, còn đến chậm sau ngày kỷ niệm thì rất đáng 
tiếc". 

Bạn đọc thân mến ! 

Chúng tôi xin cảm ơn những ý kiến đóng góp 
chân thành của bạn đọc đối với Tạp chí lý luận và 
chính trị của Trung ương Đảng. Chúng tôi sẽ 
nghiên cứu và tiếp thu những ý kiến đó một cách 
đây đủ, nghiêm túc, đồng thời tiếp tục cải tiền về 
mọi mặt của Tạp chí để đáp ứng được yêu cầu và 
sự tin yêu của bạn đọc, góp phân có hiệu quả hơn 
vào công tác lý luận và tư tưởng của Đảng trong 
giai đoạn mới của cách mạng. 

Chắc rằng trên đây chúng tôi chưa phản ánh 
hết được những suy nghĩ của bạn đọc đối với Tạp 
chí Cộng sản. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận 
được nhiêu bài, thư góp ý và những thông tin mới 
của các bạn. 


BAN BẠN ĐỌC 
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Uâu đổ que kệ đất tai 
Đuuu cứ chế thủ Đunàwg thuep 
fixlk luntte xã lật thủ, tạÌấa £ tức ta 


A yếu tố lao động, đất đai và tài chính 

có tâm quan trọng đặc biệt trong quả 

trình phát triển kinh tế - xã hội của mọi 
quốc gia, dân tộc. Trong những quan hệ 
phức tạp của ba yêu tô đó chúng ta cần 
nghiên cứu kỹ lưỡng để tìm ra yêu tỐ. nào 
của đất đai sẽ tham. gia thị trường để tạo 
hiệu quả phát triển kinh tế theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 


Quan hệ đất đai ở nước ta bắt đầu đổi 
mới từ đầu thập kỷ 80 sau khi có Chỉ thị 
100-CT/TW (13-1-1981) của Ban bí thư 
Trung ương Đảng về mỡ rộng khoán san 
phâm đến nhóm lao động và người lao động 
trong hợp tác xã nông nghiệp và Nghị quyềt 
10- NQ/IW @ -4-1988) của Bộ chinh trị VỀ 
đối mới quản lý kinh tế nông nghiệp. Hệ 
thống luật đất đai hiện hành đã quy định 
đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước 
thống nhất quản ly. Nhà nước giao đất cho 
người sử dụng đất để sử dụng, ôn định và 
lâu dài. Người sử dụng đất có 5 quyền : 
chuyên đôi, chuyển nhượng, thừa kê, thể 
chấp và cho thuê. Nhà nước cho thuê đất, 
Nhà nước xác định giá đất để tính thuê, thu 
tiền khi giao đất hoặc cho thuê đất Vd CÓ 
trách nhiệm bôi thường khi thu hôi đất. Như 
vậy, những mặt cơ bản của quan hệ sở hữu, 
quản lý và phân phối đối VỚI đất đai đã được 
đặt nên móng trong hệ thống luật này. 


Từ năm 1988 đến nay, việc giao đất 
nông - lâm nghiệp cho các hộ nông dân sản 
xuât đã thực sự giải phóng lực lượng sản 
xuất nông nghiệp, góp phân quyết định đề 
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tăng năng suất lao động. Đối với khu vực 
kinh tê công nghiệp và dịch vụ, Nhà nước 
đã cho phép kinh doanh nhà ở nhằm hạn 
chế hoạt động. của thị trường ” ngầm" về nhà- 
đất ở đô thị và động viên được nhiều thành 
phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng, giải 
quyết khó khăn về nhà ở cho dân. Nhà nước 

cũng đã cho thí điềm đấu thâu xây dựng, cơ 
sở hạ tầng trên đất Ở một số khu vực đất 
phát triển đô thị, để từ đây có thêm kinh 
nghiệm trong khi cho các thanh phần kinh 
tê có thê tham gia đầu tư. Nhà nước cũng 
đã cho phép nhiêu liên doanh: đầu tư trông 
rừng, xây dựng khu chế xuất, khu công 
nghiệp, khu du lịch để thu hút vốn nước 
ngoài và trong nước đầu tư cho đất đai. Như 
vậy, Nhà nước đã có những chính sách bước 
đầu đề các thành phân kinh tế cùng tham 
gia đầu tư đất đai nói chung, đặc biệt cho 
khu vực , công nghiệp và dịch vụ. Mặc dù 
vậy, nhiều vân đê trong quan hệ đất đai vẫn 
chưa được thể hiện rõ trong các chính sách 
về đất đai hiện nay. Chính vì vậy mà nhiều 
hiện tượng tiêu cực trong quản lý và sử dụng 
đất đai đã xây ra. Đó là hoạt động của thị 
trưởng “ngâm” nhà - đất, sử dụng đất sai 
mục địch, câp đất sai thâm quyên, lần chiếm 
đất đai, đô thị hóa không theo quy hoạch. 
Điều này đã làm cho đât nông nghiệp bị 
mất nhiều, một số hộ nông dân không có 
đất sản xuẤt, ngân sách nha nước thất thu 
từ quỹ đất v.v.. Vì vậy, một mặt cần tàng 
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cường hiệu lực của bộ máy quản lý đất đai 
các câp, mặt khác cân sớm hoàn thiện hệ 
thống chính sách đất đai trên CƠ SỞ phân 
tích quan hệ đất đai trong cơ chế thị trường 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 


Phân tích quan hệ đất đai trong một cơ 
chế kinh tế, chúng ta cần phân tích các mặt 
của quan hệ sản xuất có liên quan tỚi VIỆC 
sử dụng đất đai. Đó là quan hệ sở hữu, quan 
hệ quản lý và quan hệ phân phối. 


1- Quan hệ sở hữu 


Trong hình thái kinh tế - xã hội phong 
kiến, chế độ độc quyên sở hữu tư nhân về 
đất đai được bảo vệ. Khi hình thái kinh tế - 
xã hội tư bản chủ nghĩa được hinh thành, 
chế độ sở hữu này vần tiếp tục được chấp 
nhận như một tôn tại lịch sử mặc dù không 
phù hợp với phương thức sản xuất: tư bản 
chủ nghĩa. Các nhà kinh tế học tư sản đã 
lên tiếng công kích sở hữu tư nhân về đất 
đai và coi đây là một vật thừa phi lý vì tiền 
thuê đất làm tăng giá thành sản phẩm. Vì 
vậy, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 
bắt hình thái sở hữu tư nhân về đất đai phụ 
thuộc vào tư bản bằng cách chuyến hóa cho 
phù hợp thông qua hình thức thuê đất. Mặc 
dù vậy, hình thức sở hữu tư nhân tư bản chủ 
nghĩa về đất đai vẫn được duy trì và được 
ngụy trang tinh vị hơn. 


Mác đã phân tích mặt xã hội của sở hữu 
về đất đai. Trong một hình thái kinh tế xã 
hội công bằng và văn minh thi quyền tư hữu 
của một sô người cả biệt đối với những bộ 
phận nào đó của trái đất là hoàn toàn phì 
lý. Ngoài tính phi lý về quyền bình đắng 
giữa mọi người trong quan hệ với tự nhiên, 
còn có tính phi lý thê hiện rõ ràng trong 
giải quyết bài toán môi trường hiện nay đang 
bị suy thoái do việc khai thác triệt để tài 
nguyên thiên nhiên trong đó có đất đai vì 
lợi nhuận riêng. Như vậy, sở hữu tư nhân 
về đât đai không phù hợp với định hướng 
xã hội chủ nghĩa, xây dựng một xã hội công 
bằng và văn minh vi lợi ích chung của mọi 
người, của các dân tộc và của toàn nhân 
loại. 
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Mác đã nhận thấy sự khác nhau giữa 
đất đai với tư cách là vật chất và đất đai với 
tư cách là £ bản. Bản thân đất đai tự nhiên 
không có một lao động nào được vật hóa 
trong nó, do đó đất đai nếu có chỉ là SỞ hữu 
đất đai tự nhiên, không liên quan gì đến VIỆC 


_ tạo ra lợi nhuận từ việc đầu tư vào đất đại. 


Trong nên kinh tẾ tự nhiên, tự túc tự cấp, 
con người chỉ nhắn mạnh mặt hiện vật của 
đối tượng SỞ hữu, tức là chỉ để trả lời cho 
câu hỏi "của ai" (chỉ quan tâm tới quyền 
chiếm hữu trong quan hệ sở hữu). Trong 
nền kinh tẾ hàng hóa, nhất là khi đã chuyển 
sang cơ chế thị trường, con người nhấn mạnh 
tới giá trị của đối tượng sở hữu, tức là khả 
năng sinh lợi của nó (nhẫn mạnh tới quyền 
sử dụng và quyên định đoạt trong quan hệ 
sở hữu). Vì vậy, đất đai với tư cách là tư 
bản hay là giá trị đầu tư cho đất đai để sinh 
lợi nhuận mới là yếu tố chính của đất đai 
tham gia hoạt động trong cơ chế thị trường. 

Kết quả đầu tư cho đất đai đã được kết tinh 
lao động trừu tượng trong nó, tức là có giá 
trị sử dụng, vậy đó là hàng hóa và được 
tham gia thị trường. Đến đây có thể kết luận 
là : sở hữu toàn dân về đất đai không hề 
gây bắt kỳ một trở ngại nào cho hoạt động 
của đất đại trong cơ chê thị trưởng. Nền 
kinh tế thị trường chỉ cần có thị trường đầu 
tư đất đai, một yêu tố thực sự là hàng hóa 
do các thành phần. kinh tẾ cùng tham gia. 

Thị trường đầu tư đất đai cần được xây dựng 
cùng với thị trường lao động, thị trường tài 
chính, thị trường hàng hóa để tạo một hệ 
thống thị trường đông bộ. Sở hữu toàn dân 
vê đât đai la một yêu tô quyết định để thực 
hiện thanh công sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước và đảm bảo định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 


Sở hữu toàn dân về đất đai thể hiện ý 
chí của nhân dân về quyên chiếm hữu và 
thực hiện quyền định đoạt của nhân dân đối 
VỚI đất đai thông qua quy hoạch sử dụng 
đất và chế độ sử dụng đất được Nhà nước, 
đại diện cho toàn dân quyết định. Các thanh 
phần kinh tế được Nhà nước giao quyên sử. 
dụng đất theo những chế độ riêng tùy thuộc 


vào mục đích sử dụng đất thuộc khu vực 
kinh tế nào. Các chế độ sử dụng đất phải 
đảm bảo đúng quy luật của thị trường thông 
qua hoạt động của thị trường đầu tư đất đai, 
đúng tính chât và trình độ của lực lượng sản 
xuất trong từng khu vực kinh tế nông nghiệp, 
công nghiệp hay dịch vụ, đúng định hướng 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 


Trong khu vực kinh tê nông nghiệp (bao 
gồm cả lâm nghiệp) trình độ sản xuât còn 
thấp, chưa thoát khỏi cơ chế kinh tế tự túc 
tự cấp, kinh tế hộ gia đình đang phát huy 
tác dụng tăng năng suất lao động. Vi vậy 
Nhà nước có thể g1aO ‹ đất không thu tiền cho 
các thành phân kinh tế sản xuất nông nghiệp 
đề sử dụng ôn định, lâu dài. Người Sử dụng 
đất được hưởng 5 quyền: chuyên đổi, 
chuyển nhượng, thừa kế, thê chấp, cho thuê 
để tạo điều kiện hình thành thị trường hàng 
hóa nông nghiệp. Kinh nghiệm của các nước 
trên thế giới cũng như trong khu vực đã cho 
thấy, tổ chức sản xuất nông nghiệp theo 
phương thức frang trại gia đình là phù hợp 
với việc phát triên kinh tế nông nghiệp trong 
quá trình công nghiệp hóa. Hiện Tay, mức 
độ phát triên công nghiệp của mỗi nước tỷ 
lệ nghịch với sô lượng lao động trong khu 
vực nông nghiệp và tỷ lệ thuận với quy mô 
trang trại gia đình là một vấn đề có tính quy 
luật được rút ra từ thực tiễn. Ở những nước 
công nghiệp phát triên, kinh tế ,nông nghiệp 
đóng vai trò không lớn trong tống sản phẩm 
quôc nội, nhưng lại đặc biệt quan trọng trong 
vấn đề an toàn lương thực và bảo vệ môi 
trường. Chế độ sử dụng đất nông nghiệp của 
chúng ta hiện nay là phù hợp với quy luật 
thị trường và đúng định hướng phát triển 
kinh tê nông nghiệp trong quá trình công 
nghiệp hóa. 

Đất nhà ở đóng vai trò bảo đảm tư liệu 
sinh hoạt cho con người. Nhà nước giao đất 
ở cho hộ gia đình và cá nhân có thu tiền sử 
dụng đất với mức thu tùy theo khu vực và 
đối tượng được quyên sử dụng, trong đó ưu 
tiên các gia đình thuộc diện chính sách và 
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các hộ nghèo. Trong hoàn cảnh nước ta hiện 
nay, Ở khu vực đô thị, người sử dụng đất ở 
thường tổ chức kinh tẾ hộ gia đình làm dịch 
vụ giông như kinh tế hộ gia đình làm nông 
nghiệp ở nông thôn. Tương tự như người sử 
dụng đất nông nghiệp, người sử dụng đất Ở 
được hưởng b) quyên là phù hợp. Đê giải 
quyết tốt vân đề nhà ở, kiếm soát được quá 
trinh đô thị hóa và tăng nguôn thu cho ngân 
sách, cần sớm hình thành thị trưởng đầu tư 
nha ở thuộc khu vực phát triên đô thị và 
ven trục đường giao thông. 


Trong khu vực kinh tễ công nghiệp va 
dịch vụ, chễ độ sử dụng đất phải có quy 
định phủ hợp với hiệu quả của hoạt động - 
thị trường. Quá trình sản xuất công nghiệp 
và tô chức hoạt động dịch vụ ở trình độ cao 
làm cho người sử dụng đất chì quan tâm tới 
đất đai như một yêu. tố đầu vào, cần tính 
toán chi phí sao cho ít nhất để thu được lợi 
nhuận cao nhất. Ở đây người sử dụng đất 
không quan tâm tới hình thức được giao hay 
đất được thuê mà chỉ quan tâm tới giá cả và 
thời gian sử dụng đất. Vấn đề có tính chất 
tính toán lợi nhuận này sẽ được tự điều chỉnh 
trong hoạt động của thị trường đầu tư đất 
đai. 


2- Quan hệ quản lý 


Nhà nước thống nhất quản lý về đất đai 
là một quy định không chỉ ở nước ta mà 
được thực hiện ở nhiều nước, đặc biệt ở các 
nước đang phát triên. Đất đai do Nhà nước 
quản lý đã trở thành điều kiện cần để thực 
hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Nhà nước ta thực hiện quản lý đất đai 
bằng pháp luật (như Hiến pháp năm 1992 
và Luật đất đai năm 1993 đã quy định). Hệ 
thông các cơ quan quản lý đất đai được tô 
chức theo 4 cấp : trung ương, tình, huyện 
và xã đã bước vào hoạt động. 


Hệ thông quản lý nhà nước về đất đai 
của ta đang còn nhiều bất cập. "Pháp luật đất 
đai cùng với các chính sách đất đai đã được 
hình thành nhưng còn thiếu đồng bộ, chưa 
được phô biến sâu rộng đề toàn dân tự giác 
thực hiện. Bản đô địa chính và hồ sơ địa 
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chính là cơ sở pháp lý của quyền sử dụng 
đất triển khai chậm, chưa đáp ứng được nhu 
cầu thực tế. Quy hoạch sứ dụng đất toàn 
quốc cũng như của các ngành, các cấp địa 
phương chưa được, chuẩn bị thấu đáo, chưa 
đủ cơ SỞ để các cấp có thâm quyền có thê 
quyết định một cơ cấu sử dụng đất hợp lý. 
Quy hoạch sử dụng đất là công cụ đề thể 
hiện sự chuyên dịch cơ cấu kinh tế, có tác 
dụng quyêt định đê cân đối giữa nhiệm vụ 
an toàn lương thực và nhiệm vụ công nghiệp 
hóa, đô thị hóa, khắc phục hiện tượng mật 
đất nông nghiệp có năng suất cao. 


Đê đảm bảo tính hiệu lực của hệ thống 
quan lý nhà nước về đất đai trong cơ chế 
thị trường, cần thiết phải thực hiện các biện 
pháp sau : 


- Xây dựng pháp luật, chính sách, quy 
hoạch sử dụng đất đai phải được coi là một 
sự nghiệp của toàn dân, do nhân dân tự giác 
tham gia đóng góp ý kiến và tự giác thực 
hiện. 


- Hoàn thanh sớm nhất VIỆC lập bản đô 
địa chính, hồ sơ địa chính và cấp giây chứng 
nhận quyền sử dụng đất nhằm nắm lại chính 
xác hiện trạng sử dụng tài nguyên đất và 
hoàn thiện cơ sở pháp lý của quyền sử dụng 
đất. 


- Hoan thiện đồng bộ hệ thống chính 
sách đất đai trong cơ chế thị trường có sự 
quản ly của nhà nước. Dựa vào thị trường 
đầu tư đất đai để điều tiết việc sử dụng đât 
đai cho mục đích đô thị, công nghiệp, dịch 
vụ và khuyến khích sử dụng đất hoang hóa 
đê mở rộng quỹ đất. Khắc phục từng bước 
các hiện tượng tiêu cực trong quan lý và sử 
dụng đất đai, tăng nguồn thu từ đất cho ngân 
sạch. 


- Făng Cường hiệu lực của chính quyên 
nhà nước các cấp về quan lý đất đai và đầu 
'ư phát triên thị trường đất đai. 


- Sớm thành lập hệ thống thông tin đất 
đai trên cơ sở công nghệ tin học. Hệ thống 
đó chứa tất cả những thông tin về tự nhiên, 
xã hội và kinh tế của thửa đất, được nối 
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mạng từ trung ương tới địa phương để cập 
nhật được biên động sử dụng đất phục vụ 
điều tra hiện trạng, thống kê - kiểm kê, quản 
lý biến động, xây dựng quy hoạch và kế 
hoạch sử dụng đất, cung câp thông tin về 
đất đai và đầu tư đất đai rộng khắp trong 
thị trưởng. 


3- Quan hệ phân phối 


Phân tích quan hệ phân phối trong sử 
dụng đất đai phải xuất phát từ sự phân tích 
lợi nhuận thu được trong quá trinh đầu tư 
vào đất đai. Trong cơ chế thị trường, vấn 
đề định giá đất và định thuế đất hợp lý la 
giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết quan hệ 
phân phối. 


Lợi nhuận của việc sử dụng đất được 
Mác nghiên cứu công phu dựa trên phân tích 
phạm trù địa tô. Mác đã chia địa tô thành 2 
loại : địa tô chênh lệch và địa tô tuyệt đối ; 
trong địa tô chênh lệch lại có địa tô chênh 
lệch ] và địa tô chênh lệch 2. Địa tô chênh 
lệch 1 là lợi nhuận chênh lệch thu được khi 
sử dụng 2 lượng vốn như nhau, 2 lượng lao 
động như nhau trên 2 thửa đất có diện tích 
như nhau nhưng đem lại kết quả khác nhau. 
Như vậy địa tô chênh lệch 1 có nguôn gốc 
do sự ưu đãi hơn về điều kiện tự nhiên (độ 
phì nhiêu tự nhiên và vị trí địa lý tự nhiên) 
của thửa đất này so với thửa đất khác. Đất 
đai thuộc sở hữu toàn dân nên toàn bộ địa 
tô chênh lệch l phải được thu nộp ngân 
sách. Địa tô chênh lệch 2 là lợi nhuận chênh 
lệch thu được do cường độ đầu tư nhiều hơn 
trên cùng một mảnh đất. Cường độ đầu tư 
có thê hiều như biện pháp thâm canh, tăng 
vụ, áp dụng công nghệ mới v.v.. Để khuyến 
khích sử dụng đât có hiệu quả,người sử dụn g 
đất phải được hưởng địa tô chênh lệch 2 
cho tới khi biện pháp đầu tư mang lại nó 
trở thành phô biến trong xã hội. Địa tô tuvỆt 
đối hình thành khi xét vấn đề địa tô trên 
quy mô toàn xã hội, trong đó quy luật giá 
trị của thị trường là quy luật chủ yếu chỉ 
phối các thành quả đầu tư vào đất đai. Loại 
địa tô này có liên quan tới quan hệ về hiệu 
quả đầu tư vào đất đai giữa các khu vực 


kinh tế khác nhau, tư bản sẽ được đầu tư 
vào khu vực kinh tế nào mang lại lợi nhuận 
lớn hơn. Ở nước ta hiện nay không có chế 
độ tư hữu đất đai. Nhà nước điều tiết để 
định hướng cơ câu đầu tư vào các khu vực 
kinh tê, vị vậy địa tô tuyệt đối hầu như không 
còn tôn tại. 


Bên cạnh địa tô chênh lệch 1, do điều 
kiện thuận lợi của tự nhiên mang lại, quá 
trình đầu tư của con người cho đất đai cũng 
mang lại những lợi nhuận tương tự. Khái 
niệm đầu tư cho đất đai ở đây được hiệu 
theo nghĩa rộng, không chì những đâu Iư 
frực tiệp mà cả những đầu tư gián tiếp và 
đâu tư trừu LƯỢnG. Ví dụ : một thửa đất ở 
ven đô thị, nều sử dụng cho mục đích nông 
nghiệp thì đầu tư chỉ bao gồm cải tạo đất, 
thủy lợi v.v. nhằm làm tăng sản lượng nông 
nghiệp ; nếu sử dụng vào mục đích đô thị 
thì đầu tư không chi là công trình xây dựng 
trực tiếp trên thửa đất mà còn gồm cả một 
phân nhận được từ đầu tư xây dựng cơ sỞ 
hạ tầng của toàn đô thị đang tôn tại cạnh 
đó. Trừu tượng hơn, quy hoạch sử dụng đất 
hợp lý cũng là một đâu tư cho đất đai đề 
mang lại sử dụng đất có hiệu quả hơn. Trong 
cơ chế thị trưởng, các thành phân kinh tê 
đều có thể tham gia đầu tư cho đất đai, giá 
trị của toàn bộ đâu tư được câu thành trong 
giá đất. 


Luật đã ít đai năm 1993 đã quy định đất 
có giá để tính các nguồn thu từ đât (thuế và 
tiền sử dụng đất) và tính các khoản đền bù 
khi thu hồi đất. Cần phân tích thêm ở đây 
nguôn gốc của gií đât. Khi nghiên cứu về 
địa tô, Mác đã chỉ ra rằng đất đai không có 
giá trị nhưng giá cả thị trường của nó là sự 
phản ánh đơn thuần số địa tô được tính toán 
theo phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. 
Vị vậy, không chỉ các thửa đất đang sử dụng 
mới có giá mà cả những thửa đất chưa sử 
dụng cũng có giá. Giá đó phản ảnh khả năng 
mang lại địa tô nếu đưa vào sử dụng. Giá 
đất không gta nhập trực tiếp vào giá cả sản 
xuấi mà chỉ được câu thành trong chỉ phí 
sản xuất cá biệt của người sử dụng đất. Theo 
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kết luận này, việc thừa nhận đất có giá là 
phù hợp với quy luật thị trường trong giai 
đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Khung 
giá đất được tính theo khả năng mang lại 
địa tô và khả năng mang lại lợi nhuận từ 
tông giá trị đã đầu tư còn lại chưa khấu hao. 
Nhà nước quy định giá đất phù hợp với giá 
trên thị trường va nhà nước điều tiết giá đât 
bằng quỹ. đất thông qua thị trường đầu tư 
đất đai đê bảo đảm xóa bỏ địa tô tuyệt đối 
do mất cân bằng cung, cầu tạo nên. 


Nguồn thu ngần sách từ sử dụng đất bao 
gồm : thuê đất và tiền sử dụng đât. Trong 
thuế đất có một phần là nghĩa vụ xã hội mà 
mọi người sử dụng đất đều phải đóng góp 
tính theo diện tích sử dụng và một phần là 
địa tô chênh lệch 1 tĩnh theo mức độ ưu đãi 
của điều kiện tự nhiên so với loại đất kém 
nhất. Tiên sử dụng đất là tiền phải trả cho 
mọi giá trị đầu tư của nhà nước trên đất theo 
giá ca thị trường. Các doanh nghiệp công 
nghiệp và dịch vụ trả tiền thuê đất trên 
nguyên tắc khấu hao giá trị đầu tư cho đất 
theo thời gian (tiền sử dụng đất và tiền thuê 
đất đều tính theo giá thị trường). Ngoài ra, 
còn một số loại thuế khác như thuế mua bán 
đất nhằm thu lại chênh lệch giá đất giữa 2 
loại đất có mức đầu tư khác nhau. Thuế đất 
đối với đất ở cần được tính theo nguyên tắc 
thuế của các tư liệu sinh hoạt. : 


Đất đai thuộc sở hữu toàn dân là một 
đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa rất 
chắc chăn. Vấn đề đặt ra là tìm ¡phương thức 
phù hợp đê đưa hoạt động đất đai vào cơ 
chế thị trưởng hiện tại. Thị trường đầu tư 
đất đai vôn là một đòi hỏi khách quan của 
hệ thống thị trường hiện đang được đồng bộ 
hóa từng bước đảm bảo thắng lợi cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất 
nước. Việc xây dựng thị trường đầu tư đất 
đai phải đi đôi với việc tăng cường hiệu lực 
của bộ máy quản lý nhà nước về đất đai để 
quản lý thống nhât trên toàn lãnh thổ và 
quản lý toan điện các mặt tự nhiên, xã hội, 
kinh tệ của đất đai 2Ð 
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b) 
Nghiên ưu - Trao đổi 


Cân có một hệ thống quan điểm 
phát triển hình thức liên doanh 


(rong títu ñtút đôn đầu tư 


nước ngöài 


đất nước _tiếp cận 
dần với nền kinh tế 
thế giới. Nhưng ở 
giai đoạn tiệp theo, 
sau khi đã có một số 
thành công nhất 
định, thì quan điểm 
"đa dạng hóa cách 
thức thu hút vốn đầu 
tư" cần được chuyển 
sang trình độ cao 


- hơn, tức là phải 
NGUYÊN THƯƠNG LẠNG ° hướng dòng đầu tư 
vào những trọng 


INH hướng thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài vào việc thực hiện sự nghiệp 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa đât 
nước là một định hướng đúng đắn, phù hợp 
với điều kiện của nước ta hiện nay. Định 
hướng này cho phép khai thác mọi nguôn 
lực tự nhiên, kinh tê, tài chính, công nghệ, 
con người... . không chỉ từ trong nước mà 
còn từ ngoài nước, vào việc thực hiện các 
mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước. Để 
định hướng thực hiện được thành công, phải 
âp dụng đông bộ các biện pháp khác nhau 
như cải thiện môi trường đầu tư về mặt luật 
pháp và chính sách, nâng cấp cơ sở hạ tầng 
của nền kinh tế, đổi mới cơ chế vận hành, 

cải cách bộ máy: hành chính, hiện đại hóa 
hệ thống giáo dục, đào tạo... Về cơ bản, đây 
là các biện pháp khai thác các lợi thế kinh 
tế đê mở Tộng đầu tư nước ngoài trên bình 
diện nguôn lực sẵn có. Tuy vậy, các biện 
pháp nhằm tăng cường, mở rộng đâu tư nước 
ngoài dưới khía cạnh lựa chọn chính sách, 

cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu lựa chọn 
chính sách đúng thì các nguôn lực sẽ được 
động viên với hiệu quả tôi đa ; ngược lại, 

nêu lựa chọn chính sách chưa thật đúng thì 
hiệu quả khai thắc các nguôn lực sẽ bị hạn 
chế. 


Ở giai đoạn đâu của việc thực hiện chính 
sách "mở cửa" nên kinh tế, vốn đầu tư nước 
ngoài được thu hút ô ạt fheo chiều rộng 
nhằm tập dượt, tích lũy kinh nghiệm vê thu 
hút vốn đầu tư cũng như tạo điều kiện cho 
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điểm với những dự án quan trọng cho phép 
phát huy tác dụng lớn nhất đối với nên kinh 
tê thông qua việc lựa chọn chính sách. Thực 
chất, dây là quan điểm đa dạng hóa việc 
thu hút vôn đâu tư có trọng điểm, một cách 
thức khai thác tối đa các ưu thế của hình 
thức đầu tư có tác dụng lớn nhất đối với nên 
kinh tê quôc dân theo hiệu ứng bội sô. 

Trong. tẤt. cả các loại hình đầu tư nước 
ngoài được đề cập trong Luật đâu f nước 
ngoài tại Việt nam, như hợp đông hợp tác 
kinh doanh, xi nghiệp . liên doanh, xí nghiệp 
100% vốn nước ngoài và hinh thức xây 
dựng - kinh doanh - chuyên giao (B.O.T), 
mỗi loại hình đều có những thê mạnh riêng, 
nhưng hình thức liên doanh có nhiều ưu thế 
bởi những khía cạnh sau đây : 


Thứ nhất, xí nghiệp liên doanh là 
phương tiện đê thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài có hiệu quả do kết hợp được lợi thế 
của các bên tham gia và chia sẻ được rủi ro 
trong quá trinh kinh doanh. 


Thứ hai, Xi nghiệp liên doanh là công 
cụ chuyển giao công nghệ nước ngoài vào 
Việt nam thuận tiện. nhất và nhanh chóng 
nhất, phát huy được tối đa hiệu quả của công 
nghệ từ nhiều khía cạnh. Việc tham gia kinh 
doanh trực tiếp với phía nước ngoài là cơ 
hội tốt để phía Việt nam học tập được kinh 


* Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học kinh tế quốc dân 


Hà nội 
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nghiệm chuyển giao cộng nghệ, kinh 
nghiệm quản lý , sản xuất và từng bước làm 
chủ công nghệ chưa có ở Việt nam. Với hình 
thức hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đông, 
quan hệ giữa các bên tham gia lông lẻo và 
chỉ tốn tại trong một thời gian ngăn, cơ hội 
học tập kinh nghiệm nước ngoài sẽ bị hạn 
chế. Còn với hình thức xí nghiệp 100% vôn 
nước ngoài, xi nghiệp hoàn toàn do phía 
nước ngoài sở hữu và quản lý, thì cơ hội 
học tập nước ngoài vê công nghệ càng ít 
hơn. 


Thứ ba, xí nghiệp liên doanh là hình 
thức kinh doanh tạo cho phía Việt nam có 
điều kiện để học tập kinh nghiệm và kiến 
thức quản lý bằng phương thức trực tiếp 
tham gia giải quyềt mọi vân đề phát sinh 
và chứng kiến trực tiệp kết quả kinh doanh 
đạt được. Dù có thể phải trả giá cho giai 
đoạn đầu do quản lý kinh doanh còn yêu 
kém, nhưng đó là sự trả giá. để tiến bộ, đi 
lên. So với các hình thức đầu tư khác thì 
liên doanh có thê ví như một "trường học” 
tốt để bồi dưỡng kiến thức quản lý cho các 
cán bộ, cũng như "rèn giữa" tay nghề cho 
công nhân. Liên doanh cũng là nơi đào tạo 
một thế hệ những nhà quản lý kinh doanh 
hiện đại, hoạt động có hiệu quả trên thương 
trường, góp phần đáp ứng yêu câu quản lý 
nên kinh tế đất nước trong tương lai. Kiến 
thức quản lý với kiểu tư duy nhạy bén, xét 
trên quan điểm dài hạn, sẽ là tài sản vô hình 
có giá trị hơn nhiều so với số tài sản hữu 
hinh. 


Thứ tư, xí nghiệp liên doanh sẽ tạo điều 
kiện đê phía Việt nam trở thành một đối 
trọng quan trọng trong hoạt động quản lý 
khi cùng kinh doanh với nước ngoài. Phía 
Việt nam có thê giảm sát, chỉ phối hoạt động 
của phía nước ngoài nhằm hạn chế bớt 
những tiêu cực mà phía nước ngoài có thê 


gây ra. 
Thứ năm, việc thành lập và hoạt động 
của các liên doanh còn tạo thêm công ăn 


việc làm cho người lao động, tăng thu nhập 
cho dân cư, mở rộng hoạt động xuất khẩu, 


tăng thu cho ngân sách quốc gia, hạn chế 
sự thâm hụt của cân cân thanh toán... 


Như vậy, xét từ góc độ tạo ra những lợi 
ích thiệt thực cho nên kinh tê nước ta, xí 
nghiệp liên doanh là một hình thức đầu tư 
cân được đề cao. Hơn nữa, theo ý kiến của 
một số chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm 
trong lĩnh vực tư vần đầu tư cho nhiều nước 
trên thế giới, thi liên doanh là hình thức lựa 
chọn tôi ưu đối với các nước đang phát triển 
nhằm thu hút vốn đầu tư, công nghệ và kinh 
nghiệm quản lý của nước ngoài đê thoát khỏi 
vòng luân quân đói nghèo và lạc hậu. Thế 
nhưng, theo sô liệu của Ủy ban nhà nước 
về hợp tác và đầu tư (SCC]), số dự án liên 
doanh ở nước ta lại đang có xu hướng giảm 
đi : tỷ lệ số dự â an liên doanh trong tông sô 
dự án đầu tư của nước ngoài được câp giấy 
phép ở nước ta tính đến tháng 9-1991 là 
80% thì đến tháng 4-1995 chi còn 46%. Đây 
là sự thay đôi lớn trong cơ cấu "hinh thức 
đầu tư. Có sự thay đổi này chủ yếu là do số 
dự án 100% vôn nước ngoài tăng lên. Tại 
sao như vậy ? Rõ ràng, phía nước ngoài đang 
muốn tăng tính tự chủ của họ trong hoạt 
động kinh doanh ở Việt nam. Mặc dù đối 
với ta, hinh thức xí nghiệp 100% vốn nước 
ngoài cũng có những ưủ điểm nhất định, 
nhưng đừng quên đây là kiểu cài cắm chì 
nhánh của các công ty đa quốc gia. Về lâu 
đài, khi hệ thống chi nhánh này đã ăn sâu, 
bám rễ và mở rộng trong mọi lĩnh vực và 
mọi ngành kinh tê nước ta, chúng ta sẽ gặp 
không ¡t khó khăn nếu phải điều chính lại 
cơ câu kinh tế. Không phải ngẫu nhiên người 
ta thường nói tới tỉnh trạng một số nước đang 
phát triên đã lâm vào là "có một nhà nước 
trong một nhà nước" - nhà nước đó không 
phải ai khác mà chính là các công ty đa 
quôc gia. Suy cho cùng số dự án liên doanh 
giảm đi, cũng có nghĩa là lợi ích của chúng 
ta sẽ bị giảm theo hiệu ứng bội số. 


Vì vậy, cần xem xét kỹ lưỡng tình hình 
nói trên đê có biện pháp hữu hiệu. Theo tinh 
thần này, việc xây dựng một hệ thông quan 
điểm phát triển hình thức liên doanh, là việc 
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Nghiên cứu - Yrae đôi 


lam cần thiết và cấp bách. Hệ thống quan 
điểm đó, theo tôi, gôm những điêm sau đây: 


- Đề cao hình thức đầu tư đưới đạng liên 
doanh trong quá trinh thu hút vốn đầu tư 
nước ngoài. Tư tưởng này, trước hết, cần 
được thê hiện trong Luật đầu tư nước ngoài 
cũng như các văn bản pháp lý có liên quan. 


- u tiên xét duyệt các dự án liên doanh, 
đặc biệt là những dựá an liên doanh lớn, mang 
lại lợi ích kinh tẾ - Xã hội lâu dài cho đất 
nước. 


- Tạo mọi điều kiện cần thiết để các dự 
ân liên doanh có thê sớm đi vào hoạt động 
và phát huy hiệu quả (nhanh chóng giải 
phóng mặt bằng. ưu đãi vê thuế đất, thuế 
Xuất - nhập khâu, thuế thu nhập, thuế lợi 
tức và các loại lệ phí khác...). 


- Thực hiện biện pháp khuyến khích tái 
đầu tư thích hợp đôi với các dự án liên 
doanh, như áp dụng thuế suất ưu đãi đối với 


các khoản lợi nhuận tái đầu tư (nếu có). Ưu 
đãi các dịch vụ và đơn hàng công cộng có 
ý nghĩa cho các liên doanh, cũng như có sự 
quan tâm có hiệu quả khác của các cơ quan 
có liên quan. 


- Có sự phói hợp chặt chế và đồng bộ 
giữa các bộ, các nganh, các cấp quản lý đề 
bảo đam cho hình thức liên doanh phát triên 
đều trong mọi lĩnh vực chế tạo, lắp ráp, chế 
biến dịch vụ... 


Tóm lại, việc xây dựng một hệ thống 
các quan điểm phát triền hình thức đầu tư 
liên doanh trong điều kiện hiện nay là một 
bước thực hiện quan điểm đa dạng hóa có 
trọng điểm hình thức đầu tư nước ngoài theo 
nguyên tắc khai thác tôi đa lợi thê so sánh 
của đất nước. Hệ thống quan điểm này là 
một bước định hình chiến lược thu hút vốn 
đầu tư nước ngoài thích hợp với điều kiện 
Việt nam nhằm đem lại nhiều lợi ích cho 
xã hội, cho đất nước <1 


Mút sỐ vân đê... 


(Tiếp theo trang 23) 


nhau giữa các thanh phần kinh tế, thúc đây 
tăng trưởng nhanh và đem lại hiệu quả kinh 
tế - xa hội cao. Trong nên kinh tế nhiêu thành 
phần vận động theo cơ chế thị trường có sự 
quan lý của Nhà nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, việc xác định một cách đúng. đắn 
vị trí của các thành phân kinh tế là vẫn đề rất 
quan trọng trong công cuộc CNH, HDH ở 
nước ta. 

Trong cơ cầu thành phân kinh tế, vai trò 
chủ đạo của khu vực kinh tê nhà nước có tầm 
quan trọng đặc biệt được thê hiện trọng VIỆC 
giữ vững những khâu trọng yều nhât của nền 
kinh tế như : kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, 
hệ thông tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, một 
SỐ CƠ SỞ sản xuất và dịch vụ then chốt. Cùng 
với kinh tế hợp tác dân dần được mở rộng, 
khu vực kinh tế nhà nước bảo đảm cho toàn 
bộ nên kinh tế phát triển nhanh, ồn định và 
đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Các thành 
phân khác bao gôm cá thể, tiều chủ, tư ban tư 
nhân. các hinh thức kinh tế tư bản nhà nước . 
tôn tại một cách rộng rải trong các ngành, các 
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lĩnh vực và địa ban, góp phần huy động hết 
các nguôn lực tạo tăng trưởng kinh tế nhanh 
và hiệu quả. Hình thành các công ty, tập. đoan 
kinh doanh lớn của kinh tế nhà nước và liên 
doanh giữa kinh tế nhà nước và các thành phân 
khác, trong đó có những công ty, tập đoàn ở 
tâm vóc quốc gia, khu vực và quôc tê. 

Vấn đề quan trọng trong cơ cấu thành 
phân là tạo được sự tác động tương hỗ, bô 
sung lần nhau, đan xen, gắn kết với nhau trong 
từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn, đề 
tạo ra sức mạnh tông hợp trong hợp tác và 
cạnh tranh lanh mạnh, thực hiện có hiệu quả 
các mục tiêu kinh tê và xã hội. 

__ Sự phát triên và chuyển dịch cơ câu kinh 
tê nêu trên không tách rời mà có quan hệ mật 
thiết với các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quộc 
phòng, an ninh, kinh tế đối ngoại theo yêu cầu 
kết hợp chặt chẻ và hãi hoa giữa phât triển 
kịnh tế và giải quyết những vân đê bức xúc 
về xa hội, giữa phát triền kinh tế - xã hội và 
bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ; 
giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với mở rộng, 
đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ kinh 
tế đối ngoại trong những điều kiện mới của 
công cuộc phát triển đất nước 1 


ĐẢNG BỘ LÀO CAI TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO 
ĐỐI VỚI CHÍNH QUYÊN CÁC XÃ VŨÙNG CAO 


NGUYÊN NGHĨA VỤ ° 


À một tỉnh miền núi cao, Lào cai có 

diện tích 8 050 kmˆ với hơn 203 km 

biên giới, số dân 56 vạn người, bao gồm 
27 dân tộc anh em. Lào cai có 180 xã, 
phường thì có tới 152 xã vùng cao. Những 
năm qua, cùng với các thành tựu đạt được 
trên các mặt kinh tế - xã hội và an ninh - 
quốc phòng, công tác xây dựng đảng và 
chính quyên Ở câp xã được chấn chỉnh, sắp 
xếp phủ hợp với các văn bản hướng dẫn của 
Đảng và Nhà nước ta phù hợp với sự phát 
triển của nền kinh tế nhiều thành phân vận 
động theo cơ chế thị trưởng, có sự quản lý 
của nhà nước. Hoạt động của bộ máy chính 
quyền các xã vùng cao cơ bản tuân thủ theo 
nguyên tắc tập trung dân chủ, phân định khá 
rÕ về cơ cấu, chức năng, quyên hạn. Bộ mây 
chính quyên cấp xã tập trung vào công tác 
điều hành, quản lý để ồn định và phát triển 
kinh tế - xã hội vùng cao, thực hiện từng 
bước xóa đói giảm nghèo, củng cố quôc 
phòng, an ninh, quản lý biên giới và cửa 
khẩu, chống tham nhũng và buôn lậu. Cấp 
uy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân 
bước đầu đã xây dựng được quy chế phối 
hợp làm việc. Do vậy năm 1994, trong 152 
xã vùng cao, qua phân loại chất lượng cơ 
sở đang, đã có 42 cơ sở đạt frong sạch vững 
mạnh (chiếm 27, 63%), 82 cơ sở đạt loại 
khá (chiếm 53,94%). Những nơi cơ sở đảng 
trong sạch vững mạnh và khá thì ở đó chính 
quyên được củng cố, niềm tin của nhân dân 
vào câp ủy, chính quyền tăng lên, đời sống 
của nhân dân được cải thiện một bước. 


Tuy nhiên, sự lãnh đạo của đảng đối với 
chính quyền ở các xã vùng cao cũng như 


công tác quản lý, điều hành của chính quyền 
ở đây còn những bất cập. Một số tô chức 
đảng vẫn còn bao biện làm thay, can thiệp 
sâu vào những công việc thuộc chức năng 
điều hành quản lý của chính quyên ; cán bộ 
lãnh đạo một sô tô chức đẳng nặng về sự 
vụ ; vẫn còn trương hợp cập ủy quyết định 
thay cho chính quyên, còn chính quyền thì 
ÿ lại, dựa vào tô chức đảng. Có nơi cầp ủy 
và tô chức đảng còn buông lỏng vai trò lãnh 
đạo, xem nhẹ sự lãnh đạo tập thê của cấp 
ủy đối với chính quyền. Không ít Các quyệt 
định của chính quyên chỉ thông qua câp ủy 
và tô chức đẳng một cách hinh thức. Một 
số hoạt động của chính quyên không đặt 
dưới sự kiểm soát, giám sát của câp ủy và 
tô chức đảng. 4 thức đảng ở một bộ phận 
cán bộ chính quyền. và cán bộ quản lý kinh 
tế còn thấp ; chưa hết hiện tượng COI thường 
vai trò và hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy và 
tô chức đang. Một số nơi chưa xây dựng 
được quy chê, chương trinh công tác cụ thê, 
do đó việc chỉ đạo điều hành còn thiếu kiên 
quyết, dứt điểm. 


Tô chức đảng và chính quyền cấp xã 
giữ vai trò rất quan trọng trong quá trình 
thực hiện mọi hoạt động trên địa bản xã ; 
sự vững mạnh của các tô chức này trực tiếp 
quyết định chất lượng, hiệu quả của toàn bộ 
hoạt động kinh tẾ - xã hội, văn hóa, an ninh - 
quốc phòng ở đây. Tô chức đảng với chức 
năng lãnh đạo, luôn luôn là cơ quan vạch 
phương hướng cho chính quyên và mọi tô 
chức thực hiện, biến ý định chủ trương lãnh 


* Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lào cai 


Yhưc tiễn - Hinh nghiệm 


đạo của Đảng thành hiện thực. Đây cũng là 
sự nối tiếp vai trò lãnh đạo của tô chức đảng 
trong hoạt động thực tiên ; là biểu hiện của 
tính đảng, tính giai cấp công nhân ; là sự 
thể hiện phong cách, tác phong công tác 
khoa học hiện nay của Đảng ta. Đó là sự 
kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, 
nói đi đôi với làm. 

Trên nền tảng nhận thức và phân tích 
thực trạng như trên, trong. quá. trinh tăng 
cường lãnh đạo chính quyên các xã vùng 
cao, đảng bộ Lào cai bước đầu rút ra một 
số nhận xét có ỹ nghĩa quan trọng là : 


1) Phát triển kinh tế xã hội, củng cố 
quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện 
đời sông vật chất, tinh thân của đồng bào 
các dân tộc là nội dung cơ bản, câp bách và 
lâu đài đối với hoạt động lãnh đạo của cấp 
ủy và tô chức đảng cũng như đối với hoạt 
động quản lý, điều hành của chính quyền 
cơ sở ở vùng cao. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
cấp ủy đảng và chính quyền phải luôn luôn 
_ tập trung vào những vân đề trọng tâm, trọng 
điêm, cơ bản và cầp thiết như : thực hiện 
những dự án phát triên kinh tế - xã hội ; xây 
dựng và phát triên vùng kinh tế mới, phát 
triền cây công nghiệp, Cây đặc sản. Khai 
thác tài nguyên rừng và khoáng sản, phát 
triên cơ sở hạ tâng như làm đường giao 
thông, đưa điện vê vùng cao, đảm bảo nước 
sinh hoạt cho nhân dân. Tập trung xây dựng 
phương án bảo vệ an ninh chính trị, an ninh 
biên giới, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, 
phương tiện cho lực lượng an ninh, dân quân 
du kích. Phát huy vai trò của đội ngũ trưởng 
thôn, trưởng bản, già làng trong công tác 
quản lý, duy trì trật tự kỷ cương ở từng thôn, 
bản. Phát triển y tế, văn hóa, giáo dục, xây 
dựng nếp sống mới, văn minh tiến bộ. 


Đối VỚI Các Xã CÓ đường biên giới quốc 
gia, nhất là nằm Ở khu vực cửa khâu, đường 
qua biên giới, cần có sự phối hợp g1ữa các 
cập, các ngành, thành lập những đội kiếm 
soát liên ngành đê kiêm tra và giải quyết 
tốt những vụ buôn lậu, xuất nhập khâu trái 
phép. Giải quyết tốt những vấn đề kinh tế - 
xã hội, quôc phòng - an ninh, từng bước xóa 
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đói giảm nghèo... đó là nội dung, biện pháp 
cơ bản của công tác đối mới chính đôn đẳng, 
xây dựng và củng cố chính quyền Ở các xã 
vùng cao. 


2) Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 
nâng cao trình độ giác ngộ cho cán bộ, đảng 
viên và nhân dân các dân tộc vùng cao có 
những khó khăn riêng : địa bàn rộng, phức 
tạp, dân cư sinh sông phân tán ; các phương 
tiện thông tin tuyên truyền thiếu, lạc hậu, 
trong, khi đồng bào các dân tộc nghe, nói 
và viết tiếng phô thông chưa thạo. Bởi vậy, 
việc truyên đạt các nghị quyết, chủ trương, 
chính sách của trung ương, của tính và của 
huyện Ở xã cần được tiên hành linh hoạt 
sáng tạo và cụ thê. Cấp ủy đảng các xã vùng 
cao ở Lào cai coi trọng biện pháp phân công 
đẳng viên đi sâu vào quân chúng, Đập gỞ, 
trao đối với từng người dân, từng gia đình 
đề giải thích cho mọi người rõ âm mưu của 
địch, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, 
vận động mọi người làm theo các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, 
tích cực hưởng ứng các phong trào cách 
mạng của địa phương. Tuyên truyền, giác 
ngộ bằng người thực, việc thực, người tôt, 
việc tôt, cho đi tham quan hoặc qua phim 
ảnh, sách báo hướng dẫn, là một trong những 
biện pháp có hiệu quả cao của công tác tư 
tưởng. Bởi Vậy, Trung ương nên đầu. tư thêm 
cho công việc này. Làm như thế chắng 
những không tốn kém, mà còn mang lại hiệu 
quả cao cho việc giáo dục, nâng cao nhận 
thức cho cán bộ nhân dân ở vùng cao. 


3) Kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung 
và phương thức hoạt động của chính quyên 
cấp xã vùng cao. Thông qua việc phát động 
tư tưởng, tuyên truyền, giải thích, tổ chức 
tỉ mỉ, chu đáo, thận trọng, giúp đồng bào 
các dân tộc phát hiện, lựa chọn một cách 
dân chủ và chính xác những người có phẩm 
chất, năng lực tham gia các tô chức chính 
quyền. Ở Lào cai hiện nay, những người 
được lựa chọn vào bộ máy chính quyên cơ 
sở, về cơ bản là những người đã qua thử 
thách và trưởng thành từ hoạt động thực tế. 
Hiện nay ở Lào cai hầu hết bí thư đẳng ủy 


xã đều kiêm luôn chức chủ tịch hội đông 
nhân dân ; còn bí thư chi bộ thi kiếm luôn 
chức trưởng thôn, trưởng bản. Theo chúng 
tôi, ở Lào cai, đây là cách phân công hợp 
lý: nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. 
Tất nhiên, điều này đặt ra yêu cầu rất cao 
đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở về 
kiến thức và kinh nghiệm xây ẻ :ựng đảng, 
về trình độ quản lý nhà nước, quản lý sản 
xuất - kinh doanh, về phong cách làm việc 
sâu sát, chan hòa, cởi mở, về thái độ kiên 
quyết, dứt khoát, chí công vô tư. Và cũng 
vì vậy, ở Lào cai, công tác đào tạo, bồi 
dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận và 
trinh độ quản lý cho đội ngũ cán bộ cơ sở 
Ở CÁC Xã vùng cao hiện nay trở thành vấn 
đề cơ bản và cấp bách. 


Do bí thư đẳng ủy (hay chi bộ) thường 
đàm nhiệm cả chức chủ tịch hội đông nhân 
dân và do bí thư chi bộ kiêm luôn cả chức 
trưởng thôn, trưởng bản và là thành viên của 
hội đông nhân dân, nên đã có điều kiện 
thuận lợi để nâng cao chất lượng hoạt động 
và uy tín của hội đồng nhân dân, làm cho 
hội đồng nhân dân thực sự trở thành cầu nối 
giữa nhân dân với đảng, nhà nước. Mọi 
quyên lợi của nhân dân được bảo đảm và 
thực hiện thông qua hội đồng nhân dân. Tổ 
chức tiếp dần, giải quyêt tâm tư nguyện 
vọng, quyên lợi của nhân dân có phần trách 
nhiệm lớn của hội đồng nhân dân. Chúng 
tôi đang cố gắng từng bước nâng cao chât 
lượng, các kỳ họp của hội đồng nhân dân 
các xã vùng cao. Mọi vân đề đưa ra bàn bạc 
tại hội đồng nhân dân phai chính xác, cụ 
thê, thiết thực. Cố gàng khắc phục hiện 
tượng dân chủ hình thức trong các cuộc họp 
hội đông nhân dân. 


- Coi trọng hơn nữa công tác cán bộ ở 
cầp xã vùng cao. Trước tiên phải tuyến chọn 
cân bộ trong những người đã được thử thách, 
gắn bó và trưởng thành từ phong trào thôn 
bản. Họ phải là những đại biểu ưu tú của 
nhân dân các dân tộc, là con em đồng bào 
dân tộc, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính 
trị, lỗi sống trong sạch, am hiểu về vùng 
cao ; đông thời phải có kiến thức văn hóa 
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tối thiêu (cấp Ï phổ thông), nói thông thạo 
tiếng Việt, có kiến thức cân thiết vê chính 
trị, pháp luật, về quản lý kinh tế, phát triển 
sản xuất. Cần lựa chọn cân bộ trẻ trong số 
đã qua rèn luyện, thử thách và trưởng thành 
từ trong quân đội trở về, lựa chọn những 
học sinh đang học Ở các trường nội trú, 
trưởng phô thông... rồi cử đi học tiếp ở các 
trường quản lý. 


Cần đối mới cả về nội dung và hinh 
thức đào tạo, bôi dưỡng đối với đội ngũ cán 
bộ cơ sở vùng cao. Sử dụng linh hoạt, đa 
dạng và kết hợp nhiều hình thức đào tạo bôi 
dưỡng ; vừa mở nhiều lớp bôi dưỡng ngắn 
ngày tại xã, tại khu vực, vừa mở các lớp tập 
trung Ở huyện, bảo đảm chơ cán bộ cơ sở 
có thể vừa học, vừa làm, đ8, đi lại vất cả, 
tốn kém, lại được trang bị đủ những kiến 
thức cần thiết, vừa cơ bản trước mắt, vừa 
tương đối có hệ thống. Ngoài ra, cán bộ trẻ 
cân được gửi đi học Ở các trường đào tạo 
cán bộ của tinh và trung ương. Trong học 
tẬp, cần kết hợp nghiên cứu ở trường, lớp, 
với đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở 
các địa phương khác. 

. Đời sống của phần đông cán bộ cơ sở 
vùng cao hiện nay còn rât khó khăn. Bởi 
vậy, việc bảo đảm chế độ, chính sách cho 
đội ngũ cán bộ này có ý nghĩa quan trọng. 
Ngoài Nghị định sô 50/CP ngày 26-7-1995 
về chế độ sinh hoạt phí chung cho cán bộ 
xã, phường, chúng tôi đề nghị Chính phủ 
nghiên cứu ban hành thêm những văn bản 
bô sung về chế độ chính sách đôi với cán 
bộ cơ SỞ Ở vùng cao, nhất là cán bộ Ở cấp 
phó, cấp thường trực mặt trận tổ quốc và 
các đoàn thê. Đê tính bù mức sinh hoạt phí 
cho cán bộ cơ sở ở vùng cao, cùng với việc 
thực hiện quy. định tỷ lệ cán bộ theo số dân 
cư, cần tính đến cả các yếu tố khác nữa như : 
diện tích, địa bàn hoạt động, số lượng xóm, 
bản, địa hình... Ở Lào cai, SỐ dân ở các xã 
vùng cao chủ yếu chưa đến 5 000 người, 
nhưng địa bàn lại quả rộng, mỗi xã vùng 
cao trung binh có từ 12 đên 15 thôn, bản, 
cá biệt có xã tới 27 bản. Nhiều xã diện tích 


(Xem tiếp trang 59) 
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I. Ở Minh hải, số lượng đảng viên sinh 
hoạt ở xã. phường, thị trần là 11 057 đồng 
chí ; trong đó sô đảng viên ở xã, thị trân là 
9 484, đảng viên sinh hoạt ở phường là 
| 573. Đảng. viên hưu sinh hoạt ở xã thường 
chiếm khoảng 20%, ở phường từ 60 đến 
70%. Có những phường trung tâm ở Bạc 


Alẫy vấn 8 


NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐANG VIỄN 
Ở CƠ SỞ XÃ, PHƯỜNG TÍNH MINH HẢI 


NGUYÊN THÊ CƯỜNG ˆ 


liêu và Cà mau, đảng viên hưu chiếm gân 
80%. 


20 năm sau giải phóng, trình độ học vấn, 
trình độ chính trị, trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ của đội ngũ đảng viên ở xã, 
phường của Minh hải tuy có được nâng lên, 
nhưng còn rất chậm. Đảng viên công tác Ở 
xã mới có 13,5% có trình độ cầp IHII, còn 
lại 86,5% là cấp II và cấp I. Số đảng viên 
mới được kết nạp năm 1994 có tới 40% có 
trình độ văn hóa tối thiêu theo quy định của 
Ban bí thư. Trinh độ văn hóa của đội ngũ 
đảng viên thấp dân tỚi Sự bất cập về nhiêu 
mặt : nhận thức về đường lối, chính sách, 
pháp luật, còn hạn chế ; việc cụ thể hóa đề 
tô chức thực hiện... chưa đáp ứng kịp đòi 
hỏi của thực tiễn. 


Về đời sống kinh tế, trên 60% gia đình 
đang viên ở xã, phường thuộc điện trung 
bình và nghẻo. Số giàu còn quả it, SỐ khá 
chưa nhiều . Một sô ít đẳng viên ở diện rất 
ngheo. Điều đó làm cho đàng viên khó cố 
thể yên tâm công tác tốt được. Những đồng 
chí tham gia công tác ở xã, phường không 
được hưởng lương (chi có sinh hoạt phí) lại 
càng gặp khó khăn. Đã có hiện tượng do 
khó khăn kinh tế mà hà lạm công quỹ, hoặc 
phải dành nhiều thời gian lo cuộc sông gia 
đình. Thêm vào đó ở Minh hải hiện nay bình 
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quân. số con của gia đình đảng viên ở xã, 
thị trấn là 4,2 ; Ở phường là 3,4. Đẳng viên 
trẻ (dưới 35 tuôi) có sô con ít hơn, nhưng 
trung binh cũng là 2,8. Có thể nói nghèo, 
đông con, lạc hậu đang là nôi lo toan, vật 
và cực nhọc của đẳng viên và nhân dân nông 
thôn Minh hài. 

Tuy kết cầu hạ tầng còn 
kém, đời sống còn khó khăn, 
thông tin còn hạn chế, việc 
' học của cán bộ, đảng viên 

xã chưa được quan tâm 
đúng mức nhưng nhin chung 
đội ngũ đảng viên cơ sở xã, 
phường ở Minh hải có phẩm 
chât chính trị đạo đức tôt, thê 
hiện Ở lòng tin, và sự trung 
thành với Đảng với cách 
mạng. Về hành động, đại đa 
số cán bộ, đảng viên gương mâu chấp hành 
đường lối, chủ trương, chính sách và pháp 
luật của Đảng và Nhà nước, g1ữ vững được 
vai trò lãnh đạo và sự đoàn kết thống nhất 
từ cơ sở ; được quần chúng tin tưởng. Một 
bộ phận cán bộ, đảng viên có cỗ Băng học 
hỏi vươn lên để đáp ứng yêu cầu của sự 
nghiệp đổi mới. 

Nhưng ở một số ít cơ sở còn bộc lộ tư 
tưởng bẻ cảnh, cục bộ ; một bộ phận đảng 
viên km gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, 
thoái hóa, biến chất, suy giảm. nhiệt tình, 
ngại học tập đê vươn lên. Ở một vài cơ sở 
có sự mâu thuần giữa đảng viên đương chức 
và đảng viên đã nghĩ hưu, gây trở ngại cho 
công tác lãnh đạo đơn vị. 


- TL Một trong những vấn đề mẫu chốt 
đê hầng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đầu của tô chức. cơ sở đảng xã, phường ở 
Minh hải hiện nay là phải nâng cao. chất 
lượng đội ngũ đảng viên. Đây là vấn đề vừa 
có tính câp bách, vừa mang tính lâu dài đối 
với Minh hải. Trước hết, muốn nâng cao 
chất lượng đội ngũ đảng viên ở xã, phường 
theo tôi phải có sự quan tâm thực sự của 
các cấp Ủy đảng ở địa phương và cả trung 


ương về các mặt sau : 


* Trưởng khoa xây dựng Đảng. Trường chính trị tỉnh 
Minh hài. 


1) Cần có, kế hoạch cụ thể để nâng cao 
trinh độ học vấn cho đẳng viên từ xã, phường 
cho tới cấp ủy huyện, thị và. tỉnh. Đê có đội 
ngũ đảng viên có trình độ cấp II thi cấp ủy 
tĩnh phải có kế hoạch, câp Ủy cơ sở phải 
thống kê cụ thể SỐ lượng và yêu cầu học tập 
của đẳng viên, cấp Ủy huyện thị tông hợp 
và xây dựng kế hoạch, tô chức thực hiện 
hàng năm. Quy định cụ thể về học vấn phải 
trở thành tiêu chuẩn bắt buộc . đối với đảng 
viên mà trước hết là những đồng chí trong 
cấp ủy cơ sở. Tỉnh phải dành một khoản 
ngân sách cho công tác đào tạo nói chung 
và đặc biệt là cho việc tô chức các lớp bô 
túc văn hóa, để ít nhất từ 1995 đến đầu thế 
kỷ 21 đội ngũ đẳng viên đang công tác phải 
có học vân tôt nghiệp câp II. 

Kinh nghiệm 3 năm qua Ở thị xã Bạc 
liêu cho thây, nhờ có sự quan tâm đầy đủ 
và biện pháp kiên quyết, nên số cấp ủy cơ 
SỞ nhiệm kỳ này cơ bản đều đã học hết 
cấp II 


Công tác thông tin, tuyên truyền đối với 
các đẳng: bộ cơ sở ở xã thường rât chậm. 
Một số xã chưa có báo Đảng, còn phô biến 
các xã chưa có Tạp chí Cộng sản. Việc tô 
chức học tập các Nghị quyêt của Đảng có 
hiện tượng xuống đên đảng viên và cơ sở 
bị xem nhẹ, làm qua loa, nên chất lượng 
thấp. Ví dụ : một Nghị quyết của Trung 
ương, cân bộ cầp tỉnh học 3 ngày, cấp huyện 
học 2 ngày, xuông xã chỉ còn l ngày (có 
khi là nửa ngày). Vì thế sự hiểu biêt của 
đảng viên ở xã càng bị hạn chế. Chất lượng 
báo cáo viên đối với việc học tập Nghị quyêt 
của đảng viên cũng là vân. đề rât đáng quan 
tâm. Cần quy định cụ thể về việc đặt báo 
Nhân dân và báo của đẳng bộ địa phương 
đối với cấp Ủy CƠ SỞ. Mỗi chỉ bộ cần có một 
tờ báo Nhân dân. Ở xã cần từng bước kiện 
toàn phòng đọc, có quy chế sinh hoạt thường 
xuyên và đọc báo hàng ngày với đối tượng 
cụ thể. 


Ban tuyên giáo tỉnh ủy và Trung tâm 
giáo dục chính trị huyện, thị có kế hoạch 
bôi dưỡng một đội ngũ báo cáo viên đáp 
ứng được yêu cầu, phù hợp với nội dung và 
đối tượng, bố trí thời gian phù hợp cho các 
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đợt học tập Nghị quyết để cho đảng viên 
từng đẳng bộ, hoặc liên đảng bộ cơ sở được 
học tập đây đủ, kịp thời. 


Trung tâm giáo dục chính trị, theo sự 
phân câp, thường xuyên mở các lớp theo 
chương trình lý luận phổ thông cho đảng 
viên ; chương trình bồi dưỡng bí thư chi bộ, 
chi ủy viên và trưởng ban nhân dân â Ấp; các 
lớp bồi dưỡng phát triển đảng ; các buổi 
thông, tin thời sự, giáo dục chuyên đề theo 
yêu câu. 


2) Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi 
bộ. Đây là vấn đề được nhiêu cấp ủy, chỉ 
bộ, nhiêu nhà nghiên cứu quan tâm, nhưng 
nhin chung chất lượng sinh hoạt chi bộ. chưa 
cao. Đối với các chi bộ nông thôn và các 
chi bộ khóm ở Minh hải, sinh hoạt định kỳ 
cần có các nội dung như : thông tin thời sự 
chính trị, học tập hoặc phố biến các chủ 
trương, chính sách, pháp luật, kiểm điểm 
tỉnh hình hoạt động của chi bộ và của đẳng 


Viên ; ; phân công trách nhiệm cụ thể cho 


từng đẳng viên, tự phê bình và phê bình, 
bàn phương hướng hoạt động hàng tháng 
của chi bộ. Cấp ủy cơ sở phải chỉ đạo sinh 
hoạt chỉ bộ hàng tháng. Phần kiểm điểm và 
phân phương hướng của chi bộ phải rất Cụ 
thể, vì vậy chỉ ủy phải chuẩn bị chu đáo cho 
mỗi kỳ sinh hoạt, làm sao cho mỗi đẳng 
viên cảm thấy hứng thú khi đến sinh hoạt 
chi bộ và ít nhiều được nâng lên về nhận 
thức, có chuyên biến trong hành động sau 
sinh hoạt. 


3) Chất lượng của cấp Ủy đẳng có ảnh 
hưởng quyết định đến chất lượng đảng viên. 
Cấp ủy đề ra phương hướng hoạt động của 
đàng bộ. Các đồng chí câp ỦY. viên là những 
tầm gương cho đảng viên và quần chúng 
noi theo. Vị vậy, đôi với đội ngũ này cân 
đánh giá đúng từng người và có quy hoạch 
đào tạo, bôi dưỡng và có cơ chế, chính sách 
phù hợp ; đồng thời có sự đào thải và bổ 
sung kịp thời. Với cơ chế chính sách như 
hiện nay thi không phát huy được tính sáng 
tạo, năng nô của. cân bộ Xã, phường ; thậm 
chí hạn chế nguồn cán ĐỘ, đẳng viên Ở cơ 
SỞ. Trung ương cần sớm giải quyết vẫn đề 
này. Phải coi cán bộ xã, phường là công 
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chức có thang bậc lương cụ thể. Trước hết 
tỉnh phải có một "phần mêm” tạm thời động 
viên cán bộ công tác ở cơ sở xã, phường. 
4) Theo tinh thần Nghị quyết RẺ 
ương 3, những đẳng viên "nhạt đảng” v 
thoái hóa, biến chất cần phải đưa ra khỏi 
đảng. Đối với những đồng chí thiết tha với 
Đảng nhưng năng lực quá yếu không phát 
huy được vai trò của người đảng viên cũng 
nên vận động họ xin ra Đảng. Sàng lọc đội 
ngũ đẳng viên hiện có ở xã, phường Minh 
hải phải dựa vào sự đánh giá đảng viên của 
các chi bộ, đảng bộ hàng quý, hàng năm. 
Mặt khác, phải thông qua các tô chức quân 
chúng ở cơ sở để phân tích đúng phẩm chất 
và năng lực từng người. Đối với những người 
chuẩn bị kết nạp vào Đảng phải chú ý đến 
tiêu chuẩn là cơ bản ; họ phải thực sự là 
người tiêu biểu. trong phong trảo quân 
chúng, được quần chúng tín nhiệm giới 
thiệu. Chống hiện tượng, xuê xoa, hạ thấp 
tiêu chuẩn và „ờ/ theo số lượng đơn thuần. 


5) Giải quyết đời sống đối với đẳng viên 
nghèo phải được chú ý từ cơ chế chính sách 
và phải đồng bộ với việc nâng cao đời sống 
nhân dân nói chung ở xã, phường. Nêu cao 
ý chí tự vươn lên của bản thân mỗi đảng 
viên và gia đình. Bên cạnh đó rất cần Sự 
giúp đỡ của tổ chức đảng. Các chị bộ ẤP, 
khóm cân có các hội nghị chuyên đề về vân 
đề này. Các đẳng viên trong chi bộ có thê 
giúp nhau về vốn và phương pháp sản xuất 
để trồng cíy, chăn nuôi hoặc tạo công ăn 
việc làm cho v3. con, em những đảng viên 

nghèo. 


Đảng ủy xã, phường ‹ cần có các hội nghị 
chuyên đề hàng năm để có sự chỉ đạo cụ 
thê giúp đảng viên nghèo. Những vẫn đề 
không thuộc quyền. thì đề nghị lên cấp ỦY 
hoặc chính quyên câp trên giải quyết, như : 
vấn đề vay. vôn với lãi suât thấp từ ngân 
hàng, vẫn đê trợ cấp giúp đỡ khi đảng viên 
nghèo có những khó khăn đột xuất.. . Cùng 
với các công tác và xây dựng nội bộ, việc 
giúp đỡ đảng viên thoát nghèo phải là một 
trọng tâm của các chi bộ, các đảng bộ cơ 
sở xã, phường ở Minh hải hiện nay „li 
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HÃI QUAN QUẢNG NINH 
người gác cửa năng động 
vùng Đông Báe 


THANH SƠN 


RONG những năm đôi mới vừa qua, 

Hải quan Quảng ninh phải thực hiện 

những chức năng và nhiệm vụ chủ yêu 
như : thu thuế xuất nhập khẩu ; cùng các 
lực lượng liên ngành đấu tranh chống buôn 
lậu và gian lận trong thương mại ; bảo vệ 
an ninh kinh tê và cùng các lực lượng vũ 
trang bảo vệ an ninh lãnh thổ vùng biên 
gIỚI. 


Mọi người đều đã biết, Quảng ninh, là 
tính có nhiều thế mạnh thuộc vùng Đông 
Bắc của Tô quốc. Nơi đây có cảng Hòn gai, 
Cầm phả, Cửa ô ông ; có cảng chuyên tải Vạn 
gia và đảo Trà cô ; có vùng kinh tê cửa khâu 
Hải ninh với các cửa khẩu quốc tế Ca long, 
Bắc luân, nối liền hai thị xã Đông hưng 
(Trung quôc) và Móng cái (Việt nam). 


Đến giữa thập kỷ 80, vùng núi đồi, sông 
biển Đông Bắc này vẫn còn như nằm ngủ. 
Nhưng tử 1988 trở đi, thị xã Móng cái bông 
sôi động lên với các hoạt động thương mại 
và dịch vụ. Ô tô, thuyền mắy, Xe máy chở 
hàng từ trong vùng sâu nội địa của hai bên 
dồn ra biên giới. Bãi chợ, bến sông, hai đầu 
cầu Bắc luân tâp nập người bán mua, trao 
đổi. Các tụ điểm buôn bán khác cũng xuất 
hiện ngày càng nhiệu trên đất liền, cửa sông 
và trên đảo, biển mênh mông, lúc cố định, 
lúc đi động. Cùng với nó là những đội quần 

"cửu vạn" chuyên chở hàng lậu và "đánh 
quả ngâm" cũng hoạt động rât tỉnh vị... Tình 
hình ây đặt ra cho Hải quan Quảng ninh hai 
sự lựa chọn. Một là, co lại đối phó một cách 
thụ động ; và hai là, binh tĩnh, tự tin, kịp 
thời chân chinh lực lượng, vươn lên trong 
cơ chế mới. Hải quan Quảng ninh đã chọn 
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cách thứ hai. Một mặt, lãnh đạo Cục (cơ 
quan lãnh đạo hải quan của tỉnh) chủ trương 
đổi mới tư duy và phương thức hoạt động ; 
vận dụng thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh 
Hải quan ; tham mưu đề xuất với Tông cục 
và Tỉnh ủy, UBND tỉnh từng bước hoàn 
chỉnh cơ chế quản lý nhà nước cho phù hợp 
với nhu cầu xuât nhập khẩu, xuất nhập cảnh 
trong "kinh tế mở". Mặt khác, tranh thủ sự 
lãnh đạo của Đảng, chủ động liên hệ với bộ 
đội biên phòng, hải quân, các ngành thuộc 
khối nội chính, khối kinh tế và chính quyên 
nhân dân các địa bàn trọng yếu để họ ủng 
hộ và phối hợp cộng tác với hải quan. 


Tỉnh ủy Quảng ninh vừa xác định rõ 
trách nhiệm cho Cục hải quan tĩnh tham gia 
đẩy mạnh hoạt động, kinh tế đối ngoại, vừa 
ra chỉ thị cho các câp ỦY đăng trong tỉnh 
tăng cường lãnh đạo công tác hải quan ; yêu 
câu các ngành của chính quyền và các tô 
chức xã hội phối hợp giúp đỡ hải quan. Tỉnh 
Ủy yêu câu ngành hải quan tỉnh phải đổi 
mới tô chức bộ máy, cải tiền công tác quản 
lý và phục vụ, chông gây phiên hà, tham 
nhũng, đề tạo thuận lợi cho các đơn vị kinh 
doanh xuất nhập khẩu đúng pháp luật đạt 
hiệu quả cao. 


Quán triệt các quan điểm trong nghị 
quyêt của Tỉnh ủy, chấp hành những nhiệm 
vụ mà Tông cục hải quan giao cho, Hài quan 
Quảng ninh đã khẩn trương "vừa hành quân, 
vừa xếp hàng”, vừa xây dựng lực lượng, tập 
huấn nghiệp vụ, vừa bám trụ, kiêm soát trên 
tất cả địa bàn, đặc biệt là vùng xung yếu, 
nên hiệu quả tăng lên rõ rệt. 

Đổi với công tác giám sát và quản lỳ 
nhà nước (giám quản ). Trong 5 năm từ 1990 
đến đầu 1995, Hải quan Quảng ninh đã kiểm 
tra, và làm thủ tục đúng nguyên. tắc, quy 

định cho 5 238 chuyến tâu xuật nhập cảnh ; 
- 18 692 889 tấn hàng xuất, khẩu ; 4 027 890 
tấn hàng nhập khâu. Để tránh phiền hà, 
chậm trê trong hoạt động kinh doanh xuất 
nhập khẩu, Cục hải quan tỉnh đã đưa việc 
đăng ký tờ khai, tính thuế, xuống các cửa 
khẩu, tạo thuận lợi cho các chủ hàng làm 
thủ tục được nhanh chóng. Cục cũng phối 
hợp chặt chế với báo, đài và Hội luật gia 


tỉnh phổ biến Pháp lệnh hải quan, những 
quy định, chế độ, chính sách về hải quan 
cho nhân dân biết để thực hiện và giám sát. 
Hình thức mở hội nghị khách hàng hàng 
năm để lấy ý kiến đóng góp về cải tiến thủ 
tục hải quan cũng được Cục coi trọng. Qua 
các hội nghị này Cục đã năm được tình hình 
cụ thể và có thêm biện pháp xin xử lý KỊp 
thời, thỏa đáng. Những năm qua, công tác 
giảm quản của Hải quan Quảng ninh đã đê 
lại ấn tượng tốt về sự nghiêm túc trong thực 
thi Pháp lệnh, loại bố dần được những quy 
định hành chính không cần thiết, rườm rà. 


Dỗi với nhiệm vụ thu thuÊ xuất nhập 
khẩu. Đề thực hiện thu đúng, thu đủ, đạt và 
vượt chi tiêu được giao, tăng mức nộp vào 
ngân sách nhà nước, lãnh đạo Cục đã thành 
lập phòng kiểm tra thu thuế, kiện toàn bộ 
mây, bố trí những đông chí có đủ trình độ 
ở các phòng, ban sang làm công tác thu thuế, 
do một đồng chí phó cục trưởng trực tiếp 
chỉ đạo. Đồng thời chủ động khai thác các 
nguôn thu bằng cách tạo ra . những điều kiện 
thuận lợi cho hoạt động. xuất nhập khâu phát 
triển. Cải tiến mạnh việc quản lý, phúc lập 
hô sơ, hạn chế đến mức thập nhất việc thật 
thu thuế, và loại bỏ hành v¡ lạm dụng biên 
thủ tiền thuế. Tính ra 5 năm qua, Hải quan 
Quảng ninh đã thu nộp vào ngân sách nhà 
nước hơn 1 162 ty đồng tiền thuế xuất nhập . 
khâu. Mức thu qua mỗi năm không ngừng 
tăng lên. 

Công tác kiêm soát chống buôn lậu và 
các gian lận trong thương mại. Tình hình 
buôn lậu ở Quảng ninh những năm qua diễn 
ra nóng bóng, đa dạng, phức tạp và có mặt 
nguy hiêm đồi với công tác an ninh. Trước 
tinh hình đó, lãnh đạo Cục hải quan tỉnh đã 
xác định rõ phương hướng đấu tranh chống 
buôn lậu, tập trung vào các đường đây, các 
ổ nhóm lớn, có tô chức, ở các địa bàn trọng 
điểm. Cục đã kịp thời thành lập phòng điều 
tra chống buôn lậu và 2 đội kiêm soát cơ 
động mạnh ; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ 
đi tham quan, tập huấn nghiệp vụ chống 
buôn lậu ở trong, ngoài nước, tăng Cường 
trang bị, đôi mới phương tiện thông tin liên 
lạc, mua sắm thêm ô tô, xuông mây, cho lực 
lượng kiểm soát để đáp ứng yêu câu "tiếp 
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cận mục tiêu nhanh, xử lý hiện trường gọn - 
Hải quan Quảng ninh đã phối hợp. tôt với 
bộ đội biên phòng, sư đoàn X. hải quân trong 
công tác điều tra, kiêm soát, và kêt hợp với 
công an, Viện kiêm sát nhân dân, Tòa án 
nhân dân tỉnh trong xử lý các vụ VIỆC một 
cách có hiệu quả. Ví dụ như vụ tàu của một 
nước ngoài chở 9 xà lan sắt lậu trị giá gần 
10 tỉ đông, vừa vi phạm luật hải quan, vừa 
gian lận trong thương mại. Hoặc vụ chủ 
hàng lậu khi bị phát hiện đã lợi dụng và 
mua chuộc một sô thương binh nhẹ dạ đứng 
ra làm vật che chăn đê khỏi bị nộp thuê 
hoặc bị tịch thu hàng, thì Cục đã phối hợp 
tốt với các lực lượng chống buôn lậu, các 
đoàn thể, thuyết phục anh em thương binh 
nhận rõ âm mưu của bọn gian thương, g1úp 
Cục giải quyết vấn đề một cách êm thấm 
và nhanh gọn. 


Nét nổi bật trong công tác đấu tranh 
chống buôn lậu mà Hải quan Quảng ninh 
tiên hanh là đã đánh trúng nhiều đối tượng 
buôn lậu lớn. Trong vòng 5 năm, đơn vị đã 
bắt và xử lý 461 vụ, trị giá tới 44 tỉ 631 
triệu đông. 


* 
* * 


Nhìn lại những kết quả mà Hải quan 
Quảng ninh đạt được trong những năm đổi 
mới vừa qua, đông chí Cục trưởng Phạm 
Văn Duyên cho răng, nguyên nhân quan 
trọng là sự chỉ đạo của Tông Cục hải quan, 
và vai trò, tác động to lớn của chỉ thị 03 
của Tỉnh ủy. Tuy nhiên, theo chúng tôi, vai 
trò chủ động, năng động của Cục hải quan 
tỉnh có ý nghĩa quyêt định. Điều này thê 
hiện ở những điểm như : 


1 - Chủ động đổi mới cách nghĩ, cách 
làm, đi đôi với chủ động xây dựng lực lượng 
trong sạch, vững mạnh. 

Cách làm cũ là ' đóng cửa” thu hẹp dịch 
vụ xuất nhập khẩu và tham gia chống buôn 
lậu một cách thụ động. Cách làm mới là 

"mở cửa", Hải quan tạo thuận lợi cho các 
hoạt động xuất nhập khẩu hợp pháp đê 
khuyến khích lưu thông hàng hóa. Trong 
cách làm mới, Hải quan vừa tăng Cường 
công tác quản lý nhà nước về mặt hải quan, 
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vừa trực tiếp thu thuế xuất nhập khẩu và 

đấu tranh chống buôn lậu. Do vậy, việc Xây 

dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, vừa 
có đủ hành trang pháp lý và phương tiện 

cần thiết, vừa phải có những con người trung 

thực, liêm khiết được lãnh đạo Cục coi là 
yếu tố quan trọng hàng ‹ đầu. Cục đã kịp thời 
bố trí lại cán bộ, sắp xếp lại bộ máy, thành 
lập 7 phòng, ban chuyên môn, 9 hải quan 
cửa khẩu, và đội kiểm soát trực thuộc Cục 
làm việc thường xuyên, Các hội đồng tư vẫn 
cho Cục trưởng về các vấn đề lương, thưởng, 
tuyến dụng và kỷ luật, xử lý vi phạm, định 
giá giao bán hàng tịch thu.. . cũng. được thành 
lập. Hệ thống tô chức đẳng và các đoàn thể 
quần chúng (gồm đảng bộ, 11 chỉ bộ trực 
thuộc và 2 đoàn thể thanh niên. phụ nữ) 
cũng được Cục COI trọng, tạo điều kiện tôt 
để Xây dựng, củng cô, và hoạt động có hiệu 
quả. Các chủ trương, và những quyết định 
công tác lớn của câp trên, của đảng ủy, và 
lãnh đạo Cục đều. được phô biến đến chi bộ 
và các tô chức quần chúng. Trong sinh hoạt 
chi bộ và tô chức quân chúng, mọi người 
có thể đề xuất các sáng kiến vê việc thực 
hiện nhiệm vụ, về cải tiến thủ tục nghiệp 
vụ và dư luận quân chúng đối với hải quan. 

Sự phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo Cục với 
đảng ủy, lãnh đạo đơn vị với các chi bộ, 
thực sự có hiệu quả. cao trong việc xử lý kỷ 
luật kịp thời đối với cán bộ đảng viên và 
các chiến sĩ vi phạm kỷ luật. Hàng, năm, 

lãnh đạo Cục phôi hợp với đảng ủy tổ chức 
Bặp mặt các đồng chí bí thư, chủ tịch, trưởng 
công an phường Ở hai khu vực Hòn gai và 
Cầm phả, nơi có nhiều cân bộ, chiến sĩ hải 
quan cư trú để nghe ý kiến nhận xét, phê 
binh đối với cân bộ, chiến sĩ trong ngành. 

Phẩm chất cán bộ, đảng viên được lãnh đạo 
nhin nhận không chỉ ở cơ quan mà cả nơi 
cư trú. Những vi phạm n nhỏ trong sinh hoạt, 

đã kịp thời được uôn nắn. Những vi phạm 
nặng như tham ô, hối lộ và tha hóa biến chất 
về đạo đức, lối sống đã được kịp thời phát 
hiện và xử lý. 

Do đôi mới cách nghĩ, cách làm, đi đôi 
với chăm lo xây dựng lực lượng trong sạch, 
vững mạnh, nên Hải quan Quảng ninh đã 
tạo cho mình một tư thế vững và một môi 


Yhưực ciễn - Minh nghiệm 
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trường tâm lý tốt để tiếp nhận, thực thi một 
cách chủ động, sáng tạo những chủ "trương, 
quyết định công tác của Tổng cục, cũng như 
của Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh giao cho ngành. 


2 - Bám sát hiện trường, xử lý nhanh 
gọn, đúng pháp luật, kịp thời đề xuất ý kiến 
với Tổng cục và Tỉnh ủy, không ngừng nâng 
cao hiệu quả hoạt động, hải quan. Địa bàn 
Quảng ninh lắm cửa khẩu đất liền và biển, 
đão, giao thông cách trở, liên hệ khó khăn, 
nhưng các đơn vị hải quan đã kiên quyết 
bám trụ. Có nơi như cảng chuyển tải Vạn 
g1a, cân bộ chiến sĩ phải túc trực ngày đêm 
chẳng khác gì các chiến sĩ biên phòng trấn 
giữ hải đảo. Những đường dây trôn tránh 
cửa khâu, đưa hàng lậu VƯỢT sông Bắc luân 
bằng những con đò nhỏ để trốn thuế, thì các 
cán bộ chiên sĩ phải. kiên tri theo dõi, tìm 
cách đưa đối tượng vào luồng kiểm soát. Ở 
các cửa khẩu lớn như Ca long, cầu Bắc luân, 
VàO g1Ờ cao điểm có hàng trăm nghin người 
chen lấn, xô đẩy nhau đê đựa hàng vào chợ 
Móng cái bán mua, trao đổi... nếu làm thụ 
động, tắc trách, thì sẽ thất thu cho nhà nước 
60-70%. Nhưng với quyết tâm bám hiện 
trường, chủ động tìm cách xử lý nhanh, gọn, 
các cân bộ, chiên sĩ hải quan ở đây đã có 
nhiều sáng kiến như : Đê tránh ùn tắc thì 
cho khai gom ; thiếu người giám sát thì tăng 
thêm người vào giờ cao điểm , thiếu bàn 
khai thi đặt thêm bàn ; thu tiên không kịp 
và thiếu người giữ tiền thuế hàng ngày thì 
liên hệ mời kho bạc lập bàn thu nhận bên 


cạnh hải quan... Việc lập bàn thu tiễn của. 
kho bạc bên cạnh hải quan đã giảm được. 


phiên hà cho chủ hàng, làm cho đồng tiên 
thu được có thể đi thăng vào kho bạc của 
nhà nước một cách nhanh nhất và hạn chế 
được tinh trạng đồng tiền đi vòng vo hoặc 
bị biển thủ. 


Mỗi khi phát hiện ra những khâu bất 
hợp lý trong vận hành, lãnh đạo Cục đã kịp 
thời cho sửa chữa. Những mặt chưa hợp lý 
về chủ trương chính sách thì kịp thời báo 
cáo, xin chỉ thị của cấp trên. Lãnh đạo Cục 
hải quan Quảng ninh nhờ bám sát hiện 
trường, với tư duy mới và tỉnh thần phần 
đẫu đã từ thực tiễn suy nghĩ, đề xuất với 
Đảng, Nhà nước và lãnh đạo ngành nhiều 


ý kiến có giá trị. Trong số những đề xuất 
ây, phải kê tới những đề xuât về mặt chính 
sách quản lý và việc loại bó những thủ tục 
hành chính rườm rà, châp hành nghiêm chế 
độ kế toán. Đặc biệt, Cục đã nghiên cứu và 
đề xuất với UBND tình lập khu kinh tế cửa 
khẩu để đấy mạnh hoạt động xuất nhập 
khẩu, khai thác thế mạnh vùng Đông Bắc. 
Tỉnh đã lập dự án trình Tổng cục và Chính 
phủ, được Chính phủ phê duyệt. Lãnh đạo 
Cục hải quan Quảng ninh cũng đã đề xuất 
và được chấp nhận việc thành lập kho ngoại 
quan, cửa hàng miễn thuế, tuyến du lịch 
Đông hưng - Trà cổ - Hạ long... 


Thành công nhiều nhưng khó khăn tôn 
tại đối với Hải quan Quảng ninh cũng không 
phải ít. Trước mắt Hải quan Quảng ninh còn 
phải đối mặt với nhiều vấn đề, từ cơ chế 
chính sách quản lý vĩ mô đến một số mặt 
bất cập trong các nhiệm vụ được giao. 
Chẳng hạn, bên cạnh những nô lực cải tiến 
nghiệp vụ, giải quyết khâu ùn tắc ở các cửa 
khẩu, thì cũng tại nơi này còn những cán 
bộ, nhân viên yếu về nghiệp vụ, làm việc 
tùy tiện, dẫn đến thiếu sót trong việc tiếp 
nhận tờ khai, kiêm hóa và thanh khoản. Lĩnh 
vực điều tra chống buôn lậu, trình độ năng 
lực của không ít cần bộ, nhân viên chưa đáp 
Ứng yêu câu. Một sô còn ngại khó, một số ' 
mắc khuyết điểm về phẩm chất, phải xử lý 
kỷ luật v.v.. 


Mặc dù vậy, Hải quan Quảng ninh đã 
đứng đúng vị trí, bước đầu gánh vác trách 
nhiệm nặng nề của "người gác cửa về kinh 
tế" ở một địa bàn quan trọng của đất nước. 
Muốn tiếp tục tiến lên, đi kịp bước phát triển 
của nên kinh tế mở và xu hướng hội nhập, 
theo kịp trình độ hải quan các nước phát 
triển, thời gian tới Hải quan Quảng ninh vẫn 
phải không ngừng nâng cao nghiệp vụ và 
phương tiện hiện đại đê thực thi nhiệm vụ 
một cách nhánh gọn, chính xác, lịch Sự, văn 
minh ; đông thời thường xuyên rèn luyện, 
tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, để g1ữ cho 
từng người và cả đội ngũ thực sự trong sạch, 
vững mạnh 
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Ử ngày thực hiện chính sách mở cửa, 

ngành du lịch nước ta đá ä bung” ra Ởở mọi 

thành phần kinh tế và tăng trưởng khoảng 
40%/năm. Nếu như những năm trước đây, du 
lịch'chỉ phát triển ở khu vực kinh tế nhà nước, 
thi nay hàng trăm doanh nghiệp du lịch tư nhân 
đã có chỗ đứng trên thương trường. Tuy quy 
mô còn nhỏ, nhưng khả năng cạnh tranh của 
nó đang đuôi KỊP và vượt doanh nghiệp nhà 
nước cả về tỷ suât tích luy và chất lượng phục 
vụ. Nó có lợi thế về nhiều mặt, kỹ thuật không 
phức Lạp, thu hồi vốn nhanh. Tuy chì phí ban 
đầu có cao, nhưng chì phí gián tiếp thấp, các 
khoản nộp ngân sách còn "lân lút" được dưới 
nhiều hình thức, kế cả trốn lậu thuế. 


Hệ thống doanh nghiệp. nhà nước đang 
giữ vai trò chủ đạo trong nên kinh tế, song 
đang giảm dần tính hiệu quả, lại còn bị xé lẻ, 
manh mún. Năm 1994, chín doanh nghiệp du 
lịch loại khá ở Hà nội tích lũy cho nhà nước 
không quá 50 ti. Du lịch Sài gòn chiếm gần 
1/3 cơ sở vật chất của toàn ngành (về khách 
sạn quốc tế), nhưng tích luy năm 1994 (theo 
báo cáo) cũng chỉ đạt 150 tỉ đồng. (Trong khi 
đó nhà máy thuốc lá Thăng long, năm 1994 
nộp ngân sách là 175 ủ): Điều đó chứng tổ 
việc quản lý các nguồn thu trong các doanh 
nghiệp quốc doanh của ngành du lịch chưa 
chặt chẽ, hiệu quả thấp. 


Hệ thống đoanh nghiệp du lịch quốc 
doanh có ưu thế về nhiều mặt như : tài sản kế 
thừa lớn ; giá trị khi giao vốn thấp ; có thị 
trường ôn định ; còn được giữ thế độc quyền 
trong kinh doanh, đặc biệt ở 2 khâu lữ hành 
và khách sạn. Trong khi đó các doanh nghiệp 
tư nhân vốn ít, quy mô nhỏ (cho đến nay chưa 
có khách sạn nào trên 100 phỏng và được xếp 
hạng "sao"). Mặc dù du lịch quốc doanh có 
nhiêu lợi thế như vậy, nhưng nêu đem so sánh 
với một số ngành thì mức tích lũy còn quá ít. 
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Đây cũng là khó khăn lớn nhất cho quá trình 
hiện đại hóa ngành du lịch. Trong sô hơn một 
triệu khách vào ta năm 1994, khách du lịch 
ký. kết mới chỉ ở mức trên 200 000 người, còn 
phân lớn là khách mời, khách tim hiểu thị 
trường, khai thác đầu tư, hội nghị, quá cảnh... 
Thực tê này chứng tỏ việc khai thác có hiệu 
quả thị trường du lịch đang là vấn đề bức xúc 
và có tính chất sống còn đối với các doanh 
nghiệp kinh doanh du lịch nước ta. Số liệu 
Tổng cục du lịch công bố 1994 như sau : 


Vốn ẮC ọ Nộp ngan 
đầu tư 
(tỉ đồng) 


(tỉ đồng) ngân. sách| sách so 
(tỉ đồng) | với doanh 
thu (%) 


Số liệu thống kê trên cho thấy tỷ lệ nộp 
ngân sách môi năm một tăng, nhưng SO VỚI 
nguôn vốn tái đầu tư của Nhà nước cho ngành 
du lịch thì với tốc độ này, khó có thê tạo ra 
nguồn vốn đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của 
ngành trong những năm tới. Cho dù toàn bộ 
sô vốn đó được tái đầu tư cho ngành du lịch 
thì cũng chỉ đủ để xây dựng khoảng trên dưới 
I 000 phòng. Sự thật là trong hơn 3 thập kỷ 
qua, nguồn vốn tự có của ngành còn quá ít, 
chưa làm được khách sạn nào có tầm cỡ quốc 
tế từ 4 đến 5 sao. Những công trình ở các trung 
tâm du lịch lớn : Hải phòng, Hạ long, Vũng 
tàu, Đà năng... đều là nguôn vốn cấp phát 
không nhỏ của Nhà nước. 


Toàn bộ khách sạn ở nước ta hiện nay mới 
có khoảng 36 000 phòng. Theo cách đánh giá 
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của chúng ta thì có khoảng J7 000 phòng (tức 
47%) đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhưng nêu theo 
tiêu chuẩn của tô chức du lịch thế giới thì tỷ 
lệ đó mới ở khoảng 25 - 30%. Số khách sạn 
được xếp hạng 4 - 5 sao của cả nước chỉ có 
Sứ. Về chất lượng khách sạn như vậy là còn 
quá thấp, về số lượng đòi hỏi chúng ta phải 
có thêm [ 500 - 2 000 phòng môi năm ở khu 
vực kinh tế nhà nước. Thực tê đó đòi hỏi ngành 
du lịch nước ta phải chủ động vươn lên tạo 
nguồn vốn từ bên trong, kết hợp với huy động 
mọi nguồn vốn bên ngoài, không nên trông 
chờ, ý lại vào nhà nước. 

Trong tỉnh hình hiện nay, Nhà nước không 
đủ nguôn vốn cấp cho các doanh nghiệp, và 
cũng không nên áp dụng phương pháp câp phát 
vôn như thời bao câp, ngay cả vôn vay cũng 
phải gắn trách nhiệm vật chất đối với việc 
hoàn trả và sử dụng. Nhiêu công trinh du lịch 
xây dựng kéo dài cả chục năm chưa hoàn thành 
như khách sạn Lê Lợi ở Sầm sơn (Thanh hóa). 
Có khách sạn đến khi đưa vào sử dụng thì 
cũng là lúc phải cải tạo, nâng cấp. Trong vải 
khách sạn liên doanh với nước ngoài, phía ta 
thua thiệt nhiều hơn là có lợi. Có nơi khi ký 
kết liên doanh, do đánh giá tài sản thấp nên 
tỷ trọng trong vốn pháp định của chúng ta 
không vượt quá 30% ; bởi vậy, khi chia Tãi, 
đo vôn góp thấp. nên phía ta bị thiệt rất nhiều. 
Ấy, là chưa kể đến việc nhập "tùm lum" trang 
thiết bị cũ, sai quy cách, không hợp thời trang, 
cộng với khoản lậu thuế, phía đối tác ap đặt 
giá thiết bị, càng làm cho sự thua thiệt được 
nhân lên. Tuy đên nay đã có khoảng 100 dự 
ân với số vốn trên 1 tỉ USD, nhưng vẫn chưa 
có sự tổng kết đánh gIÁ. một cách khách quan 
cái được, cái mất, đê có bài học cho phương 
thức làm ăn mới trong thời mở cửa. Thực tế 
cho thấy, chúng ta còn nhiều sơ hở, thậm chí 
có cả tình trạng bị "dắt mũi" do yêu kém về 
tri thức quản lý. Một số người do lợi lộc cá 
nhân đã làm ngơ, hoặc bật "đèn xanh” cho bên 
đối tác trốn tránh pháp luật. Thực chất số người 
này đã làm "tay sai" cho đối tác ngoại quốc, 
gây thiệt hại cho đất nước. 


Điểm lại, số doanh nghiệp du lịch quốc 
doanh ăn nên làm ra không nhiều. Số làm ăn 
thua lỗ thì bán dần tài sản hoặc buôn bán lòng 
vòng, kinh doanh từng phi vụ. để duy trì sự 
sống. Có tình trạng "lãi thật để chia nhau, lỗ 
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giả để báo cáo", và tình trạng bất hợp lý trong 
cơ cấu : vốn, tiền lượng và tiên lãi. Đây là vần 
đề mà Nhà nước cân có biện pháp quản lý 
chặt chế hơn. 

Hệ thống doanh nghiệp của ngành du lịch 
đang bị phân tán, xé lẻ. Giữa trung ương và 
địa phương sự phân cấp quản lý không TÕ ràng 
dẫn đến tình trạng mạnh ai nây làm, giành 
giật khách hàng, nhất là khách quốc tê, làm 
cho sản phẩm du lịch bị ép giá hoặc mất giá, 
khó có thể giữ được mức giá ngang với thị 
trường khu vực. 


Trong bất cứ điều kiện nào, Vai trò quản 
lý vĩ mô của Nhà nước luôn là yếu tố tạo nên 
sức mạnh thống nhất cùng hướng vào mục 
tiêu chung của nền kinh tế. Trong thời gian 
gần đây, Nha nước đã cho ra đời hàng loạt các 
tông công ty chuyên ngành là để khắc phục 
những khuyết tật của cơ chế tập trung quan 
liêu, phát huy sự chuyên sâu của từng ngành, 
gắn với thị trường, đông thời không làm suy 
giảm thế mạnh của kinh tế nhà nước. 


Vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh 
được vận dụng tủy theo tính chất quan trọng 
của mỗi ngành kinh tế. Đối với ngành du lịch, 
kinh tế quốc doanh vẫn còn chiếm tỷ trọng 
lớn, do đó, mặc nhiên giữ vai trò chi phối điều 
tiết thị trường. 


Sự ra đời các tông công ty mạnh và XOây 
quanh nó là hệ thống các công ty vừa và nhỏ 
của các thành phần kinh tê càng củng cố vai 
trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh. Thông 
qua các công ty mạnh (quôc doanh), Nhà nước 
thực hiện vai trò điều tiết nền kinh tế. 


Hiện nay mô hình quản lý ngành du lịch 
còn đang "lai ghép”, chưa có sự phân biệt rõ 
ràng giữa cái cũ và cái mới, giữa quản lý nhà 
nước với quản lý nghiệp vụ kinh doanh, giữa 
trung ương và địa phương. Bản thân cơ chế 
quản lý ' 'khấp khếnh" này đã sinh ra tầng nắc 
trung gian vừa kim hãm, vừa chồng chéo. 
Chúng ta phải làm sao có một mô hình quản 
lý mà ở đó kinh tế trung ương không bị phân 
tán, kinh tế địa phương vân được phát huy hết 
tiêm năng sẵn có, môi doanh nghiệp giảm bớt 


' các đầu mối để phát huy hiệu quả trong kinh 


doanh. 


Ngành du lịch nước ta đang có những tín 
hiệu đáng mừng, và thời cơ để phát triển. Song 
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Điều ta 


bên cạnh đó, nếu phân tích kỹ VỀ CƠ SỞ Vật 
chất, trình độ quản lý, về vốn... thì thây có 
nguy cơ tụt hậu. Ngày 24/5/1995 Chính phủ 
đa thông qua dự án của ngành du lịch là : Đến 
năm 2000, cân có thêm 25 270 phòng, VỚI sỐ 
vốn khoảng I 478 triệu USD (bình quân mỗi 
năm hơn 295 triệu USD) tương đương 3 500 
phòng/năm, đủ để đón 3,5 - 3, 8 triệu khách 
quôc tê. Với dự án này thì nguồn tích ly 800 
tỉ đồng (mà ngành du lịch công, bố) chỉ đáp 
ứng được một phân rất nhỏ. Nếu không có 
giải pháp về vốn thì dự án khó có thể thực 
hiện được. Để mục tiêu biến thanh hiện thực 
đòi hỏi một sự trăn trở, tim tòi, kể cả việc rút 
ra bài học từ những thất bại một thời nhằm 
tim ra giải pháp: tôi ưu, mang lại hiệu quả thiết 
thực đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa ngành du 
lịch. 


Hiện nay hiệu quả của nhiều doanh nghiệp 
còn quá thâp, không tương xứng với nguôn 
vốn đầu tư và tài sản (khách sạn) đang được 
thừa hưởng của đất nước. Trong khi đó phương 
thức quản lý của ngành lại lúng túng, nhiều 
doanh nghiệp bị ` thả nối", tự bươn chải trong 
cơ chế thị trưởng. Những doanh nghiệp ăn nền 
làm ra thì tim cách chia nhau, ít mang lại hiệu 
quả cho nhà nước. Những doanh nghiệp làm 
ăn kém thi xoay đủ nghề, kể cả lừa đảo, chụp 
giật đề có tiên. Thậm chí có doanh nghiệp còn 
đem nợ của cơ quan cũ gán cho cơ quan mới 
trong quá trinh sáp nhập, làm tổn thất không 
ít công quỹ quốc gia. Có thê nói, hệ thống 
doanh nghiệp du lịch đang ` 'chập chờn" lúng 
túng trong việc đổi mới mô hình quản lý và 
chưa thoát khỏi tầm nhìn của thời bao cấp. 
Chừng nào chưa nhận thấy sự bức bách phải 
hình thành ngay tập đoàn kinh tế, củng cô 
vững chắc bộ phận kinh tế vốn được coi là vai 
trò chủ đạo của ngành, khắc phục tình trạng 
xé lẻ, manh mún... thì chừng đó chúng ta khó 
có thê phát huy thế mạnh vốn có về du lịch ở 
nước ta. 

Từ thực trạng trên tôi thấy trước mắt cần 
xúc tiền một sô giải pháp sau : 

I - Đi đôi với việc củng cố sắp xếp lại 
cac đơn vị dụ lịch quốc doanh (theo hướng 
trên), cân tăng cường hơn nữa hiệu lực quản 
lý của nhà nước đối với khu vực tư nhân kinh 
doanh du lịch. Đây không chi đơn thuằn phát 
triển về mặt doanh số, khuyếch trương nguôn 
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thu, mà còn là vấn đề xã hội, giải quyết việc 
làm. Do đó, Nhà nước phải có định hướng rõ 
ràng. Mọi hoạt động kinh doanh của họ không 
được vượt ra khỏi hành lang pháp lý. Các tệ 
nạn xã hội phát sinh do bị cuỗn theo dòng 
xoây của lợi nhuận, mà lĩnh vực kinh doanh 
du lịch vốn đang rất nhạy cảm phải được ngăn 
chặn. 

2 - Phát huy vai trò điều hành tập trung 
của Nhà nước đối với toàn ngành du lịch, đảm 
bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các tô chức kinh 
doanh du lịch, thông qua hệ thống chính sách 
và luật pháp. Chấp nhận sự cạnh tranh giữa 
các doanh nghiệp nhà nước và các doanh 
nghiệp tư nhân trong nền kinh tế nhiều thành 
phân, nhưng phải giữ vững vai trò chủ đạo 
của kinh tê nhà nước. Phải sớm thành lập Tập 
đoàn kinh tễ hay các tổng công ty kinh doanh 
du lịch mới có thể tạo ra thế mạnh của ngành, 
đảm bảo tính hiệu quả cả kinh tế, xã hội ; giữ 
gìn bản sắc văn hóa dân tộc và sự an ninh 
chính trị trong mở rộng giao lưu quốc tế. 


- Áp dụng các giải pháp đa dạng hóa 
“ã vôn, mở rộng liên doanh hợp tác ; trước 
hết là phải coi trọng việc cô phần hóa ở các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ (quy mô 40 phòng 
trở xuống). Trong nguồn vôn đó Nhà nước 
giành cho minh từ 30 đến 40% số cô đông, 
con lại huy động nguồn vốn từ các thành viên 
của các xí nghiệp, công ty du lịch. Việc bản 
cô phần và mua cổ phiếu đối với cán bộ, nhân 
viên là nhằm phát huy quyền làm chủ thực sự, 
tạo nên sự găn bó giữa họ với doanh nghiệp. 
Đây nhanh sự nghiệp hiện đại hóa trên cơ sở 
dựa vào nguồn vôn do chính ngành du lịch 
tạo ra (góp vốn, cô phần hóa, giải thể đấu thâu 
những đơn vị làm ăn thua lỗ, huy động nguồn 
vôn nhàn rỗi trong nhân dân...), tài trợ của 
Nhà nước và gọi vốn đầu tư nước ngoài là rất 
quan trọng. Đây thực sự là quá trình tìm hiểu, 
thử nghiệm, vận dụng chủ trưởng của Đảng 
và Chính phủ một cách sáng tạo, nhằm thoát 
khỏi sự tụt hậu đang thường trực trong mỗi 
doanh nghiệp du lịch. Sự tạo vốn và gÓp vốn 
trong thời điểm này, có tính chất quyết định 
đến tiền trình đối mới ngành, nhanh chóng 
tiền kịp với xu thế phát triển của thời đại S) 
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6 ấ 8 S4 đã Ai 


AP chí Cộng sản số ÌI, 

tháng 9 năm 1995, có đăng 
bài : "Vì sao Đảng ta kiên 
định chủ nghĩa Mác - 
Lênn ?" của đông chí 
Nguyễn Phú Trọng. Trong 
bài viết, tác giả đã phê phân 
bác bỏ một sô luận điểm của 
bọn người xấu, mang tư tưởng 
thù địch đối với chủ nghĩa 
cộng sản, xuyên tạc lịch sử, 
hòng phủ nhận chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng. Hồ 
Chí Minh. Chúng tôi rât đồng 
tỉnh với bài việt này. 


Qua Tạp chí Cộng sản, 
chúng tôi muốn nhắn gửi 
thêm vài ý kiến ngắn đến 
những người cố tình gieo rắc 
những luận điệu chống phá sự 
nghiệp cách mạng của nhâ ì 
dân ta dưới sự lãnh đạo củ 
Đảng, hòng xóa bỏ nhữn; 
thành quả cách mạng và làn: 
thay đôi mục tiêu mà Đảng, 
Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa 
chọn. Chúng tôi cho rằng đó 
là những ý kiến hết sức sai 
trái, đầy ác ý, cần phải được 
kịp thời phê phán. 


Lịch sử đã cho thấy, kể 
từ khi xuất hiện chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin thì đồng thời 
cũng đã có những trào lưu của 
các thế lực thủ địch điên 
cuỗng chống lại, chứ không 
phải bây giờ mới có. Những 
kẻ thù của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin trước đây cũng không 
kém phần "thông thái", "bác 
học”, cũng đã dùng mọi âm 
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mưu nham hiểm, thủ đoạn 
tính vi hòng phủ nhận chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin ngay từ 
khi mới ra đời. Nhưng rồi 
"bóng ma cộng sản ở châu 
Âu" không chi lớn vởn, mà 
lại trở thành hiện thực thức 
tinh nhân loại. Bọn tự xưng 
"học giả", "thông thái” hôm 
nay chống lại chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin, chồng lại Đảng cộng 
sản chỉ xứng đáng là kẻ "nhai 
lại”, "nói leo", "theo đóm ăn 
tàn", nhằm cơ hội "đục nước 
béo cò” ; có chăng, cái mới 
hơn ở họ ñ sự hắn học, thâm 
thù, bất mãn, mù quáng và 
hốn láo hơn mà thôi ! 


- Lịch sử vẫn cứ đi theo 
tiên trình của nó. Công xã 
Pa-ri thât bại, Cách mạng 
Tháng Mười Nga thành công 
(1912). Cả một tập đoàn đê 
quôc xúm lại hòng tiêu diệt 
chủ nghĩa cộng sản thế giới 
từ trong trứng nước. Nhưng 
chúng đã thất bại. Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa xô viết ra 
đời. Chủ nghĩa phát xít muốn 
làm bá chủ toàn câu gây bao 
hiểm họa cho loài người, 
nhưng rôt cuộc đá bị tiêu diệt. 
Chủ nghĩa xã hội lan rộng 
không chỉ ở Liên xô, Đông Âu 
mà sang cả các châu lục khác. 

Cuối thập kỷ 90, Liên xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa 
Đông Âu tan vỡ. Đó là một 
thực tế, một tồn thất đau đớn, 
nhức nhối đối với các đảng 
cộng sản, giai cấp công nhân, 


nhân dân lao dọng và nhan 
loại tiến bộ toàn thế gIỚI. 
Nhưng có một thực tế khác là 
học thuyết Mác - Lê-nin, học 
thuyết khoa học, một. chân lý 
khách quan đã và vân đang 
thức tỉnh hàng tỉ người trên 
trái đất này, không có một thế 
lực, một SỨC mạnh nào xóa bỏ 
được nó. Tiềm. lực ấy mới 
thực sự là đời sống tương lai 
của nhân loại. Tôn thất của 
Liên xô và Đông Âu Càng 
nhắc nhở loài người tiến bộ 
tăng cường cảnh giác VỚI các 
thế lực thù địch của chủ nghĩa 
xã hội. 

Nhân dân Việt nam đã 
từng chịu áp bức, bóc lột và 
sự đàn áp dã man của bọn thực 
dân phong kiến, lại trải qua 
hàng mây chục năm phải cầm 
súng chiến đầu chống sự xâm 
lược và ách thống. trị của để 
quốc để bảo vệ nên độc lập 
dân tộc và thống nhất đât 
nước. Vì vậy, sự định hướng 
xã hội chủ nghĩa. ngày nay 
không phải ngâu nhiên, 
không phải theo ý muốn chủ 
quan của Đảng khi hoạch 
định đường lối. Những thực 
tế nghiệt ngã của quá khứ đã 
đưa Đảng ta, dân tộc ta đến 
sự lựa chọn đúng đắn ấy, 
không thể nào khác được. Ai 
nói răng "Ông Hồ du nhập 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào 
Việt nam là một sai lâm, là 
nguyên nhân "đưa đất nước 
vào tối tăm, trì trệ, đỗ vỡ, 
nhục nhá, đau đớn”, đó thực 
sự là kẻ vu khống. -Họ chỉ 
càng bộc lộ rõ ý đồ chống 
cách mạng, chống dân tộc, 
chứ không thể nào lừa bịp 


(Xem tiếp trang 53) 
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ÁI tin ông Q phải đi 

"cấp cứu", nằm viện 

được truyền đi rất 
nhanh. Không chỉ trong cơ 
quan biết, mà hầu như tất cả 
các đơn vị trực thuộc và có 
quan hệ công tác với ông 
đều biết. 

Biết được cái tin chẳng 
lành đó, có rất nhiều ý kiến 
nhận định. Người thi ái ngại 
bảo răng : "Đúng là đá đồ 
mô hôi. Quanh năm thủ 
trương lăn lộn với công VIỆC, 
chẳng ngơi tay chút nào, bây 
giờ phải chịu năm bẹp một 
chỗ, chắc là bệnh trọng". 
Người thì đoán định : "Thủ 
trưởng chẳng chịu nằm viện 
lâu đâu ; chỉ vài ngày, bệnh 
đở lại năng nặc đòi về cho 
mà xem". Và, còn nhiều 
người, nữa thi nói : "Thôi, 
sếp năm viện ít ngày cũng 
phải. Thế mới có dịp nghỉ 
ngơi, thư dãn một chút, và 
cũng đề cho cấp dưới bày tỎ 
tình cảm đối với sếp" v.v.. 
Tóm lại, chi có những nhận 
XÉt tốt đẹp về ông Q, chứ 
chưa thấy ai tỏ lời chê trách 
cả. 


Ông Q vào viện buổi 
sảng thi ngay buổi chiều đã 
có người đến thăm. Đầu tiên 
là đoàn của lãnh đạo cơ 1uan 
do ông "thủ phó" dẫn đầu. 
Người ta thầy anh chánh văn 
phòng chỉ xách cái túi toòng 
teng có dăm, bảy quả táo 
tươi Trung quôc. Họ thăm 
hỏi bệnh tình của thủ trưởng. 
Ông có vẻ mệt mỏi thật sự, 
giọng nói không được hoạt 
bát, sang sang như mọi 


hiểu 


Sinh: hoat tư tưởng 
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ngày. Ông thủ phó ân cần 
ngôi bên giường bệnh đưa 
tay SỜ trần thủ trưởng rồi 
nói : "Anh SỐt cao đây. 
Thôi, cố gắng nghỉ ngơi lây 
ít ngày ; công việc cơ quan 
anh cứ yên tâm, đã có chúng 
tôi Ìo.. Ngồi với nhau ít phút 
rồi họ đứng dậy ra về cốt đề 
thủ trưởng có thời gian nghỉ 
ngơi. Vợ thủ trưởng rầt xúc 
động, cảm ơn rồi rít mọi 
người, rôi tiễn họ tới tận cầu 
thang. Mọi người xuống 
trước, riêng anh chánh văn 
phòng lùi lại đi song song 
với vợ thủ trưởng. Anh vừa 
an úi bà, vừa đưa cho bà một 
phong bì nhỏ rồi nói khéo : 

"Nhờ chị chăm sóc anh giúp 
bọn em”. Hai bên đều vui vẻ. 


Những ngày tiếp sau là 
đại diện của các phòng, ban, 
đơn vị trực thuộc va rât 
nhiều các cơ quan bạn có 
quan hệ công tác đều đến 
thám ông Q. Nhiều đoàn 
chẳng mang theo quà cập gi 
cả. Họ chỉ đi người không. 
Ông Q rất vui và cảm động 
trước tỉnh cảm chân thành 
của bạn bè, đông chí. Ông 
cũng thật sự hài lòng khi 
thấy họ không bày vẽ, quả 
cập tốn kém như nhiều 
trường hợp khác mà ông đã 
được thây hoặc được nghe. 
Song có một điều mà ông 
tuyệt nhiên không biết là 
đoàn nào cũng bí mật đưa 
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cho vợ ông một phong bì 
kèm theo lời nói khéo đại 
loại như : nhờ chị chăm sóc 
anh giúp chúng tôi, hoặc 
chúng em v.v.. 

Suốt nửa tháng năm 
viện, ngày nào ông Q cũng 
có người tới thăm. Mấy bệnh 
nhân ở các phòng bên cạnh 
phát ghen lên với ông Q, 
nhưng cũng phải phục ông 
là sông liêm khiết, thanh tao, 
bạn bè, đông chí đến thăm 
vì tình là chủ yếu. 


Song, sự thật của vấn đề 
ra sao và cái "tô con chuồn 
chuôn”" là ở chỗ nào ? Sau 
một buổi đi làm về, quả thật 
ông ẠỌ có bị "hắt hơi, SỐ 
mũi” „ TgưỜi cảm thấy gai 
lạnh và biếng ăn. Vợ ông 
thấy thế bèn kiên quyêt 
bắt" ông đi khám bệnh. 
Ông bảo tôi chẳng làm sao 
hết, chỉ cảm thấy hơi mệt, 
nghi ngơi một chút lại khỏe 
ngay thôi mà. Song, ' 'cồng 
bà" to lắm, nên ông đành 
phải chịu thua. Tới bệnh 
viện, bà ri tai nói khéo với 
các bác sĩ : "Nhà tôi chăng 
chịu nằm viện bao giờ cả. 
Kỳ này sức ông ấy đuối quả, 
nhờ các anh giúp ông ây 
điều trị ít ngày”. Thật ra, 
bệnh tinh của ông Q chẳng 
đến nôi nguy hiểm lắm, chỉ 
cần uống vài thứ thuốc cần 
thiết là khỏi. Song, xem y 
bạ thì thấy đúng là ông Q 


Sinh hoạt tư tưởng 


chẳng khám bệnh hoặc nằm 
viện khi nào. Thế là các bác 
sĩ quyết định lưu ông Q ở lại 
bệnh viện để điều trị (thực 
ra là để điều dưỡng) ít ngày. 
Vốn có tính tổ chức và kỷ 
luật, cho nên ông Q đành "y 
lệnh". Thấy ông Q chịu nằm 
viện, vợ ông mừng lắm bèn 
gọi điện ngay cho chánh văn 
phòng cơ quan ông và các 
đơn vị có liên quan thông 
báo cái tin chăng lanh : “Nhà 
tôi phải đi cấp cứu, năm 
viện". Bà còn nói thêm : 
"Nhà tôi yếu lắm, chẳng ăn 
uống được gì, chỉ mong các 
anh tới thăm, động viên ông 
ấy vài lời giúp tôi là quý lắm 
rồi và nhớ đừng mang theo 
quả cáp gì cả, ông ây không 
bằng lòng đâu". Và... thế là 
mọi việc diễn ra đúng như 
kịch bản do bà dàn dựng. 

_ Viết đến đây, tôi định 
dừng, nhưng thây như vậy 
rất dễ gây ra sự hiều lầm, 
cho nên xin nói thêm một 


0ân kiên quyết... 


(Tiếp theo trang Š] 


được ai. Nỗi tăm tối, đổ vỡ, 
nhục nhã, đau đớn... mà họ 
nói, chỉ đành cho số phận 
những kẻ điên cuông chống 
lại sự nghiệp cách mạng do 
Đảng lãnh đạo. Còn dân tộc 
Việt nam, nhân dân Việt nam 
rất xứng đáng và tự hào với 
niềm vinh quang mà những 
thành tựu hơn nửa thế kỷ qua 
cũng như sự nghiệp đối mới 
ngày nay đã mang lại. Con 
đường mà Đảng lãnh đạo đưa 


đôi điều nữa. Con người ta 
chẳng ai muốn ốm đau năm 
viện. Và khi chẳng may phải 
năm viện thì gia đình, bè 
bạn, anh em tới thăm nom 
chăm sóc là lẽ thường tình, 
là sự cần thiết và lâu nay đã 
thành nét đẹp trong lối sông 
của người Việt nam ta. Tiếc 
thay, trong thời buổi cơ chế 
thị trưởng này, cũng giống 
như nhiều việc làm tình 
nghĩa khác, việc thăm nom 
người ốm đôi khi cũng bị 
biến tướng, bị lợi dụng. 
Trường hợp mà tôi kể ở đây 
chỉ là cá biệt nhưng rất đáng 
nói, vì nó là hậu quả của một 
sự tính toán thực dụng, 
không hay ho Bì. Do có chỉ 
thị tiết kiệm của Đảng và 
Chính phủ cho nên đạo này 
"bổng lộc" đến với ông Q 
không có mấy. Thế là nhân 
dịp ông bị "hắt hơi, số mũi", 
vợ ông bèn nảy ra sáng kiến 
bắt ông phải nằm viện. Quà 
cáp, phong bao cho người 


nhân dân ta hướng tới chủ 
nghĩa xã hội là hoàn toàn 
đúng. Đảng nhất định sẽ 
giành được thắng lợi to lớn 
hơn nữa trong vai trò lãnh đạo 
của mình, xứng đáng. vỚi 
niềm tin của cả dân tộc và bạn 
bè quốc tế. Những kẻ nói 
quàng nói xiên, cõ tình bôi 
nhọ Đảng ta với tất cả sự hằn 
học và căm giận, mù quáng, 
mới là những kẻ đáng nguyên 
rủa. 


Cách mạng làm thay đôi 
chế độ chính trị - xã hội, xóa 
bỏ áp lực bất công, đem lại 
cho nhân dân lao động các 


ốm phải nằm viện thì có chỉ 
thị nào cấm đoán đâu và như 
thế thì ai dám bảo là tham 
nhũng? Thế mới biết là vợ 
ông Q thông minh và cao 
kiến thật ! Tôi cũng xin tiết 
lộ thêm điều cơ mật này nữa. 
Sau nửa tháng ông Q nằm 
viện và sau khi cộng lại tất 
cả các phong bì của những 
người tới thăm, bà Q nói với 
cô con gái rượu : "Bố con 
nằm viện đợt nữa thì đủ tiền 
mua cho con một cái xe 
DREAM II mới toanh". 

Chuyện đơn giản chỉ có 
thế, chẳng phải là cái gì to 
tát ca. Nhưng qua đó tôi nghĩ 
các bậc thủ trưởng từ lớn đến 
nhỏ cũng có thể rút ra được 
một bài học là : cần phải hết 
sức tỉnh táo và cảnh giác ; 
vợ, con làm gì cũng phải để 
mắt đến, chớ có quan liêu ; 
nêu không thì nhiều khi chi 
Vì vợ, con mà mất uy tín có 
ngay LÌ 


quyên cơ bản của con người, 
đâu có thể diễn ra chỉ trong 
một sớm, một chiều, một vài 
năm, và càng không thể như 
một cuộc đi xem hội. Vì vậy, 
cách mạng khi lên khi xuống, 
do có nơi, có lúc phạm sai 
lầm, thiếu sót, là điều khó 
tránh khỏi. Song, đúng như 
người đời thường nói và cũng 
là lòng tin sắt đá của Đảng ta, 
của dân tộc ta : "chó cứ sủa, 
đoàn người vẫn tiến", không 
gì ngăn cân nổi lịch sử diễn 
biến theo những quy luật phát 
triển của nó 1 
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MỖI TRƯỜN l€ 
VÓI SỰ PHÁT TRIÊN CỦA THÊ GI 


ỤC tiêu phát triển chung của xã hội 
loài người mà hiện nay nhiều nước 
đang hướng tới là đạt được sự phôn 
thịnh vê kinh tế, tiến bộ về xã hội và sự 
trong sạch về môi trường sinh thái. Các mục 
tiêu đó gắn bó chặt chẽ với nhau tạo thành 
nền tảng cho sự phát triển bên vững của xã 
hội. Sự phát triên lâu bền được hiểều đó là 
sự phát triên không chỉ vì thế hệ hiện nay 
mà còn vì các thế hệ Tai Sau. Chỉ trong 
những năm gần đây, vấn đề phát triển bền 
vững mới được đặt ra một cách hết sức cấp 
thiết. Bởi vì, chính những gi được loài người 
coi là thành tựu to lớn của sự phát triển xã 
hội, như sự tăng trưởng nhanh của các nền 
kinh tế, sự phát triển nhanh và mạnh mẽ của 
khoa học và công nghệ cùng với quá trinh 
công nghiệp hóa ô ạt ở các nước phát 
triền v.v., đã và đang có những ảnh hưởng 
tiêu Cực đến môi trường tự nhiên - ngôi nhà 
sinh tôn của xã hội loài người. Những cuộc 
khủng hoàng sinh thái cục bộ đang diễn ra 
ở nhiêu nơi trên thê giới và sự đe dọa của 
một cuộc khủng hoảng sinh thái toàn cầu 
đang buộc loài người phải Suy nøhl, phải 
thay đổi chiến lược phát triển của mình. 


Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỷ lệ với tốc 
độ phát triển của công nghiệp hóa, của khoa 
học và công nghệ. Đó là một thực tế. Song, 
củng với sự phát. triển của công nghiệp hóa 
là sự suy thoái của môi trường tự nhiên. Đó 
cũng là một thực tế. 


Cuộc cách mạng công nghiệp được tiến 
hành với sự ra đời của máy hơi nước, đã 
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SINH THÁI 
ỚI HIỆN ĐẠI 


PHAM THỊ NGỌC TRẦM ° 


đánh dấu bước chuyển của xã hội loài người 
từ nền văn minh nông nghiệp sang nên văn 
minh công nghiệp. Đề công nghiệp hóa, cần 
phải có nhiều nguyên, vật liệu và nhiên 
liệu..., tất cả những thứ đó con người phải 
lấy từ tự nhiên. Con người đã thực sự coi tự 
nhiên là đối tượng khai thác và "bóc lột", 
là kho tài nguyên vật chất và năng lượng vô 
tận. Với sự trợ giúp của công nghệ cơ khí, 
máy móc, sức khai phá tự nhiên của con 
người ngày càng mạnh mẽ hơn, tính xảo 
hơn, toàn điện hơn. Nếu như trước đây, trong 
nên văn minh nông nghiệp, con người chỉ 
mới tập trung khai thác đất đai, động vật và 
thực vật với một quy mô và phạm vi hạn 
chế, thì trong nền văn minh công nghiệp, 
con người đã khai thác và sử dụng hầu hết 
các tài nguyên trên trái đất, cả loại tái tạo 
được và loại không, tái tạo được. Sức mạnh 
và sự tàn phá của nên sản xuất công nghiệp 
đối với tự nhiên có thể so sánh với sức mạnh 
và sự tàn phá của bão táp, động đất, núi 
lửa... 


Trong thời đại công nghiệp hóa, sức 
mạnh của lao động cơ bắp đã dần dần được 
thay bằng sức mạnh của lao động trí tuệ. 
Lao động trí tuệ của con người được vật thể 
hóa nhờ khoa học và công nghệ trong thời 
đại công nghiệp hóa, đã tạo ra một sức mạnh 
phi thường, áp đảo so với tự nhiên. Nếu so 
với toàn bộ lịch sử của xã hội loài người thì 
thời gian 300 năm thực hiện công nghiệp 


* PTS triết học, Viện triết học 


hóa, phát triển khoa học kỹ thuật và công 
nghệ, thật ngắn ngủi, nhưng nó cũng đủ đề 
chứng minh cho sức mạnh của con người 
trong việc chinh phục thiên nhiên. Chì trong 
vòng một trăm năm, từ năm 1876 đến năm 
1975, loài người đã khai thác một khối lượng 
khổng lỗ tài nguyên từ trong lòng đất, trong 
đó có khoảng 137 tỉ tấn than, 46,7 tỉ tấn dầu 
mỏ, 20 nghìn tỉ mét khối khí thiên nhiên, 
24,5 tỉ tấn quặng sắt, đặc biệt nhanh là 25 
năm cuối thời gian trên tÙ), 

Rừng, đất đai, động vật, thực vật cũng 
là những đối tượng khai thác mạnh mẽ của 
con người. Rừng đã và đang bị tàn phá 
nghiêm trọng. Mỗi phút trên toàn thế giới 
có 21,5 héc ta Từng nhiệt đới bị phá hủy, 
trung bình mỗi năm là 17 triệu héc ta. Cho 
đến nay con người đã chặt phá gần 50% 
rừng nói chung, có một số vùng có thể lên 
đến 80% hoặc thậm chí 90%. Trên trái đất 
đã từng tôn tại 7,6 tỉ héc ta rừng, đến thập 
kỷ 80 chỉ còn lại hơn 4,1 tỉ. Tỷ lệ phủ xanh 
trên toàn lục địa 3 I „/Z, nhưng ở nhiều nước 
vùng nhiệt đới đã xuống thấp hơn mức báo 
động (dưới 30%). Rừng bị tàn phá là nguyên 
nhân chủ yêu gây ra nạn suy thoái đât đai, 
sa mạc hóa, "hiệu ứng nhà kính”, tăng nhiệt 
độ trên toàn trái đất, v.v. 


Nhìn một cách bao quát, chỉ trong vòng 
ba thế kỷ công nghiệp hóa, sự suy thoái của 
môi trường tự nhiên đã trải qua ba mức độ. 
Ở thế kỷ XVIII Man-tuýt và Tiu- -go mới đưa 
ra cái gọi là ' quy luật về sự giảm dần độ 
phì nhiêu của đất đai", tới thế kỷ XIX 
Tôm-xơn và Cơ-ru-xơ mới đặt vấn đề về 
"sự cạn kiệt nguồn năng lượng trên trái đất", 
thì ngày nay, người ta đã phải nói đến nguy 
cơ cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên trên hành 
tỉnh của chúng ta. Điều đó chứng tổ môi 
trường sống của con người đang bị suy giảm 
nghiềm trọng. 

Việc khai thác ô ạt và sử dụng hết sức 
lãng phí các tài nguyên cùng những chất 
thải độc hại của nền sản xuất công nghiệp 


{l) Xem Lê Quý An : 


Vhế giới : Vấn đề, sự Hiện 


chưa được hoàn thiện, trong nhiều thập kỷ 
đã gây ra sự ô nhiễm môi trường sinh thái 
hết sức nguy hiểm. Hiện tượng "hiệu ứng 
nhà kính" do nhiều khí thải của sản xuât 
công nghiệp, chủ yếu là COa, CHa, NO, 
O2, CFC (clorôfluorôcacbon), và rừng bị tàn 
phá nhanh chóng, đã làm cho nhiệt độ trung 
bình trên trái đất tăng lên, dự tính trong thế 
kỷ tới sẽ tăng 4 - 59C. Sự tăng nhiệt độ này 
chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự sông. 
Hiện tượng "hiệu ứng nhà kính" và mưa axít 
(do sự phát triển của cả SO¿; lẫn NạO làm 
cho không khí bị ô xy hóa và thủy phân 
thành mưa axít) có tác hại rất lớn đến các 
hệ sinh thái nông nghiệp, làm giảm năng 
suất mùa màng, chất lượng cây trồng và Vật 
nuôi, tác động xấu đến các loại vật liệu như 
ăn mòn, làm mờ xin, hư hồng. Chẳng hạn, 
do các chất gây ô nhiễm khí quyển tạo thành 
mưa axít mà nhiều công trình xây dựng và 
di tích lịch sử ở toàn bộ bắc bán cầu đã bị 
tàn phá. 


Hiện tượng tầng ôzôn (cái áo giáp che 
chở cho trái đâu) bị phá hoại là một nguy 
cơ rất lớn đối với sự sông trên hành tính 
chúng ta. Từ những năm 80, người ta đã 
phát hiện ra hai lỗ thủng ôzôn ở bắc và nam 
bán cầu, nguyên nhân là do có hàng triệu 
tấn chất thải độc hại của nền công nghiệp 
hiện đại tung vào môi trường, trong đó đặc 
biệt có chất CFC là chất phá hoại tầng ôzôn 
mạnh nhất. Rồi hàng loạt hiện tượng ô 
nhiễm môi trường nguy hiểm khác nữa, như 
sa mạc hóa, thiên tai nặng nề và đôn đập, 
nước ở các đại dương bị nhiễm bẩn do hoạt 
động kinh tế, hậu quả của các cuộc chiến 
tranh vi trùng, hóa học, của các cuộc thử 
nghiệm vũ khí, đặc biệt là vũ khí hạt 
nhân v.v.. Tất cả những hiện tượng trên do 
hậu quả tiêu cực của nên sản xuất hiện đại, 
đang làm suy giảm trầm trọng chất lượng 
môi trường, đặt cả hành tinh trước hiểm họa 
"Dân số và môi trường" báo 
Nhân dan I3-6-1989, tr 3. 
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của những cuộc khủng hoảng sinh thái cục 
bộ và toàn cầu. Ngày nay, con người đang 
phải chịu sức ép của hai "quả bom” : bom 
nguyên tử và bom sinh thái. Sự bùng nổ của 
một trong hai quả bom đồ sẽ dẫn đến sự 
hủy diệt toàn bộ sự sống trên hành tinh 
chúng ta. Song, điều đó có diễn ra hay không 
còn tùy thuộc vào hoạt động của con người. 


Trong lịch sử nhân loại đã từng tồn tại 
những nên văn minh huy hoàng, nhưng 
chúng đã lặng lẽ biến mất do sự hoạt động 
vô ý thức của con người. Sự tiêu vong của 
nên văn minh Mai-a là một ví dụ điển hình. 
Sau hơn 15 thế kỷ hưng thịnh, nên văn minh 
đó đã suy tàn chỉ vì phương thức khai thác 
tự nhiên của con người. Sản xuất nông 
nghiệp theo lối độc canh, nạn đốt phá rừng 
bừa bãi, dẫn đến đất đai bị chai cứng, bạc 
màu, hạn hán, lũ lụt liên miên, mùa màng 
thất bát và nạn đói khủng khiếp. đã ập đến 
cuốn đi tất cả. Người dân đã chết đói dưới 
chân những tượng đài, những đền thờ, nhà 
cửa đồ sộ mà tô tiên họ từng xây dựng. Ví 
dụ vừa nêu dù sao cũng chi là hiện tượng 
lẻ tẻ diễn ra ở các vùng khác nhau trên trái 
đất vào thời kỳ văn minh nông nghiệp và 
trước đó, khi mà sự tác động của con người 
đối với tự nhiên còn bị hạn chế do phương 
thức sản xuất kém phát triển. Còn ngày nay, 
với nên văn minh công nghiệp và hậu công 
nghiệp, điều Ø1 SẼ xảy ra nêu như bùng nô 
cuộc khủng hoàng sinh thái toàn câu ? 


Cuốn sách trắng của Tổ chức môi trường 
Nhật bản mới công bố đã cảnh báo : nếu 
nên văn minh dựa trên sản xuất và tiều dùng 
hang loạt, về cơ bản không thay đổi mục 
đích, thi nó sẽ sớm biết thể nào là SỐ phận 
của những nền văn minh cổ xưa đã biến 
mất. Ông Xê-đi I-ca-tai giám đốc của tổ 
chức đó, đã khẳng định : chúng ta có thể 
nghĩ gì khi biết nền văn minh Cơ-rét bị tiêu 
điệt bởi những sự hủy hoại tàn khốc của con 
người đối với môi trường. Các nên văn minh 
La mã và Hy lạp cũng như nền văn minh 
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Lưỡng hà cũng đã cùng chung số phận bởi 
những lý do tương tự. Nên văn minh hiện 
nay cũng đang bị một môi đe dọa như vậy. 


Do đó, ngày nay sự phá! triển bèn vững 
được đặt ra cấp bách hơn bao giờ hết. Trong 
nhiều mục tiêu của sự phát triển bền vững, 
nổi lên hai mục tiêu cơ bản : ứăng trưởng 
kinh tê và bảo vệ môi trường sinh thái. Tăng 
trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường sinh thái 
và phát triển bền vững có mối quan hệ rất 
khăng khít với nhau. Không CÓ SỰ tăng 
trưởng kinh tế thì không thể có sự phát triển 
của xã hội, nhưng nêu vì sự tăng trưởng kinh 
tế mà hy sinh môi trường sinh thái thì chắc 
chắn không có sự phát triển bền vững, thậm 
chí còn bị hủy diệt. Sự phát triển bền vững 
là sự phát triển trong mối quan hệ hài hòa 
với thế giới tương lai, là sự tạo tiền đề của 
các thế hệ hôm nay cho sự phát triển của 
các thế hệ mai sau. Do vậy, nó phải là sự 
phát triển kinh tế - xã hội lành mạnh dựa 
trên một nền khoa học và công nghệ hiện 
đại nhất để có thê khai thác và sử dụng hợp 
lý các tài nguyên, không hủy hoại môi 
trường, vừa bảo đâm thỏa mãn nhu câu của 
các thế hệ hôm nay, vừa không ảnh hưởng 
xấu tới việc thỏa mãn nhu cầu của các thế 
hệ mai sau. 


Ngày nay, với cuộc cách mạng khoa học 
và công nghệ mới, con người hoàn toàn có 
thê hướng quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa vào việc thực hiện cùng một lúc hai 
mục tiêu făng trưởng kinh tê và bảo vệ môi 
trường sinh thái nhằm bảo đâm cho xã hội 
phát triển bền vững. Việc thay đôi chiến 
lược phát triên, từ chỗ đối lập với tự nhiên. 
coi tự nhiên là đối tượng khai thác, tới chỗ 
coi tự nhiên là người bạn đồng hành, sống 
hài hòa thật sự với tự nhiên, đó không phải 
chỉ vì tự nhiên, mà :rước hết, chính vì sự 
sống của con người, sự tôn tại và phát triển 
của xã hội C1 
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KINH NGHIÊM QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN 
Ở MỘT SỐ NƯỚC 


ẠI các nước tư bản phát triển, việc quản lý 

các công ty cổ phần đã phát triển tới giai đoạn 
rất cao. Họ đã thành công trong việc giải quyết 
mối that: hệ giữa chủ sở hữu phần và người 
quản lễ xí nghiệp. Thông thường, các cổ đông - 
chủ cô phân, giao quyền kinh doanh tài sản cho 
người khác, nhưng vần có quyền kiểm soát có 
tính chất quyết định đối với tài sản pháp nhân. 
Quyên kiểm soát này được thực thi thông qua 
những trình tự nhất định. Có thể gọi đó là chế 
độ giao quyên và quyền đại diện. 


Vấn đề quan trọng là làm thế nào để người 
đại diện làm việc có hiệu quả nhất, vừa phát 
huy quyên chủ động của người quản lý, vừa 
thỏa mãn tối đa yêu câu của chủ sở hữu tài sản 
(chủ cổ phần). 


Trong các giải pháp thành công, có mô hình 
quản lý của Mỹ, được coi là mô hình điển hình 
của chủ nghĩa tư bản phát triển. Thực chất của 
mô hình Mỹ là thiết lập cơ chế khuyến khích và 
CƠ chế giám sát của cổ đông (chủ sở hữu cổ 
phân) đôi với người kinh doanh. Cơ chế khuyến 
khích bao gồm : nước lên thuyèn lên, thu nhập 
của người kinh doanh phụ thuộc vào hiệu quả 
kinh doanh ; trả lương, cao và người kinh doanh 
có quyền mua cổ phân. Cơ chế giám sát bao 
gồm giám sát nội bộ và giảm sát bên ngoài. 
Giám sát nội bộ là tăng cường quyên lực của 
đại hội cổ đông đối với hội đồng quản trị và ban 
kiểm soát, tăng cường quyên lực của hội đồng 
quản trị đối với giám đốc, cũng như quyền lực 

của ban kiểm soát đối với hội đồng quản trị và 
giám đốc. Những quyên lực đó đều mang tính 
chất luật định, bao gồm : bổ nhiệm, bãi miễn, 
giám sát, thẩm định, bình xét. 


Ở Mỹ, theo quy định, trong hội đồng quản 
trị công ty, số đại biểu cổ đông bên ngoài công 
ty phải chiếm một tỷ lệ bình quân là 56% (ở 
Nhật chỉ có 24%). Luật pháp Mỹ còn quy định : 
các thành viên của ban kiểm soát phải do các 
ủy viên hội đồng quản trị bên ngoài công ty đảm 
nhận. Những công ty nào không làm đúng như 
vậy, sẽ không được phép hoạt động. Đó là 
những biện pháp kiểm soát từ bản ngoài, nhằm 
ngăn chặn hiện tượng lộng quyên trong quan 


' hệ nội bộ cổ đông pháp nhân. Sự kiểm soát từ 


bên ngoải đó còn gọi là sự kiếm soát của thị 
trường. Khi các cổ đông không đồng ý với cách 
kinh doanh của người đại diện, họ có thể "bỏ 
phiếu bằng chân", tức là, các cổ đông bán rẻ 
cổ phiếu của mình, làm cho giá cổ phiếu của 
công ty giảm: sút, công ty đứng trước nguy cơ 
bị các đôi thủ thu mua và sáp nhập. Lúc này, 
người kinh doanh có khả năng mất cả "niêu 
cơm". 


Mô hình quản lý của Mỹ có ưu điểm là có 
sự kiểm soát chặt chẽ của cổ đông và của thị 
trường, cho nên quan hệ quyền lực nội bộ công 
ty được cân bằng ; hoạt động kinh doanh của 
công ty được công khai. Vì vậy, quyên lợi của 
cõ đông Hới bảo đảm. 


Về vẫn đề đánh giá hiệu quả kinh doanh, 
các công ty Mỹ chủ yếu dựa vào chỉ tiêu lãi suất 
đầu tư. Người kinh doanh có trách nhiệm tạo ra 
lãi suất đầu tư cao và tỷ lệ ăn chia cao. 


Nhược điểm của mô hình Mỹ lại chính là 
do việc trả tiền lương rất cao trong khi bộ máy 
giám sát đông, làm tăng giá thành quản lý. Đồng 
thời, do sức ép của các cổ đông đòi hỏi tỷ lệ 
án chia cao, làm cho người kinh doanh có xu 
hướng chạy theo lợi nhuận trước mắt, thường là 
hạ thấp tỷ lệ tích lũy để tăng ăn chia. Cách thức 
đó làm cho xí nghiệp ngày cảng mất tiềm lực 
phát triển. 


Mô hình quản lý của Nhật rất chú trọng cơ 
chế tạo động lực cho người kinh doanh, xây 
dựng quan hệ chặt chẽ và ôn định giữa Các cô 
v và người kinh doanh. Đặc điểm của công 

phân Nhật bản là số cổ đông pháp nhân 
lên m ưu thế tuyệt. đối (trên 70%). Phần lớn 
pháp nhân có cô phản là những thành viên của 
những xí nghiệp có quan hệ ngành: nghề với 
nhau, hoặc là những thành viên của các xí 
nghiệp và các ngân hàng có quan hệ nghiệp 
vụ với nhau. Nghĩa là người của đơn vị này mua 
cổ phiếu của đơn vị kia, quan hệ đan chéo vào 
nhau. Người mua cổ phiếu chủ yêu không phải 
để thu lãi suất đầu tư, mà chủ yêu để duy tri 
quan hệ hợp tác trong ngành nghề và duy trì 
quan hệ giao dịch ổn định lâu dài. Vì vậy, trong 
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Qua sách báo nước ngoài 


tỉnh hình bình thường. các cổ đông pháp nhân 
không cân phải can thiệp vào công việc của đồi 
phương. Ở đây, quan hệ phụ thuộc lân nhau đã 
thay thế sự giảm sát của các cô đỏng đối với 
người kinh doanh. Do vậy, người kinh doanh có 
quyên chủ động rât lớn. 

Trong quan hệ nội bộ công ty, đại hội cô 
đông của công ty Nhật có rât ít quyên lực ; đa 
phân thành viên của hội đông quản trị và ban 
kiêm soát đều do các quan chức cao cấp kiêm 
nhiệm ; người kinh doanh (người đại diện) về 
cơ bản có quyên độc lập quyết định phương 
hướng và biện pháp kinh doanh cua công ty. 
Mặc dù người kinh doanh có quyên hảnh lớn 
như vậy, nhưng: không có chuyện lạm quyên. 
B¡ quyết là ơ chỗ các công ty mua cô phân của 
nhau. Thực chất đó cũng là hình thức các công 
ty đều là con tin cua nhau. Bất cứ bên nào làm 
điêu gì có hại đến quyên lợi của cô đông. tất 
yếu sẽ bị đối phương tra thù lại, cũng bằng hình 
thức tương tự. Vi vậy, giữa pháp nhân và cô 
đồng, không ai can thiệp ai. Ngược lại, họ quan 
tâm lần nhau, chiêu cô lân nhau. 


Có thể gọi mô hình quản lý Nhật là cổ đông 
It kiêm soat, người kinh doanh có quyên lớn. 
Cách quan ly như vậy có lơi là người kinh doanh 
gãn bỏ lâu dải với công ty, chăm lo trước hết 
cho sự thanh đạt của công ty. So VỚi các nước 
châu Âu và Băc Mỹ, các công ty Nhật có kha 
năng cạnh tranh hơn, chiêm linh thị trương giỏi 
hơn, phat triên sản phâm mới và công nghệ mới 
nhanh chong hơn. Đông thơi, do các cô đồng 
không đòi hỏi nhiêu về việc chia lãi, cho nên 
các nhà kinh doanh có thê tăng tịch lúy, án chìa 
¡†, nhằm lợi ích lâu dải của công ty. Kết qua CuUÔI 
củng là ty lê gia tăng tư ban cao, và các cô 
đông đêu co lợi. 


Cái bất lợi của mô hinh Nhật lá : 1) Theo 
thong lệ, khi công ty đối phương. lam ăn không 
sinh lợi, nhứng công ty có cô phân cùng không 
thê chuyên nhượng cô phiêu. Như vậy se làm 
giam hoạt động cua thị trường vốn và giam vai 
tro điều chính tài nguyên. 2) Hiện tượng mua 
cô phiêu đan xen lân nhau, tuy có lợi cho cổ 
đỏng pháp nhân, nhưng lai coi thường quyên lợi 
cua cô đông cá nhân. Về điểm này, có thê nói, 
trong mội chưng mực nào đó, là sự hy sinh lợi 
¡ch của các cô đông vừa vả nho đê bảo đam 
vân hanh cơ chê. Rõ ràng đây là một sự bất 
công. 

.. Tại Trung quốc, hiện đang triển khai việc 
Cô phân hóa các xi nghiệp quốc doanh, do đó 
vân đê quan ly vả vận hành các công ty cô phân 
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đang nồi lên như la vấn đề bức xúc. Về lĩnh vực 
này, Trung quốc trước hết chú trọng xây dựng 
cơ chế hoạt động của pháp nhân, đồng thời đây 
nhanh sự hinh thanh cơ chê thị trưởng có hiệu 
qua. Ngoài ra, điêu quan trong hơn la thiết lập 
môt cơ chê có thê tạo ra đông lực và khả năng 
tự kiêm chế của nội bộ Công ty. 


Đối với các xi nghiệp quốc hưu, cách lam 
của Trung quốc như Sau : Cơ quan quan lý tải 
sản quốc hữu giao quyên cho các Cơ quan pháp 
nhân, bao gầm các công ty có cổ phân không 
chế, công ty đầu tư và quỹ công hưu. Các cơ 
quan pháp nhân đại diện chủ SỞ hữu tải sản có 
quyên năm cô phản khống chế, hoặc chủ sở 
hữu cổ phân tại các xí nghiệp quốc hữu loại vừa 
và loại lớn. Trong khi sơ hữu đang là vấn đê nổi 
cộm trong kinh tê xã hội chủ nghĩa thì mô hình 
nảy có tính chất kha thi vì nó thích hợp với việc 
giải quyết mối quan hệ phức tạp hiện nay trong 
lĩnh vực sơ hữu tài sản và quan lý, kinh doanh 
tài san... Tuy nhiên, mô hinh này cũng bộc lộ 
một số nhược điêm : 1) Cac cơ quan pháp nhân 
như công ty CÓ CỀ phân khống chế. công ty đầu 
tư và quỹ công hữu đều là các cơ quan pháp 
nhân mang thuộc tính đâu tư bị đọng - không 
phai là người chủ động đâu tư, không chú động 
bo tiên ra mua cổ phân. Hoạt động của các cơ 
quan pháp nhân đó hậu như không có liên hề 
gi. với hoạt động nghiệp vụ chủ yêu của xí nghiệp 
cô phân. Do đó, rất khó giải quyết nhưng bât 
đồng giưa CƠ quan giao quyên va người đại diên 
trong qua trinh thông tin giữa đôi bên hoặc trong 
quá trinh kiêm tra, giảm sát. 2) Cac cơ quan 
pháp nhân noi trên hoạt đồng với tư cách là 
người đại diện trung gian, kết qua hoạt động và 
việc cai thiện phúc lợi. của họ hoan toản tủy, 
thuộc vào lợi nhuận cô phản do xí nghiệp cô 
phân tạo ra. Vì vay, để nâng cao thu nhập, họ 
sẽ can thiệp nhiều vào công việc của các xí 
nghiệp cổ phân, làrn ảnh hương đến quyên chủ 
động kinh doanh cua các xí nghiệp đó, hoặc họ 
sẽ lôi kéo xí nghiêp cô phân đê cung nhau chiêm 
đoạt tải san còng hữu. 3) Quả nhiêu tầng cấp, 
giá thành quá cao. quan liêu cảng nhiều 


Thực tiên ở Trung quốc cho thầy cách làm 
töt nhất la quan hệ giao quyên và đại diện, thực 
hiện trong hệ thông củng ngảnh nghệ, cùng là 
đơn vị tiêu thụ một loại hàng hóa. Trừ trường 
hợp một số it xi nghiệp loại vừa và loại lớn thuộc 
những ngành quan trong hoặc công trinh quan 
trong, cân phải do các công ty đâu tư quốc hữu 
năm cô phân khống chế, còn lại phân lớn các 
xi nghiệp quốc hữu thuộc ngành chế tạo, có thê 


Qua sách: báo nước ngeôi 


thực hiện việc mua cô phân đan chéo giữa các 
xi nghiệp cùng ngành nghà. Ví dụ, với tư cách 
là đơn vị đại diện quôc hữu, các xi nghiệp thuộc 
công đoạn san xuât sau (ha đu), có quyên mua 
cô phân của xí nghiệp thuộc công đoạn san 
xuất trước (thượng. du). Xí nghiệp trung tâm của 
tập đoàn, cö quyên mua cô phân của các xi 
nghiệp khác trong tập đoản. Xí nghiệp lắp ráp 
có quyền mua cô phân của các xí nghiệp sản 
xuất linh kiện. Xí nghiệp lớn bán buôn bán le, 
có quyền mua cô phân tại các xí nghiệp san 
xuất hàng hóa chủ yêu v.v.. Ngược lại, các xi 
nghiệp thượng du cúng có quyên mua cổ phân 
của xí nghiệp hạ du. 


Việc xác lập quan hệ sở hữu theo ngành 
nghệ như trên vừa có lợi cho xí nghiệp cô đông 
(xi nghiệp chủ SỞ hữu cô phản) vừa có lợi cho 
xí nghiệp bán cỏ phân. Xí nghiệp bán cổ phân 
vừa là cơ quan đại diện cho xí nghiệp cô đồng, 
vừa lả cửa hàng, chuyên cung cấp sản phẩm 
cho xí nghiệp cô đông. Hiệu qua kinh doanh 
của xí nghiệp bán cô phân không chì có quan 
hệ với lợi ¡ch đầu tư cua xí nghiệp cô đồng, mà 
còn quan hệ đến tình hình cung cấp và chất 
lượng hàng hóa mà xí nghiệp cô đông phải thu 
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Bảng bộ Lâo cai... 


(Tiếp theo trang 4Ï) 


tương đương như một huyện miền xuôi. Cán 
bộ ở 2/3 sô xã vùng cao trong tỉnh khi về 
huyện phải đi bộ mât cả ngày đường, thậm 
chí 2-3 ngày. Thực trạng nay cho thây điều 
kiện sống và làm việc của cán bộ cơ sở ở 
vùng cao khó khăn hơn nhiều so với ở miền 
xuôi, do đó nếu sinh hoạt phí của họ có cao 


hơn so với ở miên xuôi thì cũng là hợp lý. 


3) Đặc biệt coi trọng việc xây dựng sự 
đoàn kết thông nhất trong đảng. trước "hết 
là trong câp uy. Hiện nay, chúng ta đang 
đứng trước thử thách mới rất phức tạp. Các 
thê lực thủ địch đang ra sức thực hiện âm 
mưu "diễn biến hòa bình", nhất là trong lĩnh 
vực tư tưởng hòng chia rẻ nội bộ ta. Kinh 
nghiệm lịch sử đã nhiều lân chứng minh : 
đoàn kết, thống nhất, luôn là nguôn g ỐC SỨC 
mạnh của Đảng. Sự đoàn kết thống nhất 
trong Đảng phải trên cơ sở cương, lĩnh, 
đường lối, chính sách và nguyên tắc tập 
trung dân chủ. Đi đôi với dân chủ cần có 


mua và tiêu thụ. Đối với XI nghiệp. bán cô phân, 
các xí nghiệp mua cố phân cua minh (đôi 
phương) vừa là cô đông, vừa là đôi tương tiêu 
thụ hàng hóa và dịch vụ của mình. Nếu xi nghiệp 
bán cô phân có hành vi gây thiệt hại đến lợi ích 
của cổ đồng, nghĩa là làm thiệt hại người tiêu 
dùng của mình, sẽ dẫn tới sự bất lợi trong cạnh 
tranh thị trường. 

Có thể gọi cơ chế nói trên là quan hệ lợi 
hại song trùng. Cơ chế ấy tạo cho các xi nghiệp 
cổ đông có tư tưởng. làm ăn lâu dài khi đâu tư. 
Các xi nghiệp bán cổ phân cúng có gắng nâng 
cao hiệu quả kinh doanh, để nhận được sự khen 
ngợi cua các cô đông kiêm người tiêu dùng. 


Đó là sự lông ghép quan hệ giao quyên đại 
diên vào quan hệ nghiệp vụ ngành nghệ, giảm 
bớt bất đồng trong quan hệ thông tin giữa đôi 
bên, giảm bớt giá thành quản lý. Đối với nhà 
nước, với tư cách là người giao quyên cao nhất, 
dù không cần can thiệp băng biện pháp hành 
chính, vân bảo đam duy trì và gia tăng giá tri 
tài san. 


L..T. 
(Theo Nhân dán nhật báo 25-4-1995) 


chủ trương. biện pháp đồng bộ. mạnh mẻ, 
dứt khoát về tô chức đề xử lý những hiện 
tượng tiều cực, đảng viên không đủ tư cách. 
Kỷ luật của Đang và Nhà nước phải nghiêm 
minh và kịp thời. trước hết từ cấp trên. Chấm 
dứt tình trạng nặng dưới, nhẹ trên ; kiên 
quyết đây lùi tư tưởng cục bộ. địa phương. 
tự do vô kỷ luật ; khắc phục bệnh quan liều. 
mát dân chủ trong nội bộ đảng. Hiện này 
I0O% cơ sở đẳng ở Lao cai đã tiến hanh 
cuộc vận động đổi mới chỉnh đốn đảng. 
Đăng viên đá được phân công nhiệm vụ rõ 
rang. Định ky đảng viên có báo cáo, được 
kiêm tra, nhận xét. Nhìn chung, chất lượng 
mọi mặt của các cơ sở đảng đều được nâng 
lên. Năm 1992 mới có 190 cơ sở đảng trong 
sạch vững mạnh, năm 1994 SỐ nay đã tăng 
lên 217 : năm 1992 số cơ sở yếu kém là 43. 
năm 1994 chi còn 28. Ba năm qua toàn tính 
kết nạp được ] 578 đăng viên mới, trong đó 
60% là người thuộc các dân tộc thiếu số. 
Các chi bộ và đảng bộ Các Xã vùng cao ở 
Lào cai đang dân dần vươn lên, làm tròn 
vai trò lãnh đạo toàn diện của mình ~l 
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TÂP I BỘ TỪ ĐIỄN BÁCH KHUA VIỆT NAM RA MẮT BẠN ĐỤC 


Tháng 12 năm nay, tập I bộ Từ điển bách khoa Việt nam gồm 4 tập được xuất bản phát hành tại Hà 
nội. Năm 1996 sẽ xuất bản 3 tập tiếp theo. 


Từ điển bách khoa Việt nam là bộ từ điển liên ngành lớn nhất đầu tiên của Việt nam. Từ điển có 
hơn 40 000 mục tử thuộc 33 chuyên ngành khác nhau của Việt nam và thế giới như chính trị, kinh tẾ, quân 
sự, văn học, triết học, giáo dục, lịch sử, mỹ thuật, âm nhạc, y dược, vật lý, toán học, tin học, địa chất, công 
nghệ hiện đại, sinh thái, thiên văn... Riêng tập I có 10 307 mục từ, trong đó có 9 000 mục từ chuyên ngành, 
trên 600 mục từ nhân vật, trên 500 mục từ địa danh, trên 100 mục từ về các tổ chức, gồm 90 mục từ tác 
phẩm, hơn 300 ảnh minh họa, 44 trang phụ bản mầu. 


Với mục đích góp phần nâng cao dân trí, phổ cập văn hóa khoa học và công nghệ, thúc đẩy công cuộc 
đổi mới và hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Từ điển bách khoa Việt nam phản 
ảnh một cách tương đối đầy đủ những tri thức về mọi lĩnh vực thuộc khoa học xã hội và khoa học đự nhiên 
từ trước đến nay Ở trong và ngoài nước, chú trọng những tr thức trong: nước và cận hiện đại, nhằm cung 
cấp những hiểu biết cơ bản vê nên văn hóa và khoa học, về lịch sử đất nước và con người xưa và nay. 
Những tri thức đó được rút ra từ những công trình đã được nghiên cứu, đánh giá và tổng kết. Từ điển bách 
khoa đòi hỏi chất lượng cao, kiến giải khoa học và chính xác, có căn cứ tư liệu đầy đủ, được xã hội công 
nhận. Vị vậy, nói chung những gì chưa tông kết thì chưa đưa vào từ điển bách khoa. Phương châm biên 
soạn từ điển bách khoa là khoa học, cơ bản, hiện đại, dân tộc, thời đại, dựa trên quan. điểm của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cố gắng bảo đảm chất lượng ở mức cao nhất trong khả năng và 
kiến thức hiện có. Từ điên biên soạn cho đông đảo bạn đọc, trước hết là những người có trình độ trung học 
trở lên. Đây là loại sách bách khoa dùng để tra cứu học tập, nghiên cứu và giảng dạy. 


Ngay từ tháng l2 năm 1987, để chỉ đạo việc tổ chức biên soạn Từ điển bách khoa Việt nam, cố vấn 
Phạm Văn Đồng đã nhắn mạnh : "Từ điển bách khoa và các loại sách bách khoa là một công trình rất công ˆ 
phu và đầy trách nhiệm, nhằm tạo ra cái chuẩn về sự hiểu biết của loài người và của dân. tộc ta ở từng thời 
điểm lịch sử. Đó là sự tập hợp cao trí tuệ của dân tộc. góp phần tăng thêm vốn hiểu biết của nhân dân ta 
để xây dựng đất nước, làm cho sự phát triển của dân tộc ăn nhịp với sự phát triển của loài người... Thực 
hiện được nhiệm vụ đó, từ điển bách khoa và các sản phẩm bách khoa sẽ góp phân quan trọng xây dựng 
lòng tự hào dân tộc chính đáng, tạo cơ sở cho việc phát huy mạnh mẽ sức mạnh của dân tộc trong thời đại 
mới.” 

Việt nam ta có một nền văn hiến lâu đời, có kho tàng văn hóa dân tộc đa dạng và phong phú, cần được 
tổng kết và giới thiệu cho nhân dân các dân tộc nước ta và thế giới. Từ thế kỷ 18, nước ta đã có những bộ 
óc bách khoa như Lê Quý Đôn với Vân đại loại ngữ, và Phan Huy Chú với Lịch sử hiến chương loạt chí 
(49 tạp) được viết vào đầu thế kỷ 19. Việt nam là dân tộc có học, ham học, và tôn trọng trí thức. Trong xu 
thế phát triên như vũ bão của khoa học. và công nghệ hiện đại, công cuộc. đổi mới của đất nước đòi hỏi bức 
xúc phải nhanh chóng biên soạn và xuất bản bách khoa toàn thự, bước đầu là rừ điển bách khoa. Chúng ta 
phải kế thừa và phát huy kho tàng văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, để trang bị cho 
nhân dân ta bản lĩnh của những con người khai phá con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một nước 
thuộc địa nửa phong kiến nghèo nàn lạc hậu, con đường mà dân tộc ta, Đẳng ta và Chủ tịch Hô Chí Minh 
đa lựa chọn. 


Với tinh thần nói trên, tập thể tác giả bao gồm 1 200 nhà khoa học trong cả nước, chiếm 1/8 tông số 
cân bộ khoa học có trình độ trên đại học của nước ta. đã làm việc l1 mài hơn 6 năm dưới sự chỉ đạo của 
Hội đông quốc gia chỉ đạo biên soạn từ điền bách khoa Việt nam ` `”. Hội đồng tiến hành công việc của 
mình dưới sự quan tâm theo dõi của Ban bí thư và Bộ chính trị Trun ương Đảng. Từ lâu, trước khi hội 
đông thành lập, Bộ chính trị Trung ương Đảng khóa V đã ra Nghị quyêt ngày 20/4/1981 về việc biên soạn 


(1). Hội đông quốc gia ch: đạo biên soạn từ điển bách khoa Việt nam gồm 44 nhà khoa học có uy tín do giáo sư Hà Học Trạc làm chủ tịch, giáo 
SỰ Nguyễn Duy Quy và nhà ván hóa Cù Huy Cận làm phó chủ tịch, được thành lập theo Quyét định ngày 15/5/1987 và Quyết định ngày 4/8/1992 
cua Chu tịch Hội đồng bộ trường nay là Thu tướng Chính phu. Hội đòng quóc gia chỉ đạo đả thanh lập Ban biên tập tử điển bách khoa Việt nam 
do giáo Sư Nguyễn Văn Trương làm tổng biên tập, bao gồm trường ban của 33 ban biên tập chuyên ngành. Giúp việc thường trực cho Hội đồng quốc 
ga chị đạo và Bạn biên tập từ điền bách khoa Việt nam là Trung tâm biên soạn tử điên bách khoa Việt nam được thành lập theo Quyét định 
ngay 26/12/1988 cua Chu tịch Hội đồng bộ trưởng. Ban biên tập chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung của từ điền. Trung tâm chịu trách nhiệm biên 
tập kỹ thuật và làm chức nàng như Nhà xuắt bản từ điển bách khoa Việt nam. 
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và xuất bản Từ điển bách khoa Việt nam. Nguyên Thủ tướng Chính phủ, nay là Cố vấn Ban chấp hành 
Trung ương Đảng Phạm Văn Đồng, Tổng bí thư Đỗ Mười, Thủ tướng Võ Văn Kiệt và nhiều đồng chí lãnh - 
đạo cao câp của Đảng và Nhà nước đã thường xuyên chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc tổ chức 
biên soạn từ điển. 


Trước khi ¡n chính thức, tập Ï bộ từ điển đã được ¡n thử để trưng cầu ý kiến. Hơn 160 người đã đọc 
tập Ï in thử và đã góp nhiều ý kiến có giá trị. Trong đó, có 8 ủy viên Bộ chính trị và phó thủ tướng Chính 
phủ như đồng chí Đào Duy Tùng, Trần Đức Lương ; 20 bộ trưởng và ủy viên Trung ương Đang ; 5] giáo 
sư tiến sĩ và chuyên gia cao câp Ở các cơ quan trung ương, các trường đại học và viện nghiên cứu ; 85 
chuyên gia khoa học đầu ngành của các chuyên ngành. Rất nhiều đồng chí đã đọc kỹ nội dung thuộc lĩnh 
VỰC công tác hoặc nghiên cứu của mình và đã trực tiệp sửa chữa hàng chục mục từ, đông thời nêu nhiều ý 
kiến có giá trị. Hầu hết đêu ghi nhận rằng từ điển bách khoa là công cụ quan trọng giúp đông đảo người 
đọc đi sâu tìm hiểu toàn bộ các lĩnh vực tri thức cơ bản ; "việc xuất bản Từ điển bách khoa Việt nam với 
số lượng lớn là một việc bức xúc, nó đáp. ứng nhu câu của đông đảo cán bộ nhân dân đang ngày càng đòi 
hỏi nâng cao trình độ học vấn mọi mặt để xúc tiến công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây 
. dựng Việt nam thành một nước dân giàu, nước mạnh, xã hội công băng, văn minh. 


Nhìn lại lịch sử thế giới thời cổ đại, khi các bộ môn khoa học chưa phân ngành, các nhà triết học 
thường là các nhà bách khoa. Những bài viết có tính chất bách khoa, bao gôm chính trị học, lô gích học, 
siêu hình học... do A-ri-xtốt (430-355 trước công nguyên) viết để giảng dạy tại trường học ở A-ten (Hy 
lạp) được coi là những văn hiến bách khoa sớm nhât của loài người. Từ đó cho đến thời kỳ cận đại, thế 
giới đã lần lượt chứng kiến nhiều bộ bách khoa thư đỗ SỘ có giá trị. Cách đây hai trăm năm, nhà triết học 
Pháp D. Đi-đơ-rô (1713- 1784) đã cùng với A-làm-be (1717- I783) viết bộ Bách khoa toàn thư, còn pọi là 
Từ điển giải thích về khoa học, nghệ thuật và ngành nghề (gồm 35 tập) xuất bản trong những năm 1751-1780. 
Đó là bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của thời kỳ hiện đại. Nó mang lại nguồn sáng cho nên văn minh châu 
Âu hiện đại. Nó có vai trò to lớn trong việc chuẩn bị về mặt tư tưởng cho cuộc đại cách mạng năm 1789 
ở Pháp, mở ra kỷ nguyên của chủ nghĩa tư bản trên thế giới. Từ đó, các nước Đức, Mỹ, Anh, Nga, Nhật, 
Tây ban nha, Liên xô (cũ) ., . đều lần lượt biên soạn bách khoa toàn thư của mình. Gần đây, ngay cả những 
nước đang phát triên như Ấn độ, Thổ nhĩ kỳ, Xri Lan-ca, thậm chí những nước chi có 400 000 dân như 
Xu-ri-nam cũng có bách khoa toàn thư. Tháng 9/1993, Trung quốc hoàn thành việc xuất bản Đại bách khoa 
toàn thự Trung quốc (74 tập) bao gôm 77 859 mục từ, sau 15 năm biên soạn. Vừa qua, các nhà bách khoa 
Trung quốc cho biết : Trung quốc đang viết thêm nhưng gì còn thiếu về Việt nam (bộ bách khoa toàn thư 
ây việt khi quan hệ Việt - Trung chưa bình thường hóa) để bổ sung vào lần tái bản tới. 


Bách khoa toàn thư là một công trình khoa học tổng hợp, phân ảnh trình độ phát triển văn hóa và khoa 
học của một nước. Từ nay. mặc dù còn dưới dạng khiêm tôn là từ điển, nước ta đã có. thể sánh vai với các 
nước với bộ Từ điển bách khoa Việt nam trên giá sách bách khoa của Liên hợp quốc. Tuy nhiên, đây là 
lần đầu tiên nước ta biên soạn từ điển bách khoa - một sản phẩm trí tuệ đa ngành cao cấp, lại tiến hành 
trong điều kiện thiếu thốn, thậm chí còn chưa có cả trụ SỞ làm việc chính thức ; các ngành văn hóa, khoa 
học, nghệ thuật nước ta phát. triển không đồng đều, chưa tông kết đánh giá đầy đủ ; đội ngũ tác giả và biên 
tập chưa có kinh nghiệm. hầu hết đều làm việc kiêm nhiệm và tự nguyện ; vì vậy, bộ từ điển bách khoa 
đầu tiên của đất nước không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Hy vọng đông đảo bạn đọc sẽ đóng 
góp nhiều ý kiến để nâng cao chất lượng khi tái bản. Đồng thời, cũng để tích cực chuẩn bị cho việc biên 
soạn và xuất bản Bách khoa toàn thư Việt nam. 


Việc xuất bản tập I cũng như sự hoàn thành cơ bản việc biên soạn trọn bộ 4 đập Từ điển bách khoa 
Việt nam không tách rời sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đẳng và Nhà nước, sự cộng tác 
và đóng góp nhiệt tỉnh của đông đảo chuyên gia và các nhà khoa học, sự ủng. hộ và giúp đỡ nhiệt tình của 
các ngành, các câp, các địa phương. Có thể khẳng định rằng, việc xuất bản và phát hành tập I bộ Từ điển 
bách khoa Việt nam đã đáp ứng lòng mong đợi từ lầu của người Việt nam ở trong và ngoài nước, của bạn 
bè khắp năm châu đang khao khát tìm hiểu và quan hệ với Việt nam, là công trình trí tuệ Việt nam chào 
mừng Đại hội VIII của Đảng cộng sản Việt nam, một đại hội vạch hướng cho nhân dân ta đi nốt chặng 
đường cuối cùng của thế kỷ 20 và tiến sang thế kỷ 2]. 


Theo PGS, PTS NGUYỄN HỦU QUỲNH, 
Giám đốc Trung tâm biên soạn Từ điển bách khoa Việt nam 
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- NGUYÊN XUÂN LAN 


Ciam độc 


+ .; = 
Địa chỉ : xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Sông Bé 
Điện thoại : (0165) 79709 - 79786 - Fax : (0165) 79620 


~*. 


Công ty Cao su Đồng Phú với tổng diện tích 7.800 ha, trong đó diện tích khai thác 
3.800 ha. Hàng nam, công ty đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật để đảm bảo cho 
việc khai thác chế biến và khai hoang trồng mới. 

Hiện nay, công ty cÓ Š HÔNG tFHOHg - 

Thuận Phú, Tân Thành, Tân Lợi, 

Tân Lập và An Bình. 

Sản lượng mí bình quán năm 1994 - 

3.600 tấn/năm 

Các sản phẩm chính : 

CSVSL, CSVS, CSV10, CSYV?20... 

Sản phẩm của Công ty đã xuất khẩu qua các nước : 
Trung Quốc, Singapore, Đài Loan... 


Có Š đơn vị trực thuộc công ty : 


Trung tâm Y tế, Xí nghiệp Vật tư, Xưởng chế biến cao su, Đội thi công cơ giới, Xưởng cưa. 


HÂN HẠNH ĐÓN TIẾP QUÝ KHÁCH 


Số : 13CI0 Đợi lộ 30-4 Thị xã Tây Ninh 
® ĐT : 22315 ® Fax : 64.6.2753ó 


CGiớm đốc : NGUYÊN XUÂN HỒNG 


- Thành lập : 3/1981 


- Thị trưởng tiêu thụ tử Binh Thuận đến các tỉnh miền Tôy, lợi Tây Ninh 
lượng vé tiêu thụ khoảng 10% vé phót hành mỗi kỳ. 


- Doanh thu tăng hàng nờm, đóng góp cho ngôn sách từ 25-30%. So 
tổng thu ngôn sách điq phương : 


| Nam | Doanh thu | Nêp ngân sách _| Đạt % so kế hoạch 


4429 tỷ 1155 tỷ 
68,692 - 53 jj.: 
113,460 - 293 - 
15914 - 46,072 - 


¿12,136 66,0 - 


BÌNH LONG RUBBER COMPANY 


'HỊ TRẤN AN LỘC - HUYỆN BÌNH LONG - TỈNH SÔNG BÉ TEL : 01.65.66324 FAX : 6S.66223 


' 
} 
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GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
NGUYỄN VĂN SAO 


Tiển thân là đốn điển TERRE ROUGE trên vùng đất đỏ 
màu mỡ 


® 10 năm qua trồng mới 1S.500 ha cao su với các loại 
giộng năng suất cao. Đã có 9.643 ha đang sung sức cho 
mú. Nam 1994 ước lượng 7.400 tấn cao su chế biến. 


® Công nghệ mu kem (Latex) đầu tiên và duy nhất của 
ngành cao su những năm qua. 


®ọo nóng, trường, lao động có tay nghề cao. Cơ sở hạ tầng. 
giao thông liễn lạc thông suốt bảo đảm đầu tư phát triển 
công nông nghiệp. 


Anh : 
® Trụ sở Công ty cao su Bình Long. 


® Công nghệ sản xuất cao su bằng 
máy ly tâm. 

® Thác số 4 - thắng cảnh du lịch ở 
Công ty Cao su Bình Long. 

® Vườn cây khai thác của Cêng ty 
Cao su Bình Long. 


CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC II 


HẢI PHÒNG 
PETROLIMEX 
Số 1 Sở Dầu - Hồng Bèng - Hỏi Phòng 
7i Tel : 50632 - 50533 - 50522 - 50524 
= D77 DMhl Telex : 311265 XDKV3 VT 
: ETRO) LIME> Fox : 84-31-50333 XDKV3 VT 


VỊ ANH HÙNG _. 
LƯỢNG VŨ TRANG 
NHÂN DÂN - 


CHUYÊN KINH DOANH : 


_ Mm--sax.. 


* Xăng dầu mỡ cóc loại 


* Gas và cóc thiết bị dùng 
goơs 


* Hóa chết, dung môi 
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI : 


* Đồng hồ lưu lượng 
* Cột bơm hiện đợi 
* Hệ thống thử nồng độ 


* Bể chứa - đường ống dẫn 
cung cếp trực tiếp v.v.. 


 - CHẤT LUỢNG - CHÍNH XÁC | 4 
ÌN6 TY XĂNG DẦU | 
KHU VỰP III 


'A CHỈ TIN CẬY 
4 KHÁCH HÀNG ': 


187 NGUYÊN CHÍ THANH, QUẬN 5 TP. Hổ CHÍ MINH - ĐT : 559595 - 6 HAI BÀ TRƯNG, QUẬN 1, TP. Hổ CHÍ MINH. ĐT: 294 
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COJIEP2KAHHE 


HIYEH 7TbIK BHHbB - BhiTb ñOCTOHHHM ID€IHA3HA4€HH5 B€TYIH€TO IOIHTHH€CKOTO H TÊ€OD€THH€CKOFTO 
YypHana. HFYEH @Y NHOHLE - IÏpoUH€CC pa3BHTHH H KA4€CTB€HHOTO YJIYHUIICHH% HADTHRHOrO 
IIOJIHTH€CKOTO H T€OD€THu€CKOTO %YpHa1a. BAH TbEH 3YHI - Haina apMH5I BC€THAa ñOCTORHA CJIOB 
BIOXHOBJ€HHXA+ IIpe3nneHra Xo Llli MnHa. HFYEH BAH HAHI - Oð OpH€HTAaUHHH nña7ñbH€BII€rO 
OỐHOB/ICHHñ“ B 23KOHOMHH€CKOM VIIDAaBI€HHH. BY XHEH - llpoÕneMa Da3BHTH53 IDOH3BOICTB€HHhHX 
OTHOIHICHHñ H 3KOHOMHH€CKHX C€KTODpOB. JIHHb I[HOH XYHI" - [ocynapCTB€HHO - KaïHTAJINMCTHW€CKA3 
^2KOHOMHMKA - H€KOTODHI€E TÊOD€THH€CKH€ H IIDAKTH€CKH€ XâapaKT€pHCTHKH. HAH ©YK TXAHT - HaydHoCTb 
MADKCHCTCKHX B3T/110B Hâ KJIACCOBHR BOIpOC H KJIAaCCOBYK ðoptốy. 3bÏIOHTF' TYHE - HaBz3kHBaHne 
IICHHOCT€R - CTADOMO/HHIÑ TDK)K OID€H€JI€HHHX CHJI Hà 3aIiane. BY HFƑOK KH - llepBie D€3YJIbBTATH B - 
IICD€CTAHOBK€ 3KOHOMHH€CKOñ CTDYKTYDH B IDOBHHUHH HleH ban. HAH HFOK TXAHb - BkeTHaMCKaä 
KHH€MAaTO-rpa‡Hs Ha (OH€ CTOJI€THHS MHDOBOR KHH€MAaTOIpajHH. XÃ MHHb TAH - IlpoqHhn 
OÕ b€KTHBHHñ YHñaM€HT OCOỐbiX Bb€THAMO - JA0CKHX OTHOII€HHR. BO TXY @bIOHI'` - HeyracuMas 
3XH3H€HHaä cña "“OcTpoBa CBOðOM”. 
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KỶ NIÊM 65 NĂM TAP CHÍ LÝ LUÂN - CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG RA SỐ ĐẦU (1930 - 1995) 


VÀ 40 NĂM RA ĐỀU KỲ(12.1955 - 12.1995) 


ĐỂ )ỨIG ĐNG LI TP CHÍ 
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RƯỚC hết, tôi hoan nghênh Bộ biên 

tập Tạp chí tô chức kỷ niệm 65 năm từ 

ngày tạp chí lý luận - chính trị của Đảng 
ra số đầu và 40 năm xuất bản đều kỳ Tạp 
chí Cộng sản băng một hoạt động thiệt thực 
là sinh hoạt, trao đôi ý kiến nhằm nâng cao 
hơn nữa chất lượng Tạp chí Cộng sản trong 
giai đoạn hiện nay. 


Mẫy năm gần đây, cùng với sự khởi sắc 
chung của đội ngũ báo chí Việt nam, Tạp 
chí Cộng sản đã có những cải tiến rõ rệt cả 
về nội dung và hình thức. Đặc biệt, từ tháng 
7 năm nay, Tạp chí Cộng sản đã ra được 
mỗi tháng hai kỳ, tức là tăng gấp đôi số bài 
đăng tải. Đây là một nỗ lực lớn trong điều 
kiện có nhiều khó khăn, có lẽ khó khăn nhất 
là về khâu phát hành và kinh phí đảm bảo. 
Nhờ những cô gắng đó, Tạp chí Cộng sản 
vẫn tiệp tục giữ vững được vị tri trung tâm 
trong hệ thống các báo, tạp chí của Đảng. 
Các tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo và nghiên 
cứu của Đảng, Nhà nước và đoàn thể ở các 
cấp, giới khoa học và văn hóa vân COI Tạp 
chí Cộng sản là tiếng nói chính thống, đáng 
tin cậy của Trung ương Đảng. Niễm tin Ấy 
bắt nguồn từ chỗ Tạp chí Cộng sản tiếp nôi 
được phương châm đã thành truyền thống 
là giữ vững tính đảng, nghiêm túc về chính 
trị va khoa học, không để xây ra những sai 
sót về lập trưởng, quan điềm, sự mơ hồ về 
lý luận, ngay cả trong những Cơn sóng gió 
đữ dội về chính trị và tư tưởng. 


Về cơ cầu bài, trên Tạp chí đã có thêm 
nhiều bài tổng kết thực tiễn của các địa 


Cz1Í111I TRÍ ĐẦU ĐI 


NGUYÊN ĐỨC BÌNH ° 


phương, các ngành và đoàn thể ; số bài về 
đấu tranh tư tưởng, góp phân bảo vệ chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
và đường lối của Đảng được tăng lên rõ rệt; 
có tỷ lệ thích đáng cho lĩnh vực văn hóa-xã 
hội, nhất là các bài lý luận phê bình văn 
học - nghệ thuật. Vào các dịp ký niệm lớn, 
Tạp chí tổ chức được một sô bài viết quan 
trọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước và các đoàn thể nhân dân. Chuyên mục 
"Tìm hiểu khái niệm" của Tạp chí được dư 
luận bạn đọc hoan nghênh. Chuyên mục 
"Sinh hoạt tư tưởng” vân có sức lay động 
và tính sắc bén như hàng bao năm nay. 


, Tuy nhiên, Tạp chí Cộng sản còn phải 
phấn đầu nhiều mặt mới nâng tầm vóc của 
minh lên hơn nữa, phản anh được quy mô, 
nhịp độ và chiều sâu của công cuộc đôi mới 
toàn diện đất nước, đáp ứng được mong mỏi 
của cán bộ, đẳng viên và các tầng lớp độc 
giả khác nhau. 


Có những nhân tố gì mới - cũng có thể 
gọi là những thách thức gì mới - đang đòi 


-hóồi Tạp chí Cộng sản, tạp chí lý luận - chính 


trị của Đảng, phải đặc biệt chú ý, từ đó ra 
sức phần đấu làm cho Tạp chí không ngừng 
được nâng cao, đáp Ứng tôt hơn yêu câu ngày 
càng cao của Đẳng và của độc giả ? Theo 
tôi, có mây nhân tô phải tính đến : 


* Bài phát biểu tại Hội thảo ' 'Nâng cao hơn nữa chất lượng 
Tạp chỉ lý luận - chính trị của Đăng trong giai đoạn hiện nay" 
do Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản tô chức ngày 18-11-1995 

bụ Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng 
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Hội thảo nâng cao chất lượng Tạp chí lý luận - chính trị của Đảng 


Một là, những nhiệm vụ đặt ra đổi với 
công tác lý luận và sự lãnh đạo chính trị 
của Đảng trong giai đoạn mới là hết sức 
khó khăn, phúc tạp. Đại hội VIII mà toàn 
Đảng (và rôi ra cả toàn dân) đang chuẩn bị 
sẽ đưa lại những câu trả lời cân thiết về con 
đường và phương pháp đẩy tới một bước 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước 
tiền bước vững vàng và chuẩn bị "cất cánh" 
vào thế kỷ XXI. Tuy vậy, những khó khăn 
phức tạp trên phương diện lý luận còn nhiều. 
Bởi vì công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, bằng một nền 
kinh tê nhiều thành phân, vận hành theo cơ 
chế thị trường và mở cửa với bên ngoài có 
sự quản lý của nhà nước, đang đặt ra và 
chắc chắn sẽ còn nảy sinh rất nhiều vấn đề 

mới mẻ. Trong khi đó, những lực cản lại 
không nhỏ - cả sự lạc hậu vê trình độ lý 
luận, cả khả năng và nguy cơ mất ¬- 
hướng trước những lý thuyết ' mới lạ" 
đặc biệt là sự xuyên tạc của những luông k 
tưởng xấu Và sai trái, SỰ chống phá của 
những thế lực phản động. 


Hai là, /rình độ nhận thức của cán bộ 
các cáp đã có sự trưởng thành một bước 
đáng kể qua mười năm đổi mới, mả cửa ; 
yêu câu của người đọc cũng cao hơn trước. 
Điều đó có thê thây rõ qua hiện tượng này: 
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những năm gần đây, đội ngũ cán bộ các loại, 
các câp của chúng ta qua các lớp lý luận 
chính trị cũng như các hội nghị quán triệt 
nghị quyềt của Đảng cho thầy là họ hiểu về 
quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà 
nước không còn theo kiểu thụ động như 
trước mà theo cách tích cực hơn, bằng cả 
bản lĩnh chính trị của mình đã qua thử thách, 
kinh nghiệm thực tiên sôi động trong đổi 
mới và có sự đối chiếu nhất định VỚI Các 
thông tin khoa học xã hội và thực tiễn của 
nước ngoài. 


Ba là, hệ thông các báo, tạp chí ở nước 
ta mây năm nay đã phong phú, đa dạng hơn 
rất nhiều ; sỐ đầu báo, số kỳ phát hành, số 
trang in của nhiều tờ báo tăng thêm, trình 
bày đẹp hơn và chất lượng không ngừng 
được cải tiến. Nhiều báo và tạp chí của 
ngành, đoàn thể cũng đề cập ở mức độ này 
hay mức độ khác những vân đề chung ở tầm 
quan điểm lý luận, nhât là những bài mang 
tính tổng kết thực tiễn. 


Những người lam báo và Lạp chí của 
Đảng hiểu hơn hết chiều sâu của những 
thách thức đó. 


Vậy, "lối ra" ở đâu ? Làm thế nào để 
VƯỢt qua những thách thức nói trên ? Hiển 
nhiên là từng báo, tạp chí vân phải giữ đúng 
tôn chỉ, mục đích, tính chất của tờ báo mình, 
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trên cơ sở đó cần đầu tư suy nghĩ cải tiến 
cả nội dung lẫn hình thức đê nâng cao chất 
lượng. 

Muốn cho Tạp chí Cộng sản thật sự trở 
thành một tạp chí lý luận - chính trị đầu 
đàn, xứng đáng là một cơ quan ngôn luận 
lý luận - chính trị trực thuộc Trung ương 
Đảng, cần có sự vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, 
không chỉ dừng lại ở mức là công cụ tuyên 
truyền, phô biên các nghị quyết, mặc dù đó 
vân là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, mà 
phải trở thành người tổ chức tập thể công 
tác nghiên cứu lý luận và tổng, kẻt thực tiên, 
giáo dục và nghiên cứu có chiều sâu lý luận 
và thực tiễn đường lối, chính sách của Đảng 
và Nhà nước, tham gia có hiệu quả việc vận 
dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác vào cuộc đấu 
tranh đê "bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng. 


Tôi nghĩ về cách làm tạp chí cần chú 
trọng hơn nữa việc tổ chức các số tạp chí ; 
tit khâu kế hoạch biên tập hằng năm và cho 
từng số cho đến khâu chuẩn bị, viết bài theo 
yêu câu có chủ đích của Bộ biên tập Tạp 
chí. Cụ thể là, trên cơ sở các nghị quyêt của 
Đảng, các chính sách lớn của Nhà nước, từ 
những vấn đề nồi cộm phát sinh trong thực 
tiễn kinh tế và quản lý xã hội, từ đời sống 
tư tưởng của cân bộ, đảng viên và cả xã hội, 
tạp chí lựa chọn ra những vẫn đề quan trọng 
và cấp bách đê tô chức nghiên cứu, trao đôi 
và phản ánh những kết quả nghiên cứu đó 
trên Tạp chí. Ngoài một sô chuyên mục 
thường xuyên, môi sô tạp chí tập trung vdo 
một chủ đề - chiếm khoảng 1/2 sô trang, 
chẳng hạn - đề cập tương đôi có hệ thống, 
toan điện và đạt tới chiều sâu nhất định, đi 
tỚi được những. kết luận chính trị - thực tiễn 
có giá trị cho cả nhận thức lẫn cho việc chỉ 
đạo hoạt động thực tiên. 

Làm được như vậy sẽ có mây cái lợi : 

Thứ nhất, khắc phục được sự tách rời 
giữa việc phục vụ các nhiệm vụ chính trị 
(rực tiếp (đăng lại hoặc phô biến các nghị 


quyết) với tính lý luận, tính thực tiễn (tuy 
có đăng bài của đồng chí lãnh đạo hoặc một 


chùm bài về hoạt động của một địa phương, 
một ngành hay một số cơ sở), (tính chiên 
đấu (bài thuần túy phê phán, nhất là các bài 
phê phần các luận điểm ít liên hệ tới đa số 
người đọc) và fính thông tin đơn thuân. Nếu 
tập trung xoáy vào một chủ đề nào đó thì 
trong từng bài viết đều có sự phân tích, tranh 
luận bằng cả lý luận, „ quan điểm của Đảng, 
kinh nghiệm thực tiễn và bài học của thế 
giới, vừa chỉ ra tính thiếu căn cứ của các 
cách hiểu lệch lạc ; mỗi số tạp chí đều có 
tác động mạnh, gây được tiếng vang nhất 
định trong xã hội. 


Thứ hai, tập hợp được củng một lúc 
nhiều tác giá, hình thành diễn đàn tập thê 
của các đông chí lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước, các cân bộ chỉ đạo thực tiễn ở các 
ngành, các địa phương, các cán bộ nghiên 
cứu lý luận và nghiệp vụ, những người làm 
công tác thông tin - tư liệu. Trong công trình 
chung đó, tât cả những người tham gia viết 
bài đều phải tìm hiểu sâu về lý luận, đường 
lối, tình hình thực tiễn, kinh nghiệm lịch sử 
và tư liệu nước ngoài, các ý kiên khác nhau, 
thực hiện "nghe người khác nói, đọc cái 
người khác viết trước khi viết cho người 
khác đọc”. Các bài viết như thế chắc chắn 
sẽ sâu sắc, có lý có lẽ hơn và sống động 
hơn rất nhiều so với các bài viết theo sự 
đặt bài” đơn lẻ lâu nay (Tạp chí khá vất vả 
mà tác giả có khi viết chủ yếu vì trách 
nhiệm), cũng không phải loay hoay tìm cho 
đủ các loại bài điều tra, tông kết thực tiễn, 
đấu tranh tư tưởng... Với cách tô chức mới 
này, các biên tập viên đạp chi thành "đồng 
tác giả" của môi bài và. "cầu nối" giữa. các 
tác giả, năm bắt được cốt lõi của vân đê và 
các khía cạnh khác nhau liên quan đến chủ 
đề. 


Thứ ba, (á: cả mọi người đọc ở các 
cương vị khác nhau đều có thể hòa củng 
động suy nghĩ, tim tòi chung về từng chủ 
đề, tự khảo nghiệm lại nhận thức của mình, 
cái gì chưa tới thì bô sung, cái gì lệch lạc 
thì uốn nắn, cái gì sai hoặc đã lạc hậu thi 
từ bỏ, v.v. ; hơn nữa, có thể tham gia ý kiến 
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trao đổi lại.về điểm này hay điểm khác 
không giống với các bài đã đăng. Nói cách 
khác, Tạp chí thành lớp học lý luận - chính 
trị không tập trung cho cân bộ. Được như 
thế, mọi người sẽ chờ đợi, đón đọc từng số 
tạp chỉ. 


Cuối cùng, bằng cách này, Tạp chí 
Cộng sản sẽ phát huy được thế. mạnh riêng 
có của mình đê tạo ra bản sắc Tiêng mà 
không một tờ báo, tạp chí nào dễ dàng có 
được. 


Đương nhiên, tôi hiểu, làm được như 
thế đòi hỏi rất nhiều công phu. Quan trọng 
nhất là chọn cho đúng chủ đề và đặt đúng 
tầm các vấn đề - không quá chung, mà củng 
không quá cụ thể ; trong chủ đề phải có các 

"tình huống" về lý luận và thực tiễn. Cùng 
với việc đó là khâu tổ chức cộng tác viên. 
Lại phải lựa chọn các cộng tác viên thực sự 
nhiệt tình, có tâm huyết và khả năng nghiên 
cứu, đề xuất ý kiến. Tốt nhất là tô chức cho 
các cộng tác viên cùng trao đổi trước về các 
vấn đề chính của chủ đề, cùng đi khảo sắt 
thực tế và thông tin cho nhau những tư liệu 
cần thiết mà mình có được... 


Theo hướng hoạt động này, công việc 
của Tạp chí sẽ nhiều hơn gấp bội. Sẽ phải 
hinh thành mạng lưới cộng tác viên đông 
đảo, thuộc nhiêu ngành, nhiêu lĩnh vực, ở 
cả trung ương và địa phương. Trinh độ lý 
luận và hiểu biết thực tế của cán bộ Tạp chí 
phải được nâng lên, phong cách làm việc 
phải năng động hơn đủ sức hố trợ cho các 
tác giả. Công tác tô chức một số tạp chí và 
các sô trong năm cũng phải khoa học, có 
kế hoạch chặt chẽ hơn. Quan hệ giữa Tạp 
chí với các cơ quan tham mưu tông hợp, các 
cơ quan khoa học và cấp Ủy các ngành, các 
địa phương sẽ phải mở rộng và chặt chế 
thêm nữa. Song, đề tiếp tục truyện thống vẻ 
vang của mình, giữ vững vị trí được Đảng 
tin cậy, nhất định phải vươn lên, không 
ngừng đổi mới đội ngũ và phương thức tô 
chức, hoạt động để nâng cao không ngừng 
. chất lượng của Tạp chí. 
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Tạp chí 


Với tư cách một cộng tác viên, một 
người đọc thường xuyên Tạp chí Cộng sản, 
tôi xin nêu một SÔ gợi M đề các đông chí ở 
Tạp chỉ và các cộng tác viên của Tạp chí 
cùng thảo luận. 

Về phương hướng, nhiệm vụ của Tạp 
chí trong những năm tới, tôi muốn nhãn 
mạnh mây công việc chính yêu nhất. 


Trước mắt, từ nay đến giữa năm 1996, ' 
phải tập. trung sức và có kế hoạch 
cụ thê tô chức tôt việc tham gia đóng góp 
ý kiến xây dựng các văn kiện trình Đại hội 
toàn quốc lần thứ VII của Đảng. Đây là 
một nội dung công tác rất quan trọng của 
Đảng ta mà Tạp chí có trách nhiệm góp phân 
tích cực nhất của mình. Trong công VIệC 
này, một mặt, tạp chí cần đăng ý kiên của 
các cân bộ lão thành, các cần bộ khoa học, 
các văn nghệ sĩ, nhân sĩ, các tầng lớp nhân 
dân, kể cả Việt kiểu ; mặt khác, chú trọng 
phản ánh những ý kiến thảo luận, đóng góp 
của đại hội đảng các địa phương, các ngành. 


Sau khi có các nghị quyết của Đại hội, 
Tạp chí cần có những loạt bài phố. biến, 
nghiên cứu văn kiện Đại hội, góp phân tạo 
nên sự nhất trí cao về tư tưởng, quan điểm 
trong toàn Đảng, toàn dân, cụ thê hóa và đưa 
nhanh nghị quyết. của Đảng vào cuộc sống. 
Muốn vậy, phải có sự chuãn bị ngay từ trước 
Đại hội. 


Toàn bộ các công việc đó phải gắn chặt 
với việc tông kết thực tiễn và đấu tranh tư 
tưởng - lý luận. Quả trinh tham gia đóng BÓp 
vào các văn kiện của Đại hội cũng như việc 
quản triệt các nghị quyết của Đảng không 
thê thoát ly tình hình thực tiễn và những kinh 
nghiệm đúc rút được từ hoạt động thực tiễn 
của các tô chức đảng, các ngành, các cấp, 
các đoàn thể, „ không thể không tiền hành phê 
phán. uốn nắn những quan điểm lệch lạc và 
đấu tranh thăng thắn, có nguyên tắc với 
những luận điềm xuyên tạc, phản động. 


Nhiệm vụ đặt ra với Tạp chí Cộng sản 
là rât nặng nề. Rất mong các đồng chí cố 
găng, đoàn kết, cùng nhau tìm ra biện pháp 
thực hiện có kết quả cao c1 „ 
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TẠP CHÍ LÝ LUẬN - CHÍNH TRỊ CỦA ĐÁNG 


Q0á TRÌNH PHáT TRIÊN 


Vi TRƯỞNG THNH 


RONG quá trình lãnh đạo cách mạng, 
Đảng ta luôn luôn coi trọng công tác lý 
luận (bao gôm việc nghiên cứu lý luận ; 


học tập, vận dụng lý luận ; giáo dục, truyền. 


bá lý luận ; tông kết thực tiên, bổ sung, phát 
triển lý luận). Bác Hồ đã khẳng định : "Lý 
luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương 
hướng cho chúng ta trong công việc thực tê. 
Không có lý luận thi lúng túng như nhắm mắt 
mà đị"g), Chính Bác là người cộng sản Việt 
nam đầu tiên đã tiếp thu chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, lý luận cách mạng của thời đại, và đã 
tim mọi cách truyền bá và vận dụng lý luận 
Mác- Lê-nin vào Việt nam. Tập sách Đường 
kách mệnh, tập hợp các bài viết, bài giảng của 
Bác được xuât bản năm 1925 đánh dấu một 
kiều mẫu vận dụng lý luận cách mạng vào 
thực tế đất nước. 


Ngày 3-2-1930, Hội nghị thành lập Đảng 
do Bác chủ trì, cùng với việc thông qua các 
văn kiện quan trọng của Đảng (như Chính 
CƯƠNg văn tắt, Sách lược văn tắt, Điều lệ tóm 
tăt của Đảng, Điều lệ tóm tắt của các đoàn 
thể quân chúng), đã quyết định "xuất bản một 
tạp chí lý luận chung cho toàn Đảng". 


Thực hiện quyết định đó, Ban chấp hành 
trung ương l lâm thời của Đảng đã xuất bản tạp 
chí Đỏ. Sô đầu của tạp chí Đỏ ra đời vào ngày 


5-8-1930. Theo nhiều công trình nghiên cứu 


khoa học thì tạp chí Đỏ do chính Bác Hồ sáng 
lập và chủ trì biên tập. 


Tuy về nội dung và hình thức còn đơn 
giản do phải thích ứng với điều kiện Đảng 


NGUYÊN PHŨ TRỌNG 


mới thành lập và hoạt động bí mật, trình độ 
của cán bộ, đẳng viên còn có hạn, tạp chí Đỏ 
đã có tác dụng hướng dẫn nhận thức, hướng 
dẫn công tác cho cán bộ, đảng viên, và đã thể 
hiện rõ nét là một tạp chí lý luận - chính trị 
của Đảng. 

Sau Hội nghị lần thứ nhất của Trung ương 
Đảng (tháng I0- 1230), Trung ương Đảng xuât 
bản Tạp chí Cộng sản do đồng chí Tông bí 
thư Trần Phú làm chủ nhiệm đề thay cho tạp 
chí Đỏ. Tạp chí Cộng sản số ] ra ngày 
1-2-1931. 


Năm 1234, Ban lãnh đạo hải ngoại của 
Đảng được thành lập do đồng chí Lê Hồng 
Phong đứng đầu. Ban lãnh đạo đã quyết định 
xuất bản Tạp chí Bôn-sơ-vic thay cho Tạp chí 
Cộng sản phải đình bản từ tháng 4-1931 do 
đồng chí Trần Phú, Tổng bí thư của Đảng bị 
bắt, cơ quan trung ương của Đẳng bị vỡ. Tạp 
chí Bôn-sơ-vic tôn tại được trên hai năm. Tạp 
chí đã có vai trò quan trọng trong việc khôi 
phục cơ sở và hệ thống tô chức Đảng, chuẩn 
bị cho Đại hội Ï của Đảng (năm 1935) và sau 
đó tập trung tuyên truyền cho các nghị quyết 
của Đại hội. Tạp chí cũng tuyên truyền cho 
Nghị quyết Đại hội VII của Quốc tế cộng sản, 
góp phân tích cực phát động phong trào Mặt 
trận dân chủ ở Đông dương. 


Sau hơn 5 năm bị ngắt quãng, cuối tháng 
9-1941, tạp chí lý luận và chính trị của Trung 


ương Đảng lại ra đời với tên gọi Tạp chí Cộng 


(1) Hồ Chí Minh : Vẻ xây dựng con người mới, Nxb Chính 
trị quốc gia, Hà nội, 1995, tr 66 
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sản do đồng chí Trường Chinh, Tổng bí thư 
của Đảng, làm chủ nhiệm. 

Trong những năm 1945 - 1946, công cuộc 
chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám, sau đó 
giữ gìn chính quyền non trẻ và rồi lại bắt tay 
ngay vào cuộc trường kỳ kháng chiến, cho nên 
Đảng ta không có điều kiện xuất bản tạp chí 
lý luận. Nhưng. từ tháng 8-1947, khi cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp đã giành 
được những thắng lợi bước đầu, đội ngũ đảng 
viên được mở rộng, đội ngũ cán bộ ngoài đẳng, 
cán bộ các đoàn thê cũng tăng nhanh, Trung 
ƯƠng Đảng quyết định xuất bản tạp chí Sinh 
hoạt nội bộ nhằm đáp ứng yêu câu của việc 
xây dựng Đảng và tăng cường công tác lãnh 
đạo của Đảng. 


Tạp chí Sinh hoạt nội bộ do đồng chí 
Trường Chinh, Tổng bí thư Đảng trực tiếp phụ 
trách. Trong hoàn cảnh kháng chiến, thiếu 
thốn nhiều về cơ sở vật chất - kỹ thuật, trình 
độ lý luận của cán bộ đảng viên còn thấp, 
nhưng do sự nỗ lực chung, tạp chí Sinh hoạt 
nội bộ đã có nội dung phong phú, thiết thực, 
có tác dụng rõ rỆt trong việc tuyên truyền 
đường, lối, chính sách của Đăng trong thời kỹ 
đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Nó 
giúp ích nhiều cho các địa phương trong công 
tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và 
tô chức, trong việc đấu tranh chống các 
khuynh hướng sai lầm. 


Hội nghị toàn quốc lần thứ ba của Đảng 
họp tại Việt bắc từ ngày 21-1-1950 đến ngày 
3-2-1950, trên cơ sở đánh giá trinh độ lý luận 
và ý thức chính trị của cần bộ đẳng viên chưa 
tiến kịp những nhiệm vụ mỗi ngày một nặng, 
đã quyêt định đấy mạnh việc học tập chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và đầu tranh tư tưởng. Đề góp 
phần tiến hành tốt nhiệm vụ đó, Hội nghị đã 
quyềt định "ra Tạp chí Cộng sản thay cho tờ 
Sinh hoạt nội bộ". 


Tạp chí Cộng sản ra tháng 7-1950, cũng 
do đông chí Trường Chinh làm chủ nhiệm. 
Tạp chí Cộng sản vừa coi trọng việc hướng 
dẫn công tắc, vừa coi trọng bồi dưỡng lý luận, 
qua hướng dẫn công tác mà bôi dưỡng lý luận, 
chú ý việc vận dụng lý luận Mác - Lê-nin 
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nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể của cách 
mạng Việt nam. 


Từ tháng 7-1951, Trung ương cục của 
Đảng ở miền Nam đã xuất bản Tạp chí Nghiên 
cứu với tiêu đề ' 'cơ quan lý luận của Trung 
ương cục miền Nam" do đồng chí Hà Huy 
Giáp, ủy viên Trung ương cục làm chủ nhiệm 
và đồng chí Nguyễn Văn Nguyên làm chủ bút. 
Ngoài việc đăng lại một sô bài rút trong tạp 
chí lý luận của Trung ương Đảng, Tạp chí 
Nghiên cứu đã có những bài tông kết kinh 
nghiệm công tác, đặc biệt là ở miền Nam. Tạp 
chí Nghiên cứu tôn tại được gần 2 năm và đã 
ra được 6 số. 


Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp, cách mạng nước ta chuyển sang 
giai đoạn mới. Hội nghị lần thứ 7 của Trung 
ương Đảng (khóa II) họp từ ngày 3 đến ngày 
I2 tháng 3-1955 tại Hà nội đã ra nghị quyêt 

"xuất bản tạp chí Học tập để giúp vào việc 
nghiên cứu chính sách và giáo dục tư tưởng, 
bước đầu xây dựng công tác lý luận của Đẳng”. 
Đề án xuất bản được Bộ chính trị thông qua 
đa nều rõ tạp chí Học tập là cơ quan lý luận 
và chính trị của Trung ương Đảng. Nhiệm vụ 
của Tạp chí là lấy học thuyết Mác - Lê-nin 
làm cơ sở, kết hợp chặt che lý luận Mác - 
Lê-nin với thực tiên cách mạng nước ta đề 
tuyên truyền giáo dục đường lối, phương 
châm, chính sách của Đảng một cách sâu sắc. 
Bộ chính trị đã cử một ban biên tẬP do đông 
chí Trường Chinh, Tông bí thư của Đảng làm 
tông biên tập, đồng chí Trần Quang Huy làm 
thư ký tòa soạn. 


Tạp chí Học rập ra số l vào tháng 
12-1955, cách đây vừa tròn 40 năm. Sự kiện 
này đánh dấu một mốc mới trong lịch sử tạp 
chí Đảng. Từ đó tới nay, tạp chí lý luận và 
chính trị của Trung ương Đảng được xuất bản 
đều kỳ hằng tháng, ngay cả trong những ngày 
ác liệt nhất của cuộc kháng chiên chống Mỹ 
cứu nước. 


Trong những năm 1955 - 1976, tạp chí 
Học tập đã tích cực góp phân đưa đường lối, 
chủ trương, chính sách của Đảng vào cuộc 
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sống. Tạp chí đã tuyên truyền tập trung cho 
đường lối chống Mỹ cứu nước và đấu tranh 
thực hiện thống nhất nước nhà, góp phần động 
viên toàn dân ta, triệu người như một, vượt 
lên mọi thử thách hiểm nguy, đóng gÓp sức 
người, sức của đánh thăng cuộc chiên tranh 
xâm lược của để quốc Mỹ. Gắn với nhiệm vụ 
nói trẻn, tạp chí đã góp phần đắc lực vào việc 
thực hiện các nhiệm vụ sửa sai và hoàn thành 
cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức, cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, khôi phục và phát triển kinh tế, phát triển 
văn hóa, tiên hành ba cuộc cách mạng, thực 
hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở miễn 
Bắc, làm cho miền Bắc trở thành cơ sở vững 
chắc cho công cuộc chống Mỹ, cứu nước của 
toàn dân ta. Cùng với việc phục vụ công tác 
xây dựng Đảng về tổ chức, Tạp chí đã tích 
cực đấu tranh chống những tư tưởng sai lầm 
trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần 
nâng cao phầm chất cách mạng, củng cố khối 
đoàn kết nhất trí trong Đăng. Tạp chí đa đi 
đầu trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm 
sai trái của nhóm "Nhân văn - Giai phẩm”, 

chống thuyết nhân vị - duy linh của tập đoàn 
Ngô Đình Diệm, chống hệ tư tưởng tư sản 
cùng các trào lưu tư tưởng phi vô sản khác, 
bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng. Tạp chí đa tích 
cực tuyên truyền đường lối đối ngoại và quan 
điểm quốc tế của Đảng ; phê phán chủ nghĩa 
xét lại hiện đại, chủ nghĩa cơ hội, bảo vệ sự 
trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, bảo 
vệ sự đoàn kết quốc tê, kiền quyết chồng chủ 
nghĩa để quốc, ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân 
dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân 

chủ và tiên bộ xa hội. 


Bên cạnh tạp chí Học tập - tạp chí chung 
của toàn Đảng, ở miền Nam trong những năm 
1962 - 1975 có tạp chí Tiền phong, do Trung 
ương cục miễn Nam của Đảng xuất bản, với 
tiêu đề Nội san của Đảng nhân dân cách mạng 
Việt nam” - Trong hoàn cảnh kháng chiến cực 
kỳ gian khổ, cán bộ thiếu, điều kiện nghiên 
cứu, biên tập, ¡n ấn, phát hành hết sức khó 
khăn, tạp chí Tiên phong đã cố gắng thực hiện 
nhiệm vụ của mình, phục vụ tích cực sự nghiệp 
chống Mỹ cứu nước. Ngày 10-1-1971 tạp chí 


Tiền phong (mang bí danh D205) đã vinh dự 
được Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa 
miền Nam Việt nam tặng thưởng Huân chương 
giải phóng hạng nhất. 


Đại hội IV của Đảng (tháng 12-1976) đã 
vạch ra đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trong cả nước. Đại hội cũng quyết định đối 
tên Đẳng là Đảng cộng sản Việt nam. Trên cơ 
sở tinh hình và nhiệm vụ trong giai đoạn mới, 
ngày 5-1-1977, Bộ chính trị Ban chấp hanh 
trung ương Đảng (khóa IV) đã quyết định đối 
tên tạp chí Học rập thành Tạp chí Cộng sản 
bất đầu từ tháng 1-1977. Đây là lần thứ năm 
tạp chí lý luận và chính trị của Trung ương 
Đảng lấy tên là Tạp chí Cộng sản. Tiếp tục 
phát huy những thành tựu đã có, Tạp chí Cộng 
sản ngày càng cố gắng vận dụng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, quán triệt và thê hiện đúng 
đường lối và chính sách của Đảng và Nhà 
nước, tiếp tục góp phân nâng cao trinh độ 
chính trị và lý luận của cán bộ trong Đảng và 
cán bộ ngoài Đảng, nhằm đây mạnh sự nghiệp 
cải tạo và xảy dựng chủ nghĩa xã hội trong cả 
nước. 


Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 30 ngay tạp chí 
lý luận và chính trị của Trung ương Đảng xuất 
bản đều kỳ hãng tháng (1955 - 1985), ngày 
28-11-1985, Tạp chỉ Cộng sản đã được Hội 
đông nhà nước tặng thưởng Huân chương Hỏ 
Chỉ Minh. Tạp chỉ Cộng sạn là cơ quan báo 
chí đầu tiên ở nước ta được tặng thưởng huần 
chương cao quý nay. Trong thư gửi Bộ biên 
tập Tạp chí ngày 3-12-1985, đồng chí Trưởng 
Chinh, Chủ tịch Hội đông nhà nước đã chỉ rõ: 

"Dưới sự lanh đạo chặt chế của Trung ương 
Đẳng, Tạp chí Cộng sản đã cỗ gắng kết hợp 
lý luận Mác - Lê-nin với thực tiền cách mạng 
Việt nam để tuyên truyền đường lối, phương 
châm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta 
một cách sâu sắc. Tạp chí đã góp phần nâng 
cao trinh độ lý luận và chính trị của cán bộ, 
đàng viên, động viên phong trào hành động 
cách mạng của quần chúng. Đông đảo cán bộ 
trong Đảng và ngoài Đảng coi Tạp chí là tài 
liệu tin cậy để học tập, nghiên cứu đường lối, 
chính sách và quan điểm của Đảng và Nhà . 
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nước ta. Tạp chí Cộng sản xứng đâng là ngọn 
cờ lý luận của Đảng cộng sản Việt nam"), 
Từ khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo 
công cuộc đổi mới toàn diện đất. nước, Tạp 
chí Cộng sản đã cố gắng tìm tòi để tự đôi mới 
cả về nội dung và hình thức theo đúng chức 
năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của mình. 


Nội dung của Tạp chí đã được chuyển 
hướng kịp thời cho phù hợp với yêu câu của 
nhiệm vụ mới. Các lĩnh vực quan trọng của 
Cuộc sống đã được Tạp chí đề cập dưới ánh 
sáng của tư duy mới đúng đắn. Cụ thể là : Tạp 
chí đã tuyên truyền kịp thời và có hiệu quả 
đường lối đối mới toàn diện của Đảng, trước 
hết là đôi mới tư duy, những vấn đề cơ bản 
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh cũng như sự vận dụng và phát triên 
sáng tạo những vấn đề đó trong thực tiền cuộc 
sông. Tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, 
giới thiệu các nhân tố mới, kinh nghiệm của 
các điên hình tiên tiến, góp phân bổ sung, hoàn 
thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách, luật pháp của Nhà nước. Đấu tranh với 
những quan điểm sai trái, bảo vệ sự trong sáng 
và tính đúng đắn của học thuyết Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hỗ Chí Minh và đường lối, quan điềm 
của Đảng ta. Tạp chí cũng đã đi sâu vào những 
vấn đề lý luận và thực tiên đang cần tháo gỡ; 
. những vân đề nôi cộm cần được cắt nghĩa ; 
những vấn đề của cuộc sống đặt ra ; những 
định hướng trong công tác tư tưởng, lý luận 
của Đảng v.v.. 


Trong buổi đến thăm Tạp chí Cộng sản 
(3- 2- I993), đồng chí Tổng bĩ thư Đố Mười đa 
khẳng định : "Hòa nhịp với tiến trình đôi mới 
của đất nước, Tạp chí Cộng sản đã có những 
bước tiến đáng khích lệ. Tạp chí đã tập trung 
làm sáng tỏ và tuyên truyền rộng rãi những 
quan điêm cơ bản của Đại hội VỊ, Đại hội VII 
của Đảng, các nghị quyết của Ban chấp hành 
trung ương Đảng, của Bộ chính trị, Ban bí thư, 
các chủ trương chính sách lớn của Đảng và 
Nhà nước ; vận dụng chủ nghĩa Mắc - Lê-nin 
và tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc nghiên cứu 
nhiêu vấn đề lý luận và thực tiễn nóng hồi của 
cách mạng nước ta ; đồng thời đấu tranh phê 
phán những quan điểm sai trái va những hiện 
tượng tiêu cực trong đời sống kinh tế - xã hội, 
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bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, bảo vệ quan 
điểm và đường lối của Đảng, tăng cường đoàn 
kết, thống nhât trong Đảng và trong nhân dân, 
góp phần củng cố niềm tin và định hướng 
chính trị cho bạn đọc. Có những bài viết phong 
phú về kinh nghiệm thực tiễn, về những nhân 
tô mới ; một sô bài có nội dung khám phá tìm 
tÒI. Tạp chí cũng có nhiều cải tiến về hình 
thức, bài viết ngăn gọn hơn, giữ đúng thời 
gian phát hành." Ề 


Để đáp ứng yêu cầu của công tác tư tưởng 
và lý luận trong giai đoạn mới, được Thường 
trực Bộ chính trị - Ban bí thư cho phép, bắt 
đầu từ tháng 7-1995, Tạp chí Cộng sản đã ra 
2 ky/tháng. Đây cũng là một sự kiện quan 
trọng đánh dấu bước phát triên mới của tạp 
chí lý luận và chính trị của Trung ương Đảng, 
phan ánh sự trưởng thành của công tác tư 
trưởng, lý luận của Đảng ta. 


Trong cơ chế thị trường, với sự ra đời và 
cải tiên của hàng loạt báo và tạp chí thuộc 
mọi lĩnh vực, Tạp chí Cộng sản, với chức năng 
là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương 
Đảng, vân được đông đảo bạn đọc tin tưởng, 
yêu thích ; số lượng phát hành tạp chí mỗi kỳ 
ngày càng tăng. 


* 
*%« *% 


Nhìn lại chặng đường 65 năm qua, điều 
đẳng vui mừng là Tạp chí đã có những đóng 
góp đẳng kể vào sự nghiệp cách mạng của 
Đảng và của dân tộc, trước hết là vào việc 
tuyên truyền. giáo dục đường lối quan điểm 
của Đảng, bôi dưỡng thế giới quan và nhân 
sinh quan cộng sản chủ nghĩa, vận dụng, phát 
triên lý luận Mác - Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí 
Minh. 


N hừững thành tựu nói trên của Tạp chí bắt 
nguôn trước hệt từ sự lãnh đạo của Đảng. Qua 
các thời ky cách mạng, Đảng ta đã xác định 
đúng đắn, kịp thời đường lối, chính sách, vạch 
rõ các quan điểm của Đảng về tình hình và 


(2) "Thư của Chủ tịch Hội đồng: nhà nước Trưởng Chinh 


gửi Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản". Tạp chí Công cản. số 


12-1985. tr 25 

(3) Đỗ Mười : "Nâng cao chất lượng lý luận và tính 
chiến đấu của Tạp chí Cộng sản ", Tạp chí Cộng sản số 
3-1993. tr 3 
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nhiệm vụ. Chính nhờ quán triệt đường lối 
chính trị của Đẳng, Tạp chí mới có được sự 
nhạy bén về chính trị. 


Nói đến đường lối của Đảng, phải nói đến 
sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và của Bác 
Hồ. Bác Hồ là người sáng lập và chỉ đạo trực 
tiếp tạp chí Đỏ, tạp chí lý luận đầu tiên của 
Đảng. Năm 1955, khi tạp chí Đảng có điều 
kiện xuất bản đều kỳ, tự Bác đã đề nghị với 
Bộ chính trị đặt tên tạp chí là Tạp chí Học 
tập. Và, mặc dù bận rât nhiều công việc trọng 
đại của Đẳng và của đất nước, Bác đã dành 
thì giờ viết bài cho tạp chí Học tập. Ngoài 
những bài nói, bài việt của Bác mà các báo 
cùng đăng, Bác Hồ đã viết riêng cho Tạp chí 
Học tập nhiều bài. Trong tạp chí Học tập số 
đầu tiên xuất. bản tháng 12-1955, Bác đã viết 
bài xãa luận "Âm mưu My- Diệm ở miền Nam 
và đối sách của ta". Trong các bài Bác viết 
cho tập chí, có những bài có giá trị giáo dục 
và chỉ đạo rất lớn như : "Đạo đức cách mạng” 
(số 12-1958), "Xây dựng những con người của 
_ chủ nghĩa xã hội" (số 4- 961) ; “Con đường 
tiến đên ấm no sung sướng” (số 5-l962), v.v.. 
Từ năm 1931 cho đến 1955, các tạp chí Đảng 
đều do Tổng bí thư của Đảng làm chủ nhiệm. 
Ít lâu sau khi tạp chí Học tập ra đời, Trung 
ương Đẳng đã cử Tông biên tập chuyên trách 
tạp chí, nhưng các đồng chí trong Bộ chính 
trị, trong Ban bí thư thường Xuyền quan tâm 
chỉ đạo tạp chí. Ngoài các nghị quyết, chỉ thị 
của Đảng về tình hình và nhiệm vụ chung mà 
Bộ biên tập dùng làm cơ sở đề định ra chương 
trinh nghiên cứu và biên tập của minh, ngoài 
các cuộc gặp và làm việc của các đồng chí 
lãnh đạo cao nhất của Đảng với Bộ biên tập 
tạp chí, chỉ tính từ năm 1955 đến nay, Bộ chính 
trị và Ban bí thư đã tám lần ra chỉ thị hoặc 
thông báo về công tác của tạp chí. 


Những thành tựu của tạp chí 65 năm qua 
còn bắt nguôn từ những đóng góp rất to lớn 
của đội ngũ cộng tác viên. Khi Đảng còn phải 
hoạt động bí mật, việc tập hợp đội ngũ cộng 
tác viên của tạp chí dĩ nhiên rất khó khăn ; 


người viết bài cho tạp chí chủ yếu là cán bộ | 


lãnh đạo của Đảng. Nhưng sau khi Đảng đã 
giành được chính quyền, đặc biệt là từ khi tạp 
chí xuất bản đều kỳ hằng tháng thì việc huy 


động những cộng tác viên có tài năng vào việc 
viết bài cho Lạp chí được coi là một hoạt động 
quan trọng của tạp chí. Hiện nay, binh quân 
hằng năm, cộng, tác viên đóng góp khoảng 
65% đến 75% số bài đăng trên tạp chí. Đội 
ngủ đó trước hết gồm các đồng chí lãnh đạo 
của Đảng, của các ngành, các cấp. Ở các thời 
kỳ, nhiều đồng chí ủy viên Trung ương Đăng, 
nhất là các đồng chí trong Bộ chính trị và Ban 
bí thư đã quan tâm việt bài cho tạp chí. Tính 
bình quân từ 1955 đến nay, số bài do các ủy 
viên Trung ương Đảng viết cho tạp chí hằng 
năm chiếm khoảng 1/4. 


__ Đội ngũ cộng tác viên của tạp chí còn bao 
gồm những cán bộ lý luận, cán bộ nghiên cứu, 
cán bộ khoa học làm việc ở các ngành chung 
quanh trung ương và ở các địa phương. Đó là 
những người vừa có trinh độ lý luận, vừa có 
sự hiêu biết thực tiền. Những kết quả nghiên 
cứu của họ là chất liệu làm nên chất lượng tạp 
chí. 


Thành tựu của tạp chí mấy thập kỷ qua 
còn bắt nguồn từ sự giúp đỡ tận tình của các 
cấp úy, CáC ngành, các địa phương, thể hiện 
ở việc động viên cán bộ viết bài cho tạp chí, 
tổ chức tốt việc phát hành và đọc tạp chí, góp 
phần xây dựng mạng lưới thông tin viền và tô 
chức các cuộc họp bạn đọc của tạp chí, tạo 
điều kiện cho cán bộ tạp chí đi sâu nghiên cứu 
tinh hinh thực tẾ của các địa phương. Đặc biệt 
các bạn đọc gần xa đã thường xuyên có thư 
từ trao đôi tình hình, đề xuất ý kiến nhận xét, 
nguyện vọng, nhằm chỉ hướng thúc đây Bộ 
biên tập nâng cao chất lượng tạp chí. 


Được sự chăm sóc của Trung ương Đẳng, 
của các cấp, các ngành, trong niềm ưu ái của 
bạn đọc, Bộ biên tập của Tạp chí cũng đã 
ngày cảng trưởng thành. Với chức trách của 
mình, đội ngũ cán bộ tạp chí đã không ngừng 
cô găng vươn lên đáp ứng đòi hỏi ngày càng 
cao của nhiệm vụ. Hiện nay, cân bộ thuộc Bộ 
biên tập, ngoài việc tổ chức công tác biên tập 
của cộng tác viên, còn viết khoảng 1/4 số bài 
đăng trên tạp chí, phần lớn là các bài xã luận, 
bình luận, các bài trong các mục “Sinh hoạt 
tư tưởng”, “Qua sách báo nước ngoài”, "Tìm 
hiểu khái niệm”, “Tin hoạt động lý luận - thực 
tiễn", v.v.. 
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Bên cạnh những thành tựu có ý nghĩa cơ 
bản, trong mỗi chặng đường phát triên, tạp chí 
cũng còn không ít nhược điểm. khuyết điểm. 
Đã có lúc do bị hạn chế trong tư duy củ, và 
đôi khi do bệnh rập khuôn, giáo điều, tạp chí 
đã có một số bài viết nặng tính kinh viện, ít 
mang hơi thở sinh động của cuộc sống. Lối 
viết cũng nhiều lúc khô khan. đơn điệu, thiếu 
sự tìm tòi, sự thông thoáng về thể loại, về 
phong cách để hấp dẫn người đọc. Từ sau Đại 
hội VI của Đang, những khuyết điểm trên đã 
từng bước_ được khắc phục nhưng vần còn 
không ít tồn tại. Gân đây, qua ý kiến đóng 
góp của các hội nghị cộng tác viên và bạn đọc 
ở nhiều vùng trong cả nước, và qua các thư 
góp ý của bạn đọc, bên cạnh rất nhiều ý kiến 
biêu dương những cố gắng và tác dụng của 
tạp chí, coi tạp chí là "sách gối đầu giường” 
là người hướng dẫn đắc lực và đáng tin cậy”, 
là “tài liệu nghiên cứu không thê thiếu", v.v. 
cũng có ý kien phê bình thẳng thắn, chân tình, 
chỉ rõ những mặt còn yếu kém cua tạp chí. 


Ví dụ : tạp chí căn chú trọng nhiều hơn 
nửa đến các vần đề lý luận và thực tiên đang 
cân tháo gỡ, những vấn đê nổi cộm cần được 
định hướng cách giải quYẾt ; tăng thêm bải 
đầu tranh chống các luận điểm thù địch, bảo 
vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hỗ 
Chí Minh, cũng như bài đấu tranh chống tham 
những và các tệ nạn xa hội khác. Các bài của 
tạp chí cần cô găng tăng thêm hàm lượng khoa 
học, mang tầm tông kết lớn hơn và có nhiều 
thê loại phong phú hơn. Bên cạnh các bài chính 
luận, tạp chí cần coi trọng các bài nghiên cứu, 
trao đôi ý kiến, trao đôi kinh nghiệm, các bài 
bình luận. điều tra. tủy bút chính trị, với những 
kiến nghị, đề xuẤt, nhưng khám phá tìm tỎI.. 
theo đúng tinh thần dân chủ mà Đảng ta đã 
đề xướng. 


Đó là những ý kiến quý báu mà Bộ biên 
tập Tạp chí cân tiếp thu đề không ngừng cải 
tiền nâng cao chất lượng tạp chí lý luận của 
Đảng. 

+ 
* *% 


Trong "Lời tựa" viết cho cuốn “Tạp chỉ 
Cộng sản - Những chăng đường phát triển" 
do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành 
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tháng 2-1995, đồng chí Đỗ Mười, Tổng bí thư 
của Đảng đã viết : "Tình hình và nhiệm vụ 
hiện nay đặt ra cho công tác ly luận những 
yêu câu hết sức quan trọng. Là cơ quan lý luận 
và chính trị của Trung ương Đảng, Tạp chí 
Cộng sản phải phân đầu làm tôt hơn nữa chức 
năng, nhiệm vụ của mình theo những ø phương 
hướng chủ yếu của công tác lý luận tước giải 
đoạn mới mà Bộ chính trị đã đề ra" 


Theo sự chỉ đạo của Đảng và trân trọng 
những ý kiến đóng góp của đông đảo bạn đọc, 
Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản đã xác định 
phương hướng chung của tạp chí trong thời 
gian tới : 


Một là : Tiếp tục tuyên truyền lý giải, làm 
sáng tỏ đường lối quan điêm của Đảng, chủ 
trương chính sách của Nhà nước, những vấn 
đề cơ bản của chủ nghĩa Múc - Lê-nm và tư . 
tưởng Hỗ Chí Minh, tìm cách vận dụng và 
phát triển sáng tạo những vấn đề đó trong thực 
tiền cuộc sông. 


Hai la : Coi trọng hơn nữa việc tông kết 
thực tiền, phát hiện và giới thiệu các nhân tỔ 
mới, kinh nghiệm của các điển hình tiên tiền, 
nâng những kinh nghiệm thành lý luận nhăm 
góp phần bổ sung, "hoàn thiện đường lối chủ 
trương của Đảng, chính sách luật pháp của 
Nhà nước. 


Ba la : Tiếp tục đấu tranh kịp thời hơn. 
sắc bén hơn chông những quan điểm sai trái, 
những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù 
địch, bảo VỆ sự trong sáng và tính đúng đắn 
của học thuyết Mắc - -Lê- -nin, tư tưởng Hỗ Chí 
Minh, đường lối, quan điểm của Đảng. 


Trước mắt, Tạp chí cần góp phần chuẩn 
bị tốt Đại hội VINH của Đảng và có kế hoạch 
tuyên truyền tốt nghị quyết Đại hội VIII của 
Đang. 


Đó là những nhiệm vụ rất nặng nè, _khó 
khăn, đòi hỏi Bộ biên tập Tạp chí phải nỗ lực 
phần đấu, không ngừng nâng cao phẩm chất 
và trình độ về mọi mặt của mình, làm tốt hơn 
nửa công tác nghiên cứu, biên tập. tô chức đội 
ngũ cộng tác viên, tăng cường mối quan hệ 
với bạn đọc „1 


TIỀN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỀU TOÀN QUỐC LÂN THỨ VIII CỦA ĐẢNG 


QUÂH ĐỘI TA HIÃI IIÃI XÚHB DÁNG 
VŨI LŨI TUYẾN DU0ï10 0Ô::0 TitẠit8 
UA PHÙ TỊ0H HỒ CHÍ [11H 


ỬA thế kỷ qua, Chủ tịch Hỗ Chí Minh 

và Đảng ta với tình thần độc lập tự chủ, 

tự lực, tự cường đã kết hợp nhuần nhuyễn 
học thuyết Mác - Lê-nin với sự kế thừa, phát 
huy truyền thống dựng nước và giữ nước của 
dân tộc, đề ra đường lối cách mạng và đường 
lối quân sự đúng đắn, sáng tạo, đưa cách mạng 
Việt nam liên tiếp giành được những thắng lợi 
vĩ đại : giải phóng dân tộc, thống nhất nước 
nhà, xây dựng chế độ xã hội mới - chế độ dân 
chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội, chủ 
nghĩa cộng sản ở Việt nam. Thắng lợi đó do 
nhiêu nguyên nhân. Một trong những nguyên 
nhân cơ bản là : trong điều kiện một nước kinh 
tế nghèo nàn, lạc hậu vừa thoát khỏi ách thống 
trị lâu đời của thực dân - phong, kiến và trong 
hoàn cảnh liên tục chiến đầu chống giặc ngoại 
xâm, Đảng và Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã xây 
dựng thành công Quân đội nhân dân Việt nam- 
một quân đội kiều mới, chính quy, ngày càng 
hiện đại, mang bản chất cách mạng của giai 
cấp công nhân, một quân đội thực sự của dân, 
do dân, vì dân. Quân đội đó đã cùng với toàn 
dân liên tục chiến đấu và chiến thắng các đội 
quân xâm lược hung hãn, giải phóng dân tộc, 
bảo vệ vững chắc Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ 
quốc tế. ` 


Quân đội nhân dân Việt nam anh hùng 
ngày nay có nguồn gốc sâu xa từ các đơn vị 
vụ trang cách mạng. Đâu tiên là các đội tự vệ 
công nông (tự vệ đỏ), ra đời trong cao trào 
cách mạng Xô viết Nghệ tĩnh (1930 - 1931). 
Đến thời kỳ các lực lượng cách mạng chuẩn 


Đợi tướng VĂN TIÊN DŨNG 


bị cho khởi nghĩa vũ trang, (1939 - 1945) thì 
những tổ chức tiền thân của Quản đột nhân 
dân đã hình thành : đội du kích Bắc sơn, quân 
du kích Nam ky, các đội Cứu quốc quân, đội 
Việt nam tuyên truyền giải phóng quân, đội 
du kích Ba tơ. Đến tháng 6-1945, khi gâp rút 
chuẩn bị tiến hành tông khởi nghĩa, Đảng và 
Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã chỉ đạo hợp nhất 
Cứu quốc quản với Việt! nam thHyên truyện giải 
phóng quân thành Việt nam giải phóng quần. 
Tất cả các đội quân cách mạng nói trên, đều 
tử nhân dân mà ra, được nhân dân xây dựng 
và nuôi dưỡng, được Đảng và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh lãnh đạo, đá cùng với nhân dân hăng 
hái bước vào cuộc đấu tranh quật khởi "đem 
sức ta mà giải phóng. cho ta”. Giải phóng quân 
từ Bắc chí Nam đã cùng với nhân dân cả nước 
tiền hành Tông khởi nghĩa Tháng Tám 1945 
thành công, lật đô chế độ thông trị thực dân 
phong kiến, lập nên nước Việt nam dân chủ 
cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở 
Việt nam và Đông - Nam Á - với bản Tuyên 
ngôn nối tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
một trong những bản tuyên ngôn độc lập bất 
hủ của dân tộc Việt nam anh hùng. Tiếp liên 
sau cuộc tông khởi nghĩa, ngay trong tháng 
9-1945, Giải phóng quân (sau trở thành Quân 
đội quốc gia Việt nam) đã tiếp tục sát cảnh 
với đồng bào Nam bộ và sau đó, với đồng bào 
cả nước, tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài, 
gian khổ chống thực dân Pháp trở lại xâm lược 
nước ta. Trong cuộc kháng chiến kéo dài suốt 
hơn 3000 ngày đêm đầy hy sinh gian khổ, quân 
và dân ta đã kiên cường, bèn bỉ chiến đấu, 
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Tiến tới Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ VI sủa Đảng 


càng đánh càng mạnh và càng thắng lớn. Cuối 
cùng, ta đã đánh bại cuộc chiến tranh xâm 
lược của thực dân Pháp có sự giúp sức của để 
quốc Mỹ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 
chống Pháp với trận quyết chiến chiên lược 
"Điện biên phủ", giải phóng hoàn toàn miền 
Bắc, tạo tiền đề thuận lợi cho cuộc đầu tranh 
giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống 
nhất nước nhà. Trên miền Bắc đã được độc 
lập tự do, quân đội ta có điều kiện mới thuận 
lợi để xây dựng lớn mạnh vượt bậc, đã phát 
triển thành một quân đội cách mạng chính quy, 
từng bước hiện đại với nhiều quân chủng, binh 
chúng kỹ thuật. : 


Sau khi thực dân Pháp thất bại, để quốc 
Mỹ đã phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ, đặt chế 
độ thực dân kiểu mới Ở miền Nam, ngang 
nhiên đưa quân xâm chiếm miền Nam, dùng 
không quân và hải quân đánh phá miền Bắc, 
buộc nhân dân ta phải tiếp tục tiến hành cuộc 
chiến tranh toàn dân, toàn diện, lâu dài để 
chống lại cuộc chiến tranh xâm lược ác liệt 
nhất của chúng trên cả hai miền Nam Bắc. 
Trong cuộc đụng đầu lịch sử kéo dài 2! năm, 
vượt qua muôn trùng khó khăn, thử thách, 
chúng ta đã đánh địch trên cả ba vùng chiến 
lược, kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh 
chính trị, binh vận và đấu tranh ngoại g1aO, 
liên tiếp đánh bại ba chiến lược. chiến tranh 
thực dân mới của Mỹ và cuôi cùng đa đánh 
bại chúng, đập tan huyền thoại vê “sức mạnh 
thần kỳ" của quân đội Hoa kỷ mạnh nhất thế 
giới. Cuộc Tông tiến công và nổi dậy mùa 
Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hỗ 
Chí Minh lịch sử đã góp phần quyết định kết 
thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước, thực hiện trọn vẹn mục tiêu của 
cuộc kháng chiến và cũng là mong ước của 
Chủ tịch Hỗ Chí Minh và nhân dân ta : "giải 
phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất 
nước nhà, đưa cả nước lên chủ nghĩa xã hội". 
Đi đôi với việc hoàn thành nhiệm vụ giải 
phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, Quân đội nhân 
dần Việt nam đã làm tốt nhiệm vụ quôc tẾ cao 
đẹp đối với nhân dân Lào và nhân dân 
Cam-pu-chia anh em, góp phần cùng hai nước 
giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu gần nửa 
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(1) Hồ Chí Minh : Toản rập, Nxb Sự thật, 


thế kỷ chống kẻ thù chung trên bán đảo Đông 
dương. 

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, quân đội ta đã cùng với toàn dân tiếp tục 
làm tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập 
và chủ quyên dân tộc, bảo vệ công cuộc lao 
động hòa bình, ổn định của đất nước, tăng 
cường sức mạnh quôc phòng và an ninh của 
Tô quốc. 


Điểm lại lịch sử ra đời, lớn mạnh, chiến 
đầu và chiên thăng vẻ vang của Quân đội nhân 
dân Việt nam, chúng ta tự hào là quân đội ta 
và lực lượng vũ trang nhân dân ta, được Đảng 
và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo 
và giáo dục, được nhân dân xây dựng, nuôi 
dưỡng, tin yêu và tận tình giúp đỡ, đã hình 
thành và phát triển từ không đên có ; từ nhỏ 
đến lớn ; từ yêu đến mạnh, vừa chiến đấu, vừa 
xây dựng ; từ tiến hành "chiến tranh du kích" 
với gậy tâm vông và súng kíp, tiến lên thành 
những binh đoàn chính quy, hiện đại, thiện 
chiến, cùng với nhân dân liên tục chiến đấu 
và chiến thắng những đội quân xâm lược nhà 
nghề của các nước đế quốc lớn trong thế kỷ 
XX. Quân đội nhân dân đã củng với toàn dân 
lập nên những chiến công vang dội từ trận 
Điện biên phủ đến chiến dịch Hồ Chí Minh, 
tiếp tục phát huy và nâng cao truyền thống 
quân sự Việt nam lên một trình độ mới, một 
chất lượng mới, tô thắm thêm truyền thống 
đấu tranh kiên cường, bất khuất và tài thao 
lược của dân tộc Việt nam anh hùng, tiếp tục 
làm rạng rỡ bản anh hùng ca chiến tranh nhân 
dân bách chiến bách thăng của dân tộc Việt 
nam trong thời đại Hỗ Chí Minh. 


Quân đội nhân dân Việt nam thật xứng 
đáng với lời tuyên dương công trạng của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh : Quân đội ta trung với 
Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng, chiến đâu hy 
sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ 
nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, 
khó khăn ky cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng 
đánh thắng" ( 


Hà nội, 1989, 
t9, tr 814 


Viến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng 


Hiện nay tỉnh hình thế giới và nước ta có 
những biến đổi lớn. 


Trên thế giới, cuộc đấu tranh giai cấp, đấu 
tranh dân tộc - xét về bản chất, vẫn tiếp tục 
gay gắt, nhưng về hình thái và thủ đoạn đấu 
tranh đã có sự biến đổi. Từ chỗ đấu tranh trên 
mặt trận quân sự là chính, nay có xu hướn 
thiên về đấu tranh trên các mặt trận kinh tê, 
chính trị, tư tưởng, văn hóa, lối sống v.v.. Về 
thủ đoạn đấu tranh từ chỗ ' đối đầu" là chính, 
nay thiên dần về "đối thoại" để giải quyết mọi 
bất đồng và tranh chấp quốc tê. Các thế lực 
xâm lược và bành trướng quôc tế từ chỗ dùng 
bạo lực vũ trang để thôn tính các nước khác, 
nay chuyển dần sang dùng bạo lực phi vũ trang 
là chính như "diễn biến hòa bình", "bạo loạn 
lật đổ", "dùng sức mạnh kinh tế, khoa học . 
thuật để khống chế buộc phải khuất phục" v 
đồng thời vần tăng cường sức mạnh vũ êm 
và tiếp tục răn đe quân sự. 


Ở nước ta, trong quá trình thực hiện đường 
lối, đổi mới của Đảng, đã xuất hiện một sô đặc 
điểm mới : cơ sở kinh tế hàng hóa nhiêu thành 
phân, vận hành theo cơ chê thị trường có sự 
quản lý của nhà nước pháp quyền. xã hội chủ 
nghĩa „ cơ cấu xã hội biên đôi và phân hóa 
giai cấp phức tạp hơn trước ; nước ta mở cửa 
hợp tác đa dạng, đa phương VỚI Các nước trong 
cộng đồng quôc tế đề cùng phát triên v.v.. 


-Những đặc điểm mới trên đây tác động 
nhiều đến nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ 
quốc phòng - an ninh, nhiệm vụ xây dựng quân 
đội ta. Nó đòi hỏi chúng ta phải suy sâu, nghĩ 
rộng, dày công nghiên cứu cả thực tiễn và lý 
luận về mọi mặt, để hiểu ta, hiểu bạn, hiểu 
địch, thì mới có thể nhận thức đúng và đánh 
giá đúng cả hai mặt : thuận lợi và phản tác 
dụng. Nắm chắc các mặt thuận lợi để tranh 
thủ thời cơ, nhạy bén, táo bạo, dám nghĩ, dám 
làm, dám chịu trach nhiệm trong việc đổi mới. 
Nắm chắc các mặt phản tác dụng để tỉnh táo, 
chủ động phòng ngừa, ngăn chặn mọi nguy 
cơ có thê xảy ra làm suy yều quân đội và nền 
quốc phòng - an ninh của ta. 


Để đạt được yêu cầu trên, trong quá trình 
xây dựng quân đội nhân dân trong thời kỳ mới, 


trên cơ sở quán triệt đường lối đổi mới của 
Đảng, chúng ta cần nắm vững và vận dụng 
đúng đắn, sáng tạo vào điều kiện mới một số 
vấn đề cơ bản sau đây : 

l - Luôn luôn kiên định phương châm xây 
dựng quân đội về chính trị là vẫn đề quan 
trọng hàng đâu, làm cơ sở cho các mặt xây 
dựng khác. 


Xây dựng quân đội về chính rị CÓ nhiều 
việc phải làm, nhưng trước hết cần tập trung 
vào các vấn đề mấu chốt như : 


- Giữ vững vả tăng cường hiệu lực lãnh 
đạo về mọi mặt của Đảng đỗi với quân đội. 
Trước đây, hiện nay và sau này sự lãnh đạo 
của Đảng vẫn. là tất yếu và là nhân tố cơ bản 
hàng đầu quyết định mọi sự thành công trong 
sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng 
của Quân đội nhân dân Việt nam. Dĩ nhiên, 
muốn giữ vững và tăng cường hiệu lực lãnh 
đạo thì phải kiên quyết chỉnh đốn Đảng, làm 
cho đảng bộ trong quân đội trong sạch vững 
mạnh. Đội ngũ đảng viên trong quân đội thực 
sự tiên phong, gương mẫu về mọi mặt, được 
quần chúng mến phục, tin tưởng noi theo. Cơ 
cấu tổ chức lãnh đạo của Đảng trong quân đội 
phải cải tiến tinh gọn, sắc bén hơn nữa. Phương 
pháp lãnh đạo và tác phong công tác của cán 
bộ trong quân đội phải năng động, dân chủ, 
thiết thực, có lý, có tình và có tính thuyết phục 
cao hơn nữa. 


- Xây dựng cho quân đội có bản lĩnh chính 
trị ngày cảng sắc sảo vững vâng. Trên cơ SỞ 
giáo dục thấu triệt ngày càng sâu sắc, đúng 
đắn về tư tưởng cách mạng, tư tưởng quân sự 
của Hồ Chí Minh, về chân lý "Không có gì 
quý hơn độc lập tự do", về lý tưởng cộng sản 
chủ nghĩa và đường lối đổi mới của Đảng, về 
nhiệm vụ chính trị của quân đội trong giai 
đoạn mới, xây dựng và củng cố bản lĩnh chính 
trị vững vàng, kiên định trước bất cứ sóng gió 
chính trị nào. Bản lĩnh chính trị vững vàng 
mà quân đội ta đã có được trong mấy thập 
ký qua là vốn quý đã được gây dựng, vun 
đắp bằng công sức và xương máu của bao 
thế hệ dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch 
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Hồ Chí Minh. Vốn quý đó phải được giữ vững 
và phát triển trong tình hình mới. 

Xây dựng quân đội về chính trị là một 
nguyên tắc cơ bản không bao giờ được xem 
tuý Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy chúng 

"Phải học tập chính trị : quân sự mà không 
có ó chính trị như cây không có gốc, vô dụng 
lại có hại. Quân đội ta là quân đội nhân dân. 
Nhân dân có Đảng lãnh đạo. Đang có chính 
cương, chính sách. Đa là quân đội nhân dân 
thì phải học chính sách của Đảng"), 


2 - Thấu triệt quan điểm "lây dân làm 
oóc” “đân làm chủ" của Đảng ta và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. thường xuyên xây dựng và củng 
cô môi quan hệ đoàn kết máu thịt giữa quân 
đội và nhân dân, xem đây là cội nguồn sức 
mạnh của quân đội, của nền quốc phòng toàn 
dân. 

Quân đội càng tiễn lên chính quy, hiện 
đại, càng phải ra sức làm tốt chức năng đội 
quấn công tác, vận dụng những hình thức công 
tác mới, thích hợp với hoàn cảnh mới để thắt 
chặt mối quan hẹ quan dân, thực hiện quần 
với dân một ý chí. Quân đội ta phải mãi mãi 
là "anh bộ đội Cụ Hồ” sống trong lòng dân, 
tận hiếu với dân. hết lòng vì nhân dân mà phục 
vụ. Chỉ có như vậy thì nhân dân mới hết lòng 
tin yêu quân đội, luôn chăm sóc, đùm bọc, 
giúp đỡ, cộng tác chặt chế với quần đội. Ra 
sức củng cố vững chặc "lâu độc lập trên nên 
nhân dân" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng 
dạy, thì dù kẻ thù có âm mưu "diễn biến hòa 
bình", bạo loạn lật đô, hoặc phiêu lưu gây 
chiến tranh xâm lược, nhất định chúng sẽ bị 
đánh lẻ. 


- Ra sức náng cao trình độ chính quy, 
hiện „ của quản đội, nhằm tạo ra bước phát 
triển vượt bậc về sức c hiến đâu trong thời gian 
tương đôi ngắn nhăm đáp ứng được yêu câu 
cao của chiên tranh hiện đại bảo vệ Tổ quốc 
Irong tưởng ÏÌaI. 


Hiện nay, vấn đề này không những là yêu 
câu tất yêu, mà còn là YÊN câu cái) thiết có 
tâm quan trọng đặc biệt đổi với quân đội ta. 
Nền khoa học kỹ thuật trên thế giới phát triên 
rất cao đã và đang không ngừng đưa đến những 


lÁo 


thay đổi nhanh chóng và to lớn về trang bị kỹ 
thuật của quân đội các nước. Quân đội nào 
thiểu nhạy bén trong vấn đề này thị khó tránh 
khỏi nguy cơ tụt hậu, vị : "Một đội quân giỏi 
nhật, những người trung thành nhất với sự 
nghiệp cách mạng cũng đều sẽ lập tức bị kẻ 
thu tiêu diệt, nêu họ không được vũ trang, tiếp 
tế lương thực và huấn luyện đầy đủ"®), 


Trong điều kiện hiện nay, chúng ta cần 
chủ động nắm bắt mọi thời cơ thuận lợi, tiếp 
thu và sử dụng kịp thời, có hiệu qua các thanh 
tựu mới nhất của khoa học kỹ thuật tiên tiến 
để nhanh chóng nâng cao trình độ hiện đại 
của quân đội, cũng như tạo lập được nền quốc 
phong tự chủ và hiện đại của Việt nam. Việc 
tiếp thu và sử dụng khoa học kỹ thuật mới, 
tât nhiên đòi hoi phải cải tiền, đổi mới công 
tác quân sự từ biên chế tô chức, trình độ tô 
chức quản lý chỉ huy, năng lực làm chủ trang 
bị ky thuật mới, đến các vấn đè chiến lược, 
chiến thuật sao cho phù hợp. Việc nâng cao 
trinh độ hiện đại của quân đội và nên quốc 
phòng phải phù hợp với điều kiện và khả năng 
của nên kinh tế nước ta và khả năng tranh thủ 
thanh tựu khoa học ky thuật tiên tiến của thế 
giới, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa hình 
và phù hợp với đối tượng tác chiến trong tương 
lai ; mặt khác lại phải biết trên cơ sở năm 
vững nguyên tấc kỹ thuật, tìm cách cải tiến 
và sử dụng một cách linh hoạt sáng tạo các 
phương tiện chiến tranh hiện đại phu hợp VỚI 
điều kiện chiến trường và cách đánh sở trương 
của quản đội ta. Việc hiện đại hóa quân đội 
và nên công nghiệp quốc phòng phải dựa chắc 

và gắn chặt với công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Vì vay, từ mục tiều đến 
bước đi phải phủ hợp với khá năng kinh tế và 
tiềm lực mọi mặt của đất nước trên cơ sở kết 
hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, dân sự 
và quân sự, dân sinh và quốc phòng. 

Đi đôi với chăm lo, nâng cao chất lượng 
tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội 
và nhân dân, cần tập trung sức làm tốt việc 


(2) Hỗ Chí Minh : Những bài viết và nói về quân sự, Nxh 


Quân đội nhân dân, Hà nội. I987.t 2. tr 53-54 


(3) V.]. Lê-nin : Toản ráp. Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, D97 
t 35. tr 497 
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xây dựng lực lượng dự bị (lực lượng rất lớn 
quân đội ` 'gửi" trong dân), tạo điều kiện vững 
chắc để nhanh chóng phát triển quân đội cả 
số lượng và chất lượng khi cần thiết. 


4 - Kiên quyết đổi mới vẫn đề đào: tạo, 
bôi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ trong quân 
đội. 


Đây là vấn đề vừa cấp › thiết, vừa có tầm 
quan trọng then chốt trong việc nâng cao sức 
mạnh chiên đấu tinh nhuệ của quân đội ta hiện 
nay. Cần thấu triệt và thực hiện tốt hơn nửa 
lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh : "cán bộ 
là cái gốc của mọi công việc BÊ), Công VIỆC 
thanh côn Du, thất bại đều do cán bộ tốt 
hay kém" 

'Mấy chục năm qua, quân đội ta đã "có 
những cán bộ đã trải qua rèn luyện thử thách 
nhiều trong thực tế, có kinh nghiệm phong 
phú. Tuy nhiên, do hoàn cảnh phải chiên đâu 
liên miền, ít được huấn luyện cơ bản và có hệ 
thống nên số đông có nhược điểm về trình độ 
lý luận và tri thức khoa học quân sự hiện 
đại "(6), 


Hiện nay ta đã có đủ điều kiện đề khắc 
phục nhược điểm này. Điều cần thiết là phải 
kiên quyết đối mới công tác đào tạo, bồi 
dưỡng, sử dụng cán bộ, bảo đảm cho đội ngũ 
cán bộ kế cận đạt được tiêu chuẩn mà Chủ 
tịch Hỗ Chí Minh đã từng căn dặn chúng ta : 

“Trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung”. Để chữ TRÍ 
lên hàng đầu, Người muốn nhắc nhở chúng ta 
về tầm quan trọng có ý nghĩa quyết định của 
trình độ uyên thâm về lý luận và tri thức quân 
sự của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quân 
đội cách mạng, chính quy, hiện đại. Sáu chứ 

"vàng" trên đây nói lên đầy đủ yêu cầu về đạo 
đức cách mạng và tài năng của cán bộ mà Chủ 
tịch Hồ Chí Minh gọi là "cán bộ tốt". 


5 - Kiên định "học thuyết quân sự Mác- 
Lê-nin" và tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh" 
luôn luôn là nền tảng tư tưởng quân sự và kưn 


chỉ nam cho tư đuy và hành động của Đảng . 


và quân đội ta. 


"Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh" là sản 
phẩm tổng hợp của quá trình vận dụng đúng 
đắn, sáng tạo học thuyết quân sự Mác - Lê-nin 


vào điều kiện khởi nghĩa vũ trang và chiến 
tranh cách mạng của Việt nam, kết hợp nhuần 
nhuyễn với sự kế thừa, phát huy truyền thống 
quân sự đặc sắc của dân tộc Việt nam lên một 
trình độ mới, một chất lượng mới trong thời 
đại Hồ Chí Minh. Gần nửa thế kỷ lãnh đạo, 
chỉ đạo tiến hành khởi nghĩa vũ trang và chiến 
tranh cách mạng thắng lợi của Đảng ta đã 
chứng minh một cách đanh thép sự đúng đắn, 
sáng tạo, tính cách mạng và khoa học của "tư 
tưởng quân sự Hồ Chí Minh". Vì thế, không 
những trước đây mà cả hôm nay và sau này, 
"tự tưởng quân sự Hồ Chí Minh" luôn là nên 
tảng tư tưởng quân sự trực tiếp của đường lôi 
quân sự của Đảng cộng sản Việt nam, của 
nền khoa học quân sự Việt nam và của Quân 
đội nhân dân Việt nam hiện đại. 

Do tình hình thế giới và nước ta hiện nay 
có nhiều biến đổi khác trước, nên đòi hỏi nên 
khoa học quân sự Việt nam phải làm tốt vai - 
trò lý luận khoa học và đi trước một bước trong 
việc khám phá, phân tích những vấn đề mới, 
đưa ra được những đáp án đúng đắn phục vụ 
kịp thời cho đường lối, chủ trương, chính sách 
của Đảng trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, 
quân đội. Chúng ta còn phải dày công nghiên 
cứu một cách cơ bản, có hệ thông tư tưởng 
cách mạng và tư tưởng quân sự của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh thì mới hy vọng có thê thấu triệt 
sâu sắc nội dung lý luận, quan điểm, tư tưởng, 
phương pháp của Người trong quá trình lãnh 
đạo, chỉ đạo cách mạng và chiến tranh cách 
mạng Việt nam trong giai đoạn mới ; giải 
quyết tốt những vấn đề phức tạp không ngừng 
nảy sinh trong quá trình xây dựng đất nước 
giàu mạnh, văn minh theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa ; xây dựng quân đội nhân dân cách 
mạng, chính quy, ngày càng hiện đại, tỉnh 
nhuệ và luôn luôn xứng đáng là công cụ bạo 
lực cách mạng trung thành và tin cậy của Đảng 
và nhân dân, thực hiện thắng lợi đường lối đổi 
mới đúng đăn, sáng tạo của Đảng Cl 


(4) (5) Hồ Chí Minh : Toản rập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1984, 
t 4, tr 487, 492 


(6) Tổng kết cuộc kháng chiến chân ø Mỹ, cứu nước : thắn ợ 
lựi và bài học, Nxb Chính trị quôc gia, Hà nội, 1995, tr 290 
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VỀ PHƯƠNG HƯỚNG TIÊP TỤC ĐÔI MỚI 
CƠ CHẾ QUẢN LŸ KINH TẾ 


HIẾT lập và vận hanh có hiệu quả cơ 

chế thị trường có sự quản lý của nhà 

nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
la một nhân tố có ý nghĩa quyết định trực 
tiếp đối với việc thực hiện thành công các 
mục tiêu, nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Thực tiễn chứng tỏ, băng cơ chế 
đó, chúng ta đã đưa đất nước thoát ra khỏi 
khủng hoảng kinh tẾ - xã hội, tạo điều kiện 
chuyên sang thời kỳ phát triển mới ; đồng 
thơi, một trong những nguyên nhân quan 
trọng hạn chế thành quả đạt được cũng chính 
là do tình trạng sơ khai, thiếu kiến thức và 
kinh nghiệm trong tạo lập cơ chế mới. 


Xét trên tông thể, việc hoạch định và 
thực hiện đường lối đôi mới những năm qua, 
trong đó có đôi mới cơ chế quản lý kinh tê, 
về cơ ban là đúng đắn, đúng định hướng xã 
hội chủ nghĩa ; nên kinh tê hàng hóa nhiêu 
thanh phân, vận hành theo cơ chế thị trường 
có sự quản lý của nhà nước theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa tiếp tục được xây dựng. 
Đáng chú ý là trong cơ chế mới, tính năng 
động, sáng tạo của nhân dân được khơi dậy 
và phát huy ; người lao động chủ động hơn 
trong tìm việc làm, tăng thu nhập ; tính ÿ 
lại, trông chờ nhà nước, dựa dâm vào tập 
thê được khắc phục đáng kể. 


Việc chỉnh đốn, _SẾp xếp lại và đổi mới 
cơ chế hoạt động đê nâng cao hiệu quả sản 
xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc 
mọi thành phần kinh tế luôn được coi là 
nhiệm vụ quan trọng và được tiến hành kiên 
trì, liên tục trong nhiều năm. Thực hiện xóa 
bao cấp ngày càng triệt đề, chuyền mạnh 
sang hạch toán kinh doanh, đi liên với phát 
huy: quyên tự chủ sản xuất kinh doanh trong 
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quan hệ bình đẳng giữa các thành phần kinh 
tế, tự do cạnh tranh hợp pháp, hợp tác và 
liên doanh tự nguyện. Áp dụng một số hình 
thức thu hút thêm vôn hoạt động, mở đường 
cho sự xuất hiện ngày càng nhiều đơn vị 
kinh tế chủ động tìm tòi, vượt qua khó khăn, 
hoạt động có hiệu quả. Sản xuất kinh doanh 
của các thành phần kinh tế đều phát triển ; 
số lượng các doanh nghiệp nhà nước bị thua 
lỗ giảm bớt. 


Trong xóa bao cấp, chuyển sang hạch 
toán kinh doanh, đã kịp thời phát hiện sai 
lâm, triển khai từng bước vừa khẩn trương, 
tích cực, vừa vững chắc, phù hợp với tinh 
hình cụ thể, làm cho sản xuất kinh doanh 
phát triên và không gây chấn động, dân ốn 
định đời sống của người lao động. Đã lẫy 
khâu đột phá có tính quyết định là xóa bỏ 
cơ chế tập trung quan liêu. bao cấp trong 
giả - lương - tiền. _ Từng bước xóa bo bao 
cầp qua giả, qua vốn, qua bù lỗ và tín dụng, 
tính đủ giá trị nguyên vật liệu trong giả 
thành, khắc phục dần tình trạng tính thiếu 
quá lớn giá trị tài sản cố định vào giá thành. 
Việc giao vốn cho các doanh nghiệp và bước 
đầu đôi mới chính sách phân phối lợi nhuận, 
thực hiện cơ chế giá tiêu thụ hầu hết các 
sản phâm theo quan hệ cung cầu trên thị 
trưởng, đã làm cho các doanh nghiệp nhà 
nước chuyền mạnh sang kinh doanh găn với 
thị trưởng, nầng cao hiệu quả hoạt động. 
Luật đất đai giao quyền sử dụng ruộng đất 
lâu dài cho nông dân đã giúp kinh tế hộ 
nông dân có thêm động lực phát triển mới. 


* PGS. Tiến sĩ kinh tế, Phó trưởng Ban kinh tế trung ương 
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Các yếu tố của thị trường cũng dần được 
hình thanh tuy: chưa đồng bộ, bao gôm thị 
trường tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng, dịch 
vụ, lao động, tiền tệ, một số hình thức sơ 
khai của thị trường vôn. Quan hệ cạnh tranh 
trên thị trường, ngay càng tăng, phạm vị độc 
quyên nhà nước găn với diện câm hay hạn 
chế các thành phần kinh tế khác kinh doanh 
thu hẹp rõ rệt. 


Công tác kế hoạch hóa đã có những đổi 
mới, chuyển sang tính chất định hướng là 
chính và vần phát huy tác dụng quan trọng. 
Đã chuyển dần từ kế hoạch tập trung và bao 
cấp đối với nên kinh tế chủ yêu gôm hai 
thành phần quốc doanh và tập thể, sang kế 
hoạch hóa phát. triển nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phân. Thu hẹp dần kế hoạch 
hóa trực tiếp, mở rộng kế hoạch hướng dẫn. 
Các đơn vị kinh doanh của nhà nước đã bước 
đầu gắn với thị trường, tự quyết định kế 
hoạch và tự chịu trách nhiệm trên cơ sở 
những định hướng chủ yếu của nhà nước. 
Bước đầu sử dụng các đòn bấy kinh tế Và 
lực lượng vật chất để đảm bảo cân đối tổng 
cung tông cầu trong nên kinh tế, khắc phục 
các cơn sốt giả, kiêm chế và đấy. lùi lạm 
phát. Tăng cường nghiên cứu chiến lược, 
quy hoạch ngành và vùng. Chuyển trọng 
tâm sang kế hoạch đầu tư phát triển, huy 
động các nguôn vốn toàn xã hội. Bước đầu 
áp dụng phương pháp kế hoạch hóa theo 
chương trinh, dự án. 


Hệ thông tài chính, tiền tệ, tín dụng đã 
có một sô cải cách quan trọng, xóa bỏ về 
cơ bản cơ chế bao câp, góp phân kiềm chế 
lạm phát và ốn định kinh tế vĩ mô. Thiết 
lập cơ chế mới theo nguyên tắc tự chủ và 
tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sản xuất 
kinh doanh. Ban hành luật và các chính sách 
khuyến khích mạnh đầu tư của nước ngoài 
và đầu tư trong nước. Bước đầu tham gia 
hoạt động của các tÔ chức tài chính quôc 
tế. Ban hành hệ thống luật thuế âp dụng 
thống. nhất cho mọi thành phần kinh tê. Thay 
đôi về cơ bản phương thức cần đối ngân 
sách, hạn chế và đi đến chấm dứt phát hành 


ngành nghề được đào tạo ; 


để bù đắp bội chi ngân sách. Cơ chế quản 
lý quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo. hiểm y tế, 
quỹ dự trữ quốc gia, quỹ bình ổn giá, quỹ 
giải quyết việc làm đã bước đầu được đôi 
mới thích ứng hơn với tính chất và nội dung 
hoạt động trong cơ chế thị trường. Hệ thông 
ngân hàng 2 câp đã được xác lập trên cơ sở 
phân định chức năng quản lý nhà nước của 
ngân hàng nhà nước và chức năng kinh 
doanh của ngân hàng thương mại. Việc điều 
hòa lưu thông tiên tệ, ôn định giá trị đồng 
tiền Việt nam, quản lý ngoại hồi, xây dựng 
thị trường hối đoái hợp pháp và các hoạt 
động tín dụng, thanh toán đều có bước tiến. 


Chính phủ đã ban hành chính sách tiên 
lương mới theo hướng tiền tệ hóa một bước 
tiên lương, thực hiện nguyên tắc trả lương 
theo công việc thực tê và tương ứng với 
tách tiền lương 
và chính sách đối với người có công và các 
chính sách xã hội khác ; bảo hiểm xã hội 
chung cho các thành phần kinh tế. 


Quản lý nhà nước từng bước được đối 
mới và có thêm nhiều kinh nghiệm ; có tiến 
bộ rõ nét trong quản lý, điều hành vĩ mô. 
Các luật pháp, chính sách tuy chưa đồng bộ, 
nhưng đã bước đầu hình thành khuôn khổ 
pháp lý và có tác dụng kích thích mặt tích 
cực của nên kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phân, vận hành theo cơ chế thị trường. Đã 
sửa Hiến pháp năm 1992, ban hành gân 100 
bộ luật, luật, pháp lệnh và gân 12 000 văn 
bản pháp quy. Vai trò kiểm tra, kiêm soát 
của nhà nước về kinh tế được tăng cường, 
có tác dụng hạn chế một phân những tiêu 
cực của cơ chế thị trường. 


Quá trình đôi mới cơ chế quản lý kinh 
tế trong từng thời gian cũng đồng thời gắn 
VỚI giải quyêt những vân đề câp bách, nóng 
bóng của nên kinh tế. Kết quả đây lùi và 
kiêm chế lạm phát trong, điều kiện chuyển 
đổi cơ chế quản lý kinh tế và bối cảnh quôc 
tế có nhiều mặt không thuận lợi là một trong 
những thành tựu nôi bật nhất của đất nước 
ta thời gian qua. 
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Một trong những khuyết điểm và yếu 
kém hiện nay là cơ chế thị trường còn sơ 
khai, vai trò quản lý của nhà nước đối với 
nền kinh tế - xã hội còn yếu. 


Đối với các đơn vị kinh tế trong nông 
nghiệp, tuy có đôi mới cơ chế, tạo ra được 
động lực thúc đây nông. nghiệp phát triển 
găn với việc tăng cường đầu tư của nhà nước, 
chuyền dịch dân cơ cấu, bước đầu đưa khoa 
học, công nghệ mới vào nông nghiệp, nhưng 
việc tông kết các loại hình hợp tác xã đa 
dạng làm còn chậm. Trong khu vực doanh 
nghiệp nhà nước còn chưa tạo được động 
lực khuyến khích mạnh mẽ ; chậm phân định 
rõ trách nhiệm của chủ sở hữu và trách 
nhiệm được giao quản lý, Sử dụng của doanh 
nghiệp, để có cơ chế tô chức và quân lý 
đúng đắn, bảo đảm quyền làm chủ trực tiếp, 
trách nhiệm và lợi ích rõ ràng đối với việc 
sử dụng có hiệu quả các tài sản của nhà 
nước. Người lao động chưa có động lực 
thường xuyên và gắn bó thiết thân với sự 
phát triên của doanh nghiệp, chưa có quyên 
hạn và tô chức đủ mạnh để tham gia định 
đoạt các quyết sách làm ăn, ngăn chặn từ 
gốc tệ tham những, làm thất thoát tài sản 
nhà nước. Không ¡t doanh nghiệp vì lợi ích 
cục bộ, cá nhân mà chạy theo lợi nhuận 
thuần túy, không tính đến lợi ích của người 
tiêu dùng, cạnh tranh không lành mạnh, 
buôn lậu, trốn thuế, làm ăn phi pháp. 


Các yếu tố của thị trường chưa hình 
thành đông bộ. Thị trường sức lao động, thị 
trường công nghệ, thị trường tiền tệ và thị 
trường vôn mới phôi thai, kinh doanh bất 
động sản chủ yếu là hoạt động ngâm mang 
nhiều tính chất đâu cơ. Môi trường cạnh 
tranh chưa được tạo lập đây đủ với hành 
lang pháp chế rõ ràng ; tình trạng lạm dụng 
độc quyên kinh doanh còn nhiều. 


Hệ thống quản lý còn đang trong quá 
trinh chuyên đối ; luật pháp, CƠ chế, chính 
sách chưa đồng bộ. nhât quản để thúc đẩy, 
hướng dẫn nên kinh tế phát triển. Các công 
cụ quản lý ví mô như pháp chế, kế hoạch 
hóa, tài chính tiền tệ đôi mới chậm, vừa chưa 


20 


khắc phục hết những khuyết tật của cơ chế 
cũ, vừa chậm thiết lập trật tự kỷ cương theo 
cơ chế mới, nên sự vận hanh chưa thông 
suốt và thiếu lành mạnh ; mặt trái của cơ 
chế thị trường chưa được ngăn chặn kịp thời. 
Quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai, thủ 
tục. hanh chính... đôi mới chậm. Quản lý 
xuất nhập khâu có nhiều sơ hở, tiêu cực, 
một sô trường hợp gây tác động xấu đối với 
sản xuât, Chế độ phân phối thu nhập còn 
nhiều bất hợp lý. 


Công tác kế hoạch chưa bao quát và phát 
huy tốt tiềm năng của các thành phân kinh 
tê, vần còn tập trung nhiều vào việc sử dụng 
nguôn lực từ ngân sách nhà nước. Nghiên 
cứu dự báo nhu câu kinh tế - xã hội, dự báo 
diễn biến của thị trường trong, ngoài nước 
còn yếu. Con khuyết điêm trong sử dụng 
các nguôn lực vật chất của nhà nước và điều 
hành xuât - nhập khẩu... để điều tiết quan 
hệ cung câu, làm cho giá cả thị trường có 
những lúc tăng đột biến. 


Hệ thống thuế còn chồng chéo, chưa hợp 
lý, vừa ít khuyến khích sản xuất, vừa có 
nhiều kẽ hở đê bị lợi dụng. Phân cấp. ngân 
sách chưa hợp lý, còn phân tán, thiểu ồn 
định, phát sinh nhiều tiêu cực, hạn chế tính 
năng động, sáng tạo. Tài chính quốc gia, tài 
chính công và tài chính doanh nghiệp nhà 
nước chưa ‹ được quản lý chặt chẽ, còn sơ hở 
để xảy ra nhiều thất thoát, lãng phí. 


Thị trường tiền tệ, thị trường vốn chậm 
phát triển. Lãi suất tín dụng chưa phù hợp 
VỚI CƠ chế thị trường và hạn chế đầu tư phát 
triên. Các công cụ điều tiết lưu thông tiền 
tệ chưa được Sử dụng đồng bộ, có hiệu quả. 
Tỷ lệ dùng tiền mặt còn quá lớn. Ngoại tệ 
còn được sử dụng nhiều trong lưu thông nội 
địa. 


Chưa ngăn chặn được tỉnh trạng buôn 
lậu, đầu cơ, làm hàng giả... Chưa xử lý đúng 
mỗi quan hệ giữa độc quyên nhà nước và 
cạnh tranh trên thị trường của các đơn vị 
kinh doanh trong một sô ngành, lĩnh vực ; 
nhiều trường hợp cạnh tranh không lành 
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mạnh gây tốn thất cho cả doanh nghiệp và 
nhà nước. 

Tiền lương, tiền công thực tế của khu 
vực sản xuất kinh doanh chưa phản ánh đúng 
giá cả tiền công của từng ngành trên từng 
khu vực. Hiện tượng khá phô biến trong khu 
vực doanh nghiệp nhà nước là đưa một phân 
lợi nhuận vào tiên lương và ăn vào tài sản 
của doanh nghiệp. 


* 
* x% 


Từ thực tiễn hơn 10 năm qua, có thê 
khẳng định một số nhận thức quan trọng, 
có ý nghĩa chỉ đạo và bảo đảm giữ vững 
định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình 
đổi mới cơ chế quản lý kinh tế : 


Một : Sản xuất hàng hóa không phải là 
sản phâm riêng của chủ nghĩa tư bản, không 
đối lập với chủ nghĩa xã hội, mà là thành 
tựu phát triển của nền văn minh nhân loại, 
tồn tại khách quan và cần thiết cho công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Hai - Trong nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần ở nước ta, thị trường xã hội là 
một thê thông nhất với nhiều lực lượng tham 
gia, trong đó kinh tế nha nước giữ vai trò 
chủ đạo. Thị trường thông nhât trong cả 
nước và gắn với thị trường thế giới. 


Ba : Thị trường vừa là căn cứ, vừa là 
đối tượng của kế hoạch. Kế hoạch chủ yêu 
mang tính định hướng ; thị trưởng có vai trò 
trực tiếp hướng dẫn các đơn vị kinh tế lựa 
chọn lĩnh vực hoạt động và phương án tô 
chức sản xuất kinh doanh. Vận dụng cơ chê 
thị trường phải đi liền với phát huy đây đi 
hơn chức năng định hướng và điều tiết vĩ 
. mô các hoạt động kinh tê, xã hội, bảo đảm 
sự phát triển nhanh và bên vững của nên 
kinh tê. 


Bốn : Vận dụng cơ chế thị trường đòi 
hỏi phải nâng cao năng lực quản lý của nhà 
nước, đồng thời xác lập đầy đủ chế độ tự 
chủ của các đơn vị kinh tê ; phát huy mặt 
tích cực đi đôi với ngăn ngửa, hạn chế và 
khắc phục những mặt tiêu cực của thị trường. 


Nhà nước quản lý thị trường bằng pháp luật, 
kế hoạch, cơ chế chính sách, các công cụ 
đòn bầy kinh tế và bằng lực lượng vật chất 
của khu vực kinh tê nhà nước. 


Gắn với mục tiêu phát triên kinh tế - xã 
hội, từ nay đến năm 2000, chúng ta phải 
thực hiện chương trinh đổi mới cơ chế quản 
lý kinh tê với mục tiêu. xóa bỏ triệt để cơ 
chê quản lý tập trung quan liêu, bao cấp, 
hình thành đông bộ cơ chế thị frdờng có sự 
quản lý của nhà nước theo định hướng xã 
hột chủ nghĩa. Nội dung của chương trình 
đôi mới cơ chế quản lý kinh tế tập trung 
vào những nhiệm vụ sau : 


I - Tạo lập đồng bộ các yếu tố của 
thị trường : 


Tiếp tục phát triển mạnh thị trưởng 
hàng hóa và dịch vụ. Phải mở rộng thị 
trường, thực hiện giao lưu hàng hóa thông 
suốt mọi vùng của đất nước thông qua đấy 
mạnh sản xuât, thúc đây chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, mở mang Blao thông vận tải, phát 
triên mạng lưới các thị trân, thị tứ. Đông 
thời với phát triển thị trường các sản phâm, 
cần phát triển mạnh thị trường công nghệ, 
các dịch vụ thông tin, tư vân, tiệp thị, pháp 
lý, tài chính, ngân hàng, kiểm toán, bảo 
hiểm, bảo lãnh... 


Thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, 
tăng cường kiểm tra, kiếm soát và xử lý 
nghiêm minh các vi phạm để làm lành mạnh 
thị trường, khắc phục tình trạng kinh doanh 
ngâm. Cân có những quy định pháp lý về 
cạnh tranh và độc quyên theo quan điểm : 
cạnh tranh lành mạnh bằng những phương 
pháp, biện pháp văn minh, hợp pháp, đi liên 
với (tăng cường hợp tác để nâng cao hiệu 
quả ; thực hiện độc quyền nhà nước trong 
một số ngành, một sô lĩnh vực nhất định vì 
lợi ích của đất nước, hạn chế độc quyền kinh 
doành, không đề lợi dụng địa vị độc quyên 
duy. trì đặc quyên, đặc lợi, lũng đoạn thị 
trường. 


Chỉnh đốn hoạt động của các tô chức 
thương nghiệp thuộc mọi thành phân kinh 
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tế. Chú trọng đổi mới hệ thống thương 
nghiệp nhà nước để phát huy vai trò chủ 
đạo, khắc phục tình trạng chia cắt giữa sản 
xuất và lưu thông, giữa nội thương và ngoại 
thương. Làm tôt chức năng điều tiệt, ốn định 
thị trường, nhất là đối VỚI một số mặt hàng 
thiết yếu. Đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trưởng 
của nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng 
xa. 


Hình thành thị trường sức lao động có 
tổ chức. Xác định một mục tiêu xã hội hàng 
đầu là bảo đảm công ăn việc làm cho dân, 
không để thất nghiệp trở thành căn bệnh 
kinh niên. Quan điêm chỉ đạo trong giải 
quyết việc làm là : nhà nước chú trọng đầu 
tư tạo việc lam, đồng thời tạo điều kiện cho 
các thành phần kinh tế và người lao động 
tạo thêm chỗ làm việc và tự tạo việc làm ; 
khuyến khích các tô chức và cá nhân cùng 
nhà nước tổ chức tỐt dịch vụ giới thiệu việc 
làm, đào tạo nghề nghiệp. 


Thị trường sức lao động cần được hình 
thành có sự tổ chức của nhà nước, VỚI SỰ 
trân trọng người lao động một cách đây đủ 
và sự binh đẳng trước pháp luật giữa người 
lao động và người sử dụng lao động. Nha 
nước chú trọng kiểm tra, kiêm soát việc thuê 
mướn, sử dụng và trả công lao động ; bảo 
đảm thực hiện tốt những quy định về bảo 
hộ, an toàn lao động ; giải quyết tốt mối 
quan hệ giữa người lao động và người sử 
dụng lao động theo pháp luật, bảo vệ lợi ích 
chính đáng của người lao động. 


Tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương, tiên 
thưởng trong khu vực nhà nước ; có chính 
sách định hướng và điều tiết tiên công trong 
toan xã hội. Thực hiện chế độ bảo hiểm xã 
hội đối với người lao động KHHỜG mọi thành 
phần kinh tế. 


Quản lý chặt chẽ đất đai và thị trường 
nhà của. Quan điểm chỉ đạo việc quản lý 
đất đai của chúng ta là : đất đai thuộc sở 
hữu toàn dân, không tư nhân hóa, không 
cho phép mua bán đât đai. Trên quan điểm 
đó, cân tiếp tục tô chức thực hiện tốt Luật 
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đất đai. Trong việc giao quyên sử dụng hay 
cho thuê đất phải xác định đúng giả các loại 
đất để dùng đất có hiệu quả, duy tri và phát 
triển quỹ đất, bảo đảm lợi ích của toàn dân. 
Khắc phục tinh trạng đầu cơ đất đai ; thu 
hồi các phần đất chiếm dụng, chuyển 
nhượng trái phép hoặc sử dụng sai mục đích. 
Quản lý chặt chẽ quỹ đất xây dựng trong cả 
nước, nhất là ở đô thị. Khuyến khích sử dụng 
đất hoang hóa đê phát triển quỹ đất ; ấp 
dụng nhiều hình thức đầu tư, cải tạo mặt 
bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng để sớm đưa 
đât vào sử dụng có hiệu quả, đặc biệt là 
trong việc hình thanh các khu công nghiệp 
tập trung, khu chế xuất. 


Nha nước có trách nhiệm chăm lo giải 
quyết vấn đề nhà ở cho nhân dân, nhất là Ở 
các vùng đô thị lớn ; chủ động phát triển 
và quản lý tốt thị trường nhà. Để từng bước 
giải quyết tốt vấn đề nhà ở, cần phát triển 
các doanh nghiệp nhạ nước xây dựng và kinh 
doanh nhà Ở ; đồng thời khuyến khích các 
thành phần kinh tế xây dựng nhà theo đúng 
quy hoạch đô thị đề ở, bán hoặc cho thuê. 
Trước mắt cần sớm chuyển quỹ nhà ở do 
nhà nước quản lý sang kinh doanh. 


Xây đựng thị trường vốn, từng bước hình 
thanh thị trường chứng khoán. Tiếp tục phát 
triên thị trường vốn bằng nhiều hình thức 
thu hút tiên gửi trung, dài hạn qua ngân hàng 
và Các công ty tài chính đê cho vay đầu tư 
theo lãi suât thị trường. Xây dựng thị trường 
chứng khoán đê huy động và sử dụng có 
hiệu quả các nguôn vôn trong xã hội. Đây 
là một lĩnh vực rât mới mm đôi VỚI nước ta, 
cần chuẩn bị chu đáo về thể chế, cán bộ và 
các điều kiện cần thiết khác để hình thanh 
từng bước. Cần quy định chặt chế về phát 
hành cô phần, mua và bán cổ phiếu, trái 
phiếu trên thị trường chứng khoán, không 
để xảy ra đầu cơ hoặc lũng đoạn. Phải bảo 
đâm thị trường chứng khoán ở nước ta hoạt 
động lành mạnh, phù hợp VỚI điều kiện Việt 
nam và định hướng phát triên kinh tế - xã 
hội của đất nước. 
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2 - Hoàn chỉnh hệ thống luật pháp về 
kinh tế : 


Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống pháp luật 
để thể chế hóa các nội dung của Cương lĩnh, 
Chiến lược và các chủ trương, chính sách 
của Đảng. 

Nghiên cứu ban hành một số luật mới 
vê ngân sách nhà nước, thuế (trị giá gia tăng, 
thu nhập dân cư, thu nhập công ty), thương 
mại, hợp tác xã, bưu chính - viên thông, xây 
dựng, khoa học - công nghệ, tài nguyên 
nước, ngân hàng, hải quan... Nghiên cứu sửa 
đổi, bô sung các luật và pháp lệnh hiện hành, 
trước hêt về khuyến khích đầu tư trong nước 
và đầu tư nước ngoài tại Việt nam, công ty, 
doanh nghiệp tư nhân... 


3 - Tiếp tục đôi mới công tác kế hoạch 
hóa : 

Đề thực sự là một công cụ định hướng 
và dẫn dắt sự phát triên kinh tế - xã hội, kê 
hoạch nhà nước phải quán triệt đường lối. 
chủ trương của Đảng đề đưa ra một hệ thống 
mục tiêu vĩ mô, xác định tốc độ phát triển, 
cơ cầu và các cân đối lớn, lựa chọn phương 
án tối ưu, các chính sách, giải pháp. 


Tập trung xây dựng chiến lược và quy 
hoạch phát triên, các chương trình và dự án 
lớn cho cả nước và cho từng ngành, từng 
vùng, từng lĩnh vực. Chuyển dân sang kê 
hoạch 5 năm là chính. có phân ra từng năm, 
giữa kỳ có xem xét điều chinh ; giảm nhẹ 
việc xây dựng và xét duyệt kế hoạch hằng 
năm. 


Việc lập và giao kế hoạch phải phù hợp 
với cơ chế thị trưởng, bao quát hoạt động 
của các thành phần kinh tế. Nâng cao chât 
lượng dự bảo, hướng dẫn đầu tư trong và 
ngoài nước. Kế hoạch đầu tư bằng nguôn 
vồn tập trung của ngân sách là có tính pháp 
lệnh, phải làm tốt việc xây dựng, thấm định 
kế hoạch, dự án đầu tư, phân bố vốn và quản 
lý quá trình thực hiện, bảo đảm ae công 
minh, hiệu quả, xóa bỏ cơ chế "xin" à 'cho" 
dẫn đến tiêu cực. Hình thành quy bịt. kết 
hợp chặt chế việc xây dựng kê hoạch với 


việc hoạch định các chính sách xử lý kịp 
thời những mất cân đối lớn, những vấn đề 
mới nảy sinh. Thực hiện nghiêm ngặt chế 
độ đấu thâu đê lựa chọn đối tác đối VỚI Các 
dự ân lớn của nhà nước và phần đầu tư bằng 
nguôn vốn tập trung của ngân sách. 


4 - Đổi mới các chính sách tài chính, 
tiền tệ, giá cả : 

Chính sách tài chính phải nhăm mục 
tiều sử dụng có hiệu quả các nguôn lực, tăng 
tích lũy đê tạo vốn cho đầu tư phát triền, 
bảo đảm quản lý thống nhất nền tài chính 
quốc gia. Trong hoạch định các chính sách 
tài chính phải luôn chú trọng xử lý đúng 
đắn các mối quan hệ và cân đối lớn : tích 
lũy và tiêu dùng ; tài chính nhà nước, tài 
chính doanh nghiệp và tài chính dân cư ; 
ngân sách trung ương và ngân sách địa 
phương ; chỉ tiêu thường xuyên và chỉ đầu 
tư phát triển, chi bảo đảm quôc phòng - an 
ninh ; huy động vốn trong nước và vốn bên 
ngoài ; Vay nợ và trả nợ... 


Để tạo vốn đầu tư phát triển, giải pháp 
cơ bản và lâu dài là phải làm ăn có hiệu 
quả, phát triên kinh tê, thực hành triệt để 
tiết kiệm ; khuyến khích mạnh tiết kiệm và 
đầu tư, đa dạng hóa các kênh huy động vốn. 


Đề tăng được nguôn thu vững chắc lâu 
dài, cân có tâm nhìn xa trong chính sách 
thu, tính đến nhu cầu chỉ cập thiết trước mắt, 
nhưng phải chú trọng bồi dưỡng nguồn thu 
lâu dài. Với quan điềm đó, chính sách thuế 
phải được đôi mới theo hướng : đơn giản, 
ôn định, công bằng, khuyến khích làm ăn 
hợp pháp ; bảo đảm tý lệ động viên hợp lý 
vào ngân sách nhà nước, đồng thời thúc đây 
thực hành tiết kiệm và tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp tích tụ vốn để đầu tư phát 
triên, từ đó mà nuôi dưỡng và mở rộng 
nguồn thu. Thực hiện chính sách ưu đãi hơn 
nữa về thuế đối với đầu tư phát triển và đối 
với những vùng có nhiều khó khăn. Bổ sung 
thuế và phí sử dụng tài nguyên không tái 
tạo được. Sớm ban hành các loại thuế và 
phí nhằm kiểm soát, hạn chế các đối tượng 
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gây ô nhiễm môi trường. Triển khai mạnh 
việc làm thử đề mở rộng áp dụng thuế trị 
giá gia tăng (TVA). Tăng cường hiệu lực 
của bộ máy thu thuê. 


Để có động lực khuyến khích tạo nguồn 
thu và tiết kiệm chi tiêu dùng, cần đổi mới 
phân cấp thu chi ngân sách nhà nước trên 
cơ sở phân cấp thực hiện các nhiệm vụ kinh 
tế, xã hội và phân g1ao rành mạch nhiệm 
vụ thu chỉ ; ôn định tỷ lệ điều tiết nguồn 
thu giữa các cấp ngân sách trong từng thời 
gian; bố trí ngân sách nhà nước theo nguyên 
tắc thắt chặt chi tiêu dùng, tăng chi cho đầu 
tư phát triển ; vốn đầu tư của ngân sách nhà 
nước cũng phải được hoàn trả, trừ một số 
trường hợp đặc biệt. Thực hiện chặt chế chế 
độ kế toán, kiểm toán và chế độ kiểm tra, 
thanh tra tài chính. 


Chuyển mạnh chính sách tiền tệ và hoạt 
động ngân hàng phủ hợp với cơ chế thị 
trường. øóp phân ôn định sức mua của đồng 
Việt nam. kiểm chế lạm phát ở mức thấp, 
duy trì ty gia hối đoái hợp lý, huy động và 
cho vay vôn có hiệu quả... Xác định rõ trách 
nhiệm chính của Ngân hàng trung ương 
trong VIỆC kiểm soát lạm phát, ổn định giá 
trị đồng tiền, quản lý ngoại tệ và vàng. Nâng 
cao hiệu quả điều hành hoạt động của ngân 
hàng hai cấp. Tố chức lại hệ thống quỹ tín 
dụng nhân dân. Quản lý tốt hoạt động của 
các ngân hàng nước ngoài. 


Tiếp tục chuyển các ngân hàng thương 
mại sang cơ chế kinh doanh đầy đủ ; Ngân 
hàng nhà nước chỉ quy định lãi suất tối đa, 
còn lãi suất cụ thể do các tô chức tín dụng 
quyết định. Có biện pháp đồng bộ đê giảm 
dần lãi suất, tạo điều kiện đẩy mạnh đâu tư 
phát triển. Đôi mới hoạt động, hiện đại hóa 
công nghệ, giảm chi phí trong các dịch vụ 
ngân hàng. On định tỷ giá hối đoái phù hợp 
với sức mua thực tế của đồng tiền, thúc đây 
xuất khẩu và điều tiết được nhập khâu. Có 
chính sách quản lý ngoại hối hp lý và chủ 
động, đây lùi dần tinh trạng “Vô la hóa" 
trong lưu thông tiên tệ, từng bước làm cho 
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đồng tiên Việt nam có giá trị chuyển đổi 
đây đủ. 

Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống 
giá cả và công tác quản lý giá. Chú ý làm 
tốt công tác thông tin, phân tích, dự báo thị 
trường và giá cả. Tăng cường vai trò quản 
lý của nhà nước về giá, từng bước luật hóa 
chế độ quản lý giá, hạn chế tối đa việc can 
thiệp giá cả mang tính hành chính, mệnh 
lệnh. Tăng lực lượng dự trữ quốc gia. Đổi 
mới cơ chế dự trữ lưu thông, cơ chế hình 
thành và hoạt động của quỹ bình ổn giá, 
phương thức can thiệp để bình ốn _Biá một 
số mặt hàng hết sức thiết yếu. Điều chỉnh 
hợp lý các loại giá đất, điện, nước, xăng 
dầu, cước vận chuyển... theo hướng xóa bao 
cấp, bù lỗ, bảo đảm khả năng tái sản xuất 
mở rộng. Đánh giá đúng giá trị tài sản của 
doanh nghiệp. 


5 - Nâng cao năng lực và hiệu quả 
quản lý kinh tế của nhà nước : 


Để bảo đảm giữ vững định hướng xã 
hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển kinh 
tế - xã hội, nhà nước phải thực hiện tỐt chức 
năng : định hướng sự phát triển ; trực. tiếp 
đầu tư vào một số lĩnh vực để dẫn dắt nỗ 
lực phát triên ; thiết lập một khuôn khô luật 
pháp thống nhất, có hệ thông chính sách 
phù hợp để tạo môi trưởng ôn định và động 
lực phát triển, tạo điều kiện cho giới kinh 
doanh làm ăn phát đạt ; khắc phục, hạn chế 
mặt tiêu cực của cơ chế thị trưởng ; phân 
phối và phân phối lại thu nhập quôc dân ; 


„ quản lý tài sẵn công và kiểm kê, kiêm soát 
- toàn bộ hoạt động kinh tẾ, xã hội. 


Trước mắt, cần sớm xác định rõ và thực 
hiện đúng chức năng quản lý nhà nước về 
kinh tế, chức năng chủ sở hữu tài sản công 
của nhà nước. Các bộ và các cấp chính 
quyền làm đúng chức năng quản lý nhà 
nước, không can thiệp vào chức năng kinh 
doanh và quyền tự chủ hạch toán của doanh 
nghiệp Q 
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AM vóc trí tuệ của Đảng ta và nhân dân 

ta trong quá trình tim tôi sáng tạo, đưa 

đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, 
tiến lên chủ nghĩa xã hội ngày càng được 
khẳng định, nhât là sau I0 năm thực hiện công 
cuộc đổi mới, bắt đầu từ Đại hội VI của Đảng. 
Từ đó đến nay, quan niệm của chúng ta về chủ 
nghĩa xã hội đã được xác định ngày càng rõ 
hơn. 

Nói như vậy không có nghĩa là mọi điều 
mà cuộc sống đặt ra chúng ta đều đã làm xong. 
Còn nhiều vân đề rất quan trọng cần được tiệp 
tục giải quyết. Một trong những vấn đề đó là 
việc xây dựng quan hệ sản xuât, phát triển 
các thành phân kinh tế. 


Xung quanh vấn đề này hiện nay có nhiều 
cách nhìn nhận khác nhau và có không Á1 
những băn khoăn. Xin nêu một số loại ý kiến 
đề cùng trao đôi. 


]l - Có ý kiến. cho rằng : nêu như trước 


đây ta thường nhân mạnh đến Việc xây dựng. 


và hoàn thiện quan hệ sản xuất để nỗ đi trước 
mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển”, 
thi nay lại chú trọng đên lực lượng sản xuất, 
cho nó “bung ra" hêt cỡ, ít chú ý đến quan hệ 
sản xuất. Như vậy phải chăng đã từ "tả" nhảy 
sang “hữu” và không khéo sẽ phá vỡ những 
quan hệ sở hữu mà bao nhiêu năm mới tạo 
dựng được. 


Đây là câu hỏi lớn mà nhiều người quan 
tâm. Xin được nêu một số khía cạnh. 


Một là, trước đây chúng ta chú trọng xây 
dựng và hoàn thiện quan hệ sản xuât cũng là 
hợp lẽ, vi đây là một cách đi có sự tìm tòi, 
phát huy vai trò tích cực của quan hệ sản xuất 
đối với lực lượng sản xuất. Mặt khác, chúng 
ta không chỉ nói đến quan hệ sản xuất mà chủ 


VŨ HIỀN 


trương đồng thời tạo lập cả quan hệ sản xuất 
và lực lượng sản xuât vì ở cả hai yếu tố đó 
của nền kinh tế, nước ta vẫn ở điểm khởi đầu. _ 
Tuy nhiên, khi thực hiện chủ trương này, do 
chủ quan và nóng vội, có lúc chúng ta đá làm 
sai quy luật, xóa bỏ quá nhanh các thành phân 
kinh tế tư bản tư nhân, biến nó thành quốc 
doanh hoặc công ty hợp doanh ; đưa 6 ô ạt những 
người sản xuât nhỏ trong các ngành tiểu, thủ 
công nghiệp và nông nghiệp vào các hợp tác 
xã để sớm có quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
với hai hình thức sở hữu roàn dân và tập thể 
chiếm ưu thế tuyệt đối. Thực tế cho thấy cách 
làm này lúc đầu cũng tạo ra động lực nhất định 
cho sự phát triền kinh tế - xã hội, ĐÓP phần 
đâng kế vào thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ, 

cứu nước. Nhưng do không được tông kết, rút 
kinh nghiệm Kịp thời để sửa chữa những øi 
không đúng, trái với quy luật, nên cách làm 
trên mất dân tác dụng tích cực và ngày càng 
trở thành nguyên nhân gây nên sự tri trệ, ách 
tắc, tiêu cực về mặt kinh tế xã hội. Chúng ta 
đã nhận biết được điều đó và chuyển sang cách 
làm khác : phát triển một nền kinh tê nhiều 
thành phân. 


Hai la, việc chuyển sang nên kinh tế nhiều 
thành phân chính là đề giải phóng sức sản xuất, 
động viên tối đa mọi nguồn lực bên trong và 
bên ngoài để phục vụ cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện ‹ đại hóa đất nước, nâng cao 
hiệu quả kinh tê xã hội, cải thiện đời sông nhân 
dân. Làm như vậy thực chất cũng là để xây 
dựng, củng cố và phát triển quan hệ sản xuât; 
thực hiện mọi giải pháp đề phát triên có hiệu _ 
quả các thành phân kinh tế thưộc khu vực SỞ 
hữu nhà nước, sở hữu tập thể, củng cố và nâng 
cao địa vị làm chủ của người lao động trong 
sản xuất xã hội, thực hiện công bằng và tiền 
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bộ xã hội ; thực hiện nhiều hình thức phân 
phối, dựa vào kết quả lao động và hiệu quả 
kinh tế là chủ yếu, đông thời dựa vào mức đóng 
góp của các nguôn lực khác... Như vậy, sự 
chuyển hướng kinh tế mà chúng ta đang làm, 
cả trên phương diện lý luận và trong thực tẾ, 
sẽ giúp cho việc giải phóng và phát triên lực 
lượng sản xuất, củng cô và hoàn thiện thêm 
một bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
và hơn thê nữa, từng bước làm cho quan hệ 
sản xuất ở nước ta phù hợp hơn với yêu câu 
phát triển của lực lượng sản xuất. 


._ Ba la, xây dựng nền kinh tế nhiều thành 
phần không có gì là nhảy cực cả. Thấy sai thì 
sửa, và sửa không phải là từ bỏ định hướng, 
mà chỉ nhằm bảo đảm cho định hướng được 
thực hiện có hiệu quả, đúng quy luật kinh tế 
hơn mà thôi. Ví dụ vừa qua chúng ta sắp xếp 
lại các doanh nghiệp nhà nước, giảm sô doanh 
nghiệp từ 12 297 đơn vị năm 1989 xuống còn 
6 213 đơn vị năm 1995. Kết quả thế nào ? Tuy 
số doanh nghiệp giảm đi gần một nửa, nhưng 
tổng số vốn lại tăng đáng kể : từ 34 nghìn tỉ 
đồng năm 1989 lên 63 nghìn tỉ đồng năm 1994. 
Phân doanh nghiệp nhà nước trong tổng thu 
nhập quốc dân (GDP) cũng tăng : từ 32,4% 
năm 1990 lên 36,7% năm 1994. Năm 1995, 
kinh tế quốc doanh đóng góp cho ngân sách 
nhà nước khoảng 49%, còn kinh tế ngoài quốc 
doanh - 24%, khu vực đầu tư nước ngoài - 27%. 
Rö ràng, việc đổi mới doanh nghiệp nhà nước 
như vậy là cần thiết và có hiệu quả. 


2 - Khi đánh giá kết quả việc xây đựng 
quan hệ sản xuất và phát triển các thanh phân 
kinh tê trong thời gian qua, có ý kiên cho rằng 
chúng ta chưa làm được bao nhiêu, kết quả 
thì ít mà khuyết điểm thì nhiều, coi chung đang 
bị chệch hướng ! 


AI cũng biết rằng, xây dựng quan hệ sản 
xuất và phát triển các thành phân kinh tê không 
phải là công việc dễ dàng và càng không thê 
hoàn thành ngay trong một thời gian ngắn. 
Vậy nên những kết quả đạt được vừa qua mới 
chỉ là bước đầu và trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ trên cũng còn không ít sài sót. Song 
không t thể vì thế mà không nhận thấy rằng phát 
triên nên kinh tế nhiều thanh phân, mở cửa thu 
hút đầu tư trực tiếp của bên ngoài là một chiến 
lược. đúng đắn. Không thể có các thành tựu 
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kinh tế như vừa qua, nếu không thực hiện chính 
sách kinh tế nhiều thành phân, nêu quan hệ 
sản xuất không được điều chỉnh, đổi mới phù 
hợp hơn với yêu cầu phát triển của lực lượng 
sản xuất. Đã làm là có thể có sai sót, yếu kém. 
Nhưng nếu sớm phát hiện và tìm mọi cách để 
khắc phục những khuyết điểm thì không 
những quan hệ sản xuất mới được xây dựng, 
củng cố và phát triển vững chắc hơn, mà còn 
giải phóng mạnh mẽ hơn lực lượng sản xuất. 
Đó cũng là điều mà Đảng ta luôn quan tâm 
để giải quyết. 

Không thể nói chúng ta chệch hướng hay 
không chệch hướng một cách giản đơn, thiếu 
căn cứ xác đáng. Phải nói rằng Đảng và Nhà 
nước ta nhận thức đầy đủ về tính phức tạp của 
quá trình chuyển sang nên kinh tế nhiều thành 
phần Ở nước ta, nên không chỉ thường xuyên 
nhắc nhở phải cảnh giác với nguy cơ chệch 
hướng, mà còn thường xuyên nghiên cứu, tìm 
tòi, đưa ra những chủ trương và giải pháp đồng 
bộ để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa 
như : tăng cường vai trò và hiệu lực quản lý 
vĩ mô của nhà nước, khai thác triệt để tính tích 
cực đi đôi với khắc phục ngăn ngừa và hạn 
chế tính tự phát tiêu cực của cơ chê thị trường; 
khuyến khích làm giàu. hợp pháp đi đôi với 
xóa đói giảm nghèo, giảm dần sự chênh lệch 
quả đáng về mức sống và trình độ phát triên 
giữa các vùng, các tầng lớp dần cư ; mở rộng 
quan hệ kinh tế đối ngoại trên cơ sở giữ vững 
độc lập, chủ quyền và bảo vệ lợi ích chân chính 
của quốc gia, dân tộc. 


Mặt khác, việc phát triển kinh tẾ nhiều 
thành phần ở ta luôn được tiến hành đồng thời 
VỚI VIỆC không ngừng đối mới và hoàn thiện 
CƠ chế quản lý kinh tế nhằm bảo đảm việc phát 
triển đó không xa rời định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Đúng là các thành phần kinh tế ở ta vận 
động theo cơ chế thị trường, nhưng thị trường 
này không phải thị trường hoàn toàn tự do mà 
có sự quản lý, điều tiết của nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ „nghĩa. Như vậy, thị trường 
tuy được phát triển cùng với các thành phần 
kinh tế, nhưng nó phải chịu sự quản lý có hiệu 
quả của nhà nước, vì lợi ích của nhân dân lao 
động. Nhà nước quản lý thị trường bằng pháp 
luật, kế hoạch, cơ chế chính sách, các côn 
cụ đòn bẩy kinh tế và bằng lực lượng vật chât 
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của khu vực kinh tế nhà nước đề phát triển 
sản xuất, đáp ứng nhu câu đời sống, phân phối 
và phân phôi lại hợp lý thu nhập quôc dân, 
thực hiện chính sách xã hội và công bằng xã 
hội... Rõ ràng là các chủ trương và giải pháp 
nêu trên đều là những yêu tô quan trọng để 
giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, ngăn 
ngừa sự chệch hướng. 

3 - Có đồng chí cho rằng phát triển các 
thanh phân kinh tÊ như vừa qua là quá chậm, 
quá rụt rẻ. Đà nghị cứ để cho các thành phân 
kinh tế phát triên thật mạnh, hòa đồng với 
nhau ; bỏ hẳn phạm trù "thành phân kinh tê" 
đi cũng được, không nên chia nên kinh tê theo 
thành phân, mà nên chia nó theo quy mô 
_ doanh nghiệp. 

Có thể nói ngay rằng, việc phát triển kinh 
tế nhiều thành phần ở ta nhanh hay chậm, rụt 
rè hay không, là phải căn cứ vào điều kiện, 
hoàn cảnh cụ thể của nước ta. Đây. là một vân 
đè rất phức tạp, lại rất hệ trọng vì liên quan 
đến đời sống của hàng chục triệu người, ảnh 
hưởng quyết định đến vận mệnh của đất nước. 
Ở. ta, phát triên kinh tế nhiều thành phần là 
để xây dựng chủ nghĩa xã hội nên càng khó. 
Đó là điều mà cả trong lý luận và thực tiến 
đều chưa có. Vậy nên khi làm chúng ta phải 
rất thận trọng, vừa làm vừa thử nghiệm, vừa 
sáng tạo không ngừng, quyết làm nhưng lại 
phải biết lường trước tính sau, đề tránh hoặc 
hạn chế HH. TIỆ hậu quả không đáng có. 


Cũng cần thấy những việc làm của 
chúng ta vừa qua đâu có chậm. Chi trong 
vỏng 5 năm, chúng ta đã sắp xếp lại các 
doanh nghiệp nhà nước theo hướng giảm số 
lượng, tăng chất lượng và hiệu quả kinh 
doanh. Khu vực kinh tê tư nhân ngày càng 
phát triển. Hiện có 15 435 doanh nghiệp tư 
nhân, 5 925 công ty trách nhiệm hữu hạn trong 
nước ; 329 doanh nghiệp có 100% võn nước 
ngoài với tông số vốn đầu tư lên 2,3 tỉ USD. 
Cùng với việc giải thê 2 958 hợp tác xã và 
33 804 tập đoàn sản xuất, 42 000 hợp. tác xã 
tiểu thủ công nghiệp... vi thấy không còn phù 
hợp, đã từng bước phát triển các hình thức kinh 
tế hợp tác đa dạng, phong phú hơn và hợp lý, 
hiệu quả hơn. 


Việc lữ hay bỏ phạm trù “thành phần 
kinh tế" cũng là điều cân bàn. Sự tồn tại nhiều 


thành phần kinh tế là một thực tế khách quan 
của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ. Mỗi một 
thành phần kinh tê được đặc trưng bởi một kiêu 
chế độ sở hữu về tư liệu sản xuât, với những 
quan hệ đặc thù về sản xuất, quản lý và phân 
phối. Tương ứng. với các thành phần kinh tế 
là các giải câp và tầng lớp xã hội có lợi ích 
và vai trò, địa vị nhất định trong nên sản xuất 
xã hội. Sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế 
còn bắt nguồn tử chỗ trình độ phát triển của 
lực lượng sản xuất chưa đủ chín muỗi để cho 
phép hình thành đồng. thời và đều khắp chế 
độ sở hữu và quan hệ sản xuất kiểu mới trong 
toàn bộ nên kinh tế. 


Xuất phát từ lý do trên, cần phân định 
thành phần kinh tế và lấy nó làm cơ sở để đề 
ra những chính sách kinh tế, chính trị, xã hội 
thích hợp. Không thể thay thế việc phân định 
các thành phần kinh tế bằng việc phân định 
theo các loại hình doanh nghiệp hay quy mô 
doanh nghiệp. Các thành phần kinh tế bình 
đẳng trước pháp luật nhưng không có vai trò, 
vị trí như nhau trong quá trình hình thành và 
xây dựng chế độ kinh tê - xã hội mới. Vì thế, 
cân phân biệt giữa sự yếu kém về mặt trang 
bị kỹ thuật, trình độ quản lý, năng suât lao 
động và hiệu quả kinh doanh với bản chất kinh 
tÊ - xã hội của mỗi thành phân kinh tế. 


4 - Một số người băn khoăn và đặt vẫn 
đề : cho nhiều thành phân kinh tÊ tồn tại lâu 
hay chóng ; làm thể nảo để các thành phân 
kinh tê tôn tại, phát triên một cách bình đẳng, 
vừa phát. huy được vị trí, vai trò và bảo đảm 
lợi ích của từng thành phần kinh tế, vừa đem 
lại hiệu quả hữu ích cho toàn xã hội. 


, Đảng ta đã. nhiều lần khẳng định, phát 
triển nền kinh tế nhiều thành phân cũng như 
xây dựng quan hệ sản xuất mới, xã hội chủ 
nghĩa là vẫn đề có M nghĩa chiến lược lâu dài, 
có tính quy luật từ sản xuất nhỏ đi lên chủ 
nghĩa xã hội, có tác dụng to lớn để huy động 
mọi tiềm lực của nhân dân xây dựng kinh tê, 
phát triển lực lượng sản xuất. Việc xây dựng 
quan hệ sản xuât mới phải được tiền hành từng 
bước với sự đa dạng về hình thức, phong phú 
về nội dung, thích hợp về bước đi ; tổ chức 
nhiều loại hình sở hữu hỗn hợp đan xen để bổ 
sung cho nhau, bảo đảm sự cạnh tranh lành 
mạnh giữa các thành phần kinh tế trong phạm 
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vi luật pháp. Nền kinh tế nhiều thành phân của 
nước ta phải lây kinh tế quốc doanh là chủ đạo; 
quốc doanh và hợp tác xã dần dần trở thành 
nên tảng. 

_Trong quá trình xây dựng nền kinh tế 
nhiều thành phân vận động theo cơ chế thị 
trường có sự quản lý của nhà nước theo định 
hướng. xã hội chủ nghĩa, chúng ta đã vừa làm 
vừa rút kinh nghiệm, dân dân hình thành 
những chủ trương, chính sách đối với từng 
thành phân kinh tê : 


a) Đối với kinh tÊ nhà nước 


Kinh tế nhà nước bao gồm các doanh 
nghiệp nhà nước và các sở hữu nhà nước như 
đât đai, ngân sách, lực lượng dự trữ, kể cả một 
phần vốn của nhà nước đưa vào các doanh 
nghiệp thuộc các thành phân kinh tế khác. 
Doanh nghiệp nhà nước có vai trò chủ đạo và 
là nền tảng của chế độ mới ; nó có nhiệm vụ 
mở đường, hỗ trợ cho các thành phân kinh tế 
khác phát triển theo đúng định hướng, đồng 
thời là lực lượng vật chât cần thiết để nhà nước 
thực hiện hữu hiệu chức năng quản lý. 

Đảng và Nhà nước ta chủ trương tập trung 
nguôn lực để phát triển kinh tế nhà nước trong 
các ngành và lĩnh vực trọng yếu nhất của nền 
kinh tê. Thường xuyên nghiên cứu áp dụng các 
biện pháp cần thiết để doanh nghiệp nhà nước 
thực sự đồng vai trò chủ đạo, như : tiếp tục tô 
chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp sao cho 
ngày càng có hiệu quả hơn ; giải quyết vốn, 
thanh toán nợ tôn đọng ; bỏ cơ quan chủ quản; 
phát huy quyền chủ động của cơ sở ; bố trí 
lại và bôi dưỡng, cân bộ quản lý doanh nghiệp; 
ngăn ngừa mọi hành vi lạm quyền của một 
số doanh nghiệp mang tính độc quyên, khắc 
phục tinh trạng cạnh tranh không lành mạnh, 
gây thiệt hại cho đất nước ; có chính sách và 
cơ chế riêng đối với những loại hình doanh 
nghiệp công ích. Đặc biệt, Đảng và Nhà nước 
ta đang làm thử, đúc rút kinh nghiệm để sắp 
tới có thê triển khai mạnh mẽ việc cổ phần 
hóa các doanh nghiệp nhà nước. 

b) Đối với kinh tÊ hợp tác 

Kinh tế hợp tác là hình thức liên kết tự 
nguyện của những người lao động, kết hợp sức 
mạnh tập thể với sức mạnh của từng thành viên 
để giải quyết có hiệu quả. hơn những vấn đề 
của sản xuât kinh doanh và đời sông. Hợp tác 
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xã được tô chức trên cơ sở đồng góp cỗ phân 
và sự tham gia lao động trực tiếp của xã viên, 
phân phối theo kết quả lao động và theo cô 
phân, môi xã viên có quyền định đoạt ngang 
nhau đối với công việc chung. 


Đảng và Nhà nước ta chủ trương giúp đỡ 
để kinh tê hợp tác phát triển. Nhưng để phát 
triển có hiệu quả, kinh tế hợp tác nhất xua 
phải được xây dựng trên các nguyên tắc : 
nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, quản lý đân 
chủ. Tuyệt đối tránh phạm những sai lầm trước 
đây : gò ép tập thể hóa tư liệu sản xuất ; áp 
đặt hình thức tô chức kinh doanh, phương thức 
và cơ chế quản lý nội bộ... 


c) Đối với kinh tế cá thể, tiểu chủ 


Đẳng, và Nhà nước ta chủ trương tăng 
cường giúp đỡ kinh tẾ cá thể, tiêu chủ giải 
quyêt các khó khăn về vốn, về khoa học và 
công nghệ, về thông tin thị trưởng... để nâng 
cao hiệu quả kinh doanh. Đồng thời, hướng 
dẫn thành phần kinh tế này từng bước đi vào 
làm ăn hợp tác một cách tự nguyện. 

d) Đối với kinh tế tư bản tự nhân 

Khuyến khích tư bản tư nhân đầu tư vào 
sản xuât ; bảo hộ quyền sở hữu và lợi ích hợp 
pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp tư nhân về các mặt tín dụng, khoa học- 
công nghệ, thông tin... đi đối với việc tăng 
cường quản ly, hướng dẫn họ làm ăn đúng pháp 
luật, có lợi cho quốc kế dân sinh. Nhà nước 
góp vốn đầu tư, liên doanh với tư nhân trên 
cơ sở thỏa thuận nhằm tạo thế và lực cho các 
doanh nghiệp Việt nam phát triển trong khi 
mở cửa với bên ngoài. 

đ) Đối với kinh tế liên doanh, hợp tác với 
HHỚC ngoài 

Phát triển đa dạng các hình thức thu hút 
đầu tư, giải quyết đồng bộ các vấn đề như tài 
chính, đất đai, kết cấu hạ tầng, pháp lý, thủ 
tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho 
đầu tư trực tiếp của bên ngoài. 


Đăng và Nhà nước ta chủ trương sử dụng 
một cách rộng rãi các hình thức kinh tế tư bản 
nhà nước. Đó là sự phát triển sâu rộng, đa dạng 
và ở mức độ khác nhau, những quan hệ kinh 
tế, những hình thức tố chức kinh doanh dựa 
trên cơ sở liên doanh liên kết giữa nhà nước 
với tư nhân trong và ngoài nước Ấ] 
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ĐINH SƠN HÙNG “° 


KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ TƯ BẢN NHÀ NƯỚC 


1. Hinh thức kinh. tế tư bản nhà nước 
tồn tại trong nhiều chế độ kinh tế với quy 
mô và mức độ khác nhau. Nhưng dù tồn tại 

ở đâu, trong các nước đang phát triển hay 
những nước đang thực hiện bước quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, thi kinh tẾ tư bản nhà nước 
cũng hoạt động theo nguyên tắc kinh doanh 
tư bản chủ nghĩa. Nghĩa là, với tiềm năng 
giới hạn, kinh tê tư bản nhà nước luôn luôn 
dựa vào thị trường để quyết định sản xuất 
cái Bì, sản. xuất như thể nào, sản xuất cho 
ai, sản xuất ở đâu, và sản xuất khi nào thi 
đạt hiệu: quả kinh tế cao nhất, mang lại lợi 
nhuận tối đa. Và chính vì dựa trên nguyên 
tắc hoạt động này nên kinh tế tư bản nhà 

nước một mặt, "vô tình" thỏa mãn có hiệu 
quả nhu cầu của xã hội ; mặt khác, kích 
thích động lực thúc đấy: quả trinh tăng 
trưởng kinh tế ở những quốc gia mà nó tồn 
tại. 


2. Thực tiễn cho thấy, SO với nền kinh 
tế ở các nước đang phát triển, thì hình thức 
kinh tế tư bản nhà nước có ưu thế hơn hắn 
về trình độ công nghệ, tô chức, về trình độ 
xã hội hóa của sản xuất, về hiệu quả kinh 
tế và năng suất lao động. Do vậy, hình thức 
kinh tê tư bản nhà nước ở các nước đang 
phát triển giữ vị trí đặc biệt quan trọng đôi 
với sự phát triển kinh tế. Nó làm giảm bớt 
sự phụ thuộc của các nước này vào chủ nghĩa 
thực dân mới ; tăng, khả năng sử dụng các 
nguôn lực của nền sản xuât xã hội, đặc biệt 
là lực lượng lao động và tài nguyễn thiên 
nhiên ; giúp sử dụng có hiệu quả ngân sách 
nhà nước vào việc phát ' triển kinh tế, nhất 
là trong lĩnh vực nâng cấp, xây dựng cơ sở 


hạ tầng ; đẩy nhanh quá trình tích tụ sản 
xuất, hinh thành những “cực tăng trưởng ` 
của nên kinh tế ; tạo thêm điều kiện, tiền 
đề để nâng cao trình độ của công tác kế 
hoạch hóa, luật pháp và sử dụng linh hoạt 
chính sách tài chính, tiền tệ trong điều tiết 
kinh tế. Nói một cách tông quát, việc sử 
dụng các hình thức kinh tê tư bản nhà nước 
ở những nước đang phát triển sẽ tạo điều 
kiện thúc đấy nhanh hơn quá trinh chuyền 
từ sản xuất nhỏ lên sản xuât lớn và tăng khả 
năng thực hiện cân đối kinh tế vĩ mô. 


3. Nhờ đạt được tốc độ tăng trưởng cao 
trong giai đoạn 1991-1995 (binh quân mỗi 
năm tăng 8,2%), nền kinh tế nước ta đã ra 
khỏi khủng hoảng, nhưng có những yếu tố 
chưa được củng cô vững chắc. Bên cạnh đó, 
cơ câu kinh tế đất nước còn mang nặng đặc 
trưng của cơ cấu kinh tế xã hội truyền thống 
cũ ; quan hệ hàng hóa - tiền tệ trong nông 
nghiệp, nông thôn kém phát triên. Do đó, 
việc sử dụng các hình thức kinh tế tư bản 
nhà nước không chỉ là công cụ để thúc đây 
phân công lao động xã hội phát triển, khắc 
phục tỉnh trạng phân tần và tính tự phát của 
sản xuất nhỏ, mà còn là điều kiện và phương 
tiện để phát triển nhanh lực lượng sản xuât. 
Và nhờ đó, có. thể tận dụng những ưu thế 
của thị trường, kết hợp năng lực nội sinh” 

với ới "ngoại sinh”, tạo đà tăng trưởng nhanh 
.. cho nền kinh tế, chống nguy cơ tụt hậu : 
xa hơn so với các nước trong vùng và trên 
thế giới. Nói cách khác, từ kinh tê hiện vật 
chuyển sang kinh tế hàng hóa nhiều thanh 


phân, từ cơ chế quản lý tập trung bao cấp 


(*) PTS, Trường đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh 
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chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản 
lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, chúng ta chấp nhận sự phát triên ở 
chừng mực nhất định của kinh tê tư bản ; 
"dung nạp", đồng thời "du nhập" kinh tế tư 
bản từ bên ngoài vào hoạt động dưới sự kiểm 
soát, hướng dẫn của Nhà nước ta thông qua 
các công cụ như luật pháp, kế hoạch hóa 
định hướng, các chính sách hành chính, tài 
chính - tiên tệ... Làm như vậy chính là chúng 
ta vận dụng những thành qua phát triển của 
loài người, kể cả của chủ nghĩa tư bản, nhằm 
lôi cuốn và tạo điều kiện để kinh tế tư bản 
tham gia vào sự nghiệp “dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh" của 
chúng ta. 


4. Quá trình chuyển dịch nền kinh tẾ 
luôn luôn tiềm ẩn nguy cơ và những yếu tố 
gây mất ổn định, trong khí đó sức ÿ của tâm 
lý, thói quen lại tương đối vững chắc. Vì 
vậy, trong nhiều trường ,hợp. tư duy và 
phương pháp làm việc cũ vân được vận dụng 
để xử lý các vấn đề mới nảy sinh. Bên cạnh 
đó, như kinh nghiệm cho thấy, nguồn gốc 
kinh tế của chủ nghĩa quan liêu và tệ tham 
nhũng ở những nước kinh tẾ kém phát triển 
là do sự hạn chế của trao đổi và tự do kinh 
doanh, sự thiếu liên hệ chặt chế giữa sản 
xuất với tiêu dùng, sự thiếu phân công, hợp 
tác giữa công nghiệp với nông nghiệp, giữa 
thành thị với nông thôn... 

Thông qua sự phát triên các loại hình 
kinh tế tư bản nhà nước, một mặt, những 
tồn tại nêu trên sẽ được khắc phục dần dân; 
mặt khác, giai cấp công nhân có thể học tập 
được cách quản lý nền sản xuất lớn, đội ngũ 
công nhân sẽ nhanh chóng phát triển cả về 
sô lượng và chất lượng, đáp ứng nguồn lực 
cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. Trên cơ sở đó, những trở ngại cho 
sự phát triên sẻ được tháo gỡ, nhịp độ chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiên tiên, 
hiện đại sẽ được đây nhanh. Vì lẽ đó, Lê-nin 
từng chỉ rõ : Nếu không sử dụng được chủ 
nghĩa tư bản nhà nước thì đó không phải là 
biểu hiện sức mạnh và trí thông minh của 
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chúng. ta, mà là biểu hiện của cách nhìn hẹp 
hòi, yêu kém, ngu ngốc. 


53. Một rong những xu hướng lớn của 
thế giới ngày nay là xu hướng quốc tế hóa 
và khu vực hóa trên mọi lĩnh vực. Quá trinh 
quốc tế hóa và khu vực hóa sâu sắc đang 
ảnh hưởng ngày càng lớn đến nhịp độ phát 
triển của lịch sử và cuộc sống của môi dân 
tộc ; đến quan hệ quốc tế và chính sách của 
môi quốc gia. Phải khách quan thửa nhận 
răng, chủ nghĩa tư bản đã BÓP, phân quan 
trọng thúc đây quá trình quôc tê hóa - toàn 
câu hóa, khu vực hóa của nhân loại. 


Trong tỉnh hình như trên, phát triển các 
hinh thức kinh tế tư bản nhà nước, không 
chỉ tạo điều kiện để chúng ta khai thác tiêm 
năng của đất nước, phát huy tối đa lợi thế 
so sánh, mà còn là điều kiện cần thiết đề 
chúng ta thực hiện quá trình hội nhập nên 
kinh tế nước ta vào nên kinh tế thế giới, gắn 
sự phân công và hợp tác của nước ta với sự 
phân công và hợp tác quốc tế, gắn thị trường 
nước ta với thị trường thế giới. Vì vậy, nếu 
như trong hoàn cảnh nước Nga khi chuyển 
sang chính sách kinh tế mới (NEP), Lê-nin 
đã thấy rằng không thể xây dựng trực tiếp 
chủ nghĩa xã hội ở một nước tiêu nông mà 
phải "bắc những chiếc cầu nhỏ vững chắc, 
đi xuyên qua chủ nghĩa tư bản nhà nước, 
tiến lên chủ nghĩa xã hội”, thì trong xu 
hướng quốc tề hóa, khu vực hóa ngày nay, 
phát triên kinh tế tư bản nhà nước cũng là 
quá trình chúng ta "bắc những chiếc cầu nhỏ 
vững chắc" từ nên kinh tê kém phát triển 
của đất nước nối liên với nền sản xuất lớn, 
tiên tiến của thế giới, để xuyên qua đó đi 
đến chủ nghĩa xã hội. 


Tóm lại, trong hiện trạng kinh tế của 
nước ta, thi việc Áp dụng các hinh thức kinh 
tế tư bản nhà nước là rất cân thiết. Nó gÓP 
phần nâng cao trinh độ khoa học - Công 
nghệ, trình độ xã hội hóa của sản xuât, 
phương thức tổ chức lao động, quản lý kinh 
doanh, và kết quả cuối cùng là nâng cao 
hiệu quả kinh tế, năng suât lao động. Mở 
rộng các hình thức kinh tế tư bản nhà nước 
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như một công cụ, cách thức, biện pháp để 
hoàn chỉnh cơ chế thị trường có sự quản lý 
của nhà nước theo định hướng xã hội chủ 


nghĩa nhăm đạt tới mục tiêu "dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh", là con 
đường phát triển hợp quy luật kinh tế. 


THỤỰC TIỀN VẬN DỤNG KINH TẾ TƯ BẢN NHÀ NƯỚC Ở TA 
VÀ MỘT SỐ Ý KIÊN ĐỀ XUẤT 


1- Trong thực tế có nhiều hình thức kinh 
tế tư bản nhà nước, trong đó có các loại 
hình cơ bản sau . 


a) Tô nhượng, đây là loại hình nhà nước 
vô sản nhường cho í bản nước ngoài quyên 
khai thác một số xi nghiệp, hầm mỏ, khu 
rừng... dưới sự kiểm soát của nhà nước. 


Với loại hỉnh này, nhà nước vô sản và 
tư bản nước ngoài cùng ký kết một hợp đồng 
gọi là hợp đồng tô nhượng trong đó quy 
định rõ : thời hạn khai thác, quy mô xí 
nghiệp, khối lượng đầu tư, sản lượng, doanh 
lợi của đôi bên, điều kiện cho hoạt động 
bình thường và những căn cứ để hủy bỏ hợp 
đồng trước thời hạn... Đây là hình thức kinh 
tế vừa có lợi cho nhà nước vô sản, vừa có 
lợi cho tư bản nước ngoài. Như vậy, mọi 
hình thức hợp tác, kêu gọi đầu tư nước ngoài, 
đều thuộc loại hình tô nhượng. Tuy nhiên, 
để thật sự có lợi khi áp dụng hình thức này, 
nhà nước cần : 1) Có thông tin đây đủ về 
tư cách pháp nhân, tiềm lực tài chính, trình 
độ công nghệ, khả năng quản lý... của đối 
tác nước ngoài ; 2) Có đội ngũ cán bộ, nhân 
viên trong các ngành thuế, hải quan, thẩm 
định dự án... thật sự trong sạch về phẩm 
chất, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Chỉ có 
như thế thì việc ký kết, thực hiện hợp đông 
mới không gây nên những tốn thất cho nền 
kinh tê và không gây trở ngại cho các nhà 
đầu tư nước ngoài. 


Ở nước ta, từ khi Luật đầu tư nước ngoài 
được ban hành, hinh thức tô nhượng phát 
triên khá đa dạng, phong phú và góp phần 
tạo nên sinh khí mới của nên kinh tê. Đặc 
biệt, nó giúp cho việc gia tăng đều đặn vốn 
đầu tư, tạo thêm nhiều chỗ làm và đổi mới 
công nghệ sản xuất. 

b) Nhà nước vô sản cho 0 bản trong 


nước thuê để kinh doanh một xí nghiệp, một: 


cửa hàng, một khu rừng, mảnh đất nào đó. 
Hợp đồng làm trong trường hợp này cũng 
giông như hợp đông tô nhượng. 


Ở nước ta, loại hình này chỉ được áp 
dụng đầy đủ và đúng nghĩa từ khi Đảng và 
Nhà nước ta thực hiện đường lối đổi mới. 
Với luật khuyến khích đầu tư trong nước, 
hình thức này. chắc sẽ có bước phát triển 
mới trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong 
nông nghiệp. 

c) Nhà nước vô sản thuê nhà tư bản với 
danh nghĩa là nhà buôn. Trong trường hợp 
này, nhà nước giao cho nhà tư bản bán những 
sản phẩm của doanh nghiệp nhà nước và 
thu mua cho nhà nước những sản phẩm mà 
mình cần. Hoàn thành nhiệm vụ, nhà. tư bản 
được nhà nước trả cho một món tiền hoa 
hông nhất định. 


Cũng như hình thức trên, hình thức này 
chỉ được Áp dụng đầy đủ và đúng nghĩa ở 
ta cùng với công cuộc đổi mới. Trong kinh 
tế. thị „ KƯỜng, tiêu thụ hàng hóa trở thành 
vẫn đề sông còn của mọi doanh nghiệp. Hơn 
aI hết, tư bản thương nghiệp là người có ưu 
thế trong việc mua bán hàng hóa đạt hiệu 
quả cao. Sử dụng họ, nhà nước sẽ tiêt kiệm 
được chì phí lưu thông, đây nhanh được 
vòng quay của vốn và đây mạnh được quá 
trình tập trung sản xuất. 


d) Các tư nhân hùn vốn với nhau "lập ra 
các hợp tác xã dưới sự hướng dẫn của nhà 
nước. Đây là hình thức tập trung và Xã hội 
hóa sản xuất diễn ra dưới tắc động của các 
quy luật kinh tế. Bởi vậy, quy mô và hoạt 
động của hợp tác xã là do hiệu quả kinh tế 
và năng suât lao động của nó quyết định. 


Những điều vừa trình bày cho thấy, 
trước Đại hội VI của Đảng, hình thức kinh 
tế tư bản nhà nước ở ta chưa có bao nhiêu, 
nếu có thì cũng rất hạn hẹp, không đúng 
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thực chất, vì bị "kiêm tỏa" bởi nền kinh tế 
hiện vật gắn liền với cơ chế quản lý tập 
trung bao câp. Chi từ Đại hội VI đến nay, 
với việc nước ta chuyển sang, cơ chế thị 
trường, các hình thức kinh tê tư bản nhà 
nước mới thực sự được chú ý và có bước 
phát triển. 


Chúng ta thường nói : phát triên kinh 
tế hàng hóa nhiêu thành phân, vận động theo 
cơ chê thị trường có sự quản lý của nhà nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, là một 
mô hình chưa có tiền lệ trong lịch sử. Nói 
như vậy là đúng vì trên thực tế cũng như 
trong lý luận chưa có một mô hình cụ thể 
nào như vậy. Tuy nhiên, nếu nghiên cứu 
thật kỹ !ý luận của Lê-nin về chủ nghĩa tư 
bản nhà nước, hạt nhân của chính sách kinh 
tẾ mới (NEP), chúng ta có thê tìm thấy Ở 
đây những ý tưởng "chấm phá" ban đầu về 
một mô hình như vậy. 


2- Đề có thể "bắc những chiếc cầu nhỏ 
vững chắc, đi xuyên qua chủ nghĩa tư bản 
nhà nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội: Ở nước 
ta, theo tôi, cần chú ý một số vẫn đề như 


Sau : 


Thứ nhất, cần quán triệt tầm quan trọng 
của kinh tế tư bản nhà nước ở nước ta. Đôi 
với nên kinh tế đang phát triển như ở nước 
ta thi kinh tế tư bản nhà nước. là một hình 
thức kinh tế quá độ, góp phân quan trọng 
vào việc nâng cao trinh độ công nghệ, trinh 
độ tổ ohức, quản lý năng suât lao động và 
hiệu quả kinh tê. Phát triên các hình thức 
kinh tê tư bản nhà nước sẽ tạo nên những 

"cực tăng trưởng" đáng kê của nền kinh tê 
quốc dân. 

Thứ hai, tư bản tư nhân cũng như các 
loại hình kinh tế tư bản nhà nước đều hoạt 
động vi mục tiêu lợi nhuận. Do đó, muôn 
phát triển loại hình này thì phải bảo đảm 
cho họ có Jợi nhuận thỏa đảng. Ngoại trừ 
lĩnh vực mà luật pháp nghiêm cấm, cần tạo 
điều kiện cho tư nhân đậu tư vào lĩnh vực 
nào mà họ tự thấy có thể đạt hiệu quả cao. 


Thứ ba, luật pháp cũng như các chính 
sách của nhà nước, một mặt, phải bảo đảm 
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trên thực tế sự bình đẳng giữa các thành 
phần kinh tế ; mặt khác, phải kích thích ý 
chí làm giàu chính đáng của mọi tầng lớp 
dân cư và khuyến khích các thành phần kinh 
tế cạnh tranh lành mạnh trong khuôn khô 
luật pháp ; chống độc quyên. 


Thứ tư, với xu hướng toàn cầu hóa, khu 
vực hóa ngày nay, để có thể hội nhập VỚI 
nền kinh tê thế giới và phát triển các loại 
hình kinh tế tư bản nhà nước, cần cấu trúc 
lại nên kinh tế nước ta cho phù hợp với cơ 
cấu kinh tế thế giới. Liên quan đến vấn đề 
này có việc cô phần hóa một SỐ doanh 
nghiệp nhà nước. Để đấy nhanh tiến độ cổ 
phần hóa, cần phân định rõ các doanh 
nghiệp nhà nước thành hai loại : một vn 
hoạt động vi mục tiêu kinh tẾ - xã hội ; 
một loại hoạt động vì mục tiêu kinh tế biểu 
túy. Đối với loại thứ hai, doanh nghiệp nào 
làm ăn thua lỗ thì phải kiên quyết giải thể. 


Thứ năm, nhanh chóng kiện toàn, xây 
dựng một hệ thống hành chính quốc gia 
trong sạch, có hiệu quả và năng động, đủ 
khả năng kiểm tra, kiếm soát và hướng dẫn 
các loại hình kinh tế tư bản nhà nước phát 
triên theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 


Thứ sáu, cần nhận rõ hình thức kinh tế 
tư bản nhà nước chỉ là đường đi, là phương 
tiện, là biện pháp, cách thức để thúc đẩy 
nhanh sự hình thành nên sản xuất lớn ở nước 
ta, chứ không phải là mục tiêu. Mục tiêu 
cao cả mà chúng ta hướng tới là : dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh. 
Vị lẽ đó, lựa chọn hình thức kinh tế tư bản 
nhà nước nào, quy mô, dung lượng ra sao, 
cần chú ÿ ha¡ mặt : một mặt lấy mục điêu 
"dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
văn minh” làm tiêu chí để tính toán ; mặt 
khác, phải chấp nhận trả "học phí" để có 
thể nhanh chóng đạt mục tiêu. 


Tóm lại, kinh tế tư bản nhà nước với 
tính cách là một thành phần kinh tế, cần 
được tạo điều kiện để phát triển dưới sự kiểm 
tra, giám sát và hướng dân của nhà nước 
chúng ta do Đảng cộng sản lãnh đạo Q 
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ÁC Mác đã khẳng định rằng, ông 

không phải là người phát hiện ra sự tôn 

tại của các giai câp trong xã hội hiện 
đại cũng như cuộc đầu tranh của các giai 
cấp ây. Lê-nin cũng nhấn mạnh : Thuyết 
đấu tranh giai câp không phải do Mác mà 
do giai cấp tư sản trước Mác tạo ra.. 


Tuy nhiên, có thê nói rằng học „: 
giai cập và đầu tranh giai câp la học thuyết 
mác xít bởi vị chính Mác, Ảng- ghen, Lê-nin 
đã hoàn chỉnh học thuyết này và làm cho 
nó trở thành một học thuyết thực sự khoa 
học. 


Tính khoa học của học thuyết mắc xít 
về vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp là 
Ở chỗ : nó đã đi tìm cơ sở của sự phân chia 
giai cấp trơng xã hội loài người không phải 
từ yêu tô tinh thần mà từ điêu kiện vật chất, 
từ cơ sở kinh tẾ, từ tính tất yếu khách quan 
của sự phát triên xã hội. Ăng-ghen đã từng 
cho răng : Sự phân chia xã hội thanh giai 
cấp bóc lột va bị bóc lột, giai cập thống trị 
Và giai câp bị trị, là kết quả tât yêu của sự 
phát triển ít ỏi trước đây của sản xuất.. 


Nếu không có sự phát triển "ít ỏi" của 
lực lượng sản xuất so với thời cộng sản 
nguyên thủy thì người ta vẫn không có "cái 
đê chiêm hữu", đê tước đoạt. Tư tưởng đó 
khác xa với cách giải thích những sự phân 
chia giàu nghèo từ dòng tham lam ích kỷ 
hay từ "tính vôn ác” của con người. 


Tính khoa học của học thuyết. mác xít 
về giai cấp và đấu tranh giai cấp còn ở chỗ 
nó đã đánh giá một cách khách quan vai trò 
của các giai câp khác nhau trong xã hội và 
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hệ quả của việc phân chia xã hội thành giai 


cấp. Mặc dù lên án xã hội có giai cấp. chì 
ra những bất công, những sự mục ruông của 
giai cấp thống trị ở các giai đoạn lịch sử 
khác nhau, nhưng Mác, Áng-ghen, Lê-nin 
không bao giờ xem giai cấp là cái "bướu 
thừa” của lịch sử hay cái quái thai" của xa 
hội loài người. Ngược lại, các ông cho răng, 
chính việc phân chia xã hội thành giai câp 
là một bước tiến có ý nghĩa lịch sử đối với 
toàn thể xã hội. Nhờ có bước chuyển này 
mà lực lượng sản xuất đã có sự thay đổi căn 
bản, sự phân công lao động xã hội được 
thúc đẩy, sự phân biệt giữa lao động trí óc 
và lao động chân tay xây ra và kinh tế hàng 
hóa thời cô đại đã hình thành. Không có 
chế độ chiếm hữu nô lệ thì không hê có 
triết học và các khoa học khác ở An độ, 
Trung quốc, Hy lạp và La mã cô đại, do đó 
cũng không có khoa học sau này. Ngay cả 
những khuyết tật mà xã hội có giai câp đã 
tạo ra cho giai câp bóc lột cũng được những 
người mác xít đánh giá một cách đúng đắn; 
đó không chỉ là những hiện tượng thuân túy 
tiêu cực mà có những cái, xét về một phương 
diện nào đó, đã giữ vai trò thực sự tích Cực 
trong lịch Sử. Ảng- ghen đã Viết : ..tử khi 
sự đối lập giữa các giai cấp xã hội xuất hiện 
thi chính những dục vọng xâu xa của con 
người - lòng tham lam và sự thẻm muốn 
quyên thế - đã trở thành cái đòn bẩy cho sư 


phát triên lịch sử..."ŒÙ, 


* PTS triết - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
(1) C.Mác - Ph. Ăng-ghen : Tuyển rập, Nxb Sự thật. Hà 
nội. I9R0, t ó, tr 302 
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Nghiên cứu - Yrae đổi 


Mác và Ăng- ghen đã hướng mũi nhọn 
phê phân của mình vào chế độ tư bản chủ 
nghĩa và giai _cấp tư sản ; nhưng các ông 
cũng đánh giá tât cả các mặt tích cực của 
nó. Ngay trong Tuyên ngôn của Đảng cộng 
sản, Mắc và Ảng- ghen đã cho rằng, | bản thân 
giai cấp tư sản hiện đại cũng là sản phẩm 
của một quá trình phát triên lâu dài, của một 
loạt những cuộc cách mạng trong phương 
thức sản xuất và phương thức trao đối. Và 
giai cấp tư sản đã đóng một vai trò hết sức 
cách mạng trong lịch sử ; nó không những 
đã đạp đô những quan. hệ phong kiến gia 
trưởng và chất phác, mà "chính giai cấp tư 
sản là giai cấp đầu tiên đã cho chúng ta thấy 
hoạt động của loài người có khả năng làm 
được những gì" (2), 


Giai cấp tư sản đã tạo ra sự biến đổi SỐI 
động và liên tục trong toàn bộ đời sống xã 
hội, bởi vì giai cấp tư sản không thể tổn tại 
nêu không luôn luôn cách mạng hóa công 
cụ sản xuât, do đó cách mạng hóa những 
quan hệ sản XuẤt, nghĩa là cách mạng hóa 
toàn bộ những quan, hệ xã hội. Nhờ thê, giai 
cấp tư sản đã có thể lôi cuốn cả những dân 
tộc dã man nhất vào trào lưu văn minh. Nó 
đã tạo nên những dân tộc thống ¡ nhất, những 
thị trường thống nhất và thúc đây sự tiên bộ 
xã hội không chỉ về mặt vật chât mà cả các 
lĩnh vực của đời sống tỉnh thần. Lê-nin cho 
răng mặc dủ về thực chất, dân chủ tư sản 
chỉ là chế độ dân chủ làm thuê, nhưng chủ 
nghĩa tư bản là một bước tiến lịch Sử thế 
giới trên con đường "tự do”, "binh đăng” , 
"dân chủ", "văn minh”. Vì vậy, đối VỚI nước 
Đức ở thế kỷ XIX, Mác đã khẳng định : 
Chúng. ta đau khổ không phải chỉ vì sự phát 
triên của nên sản xuất tư bản chủ nghĩa mà 
còn đau khổ vì nó phát triển chưa đầy đủ. 


Tỉnh khoa học của học thuyết mác xít 
về giai cấp và đấu tranh giai câp còn ở chỗ 
nó chỉ ra răng mâu thuẫn giai câp thực chất 
chỉ là sự phản ảnh, sự biêu hiện dưới hình 
thức xã hội của mâu thuẫn giữa lực lượng 
sản xuất và quan hệ sản xuât. Chỉ khi nào 
giai cấp bóc lột đại diện cho một quan hệ 
sản xuât đã lỗi thời và bản thân nó không 
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còn đủ sự minh mẫn để biến đổi các hình 
thức của quan hệ sản xuất nữa thì đấu tranh 
giai cấp mới thực sự đi tới đỉnh cao, mới 
chuyên thành cách mạng xã hội đề loại bỏ 
quan hệ sản xuất đã lỗi thời và đông thời 
xóa bỏ cả giai cấp thống trị đã lỗi thời. Cho 
nên, theo các nhà kinh điển của chủ nghĩa 
Mác, không phải chỉ tuyên bố một glai Câp 
nào đó là xâu mà có thê xóa bỏ nó đi được. 
Muốn xóa bỏ một giai cấp phải có những 
tiền đề kinh tế xã hội nhất định và chừng 
nào chưa thể sản xuất với một quy mô có 
thể không những đủ cung cấp ‹ cho mọi người 
mà còn có thừa sản phâm đề tăng thêm tư 
bản xã hội và tiếp tục phát triển lực lượng 
sản xuất hơn nữa, thì chừng đó, luôn luôn 
còn phải có một giai câp thống trị chì phối 
lực lượng sản xuât của xã hội, và một giai 
cấp khác nghèo đói, bị áp bức"®), 


Tuy nhiên, ngay từ giữa thế kỷ XIX, 
giai câp tư sản đã bộc lộ những hạn chế của 
nó. Nhưng cũng chính giai cấp tư sản và cả 
xã hội tư bản chủ nghĩa. đã chuẩn bị những 
điều kiện, những tiên đề đê cho chủ nghĩa 
xã hội có thể ra đời. Chủ nghĩa tư bản phát 
triên càng cao bao nhiêu thì những tiên đề 

cả vật chất và tỉnh thần của chủ nghĩa xã 
hội càng nhiều bấy nhiêu. Cách mạng xã 
hội chủ nghĩa nô ra không phải. do sự thúc 
đấy của lòng hận thù giai câp mà là kết quả 
của sự tác động lịch sử do những tất yêu 
kinh tế - xã hội quy định. Sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản là có ý nghĩa kinh 
tế, như Mác và Áng-ghen đã từng khẳng 
định. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản là mục tiêu của tiền bộ, của 
văn mình. Nó nhằm khắc phục những 
khuyết tật của chủ nghĩa tư bản, giải quyết 
những mâu thuần xã hội mà giai câp tư sản 
không thể giải quyết được. Vì vậy, đối VỚI 
bộ phận bảo thủ, cực đoan của giai cấp tư 
sản, những người không chịu nhìn nhận lịch 
sử một cách sáng suôt, mới coi chủ nghĩa 
xã hội là thù địch. 


(2) C.Mác - Ph. Ăng-ghen : Sđd, t I, tr 544 


(3) C.Mác - Ph. Ăng-ghen : Sđđ, t 1, tr 453 


Nghiên sứu - Yeae đổi 


Còn đối với bộ phận khác, bộ phận 
những nhà tư sản tiến bộ, những người nắm 
bắt được quy luật vận động của lịch sử thì 
chủ nghĩa. xã hội là một hiện tượng tự nhiên. 
Vì vậy, từ thế kỷ thứ XIX đên sau Cách 
mạng Tháng Mười Nga và cho đến hiện nay, 
giai cầp tư sản luôn chia làm hai bộ phận. 
Một bộ phận là tư sản văn minh ; họ có khả 
năng tổ chức quản lý sản xuất, quản lý xã 
hội và không thù địch với chủ nghĩa xã hội. 
Đối lập với lực lượng trên là bộ phận tư sản 
không văn minh. Những người này, ngay từ 
thời Mác, đã tìm mọi cách phá hoại phong 
trào cồng nhân. Thời Lê-nin, họ kiên quyềt 
chống lại chính quyền xô viết và ngày nay 
họ chống lại chủ nghĩa xã hội với tât cả 
lòng thù hận và hắn học. Theo Lê-nin, 
những người cộng sản phải có thái độ kiên 
quyêt đôi với bộ phận tư sản không văn 
minh, còn đối với bộ phận tư sản văn minh 
thì có thể thỏa hiệp, thậm chí phải biết thỏa 
hiệp. Mác còn cho rằng, đối với bộ phận tư 
sản văn minh, trong những, hoàn cảnh lịch 
sử thuận lợi, công nhân có thể chuộc lại 
những xí | những tư liệu sản xuất nhất 
định. 


Điểm qua một số nét cơ bản trên đây, 
chúng ta cang thây tính khoa học, tính tiên 
bộ và tính nhân văn của học thuyết mắc xít 
VỀ giai cấp và đầu tranh giai câp. 


Tuy nhiên, việc vận dụng một lý thuyết 
khoa học vào đời sống. xã hội, hoàn toàn 
không giản đơn. Suốt từ cuối thế kỷ XIX, 
đầu thê kỷ XX đến nay, trong nhận thức 
cũng như trong sự vận dụng học thuyết giai 
câp và đấu tranh giai câp, đã có những sai 
lâm tả khuynh hoặc hữu khuynh. 


Tư tưởng tả khuynh thường tuyệt đối 
hóa đấu tranh giải câp, thôi phông vai trò 
của đấu tranh giai câp trong xã hội, quy mọi 
quan hệ xã hội vào quan hệ giữa các giai 
cấp đối kháng và muôn sử dụng những biện 
pháp ' cứng rắn", "kiên quyêt”, đặc biệt là 
vũ lực, để giải quyết những, mâu thuẫn đối 
kháng hoặc những mâu thuẫn được xem là 
đối kháng. Lê-nin gọi loại hình tư tưởng này 


là chủ nghĩa giáo điều tả khuynh mà thực 
chất là cách mạng tiểu tư sản, biểu lộ sự 
"uất giận" của những "kẻ tiểu tư hữu" chồng 
lại "bọn đại tư hữu”. Lê-nin đã kiên quyêt 
đấu tranh với chủ nghĩa giáo điều tả khuynh 
và đã giành được thắng lợi, đưa nước Nga 
xô viết vượt qua những khó khăn phức tạp 
của thời kỳ sau Cách mạng Tháng Mười năm 
1917. Nhưng, rồi, sau Lê-nin, tư tưởng tả 
khuynh lại có lúc xuất hiện ở Liên xô và 
một sô nước xã hội chủ nghĩa khác dưới 
những, hình thức khác nhau. Chủ nghĩa giáo 
điều tả khuynh đã mang lại những tốn thất 
cho cách mạng và cho đến nay kẻ thù vẫn 
bám lấy những sai lầm này để phản bác chủ 
nghĩa Mác, đặc biệt là học thuyết giai cấp 
và đấu tranh giai câp. 


Trái với tư tưởng tả khuynh là tư tưởng 
hữu khuynh. Thực chất của tư tưởng hữu 
khuynh là chủ nghĩa cơ hội, xét lại, muốn 
đem điều hòa lợi ích giai cấp để thay cho 
đấu tranh giai cấp ; vì cái trước mắt mà bỏ 
cái lâu dài, hy sinh cái toàn bộ để có được 
cái bộ phận ; hy sinh mục tiêu chính trị vì 
những lợi ích kinh tế trước mắt. Tư tưởng 
hữu khuynh là tư tưởng thỏa hiệp vô nguyên 
tắc với kẻ thù. Những kẻ bám giữ tư tưởng 
này cuối cùng. thường đi tới phản bội cách 
mạng, đứng vào hàng ngũ các thế lực đối 
lập. Tư tưởng hữu khuynh biểu hiện sự thiếu 
kiên định, ngà. nghiêng về lập trường giai 
cấp, nó làm giảm vũ khí sắc bén của cuộc 
đấu tranh cách mạng và có khi còn đưa 
phong trào đến thảm họa. 


Chính trong thời kỳ cải tô ở Liên xô và 
Ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã 
có những biểu hiện của tư tưởng hữu 
khuynh. Có những người đá lên án học 
thuyết giai cầp và đấu tranh giai cấp, cho 
học thuyết đó là lỗi thời. cho giai cấp lệ 
vấn đề thứ yếu. Điều đó đã dẫn họ đến s¿ 
lầm và thất bại. Chúng ta cũng không ngạc 
nhiên khi Liên xô tan rà và Đồng- Âu sụp 
đổ, lại thấy sự ăn mừng thắng lợi của những 
kẻ thù địch với chủ nghĩa xã hội. 
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Nghiên sứu - Yrae đổi 


Tóm lại, chủ nghĩa tả khuynh và hữu 
khuynh đều là sự xa rời học thuyết g giai cấp 
và đấu tranh giai cấp, đều dân đến những 
sai lầm phải trả giá đắt. Điều đó một lần 
nữa khẳng định tính khoa học, tính chân thực 
của học thuyết mắc xít về giai cấp và đấu 
tranh giai cập. 


Ngày nay, thế giới đang có những biến 
đối lớn lao. Loài người đang có những bước 
phát triền ky diệu trên con đường văn mình 
và tiến bộ. Sự giao lưu quốc tế rộng mở 
chưa từng thấy. Việt nam đang trong quá 
trình đôi mới. đã có những thành tựu ban 
đầu và đang từng bước hòa nhập vào cộng 


đồng quôc tế. Xu hướng hợp tác trên cơ sở 


binh đăng, tôn trọng lẫn nhau, lấy đối thoại 
thay cho đối đầu đang trở thành chính sách 
đối ngoại quan trọng của nhiều quốc gia. 
Mặc dù vậy, đấu tranh giai cấp vẫn chưa 
chấm dứt. Chiến tranh lạnh đã qua đi nhưng 
những thế lực bảo thủ nhất, phản động nhât 
vân tiếp tục theo đuôi mục tiêu xóa bỏ chủ 
nghĩa xã hội trước năm 2000. Đối với họ, 
Sự mỞ rộng quan hệ quốc tế và chính sách 
mở cửa của Việt nam là một thời cơ mới để 
có thê thực hiện mưu đồ phá hoại sự ôn định 
chính trị và xã hội của Việt nam, lái Việt 
nam đi theo con đường của họ. Họ móc nỗi 
với các thế lực phản động trong nước, nuôi 
dưỡng lực lượng này, dùng tiên của để nhử 
những con môi khờở dại dễ tin. Họ sử dụng 
"tự do”, "nhân quyền" làm vũ khí để thực 
hiện những y đồ chính trị sâu xa. Họ sẽ tiếp 
tục cuộc đấu tranh ý thức hệ dưới một hình 
thức mới, những hinh thức năm trong chiến 
lược "diễn biến hòa bình". 


Cuộc đấu tranh hiện nay đang diễn ra 
một cách gay gắt và phức tạp đòi hỏi chúng 
ta trong khi phát triên kinh tế hàng hóa nhiều 
thanh phân và mở rộng quan hệ hợp tác với 
các nước, phải đề cao cảnh giác, phần biệt 
các lực lượng hòa bình và tiến bộ vỚI các 
lực lượng thù địch, sẵn sàng đập tan bất cứ 
âm mưu nào, bất cứ lực lượng nào cản trở 
sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân ta C1 
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60: Lý Quang Diệu, cựu thủ tướng 
Xn- -ga-po trong bài Các nước châu Á 
cán 0H định chính trị đã viết : "Chính trị 

dân chủ la một hệ tư tưởng mà phương Tây 

dùng để đối phó với chủ nghĩa cộng sản. 

Phương Tây muôn áp đặt dân chủ và nhân 

quyên của họ như một biện pháp giải quyết 

mọi vân đề của mọi quôc gia, bất châp sự khác 
biệt về bối cảnh lịch sử, truyền thống, giá trị 
văn hóa va tình trạng kinh tê giữa các nước"( ) 


Gân đây, ông M. Mô-ha-mát, thủ tướng 
Ma-lai-xi-a, trong bài Phương Đông vượt lên 
phương Táy cũng nhận định răng người 
phương Tây không thể thoát ra khỏi cảm giác 
về sự siều việt của họ. “Họ vẫn coi những giá 
trị và những chế độ chính trị củng như kinh 
tế của họ lạ tốt đẹp hơn bất cứ nước nào khác. 
Sẽ không tôi tệ lắm nếu chỉ dừng lại ở đó. Thế 
nhưng, dường như họ sẻ không hài lòng cho 
đến khi nào họ buộc được những nước "khác 
phải chấp nhận những con đường đi của họ. 
Tất cả các nước phải dân chủ. nhưng chi theo 
khái niệm dân chủ của phương lây, không 
nước nào được vi phạm nhân quyên, cũng lại 
theo cách ) giải thích chính đáng của họ về nhân 


quyên" 
Tại sao lại có hiện tượng ky lạ như vậy 


khi nền văn minh nhân loại sắp bước sang 
thiên niên kỹ thứ ba 2 


(l) Tuyển 40 năm chính luận cức( LÝ Quang Diệu. Nxb 


chính trị quốc gia 1994, tr 243 
(2) Bào Nhân dân. ngày 2-1-1995 


Nghiên cứu - Yrae đổi 


KẾ HS KỈ HH rinniiesema=im===i—————=—= hé ằ==ằ=.= 7= .Ÿ.-n:ŸÿŸ-.y»ẳĩề cằ_†Ằ7Ằ7-nnHmnreennamrnmrrr 


Cần có sự lần mối về cội nguồn lịch sử. 
Cột nguồn đó chính là tư tưởng bá quyên, 


muốn thống trị thế giới của chủ nghĩa để quốc, 
đặc biệt là Mỹ - một nước gianh được nhiều 
lợi thế nhất trong các cuộc biến động thời 
Cuộc. 


Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông 
Âu và Liên xô bị sụp đồ, chủ nghĩa đề quốc 
nhanh chóng chuyển hướng chiến. lược, lợi 
đụng quá trinh quôc tế hóa, toàn cầu hóa để 
"tư bản hóa” toàn thế giới. Đó là sự áp đặt giá 
trị, "đồng hóa" thế giới theo màu sắc và kiểu 
cách của họ. Đó cũng là việc phá vỡ các giá 
trị truyền thống của các dân tộc và các quốc 
gia có chủ quyên, là trò chơi trịch thượng xưa 
nay của kẻ mạnh hay dùng sự giàu có và năm 
đấm để dọa nạt người khác. 


Tuy nhiên, lịch sử đâu có đi theo cái trật 
tự mà Mỹ mong muốn xếp đặt. 


Lời hứa của ông Ha-ri Tơ-ru-man với "thế 
giới tự do" năm 1947 răng sẽ bao vậy và phá 
vỡ toàn bộ khối xã hội chủ nghĩa và đập tan 
phong trào giải phóng dân tộc đã không thực 
hiện được. Nhưng hinh ảnh ' 'một thế giới tự 
do" theo kiểu phương tây vẫn ám ảnh mãi các 
chính khách ở đây, và họ lấy đó làm "thước 
ngắm để vẫy vùng trên chính trường suốt mấy 
thập kỷ. 


Thực hiện chủ nghĩa thực dân cũ không 
thành (điển hinh là Pháp ở Việt nam), các nước 
đề quốc chuyển sang thực hiện chủ nghĩa thực 
dân mới, giả vỡ trao trả độc lập cho hàng loạt 
quốc gia, xây dựng một số liên minh, liên hiệp 
(liên hiệp Pháp. liên hiệp Anh...) ; ký kết vội 
vã nhiều hiệp định viện trợ, hòng che đậy hành 
vi ăn cướp tỉnh vị của mình. Đây thực sự là 
thủ đoạn “trao tay này, lấy lại tay kia" của chủ 
nghĩa tư bản. 


Với '.Mỹ, chủ nghĩa thực dân mới với chính 
sách "củ cà rôt và cây gậy”, thực tế đã giúp 
nó hát căng dần các đồng minh khỏi các thuộc 
địa cũ và thay thế họ thống trị các nước đó. 


"Củ cà rốt" là thủ đoạn ve văn, tạo dựng 
một số cơ sở sản xuất và dịch vụ hiện đại cho 
bọn tay sai, qua đó tăng cường khả năng vơ 
vét, bóc lột, tạo nên mẫu hình "theo. Mỹ thì 
sẽ giàu lên và sung sướng” (!?). Còn “cây gậy ˆ 


la hanh động răn đe, sẵn sàng thanh toán, lật 
đổ nếu ai đó có ý chống lại. 


Với ngón chơi quen thuộc, vừa êm ái, vừa 

trắng trợn này, các nước để quốc đã và sẽ còn 

can thiệp tức thời. thô bạo vào mọi công việc 
nội bộ nước khác. 

Liền với "cây gậy, củ cà rốt", "đồng đô 
la và trái bom”, các chuyên g gia tư tưởng của 
chủ nghĩa tư bản đã và đang tung ra một mớ 
lý thuyết rất ăn ý để vỗ vè, lừa bịp dư luận. 
Nồi lên nhất vẫn là chủ nghĩa thực dụng kiểu 
Mỹ xâm nhập: nhiều nước, kế cả những nước 
có nền văn hiến lâu đời. 


Thời chiếp tranh lạnh, các loa tuyên 
truyền của chủ nghĩa tư bản ngày đêm đồ tội 
cho con "ngáo ộp” cộng sản : nào là “bạo loạn, 
xáo trộn, độc tài", nào là "cực quyên, xâm 
lược",... Và vì vậy, đương nhiên. phương Tây 
phải "có trách nhiệm đứng ra đề bảo vệ nên 
dân chủ, bảo vệ quyền tự do của con người 
trên toàn bộ hành tính (1 2). 

Tất cả lối sống quái sỞ nhất của chủ nghĩa 
tư bản cạnh tranh được vẽ thành "lý tưởng tự 
do”, thanh giá trị cao đẹp hướng tuôi trẻ toàn 
thế giới noi theo. Chủ nghĩa tư bản đã dùng 
một hệ thống truyền thông đồ sộ tuyên truyền 
có chủ đích vào các nước xã hội chủ nghĩa. 
nhằm làm tan ra hệ tư tưởng và tiến tới đánh 
sập toàn bộ khối nước Đông Âu và Liên XxÔ 
(cũ). Theo lời Nich-xơn "ta phải. làm cho thể 
giới thầy rõ lập trường của Mỹ về các vấn đề 


quốc tÊ, và tin tưởng vào giá trị đạo đức của 
t9 3) 


Bên cạnh. đòn tiễn công về tư tưởng. Các 
nước tư bản phát triển, đặc biệt là Mỹ. đã đô 
tiền cua vào nhiều nước (gần 150 tỉ đô la) kê 
từ sau chiến tranh thế giới thứ hai với tỉnh 
thần như Nich-xơn đã tông kết : Viện trợ kinh 
tế kỹ thuật đa đem lại kết quả (hiểu theo nghĩa 
gianh My lợi - D.T.) gấp 10 lần viện trợ 
quân sự 


Ở Mỹ, lâu nay người ta đã xác định chức 
năng thứ hai của hệ thông giáo dục là "góp 


(3) Trích cuốn sách "1999 chiến thắng không cần chiến 
tranh" của Ních-xơn, 7hôộng tin chuyền đề (tài liệu nghiên cứu 
tham kh: 1O). Tông cục chính trị Quân đôi nhân dân Việt nam. 
số 6 - 7. 1989, tr 67 : ‹ 


(4) Xem Tài liệu đã đến, tr 68 
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phần vào sự thăng lợi của chính sách đối 
ngoại „ thông qua những hình ảnh tỉnh thần 
toàn cầu, răng Mỹ là trục của chiếc bánh xe 
thế giới, răng tất cả những lợi ích và nguyện 
vọng của các nhóm khác, và nước khác phải 
xoay quanh cái trục đó” (9), Người Mỹ đã tính 
cứ mỗi tỉ đô la xuất khẩu sẽ có thêm 25 000 
chỗ lam. Một nửa thu nhập của 23 ngân hàng 
lớn nhất của Mỹ là tử bên ngoài. Xuất khẩu 
của Mộ) hiện nay chiếm tới 9% sản lượng quốc 
gia (6) Người ta hô hào rùm beng cái gọi là 
"trách nhiệm công dân vượt qua biên giới quốc 
gia" của người Mỹ. 

_Mỹ lợi dụng triệt đề diễn đàn Liên hợp 
quốc, nghị quyết 'Liên hợp quốc và thường đưa 
ra cái nhãn "giả trị toàn nhân loại” để áp đặt, 
ép buộc nhiều dân tộc nghe theo, làm theo. 
Vừa lừa mị, vừa răn đe, vừa tuyên bố thắng 
thừng như kiểu các đời tổng thống của Mỹ 
từng bất thấp dư luận, chà đạp lên lòng tự tôn 
của các dân tộc khác. 


Chi có điều, nên quan niệm giá trị nhân 
loại thế nào 2 cần cư xử với giá trị đó ra sao? 


Phải thừa nhận, cho đến nay đang tôn tại 


một SỐ. giá trị chung của loài người. Khi nên, 


sản xuất ngày cảng có xu hướng quốc tế hóa, 
khi chủ nghĩa đế quốc chuyển dân sang các 
hình thức tập đoàn xuyên quôc gia thì xuất 
hiện một sô vấn đề mang tính toàn câu, như 
vấn đề mậu dịch, thuế quan, vấn đề sinh thái 
môi trường, vẫn đề bảo vệ sức khỏe, chống 
các dịch bệnh chung... 

Nhưng xét cho cùng, sự tôn tại của giá trị 
toan nhân loại không có nghĩa là thủ tiêu tính 


chế ước, tính đặc thù của từng quốc gia, dân 
tộc, từng giai cấp. chế độ chính trị khác nhau. 


Trong thế giới bao la của giá trị, để phân 
biệt đầu là giá trị của đoàn nhân loại, đầu là 
giả trị của giai cấp tư sản, và đầu là giá trị 
của chủ nghĩa xã hội, cũng cần có những tiêu 
chí nhất định. Tiêu chí cao nhất là xét xem 
mục đích của hành vị, có từ con người và vị 
con người không, có vi sự nghiệp phát triển 
xa hội hay không. 


Người ta thấy những giả trị tiền bộ của 
nhân loại có thể hấp thu, dung nạp vào kho 
tàng giá trị của chủ nghĩa xã hội. Bởi chủ 
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thể các giá trị xả hội chủ nghĩa chính là giai 
cấp vô sản, một lực lượng tiên tiến của thời 
đại, một lực lượng có khả năng đại diện cho 
quyền lợi của dân tộc, của người lao động 
nói chung. Giai cấp. vô sản có quyền và có 


›vkhả năng tiếp thu tât cả những giá trị nhân 


đạo, hợp tiên hóa, thuộc cả nên văn minh 
phương Đông và phương Tây. Chẳng phải chủ 
nghĩa Mác cũng đã là một học thuyết biết kế 
thừa tất cả những tinh hoa lý luận của loài 
người đó sao ? 

Tuy vậy, không thể đánh đồng giá trị xã 
hội chủ nghĩa cũng như giá trị tư bản chủ 
nghĩa với giá trị toàn nhân loại. Nói rằng 
trong cái đặc thù (giá trị xã hội chủ nghĩa và 
giá trị tư bản chủ nghĩa) có bao hàm những 
nhân tố, những thành phần có khả năng đưa 
vào kho báu các giá trị chung của nhân loại, 
điều đó không có nghĩa bản thân cái đặc thù 
đó là tất cả, được cOI là cái chung, cái phổ 
biến. Vì vậy, có thể khẳng định dứt khoát : 
giá trị của giai cấp tư sản tuyệt nhiên không 
phải đã là giá trị chung toàn nhân loại. 


Đi vào thực chất hơn, ngay những vấn 
đề "tự do", "bình đẳng”, “bác ái” đã từng được 
ghi trên lâ cờ giải phóng của chủ nghĩa tư 
bản, nay cũng đã bạc màu và đổi thay rất 
nhiều ý nghĩa. Thậm chí, theo nhận định của 
Nô-am Chöm-xkIi, một học giả nổi tiếng 
người Mỹ : "Những thuật ngữ của thuyết trình 
chính trị có hai nghĩa điền hình. Một là nghĩa 
đen theo từ điển và nghĩa khác được giải thích 
theo hướng có lợi cho việc phụng sự quyền 
lực (của bọn thống trị - D.T.). 


Hãy lấy từ "dân chủ" làm ví dụ. Theo 
nghĩa chung, một xã hội dân chủ là dân chúng 
có thể tham gia quản lý các công việc của 
minh một cách có ý nghĩa. Nhưng ý nghĩa 
học thuyết của từ "dân chủ" thì lại khác hắn- 
nó ám chi một hệ thống mà trong đó mọi 
quyết định đều do các khu vực của cộng. đồng 
doanh nghiệp và các nhóm tỉnh túy có liên 


(5) (6) Earl H. Fry. Stan Á. Taylor, Robert S. Wood : 


Amertca - The Vincibfe. Ủ.5S. Foreign Policy for The Twenty- 
 irst Ccntury (Mỹ - nước có thể bị đánh bại. Chính sách đối 
ngoại của Mỹ cho thể kỷ 21). Nxb Prentice Hai, Englewood 
CHHfs, New Jersecy 07632, 1994. tr 122, 123 


quan đưa ra. Quần chúng chỉ là "những người 
quan sát sự việc” chứ không phải là "những 
người tham dự" như các nhà lý thuyết dân 
chủ hàng đầu đã giải thích... Họ được phép 
thông qua quyết định của những người ở trên 
họ và cho mượn sự ủng hộ của mình nhưng 
không được can thiệp vào các vấn đề... 

Nếu quần chúng rời bỏ sự lãnh đạm của 
mình và bắt đầu tô chức và đi vào hoạt động 
thì đó không còn là dân chủ nữa. Đúng hơn 
đó là sự khủng hoảng dân chủ theo cách sử 
dụng thuật ngữ thích hợp, một nguy cơ phải 
vượt qua được bằng cách này hay cách khác: 
Ở En Xan-va-đo bằng các đội quân thần chết- 
Ở trong nước bằng các biện pháp gián tiếp 
và tê nhị hơn" 0)_ 


Nô-am Chôm-xki còn nhấn mạnh : "Thực 
tế, theo cách dùng được thừa nhận, bất cứ 
cụm từ nào chứa từ "tự do" đều có nghĩa là 

cái øì đó trái với nghĩa thực của nó f8), "Phòng 
thủ chiến lược, tìm kiếm hòa binh”, những 
cụm từ mỹ miều đó đều theo hướng ngược 
lại như vậy. 

Nhân loại vỡ lẽ ra răng : Tất cả những 
giá trị mà Mỹ đã, đang và sẽ áp đặt cho nước 
này hay nước khác chẳng qua chỉ là giá trị 
ảo, giá trị lộn ngược, mập mờ con đen... 
Trong thời đại ngày nay, khi chiến tranh lạnh 
kết thúc, sự đối đầu hai phe dường như không 
còn nữa, chủ nghĩa tư bản đứng ở vị thế khác, 
ất hắn những chính khách sẻ còn hung hãng, 
ngạo mạn tỏ ra bất cần đến mức có thê tuyên 


bố bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào về "sự nghiệp 


áp đặt giá trị” của minh. 


Lẽ đương nhiên, các dân tộc còn chút 
lương tri và long tự trọng đâu có coi những 
lời tuyên bố đó là khuôn vàng thước ngọc. 
Chính vì thế ông Lý Quang Diệu, ông 
Mô-ha-mát và nhiều người khác không nhịn 
được đã phải đưa ra lời tuyên bố rõ ràng và 
dứt khoát cũng là lẽ thường tình. Còn nhiều 
dân tộc khác trên hành tính, không những 
không "xài" được mà họ còn tô ra cứng rắn 
chống lại những "giá trị không hợp thời" đó 
một cách quyết liệt. 


“các sản phẩm điện tử "tuyệt vời", 


Mghiêm sứu - Trao đi 


Đối với Việt nam, sự áp đặt giá trị của 
người Mỹ thế nào, không phải đến bây giờ 
mọi người mới nhận ra. Chúng ta đã mây 
chục năm ròng nếm trải một cuộc xâm lăng 
băng súng đạn và cả một cuộc xâm lăng bằng 
văn hóa của Mỹ. Chỉ có điều, giờ đây ta đối 
mặt với cuộc xâm lăng này trong một bối 
cảnh hoàn toàn khác : một mảng lớn các nước 
xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên xô đã 
sụp đổ ; đất nước ta đang trong quá trinh 
chuyển đổi cơ chế ; nên kinh tế thị trường 
và mở cửa đặt ra nhiều tình huống mới ; Mỹ 
sau nhiều năm cấm vận thất bại nay trở lại 
bình thưởng hóa quan hệ với Việt nam. Đó 
là tiền đề và điều kiện cho bước phát triển 
mới trong quan hệ hai nước ; là dịp tốt để ta 
tiếp cận hòa nhập với bạn bè chân chính trên 
thề giới. Tuy vậy, chúng ta cũng đã thấy một 
làn sóng, lúc âm ï, trầm lắng, lúc bùng lên 
sôi động, đó là làn sóng giá trị ào vào từ nhiều 
phía, bằng nhiều con đường, dưới nhiều hình 
thức khác nhau. Đầu tiên là đủ loại hàng hóa 
"tân kỷ”, bia "hảo hạng”, nước ngọt "mê ly”"...; 

“tuyệt 
mỹ”, “đi trước thời đại"v.v.. Người ta dựng 
chai Côca Côla sừng sững trước Nhà hát lớn 
thành phố không được, thi dựng nó ở khắp 
chốn cùng những mác rượu mạnh của tât cả 
các nước. Thuốc lá ngoại kẻ biến to bày la 
liệt mặt tiền các đường phố. Các ông chủ 
nước ngoài chăm chú đầu tư vào dịch vụ 
khách sạn, nhà hàng, sòng bạc, dạ hội, vũ 
trưởng, câu lạc bộ... 

- Đan xen với hàng hóa là những tài liệu 
in đẹp được tán phát, tặng biếu rộng rãi hết 
người này đến người khác, hết cơ quan này 
đến cơ quan khác, tân dương giá trị mới, phủ 
nhận giá trị cũ, suông sã bác bỏ chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hỗ Chí Minh, thay 
thế vào đồ cái gọi là lý thuyết về văn minh 
trí tuệ”, "xã hội hậu công nghiệp” "xã hội 
thông tin”. , Về làn sóng nọ làn sóng kia, rối 
tung rối mù Ì nhứ canh hẹ. 


(7) Nô-am Chôm-xki : Chú Sam thực sự muốn gì. Nxb 
Chính trị quôc gia. Hà nôi. 1995. tr 75-76 
(8) Sđif, tr 76 
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Nghiên sưu - VYraoe đổi 


Về kinh tế. thấy rõ một mưu đồ tiêm ân 
là từng bước đẩy mãi, đẩy mãi nhu cầu con 
ngươi lên thật cao trong điều kiện hiện tồn 
một nền kinh tế xã hội còn ở mức rất thấp. 
Người ta thích tiêu xài, trọng và ưa dùng đỗ 
xịn, đồ sang. Mới đầu, không khí xa hội có 
nhộn nhịp lên, sức mua của dân tiến thêm 
một bước ; mặt đó đáng ghi nhận và đáng 
mừng đối với một xã hội vôn ngưng trệ qua 
một thời bao cấp. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy 
nhiều mặt không ôn. Con người giờ đầy luôn 
dẫn vặt, tự mầu thuần với mình, khát tiền và 
lao đi tìm tiền, tôn vinh đồng tiền lên quá 
mức. Lô gích của tâm lý sẽ là một sự hối 
thúc bực bội trước thực trạng xa hội ; con 
người luôn trong trạng thái không thỏa mãn, 
cảm thấy bất công. vô lý, muốn phá bung tất 
ca. 


Về uïn hóa, sự xâm nhập và áp đặt giá 
trị đa dạng và tỉnh ví hơn nhiều. Trước hết 
là sức mạnh tấn công của hệ thống phương 
tiện nghe nhìn. Mặt tốt, mặt thuận lợi của 
các loại phương tiện này ai cũng thấy rõ. Mặt 
xấu, mặt tiêu cực của nó thật không thê coi 
thường. Nó tác động trực tiếp, rỉ rả, len lỏi 
đến mọi đối tượng. trong mọi không gian và 
thời gian. Nó tran lan và ảo ạt không gì có 
thê kiêm soát nôi. 


Đại phát thanh là phương tiện nhanh nhạy 
và phô biến nhất. Có 23 đài trên thế giới phát 
tiếng Việt (người ta tính răng 4/5 dân số thê 
giới có thể nghe được đài tiếng nói Hoa kỳ). 


Các đài phan động phát ca nhạc xen kẻ 
với tin tức xuyên tạc, với kinh câu nguyện 
đủ loại đánh vào tâm lý người nghe đến não 
lòng. Bái hát “Chút quà cho quê hương” của 
Việt Dũng và Xuân Sơn, nghe xong có gia 
đình đã khóc nức nở. 

Cơn sốt băng hinh nhập lậu và thu trộm 
từ các kẻnh truyền hình bẻn ngoài, củng với 
sách dịch vội vá, sách tuyên truyền vs tôn 
giáo cho mọi đối tượng đã làm xoay chuyển 
thị hiếu thưởng thức thâm mỹ của một bộ 
phận lớn quần chúng, lung lạc tư tưởng tình 
cam con người đến bất ngờ. Phim bạo lực và 
truyện chưởng bò vào tận góc học tập của 
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con em mỗi gia đình, tác động đến mức có 
học sinh gây án mạng đau lòng. | 
Đề chống lại thủ đoạn áp đặt giá trị từ 
bên ngoài, nhiều quốc gia đã tìm sức mạnh 
trong nội lực dân tộc ; bằng đủ hinh thức và 
biện pháp giữ gin và phát huy truyền thống 
tình hoa của dân tộc. Chóng đi liên với XáW, 
và nhiều khi xáy và phỏng phải đi trước một 
bước. Ở đây, có mấy vấn đề đáng lưu ý: 


Thư nhất, dùng chính sách xa hội để tác 
động gián tiếp và trực tiếp đến cộng đồng, 
nhăm hình thành những chuẩn mực và định 


-_ hướng giả trị mới. Chính sách xa hội phải trở 


thành công cụ có sức lay chuyên đến nhu cầu 
và lợi ích thiết thân của con người, không đề 
sự tách biệt và phân cực quá đáng trong xã 
hội. 

Thư hai, tạo ra sức mạnh chống đỡ từ 
phong trào quần chúng ở cơ sở ; sử dụng 
nhiều lực lượng xã hội, bủa vây, ngăn chặn, 
tô chức nhưng hoạt động, lôi kéo con người 

vao môi trường lành mạnh, trong sạch. 


Thứ ba, tăng cường vai trò lãnh đạo và 
quản lý nhà nước trong mọi hoạt động xã hội; 
giữ vững chủ quyền trong giao lưu, hợp tác 
kinh tế văn hóa với nước ngoài bằng hệ thống 
pháp luật chặt chẻ. Có hình thức xử phạt kịp 
thời và nghiêm minh với mọi đối tượng vi 
phạm. 


Thứ tư, nghiên cứu biên soạn, tô chức học 
tập theo chương trình (ở tất cả các loại nhà 
trường) hệ thống giá trị cốt lõi của dân tộc ; 
phân tích những phản giá trị, trái với thuần 
phong mỹ tục của dân tộc để tuổi trẻ cảnh 
giác tránh đỡ và dự phòng. 

Thứ năm, chủ động và đầu tư thỏa đáng 
để đưa ra xã hội nhiều sản phẩm văn hóa 
có giá trị (theo một cơ chế ưu đãi), đê phô 
biến dễ dàng và rộng rãi đến tận người đọc, 
người xem. Thông qua đó xác định niềm 
tin của con người vào cái chân, thiện, mỹ; 
trần trọng những giá trị văn hóa của dân 
tộc, biết chọn lọc tinh hoa văn hóa của loài 
người. Chi có như vậy chúng ta mới có kha 
năng chống lại có hiệu quả cơn lốc áp đặt 
giá trị tử bên ngoài C1 


NHỮNG vế „ "ng ĐÂU (HUYỆN DI£H 
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A một tỉnh điện núi, Yên bái có hơn 68 
vạn dân bao gồm nhiều dân tộc anh em 
sinh sông (trong đó người kinh chiếm 
54% ; 31 dân tộc khác chiếm 46%). Tổng diện 
tích đất tự nhiên là 680 807 ha, trong đó đất 
có kha năng canh tác chỉ chiếm 13.4% ; còn 
lại 86,56% là đất đôi rưng. Toàn tỉnh có 9 
huyện, thị thi 2 huyện (Trạm tấu và Mù căng 
chải) là vùng cao trọng điểm của cả nước, 10 
xã với Šl0 tôi: bản là vùng cao (chiếm 67% 
diện tích và 30,2% dân số). ` 


Trên cơ sở điều kiện tự nhiên và xa hội, 
có thể khái quất thực trạng kinh tế của Yên 
bái như sau : tài nguyên rừng và đất rừng nhiều, 
khoảng sản phong phú, đa dạng, nhưng chưa 
được khai thác tốt, phần lớn còn năm dưới 
dạng tiềm năng. Sản xuât nông - lâm nghiệp 
tuy đã có tiền bộ. song nhịn chung con mang 
nặng tính tự cung tự cấp, thuần nông, chậm 
phát triên. Những trục giao thông chính tương 
đối thuận lợi hơn SO VỚI mỘt sỐ tỉnh vùng cao 
lân cận, nhưng nhìn chung cơ sở hạ tầng vấn 
yếu kém. Trình độ dân trí thấp. đời sông nhân 
dân các dân tộc, nhất là ở vùng cao còn rất 
khó khăn. 


Dưới ánh sáng đường lối đổi mới của 
Đăng, với việc thực hiện bước chuyển nền kinh 
tế sang sản xuất hàng hóa nhiều thành phần 
vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý 
của nhà nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, ý thức sâu sắc được những khó khăn, 
thách thức và trách nhiệm nặng nề của mình, 
Đảng bộ tỉnh Yên bái đã huy động trí tuệ trong 
và ngoài Đăng, nhận rõ những khó khăn, đánh 
giả đúng những tiềm năng và lợi thế so sánh 
của minh, xác định phương hướng, bước đi 


thích hợp bảo đảm phát triên kinh tế xã hội 
một cách vững chắc và đỡ tụt hậu xa hơn so 
với các tĩnh trong vùng. Đại hội đảng bộ tỉnh 
Yên bái lần thứ nhất đã quyết định lựa chọn 
cơ cầu kinh tế nông lâm - công nghiệp chế biện 
- dịch vụ và xuât khẩu. Cho đến nay cơ cấu 
đó vẫn phù hợp. Dê đưa Yên bái nhanh chóng 
vươn lên trở thành một tỉnh có nền kinh tế phát 
triển, Tỉnh ủy Yên bái :đã xác định phương 
châm chỉ đạo kiên trì con đường đôi mới như 
sau : 

Một là. động viên toàn đang bộ và nhân 
dân các dân tộc trong tính phát huy cao độ ý 
thức tự lực tự cường, năng động sáng tạo. đi 
lên từ tiềm năng, thế mạnh và băng các nguồn 
lực hiện có của minh. Tích cực tranh thủ sự 
giúp đỡ của Trung ương Đảng, Chính phủ. các 
bộ, các ban ngành, đồng thời mở rộng sự hợp : 
tác với các tinh trong nước và nước ngoài nhằm 
thu hút vốn và các nguồn lực tập trung cho 
mục tiêu tăng trưởng kinh tế và phát triên bên 
vững, tăng khả năng hội nhập nên kinh tế của 
tỉnh vào sự phát triển chung của vùng và cả 
nước. 


Hai là, đẩy nhanh sự chuyển dịch cơ cầu 
kinh tế nông lâm - công nghiệp chế biến - dịch 
vụ và xuất khẩu theo hướng công nghiệp hóa. 
hiện đại hóa, thực hiện nhất quán chính sách 
kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế quốc ì 
doanh giữ vai trò chủ đạo, cùng với kinh tế 
hợp tác làm nên tảng, liên doanh liên kết, 
hướng dẫn và hỗ trợ các thành phân kinh tế 
khác cùng phát triên theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 


* Bí thư Tình ủy Yên bái 
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Thưực tiền - Minh nghiệm 


Ba là. lấy hiệu quả kinh tế - xã hội và 
bao vệ môi trường sinh thái làm thước đo sự 
phat triển của các ngành, các lĩnh vực và các 
thanh phần kinh tế. Tập trunø đầu tư CÓ trọng 
điểm phát triển những ngành kinh tế mũi nhọn 
(lương thực. thực phâm, cây công nghiệp, 
trông rừng, công nghiệp chế biến, công nghiệp 

vật liệu...), gắn phát triên cơ sở hạ tầng và xây 
dựng đồ thị phù hợp với điều kiện và hoàn canh 
cho phép của tĩnh miền núi. Chú trọng đầu tư 
phát triên kinh tế - xã hội vùng cao, vùng sâu, 
vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. 


Bón la, tập trung đưa nên kinh tế từ tự 
cung tự cấp lên sản xuất hàng hóa theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa : đây mạnh việc 
tiếp thu, ứng dụng những thành tựu khoa học 
công nghệ, xây dựng một nên sản xuất nông- 
lãm - sinh thái phát triên gắn với công nghiệp 
chế biến theo vùng nguyên liệu, gắn sản xuât 
với thị trường, ưu tiên tiếp thu những công 
nghệ có khả năng tạo được nhiều việc làm cho 
ngươi lao động. 


Năm là, kết hợp phát triên kinh tế với 
chăm lo các mặt đời sông văn hóa, xã hội của 
nhân dân, coi trọng phát triển các nguồn lực 
thông qua việc thực hiện có hiệu quả các 
chương trình về giáo dục, đào tạo, chăm sóc 
ng khỏc của nhân dân ; nâng cao trình độ dân 

. bôi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài, lấy 
mục tiêu "dân giàu tính mạnh, xã hội công 
băng văn minh" làm động lực phát triển. 


Sáu Ía, : kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xa hội với tăng cường an nĩnh 
quốc phòng, giữ vững ôn định. chính trị xã hội. 


Bảy là, xây dựng Đăng và hệ thống chính 
trị vững mạnh để thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu nhiệm vụ đề ra. 


Nhìn lại trong 5 năm qua (1991- 295), 
nên kinh tế tỉnh Yên bái đã đi vào ôn định và 
bước đầu có khởi sắc. Nhịp độ tăng trưởng 
GDP bình quân hăng năm là 7,5%, thu nhập 
binh quân đầu người năm 1995 là 170 USD, 
tăng l,5 lần so với năm 1990. Kết quả đó cũng 
được thê hiện qua sự chuyên dịch cơ cấu kinh 
tế theo hướng tiến bộ. Nếu lây kết quả của năm 
|995 so với năm 1990 thì ti trọng ngành nông- 
lâm nghiệp giảm từ 68% xuống 55,5%, còn 
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lĩnh vực công nghiệp và thương mại dịch vụ 
tăng từ 32% lên 44.5%. 

Sản xuất nông - lâm nghiệp được coi là 
mặt trận hàng đầu nên tỉnh đã tập trung đầu 
tư vốn và chỉ đạo sát sao, nhờ đó đã đạt được 
nhịp độ tăng trưởng trung bình hăng năm là 
5,65%, cao hơn các thời kỳ trước 1990, nhất 
là về sản xuất lương thực. Mỗi năm tinh đã 
chủ động đâu tư gần l tỉ đồng trợ giá giống 
lúa, ngô, giá cước vận chuyên phân hón. đồng 
thời tăng cương công tác khuyên nông. chuvẻn 
giao ký thuật cho nông daàn.. Nhớ đó. 
năng suất lúa bình quân toàn tỉnh đã dat rên 
72 tạ/ha, đưa tổng sản lượng quy thóc năm 
[995 lên I7 vạn tần. cao nhất từ trước tới nay. 
Do giải quyết được lương thực, đồng bào các 
dân tộc đủ ăn. nên nạn đốt rừng làm nương 
rầy đã giam đáng kê. Kết quả tuy mới bước 
đầu nhưng có ý nghĩa rất to lớn, tạo tiền đề 
cho nên kinh tế của tỉnh phát triên toàn diện. 


Yên bái có thế mạnh trước mắt cũng như 
lâu dài là kinh tế lâm nghiệp và cây công 
nghiệp. Múi nhọn đê khai thác thế mạnh này 
là tập trung phát triên các loại cây. con có giá 
trị kinh tế cao như : chè. , QUẾ, ca phẻ. chăn nuôi 
bò thịt, bò sữa... và gắn với nó là phát triên 
công nghiệp chế biến nông lâm sản xuất khâu. 
Về cây chẻ, những năm qua tình đã tập trung 
phát triển theo hai hướng, vừa mở rộng diện 
tích trồng mới, vừa đây mạnh thâm canh trên 
diện tích 7 300 ha hiện có, đồng thời chú trọng 
hoàn thiện và đôi mới công nghệ chế biến chè. 
Ngoài các cơ sở của Trung ương, tỉnh đã lắp 
đặt thêm hàng chục nhà máy che công nghệ 
mới với quy mô vừa và nhỏ phù hợp với từng 
vùng nguyên liệu. đưa tông công suất của các 
nha máy chế biến chè búp tươi lên I18 
tân/ngày. Di đôi với cây chè. tỉnh chủ trương 
đấy mạnh phát triển trông cây quế nên diện 
tích tăng gầp đôi so với trước (khoảng I,l vạn 
ha). Cây cả phê tuy mới đưa vào đất Yên bái 
nhưng qua khảo sát (về chất đất và kiêm 
nghiệm về chất lượng cà phê) đã kết luận đây 
là loại cây hoàn toàn có thê đứng vững trên 
đất Yên bái và có thể trở thành nguồn hàng 
xuất khẩu quan trọng. Mía cũng có khả năng 
phát triên mạnh ở Yên bái. Đền nay toàn tỉnh 
đã có hàng ngàn ha mía đôi. Nếu có chính sách 
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khuyến khích thoa đáng và có nhà máy chế 
biến đường tại chỗ thi vùng mía đôi của tỉnh 
Yên bái cũng có triên vọng. Ngoài cày công 
nghiệp, phong trao phát triển cây ăn qua cũng 
khá mạnh. Chỉ trong vòng 4 - Š năm trở lại 
đây. điện tích cây ăn quả đã lên tới 3 500 ha. 
Tỉnh đã hình thành vùng cây ăn quả tập trung 
như cam, bưởi. quýt, nhan... với số lượng hàng 
hóa trên ] 000 tân quả tươi, đập ứng một phần 
nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong tĩnh và 
bán ra ngoài tinh. Sản xuất lãm nghiệp 5 năm 
qua đã có bước phát triên nôi bật cả về số lượng 
và chất lượng. Tính đến nay toàn tỉnh đã giao 
20 vạn ha đất rừng cho hộ nông dân. chuyển 
mạnh sang bao vệ 'khoanh nuôi và trông rừng 
4,7 vạn ha (trong đó có 4 vạn ha rừng trồng 
mới) ; khoanh nuôi 3,9 vạn hà rừng; bảo vệ 
rừng tự nhiên 12.3 vạn ha, đưa tông diện tích 
rừng toàn tính lên 21 vạn ha, nâng tỷ lệ rừng 
có tán che từ I7 năm 1991 lên 30,5% năm 
995, giảm mức khai thác gỗ bình quân hăng 
năm là 18,5%. Năm 1995, mức khai thác rừng 
chỉ bằng 36% so với năm 1990. Ngành chăn 
nuôi trong 5 năm qua phát. triển khá mạnh ca 
về số lượng, chúng loại và chất lượng (bình 
quân tông đàn øia súc tăng 3.82 và tông sản 
lượng thịt tăng 6% /năm). Năm 1995 binh quân 
mỗi hộ nuôi l,l5 con trâu bò, 2,5 con lợn. 
Riêng đàn dê tăng 13,75%. Phong trao nuôi 
cá. lươn, ếch, ba Bạt. phát triển Ở nhiều nơi, 
mang lại thu nhập đáng kê, góp phần phát triên 
kinh tế hộ, cải thiện đời sông nhân dân. 


-_ Tự những kết quả trên có thể khẳng định 
răng. nhờ những bước chuyên dịch cơ câu sản 
xuât đúng hướng mà nông - lâm nghiệp của 
Yên bái bước đầu đã phá thế độc canh, thuần 
nông, giảm dần tỉnh tự cung tự cấp. tăng tỷ 
trọng sản phẩm hàng hóa. Sản xuât đã bám 

sát nhu cầu của thị trường, chất lượng sản 
phẩm ngày càng khá hơn, hàng hóa làm ra đến 
đầu tiêu thụ hết đến đấy. Phương thức làm ăn 
bước đầu đa có thay đôi, hộ nông dân đã biết 
gắn trông trọt với chăn nuôi, kinh doanh tông 
hợp. sản xuất nông - lâm nghiệp gắn với công 
nghiệp chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm. 


Cùng với nông - lâm nghiệp, ngành công 
nghiệp và thương mại dịch vụ đã có sự phát 
triên đáng kể. Băng cách huy động nhiều 


nguồn vốn từ ngân sách, tín dụng ngân hàns. 
vốn của các doanh nghiệp. hợp tác liên doanh, 
5 năm qua Yên bái đã huy động hàng trăm tì 
đông cho việc đôi mới thiết bị công nghệ vú 
xây dựng mới một số cơ sở công nghiệp do 
tinh quản ly như : xây dựng nhà máy chế biến 
chè. gô, sản xuất giấy. lò nung sứ tuy-nen công 
suất 450 tắn/năm, lò nung gạch tuy-nen của 
công ty vạt liệu Xuân Xã công suất 20 triệu 
viên/năm... Công nghiệp nho, thủ công nghiệp 
phát triên mạnh ở cả nông thôn, thị xã và thị 
trần. tạo thêm nhiều việc làm cho người lao 
động. Giá trị sản lượng công nghiệp năm 1995 
đạt 105 tỉ đông, tăng gấp đôi so với năm I994. 


Những năm qua Đảng bộ tỉnh đã COI trọng 
xây dựng cơ sở vật chất. cho phát triển kinh 
tế- xa hội như điện, giao thông, thông tin liên 
lạc, các cơ sở phúc lợi ở trnh. các ïiuveït thị 
và nông thôn. Bằng các biện pháp tích cực từ 
nhiều nguồn, toàn tinh đã huy động được 93 
tỉ đông cho xây dựng kết cấu hạ tằng, phát triên 
sự nghiệp y tê, giáo dục. Nhờ những cô găng 
trên, ty trọng ngành công nghiệp xây dựng đã 
tăng từ l1,7% năm 1991 lên 22.9% năm 1995 
trong cơ câu giá trị tông sản lượng. 


Kinh t dịch vịt tÍH/HỤ mat, vuật khâu 
phát triển và chiếm ty trọng ngày cảng cao 
trong cơ cấu kinh tế. Đăng chú ý là trong tỉnh 
đa hình thành 72 chợ nông thôn (mới), tạo điều 
kiện cho việc trao đôi giao lưu hàng hóa giữa 
các hộ nông dân. từ đó kích thích sản xuất phát 
triên. Một số sản phẩm hàng hóa như chè, ĐỎ, 
quế đã có mặt ở thị trường nước ngoài như : 
Hàn quốc. Nhật bản, Mỹ, Đài loan, Ba lan, 
Lào, Nga. Trung quốc v.v.. Nhờ năm bất và 
mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm kim 
ngạch xuất khẩu năm 1995 tăng gấp 2,2 lần 
sơ với năm 99]. Thu ngân vn trên địa bàn 
tỉnh binh quân tăng 26.5% /năm, tạo cơ sở cho 
đầu tư xây dựng các kết cấu hạ tầng. các công 
trinh phúc lợi phục vụ cho sản xuất và đời sống 
của đồng bào các dân tộc trong tính. Tính bình 
quần tốc độ tăng trưởng thương mại dịch vụ 
hằng năm là 10,5%, tỷ trọng kinh tế thương 
mại dịch vụ năm 1995 là 28,9% trong cơ cầu 
kinh tế chung của toàn tỉnh. 


Nhờ có tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch 
cơ cầu theo hướng tiếh: cực, đời sông của nhân 
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dân các dân tộc được ôn định và có bước cải 
thiện. Năm 1995 so với năm 1991, số hộ khá 
và giàu tăng từ 7% lên 14%, số hộ nghèo giảm 
từ 33% xuông 18%. Đến nay trên toàn tính đã 
có 73 xã có điện lưới quốc gia, lŠ ngàn hộ có 
máy thuy điện nhỏ. 57% SỐ hộ có điện thắp 
sáng. Toàn tỉnh có 74,2% số xã có trạm y tế. 
Cứ I vạn dân có 22 giường bệnh. và 4,6 bác 
sĩ. Yên bái không còn xã "trắng" về cơ sở giáo 
dục, trong đó 70% số xã CÓ trưởng cấp ÏI, các 
huyện, thị đều có trường cấp III hoặc liên cấp 
II-IH. Toàn tình có 9 trường phô thông dân 
tộc nội trú hăng năm thu hút I 600 học sinh 
con em các dân tộc ít người vào học. Mức 
hương thụ văn hóa. thông tin của nhân dân: tăng 
lên đáng kê. Có thể nói bộ mặt xa hội từ thị 
xã đến nông thôn đã có sự khởi sắc. 


' Quốc phòng an nĩình được giữ vững và 
tăng cường, tô chức đảng, chính. quyên mặt 
trận và cácƒđoàn thê chính trị từ tinh đến cơ 
sở được kiện toàn, chính đốn và đôi mới. Đội 
ngủ cán bộ có trình độ văn hóa, khoa học kỹ 
thuật và lý luận nhiều hơn và được trẻ hóa một 


bước. Họ luôn tin tưởng vào đường lối đổi mới 
của Đăng, đã và đang thích ứng dần với cơ 


chế INỚI. _ ` 
'Bên cạnh những thanh tựu đã đạt đượẻ. 
Yên bái cũng còn nhiều tÔn tại, yếu kém cân 
phải khắc phục. Cơ cấu kinh tế tuy có sự 
chuyển dịch nhưng còn chậm và chưa đồng 
bộ. Sản xuất nông - lâm nghiệp vốn là thế 
mạnh của tình nhưng chứa được phát huy triệt 
đề, còn đê lãng phí tài nguyên. Công nghiệp 
có bước phát triển mới nhưng chưa tương xứng 
với yêu cầu. Cơ cầu ngành còn chưa hợp lý 
quy mô nhỏ, phân tán, 'chưa thật gắn chặt với 
nông - lâm nghiệp ; thiết bị công nghệ còn lạc 
hậu. Cơ sở hạ tầng đã được xây dựng nhiều 
hơn trước nhưng vần trong tình trạng yếu kém, 
lạc hậu. Đội ngũ cán bộ quản lý kinh tê, khoa 
học kỹ thuật, công nhân và lao động lành nghề 
vừa thiếu lại vừa yếu, chưa tương xứng với yêu 
cầu của sự nghiệp đôi mới. Trinh độ dân trí 
thấp, đời sống nhân dân, nhất là ở vùng cao, 
vùng sâu, vùng xa côn khó khăn ; sự chênh 
lệch giữa các vùng còn lớn. Đảng bộ Yên bái 
đang tập trung lãnh đạo khắc phục những yếu 
kém tôn tại để đưa nên kinh tế - xã hội của 
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tỉnh phát triển hơn, sớm hòa nhập vào sự phát 
triên chung của cả nước. 


Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được 
trong Š năm qua, Đăng bộ và nhân dân Yên 
bái nêu cao quyết tâm, thống nhất hành động. 
phần đầu thực hiện băng được các mục tiều 
kinh tế - xã hội là : nâng mức bình quân GDP 
đầu người lên 2,5 lần vào năm 2000 (tức là 
300 USD trở lên) ; nhịp độ tăng trương thời 
kỳ 1996-2000 bình quân I1⁄/năm. Nếu đạt 
được những chỉ tiêu này cơ cấu kinh tế của 
tình đến năm 2000 sẽ chuyển địch theo hướng: 
nông - lâm nghiệp chiếm 33%, công nghiệp 
dịch vụ la 67%, xóa xong nạn đói giáp hạt, 
rút ngắn khoảng cách giữa vùng giàu và vùng 
nghèo, tăng số hộ giàu lên 30%, giảm số hộ 
nghèo xuống 1/2 so với hiện nay. 

Muốn thực hiện được mục tiêu tông quát 
nói trên, chúng tôi phải tiến hành đồng bộ các 


giải pháp chủ yếu sau : 


|. Khai thác và huy động mọi nguồn lự(c 
của các thành phân kính tế. Trước mặt phải 
chấn chinh và sắp xếp lại các doanh nghiệp 
quốc doanh. làm cho chúng thực sự có vai trò 
chủ đạo trong phát triên kinh tế, đặc biệt trong 


.một số ngành như : công nghiệp, cơ sở hạ tàng 


(đường, điện, nước, thông tin liên lạc). cung 
ứng vật tư - kỹ thuật, lưu thông hàng hóa thiết 
yếu... Có như vậy nhà nước mới vươn cánh 
tay tới các vùng cao, vùng sâu, vùng xa, nơi 
mà kinh tế tư nhân chưa thể làm được. Trong 
linh vực nông - lâm nghiệp, khu vực quốc 
doanh phải tiếp tục vươn lên làm trung tâm. 
đầu môi ứng dụng và phô biến khoa học - kỹ 
thuật, tô chức liên doanh liên kết với kinh tế 
hộ và các thành phân kinh tế khác nhằm nâng 
cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh. 


Khuyến khích các thành phần kinh tế, các 
hộ nông dân vươn lên sản xuât hàng hóa, làm 
giàu băng tiềm năng- hiện có như đất đôi. 
rừng... lạo cơ chế khuyến khích hộ nông dân 
tập trung vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh; 
hinh thành các trang trại, tổ hợp tác... Hiện 
nay toàn tỉnh đã có 20 doanh nghiệp tư nhân, 
6 công ty trách nhiệm hữu hạn, 7 300 hộ sản 
xuất tiểu thủ công nghiệp, 5 900 hộ kinh doanh 


thương mại, 3 250 chủ trang trại đang phát huy 
tốt. 

2. Đổi mới các hình thức kinh tế hợp tác. 
Yên bái là một trong những tỉnh sớm có chủ 
trương đôi mới kinh tế hợp tác trong nông - 
lâm nghiệp và dịch vụ. Các hợp tác xã tô chức 
theo mô hình cũ đa được chuyên đổi sang làm 
chức năng chủ yếu là dịch vụ cho kinh tế hộ 
từ một khâu đến nhiều khâu. Các hình thức 
hợp tác đa dạng trong nhiềư lĩnh vực như hợp 
tác theo vụ, hợp tác chế biến, tiêu thụ sản 
phẩm. trồng và bảo vệ rừng, hợp tác về thủy 
lợi, góp vốn sản xuất - kinh doanh, dịch vụ.. 
với nhiều quy mô tùy theo đặc điểm và trình 
độ sản xuất của từng vùng được khuyến khích, 
đang phát triên rộng khắp. Vấn đề quan trọng 
là làm thế nào tông kết được kinh nghiệm, nêu 
bật những điện hình tiên tiến và nhân rộng ra 
toàn tính. 


3. Sắp xếp lại cơ cầu vàng và tiểu NUNG 
nhằm khai thác và phát huy những lợi thế vê 
địa lý và sinh thái, cơ sở hạ tầng và chất lượng 
nguồn nhân lực của từng vùng. Thực hiện từng 
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bước việc phân công lại lao động theo hướng 
chuyên môn hóa và tạo ra sức bật mới cho từng 
vùng. Sự phân công này mang tính chất tương 
đối. không khép kín, nhưng là cơ sở để bố trí 
hợp lý các ngành sản xuất và phân bố các 
nguôn lực trong vùng. xác định những mục 
tiêu cụ thê và trọng yếu, chọn hướng ưu tiên 
cho tưng vụng, cùng như phối hợp đồng bộ 


_ trên toàn tính. 


4. Đao tạo và đao tạo lại đội nụau cán bộ. 
chú trọng cán bộ đồng bào dân tộc H10 CaO. 
Đây là vấn đề được lãnh đạo tỉnh và các cấp 
các ngành rất quan tâm. Tỉnh đã thực hiện 
đúng quy trình nghiên cứu. đ‹nh giá và đề bạt 
can bộ, thường xuyên duy trì chế độ luân 
chuyển cần bộ nhằm gắn lý luận với thực tiền. 
Đồng thời tỉnh cũng đã làm tốt công tác quy 
hoạch, đào tạo, bôi dưỡng thường xuyên về 
văn hóa, chuyên môn, lý luận. cho đội ngũ cần 
bộ cả trước mắt và lâu dài từ cấp tỉnh đến cấp 
CƠ sở xã. Trên cơ sở đó đội ngũ cán bộ của 
tỉnh từng bước được tiêu chuẩn hóa, nhất là 
cán bộ chủ chốt ~l 


Dâu ân... 


(Tiếp theo trang 54) 


4 - Quan tâm lãnh đạo các đoàn thể quân 
chung. 

Chị đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chi 
Minh của công ty gôm I7 đoàn viên, chiếm 
50% tông số thanh. niên. Xác định rõ thanh 
niên là lực lượng xung kích trên tât ca các mặt 
hoạt động. chị bộ đã tập trung sức lãnh đạo 
xây dựng chi đoàn thanh niên cộng sản Hỗ 
Chí Minh của công ty thật vững mạnh. Đề 
kích thích và phát huy được vai trò của thanh 
niên thì điều trước hết là phải tin họ và mạnh 
dạn giao việc cho họ. Vị thế, theo đề nghị của 
chi ủy, giám đốc công ty đã giao cho chỉ đoàn 
thanh niên đảm nhiệm 2 công trình quan trọng. 
Đến nay, các công trình đó đã hoàn thanh, đạt 
chất lượng cao và đã được đưa vào sử dụng. 
Số đảng viên mới được kết nạp. phần lớn là 
những đoàn viên do chỉ đoàn giới thiệu. 


Tô chức công đoàn có 94 đoàn viên. Dưới 
sự lãnh đạo của chi bộ. tô chức công đoàn đã 
nêu cao được vai trò của mình trong việc tham 
gia bạn định các kế hoạch sản xuất, kinh 
doanh: kiểm tra, giảm sát cơ quan chuyền môn 
thực hiện chính sách, chế độ đối với công nhân 
viên chức ; chủ động đề xuất và phối hợp VỚI 
chính quyền cải thiện điều kiện làm việc, chế 
độ bảo hiêm xã hội, bảo hộ lao động... cho 
cán bộ. công nhân viên. 


Do những thanh tích đạt được, chỉ bộ 
Công ty TVXDCT 625 đa được công nhận là 
đơn vị trong sạch, vững mạnh trong nhiều năm 
và năm 1994- 995 được Thành ủy TP Hồ Chí 
Minh biểu dương. khen thưởng. 


Trên bước đường phát triên, mặc dù trước 
mắt còn nhiều khó khăn, song với những kết 
qua và kinh nghiệm đã tích lũy được, chắc 
chăn chỉ bộ Công ty TVXDCT 625 sẽ ngày 
càng ghi đậm nét hơn dấu ấn lãnh đạo của 
mình <1 


+5 


Thực tiền - Minh nghiệm 


Những điêu ghi nhận 
từ công tác thuế 


ở tỉnh: Hải ñưng 


hoạch tập trung sang nên kinh tế thị 

trưởng theo định. hướng xa hội chủ nghĩa, 
Nhà nước ta đã sử dụng nhiều công cụ khác 
nhau, trong đó công cụ Tái chính - Thuế có 
tăm quan trọng đặc biệt. Đây cũng là mặt trận 
nóng bong, cấp bách vì nó bảo đảm nguôn thu 
quan trọng của ngân sách nhà nước, thực hiện 
sự binh đẳng Vĩ công băng xã hội. góp, phân 
ôn định giá ca tiền tệ, thúc đẩy kinh tế - xã 
hội phát triển. Trong lĩnh vực này, nhiệm vụ 
thu thuế là hết sức quan trọng đệ bảo đảm các 
điều kiện vật chất cho phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước nói chung và các địa phương 
nói riêng. Vị vậy, thu thuế là mối quan tâm 
thường xuyên của toàn đàng, toàn dân, các 
cấp các ngành, cũng như ở từng địa phương. 


Ti việc chuyên từ nền kinh tế kế 


Nhưng năm gần đây, được sự chỉ đạo của 
tính, Bộ tài chính, Tông cục thuế và sự phối 
hợp của các cập. các nạ rành liên quan, ngành 
thuê Hai hưng đã từng bước hoàn thiện. phát 
triên và công tác thu thuế đã đạt được những 
kết quả đáng mừng. Năm nào tỉnh cũng hoàn 
thành sớm và vượt mức kế hoạch nhà. nước, 
năm sau cao hơn năm trước, góp phân hoàn 
thành nhiệm vụ chung của ngân sách nhà nước 
và Đ#Óp phần căn đối ngàn sách địa phương. 
thực hiện tốt 4 chương trình kinh tế của tỉnh. 
Những con sô dưới đây cho thấy rõ điều đó : 


Đơn vị tÝ đồng 


AmxaaWvrk tới 


-Kẻ hoạch pháp lệnh 


281.9 370.9 
- Thực tê thu 328.3 498.5 


-Tý lệ đạt (% ) 


Thu ngân sách 9 tháng đầu năm 1995 : 
305 tì đồng. đạt 75.22% kế hoạch trung ương, 
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72% kế hoạch địa phương, tăng 
57,7% cùng ky năm trước. 

Kết qua đạt được trên đây là 
sự thê hiện tập trung quan điểm, 
chủ trương phát triêền Kinh tế của 
Đang và "Nhà. nước ; hiệu quả 
quan lý sản xuất kinh doanh : qua 
trinh tô chức, thực hiện các pháp 
luật, pháp lệnh và chế độ chính 
sách thuê của tỉnh. Kết quả trên 


có nhiều nguyên nhân khách quan 
và chủ quan, trong đó nôi lên một số nguyên 
nhân cơ bản sau : 


|. Kinh tê trên địa bàn tình có mức tăng 
trưởng khá. 


Gốc của vấn đề chính là ở sản xuất kinh 
doanh phát triển. Chi trong điều kiện có sự 
tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ thì công tác thu 
mới có cơ sở đạt hiệu quá cao. Mắy năm qua, 
tình hình sản xuất kinh doanh của cả kinh tẻ 
trung ương và kinh tế địa phương ở Hai hưng 
đều có mức tăng trưởng khá. nhật là các sản 
phẩm then chốt tạo nguồn thu như : xi măng, 
điện, xăng dầu. sản phẩm. công nghiệp nhẹ và 
chế biến. 'Tốc độ phát triên kinh tẻ binh quân 
5 năm từ 199] đến [995 đạt I I.6%. Năm 1994, 
tốc độ tăng tông sản phâm trong tinh (GDP) 
đạt 10,4% ; giá trị sản phẩm công nghiệp lanh 
thô tăng I7,9% trong đó công nghiệp địa 
phương "HH. 25,5% ; giá trị sản lượng nông 
nghiệp tăng - 3,4%. Sáu tháng đầu năm 1995, 
giá trị sản lượng công nghiệp lãnh thô tăng 
401% , 81a trị sản lượng nông nghiệp tăng 10%... 


Có được mức tăng trưởng như trên là do 
tĩnh đã có các chủ trương phát triên kinh tế 
đúng đắn, xuất phát từ thực t của địa phương. 
Là một tỉnh nông nghiệp, công nghiệp còn nhỏ 
bé và chưa phát triển, thương mại du lịch phát 
triên còn han chế, nên nguồn thu chỉ dựa vào 
thu tử nông tgbIệp. kết ¿ qua không cao. Bởi 
le, đặc điểm thu từ nông nghiệp là số thu nhỏ, 
đối tượng thu lại quá đông. địa ban rộng nên 
công tác thu vất va mà tông thu lại thấp. Vấn 
đề là phai phát triên kinh tế - xa hội mạnh me, 
để từ đó có nguồn thu lớn. Muốn vậy, pha! 
triệt để khai thác tiêm năng, sử dụng lợi thế 
so sánh đề chuyển dịch cơ cầu kinh tẺ trên địa 
bàn tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Về nông nghiệp, tỉnh đã sớm qui hoạch 


YThưc tiền - Hinh nghiệm 


| : : 
đất đai và trao quyền sử dụng ruộng đất cho 
hộ nông dân : đây nhanh việc áp dụng tiền bộ 
khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp đề nâng 
cao năng suât, chất lượng và chuyên dịch cơ 
cấu cây trông. vật nuôi theo hướng đạt hiệu 

i quả cao ; hình thành các vùng 'chuyên cây đặc 
sản, rau máu... có giá trị kinh tế cao. Từng bước 
đổi mới, cải tiến quan hệ sản xuất trong nông 


| nghiệp, nông thôn. Tháng 8/1994 tỉnh. TẠI đã 
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có Nghị quyết 21/U ve đổi mới tô chức quản 
lý hợp tác xã nhăm củng có quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp, nông 
thôn; chuyên. mạnh hợp tác xa nông nghiệp 
sang hướng cô phân, lam dịch vụ cho các hộ 
gia đình xã Viên. Về công nghiệp, từ nhưng 
năm 1990 - 1991 toàn tỉnh có trên 400 cơ sở 
quốc doanh, sắp xếp lại còn gân T00 cơ sở và 
đó là những đơn vị sản xuất có hiệu quả. 
Phương hướng cơ bản của phát triên công 
nghiệp. là khai thác tiềm năng sẵn có đê đẩy 
mạnh công nghiệp vạt liệu xây dựng mà chủ 
yều là xi măng với mục tiêu đạt san lượng trên 
5 triệu tắn/năm vao những năm sau năm 2000; 
hình thành khu công nghiệp. mạnh ở Chỉ linh: 
Inở rộng liên doanh liên kết trong và ngoài 
nước đề phát triển các cơ sở công nghiệp sử 
dụng nhiêu lao động và có thu khá như may, 
đa giày xuất khẩu, chế biến nông sản, cơ khí 
điện tử... Bên cạnh đó tỉnh chú ý khuyến khích 
Inở rộng kinh tế ngoài quốc doanh cả trong 
sản xuất cũng như buôn bán dịch vụ. Do nhiều 
biện pháp tích cực. nên cơ cầu kinh tế của tỉnh 
đã dần hợp lý hơn. Đến nay nông nghiệp : 45%. 
công nghiệp : 25% và dịch vụ : '30%. Ty trọng 
thue nông nghiệp trong tông thu ngân sách từ 
234% - 33% (1990- 1903) giảm còn 0# - 15% 
(1994 - 1995). Đó là một bước tiến quan trọng 
trong quá trình chuyên dịch cơ cấu kinh tế của 
tinh. 


. S{f hoan thiện chính sách thuÊ và sự 
lạnh 6 triển khai của tình. 


Những năm qua, Nhà nước không ngừng 
Cải tiến và hoàn thiện chính sách thu như. sửa 
đổi và ban hành các luật, pháp lệnh, chế độ 
thu mới... nên đã vừa thúc đẩy sản xuất phát 
triển. vừa tạo điều kiện thu có hiệu quá. Cùng 
với việc cải cách hệ thống chính sách thuê đề 
áp dụng cho các thành phần Ì kinh tế, từ 1990 
Chinh phủ đã thành lập hệ thống thu thuế trực 
thuộc Bộ tài chính trên cơ sở sập. nhập 3 tô 
chức cũ là : thu quốc doanh, thuế công thương 


nghiệp và thuế nông nghiệp thanh một bộ máy 
thông nhật từ trung ương đến địa phương. vừa 
chịu sự lãnh đạo của ngành dọc, vừa chịu sự 
lãnh đạo của uy ban nhân dân cùng cấp. Thực 
tế cho thấy đây là những đôi mới quan trọng 
và đúng đăn, phủ hợp với điều kiện hiện Nay 
Ở nước ta. tạo điều kiện cho công tác thu thuế 
ở các địa phương hoạt động thuận lợi và đạt 
hiệu quà. 

Tình đã nhận thức đúng đắn và coi trọng 
nhiệm vụ thu thuế, xác định thuế là nghĩa vụ 
pháp lệnh phải thực hiện nghiêm túc. Thu thuê 
không chỉ là vần đề của ngành thuế mà còn 
là trách nhiệm của toàn đẳng, toàn dân, của 
các ngành, các câp ở địa phương. Từ đó. tỉnh 
đã có một loạt chủ trương đề chỉ đạo triển khai 
như sau : 


Thứ nhát, xây dựng và củng cố mối quan 
hệ găn bó giữa các ngành chức năng trong việc 
triển khai thực hiện luật, kiểm tra kiểm sOát 
quá trình thi hành luật nhăm chống thất thu 
ngân sách. Tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cập 
thành lập ban chỉ đạo chống thấu thu thuê. Ở 
xa, phường thành lập hội đồng tư vân thuế đề 
chí đạo toàn diện công tác thuế trên địa bàn. 


Thứ hé, tăng cưỡng sự quản lý nhà nước 
về kinh tẾ. Tình đã đưa. chỉ tiêu thu thuế vào 
tiều chuân xây dựng đăng và chính quyẻn cúc 
cấp, vững mạnh;tiễn hành. bo trợ cấp ngàn sách 
huyện, xã ; âp dụng khoán thu khoán chỉ với 
phương châm thu lây mà chị. Xây dựng và giao 
mức khoán thu phù hợp với địa bàn và khoán 
chị dựa theo ty lệ hoàn thành thu. Thu vượt 
được đê lại toàn bộ đê xây dựng cơ sở hạ tầng 
va các công trình phúc lợi cửa địa phương. 


Thứ ba, trên cơ sở chính sách, luật pháp 
của nhà nước, tỉnh có đề á án hướng dẫn thi hành 
cụ thể để ngành thuế tô chức thu đạt hiệu quả 
cao. Nhiệm: vụ thu thuế là pháp lệnh, phải triệt 
để thu tạo nguồn cho ngân sách, nhưng thuế 
còn phải bảo đảm công băng xa hội, và còn 
là động lực đê thúc đây sản xuất phát triển. 
Do vậy. tĩnh luôn có chính sách hỗ trợ phủ 
hợp đê bôi dưỡng nguồn thu. tạo nguồn thu 
lâu dai vừa bảo đảm. đúng luật, vừa phù hợp 
với phương hướng phát triên của tĩnh như 
chính sách hỗ trợ đầu tư, giäm thuế... đối với 
các ngành mũi nhọn gặp khó khăn, đối với 
kinh doanh lương thực. kinh doanh các mặt 
hang thiết yêu,... 
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Thực tiền - Hinh nghiệm 


Thứ tư, đây mạnh việc tuyền truyền giáo 
dục cho các đôi tượng nộp thuê nhận thức đây 
đủ về ý thức trách nhiệm cũng như nội dung 
các chính sách thuế để từ đó họ tự giác chấp 
hành và vận động mọi người cùng thực hiện. 

c3. Sự cô găng nỗ lực của bản thân ngành 
thuê Hai lung. 

__ Đây chính là nguyên nhân chủ quan thuộc 
về ngành thuê Hải hưng. Quá trình tô chức 
triên khai công tác thu thuê của ngành thuê 
nôi lên một sô nét đáng lưu ý như sau : 

Một là. tích cực triển khai và hoàn thiện 
các biện pháp nghiệp vụ thuê như : tách 3 bộ 
phân độc lập đảm báo tính khách quan trong 
quá trinh thu thuế ; hướng dẫn các hộ lớn thực 
hiện kế toán tư nhân : mở rộng diện nỘP thuế 
qua kho bạc ở các thị xú, thị trần và các nơi 
có nhiều hộ công thương tham gia kinh doanh. 
Không ngừng hoàn thiện các biện pháp thu 
theo trình tự Tuật thuế quy định : thuế CÓ tỞ 
khai. lên sô bộ và thông báo nộp thuế. 


Hai la, tô chức tốt quản lý tài chính ngành 
từ lập kế hoạch kinh phí tới phân bô, điều hành 
và chuyên kinh phí cho các chỉ cục, văn phòng 
để hoạt động có hiệu qua. Từng bước hoàn 
thiện cơ sở vật chất và trang bị vi ¡ tính cho chỉ 
cục các huyện. 


Ba la, tăng cưỡng công tác thanh tra, kiểm 
tra, vừa chống. thất thu, vừa giúp các đối tượng 
nộp thuế năm vững luật pháp đề thực hiện và 
hoàn thành vượt mức kế hoạch nhà nước giao. 
Sáu tháng đầu năm 1995 đã kiêm tra 58 doanh 
nghiệp nhì nước (DNNN). lập biên bản truy 
thu 8.4 tý đồng ; kiêm tra 32 doanh nghiệp 
ngoài quốc doanh, 2 377 hộ cá thê, 418 hộ thuế 
sát sinh, trước bạ và thu khác, và đã lập biên 
bản truy thu 840 triệu đồng (trong đó thu nợ 
đọng và khai thắc tăng thu 443 triệu đông, thu 
an lậu va phạt 397 triệu đồng) ; chống thất 
thu thuế trên khâu lưu thông xử lý 95 vụ, truy 
thu 125 triệu đồng... 


Bón là, thường xuyên cũng cố bộ máy. và 
can bộ ngành thuế. Hiện nay, ngành thuê tỉnh 
có trên Ì .000 cán bộ ; 12 chí cục thuế huyện, 
thị xa ; 13 phòng thuộc văn phòng cục. Ngành 
thue đa kiện toàn 284 đội thuê thôn, xã đề tô 
chức thu thue, thu lệ phí đền tận thôn, xóm ; 
tăng thu các loại thu ngân sách mà trước kia 
chưa thu được. Nganh đa xây dựng quy chê 
làm việc chặt chế theo TÔ điều ký luật của 
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nganh trên cơ sở giao nhiệm vụ cụ thê, phù 
hợp với từng tô chức và cá nhân ; coi trọng 
công tác thi đua với các hình thức phong phú. 
có thưởng, phạt nghiêm minh. Thường xuyên 
nâng cao trinh độ đội ngu can bộ thông qua: 
các lớp tại chức và bôi dưỡng nghiệp vụ mới. 
Vị vậy, sô cán bộ có trình độ tử trung cập trở 
lên tử 39% (1990) đa tăng lên I00%- (1995). 

Có thê khẳng định các nguyên nhân trên 
đa tác động tới kết quá thu và làm cho công 
tác thu thuế ở Hai hưng hoàn thành toàn diện, 
đạt tỷ lệ cao so với kế hoạch pháp lệnh và kế 
hoạch phấn đấu. Thành tích thu thuế nhưng 
năm qua chứng tö sự phát triển vững chắc của 
kinh tế xi hội. Hai hưng và sự trưởng thành 
của đội ngũ cán bộ thuê. 


Tuy nhiên. từ thực tế công tác thu thuế. ở 
Hải hưng, chúng tôi thấy nỘI lên một sô vấn 
đề cần quan tâm giải quyết kịp thời để công 
tác thuê của cả nước nói chung cũng như ở 
Hải hưng nói riêng đạt hiệu quả cao hơn. 


|. Hải hưng là một tỉnh lớn. với dân số 
2,7 triệu người, san xuất nông nghiệp là chính 
với mức lương thực bình quân đầu người là 
448 kg năm 904. Nhin chung những năm quu 
sản xuất kinh doanh phát triên khá, nhưng sự 
phát triên đó chưa đều, chỉ tập trung ở một số 
DNNN trung ương và địa phương trọng điểm. 
Thu từ DNNN nhất là của trung ương chiếm 
tới 70% thu ngân sách của tĩnh. (Chỉ riêng nhà 
mây xi măng Hoàng thạch năm 1994 đã có 
mức thu 340: Ị đồng). Nhiều DNNN của tỉnh 
công nghệ vân còn lạc hậu, quy mô nhỏ bé. 
sản xuât thủ công là chính. chật lượng không 
cao, doanh số thập. Do đó, để cÓ nguồn thu 
vững chắc, phải tạo ra sự phát triển mạnh mẻ 
của các DNNN, nhất là của địa phương. Tuy 
nhiên, tình trạng thiếu vốn làm cho các DNNN 
hoạt động khó khăn, vay vốn ngân hàng nhiều, 
trả lãi lớn. nên hiệu quả sản xuất thấp, thu nộp 
thấp. Bởi vậy, vân đẻ vôn và tạo vốn cho các 
DNNN của địa phương đầu tư mở rộng sản 
xuất, đôi mới công nghệ là điều hết sức có ý 
nghĩa. Nó đôi hỏi tỉnh ị phải ‹ có chủ trương, biện 
pháp hữu hiệu để gọi vốn đầu tư, mở rộng liên 
doanh liên kết, phát huy tiềm năng và hỗ trỢ 
thích đáng cho các DNNN. 


Những năm qua, khu vực kinh tế ngoài 
quốc doanh của tỉnh phát triên phong phú, đa 
dạng về ngành nghề, mặt hàng, song nói chung 
quy mô kinh doanh chưa lớn, khôi lượng hàng 
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bán buôn bán lẻ và sản xuất chưa cao. Một số 
công ty, doanh nghiệp tư nhân... đa cấp đăng 
ký kinh doanh nhưng không có khả năng hoạt 
động nên không đóng được thuế. Bởi vậy, việc 
xúc định phương hướng và biện pháp bao trợ, 
khuyến khích kinh tÉ ngoài quôc doanh yẻn 
tâm bỏ vốn đầu tư, mở rộng sản xuat kinh 
doanh cần được tính nghiên cứu, xem xét kỹ 
hơn nữa đề nuôi dưỡng. và tạo nguôn thu. 


Thuế công thương nghiệp ở Hài hưng còn 
thất thu về doanh số, nhất là với các hộ lớn. 
5 tháng đầu năm 1995, tỉnh còn đọng l6 ngàn 
lượt hộ và trên 500 triệu đông thuê. Vấn. đề 
đặt ra ở đây là tính cũng như ngành thuế cần 
khảo sát năm vưng các nguôn thụ, theo kịp 
những phát - sinh trong năm ; định mức thu sắt 
hợp với diễn biến tình hình sản xuất kinh 
doanh của từng đối tượng. Từ đó, vừa có biện 
pháp thu triệt để, chóng thất thu, vừa có biện 
pháp hỗ trợ tháo HỞ khó khăn Kịp thời... 


Xét về cơ cầu ngành kinh tế, sự phát triển 
của thương mại, du lịch. dịch vụ của tỉnh còn 
nhiều hạn. chế, thê hiện ngay trong phương 
hướng phát triển của tinh. Hai hưng năm giữa 
tam giác kinh tế mạnh Hà nội - Hải phòng - 
Quảng ninh do đó hệ thống giao thông đường 
sắt, đường thủy, đường bộ nôi liên các tỉnh sẻ 
được hoàn thiện, nâng cập. Đây là những điều 
kiện hết sức thuận lợi mà Hai hưng cần triệt 
đê khai thác. Tỉnh cần đây mạnh phát triên 
thương mại. dịch vụ. du lịch, chế biến nông 
sảạn để đáp ứng nhu cầu phát triển chung và 
từ đó mới tăng cao hơn nữa nguôn thu cho ngân 
sách : đông thời tranh nguy cơ tụt hậu, nguy 
CƠ trở thành "thanh phố đi qua”. 


2. Thực tế ở Hải hưng cho thấy, Việc tuyẻn 
truyền g giác ngộ cho các đối tượng thuế là hết 
xứC quan trọng. Do vậy,. cần tăng cường hơn 
nữa vai trò của ì chính quyền các cấp trong VIỆC 
chỉ đạo công tác thuẻ. Hiện nay, việc tuyên 
truyền chính. sách thuế chủ yếu do ngành thuế 
đảm nhiệm. Nhà nước cân có quy định trao 
trách nhiệm cụ thê cho chính quyền các cấp 
phải chăm lo công LáC này trên địa bàn của 
mình. 


- Xã là đơn vị hành chính nhà nước gần dân 
nhất. có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc 
tô chức thực hiện mọi chủ trương chính sách 
của Đảng và Nhà nước, trong đó có chính sách 

thuế. Do vậy. Nhà nước cân có biện pháp cụ 


thê chỉ đạo xây dựng cấp xã vững mạnh, sớm 


Yhưc tiền - Minh nghiệm 


ban hành Luật ngân sách xã để đưa hoạt động 
thu chi ở xa vào hệ thông ngân sách nhà nước. 
3. Về chính sách thuế. Từ !989, Nhà nước 
đa tiến hành cải cách thuế cho phu hợp với 
cơ chế đôi mới và thực trạng kinh tẻ nước ta 
và đa đạt được nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên. 
đến nay trước tình hình kinh tế có bước phát 
triên mới. hệ thông chính sách thuế nói chung 
cũng như từng sắc thuế nói riêng Và CƠ chế 
quan lý thu thuế đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết. 
Đó là hệ thống thuế còn quá phức tạp. chưa 
phù hợp với trình độ cán bộ thuê và đôi tượng 
nộp thuế, chưa tạo môi trường thuận lợi cho 
các doanh nghiệp yên tâm sản xuất ; thuế 
chồng chéo. trùng lắp. cơ câu phức tạp, nhiều 
thuế suất khác nhau, khung thuế trong biểu 
thuế quá rộng, những yếu tô không g phải thuế 
còn ân chứa nhiều trong các sắc thuế... Điều 
đó gây khó khăn cho việc thu thuế, nộp thuế 
và de nảy sinh tiêu cực trong ø quá trình thu thuế. 


Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần phải nghiên cứu 
đây đủ đề cải cách từng bước vững chắc. tiến 
tỚi cai cách đồng bộ hệ thống chính sách thuế. 
Trước mất cần khắc phục những bất hợp lý 
trùng lắp. chồng chéo trong hệ thông cũng như 
từng sắc thuế góp phản thúc đấy sản xuất phát 
triên, bao đảm công băng xã hội và chống buôn 
lâu, trồn thuế. Đó. la việc: hoàn thiện các sắc 
thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập. thuê lợi 
tức, thuế xuất nhập khẩu và sớm triên khai sâu 
rộng thuế trị giá gia tăng (VAT). Đối với 
những pháp lệnh thuế đã trải qua thực tiền 
kiểm nghiệm như : thuế tái nguyễn, thuế nhà 
đất, thuế thu nhập cân phải nâng thành luật. 
Cần ban hành pháp lệnh phí và lệ phi thông 
nhất trong cả nước, tránh tùy tiền như hiện này. 
Cần bỏ thuế sát sinh đánh vào người chăn nuôi. 
mà chỉ nên đánh thuế kinh doanh giết mô.. 


Để cải cách thuế được ỐC. cân tích cực 
chuẩn bị các điều kiện cần thiết đê bảo đam 
thì hành nghiềm túc, đạt kết quả cao nhất. 
Trước hết phải kiện toàn và hoàn thiện ché độ 
thống kê kế toán ; đưa việc mua bản có chứng 
từ hóa đơn vào nèn nếp đi với mọi thanh phân 
kinh tế ; đồng thời tiếp tục củng cô tô chức 
bộ máy thu thuế : có chính sách đãi ngộ thỏa 
đáng, có ké hoạch đào tạo, bỏi dưỡng để nang 
cao trình độ. năng lực và phâm chât đội nươủ 
cán bộ thuế -l 
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HÁNG I2 năm nay, cả thế giới sẽ tổ chức 

ky niệm 100 năm ngày ra đời một nên nghệ 

thuật mang tính tông hợp đượm màu sắc 
công nghiệp đã có từ trước thế kỷ XX, đánh dấu 
bước phát triên của văn minh nhân loại : nghệ 
thuật điện ảnh. 

Cách đây một thế kỷ, ngày 28 tháng l2 năm 
I895, người dân thanh phố Pa-ri đồ xô đến khu 
phố Ca-puy-xi-nơ đê xem buôi chiếu phim đầu 
tiên. Bộ phim không có tiếng, chỉ dài gan 30 
phút, mạng nhiều chất thời sự (cảnh tan tâm ở 
một xưởng thợ. chiếc 
xe lửa đang vào một 
sân gu...), nhưng đó là 
kết quả một thời gian 
dài nghiên cứu, tìm tòi 
của O-guy-xtd Luy- 
mi-e và Lu-i Luy-mi-e, 
đánh dấu một trong 
những phát minh ky 


điệu của loài người 
trước ngưỡng cửa thê 
ky XX. 

Sau buổi chiều 


phim lịch sử đó, nhiều 

bộ phim chưa có âm thanh lần lượt xuất hiện. 
Chị 5 năm sau (1900) đã ra đời những phim có 
thoại và nhạc thu vào đĩa, phát theo phim chiếu, 
và những bộ phim có sử dụng kỹ xảo do 
Gioóc-giơ Mê-li-e nghiên Cứu sáng tạo và 4p 
dụng trong công nghệ sản xuất. Nối bật hơn cả 
là những phim của Sác-l¡ Sa-plin với nhân vật 
hè Sác-lô đã chinh phục người xem khắp năm 
châu. Thê loại phim cũng phong phú hơn. Năm 
909 xuất hiện phim vẽ đầu tiên ở My (“Con 
khủng long thuân hóa" của W.Ki). Đến năm 
I912, phim truyện màu ra đời ở Pháp, và rồi 
tiếp đó, môi năm hàng trăm phim được sản xuất 
ở các nước phương Tây. 


Trong mấy mươi năm đầu của thế kỷ, đã 
hình thành một phong cách làm phim theo kiểu 
"biểu hiện" của trường phái ấn tượng Pháp mà 
sau nay gọi là trao lưu tiền phong, một trào lưu 
rất phô biến ở các nước châu Âu, với những tên 
tuôi đã được ghi trên những trang vàng của lịch 
sử điện ảnh thế giới, như : Lu-¡ Be-lúc, Giăng 
Rơ-noa ở Pháp ; Er-vin Po-tơ, D.W. Gri-phít ở 
Mỹ; Gø-na-dlô-ni Ở Ý ; Hóc-man Uôm ở Đức ; 
An-phrét Hír-cóc ở Anh.. .ỞNga, thời Xa hoàng, 
nèn điện ảnh bắt đầu từ năm 1908 với bộ phim 
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Điện dnh Việt nam 
vũ 100 năm 
điện ảnh thẻ giới 


của Rô-ma- xcốp. Sau Cách mạng Tháng Mười 
Lê-nin ký sắc lệnh quốc hữu hóa nên điện ảnh 
cũ (1919), và từ đây mới xuất hiện những tên 
tuôi như Ấy-danh- sanh, Đốp- gien- -CỔ... VỚI 
phong cách ngày càng rõ nét hơn của chủ nghĩa 
hiện thực. 

Tuy không phải là nước phát minh ra điện 
ảnh, nhưng thời gian này, các hãng phim Mỹ 
xuất hiện hàng loạt và có khối lượng phim sản 
xuất ngày càng nhiều. Ra đời sau hang Pa-te 
(Pathé) và Gô- SHờNG (Gaumont) của Pháp. các 
hang phim lớn của 
My như Pc-rơ- 
"ao (Paramount). 
Phóc (Fox), MGM 
ti-ni-vv/-vớØn (Uni- 
versal).., do có 
quan hệ chặt che 
với các tập đoàn 
tà chính Moóc- 
gân và, Rốc-cơ- 
phe-lơ, nên đã tập 
hợp được một đội 
ngủ đông đảo 
những người làm 
điện ảnh tài năng với phương tiện kỹ thuật cần 
thiết, biến điện ảnh Mỹ thành một nền công 
nghiệp mạnh thật sự. 


Trong chiến tranh thế giới thứ hai. đê tránh 
sự khủng bố của chế độ phát xít, nhiều nghệ sĩ 
điện ảnh ở châu Âu trong đó có các đạo diễn 
nôi tiếng như Rơ-nề Cle, Giăng Rơ-noa. A. 
Hit-côc... cùng với các chuyên gia ky thuật đá 
lánh nạn sang Mỹ và được các nhà sản xuất 
phim Mỹ chào đón. Điều này đã tiếp thêm SỨC 
mạnh cho công nghiệp điện ảnh Mỹ độc chiếm 
thị trường thế giới, thu về những món lợi kếch 
sủ. Hô-Ìi-út nghiễm nhiên trở thành kinh đô điện 
ảnh của cả thế giới với số vốn đầu tư, SỐ nghệ 
sĩ điện ảnh và chuyên gia kỹ thuật. số phim sản 
xuất hằng năm (trung bình 500 bộ) không một 
nước nào sánh kịp. 


Bước vào những năm 50, điện anh đã thực 
sự trở thành một nhu cầu văn hóa của đời sống 
nhân loại. Số phim do các cường quốc điện anh 
sản xuất mỗi năm một tăng, dù đã chiếm lĩnh 
thị trường các châu lục cũng không đáp ứng 
được nhu cầu người xem. Mặt khác, vị ý thức 
dân tộc, nhiều nước tuy nền kinh tế kém phát 


TBẤN NGỌC THANH °* 


* Phó tông biên tập tạp chỉ Điển dịnh ngày nay 
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triển cũng đã cố gắng sản xuất phim, do đó đã 
hình thành một sự chạy đua trong công nghiệp 
điện ảnh. Ví dụ, Ấn độ với số dân trên 300 triệu 
đã bắt đầu cạnh tranh thị trưởng điện ảnh với 
các nước có nèn sản xuất phim mạnh như Mỹ, 
Anh. Pháp. Chỉ tính riêng năm 1956, Ấn độ đã 
sản xuât 300 bộ phim truyện, đứng vào nước có 
số phim sản xuất hằng năm nhiều thứ hai trên 

thế giới. 

Ở Trung quốc dưới chế độ Quốc dân đảng. 
từ năm 1936, xưởng phim Nam kinh đã được 
thành lập. Sau khi nước Cộng hòa nhân dân 
Trung hoa ra đời, các xưởng phim ở Bắc kinh, 
Thượng hải... cũng đã đi vào hoạt động. Nhưng 
điện ảnh Trung quốc chỉ thực sự trở thành đôi 
thủ đáng gỡm đối với các nước phương Tây 
khoảng mây chục năm gần đây. Để thỏa mãn 
nhu cầu của một lượng khán giả người Hoa 
không lồ (gồm không chỉ cộng đông người Hoa 
ở Trung quốc, Đại loan, Hồng công với trên Ì 
tỉ người, mà cả cộng. đồng người Hoa hiện sống 
khá tập trung ở nhiều nước trẻn thế giới) chỉ 
riêng nên điện ảnh ở Hồng công trong những 
năm 60, trung bình hằng năm đã phải sản xuất 
từ 290 đến 1280 bộ phim truyện. Các hãng phim 
lớn của Hồng công như : Sâu Bra-f2 (Shaw 
Brother), Gâu-đơn Ha-vit-xtơ (Golden Harvest) 
đả chiếm lĩnh thị trường chiếu bóng ở nhiêu 
nước, nhất là ở các nước châu Á. Phim do người 
Trung hoa dựng Ở trong nước và ở các nước 
phương Tây với những màng đề tài về phong 
tục tập quản Á đông cũng mang đến cho người 
xem phương Tây một khẩu vị mới lạ. Những 
năm gân đây, phim nói "tiếng Hoa không chi 
chiếm số lượng cao, mà về chất lượng nghệ thuật 
cũng đã làm những nhà điện ảnh phương Tây 
phải vì nể. Nhiều phim đã đi vào danh sách cạnh 
tranh ở các liên hoan phim quốc tế và đạt giải 
cao nhất. Những tên tuôi như Trần Khải Cú. 
Trương Nghệ Mưu... đã trở nên quen thuộc với 
khán giả phương Tây và thế giới. Để có được 
một nên điện ảnh hùng mạnh với một đội ngũ 
đạo diễn, diễn viên... tài năng. kinh nghiệm của 
điện ảnh Trung quốc là phải hợp tác với nước 
ngoài và các kiêu bào Ở nước ngoài đề tranh thủ 
vốn, chất xám.. . Và tạo đất cho nghệ sĩ có thể 
dụng võ và thi thố tài năng. 


Vào những năm 50 và 60, điện ảnh thế giới 
cũng có những nét chuyển biến mới. Thể hệ 
những người sáng lập ra điện ảnh và những danh 


tướng của trường phái tiên phong lúc này đã trở 
thành già côi. Điện ảnh với những khoán chì 
phí chóng mặt đã đây những nghệ sĩ điện ảnh 
trẻ mới vào nghề với hai bàn tay trắng rủ vỉa 
hè. Nhưng họ, những nghệ sĩ điện ảnh trẻ, đã 
tìm đến nhau làm những bộ phim "đường phố" 
dung dị như đời thường vốn có, với một tâm 
lòng “tử vị đạo”. Những bộ phìm như thế ru đời 
ngay giữa lòng châu Au và được gọi là phim 
của thế hệ trẻ theo trường phái làn xóng mới. 

"Làn sóng mới” xuât hiện đầu tiên ở Pháp đa 
nhanh chóng dâng lên ở hầu khắp các nước 
phương Tây. tạo nên một làn gió mới trong cách 
làm phim với những tên tuổi như : Giăng Gó-đa. 
Phưăng-vÍ Tuýiphăng đ Pháp : Vi-vôón-ti 
(Visonti)Phe-fi-ni (Fellini) ở Y, v.v.. Các thành 
tựu củu cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật được 
nhanh chóng đưa vào các công nghệ sản xuất 
phim hiện đại : phim màn ảnh rộng. phìm toàn 
cảnh, phim âm thanh nôi, âm thanh lập thẻ... 
Đề tài phim cùng được mở rộng với những câu 
chuyện người ngoài hành tỉnh, cuộc chiến _ giữa 
các VÌ saO, người máy.., với những tình tiết mà 
quái. kinh dị, rùng rợn được thê hiện bằng những 
kỹ thuật tiên tiền nhờ sử dụng các loại máy quay 
đa chức năng với hệ thống điều khiến điện tử 
từ xa rất hoàn hảo và các loại máy tính điện tử 
làm kỹ xảo có thê thỏa mãn mọi thị hiếu của 
khán gia. 

Tuy nhiên, sau một thế ký ra đời và cải tiến 
không ngừng cả về nội dung nghệ thuật lần hình 
thức kỹ thuật biêu hiện, nhưng bộ phim đọng 
lại trong ký ức người xem vẫn là những bộ phim 
có tính nhân văn cao cả cùng với lối biểu hiện 
nghệ thuật dung dị mà sâu sắc. Chán, thiện, mỹ 
van là những tiêu chí cao nhất của nghệ thuật 
nhân loại. Qua nhiêu cuộc thăm dò ý kiến người 
xem trên thế gIỚI, qua những cuộc binh phim 
hay nhất thế ky trên các tạp chí chuyên ngành 
điện ảnh có tiếng của nhiêu nước, vị trí xếp hạng 
những bộ phim hay nhất có thẻ thay đôi, nhưng 
tựu trung đó vần là những bộ phim đã được lịch 
sử thừa nhận, và đến nay khi đem chiếu lại. vần 
là những bộ phim ăn khách nhất, ví dụ : Cuốn 
theo chiều gió (Mỹ - 939), Công dán Ke-ư 
(Kare) (Mỹ - 1941), Ke cặp ve đạp (Y - 1948), 
Ña-so-món (Nhật - 950), Ben Hở (Ben Hur) 
(Mỹ - 1979)... 

Ở nước ta, từ những năm đầu cua thế kỷ đã 
xuất hiện những bộ phim tài liêu vẻ Việt nam 
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do quân đội viên chỉnh Pháp thực hiện. Năm 
19224, lần đầu tiên ở Hà nội và Sài gòn đã xuất 
hiện những phím tài liệu của hàng Anh-đô-sin 
(Indochine), như Hội đền kiếp bạc. Bé tý, có 
gái Bắc kỳ... Những bộ phim Kửn Vân Kiều 
(1923), Huyền that Ba Đề (1929), Cánh đong 
mít (1937), Trần phong ba (1938), Trọn với tình 
(1939)... là những phim truyện đâu tiên cửa các 
hàng nước ngoài sản xuất có sự tham gia cua 
người Việt nam, Trong cuộc kháng chiến chồng 
Pháp. ở các đô thị bị tạm chiếm đã xuất hiện 
những hàng phím của người Việt nam với các 
bộ phim được xan xuất, như Niếp hoa (1953). 
Nghệ thuật và hạnh phúc (1953). Có uát Việt 
(195%), Phạm Con, Cức Hoa (19534). Sau HÀ: 
Ở các vùng tạm chiêm cua Mỹ IEUY, xÓ lượng 
phim sản xuất hăng năm ngày càng nhiều và 
trong số đó cũng có Không ít những bộ phím có 
nội dụng tiến bộ. 


Ngày lŠ tháng 3 năm 1953. Chú tịch Hỗ 
Chí Minh ký sắc lệnh thành lập øanhi nghiệp 
quốc doanh chiêu bóng và nhiềp ảnh, và đây 
chính là ngày khai sinh của nên nghệ thuật điện 
ảnh cách mạng. Những bộ phim thời sự vẻ Hội 
nghị Phông-te-nơ-blo ( 19-46) và những phìm tai 
liệu vẻ cuộc chiến tranh bảo vệ Tô quốc (Trận 
Mộc hóa (19-18). Chiến thăng biến giới (1050), 
Cliên tháng Điện biên phú ( 195-1)) làn nhưng bộ 
phim tài Hệu có gia trị lịch sự đặc biệt. Trong 
giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, các nghệ sĩ - 
chiến xĩ của ngành điện ảnh nước ta đã tiếp tục 
phát huy truyền thống. xây dựng nhưng bộ phim 
tài liệu phản ảnh cuộc kháng chiến thân kỷ của 
dân tộc, phần ảnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xũ hội. Hàng loạt phìm như Mước về Bắc lutng 
ha, P0 dạy lén xong Đa, Lũv thép Vĩnh linh, 
Du kích Cu CcÍH, Đường ra pha trước, Thành 
phó lúc rạng động... không những được người 
xem trong nước hoạn nghenh mã còn được bạn 
bè thế giới kham phục. Có phim đã được tặng 
giải lớn của quốc tẺ. 

So với phím tài liệu, phím truyện và hoạt 
hình của chúng tà phát trên chậm hơn, nhưng 
nhiều bộ phim truyện và hoạt hình bám: sát hiện 
thực cuộc sông, phần ảnh con người và xã hội 
Việt nam, đã đánh dấu sự trưởng thành của nẻn 
điện anh nước ta. Những bộ phìm Ong Gióng, 
Mfeco con, Lạc Lone ()uạn vd An Cở (hoạt hình). 
Chứng một dong xong, Chữn vành khuyên, Chị 
Tư Hậu. Đón hẹn lại lên, Bao giờ cho đến thang 
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mười, Canh đồng hoang (phùn truyện)... đều là 
những phim có chất lượng, nội dung và nghệ 
thuật biều hiện màng đậm mau sắc dân tộc. Một 
thẻ hệ các nghệ sĩ điện ảnh đá được hình thành: 

Mai Lộc, Khương Mễ, Hồng Sén, Phạm K$ 
Nam, Bùi Đình Hạc, Trân Vũ. Hải Ninh, Đăng 
Nhật Minh, Huy Thành, Bạch Diệp. Trần Đặc. 
Ngọc Quỳnh, Lẻ Mạnh Thích. Trần Văn Thúy. 
Trương Qua, Ngõ Mạnh Lân... 


Hơn 40 năm xây dựng và phát triển. nén 
điện anh của chúng tà đã gặp không ít khó khăn. 
Trong những năm chiến tranh. cơ xở vật chất 
ky thuật xơ xát và thiếu thôn. Đội ngũ làm điện 
ảnh tôn thất và hy sính không nho. Hoa bình 
được ít làu, điện anh mới hỏi phục lại phái đương 
đâu với làn òng thông tin mới. đặc biệt là sự 
xâm nhập cưa băng hình nước ngoài cùng với 
xự thách thức của cơ chế thị trường. Một thẻ hệ 
MỚI của điện ảnh đã và đăng cô găng trụ vững. 
kế thưa và phát huy những đóng góp to lớn của 
các thê hệ đùn anh. tiếp thủ những bài học quý 
giá của điện ảnh cách mạng. Đó là bài học bám 
xát CỘI nguôn dân tọc, bám xát cuộc sông hiện 
thực, phan ánh đúng những nội nể và khát 
vọng sâu xa cua nơi dạn. Thực tẻ những năm 
đôi mới vưa quá. những bộ phím làm theo xu 
hướng thương mại sân xuất tuy nhiều, nhưng 
hàu như không đẻ lại một tiêng Vũng trong khan 
giá. và cho đến này, người xem đã thực sự quay 
lựng lại với những loại phím “hàng chớ” này, 
Bước vào năm 1995, năm KÝ niệm TOO năm điện 
ảnh thể giới, nhiều hộ phúm với sự "ở vẻ cội 
nguồn” được các nghệ vĩ trẻ làm niột cách 
nghiêm túc. phản ảnh sinh động hiện thực đất 
nước hôn qua và hôn này, phan anh những mắt 
mắt của quái Khứ đau thương và anh hùng cũng 
như những văn đề đặt ra trong cuộc sông hiện 
tạt. Đồ là những tín hiệu rất đăng mừng của một 
cuộc hỏi sinh trong điện anh. 


Cuỏi vững, chúng ta cũng không quên răng, 
điện anh không chỉ tà một ngành nghệ thuật : 
nÓ đồng thời còn là no! ngành còng tí hiệp. mà 
về mặt Tay, số VỚI thẻ s17: điện ảnh cư tủ còn 
qua thấp, nêu không nót lạ quá nọn véu, 


Đánh giá dụng những ơi (ta đã làm được 
cung những gì tủ còn nón Kem, đó là một thái 
độ khoa học và cách màng để những người làm 
điện anh chúng tà bằng đôi chân của mình hội 
nhập cùng thẻ giới. đưa sự nghiệp điện ảnh của 
dân tộc bước vào thẻ ký XXI J 
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ÔNG ty tư vấn xây dựng công trình 625 

(TVXDCT) thuộc Tông công ty xây dựng 

công trình 6 (Bộ giao thông vận tái). Từ 
khi chuyên sang hoạt động theo cơ chế thị 
trường. Công ty đa có những bước phát triên 
nhanh, mạnh và vững chắc. không có sự "bở 
ngỡ bạn đầu" như nhiều đơn vị khác. 

Trước đây nhiệm vụ của Công ty là khảo 
sát, thiết kế xây dựng công trình. nay được 
mở rộng hơn : thực hiện việc tư vận. khao sắt 
thiết kế và xây dựng các công trình ørao thông, 

Công ty hiện có 109 cần bộ công nhân 
viên. trong đó 41.28 là cán bộ quản lý. khoa 
học Ký thuật. nghiệp vụ. đa số là kỹ sư các 
ngành. nghề. nhất là Kỹ sư ngành xây dựng 
công trình. Các đơn vị trực thuộc Công ty gôm: 
xưởng thiết kế. xưởng thí nghiệm. đoàn khao 
sát xà 4 phòng chức năng (phòng sản xuất - 
kinh doanh, phòng tài vụ, phòng nhân chính, 
phòng kiêm tra chất lượng sản phẩm). Nhơ có 
bộ máy quan lý tỉnh, gọn, đội ngũ cần bộ Kỳ 
thuật, nghiệp vụ tình thông nghệ nghiệp và: có 
tinh thân trách nhiệm cao, cho nến trong nhiều 
năm qua Công ty đã liên tục hoàn thành xuât 
sắc các nhiệm vụ được giao. 

Chỉ tính riêng năm 1994. giá trị tông sản 
lượng của Công ty đạt 8 tì đồng. t ăng gấp hai 
lần so với năm 1993. Từ tháng FT-1994 đến 
tháng 6-1995, Công ty đã Ký được hợp đồng 
xây dựng hơn 70 công trình lớn nhỏ với tông 
giá trị san lượng là I2 đồng. Đời sống của 
cần bộ công nhân viên được cài thiện rõ rệt : 
thu nhập bình quản mỗi người đạt trên l triệu 
đông/thắng. Vừa qua, Công ty đã được Nhà 
nước tặng thưởng Huàn chương lao động hạng 
ba. _ 

Công ty TVXDCT 625 có chỉ bộ đẳng 
gôm l6 đảng viên. trình độ đang viên không 
có gì thật "đặc biệt". Song, điều đang chú ý 
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là, tất cả cạn bộ công nhân viên của Công ty 
đều thưa nhận VỊ trí, Vai trò của chỉ bộ đảng 
và đều khẳng định mọi thành tựu của Công ty 
gấn liên với vai trò lãnh đạo của chỉ hộ. “Có 
được điều đó là do đâu ? 


| - Cử bộ đã tập trung xức lực, trí tuệ 
lạnh đục Công ft hoàn thành vuấật sắc niêm 
Sa xuất, kính doanh. 


Đê bảo đảm hiệu qua cao trone công tác, 
tử năm 1992 chị ủy đã phối hợp với bạn giám 
đốc Công ty xây dựng được quy chế hoạt động 
sản xuất kinh doanh: khá khoa học. Quy chế 
đó không ngừng được bô sung và hoàn thiện. 
do đó khi thực hiện đa màng hi hiệu quả cao. 

Chỉ bộ đã lãnh đạo và làm tốt công tắc tư 
tương. phát huy được trí tuệ của các kỹ sư. 
chuyên giá giỏi trên từng lĩnh vực. Chỉ ủy v 
bạn giấm đốc có chế độ đãi ngộ thích vế 
cho đội ngũ cần bộ khoa học - kỹ thuật. nghiệp 
vụ nẻn họ rất vẻn tâm công tác, say mẽ nghệ 
nghiệp và găn bó với đơn vị. 


Công ty bạn hành quy định ký kết hợp 
đồng. giao cho các kỹ sự giỏi làm chủ đề tu 
thiết kế nhằm mở rộng phạm vị hoạt động và 
nâng cao chất lượng công trình đê gây tIV tín 
với khách hàng, do vậy số bạn hàng của công 
ty ngày càng tăng, Cứ 3 thắng một lần. giám 
đốc CÔN tý mỞ hội neøhn kiểm điểm công tác 
sản xuất, kinh doanh cúa quý trước. bàn 
phương hướng nhiệm vụ quý sau. đông thời 
tra lới kiến nghị của cần bộ công nhân viên 
về những vấn đè có liên quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, đời sỏng của Công ty. 


Công ty đủ áp dụng chế độ khoản gọn 
nhằm đấy nhanh tiền độ sản xuất, kinh doanh, 
đồng thời kích thích nhiệt tình lao động. tình 


# Chuyến viên cao cập Bạn tô chức trung ương (phụ trách 
phía Nam) 
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thân trách nhiệm và óc sáng tạo của toàn thể 
cán bộ. công nhân viên. Đi liền với điều đó 
là việc phần phối sao cho thật công bằng, bảo 
đàm sự đoàn kết, nhất trí. 


Để _phục vụ đắc lực cho việc phát. triển 
sản xuất, kinh doanh. mặc dù nguôn vôn có 
hạn, Công ty đã đầu tư trên 500 triệu đồng đề 
phục hồi và đôi mới trang thiết bị, máy móc, 
nhất là hệ thống máy vi tính thực hiện các 
chương trình hiện đại, đủ sức cạnh tranh trên 
thị trường. Công ty cũng đã đầu tư 78 triệu 
đồng cho: VIỆC học tập nâng cao trình độ quản 
lý kinh tế, lý luận chính trị, ngoại ngữ và trình 
độ sư dụng máy vi tính cho đội ngũ cán bộ, 
công nhân. 


2, Xây dựng và thực hiện nghiêm tức quy 
chê làm việc của Chỉ bộ, Chỉ ty. 

Cùng với ban giảm đốc xây dựng quy chế 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi bộ đã xây 
dựng được một quy chế làm việc đầy đủ, cụ 
thê. Nội dung quy chế làm việc của chi bộ 
dựa vào quy. định 49 của Ban bí thư Trung 
ương Đảng và căn cứ vào tỉnh hình cụ thê của 
đơn vị, có lấy ý kiến đóng góp của tập thê chỉ 
bộ và của các đoàn thể quân chúng. Sau khi 
được chi bộ nhất trí thông qua, quy chế đó trở 
thành “luật”, và được mọi đang viên thực hiện. 


Do có quy chế làm việc rõ ràng, khoa học 
và thực hiện nghiêm túc, nên chi bộ đã thể 
hiện đúng được chức năng, nhiệm vụ của 
mình: môi quan hệ giữa chỉ ủy với bạn giám 
đốc và các đoàn thể quân chúng tốt hơn, sự 
phối hợp hoạt động củng nhịp nhàng, có hiệu 
quả hơn ; vai trò của chỉ bộ và uy tín của đẳng 


viên đối với quân chúng được nâng lên rõ rệt. 


Nguyên tắc tập trung dân chú, tập thê lãnh 
đạo, cá nhân phụ trách được thể hiện rõ trong 
quy chế và trong mọi hoạt động của chỉ bộ. 
Các phương hướng, nhiệm vụ, chủ trương biện 
pháp đều được thảo luận, bàn bạc dân chủ 
trong chí bộ. Sau khi đã thảo luận ky càng 
chi ủy lấy biêu quyết và ra nghị quyết để mỌI 
đảng viên thực hiện. Chị bộ giữ nên nếp sinh 
hoạt hàng tháng và có nội dung cụ thê. Trong 
sinh hoạt chi bộ, đảng viên thường xuyên tự 
phê binh. phê bình giúp đỡ nhau cùng tiên bộ. 
Do làm tốt việc này, mỗi đẳng viên của chỉ 


h) 


bộ đều có ý thức phần đấu vươn lên. Kết quả 
phân loại chất lượng đảng viên năm 1994 và 
6 tháng đầu năm I295. 100% số đảng viên 
của chi bộ đều được xếp loại l (đủ tư cách. 
phấn đấu tốt). 
- Chỉ bộ rất chú trọng công tác giuiy. 

hoạch, đảo tạo cán bộ và phát triển đảng. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức các 
mặt cho cán bộ, đẳng viên được coi là một 
nhiệm vụ quan trọng của công ty và luôn được 
chi bộ, ban giãm đốc quan tâm. Chi ủy cùng 
với ban giám đốc chú ý lựa chọn những người 
đảm bảo tiêu chuân về trình độ, năng lực và 
phẩm chất để đưa vào quy hoạch ; trên cơ sở 
đó có kế hoạch cử họ đi học các lớp đào tạo, 
bồi dưỡng theo dự kiến sấp xếp, bố trí sau 
này. Do làm tốt công tác cán bộ nên công ty 
luôn có một đội ngũ cán bộ kế cận đáp ứng 
kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ. Đầu năm ¡905. 
đồng chí giám đốc công ty được đề bạt làm 
tông giám đốc Tổng công ty xây dựng công 
trình 6, chỉ ủy đã đề nghị kèn cấp trên đề bạt 
đồng chí phó giám đốc Công ty lên làm giảm 
đốc, và một đông chí trưởng phòng làm phó 
giảm đốc. Năm 1994, chỉ ủy cũng đã giới thiệu 
để giảm đốc công ty đề bạt bốn đông chí đảm 
nhận các chức vụ trưởng xưởng, đoàn trưởng. 
đoàn phó va phó phòng. Những đồng chí do 
chỉ ủy giới thiệu giám đốc công ty đều chấp 
thuận. Có được điều đó là do công tác nhân 
sự được chi bộ, chi ủy coi trọng và tiến hành 
chu đáo. hợp lý. 


Công tác phát triền đảng viên mới được 
chi bộ, chỉ ủy rất quan tâm, coi đó là một 
trong những nhiệm vụ chính trị, là nguồn bô 
sung đội ngũ cán bộ của đơn vị, cũng như sự 
lớn mạnh của chi bộ đảng. Năm 1994, chị bộ 
đã kết nạp l đăng viên mới, 6 tháng đầu năm 
I995 kết nạp được 3 đồng chí. Hiện nay chỉ 
bộ đang làm thủ tục đề cuối năm 1995 kết 
nạp thêm 2 đồng chí. Hướng phần đấu của 
chị bộ là trên cơ SỞ. tiều chuẩn và chất lượng, 
đầu tư công sức cố gắng trong 2-3 năm tới 
có đủ số lượng đảng viên để thành lập đảng 
bộ cơ sở. 


(Xem tiếp trang 45) 


Đề fươns (Ai 
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ÌNH cờ tôi gặp anh nơi đất tổ 

Hùng Vương. Anh - một trí thức- 
từ bên kia Thái binh dương mới vê 
thăm quê sau nhiều năm xa cách. 
Lần đầu tiên tiếp xúc, tôi cảm thấy 
anh khá am hiểu lịch sử, Khi biệt 
tôi làm VIỆC ở tạp chí của Đảng, 
anh ngỏ ý muôn mua vải số. Anh 
bảo : ơ "bên kia" bằng những con 
đường khác nhau, thỉnh thoảng tôi 
cũng có dịp đọc báo chí tử "nhà 
minh" chuyên sang, và đôi khi 
cùng gặp những bài tâm đắc. 

Tôi ngạc nhiên về nhu câu 
đó của anh và biêu ánh mây cuôn 
tạp chi gân đây nhát. Mấy ngày 
sau gặp lại, tôi hoi anh về ân tượng 
khi vê thăm Tổ quốc. Chúng tôi 
ngỏi bên ấm trà. anh châm thuốc 
hút vả chậm rãi tâm sự như nói 
với chính bản thân minh : 

Người minh ơ trong nước hay 
có ai đó chỉ "ra ngoải" một thời 
gian ngăn, nêu không tâm huyệt 
với ,quê hương, đât nước thi không 
thể có cam giác nhớ nhụng da 
diết, khắc khoai, có khi đến cháy 
lòng. Một mái nhà tranh, một lùy 
tre lang, mây chiêc quán lụp XỤp 
bên đưỡng, thậm chỉ một cơn gió 
thoang đưa mùi rơm mới, đều lả 
những ấn tượng . khó quên với 
người xa quê. Hiếm có một dân 
tộc, một đât nước nảo trên thê gian 
nảy ma ÿ niệm về Tổ quôc, vê dân 
tộc, lại thiêng liêng vả cụ thể như 
dân tộc ta. Trai qua hàng nghin 
năm lịch: sử, ngôi mộ tô Hung 
Vương vân còn đó, trên định núi 
Hy cương. Và không mấy người 
Việt nam lại không ghi nhơ lơi dặn 
dò, nhắc nhở của Tô tiên : 

"Du ai đi ngược về xuôi 

Nhở ngày giô Tô mỏng mười 
tháng ba”. 

Du không vê được đúng ngả y 
giỗ Tổ, nhưng việc đầu tiên của 
tôi khi trơ lại quê hương là đến thắp 
hương mộ các Vua Hùng vả mô 


VU LẦN 


mả tổ tiên. Đặt chân lên đất tổ 
Hùng Vương, ngược vê quả khứ 
của dân tộc, cảng thầy giá trị và 
tự hào vê bê dây văn hóa do cha 
ông ta tạo ra. Truyền thuyết "bọc 
trăm trứng" nở ra trăm con chia 
nhau lên rưửng xuông biên mở 
mang bở cõi giang sơn, la điêm 
xuất phát cua văn: hóa truyên 
thống dân tộc. Có sống ở nơi "đất 
khách quê người" mới cam nhận 
hết được giá trị, ý nghĩa cua hai 
chữ "đồng bào". Nó như lả chất 
kêt dinh dân tộc Việt nam thánh 

một khôi. Những câu tục ngứ, ca 
dao, nhưng điệu dân ca, ví von 
không biôt tử đời nào đã thấm vảo 
máu thịt của mỗi người Việt nam, 
theo họ từ thuơ còn trong bụng 
mẹ, khi nằm trên nôi vả trong suôt 
ca cuộc đời trên mọi neo đường 
xuôi ngược : “Nhiễu điều phú lây 
giả gương, người trong một nước 
phai thương nhau cùng", "khôn 
ngoan đá đáp người ngoải, gà 
củng một mẹ chớ hoài đá nhau" ; 
"anh em như cội với cảnh" ; "chị 
ngã em nâng" ; "môi hơ răng lạnh", 
"máu chảy ruột mêm", v.v.. 


Người nước ngoài rất khảm 
phục vả ngạc nhiên khi biết tử xa 
xưa, dân tộc ta đã đúc kết cho 
mình một phương châm xử thể : 
"Lấy đại nghĩa thă ng hung tàn, lẫy 
chí nhân thay cương bạo". Đó 
chính là sức mạnh, là giá trị cua 
dân tộc ta. 

Đối với người Việt nam chúng 
ta, tội phan QUỐC “rƯỚC vOI giây 
mả tổ" được coi là một tội tả yởïnh. 
Ke phạm tội đó bị họ hảng, làng 
nước, .đơi đơi con cháu nguyên 
rủa. Ấy vậy mả dù nhiêu hay ít, 
mỗi thời đêu có những người mắc 
phải tội nảy. Có lẽ chính vi lường 
trước điều nảy mà (rong các truyên 
thuyết Việt nam có truyện kế vê 
trong 100 con voi thi 99 con hướng 
về mộ Tô, còn một con quay đi 


nơi khác. Và lịch sử dân tộc mãi 
mãi ghi tâm gương Trân Bình 
Trọng đã gạt đi mọi sự ve vẫn cua 
giặc Nguyên - Mông. tra lời một 
cách đanh thép : Ta thả làm quy 
nước Nam, chứ không them làm 
vương đất Bắc. 

Chúng ta không sông bằng 
quá khứ, băng hoài niệm về một 
lịch sử vinh quang. Nhưng lịch sử 
dân tộc ta, bê dây cua một nên 
văn hóa 4000 năm là nên tảng 
vững chăc, góp phân lam nên sức 
mạnh hôm nay, vả mai sâu. 
Những gi mã dân ta có được như 
ngày hôm nay, đêu gắn bó với lịch 
Sử dân tộc. Vị thế, việc Đảng cộng 
san Việt nam vẫn khãng định được 
vai trỏ lãnh đạo cua mình. được 
ca dân tộc thừa nhận cũng như 
hình ảnh và tư tưởng của Bác Hỗ 
vẫn sông mãi trong môi ngươi dân 
Việt nam không có gi là khó hiêu. 
Đó chính là sự kế thưa, kết tinh tử 
những giả trị truyên thồng tốt đep 
cua dân tộc. 

Cũng rất dễ hiểu khi thấy 
những ke đứng đôi lập với lợi ¡ch 
dân tộc thường bịa đặt, vu không, 
phu nhận những gì dân tộc ta đã 
đạt được. 

__ A-bu-ta-líp có một câu nói rất 
nồi tiêng : "Nêu anh băn vảo quá 
khứ băng súng lục thi tương lai sẽ 
băn vảo anh băng đại bác". Thực 
tê trên thê giới hiện nay đang la 
một mình chứng cho câu nói đó. 
Nhiêu ke đã không phải dùng 

"súng lục" mả dụng "đại bác" băn 
vao quá khứ. Và không phai đợi 
tới tương lai, hiện nay họ đang phai 
tra giá. 


Ở Việt nam cũng đang có 
những người 'dung gậy chồng 
trời", manh tâm "dùng súng lục" 
băn vảo quá khứ. Cư theo họ thi 
"lâm gì có các Vua Hùng”. chuyện 
"bọc trăm trứng", "con Lạc, chau 
Hỏng” "Thánh Gióng”" v.v. chăng 
qua "chỉ lả truyện thuyết, làm gi 
có thật" !? 


Vậy, đê dân tộc ta trong 
tương lại khoi phải dùng đến "đại 
bác", cân ngay từ bây giờ chặn tay 
ai đó manh tâm dùng "sung lục”... 

Tôi thấy anh lả người tâm 
huyêt với dân tộc, vả những điêu 
anh nói thật có lý. Vậy xin ghi 
ra đây đê chúng ta củng tham 
khao O 


hh) 
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RÊN thế giới. từ trước đến nay, Ở 

phương Đông cũng như phương Tây, 

(rong cuộc dâu tranh để sinh tồn và phát 
triên của các quốc gia, các dân tộc, các tập 
đoàn giai cấp..., đã từng xuất hiện nhiều mồi 
quan hệ liên minh hợp tác, với những hình 
thức, nội dung khác nhau như : liên minh 
chiến lược. liên minh sách lược, liên minh 
hữu cơ v.v.. Nhưng có thể nÓi, ít CÓ nơi nào 
và lúc nào có được mối quan hệ đoàn kết, 
hợp tác bền vững. lầu dài, mẫu mực, trong 
sáng như mối quan hệ truyền thống chiến 
lược Việt - Lao. 


Cùng với thời gian, mối quan hệ đó đã 
không ngừng được. củng to và phát triên. 
Từ quan "hệ láng giềng gần gũi, thân thiện 
giữa hai quốc gia trong thời phong kiến, đến 
quan hệ găn bó chung. trong cuộc đấu tranh 
tự phát của các trao lưu dân tộc và các thân 
sĩ tiên bộ, khi ca hai nước đều bị để quốc. 
thực dân xâm lược, thống trị. Đặc biệt, từ 
ngày Đăng cộng sản Đông đương ra đời đảm 
nhiệm sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng 
ba nước. môi quan hệ Việt - Lào có sự biến 
đôi về chất, trở thành mối quan hệ tự giác 
kiêu mới. mang bản chất chủ nghĩa quốc tế 
vô sản. Trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại 
chống thực dân Pháp và để quốc Mỹ xâm 
lược. quan hệ đoàn kết liên mình chiên đấu 
Việt - Lào được củng cô và nâng lên thành 
một quy luật tôn tại phát triên. một nhân tố 
cơ bản báo đầm thăng lợi của cách mạng 
môi nước và cu hai nước. 

Xác định tính chất. nội dung đê đặt tên 
cho môi quan hệ này, đồng chí Cay-xön 
Phôm-vi-han. cô Chủ tịch Đảng nhân dân 
cách mạng Lao, từng nói : ” 
như In buôi làm việc thân tình trong căn nhà 
của Bác. Khi thảo luận về mỗi quan hệ giữa 
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hai Đang. hai Nhà nước và giữa nhân dân 
hai nước. Bắc Hồ và chúng tôi đều thấy răng. 
ngoài môi quan hệ giưa hai Đăng cùng 
chung lý tưởng cộng sản, giữa hai nước xã 
hội chủ nghĩa lắng giềng, mối quan hệ giữa 
hai Đảng. và nhân dân "hai nước chúng ta 
còn CÓ sự gắn bó thân thiết không giông ' bất 
cứ nước nao... Bác Hỗ tay øö øö lên trần 
TÔI nói : "Chúng ta phải gọi là quan hệ đặc 
biệt “C2, 

Vậy cơ sở nào đã tạo nên mối quan hệ 
đặc biệt Việt - Lao và bảo đâm cho nó giữ 
được sự mẫu mực. trong sàng, lâu dài đến 
như thế 2 Đa có rất nhiều công trinh nghiên 
cứu, bài viết của các nhà khoa học, các nhà 
chính trị, nhà văn, nhà thơ... đề cập đến vấn 
đề này với những cứ liệu và lập luận khác 
nhau. Tựu trung, có thê khái quát thanh mây 
điêm cơ bản như sau : 


I - Mối quan hệ đặc biệt Việt - Lao 
không phải là một hiện tượng nhất thời. mà 
đã có tiên đề tự nhiên, lịch SỨ, CÓ CƠ SỞ Xũ 
hội từ lâu đời. Trong đó. nôi lên mối quan 
hệ về địa lý tự nhiên. và địa lý quân sự. Hai 
yêu tô này kết hợp với nhau, tạo nên một 
môi quan hệ thống I nhất mà trong công cuộc 
bảo vệ. xây dựng đất nước. hai dân tộc Việt- 
Lao ”m nương tựa, gắn bó với nhau. 

- Mối quan hệ đặc biệt Việt - Lao 

b tạo nẻn không phái do ý muốn chủ 
quan của mội tô chức hay một cả nhân nào. 
mà là do yêu cầu khách quan bức thiết có 
ý nghĩa sông còn của cuộc đấu tranh để 
giành. ØIữ Vũ xây dựng đất nước. đánh bại 
mọi thủ trong giặc ngoài, trên cơ sở cộng 


# Viên khoa học lịch sự quần sự Việt nam 


() Đồng chỉ Cay-xón Phôm-vi-han tra lời đặc phát viên 
báo Vihỏn đán trong dịp Đoàn đại biếu cấp cao Đi In" công xin 
Việt nam sang thăm Lao. 4-7- FOX9 


Thế giới : Văn đề, su Hiện 
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đồng về lợi ích, thống nhất về mục tiêu phần 
đấu cơ bản của mỗi nước và cả hai nước 
qua các thời kỳ lịch sử. 


Đấy chính là cái nên của môi quan hệ 
liên mình chiến lược - mà trước kia Mác và 
Lê-nin từng nêu trong khẩu hiệu : "Vô sản 
tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức 
đoàn kết lại !", và nó đã được Việt nam và 
Lào vận dụng, nâng lên thành một quy luật 
tồn tại và phát triển trong mối quan hệ giữa 
hai nước. 

3 - Mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào 
không do sự áp đặt chủ quan, thực hiện theo 
kiêu rập khuôn máy móc, mà là kết quả của 
một quá trình vận động tự giác, từ thấp đến 
cao, trên cơ sở : tôn trọng độc lập tự chủ 
của mỗi dân tộc, coi trọng nguyên tắc bình 
đẳng cùng có lợi, thực sự tin cậy găn bó với 
nhau, chân thành hợp tác ' giúp đỡ lẫn nhau, 
vì lợi ích chung của mỗi nước và cả hai 
nước. 

Đây là một nét đặc biệt không giống ở 
những nơi khác, một trường hợp í I{ thây trong 
quan hệ láng giêng giữa các nước có biên 
giới sát nhau. 


4 - Mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào 
không chỉ là vân đề nhận thức mà còn là 
một thực tế lịch sử sinh động ; không chỉ là 
một khẩu hiệu động viên có tính chât tượng 
trưng, mà là một tông thể năng động đầy. trĩ 
tuệ, và hiệu quả, kết tỉnh của sức mạnh tông 
hợp đã được thử thách ren luyện qua cuộc 


đấu tranh quyết liệt, lâu dài của quân và dân 
hai nước. 

Sự năng động và tính hiệu quả đó thê 
hiện nhiều hay I(, cao hay thấp trong thực 
tế, là thước đo về tính đúng đắn và trình độ 
phát triển của mối quan hệ giữa hai nước. 


Lịch sử đầu tranh cách mạng cua hai 
nước từ trước đến nay, nhất là trong hai cuộc 
kháng chiến vĩ đại vừa qua, đã chứng minh 
răng nhờ biết khai thác, phát huy có hiệu 
quả sức mạnh của môi quan hệ đặc biệt đó. 
mà hai dân tộc Việt - Lào đã giành được 
những thắng lợi vô cùng oanh liệt. việt nên 
những trang sử chói lọi trong lịch sử đấu 
tranh kiên cường vẻ vang của mỗi nước. 

Hiện nay, trước yêu cầu và nhiệm vụ 
- mạng lớn lao và nặng nề của giai đoạn 

, hai nước Việt - Lào đều có chung 
thi$ệt vọng là tiếp tục củng cố, tăng Cường 
và phát triển mạnh mẽ hơn nứa môi quan 
hệ đặc biệt thủy chung, trong sáng giữa hai 
Đảng và nhân dân hai nước, phù hợp với 
điều kiện và tinh hình mỗi nước, tình hình 
khu vực và thế giới. Nội dung, hinh thức. 
biện pháp \ và cơ chế quan. hệ và hợp tác giữa 
hai nước cân có sự đôi mới cho phủ hợp VỚI 
đặc điểm của tỉnh hình mới, nhằm nâng cao 
hơn nữa chất lượng, hiệu quả của môi quan 
hệ, trên cơ sở thực sự tôn trọng độc lập tự 
chủ, phát huy cao độ khả năng tự lực. tự 
cường của môi nước. Đó cung là một yêu 
cầu bức thiết mà hiện nay cả hai Đang, hài 
Nhà nước đang tập trung nghiên cứu và chì 
đạo thực hiện 


Súc SÔnW... 


( Tiếp theo trang 59) 
toàn diện để hỗ trợ chương trình cải cách của 
Cu-ba. Mối quan tâm của người châu Âu và cả 
của người My hiện nay là làm sao giành được 
những vị trí chiến lược trong khu vựC liên doanh 
(có vốn nước ngoải) của nền kinh tế Cu-ba, một 
khu vực hiện đang lớn lên không ngưng. 


Cải cách kinh tế Cu-ba với những thành công 
ban đầu dù còn khiêm tốn, song nó cho thấy sự 
nỗ lực phi thường của Chính phủ và nhắn dân 
Cu-ba và thêm một lần nữa, chứng tỏ sức sống 


mãnh liệt của người dân Cu-ba. Từ thắng lợi mới 
này, với những bước cải cách hợp lý tiếp theo, 
chúng ta tin tưởng đất nước Cu-ba anh hùng, Hỏn 
đảo tự do của châu Mỹ, nhất định sẽ vượt qua 
được mọi thử thách của thời kỳ đặc biệt, và đạt 
được những thành tựu to lớn hơn nữa. Nhân dân 
Việt nam nguyện sát cánh bên nhân dân Cu-ba 
trong thời kỳ đặc biệt này, cũng như trước đây nhân 
dân Cu-ba từng sát cánh với nhân dân Việt nam 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, như 
Chủ tịch Phi-đen từng sát cánh với các chiên sĩ 
Quân giải phóng miền Nam Việt nam trong bức 
ảnh chụp tại vùng giải phóng năm nào 
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U-BA, Hòn đảo tự do của châu Mỹ, đã hơn 30 
năm ròng phải đối mặt với bão giông, vượt qua 
mọi thử thách, và vẫn hiên ngang đứng đó. Sức 
sống mãnh liệt đến kỳ lạ của người dân hòn đảo 
này được bạn bè gần xa ngợi ca, khâm phục ; và 
làm cho các thế lực thù địch tức tối điên cuồng. 
Suốt 33 năm Mỹ đã tiến hành một chính sách thù 
địch chống Cu-ba, gần đây lại đấy tới các chiến 
dịch bao vây, cắm vận đối với Cu-ba. Với nỗ lực 
nhằm thúc đấy sự sụp đồ của chính quyên cách 
mạng ở Cu-ba do Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô đứng 
đàu, Thượng nghị sĩ Det Hê-lâm và Hạ nghị sĩ Dan 
Bơ-tơn đã đưa ra một dự luật nhằm xiết chặt hơn 
nữa các "đòn trừng phạt" đối với Cu-ba (hiện đã 
được Hạ nghị viện thông qua). 


Thái độ của Mỹ đối với Cu-ba lả thái độ thủ 
địch và mang rõ tính chất hai mặt. Tổng thống Mỹ 
Bín Clin-tơn nói : "Chúng ta sẽ xiết chặt lộnh cám 
vận để tạo áp lực buộc nhà cằm quyên Cu-ba phải 
cải tổ, nhưng đồng thời chúng ta sẽ thăng tiễn dân 
chủ để cho hai quốc gia trao đổi ý kiến với nhau 
nhiều hơn nữa". 

Bình luận về thái độ hai mặt của Mỹ, đồng 
chí Ac-man-đô Hat Da-va-lôt, Bộ trưởng văn hóa 
Cu-ba đã nói : "Chúng ta (Cu-ba) có hiệp định dị 
cư, còn phía kia là dự luật Hê-lâm, giữa những cái 
đó, họ đang cố gắng đưa cho chúng ta cái mà họ 
gọi là vòng tay thần chết khi dành cho Cu-ba một 
số thuận lợi, kế cả việc nói đến chuyện hủy bỏ 
cắm vận nhưng lại xâm nhập chúng ta về mặt tư 
tưởng và văn hóa, chúng ta cần phải luôn luôn 
chuẩn bị cho tỉnh huống này với một nên văn hóa 
vững vảng”. 
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VÕ THỦ PHƯƠNG 


Dư luận quốc tế và Liên minh châu Âu đang 
chỉ trích dự luật Hê-lâm và coi đó là sự vi phạm 
tiêm tàng các hiệp định buôn bán quốc té. 


Đối với chính sách cắm vận của Mỹ, Đại hội 
đồng Liên hợp quốc đã phản đối kịch liệt và ra 
nghị quyết "Sự cân thiết phải chấm dứt lệnh cắm 
vận tài chính, thương mại và kinh tế do Mỹ áp đặt 
để chống Cu-ba" với 117 phiếu thuận, 3 phiếu 
chồng, 38 phiêu trắng. Nghị quyết này lại một lần 
nữa "yêu cầu các nước phải tiếp tục áp dụng các 
luật lệ và biện pháp nhằm tạo ra bước cân thiết 
để bãi bỏ hoặc làm mất hiệu lực lệnh cắm vận 
càng sớm cảng tốt cho phù hợp với chế độ hợp 
pháp”. 

Đại sứ Cu-ba tại Mỹ, ông Bru-nô Rô-đri-gết 
Pa-ri-la coi lệnh cấm vận của Mỹ là một trong 
những hành động xâm lược trắng trợn nhất trong 
lịch sử nhân loại. Ông ước tính tổng thiệt hại mả 
kinh tế Cu-ba phải gánh chịu trong năm 1994 ở 
mức trên 1 tỉ USD. 


Củng với các thiệt hại về kinh tế do lệnh cắm 
vận của Mỹ, sự sụp đồ của Liên xô cũ và các nước 
Đông Âu đã giáng một đòn nặng nẻ vào nên kinh 
tế Cu-ba. Trước đây, Liên xô và các nước Đông 
Âu đã đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với kinh 
tế Cu-ba. Phân của các nước này chiếm tới 80% 
kim ngạch xuất nhập khẩu, 95% lượng xăng dâu, 
57% tổng số lương thực, 51% lượng thịt, phân lớn 
thiết bị giao thông và hàng tiêu dùng thiết yếu của 
Cu-ba. Thế mà từ năm 1991, các nguồn hàng nói 
trên bị cắt hoàn toàn. Nền kinh tế Cu-ba lâm vào 
tỉnh trạng như một căn nhà bị mất hơn nửa phần 
móng chống đỡ. Sản xuất công nghiệp hầu như 
bị tê liệt : xi măng chỉ đạt 30%, phân bón chỉ đạt 
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15% so với công suất. Mía đường là ngành kinh 
tế then chốt, cũng chỉ đạt 50% so với chỉ tiêu. Mức 
cung cắp thực phẩm chỉ bảo đảm 30% nhu cầu 
hằng ngày. Một khoảng trồng rất lớn đột nhiên 
xuất hiện trong nên kinh tế mà không thể lấy gì 
bù đắp trong một thời gian ngắn. Năm 1993, sản 
lượng lúa tụt xuống mức thấp nhất chưa từng thấy: 
chỉ còn 4,2 triệu tấn so với 8 triệu tấn trước kia ; 
trong khi đó khả năng nhập khẩu lại bị thu hẹp : 
chỉ cỏn 1,7 tỉ USD (so với 2,1 tỉ USD năm 1992 
và 8,2 tỉ năm 1989). Việc cung cấp lương thực, 
thực phẩm gặp khó khăn nghiêm trọng. Báo Diễn 
đản phát hành tại thủ đô La Ha-ba-na ngày 
27/3/1994 cho biết : mỗi ngảy người dân thủ đô 
được mua †1 cái bánh mi và một tháng được mua 
3 kg gạo, 3 kg đường, 15 quả trứng, 0,5 kg dầu 
thực vật và 0,5 kg đô. Các mặt hàng như sữa, nước 
hoa quả, thịt gà, khoai tây và chuối chỉ dành bán 
cho trẻ em dưới 7 tuổi và cho người già. 

Cơn sóng gió về kinh tế đã kéo theo những 
biểu hiện rất đáng lo ngại về chính trị xã hội : số 
người di tản sang Mỹ và các nước khác ngảy một 
tăng ; hoạt động của lực lượng chống đối và của 
lực lượng phan cách mạng trong và ngoài nước 
rằm rộ hơn... Tuy Nhà nước và nhân dân Cu-ba 
đã phải tiết kiệm tiêu dùng, "thắt lưng buộc bụng” 
hết mức nhưng nên kinh tế vẫn không tránh khỏi 
trượt dài xuống dốc. Năm 1993 là năm tôi tệ nhất, 
năm mà không chỉ báo chí phương Tây mà ngay 
cả báo chí Cu-ba cũng gọi là "năm chạm đáy" của 
nên kinh tế Cu-ba. 

Trước thực tế nghiệt ngã như vậy, Cu-ba chỉ 
còn cách lựa chọn : hoặc lả đổi mới, cải cách ; 
hoặc là suy thoái hơn nữa, và như vậy chắc năm 
1993 chưa phải là "năm chạm đáy". Cu-ba đã lựa 
chọn con đường đổi mới. Và năm 1993 cũng là 
năm mở đâu cho nhiêu cải cách kinh tế ở Cu-ba. 
Cu-ba bắt đầu hợp pháp hóa việc sử dụng ngoại 
tệ ở thị trường trong nước, cho phép mở rộng ngảnh 
nghè cá thể ; cải tiền cơ chế quản lý nông nghiệp, 
mở cửa hơn nữa cho đầu tư nước ngoài ; phát triền 
du lịch ; từng bước lành mạnh hóa nền tải chính 
quốc gia, v.v.. Những cải cách nói trên tuy còn 
nhiều hạn chế, song thực tế đã góp phân làm dịu 
bớt các khó khăn vẻ kinh tế, góp phản tháo gỡ 
những căng thắng về xã hội, chính trị, khai thông 
được các hoạt động kinh tế đối ngoại và quan hệ 
quốc tế. Theo thông báo của Chính phủ Cu-ba, từ 


năm 1994, đất nước bắt đầu thoát dẫn khỏi tỉnh 
trạng điêu đứng và đi vào phục hồi. Các nguồn tin 
nước ngoài cho biết : khối lượng giá trị xuất khẩu 
của Cu-ba năm 1994 đã đạt mức 2,4 tỉ USD, tức 
trở lại mức năm 1992. 

Chủ tịch Phi đen Ca-xtơ-rô trong bài trả lời 
phỏng vấn của ông Ma-ri-ô Va-ket Ran-sơ, Chủ 
tịch kiêm Tổng giám đốc Tổ chức xuất bản 
Mê-hi-cô, đã nói : "Chúng tôi đã tiền hành một sự 
mở cửa quan trọng, đầu tiên là đối với tư bản (vốn) 
nước ngoài. Điều này chúng tôi đã có ý thức tử 
trước khi xảy ra thảm họa đối với phe xã hội chủ 
nghĩa... Đầu tư nước ngoài đang tiến triển tốt và 
chúng tôi coi đó là một nguồn vốn quan trọng cho 
sự phát triển". 

. Chủ tịch Phi đen còn cho biết : hiện nay không 
chi trên lĩnh vực quản lý khách sạn, mà cả trong 
các liên doanh sản xuất cũng đã có các giám đốc 
là người nước ngoải ; vì họ vừa có kinh nghiệm 
quản lý vừa có thị trường tiêu thụ sản phẩm, nên 
các xí nghiệp liên doanh cho đến nay hoạt động 
rất tốt. Chủ tịch nhấn mạnh : chúng tôi không bán 
những xí nghiệp của mình, chúng tôi chỉ thành lập 
các xí nghiệp liên doanh... Chúng tôi không phải 
là các nhà tư bản mà là những người xã hội chủ 
nghĩa. Chúng tôi không bán đất nước của mình. 

Quan hệ kinh tế và ngoại giao của Cu-ba với 
các nước trên thế giới ngày càng tiến triển tốt. Các 
nước cùng khu vực Mỹ la tỉnh dù còn có những 
bất đồng với Cu-ba, nhưng vẫn kiên quyết ủng hộ 
sự độc lập tự chủ của Cu-ba. Họ hiểu rằng, nêu 
Cu-ba mắt độc lập thì nên độc lập của chính họ 
cũng sẽ bị ảnh hưởng. 

Từ tháng 9 năm nay, châu Âu và Mỹ bắt đầu 
có sự chạy đua vẻ ngoại giao và thương mại hy 
vọng chiếm được những vị trí chiến lược trong thị 
trường Cu-ba đang ngày một mở rộng cửa. Ngày 
6-10 Tổng thống Mỹ Bin Clin-tơn thông báo một 
loạt biện pháp cho phép trao đổi nhiều hơn với 
Cu-ba bất chấp lực lượng cánh hữu trong Đảng 
cộng hòa chủ trương tăng cường hơn nữa cuộc 
bao vây thương mại đối với Cu-ba. Ngày 7-11, tại 
La Ha-ba-na, Chính phủ Cu-ba và Liên hiệp châu 
Âu (EU) đã bắt đầu vòng đàm phán cấp cao về 
tương lai của mỗi quan hệ song phương trên mọi 
linh vực. Vòng đàm phán này hướng tới việc ký 
kết một thỏa thuận hợp tác kinh tế và thương mại 


(Xem tiếp trang 57) 


¬9 


` ° ~° P) °. K^ 
"Iamm hiểu lch¿i mica 


CÔNG CHỨC, CÔNG VỤ, CÔNG SƠ 


e CÔNG CHỨC. Cóng chức. theo cách hiểu phố quát. là người dược tuyến dụng hoặc được bổ nhiệm vào làm việc trong một cơ quan của 
nha nuớc 0 trung ương hay dịa phương. giữ một công việc thưởng xuyên Ø một ngạch trong hệ thóng ngạch bạc và dược hương lương do 
ngan sach nha nuơc cap. Cóng chúc làm việc theo luật. pháp lệnh, quy chê do Nhà nước hoặc các cơ quan chúc náng cua nha nuợc ban 
hanh. Tư nam 1950. Chu tịch Hỗ Chí Minh dã ky Sác lệnh số 76/SL ban hanh "Quy ché cỏng chức cua nước Việt nam dân chủ cộng hòa”. 
Ban quy ché nêu rô định nghỉa vẻ công chục. nêu rỗ nghĩa vụ. trách nhiệm. quyền lợi cua công chúc, nẻu rõ cách tuyến dụng cùng như 
viec quan lý, sư dụng. thương phạt, cho thôi việc hoặc cho nghỉ hưu dồi với công chức. 

Trong một thời gian dai. do nhiều nguyên nhân, chung ta ít su dụng thuật ngũ "cóng chức” mà thường gọi chung là "cán bộ” hoặc 

"viên chúc”, "nhân viên” - một khái niệm rộng. phan ánh nhiêu đói tuọng hơn là công chức. Gản dây, thuật ngữ .công chức” dược sư dụng 
lại nhiêu hơn trong các ván bản pháp luật. No vua ké thua nội dung cơ bản cua "Quy ché công chúc" nêu trên, vừa phát triên. bo sung 
nhũng điệm cản thiết cho phụ hợp với diều kiện mới. 

Còng chức dược xác dịnh 0 ba mục dộ : 

- Mục hẹp. gòm nhũng ngươi làm việc trong các cơ quan hành chính Ơ trung ương. 

- Múc vửa. gồm nhũng nguời làm việc trong các cơ quan hành ch¡nh ở trung ương và địa phương. 

- Mục rộng. gòm những người làm việc ở các cơ quan hành chinh. sự nghiệp và các doanh nghiệp nhà nuớc ở trung ương và địa 
phuơng. 

Công chưc hanh chịnh là một dội ngũ duọc dào tạo. bô nhiệm theo một hệ thống riêng và mang tính ôn dịnh. Họ phai có các tiêu 
chuẩn sau. 

- Lã nhũng người dược tuyên dụng hoặc bô nhiệm vào làm việc thường xuyên, tương đối ồn định trong bộ máy hành chinh nha nước; 
bao gôm nhúng nguøi lam nhiệm vụ chị huy. diều hành, làm công việc hanh chính hoặc cóng việc phục vụ trong cơ quan hành chính nhà 
nước. 

- Là những người duợc xép vào một ngạch. bậc nhát dịnh. phù hợp với khả náng va 'rịnh dộ cua từng người. Hệ thóng ngạch. bậc 
duợc phan theo cac chuc danh cóng chức do nhà nước quy dịnh. Họ phai dược ghi trong danh sách biên chế cua một cơ quan hanh chính 
nhat định va duọc quan ly theo quy ché nha nuớc. 

Cỏng chức hành chính nhà nước được tra lương và phụ cáp. dược bảo đam quyền lợi về vật chát và tinh thần để làm tròn bồn phận 
phục vụ nha nước. phục vụ nhân dân. Nguôn kinh phí đê tra lương cho họ hoan toan do nhà nước dai thọ. Việc thuyên chuyên, chuyên 
ngạch, dẻ bạt. cho họ ngh: việc. thôi việc hoặc nghị hưu do nhà nước quy dinh theo một quy chế riêng. Cơ quan quản lý công chức loại nào 
th: xu lý đói với công chức loại đó. Họ càn duợc cơ quan trực tiếp quan lý tạo mọi diều kiện cần thiết dẻ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ dược 
ga9. 

Công chúc hành chinh nhà nước là nhũng người làm các công việc có tính chát nghề nghiệp, nên họ phải dược dào tạo, bôi dưỡng 
va sáp xép theo dùng trình dộ chuyên môn. Nhũng người tạm tuyên vao làm trong cơ quan hành chính nhà nước không thuộc phạm vi công 
chuc hành chính nhà nƯỚc. Họ không duọc xép vào ngạch bạc va danh sách chính thức cua cơ quan. Tiên lương của họ do cơ quan tạm 
tuyên lầy tư ngan sách của minh ra tra. 

Dại biêu đán cư theo nhiệm kỳ (như đại biêu Quốc hội và Hội dồng nhân dân các cáp). thám phán. ngươi phục vụ trong lực lượng vũ 
trang. người hoạt dộng trong các doàn thê không thuộc hệ thống hanh chính và người làm việc trong các dơn vị sản xuất kinh doanh co 
chuc danh rieng., không thuộc phạm vị công chức. 


e CÔNG VỤ : Là chúc năng t6 chúc và hoạt dộng của nhà nước nhám ôn dinh, phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhân dân thông qua 
hoạt dòng Cua Các cơ quan và công chúc nha nước : là toan thẻ công chức làm việc thường xuyên trong bộ máy nha nước và là toan bộ 
quy ché (luật, ván ban pháp quy) vẻ công chức. 

Công vụ theo nghĩa rộng là dụa trên chúc năng cua toàn ĐỘ các nhân viên các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương dén địa 
phương. không kê họ thuộc cơ quan nào, công sơ nao. theo cơ cầu nao. cập nào tuyên dụng và thang bậc lương bồng nào. 

Công vụ theo nghĩa hẹp la dựa trên giác dộ pháp lý bao gồm những viên chức có tu cách cóng chức, bị chi phối bơi quy ché công 
chức. 

Có hai kiêu chế dộ công vụ : ché độ chúc nghiệp (career system) và ché độ việc làm (Job system). 

+ Ché độ chúc nghiệp là chế dộ bao dam cho người công chức làm việc chuyên nghiệp suốt dời trong công vụ cho dén lúc về hưu 
trên CƠ S0 CÓ sự phản ngạch. bậc riêng biệt. Ví dụ như 0 Pháp, công chưc duợc chia ra làm bón loại : A, B, C. D : trong mỗi loại có một só 
ngạch. trong môi ngạch có các cáp hay hạng. và trong mỗi cáp có cac bậc hay trật. 

Ơ Việt nam. có thê chia công chức làm sáu ngạch : tùy phải. tá sự. cán sự. tham sự, kiểm sự. và giám sự. tương ứng với các chức 
danh : nhân viên. cản sự. chuyên viên. chuyên viên chính, chuyên viên cao cáp. và có vân. Mỗi ngạch dèu phân theo các bậc gán liên với 
trach nhiệm, trình dộ. tiên lương, phụ cập cua nhà nước. 

+ Chẻ độ việc làm (phỏ biên ở Mỹ từ năm 1923) khác với ché độ chức nghiệp . Nó gồm một danh mục các việc làm cua hệ thống 
hanh ch¡nh trong dó sấp xếp các loại việc làm. các chức vụ, các nhiệm vụ phai hoan thành nhẩm xác dịnh một ché độ tuyển dụng. vị môi 
việc dêu được quy dịnh rõ trình dộ chuyên môn và thế thức tuyên dụng , xac định một. chê độ lương bóng VỚI một bảng chị số theo tảm 
quan trọng cua nhiệm vụ và trách nhiệm, trinh độ chuyên món. Mỗi việc làm được sắp xép thành các hạng. hạng xép thành loại. Mỗi hạng. 
loại kem theo chỉ số tiên lương nhát định. 


e CÔNG SỞ : Là nơi làm việc của các cơ quan, tổ chức nhà nước ở trung ương và địa phương có phương tiện vật chát và con người. có 
các chức náng quan lý nhà nước hoặc phục vụ việc công. 

Có ba loại công sơ : 

+ Công sơ hành chính : Bộ. s0 và các cơ quan quản lý nhà nước khác. Loại công sở này do nhà nước bảo trợ hoàn toàn. 

+ Công sơ phục Vụ Sự nghiệp công như : trường học. bệnh viện. các trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia... Nó phải thực hiện 
chực năng cua minh d0 nhà nước giao cho từ khi được thanh lập. Các cơ quan này mang tính tự quan, có nguôn tài chính riêng hoặc bảng 
ngán sách nhà nước cáp hoặc có nguồn thu qua các hoạt động cua minh. 

+ Công s0 bán cong gồm các trụng tám dào tạo. dạy nghê. các hiệp hội... hoạt dộng không vi mục dịch lợi nhuận. Nó hoạt đóng vì 
mục dịch chung cua xã hội bảng các nguồn vồn tự có. bảng quyên góp. hoặc sự trợ giúp cua nhà nước Cì 
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HỘI THẢO “NÂNG 0A0 HƠN NỬA CHẤT LƯỢNG TẠP CHÍ LÝ LUẬN - CHÍNH TRỊ CỦA ĐĂNG TRŨNG GIÁI ĐOẠN HIỆN NAY" 


Thiết thực ký niệm 65 năm ngày Tạp chí lý luận chính trị của Đang ra số đầu (1930 - 1995) và 40 năm xuất bản đèu kỳ Tạp chí Học 
tập - Tạp chí Cộng san (1955- 1995), vừa qua, Bộ biên tập Tạp chi dã tổ chúc hội thao "Nâng cao hơn nữa chát lượng Tạp chí Cộng sản 
trong giai đoạn hiện nay”. 

Dự hội thảo có đại diện của Ban tu tưởng văn hóa Trung ương, Bộ văn hóa - thông tin, Hội nhà báo Việt nam ; dại diện một só bảo và 
tạp chi ở trung ương và Hà nội ; dông dù anh chị em hội viên nhà báo và cán bộ biên tập của Tạp chí. Đồng chỉ Nguyễn Đúc Bình. Ủy viên 
Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đang đã đén dự và có bái phát biều quan trọng (xin xem toàn văn bài phát biếu của dòng chí trong số này). 

Mở đâu hội thảo, PGS, PTS Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí đã phát biểu ý kiến. Đồng chí nêu 
vấn tất truyền thóng lịch sử. và quả trình phát triên của Tạp chí ; những dóng góp chu yếu của Tạp chí vào sự nghiệp đối mới dát nước 
trong 10 năm qua. Đông chí nhân mạnh. từ tháng 7/1995, theo quyết dịnh cua Thường trực Bộ chính trị - Ban bí thư, Tạp chí Cộng sản ra 
mỗi tháng hai kỳ. Đây là bước ngoặt quan trọng. dánh dáu bước trương thành cua Tạp chí, dòng thời cũng là một thử thách lớn dói với lãnh 
dạo và cán bộ của Tạp chí. Điều dáng mừng là cóng việc vừa qua vẫn chạy đều và từng bước đã đi vào nê nép ; số lượng phát hành không 
giảm ; nội dung phong phú và hình thức ngày càng đẹp hơn, háp dân hơn. Bài vở phản ánh trong năm, nồi lên 3 mảng chính : 

Mang một : Tập trung đi sảu. làm rô những vân đè lý luận cơ ban cua chủ nghĩa Mác - Lê-nin. tư tưởng Hồ Chi Minh ; về chủ nghĩa xã 
hội và con đường di lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam ; lý giải và luận chứng các nghị quyết. các quyết sách quan trọng của Đang và Nhà 
nước. Gấn việc tuyên truyền giáo dục với các ngày ký niệm lớn cua dân tộc. 

Mang hai : Tạp chí tham gia tích cực vào việc tổng két thực tiễn ; bổ sung, hoàn thiện và phát triển dường lối của Đảng dưới các mục 
nghiên cứu trao dôi, ý kiên kinh nghiệm, diều tra... 

Máng ba : Tạp chí tham gia kịp thời và tương dối dêu đặn cuộc dấu tranh trên mật trận tư tưởng hiện nay. 

Tạp chí đã tô chức hội nghị cộng tác viên ở ba miền Trung - Nam - Bắc, ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp bố ích của bạn đọc xa gần. 

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng thẳng thấn chỉ ra những mặt còn hạn ché và yếu kém của Tạp chí : Bài vở chưa xứng với tằm vóc 
hiện nay của sự nghiệp dôi mới dát nước : những bài lớn, có tàm cỡ về mặt lý luận và thực tiên chưa nhiêu ; chưa có bài điều tra sắc sao, 
phát hiện kịp thời những khuynh hướng dế uón nấn hoặc bổ sung thiết thực cho dường lồi, chủ trương của Dáng và Nhà nước. Các bài đầu 
tranh tư tưởng chưa bao quát hét vấn đê ; lý lẽ có chỗ chưa thâu đáo và chưa dủ sức thuyết phục. Trên một số bài, dây dó còn đê sai sót 
(ke cả mát nội dung) ; chưa huy dộng được hét lực lượng cộng tác viên gioi nhát. 

Đồng chí cũng nêu những nét lớn trong phương hướng biên tập của Tạp chỉ từ nay đến Đại hội VIII của Đảng. Đồng chí chân thành 
kêu gọi sự giúp đỡ, hợp tác của các địa phương. các ngành, các báo, dài. tạp chí bạn ; mong muồn được sự quan tâm, chăm sóc và hướng 
dân thường xuyên cua các cáp lãnh dạo dê Tạp chí ngày càng vươn lên hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với vị trí truyền thống la "ngọn 
cờ tư tưởng và lý luận" của Dang. 

Nhiều ý kiến phát biêu trong hội thảo đã khẳng định bước trương thành rõ rệt cua Tạp chí trong mây năm qua, dặc biệt từ khi Tạp chỉ 
ra mỗi tháng hai kỳ. Đồng chị Trần Hữu Tiền (Tổng biên tập Tạp chi Nghiên cứu lý luận) nhân mạnh : "Dây là công việc rát dáng hoan 
nghênh và dáng khám phục”. Đông chi Nguyễn Thạc Hân (Tạp chí Dân vận) cho rảng "diêu dáng học tập ở Tạp chí Cộng san là nghệ thuật 
phát hành đề giữ được só lượng gàn 5 vạn só mỗi tháng, trong diều kiện hiện nay kinh phí cua Đang quá eo hẹp”. Đồng chi Đức Lượng 
(Phó tổng biên tập Báo Nhân dân) nêu hiện tượng dáng mừng là Ở nhiều nơi các bị thư, chủ tịch huyện. xã và đặc biệt là các giám dóc kinh 
doanh gàn dây rát chú tâm dọc Tạp chí Cộng san. "Chúng tôi rất muôn học kinh nghiệm làm bài và dạt bài trên phương diện dáu tranh tư 
tưởng". đó là ý kiến của dòng chí Đỗ Bá (Quyền Tổng biên tập Tạp chí Thông tin lý luận). 

Đồng chi Võ Tử Thành (Vụ trưởng Vụ báo chí Ban tư tương văn hóa) đánh giá "trong số 240 Tap chỉ cả nước, Tạp ch¡ Cộng sản vẫn 
giữ được vị trí chính thóng, chứng chạc. gàn dây chát lượng khá hơn nhát là các bài trên lĩnh vực dâu tranh tư tưởng. Tù khi Tạp chí ra hai 
kỳ mỗi tháng. công việc nhiều thêm nhưng chát lượng bài vơ không những không giảm đi mà có mát con phát triên tốt hơn. Đông chị Nguyên 
Hòng Cơ (Phó tông biên tập Tạp chí Xây dựng Đang) hoan nghênh việc tổ chức Cuộc hội thao này và gop thêm kinh nghiệm tổ chức phat 
hành và cân đói thu chi. Một só ý kiến chỉ ra những mật hạn ché của Tạp chí Cộng san cản khác phục và dè nghị chú trọng hơn việc tông 
kết thực tiễn. Có ván dề có thả viết thành một hoặc nhiêu bài dáng nhiều số. Trong cơ ché thị trường hiện nay, Tạp chi nên tập trung súc 
tổng két ván dè xây dựng Đảng cả trên linh vực lý luận và thực tiên. 

Hội thảo sau đó đi sâu trao dối 3 nội dung : 

Nội dun# thứ nhát được nhiều người quan tâm là làm thê nào náng cao chát lượng bài trên Tạp chí 2 Đồng. chí Trịnh Cư (chuyên viên 
lầu năm của Tạp chí) nêu vấn tất " chát lượng của Tạp chí trước hét là chát lượng lý luận". Nhưng "tính lý luận của Tạp chí" có nội dung ra 
sao, dòng chỉ Nguyễn Thiện Nhân (Phó tổng biên tập) kháng. định : "Phải lầy chủ nghĩa Máa - Lê-nin làm cơ sở và vận dụng sáng tạo trên 
lập trường của giai cập công nhận, soi sáng những ván đề của sự nghiệp cách mạng nước ta ; lý luận phải gắn với thực tiên ; lý luận trên 
Tạp chí phải khác với lý luận của các tạp chí chuyên ngành. Lý luận đó còn phải tiếp thu có chọn lọc những quan diẻm của các bộ mòn 
khoa học xã hội khác ; tính lý luận của Tạp chí găn với tính chính trị của Tạp chỉ." 

Trong tình hình hiện nay làm cách nào để nàng cao chát lượng Tạp chí, đồng chí Trịnh Cư nói : "Trên mát bảng văn hóa, chính trị của 
Đảng ta đã được nâng cao một cách cán bản, Tạp chí phải làm sao nâng cao hơn mát bảng đó mới có thẻ làm tốt chức náng là cơ quan lý 
luận chính trị của Trung ương Đảng... Tạp chí phải đứng vũng trên dôi chân của mình trong cơ chế mới”. 

Một vân dê liên quan dến chát lượng Tạp chí là "tính chiến dáu". Hiểu thé nào là tính chiến đầu, theo dòng chí Vũ Hiên (Phó tông bien 
tập) thì dây là "thuộc tính của Tạp chí Cộng san. là ban lĩnh của báo chí cách mạng”. Còn theo dòng chí Nguyên Ván Lộc (nguyên Ủy viên 
Ban biên tập) cho rầng tính chiên dâu là sự dâu tranh phê phán những quan diêm sai trái có khi là của nội bộ. có khi là của ke thù, nhát là 
khi xay ra những sự kiện quan trọng đặc biệt. Song muồn nàng cao tính chiến dâu là một việc làm không dô. Theo đông chỉ Lẻ Xuản Vũ 
(nguyên Trưởng ban ván xẩ) : thực hiện diều này, người viết trước hét phai "là mình”, "là dang”. "là nhân dân” ; người viết cần hiệu biết rộng 
va cuối cùng cần có chỉ huy, có vai trò "nhạc trưởng”, và dôi khi cân xuất tướng. 
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Yin hoạc đệng lý luận - thực tiên 


Loại bài lâu nay Tạp chí có gắng phần đầu nhưng vẫn chưa đạt yêu cảu mong muốn, đó là bài "điều tra". Về ván đề này, đồng chí 
Doãn Đình Huê (biên tập viên Ban kinh tế) nêu 4 diểm cân chú ý : 1) Tãng cường diều kiện và phương tiện làm việc ; 2) Khắc phục tâm lý 
ngại va chạm, dụng độ ; 3) Cân coi trọng bài này theo nghĩa khoa học cua nó ; 4) Bải điều tra cân đưa vào ké hoạch dáng sớm, nêu khóng 
sẽ mát tính thời sự. 

Nội dụng lớn thứ hai là táng cường và mỏ rộng đội ngũ cộng tác viên. Đồng chí Xuân Hải (Phó trưởng ban xảy dựng Đảng) nêu 4 khảu 
rất cơ bản. trong đó đồng chí nhán mạnh khâu xây dựng chiến lược về cộng tác viên và tạo diều kiện dễ biên tập viên giao đãi. tiếp XÚC 
rộng với cộng tác viên. Muón vậy đi dự các cuộc hội thảo, hội nghị không nên chỉ dành riêng cho cáp lãnh đạo. Lẻ lối làm việc cân cải tiền 
dể cộng tác viên sớm nhận dược thông tin bài minh có được sử dụng hay khóng... 

Tra lời câu hỏi "Vì sao bài của các dồng chí lãnh đạo cáp cao của Đảng và Nhà nước chưa nhiều" dòng chí Văn Đức (Phó trưởng ban 
vân xã) nêu hai nguyên nhân chính : Về phía cán bộ biên tập, anh chị em da phản con e đè, ngại tiếp cận. tiếp xúc với các dòng chí lãnh 
dạo cáp cao : do trình dộ phát hiện vấn dè. triển khai vần dè, vạch dê cương. gợi ý nội dung con bị hạn ché (nhát la những vần dẻ có tàm 
lý luận và thực tiên lớn) ; do bám các hoạt động của linh vực minh phụ trách chua sâu. thông tin không du (rát ít diều kiện ra nược ngoài. 
tảm hiệu biết hạn ché) nén không nhạy bén dạt ra những ván đề dê kiến nghị cac dòng chí lânh đạo viét bài. 

Vẻ phía các đòng chí lãnh đạo cấp cao phản vi công việc quá bận rộn. phần vi chưa tạo ra cơ ché thuận lợi dể anh chị em biên tập 
của Tạp chí tiếp xúc (qua thư ký nhiều khi rát khó, thảng hoặc có đồng chí thu ký còn ngại việc). Một vài đồng chí lãnh đạo ngành còn ngại 
viết bài cho Tạp chí hoặc có phản thiếu sự quan tâm đến công việc cua Tạp chí - một công việc chung cua toàn Đang. 

Vắn đê cuối cùng nhưng lại quan trọng bậc nhát là vần đè củng có và xây dụng dội ngũ cán bộ biên tập của Tạp chí. Đồng chí Nguyễn 
Văn Lộc nêu lại câu nói của Đại tương Nguyên Chí Thanh trước đảy : "Làm lý luận là công tác thâm lặng mã anh dũng : là công tác thảm 
lặng mà phúc tạp. Đó là một công tác rát khó...". Vì vậy theo dòng chị. cán bộ biên tập cua Tạp chỉ Cộng sản Cung với việc nâng cao phảm 
chát chính trị dạo dức cân không ngừng học tập. tự bồi dưỡng kiến thức, năng lực và nghiệp vụ biên tập đề có thê biên tập và tô chúc biên 
tập. viét bài, dáp ứng dược yêu câu nhiệm vụ cua Tạp chỉ. 

Sau bài phát biêu quan trọng của dòng chí Nguyễn Đúc Bình, Hội thảo đã kết thúc trong không khí thân tình, cơi mơ. 

P.V. 


*  TIN VẮN x  TIN VĂN x* 


BẠN BIÊN TẬP TẠP CHÍ CỘNG SẢN KÍNH BẢO. 


Nhân dịp ký niệm 65 năm Tạp chí lý luận - chính trị của Trung ương Đăng ra xố đầu (5-8-1930 - 
5-8- 995) và 40 năm tạp chí Học tập - Tạp chủ Cộng sáH ra đều kỳ hằng thang (15-12-1955 - 15-12-1995). 
Ban biên tập Tạp chí Cộng sản trân trọng gửi tới các đồng chí cán bộ. nhóng viên. biên tập viên. những 

người đã từng công tác ở Tạp chí qua các thời kỷ, hiện đã nghỉ hưu hoặc chuyển cơ quan khác. lời thăm 
hỏi ân cần và lời chúc sức khóc thân thiết nhất. 

Buổi lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức vào hồi 9 giờ ngày 15-12-1995 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. số 3 Ngọc 
hà. Hà nội. Kính mới các đồng chí có điều kiện cùng đên tham dự. 

BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ CỘNG SẢN 


TIÌN BUÔN 


Như tin đã đưa, đông chí Hà Huy Giấp. sinh ngày 4-4-1908. quê quán xã Sơn thịnh. huyện 
Nương sơn. tỉnh Hà nh ; nguyên Uy viên dự khuyêt BCH TU Đang khoá II, Ủy viên BCH TU 
Đăng khoá III ; đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực tư 
tưởng, văn hóa, giáo dục : đã được tặng thưởng Huân chương Hỗ Chí Minh, Huân chương kháng 
chiến chống Pháp hạng nhất. Huân chương kháng chiến chống My cứu nước hạng nhật, Huy hiệu 
50 năm tuôi đảng và nhiều Huân chương, Huy chương cao quý khác. 


Đã từ trần hồi 15 giờ 30. ngày 3-12-1995, thọ §7 tuổi. 

Tang lễ đồng chí Hà Huy Giáp đã được tô chức trọng thể vào hồi 8 giờ ngày 7-12-1995, tại 
Nhà Hữu nghị sô 31. đường Lê Duân. TP Hồ Chí Minh và Trụ sở Bộ văn hóa - thông tin, 53 Ngô 
quyên. Hà nội. _ 

Đông chí Hà Huy Giáp đã có thời pian là Ủy viên Bạn biên tập của tạp chí Học rập (nay là 
Tạp chí Công sản) và làm chủ nhiệm tạp chỉ Nghiên cứu, "cơ quan lý luận của Trung ương Cục 
miền Nam Đảng lao động Việt nam” (nay là Đảng cộng sản Việt nam). 
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Thun TY XI MĂNG HÄ TIÊN II 


| - Là doanh nghiệp nhà nước tách từ Nhà may Liên Hợp Xi Mang Hà Tiên từ ngày 01/01/1993. 
se Trụ sơ : Thị trần Kiên Lương - Huyện Hà Tiên - Tình Kiên Giang 
e« Điện thoại : 01.77.53004 - 53090 s Fax : 84- 77-53005 
® Dây chuyền công nghệ hiện đại, thiết bị do Hãng POLYSIUS (Cộng Hòa Pháp) cung cáp. Nhiên liệu nung clinker là dàu MFO. 
* Năng lực sản xuất hiện nay : 1.150.000 tán clinker và 500.000 tắn xi măng PC30 mỗi năm. 60% sản lượng clinker cung cấp Công 
ty xi măng Hà Tiên I để sản xuất xi măng tại Thủ Đức. 


® Ngoài clinker thường để sản xuất xi măng PC30, công ty còn sản xuất theo đơn đặt hàng các loại clinker đặc chủng để sản xuất 
xi măng ít tỏa nhiệt, xi măng bền sulfat, xây dựng các công trình thủy điện, công trình ven biển. 


* Sản phẩm xi măng PC30 của Công ty là Xi Măng Hà Tiên đã có từ hơn 30 năm nay, hiện bán rộng rãi ở Thành phố Hỗ Chí Minh 
và các tỉnh đồng bảng sông Cửu Long. 

* Sản phẩm "XI MĂNG PORTLAND HÀ TIÊN II" luôn luôn bảo đảm chất tượng theo TCVN 2682-92. Trọng lượng bao bình quân> . 
50kg/bao theo quy định đo lường của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng. 

@ Vỏ bao P.P đảm bảo an toàn trong quá trình bốc xếp, vận chuyển, bảo quản. 

+* Huy chương vàng hội chợ quốc tế công nghiệp Việt nam năm 1893 tại Giảng Võ, Hà Nội. 

* Huy chương vàng "Chắt lượng cao và ổn định" Bộ Xây Dựng năm 1993. 

® Sản phẩm XI MĂNG PC30 của Công ty luôn luôn được kiểm tra chặt chẽ trước khi xuất xưởng. 


CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU TỈNH CÂN THƠ 


ˆ 152 - 154 TRẦN HƯNG ĐẠO - TP CÂN THƠ * TELEX : 711041 HAFPEX - VT 
* TEL : 35542 - 35544 - 32058 - 32059 * FAX : 84 - 71 - 32O6O 


KINH DOANH XUẤT NHẬP KHÂU TRỰC TIẾP 
- _ Sản xuất trứng vịt muối xuất khẩu. 
- - Xuất khẩu : Các loại hàng : lương thực, nông sản. 
"..”........ .-. `. thực phẩm thủy hải sản ché biến, tiểu thủ công mỹ 
Lng Ƒ , `” lẠC ñ tệ NG: ,an Ti inn nghệ. 
__ #@ẮmNAFÀ 7751/07 1<7 6 § tà». I1ˆ^4 7,  - Nhập khâu : Các loại vật tu, nguyên liệu phục vụ. san 
¬ PHI # kc) phe: lử “SSMRNH `... với Về các loại lệ liêu dùng thiết vi tệ 
.# pin ca CN “ý Ai ợ “se S các - Nhập ủy thác xuất nhập khẩu với lệ phí uu đãi. 
_ ” @ 1...7... - Liên doanh với nước ngoài hình thành các xí nghiệp 
đi vào hoạt động có hiệu quả kinh té. 
XÍ NGHIỆP LÔNG VŨ MEKO 
XÍ NGHIỆP MAY MẶC MEKO 
XÍ NGHIỆP GIA CÀM MEKO 
XÍ NGHIỆP THỦ CÔNG MỸ NGHỆ MEKO 
XÍ NGHIỆP CHÊ BIÊN THỨC ĂN GIA SÚC MEKO 
_ XÍ NGHIỆP THUỘC DA MEKO 
Săn sàng hợp tác, liên doanh với các đơn vị 
trong và ngoài nước để đầu tư phát triển 
sản xuất và chế biến hàng xuất khẩu. 
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he b #1{ i0. xe 


Anh chụp tại buo: Lẻ trao giải thương vê Chát lượng tạ: GENEVA - THỤY SĨ ngày 
28 tháng 04 nàm 1994. Tù trái sang phải : “2 
“ Ô. MICHEAL SZABO - Chủ tịch GOM 


' Ô. DƯƠNG VIỆT TRUNG - Giám đóc CTy NSTPXK Cần thơ Ảne f 


“Ô. DAVID J.ROE - Giám đốc GOM ° 
*Ô. THÁI HUY DƯƠNG - Tham tán Thương mãi Sử quán Việt nam tại LUẬN ĐÔN (lên 
' A. NGUYÊN MINH TRUNG - Cán bộ Cty NSTPXK Cần thơ 
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Số 14, Đường HOÀNG THÁI HIẾU 


Phường I, TX Vinh Long l#-+i _ m8 AI | Tên ., 

Điện thoại : 22118 - 22483 KT KTS? . ví ˆ 

Fax : 22444 - 33444 đc ¿ý TÂM đt  ( mugt Văn 
KH năm voŸ 

SĂN SÀNG PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH MỌI xa. xứ...) — F CÊN “cu 

YÊU CÂU BƯU CHÍNH - VIÊN THÔNG. lậU Che T0 SG áo: Đo 1n .= 


Nhận khảo sát, thiết ké lắp đặt các loại thiệt 
bị viên thông như : Tông đài PABX, thiết bị 
vô tuyến, thiết bị Fax, Telex, thiết bị bộ đàm 
cho các mạng thông tin nội bộ. 


ĐẶC BIỆT CÓ CÁC DỊCH VỤ MỚI NHƯ SAU : 

1) EMS : Bưu phám chuyển phát nhanh 

2) Fax Collect di Mỹ 

3) Điện hoa 

4) Videophone (diện thoại tháy hình) 

5) Các dịch vụ tiện lợi của Tổng đài EWSD như : Quay số tất truy tìm cuộc gọi phá rối, báo chuông hẹn giờ, điện thoại Hội nghị, 
thông bao vang mặt, giới hạn cuộc gọi. chuyền cuộc gọi tạm thời. dường dây ưu tiên, ngăn các cuộc gọi đi, dịch vụ 108 v.v.. 

6) Chuyên tiền nhanh. 

7) Ngoài ra Bưu diện Vĩnh Long có mở dịch vụ bán vé tàu hỏa đi trong nước và dịch vụ bán vé máy bay di trong nước và Quóc té. 

8) Một ngày gàn dây Bưu diện Vinh Long sẽ phục vụ Quý khách các dịch vụ : Thông tin di động. máy nhấn tin, điện thoại dùng thẻ. 
thư diện tử, Bưu diện công kènh.v.v.. 


Mọi chỉ tiết xin Quý khách liên hệ các cơ sở Bưu điện gần hát. 
“  .ề..mm>xmxx=>—=——=~rnmXeeeeee.m 


MỤC LỤC 


TẠP CHÍ CỘNG SẢN NĂM 1995 


TÊN BÀI | TÁC GIÁ 


I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 


- Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân, do dân | Trường Mậu 
và vị dân 


Chính quyền và nhiệm vụ dân vận Nguyễn Khánh 


Chuyên giao công nghệ - yếu tố quan trọng thúc đây - 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa Nguyên Đình Tứ 


Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, phấn đấu mãi 
mãi xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân, đưa đât 
nước bước vao thời ky phát triền mới Đô Mười 


Sự kiện lịch sử và tác dụng lịch sử của nó Phạm Văn Đông 
Nhận thức lại cốt lõi một quy luật Lưu Hà Vĩ 


Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa vững mạnh, thực 
sự của dân, do dân và vị dân Xã luận. 


Xây dựng và hoàn thiện chính quyền ngang tầm 
phát triên của đât nước, xứng đáng với lòng tin yêu của 
nhân dân Đô Mười 


Một sự chỉ đạo chiến lược chính xác, sắc bén và linh 
hoạt Văn Tiên Dũng 


Lê-nin với báo chí cách mạng Tô Huy Rứa 
Lê-nin và khoa học tự nhiên Nguyễn Đình Cát 


Tư tưởng của V.I[.Lê-nin sống mãi trong sự nghiệp của 
chúng ta Nguyên Đức Binh 


Vấn đề gia đình hiện nay Nguyễn Khánh 


Hồ Chí Minh với việc vận dụng sáng tạo và phát triển 

chủ nghĩa Mác - Lê-nin Đặng Xuân Kỳ 
Điều kiện lịch sử - xã hội và nguôn gốc của tư tưởng 

Hô Chỉ Minh Lê Doän Tá 
Phải chăng lý luận giá trị thăng dư của C.Mác đã lỗi 

thời? Mai Hữu Thực 


TÊN BÀI TÁC GIÁ SỐ 


- Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên 
tài của cách mạng Việt nam 


- Góp thêm ý kiến về kinh tế thị trường theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa 


Trần Hồ 
- Cùng bạn đọc thần mên 


- Trách nhiệm hàng đâu của nhà báo là trung thanh với 
nhân dân, phân đâu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tô quôc Việt nam xã hội chủ nghĩa 


Đỗ Mười 


- Phát huy truyền thống hào hùng của báo chí cách mạng 
nước ta 


"Đào Duy Tùng 


- Quy ước về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của báo 
chi Việt nam 


- Tương lai dưới con mắt nhà tương lai học An-vin Tô-phlơ 


- Tư tưởng của Lê-nin về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong 
hệ thông chính sách kinh tê mới 


- 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực 
lượng công an nhân dân 


Bùi Thiện Ngộ 


- Nửa thế kỷ thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp cách mạng 
Việt nam 


Xa luận 

- Dựa vào nhân dân, tăng cường vai trò lãnh đạo của 
Đảng, tiệp tục đưa công cuộc đôi mới đên thăng lợi 
hoàn toàn 


Nguyễn Văn Linh 


- Ngoại giao Việt nam góp phân xứng đáng vào sự nghiệp 
cách mạng cua dân tộc 


Nguyễn Mạnh Cầm 


- Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh với 
thăng lợi của Cách mạng Tháng Tám 


Định Xuân Lâm - 
Bùi Định Phong 


- Nửa thế kỷ chiến đấu và xây dựng của nhà nước Việt 
nam độc lập trong thời đại Hô Chí Minh 


Lê Đức Anh 


- Tâm vóc và ý nghĩa của cuộc Cách mạng Tháng Tám 
và sự ra đời của nước Việt nam mới 


Phạm Văn Đông 
Nguyễn Phú Trọng 


Phạm Văn Chúc - 
Lương Khắc Hiêu 


Vũ Oanh 


- Vị sao Đảng ta kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin? 


- Tính khoa học của chủ nghĩa xã hội mác xít 


- Tâm cao mới, chiều sâu mới của đại đoàn kết dân tộc 


TÊN BÀI 


- Lợi cho ai và hại cho ai 2 


- Sở hữu và thị trưởng 


- Trong hành trình đưa đât nước tiên lên cân luôn luôn 


trân trọng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc 
Học thuyêt kinh tê của Mác và thời đại hiện nay 
Một số vân đề về chủ nghĩa tư bản nhà nước 


Tiếp tục công cuộc đôi mới, đây mạnh sự nghiệp phát 
triển toàn diện đất nước 

Vai trò của phụ nữ Việt nam trong phát triển kinh tế, 
xã hội, tham gia quản lý nhà nước, và định hướng phát 
triên đến năm 2000 


Cải cách hanh chính - một trong những khâu then chốt 
của tiến trình đôi mới 


Đại đoàn kêt toàn dân trong giai đoạn mới 


Nêu cao tình thần độc lập tự chủ và năng lực sáng tạo, 
phần đấu hoàn thanh xuât sắc nhiệm vụ của Đại hội VII 
và tích cực chuẩn bị cho Đại hội VIII 


Tích cực chuân bị, bảo đảm cho Đại hội VIII của Đang 
thành công tốt đẹp 


Quá trình đôi mới ở Việt nam : thành tựu, khuyết điểm 


và bài học 
Về phương hướng phát triển đất nước trong thời kỳ mới 


Một số vấn đề về phát triên và chuyên dịch cơ cấu” kinh 
tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 


Để xứng đáng là Tạp chí lý luận - chính trị đầu đàn 
Tạp chí lý luận - chính trị của Đảng : Quá trình phát 
triền và trưởng thành 

Quân đội ta mãi mãi xứng đáng với lời tuyên dương 
công trạng của Chủ tịch Hô Chí Minh 

Về phương hướng tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý kinh 
tê 


- Vấn đề xây dựng quan hệ sản xuất, phát triển các thành 


phân kinh tế 


Kinh tế tư bản nhà nước - vài nét lý luận và thực tiễn 


TÁC GIÁ 


Lê Xuân Vũ 
Lưu Ha Vĩ 


Đô Mười 


Lê Ngọc Tòng 
Trần Đình Thiên 


Võ Văn Kiệt 


Trương Mỹ Hoa 


Nguyễn Khánh 
Lẻ Quang Đạo 


Đô Mười 


Xa luận 


Phan Đăng Phú 
Nguyễn Hà 


Lưu Bích Hỗ 
Nguyễn Đức Bình 


Nguyễn Phú Trọng 


Văn Tiến Dũng 


Nguyễn Văn Đặng 


Vũ Hiền 
Đình Sơn Hùng 


TÊN BÀI TÁC GIÁ 


- Tính khoa học của quan điểm mác xít về vẫn đề giai 


cấp và đấu tranh giai cấp Trần Phúc Thăng 
II - KINH TẾ 
- Phát triển kinh tế - xã hội ở Lạng Sơn Hoàng Tanh 


- Quá trinh chuyên dịch cơ cấu kinh tế ở các huyện ngoại 
thành Hà nội Lương Ngọc Cừ 


- Nhìn lại lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu long năm 1994 | Xuân Hải 


- Những vấn đề có tính quy luật trong việc xác lập và 


chuyên dịch cơ cấu kinh tế nông thôn Vũ Xuân Kiều 
- Quy hoạch xây dựng nông thôn theo hướng công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa Lê Hông Kê 
- Nhìn lại ngân sách nhà nước năm 1994 và kế hoạch 

ngân sách năm 1995 Tao Hữu Phùng 
- Trong lĩnh vực tiền tệ : Cần chú ý hơn đến việc tìm cơ 

sở lý luận đúng cho điêu hành vĩ mô Vũ Ngọc Nhung 
- Lãi suất tín dụng và vấn đề tăng trưởng kinh tế Lê Vinh Danh - 

Bửu Thùy 

- Thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn nước ngoài để đây 

nhanh tiền trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Nguyên Ngọc Tuân 
- Về tập đoàn kinh doanh và sự hình thành Tổng công ty 

hàng hải ở nước ta Chu Quang Thứ 
- Bình định tạo đà cho bước phát triên mới Nguyễn Duy Quý 
- Khánh hòa khẳng định bước đi trong tiến trình công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa Bủi Hồng Thái 
- Huy động vốn trong nước phục vụ phát triển kinh tế - 

xa hội Cao Sỹ Kiếm 
- Vấn đề điện nguyên tử ở Việt nam Cao Chi 
- Về xây dựng hợp tác xã ở nước ta hiện nay Đỗ Bá 
- Cần thơ sau hai mươi năm giải phóng Lư Văn Điền 
- Quận 5 sau một chặng đường phát triển Trần Hỏi Sinh 
- Con đường từ hộ nông dân tiến lên hợp tác xã Trần Đức 


- Bàn về thị trường vốn và thị trường chứng khoán ở Việt 
nam : | Tạo Hữu Phùng 


TÊN BÀI TÁC GIÁ 


- Đôi mới hợp tác xã và phát triển các hình thức kinh tế 
hợp tác trong nông nghiệp (Tổng thuật cuộc hội thảo ở 
Thanh hóa) 


- Quá trình đổi mới và phát triển ở Lâm đông 

- Việc chuyên dịch cơ cấu kinh tế ở Quảng bình 

- Nhà máy thuốc lá Thăng long đi vào kinh tế thị trường 

- Mấy giải pháp tô chức quản lý kinh doanh lương thực 
hiện nay 


- Vấn đề lập thị trường chứng khoán ở nước ta 


- Một số vấn đề về đối mới doanh nghiệp nhà nước ở 
nước ta hiện nay 


- Nguy cơ tụt hậu về kinh tế: Những vấn đề đang đặt ra 
và kiên nghị 


- Kim Sơn: Tiêm năng và những thách thức 


- Cần sớm thực hiện một nền nông nghiệp sạch (nông - 


nghiệp bên vững) 
- Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát 
- Lạm phát ở nước ta hiện nay 


- Chính sách hối suất và bài toán tỷ giá đồng Việt nam 
hiện nay 


- Ấn tượng đất mũi 


- Một số vấn đề rút ra qua việc xây dựng khu chế xuất 
ở TP Hô Chí Minh 


- Góp thêm ý kiến vào phương hướng công nghiệp hóa 


- Xây dựng giao thông nông thôn, tiên đề đê đôi mới và 
phát triên kinh tế - xã hội nông thôn 


- Tổng quan kinh tế Việt nam sau 50 năm xây dựng và 
phát triển (1945-1995) 


- Cần kiềm chế lạm phát trên cơ sở lý luận Mác - Lê-nin 


- Công ty sữa Việt nam đứng vững và phát triên trong cơ 
chê thị trường 


- Quá trình tự khẳng định của Công ty may 10 


Bùi Chí Kiên 
Công Hưng 
Phan Văn 


Vũ Định Ngọc 


Nguyễn Khắc Hiền - 
Nguyên Xuân Quang 


Lê Hồng Tiễn 


Nguyễn Văn Phương 
Trần Anh Học 


"Nguyễn Khắc Trung 


Cao Sy Kiếm 
Tràn Hỗ 


Nguyễn Trân Quê 
Tiên Hải 


Nguyễn Chơn Trung 
Văn Doanh 


Bùi Danh Lưu 


Nguyễn Sinh Cúc 
Vũ Ngọc Nhung 
Mai Kiều Liên 
Vũ Lân 


TÊN BÀI 


Thê nào là định hướng xã hội chủ nghĩa đôi với các 
doanh nghiệp nhà nước 2 


Bước đầu tìm hiểu kinh tế trang trại ở nước ta 
Góp thêm ý kiến về chống lạm phát 


Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp. nông thôn 
ở Cần thơ 


Thủy sản - mũi nhọn kinh tế của các tỉnh miễn Trung 


Khảo sát về sự phát triên kinh tê - xã hội ở một sô tỉnh 
Tây nguyên 


Ngoại thương với chiến lược tăng tốc 


Tiêt kiệm vôn trong xây dựng cơ bản - vân đề cấp bách 
của nên kinh tê 


Đôi mới quan lý nhà nước đôi với các doanh nghiệp 
nhà nước 


Huyện Củ chi kết hợp phát triên kinh tế với thực hiện 
tốt các chính sách xã hội 


Nhnn lại sự biên động giá ca ở thị trường nước tạ 


Nông nghiệp. nông thôn sau hai năm thực hiện Nghị 
quyêt Trung ương 5 (khóa VỊI) 


Các hinh thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông 
thôn và vai trò quản lý của chính quyền cập xã 


Nơi tập hợp công nhân, lao động khu vực kinh tê ngoài 
quốc doanh 


Hiệu qua sử dụng vốn đâu tư trực tiệp của nước ngoài 


Đôi mới công tác quản lý và điêu hành ngân sách nhà 
nước 


Xuât khâu lao động đề giải quyêết việc làm trong điêu 
Kiện hiện này 


Góp thêm ý kiên vê công nghiệp hóa nông thôn trong 
giai đoạn hiện này 

Hàng không dân dụng Việt nam đôi mới và hội nhập 
với thê giới 


Chính sách tín dụng đôi với hộ nông dân ở miền núi 


TÁC GIA 


Bùi Văn Noàn 
Tran Đức 


Trịnh Huy Quách 


Võ Hoàng Xinh 
Vụ Xuân Kiêu 


Hồ Tấn Sáng 


Nguyễn Thế Uân 
Lương Xuân Hội 
Nguyễn Đình Bích 


Xuân Hải 
Xuân Hoành 


Nguyễn Sinh Cúc 
Nguyễn Vũ Bình 
Đồ Minh Nghĩa - 
Vũ Lân 

Nguyễn Khắc Hiền- 
Lẻ Thanh Binh 

Tao Hữu Phùng 
Nguyễn Lương Trào 


Dương Bá Phượng 


Đào Mạnh Nhương 


Nguyên Đặc Hưng 
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TÊN BÀI TÁC GIÁ 


- Vấn đề quan hệ đất đai trong cơ chế thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta Đặng Hùng Võ 


- Cần có một hệ thống quan điểm phát triển hình thức - 
liên doanh trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài Nguyên Thường Lạng 


- Ngành du lịch trước vận hội và thách thức mới Doän Quang Thiện 


- Những kết quả. bước đầu chuyên dịch cơ cấu kinh tế ở 
tính Yên bái ' Vũ Ngọc Kỳ 


- Những điều ghi nhận từ công tác thuế ở tỉnh Hải hưng | Phạm Thắng 


[II - CHÍNH TRỊ - TRIẾT HỌC 


- Mây suy nghĩ vê giai cầp công nhân trong công nghiệp 


hóa, hiện đại hóa Thanh Lê 
- Đấu tranh chống tệ nạn xã hội ở TP Hồ Chí Minh Nhật Tân 
- Cải cách nền hành chính quốc gia - quan điêm và giải 
pháp | Ngọc Kim 
- Về nhà nước pháp quyên của dân, do dân và vì dân Hoàng Văn Hảo 


- Tăng cường tính thống nhất của pháp chế, nghiêm chỉnh : 
tuân theo và chấp hành pháp luật Đào Trí Úc 


- Mấy suy nghĩ về vấn đề xây dựng nhà nước hiện nay Hồ Văn Thông 
- Nha nước pháp quyền - lịch sử và hiện tại Anh Phương 
- Nhà nước với việc bảo đảm xã hội cho người nghèo Bùi Ngọc Trinh 


- Vai trò của các học thuyết tư tưởng và tôn giáo hiện 
nay ở Việt nam : Nguyên Tài Thư 


- Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - bước phát triển 
mới của nghệ thuật quân sự Việt nam. Hoàng Minh Thảo 


- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới | Đào Đình Luyện 


- Thành phố Hỗ Chí Minh sau 20 năm giải phóng Trương Tắấn Sang 
- Việc giải quyết đơn thư đề nghị và khiếu kiện của nhân - 

dân Nguyên Kim Thoa 
- Nhà nước kiểu mới trong tư tưởng Hồ ChiMinh  - Nguyễn Văn Thảo 


- Giải quyết quan hệ dân tộc và giai cấp theo tư tưởng : 
Hồ Chí Minh Trân Xuân Trường 


- Những chân lý lịch sử không thể phủ nhận Nguyễn Huy Quý 


TÊN BÀI TÁC GIÁ 


- Ôn định để phát triển theo con đường đã chọn Không Doãn Hợi 
_- Chính sách hậu phương quân đội : Đôi mới và kết quả | Đặng Vũ Hiệp 
- Gương mặt nhân quyền Nguyễn Linh 


- Chung quanh việc xử lý vi phạm Pháp lệnh về đê điều 
ở Yên phụ - Nhật tân (Hà nội) 


Về đôi mới công tác lập pháp Vũ Maáo 


Thực tiên chính sách xã hội và việc bảo vệ quyền con 
người ở Việt nam Trân Định Hoan 


Vũ khí sắc bén của các nhà tư tưởng Tô Huy Rứa -. 


Xây dựng bộ đội biên phòng trong sự nghiệp quan lý, 
bảo vệ biên giới Tổ quốc Trịnh Trần 


Đầu phải Cách mạng Tháng Tâm không có đối tượng - 
cụ thể, trực tiếp Nguyên Thành 


Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tinh 
hình hiện nay Lê Thê Tiệm 


Vân còn đó cuộc đâu tranh giai câp Vũ Hiên 


50 năm báo vệ và phát triên quyền con người ở Việt 
nam Hoang Công 


"Việt nam trên đà lột xác" (Trích Cuốn Tâm thư của Đỗ 
Mậu) 


- An toàn khu II và Hội nghị quân sự cách mạng Bắc ky- 
sự chuẩn bị lực lượng tích cực và chủ động cho Cách 
mạng Tháng Tâm Trịnh Nhu - 
Trình Mưu 


- 50 năm xây dựng và hoàn thiện chính quyền nhân dân | Thanh Sơn 

- Việt nam trên đường chúng ta đi Mai Trang 

- 50 năm Hải quan Việt nam xây dựng và trưởng thành | Phan Văn Dĩnh 
- Quyền con người trong sự nghiệp đôi mới ở nước ta Hoang Văn Hảo 


- Cân năm vững những yêu câu của quan lý xã hội theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa Thanh Lê 


- Vân đê đạo đức trong chông tham nhũng Nguyên Ngọc 
- Về một sô luận điệu xuyên tạc và bịa đặt Lê Xuân Lựu 


- Xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước Tô Tư Hạ 


TÊN BÀI 

- Phong trào quân chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở Hải 
phòng 

- Công cuộc đôi mới - một số chỉ báo xã hội 

- Quân đội nhân dân trong cuộc đấu tranh chống "diễn 
biên hòa bình", bảo vệ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội 

- Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị 


- Văn hóa chính trị với việc nâng cao chât lượng lanh đạo 
chính trị 


- Cân xem xét, đănh giá môi việc trong quả khứ trên quan 
điêm lịch sử cụ thê 


- Tiếp tục đây mạnh cài cách hành chính, tạo nguôn lực 
phát triền đât nước 


- Mây vân đề về xây dựng và hoàn thiện nhà nước ta hiện 
nay 


- Vệ những đòi hỏi vô lý đối với sự lãnh đạo của Đang 
- Về sự xuyên tạc và bôi nhọ Cách mạng Tháng Mười 


- Vai trò pháp luật trong việc tô chức thực hiện quyền 
lực của nhân dân 


- 50 năm xây dựng và trưởng thành của ngành thanh trà 
nhà nước 


- Đường ta đi, đường thời đại 
- Sáng ngời tư tưởng biện chứng duy vật của Ph.Áng-ghen 


- Tìm hiểu tư tưởng Hỗ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo 


- Về vấn đề nhà nước pháp quyền và chế độ đa đảng 


- Hải quan Quảng ninh, người gác cửa năng động vùng 
Đông Bác 


- Cân kiên quyết bác bó những luận điệu sai trái 


IV- VĂN HÓA - XÃ HỘI 


Chay máu chất xám tại chỗ - một sự thật nhức nhối 


Vài suy nghĩ về hình ảnh người cộng sản trong văn học 


TÁC GIA 


Nghiêm Hưng 
Nguyễn Linh Khiếu 


Đặng Vụ Hiệp 
Hồ Văn Thông 


Phạm Ngọc Quang 
Diệp Văn Sơn 
Nguyễn Văn Thảo 


Nguyễn Trọng Phúc 
Bùi Minh Thắng 
Nhật Tân 


Võ Khánh Vinh 


Tạ Hưu Thanh 
Không Doãn Hợi 
Phạm Phú Hỗ 


Đào Trọng Cang - 
Nguyên Phú Lợi 


Nguyên Văn Tài 


Thanh Sơn 
Phan Thế Hạo 


Nguyễn Trí Dũng 
Lệ Mai 


SỐ 


TÊN BÀI 


- "Định hướng xã hội chủ nghĩa là văn hóa” (Thu hoạch 
nhỏ sau khi đọc tác phâm Văn hóa và đổi mới của đồng 
chí Phạm Văn Đông) 


Phan ánh luận và một vài vân đề lý luận văn học 


Khoa học xã hội và nhân văn trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa. hiện đại hóa đât nước 


- Mây ý kiên chung quanh vân đê lãnh đạo và quản lý 
văn hóa 


- Năm quốc tế vẻ khoan dung và tính thân khoan dung 
Việt nam - Hồ Chí Minh 


- Báo chí cách mạng Việt nam - Chặng đương 70 năm 


- Văn phong Hỗ Chí Minh 


⁄ 


- Hình thành và phát triển nhân cách trong kinh tế thị 
trưởng 


- Đọc "Tạp chí Cộng sản - Những chặng đường phát triên" 


- Chuẩn mực thâm mỹ trong lối sống xã hội 

- Thành phố Hỗ Chí Minh với việc xóa đói giảm nghèo 
- Thấy gì qua hai cuốn sách gần đây của Bùi Tín ? 

- Vấn đề giàu nghèo trong cơ chế thị trường 


- Đôi mới cách đâu tư ngân sách cho văn hóa 


- Kim bảng vượt lên trong phong trào xã hội hóa giáo 
dục 


- Nho học trong sự nghiệp đối mới đất nước 
- Giáo dục trong bước đi lên của đất nước 


- Góp phân đánh giá 50 năm nửa sau thê kỷ của văn học 
Việt nam 


- Vệ cách tiếp cận đê đánh giá văn học Việt nam sau 
Cách mạng Tháng Tám 


- Về vai trò môn kinh tê chính trị Mác - Lê-nin trong các 
trường đại học và cao đăng 


- Sức hập dân và lan tỏa của sân khâu cách mạng 


I0 


TÁC GIÁ SỐ 


t-2 


Nguyễn Phú Trọng 


Trần Đình Sử 4 


Nguyễn Duy Quý 4 


Hỗ Sĩ Vịnh 4 
Phạm Xuân Nam h 
Hoàng Tùng 6 
Nguyễn Đỉnh Cát - 

Đao Than 6 
Lê Đức Phúc 6 
Phương Hạnh - 

Vũ Lân 6 
Đỗ Kim Thịnh 7 
Đăng Ngọc L 
Lê Phan Dị 7 
Bạch Hồng Việt 8 
Hoàng Thị - 

Quynh Vân \ 


Phan Quỳnh Anh 9 
Phan Văn Các 


Trần Hồng Quân 1O 
Hà Xuân Trường IO 
Nguyễn Văn Long | 10 


Phan Thanh Phố 1Ú 
Nguyễn Phan Thọ | II 


TÊN BÀI TÁC GIÁ SỐ 
- Truyền hình Việt nam trước yêu câu của nhiệm vụ mới | Hồ Anh Dũng 


- Khoa học và công nghệ, lực lượng sản suất hàng đầu Vũ Định Cự 
- Tri thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa. hiện đại hóa 
đât nước Phan Thanh Khôi 
- Phần đấu xây dựng nên văn học nghệ thuật tiên tiễn, 
đậm đà ban sắc dân tộc trong bôi cảnh mới Củ Huy Cận 


- Phát triên kinh tế và giải quyết các vẫn đề xã hội nông 
thôn trong điều kiện đôi mới Bùi Ngọc Thanh - 
Nguyên Hữu Dũng 


- Về chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa trong văn nghệ 


hiện nay _ Từ Đức Trịnh 
- Qua những năm tháng cầm bút Nguyễn Đình Thi 
- Sự lựa chọn giá trị của người Việt nam Dương Vũ 
- Mấy ý kiến về báo đảng ở địa phương Hỗ Xuân Sơn 


- Một vài suy nghĩ về Phật giáo ở Việt nam hiện nay Nguyễn Tài Thư - 
Hô Trọng Hoài 


- Điện ảnh Việt nam trước yêu cầu hội nhập với điện ảnh 
thế giới Trần Đặc 


- Văn hóa Việt nam đối mặt với kinh tế thị trường Trần Ngọc Thêm 
- Giáo viên - một đại sự của ngành giáo dục Võ Đăng Thiên 


- Áp đặt giá trị - ngón chơi cũ rích của một số thế lực 
phương Tây Dương Tùng 


- Điện ảnh Việt nam và 100 năm điện ảnh thế giới Tràn Ngọc Thanh 


V- XÂY DỰNG ĐẢNG 


- Tuôi trẻ hiện nay Đoàn Nam Đàn 

- Cái khó của nghề làm "sếp" Mai Nguyễn 

- Những chỉ báo khoa học của Đảng Bùi Ngọc Thanh 

- Bản lĩnh chính trị của Đảng ta Nguyễn Trọng Phúc 

- Sự lãnh đạo của Đăng trong thời kỳ 1945-1946: rất kiên 
định về chiến lược và mềm dẻo vê sách lược Trình Mưu 

- Công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và người 
Việt nam ở nước ngoài Phạm Ngọc Giao 


TÊN BÀI 


Bí thư "ba số” 

Đây mạnh công tác phát triên đảng trong thanh niên 
Chung quanh vấn đề đảng lãnh đạo báo chí 

"Đề vương chui" 

"Đối ngoại phí" 


"Phát triên” nhìn đưới góc độ của tiên trình lịch sử 


Chuyện đời thường cua Bác 
Ngườỡi sâng lập ra tạp chí Đo 
Lạc điệu 

Công tác cán bộ nữ ở Hài hưng 
Phố "Trần Dư” 

"Tra đùa" 


Đại hội quốc dân Tân trào, sự chỉ đạo chiến lược kịp 
thời. sắc bén của Đảng ta 


Đăng bộ khôi trong hệ thông tô chức đăng 


Phải chăng không cân sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 
khi nước ta chuyên sang kinh tê thị trường? 


Tân quan, tần chính sách 
Cũng là kiều đôt đên Ac-tê-mi 


Cán bộ khoa học nữ thời Kỳ đôi mới: Thực trạng và một 
số Kiên nghị 


Cái “tâm” và cái "tướng" 


Giá trị bên vững của một đẳng kiêu mới theo tư tưởng 
của Lê-nin 


- Tri thức và quyên lực 


- Kết quả và kinh nghiệm đôi mới, chỉnh đôn đảng ở Yên 


bái 


Tâc đât, tâc vang 


- Đảng bộ Lào cai tăng cường sự lãnh đạo đôi với chính 
quyên các xã vùng cao 


TÁC GIÁ 


Nguyễn Tiến Dân 
Hồ Đức Việt 

Hà Xuân Trường 
Nguyễn Tiến 
Thái Sơn 


Nguyên Viết Thảo- 
Nguyên Thị Thanh 


Nông Quốc Tiến 
Nguyễn Trọng Thụ 
Tân Minh Sinh 
Đặng Văn Cáo 

Vũ Lân 


Nguyễn Trung Thực 


Nguyễn Khang 
Nguyễn Kim Đỉnh 


Lê quang Diên 
Nguyên Văn Lộc 


Nguyễn Trung Thực 


Nguyễn Quang Du 
Thái Sơn 


Nguyễn Đức Hà 
Hoanh Nhị 


Nguyễn Nghĩa Vụ 


TÊN BÀI TÁC GIÁ 


- Mây vân đề nâng cao chât lượng đang viên ở cơ sở xã, 


phường tình Minh hải Nguyễn Thế Cường | 17 
- "Công bà" Nguyễn Diệu Hương| 17 
- Để tương lai không phải dùng "đại bác" Vũ Lân l8 
- Dấu ấn lãnh đạo của một chi bộ đảng Hoang Mạnh Phiệt | 18 


VI- NHỮNG VẤN ĐỀ QUỐC TẾ 


- Chủ nghĩa cộng sản là tất yếu lịch sử Bô-rit Xla-vin | 
- Đôi nét về thế giới năm 1994 _ Võ Thủ Phương | 
- Toàn cầu hóa và khu vực hóa. _ Vũ Khoan 2 
- Báo chí Liên xô và những đảo lộn chính trị năm 1991 | Tạ Ngọc Tấn 3 
- Đám cháy vùng Cáp-ca-dơ Nguyễn Thị Hoa 3 
- Một phong trào, một sức mạnh của thời đại La Côn 4 
- Thấy gì qua cuốn sách Giải phẫu một cuộc chiến tranh 

của Ga-bri-en Côn-cô Lẻ Phan Di 4 
- Hoạt động và đóng góp của Hồ Chí Minh đối với Quốc 

tế cộng sản | Lê Văn Yên 3 
- Tìm hiểu về trật tự mới của thế giới Vũ Hiền 6 
- Nước Pháp với cuộc bầu cử Tổng thống La-côn 6 
- Trung tâm quyền lực thế giới mới Giôn Na-bit 6 
- Vai trò nhà nước trong sự phát triển kinh tế ở Đài loan | Nguyễn Duy Hùng | 7 
- Việt nam gia nhập ASEAN và tư tưởng Hỗ Chí Minh 

về đoàn kết quốc tế Hà Văn Thâm 8 
- Bước tiến mới trong quan hệ Việt - Mỹ Võ Thủ Phương 9 
- Nhìn lại quá khứ: "Tấn thảm kịch và những bai học về 

Việt nam” (Trích hôi ký của cựu Bộ trưởng quôc phòng 

Mỹ Mãc Na-ma-ra) ki 9 
- Quan hệ Việt nam và các nước Tây, Bắc Âu trong tình | 

hình mới Nguyên Dy Niên 10 


- Nhìn lại hai thập kỹ thực hiện nghị quyết của Liên hợp - _ 
quốc về sự tiên bộ của phụ nữ Nguyên Hữu Cát - 
Ngô Thị Ngọc Anh | 10 


TÊN BÀI TÁC GIÁ SỐ 

- Chiến lược toàn cầu "đính líu và mở rộng" của Mỹ đang 
gặp nhiều thứ thách Trân Bá Khoa 
- Châu Á - sự tạm nghĩ đề phục hôi 


- Ý kiến nhỏ về thắng lợi lớn của ngoại giao Việt nam Võ Thủ Phương 


- Những vấn đề của thế giới hiện nay Nguyễn Thị Hoa 
- Xin-ga-po : Những bí quyết. thành công Gô Chốc Tông 
- Liên hợp quốc : chặng đường 50 năm và trước thêm thế 
kỷ 2I Lê Mai 
- Từ chủ nghĩa xã hội tới chủ nghĩa tư bản giả ky 
- Quan hệ Bắc - Nam Vũ Hiền 


- "Công ty” là mô hinh tô chức kinh doanh có thể ap dụng 
ở Trung quôc 


- Suy nghĩ về "ly nông bất ly hương" của nước bạn và 
của nước ta Trân Trọng 


- Kinh nghiệm tiếp nhận chuyển giao công nghệ của một 
số nước và hướng vận dụng ở Việt nam hiện nay Nguyên Hoàng Giáp 


- Thách thức và thay đôi Brai-ơn Ca-plơn 


- Môi trường sinh thái với sự phát triển của thế giới hiện 
đại Phạm Thị Ngọc 
Tram 


- Kinh nghiệm quản lý công ty cô phần ở mốt số nước SẺ SẺ 


- Cơ sở khách quan bền vững của mối quan hệ đặc biệt 
Việt - Lao Hà Minh Tân 


` 


- Sức sống mãnh liệt của Hòn đảo tự do Võ Thủ Phương 


VII - TÌM HIỂU KHÁI NIỆM 
- Khoa học, công nghệ, chuyên giao công nghệ 
- Quốc tế hóa, khu vực hóa 
- Cách mạng khoa học kỹ thuật. Nền văn minh mới 
- Cơ cấu xã hội, cơ cấu xã hội - giai cấp 
- Liên hợp quốc và các tô chức chính của nó 


- Kêt câu hạ tâng và phát triên kết câu hạ tâng 


14 
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TÊN BÀI 

- Lập pháp, hành pháp, tư pháp và quan hệ giữa ba quyền 
đó 

- Tỷ giá, chính sách ty giá 

- Chiến tranh lạnh, chiến tranh mềm 

- Thuế, hệ thống thuế 

- Xung đột sắc tộc 

- Các chiến lược toàn cầu của Mỹ từ sau chiến tranh thế 
giới thứ hai 

- Hình sự, dân sự. Tố tụng hình sự, tố tụng dân sự 

- Thuyết đô-mi-nô 

- Tổng sản phẩm trong nước. Tổng sản phẩm quốc gia 

- Dân chủ, dân chủ nhân dân, dân chủ - xã hội và dân 
chủ xã hội chủ nghĩa 


- Công chức, công vụ, công sở 


VIII - TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIỀN 


- Hội nghị chuyên đề về giải quyết đơn thư tố cáo các 
đảng viên là cán bộ thuộc điện câp ủy quản lý 


- Đại hội IV Hội nghệ sĩ sân khấu Việt nam : Vì một nền 
sân khâu tiên tiễn đậm đa bản sắc dân tộc 


- Hội nghị chuyển đề về tiếp tục đôi mới và chỉnh đốn 
tổ chức cơ sở đảng ở cấp phường, thị trấn 


- Hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên trẻ 
trong tỉnh hình mới 


- Hội nghị khoa học về Đảng 

- Vẫn đề bóc lột trong nên kinh tế thị trường ở nước ta 
hiện nay 

- Hội thảo khoa học:"50 năm văn học Việt nam sau Cách 
mạng Tháng Tám” 

- Hội nghị tổng kết kinh nghiệm của các tổ chức cơ sở 
đảng vững mạnh ở Hà nội 
- Nghiệm thu đề tài "Động lực phát triển kinh tế thị trường 
trong chế độ chính trị một đảng,(đảng cộng sản) ở Việt 


nam 


TÁC GIÁ 


SỐ 


TÊN BÀI TÁC GIÁ số 


- Về Đại hội IV Hội điện ảnh Việt nam 

- Hội thảo khoa học về chính sách tiền tệ phục vụ phát 
triên kinh tế giai đoạn 1996-2000 

- Hội thảo "Nửa thế kỷ văn học Việt nam" 


- Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện "Cải cách 
một bước nên hành chính nhà nước” 


- Hội thảo khoa học - thực tiễn : Tư tưởng Hồ Chí Minh 
về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất 


- Tập I bộ 7 điển bách khoa Việt nam ra mắt bạn đọc 


- Hội thảo "Nâng cao hơn nữa chất lượng Tạp chí lý luận- 
chính trị của Đăng trong giai đoạn hiện nay” 


IX - VĂN KIỆN - TƯ LIỆU 
- Thông báo Hội nghị lần thứ tám BCHTƯ Đảng (khóa 
VII) 


- Hội nghị cộng tác viên Tạp chi Cộng sản. Đông chí 
Nguyễn Đức Bình đến dự và phát biểu ý kiến 


- Đồng chí Tố Hữu thăm Tạp chí Cộng sản 


- Họp mặt đại diện cộng tác viên Tạp chí Cộng sản khu 
vực TP. Hỗ Chí Minh và một số tỉnh Nam bộ 


- Hội nghị cộng tác viên, bạn đọc Tạp chí Cộng sản khu 
vực Đông - Bác 
- Đoàn đại biêu tạp chí A-lun-may (Lào) thăm Việt nam 


- Hội nghị cộng tác viên, bạn đọc và phát hành Tạp chí 
Cộng sản đồng bằng sông Cửu long 


- Những thông điệp đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
gửi Liên hợp quôc Phạm Xanh 


- Thông báo Hội nghị lần thứ chín BCHTƯ Đảng (khóa 
VỊI) 


- Tạp chí Cộng sản qua các thời kỳ phát triên 
- Năm 1995 : Bạn đọc với Tạp chỉ 


~ 


C€©)NG TY GIÀ(C BÀI BÀNG 
BÃI BẰNG PAPER COMPANY 


.® Công ty giấy Böi Bằng thuộc Bộ Công nghiệp 
nhẹ lỏ công trình hợp túc hữu nghị Việt Nam - 
Thụy Điền có thiệt bị hiện đợi, dây chuyên 
sản xuôi khép kín, công suôt thiệt kê 55.000 
tôn giãy/năm. 


® Sản phôm của Công ty bdo gồm : giấy in, 
giấy viết, giấy Telex, giẫy potgobpy ; giỗy 
tập kẻ ngơng, vở học sinh vò giây móy vi 
lính. Định lượng từ 50 GAM/M2 - 120 GAM/M2 


® Độ trắng 74-830 GE. Giây được sản xuối thònh 


TRẦN NGỌC QUÉ cuộn hoặc RAM từ khổ Ao - A4. 
ĐH TRHIE"TOE GUƠH “200 ® Sản phốm của Công ty có bón trên thị trường 
Địa chỉ : trong vỏ ngoòi nước 


- Thị trấn Phong châu - 
huyện Phong châu - Vĩnh phú 
- Điện thoại : 01-21-46733/42154/42028 
- Telex : 411498 SCANMABBVT 
- Fax : 84 - 21 46732 
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a.Năm 1995 kế hoạch sản xuất 38.000 tấn, 6 tháng đầu năm đã sản 
xuất được 21,670 tấn, nhờ cải tiến công nghệ và tổ chức quản lú mà 
riêng quí I1⁄95 đạt sản lượng cao chưa từng có 13.033 tấn. Trước tình 
hình đó Bộ Công nghiệp nhẹ giao thêm kế hoạch là,43. 000 tấn, công 
tụ đang phấn đấu đạt 50.000 tấn. Đự Kiến từ 1997 “trở đi sản xuất 
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